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1890 - 1969
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1890 - 1969
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NGUYỄN CAO
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
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TRẠNG NGUYÊN NGUYỄN HIỀN

VẠN THẾ SƯ BIỂU CHU VĂN AN

TRẠNG LƯỜNG LƯƠNG THẾ VINH

VUA LÊ HIẾN TÔNG

TRẠNG TRÌNH NGUYỄN BỈNH KHIÊM

BÀ CHÚA SAO SA NGUYỄN THỊ DUỆ

CAO BÁ QUÁT

2557 - 2258 TCN

974 - 1028

1000 - 1054

1066 - 1128

1234

1272 - 1346

1292 - 1370

1348 - 1396

1441 - 1496

1461 - 1504

Sinh ngày 6/4/1491

1592 - 1694

Cuối thế kỷ 16, đầu thế kỷ 17

1809 - 1854
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ÔNG THÁNH THUỐC NAM TUỆ TĨNH

THƯỢNG THƯ NGUYỄN TRÃI

VUA LÊ THÁNH TÔNG

TRỘM QUÂN SỬ

ĐỐC TRẤN NGUYỄN MẠI

LƯỠNG QUỐC TRẠNG NGUYÊN
NGUYỄN   ĐĂNG ĐẠO

TUỆ TRUNG THƯỢNG SỸ 
HƯNG NINH VƯƠNG

Thời Lê Thánh Tông 
(1442 - 1497)

1000 - 1054

1023 - 1072

1230 - 1291

1236

1258 - 1308

1292 - 1370

1330 - 1400

1380 - 1442

1442 - 1497

1651 - 1719

1655 - 1720
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THẠCH ĐỨC HẦU  ĐẶNG ĐẠI ĐỘ

QUAN TRẤN THỦ NGUYỄN VĂN HIẾU

VUA MINH MẠNG

QUAN NGỰ SỬ ĐẶNG HUY TRỨ

MẸ NGUYỄN KHUYẾN DẠY CON

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

1102 - 1179

1194 - 1264

1286 - 1350

1637 - 1708

1690 - 1764

1746

1791 - 1841

1825 - 1874

1835

1890 - 1969
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VUA LÝ THÁNH TÔNG

VUA LÝ CAO TÔNG

TƯỚNG QUÂN PHẠM NGŨ LÃO

HOÀI VĂN HẤU TRẦN QUỐC TOẢN

VUA LÊ THÁI TÔNG

VUA LÊ NHÂN TÔNG

VUA LÊ THÁNH TÔNG

VUA QUANG TRUNG

ĐẠI THI HÀO NGUYỄN DU

THƯỢNG THƯ TRƯƠNG ĐĂNG QUÝ

CAO BÁ QUÁT

VUA TỰ ĐỨC

TAM NGUYÊN YÊN ĐỒ NGUYỄN KHUYẾN

1023 - 1072

1173 - 1210

1255 - 1320

1267

1423 - 1442

1441 - 1459

1442 - 1497

1753 - 1792

1765 - 1820

1793 - 1865

1809 - 1854

1829 - 1883

1835 - 1909

STT TẤM GƯƠNG THEO DÒNG LỊCH SỬ TRANG
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Lời mở óầu 

 
Chîng ta đang sống trong thời đại mới, thời đại văn minh 4.0 được cho 
là “thế giới phẳng”. Khoa học với sự phát triển vượt bậc của ngành công 
nghệ thëng tin đã làm cho cuộc sống con người ngày được nâng cao. 
Tuy nhiên, thực tế cho thấy giá trị đạo đức của xã hội đặc biệt là giới trẻ 
đang dần xuống cấp bởi chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa vật chất, chạy 
theo lối sống hưởng thụ, mà được cho là hợp thời, sành điệu. Giới trẻ 
ngày nay bỏ qua những giá trị đạo đức là nền tảng cốt yếu của con 
người, không biết nhớ ơn cha mẹ, khëng đoái nghĩa thầy trò bằng 
hữu… thậm chí gây tạo biết bao tội lỗi. Vì lẽ đê, xã hội ngày càng có 
nhiều tệ nạn, rất nhiều cá nhân, gia đçnh và đoàn thể luôn sống trong sự 
bất an lo lắng.  
Đứng trước tình cảnh đê, con người nếu muốn cuộc sống hạnh phúc an 
vui, thì nhất định phải học và làm theo giáo dục Thánh Hiền, khiến cho 
léng người thay đổi, bỏ ác làm lành, gieo cây đức giữ lòng nhân. Mọi 
suy nghĩ và việc làm đều thuận theo cách ứng xử đạo đức chuẩn mực 
mà Thánh Hiền đã dạy trong các mối quan hệ của cuộc sống (cha con, vợ 
chồng, anh em, bạn bä, óồng nghiệp) khiến cho gia đçnh an vui hạnh phúc, 
đoàn thể træn dưới một léng, đất nước phồn vinh, xã hội an định. Trong 
lịch sử 4000 năm văn hiến của dân tộc Việt Nam, có rất nhiều tên tuổi 
của các bậc tài đức, những người đã tiếp nhận và kế thừa tư tưởng giáo 
dục của Thánh Hiền Nhân xưa như Vua Læ Thánh Tëng, Vua Trần 
Nhân Tông, Nguyễn Trãi, Chu Văn An, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn 
Du... Đây đều là những nhân vật kiệt xuất, đáng để cho chúng ta cũng 
như con cháu đời sau lấy đê làm tấm gương đức hạnh mà noi theo học 
tập. 
Cuốn sách “Những tấm gương đức hạnh Việt Nam” được biên tập, sắp 
xếp theo dòng chảy lịch sử. Nội dung các câu chuyện dựa træn tám đức 

Lời mở đầu
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Lời mở óầu 

 
Chîng ta đang sống trong thời đại mới, thời đại văn minh 4.0 được cho 
là “thế giới phẳng”. Khoa học với sự phát triển vượt bậc của ngành công 
nghệ thëng tin đã làm cho cuộc sống con người ngày được nâng cao. 
Tuy nhiên, thực tế cho thấy giá trị đạo đức của xã hội đặc biệt là giới trẻ 
đang dần xuống cấp bởi chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa vật chất, chạy 
theo lối sống hưởng thụ, mà được cho là hợp thời, sành điệu. Giới trẻ 
ngày nay bỏ qua những giá trị đạo đức là nền tảng cốt yếu của con 
người, không biết nhớ ơn cha mẹ, khëng đoái nghĩa thầy trò bằng 
hữu… thậm chí gây tạo biết bao tội lỗi. Vì lẽ đê, xã hội ngày càng có 
nhiều tệ nạn, rất nhiều cá nhân, gia đçnh và đoàn thể luôn sống trong sự 
bất an lo lắng.  
Đứng trước tình cảnh đê, con người nếu muốn cuộc sống hạnh phúc an 
vui, thì nhất định phải học và làm theo giáo dục Thánh Hiền, khiến cho 
léng người thay đổi, bỏ ác làm lành, gieo cây đức giữ lòng nhân. Mọi 
suy nghĩ và việc làm đều thuận theo cách ứng xử đạo đức chuẩn mực 
mà Thánh Hiền đã dạy trong các mối quan hệ của cuộc sống (cha con, vợ 
chồng, anh em, bạn bä, óồng nghiệp) khiến cho gia đçnh an vui hạnh phúc, 
đoàn thể træn dưới một léng, đất nước phồn vinh, xã hội an định. Trong 
lịch sử 4000 năm văn hiến của dân tộc Việt Nam, có rất nhiều tên tuổi 
của các bậc tài đức, những người đã tiếp nhận và kế thừa tư tưởng giáo 
dục của Thánh Hiền Nhân xưa như Vua Læ Thánh Tëng, Vua Trần 
Nhân Tông, Nguyễn Trãi, Chu Văn An, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn 
Du... Đây đều là những nhân vật kiệt xuất, đáng để cho chúng ta cũng 
như con cháu đời sau lấy đê làm tấm gương đức hạnh mà noi theo học 
tập. 
Cuốn sách “Những tấm gương đức hạnh Việt Nam” được biên tập, sắp 
xếp theo dòng chảy lịch sử. Nội dung các câu chuyện dựa træn tám đức 

Hiếu - òễ - Trung - Tín - Lễ - Nghĩa - Liêm - Sỉ, gắn với những nhân 
vật cụ thể và sự kiện lịch sử của dân tộc. Đây là bộ tài liệu vô cùng quý 
giá. Chúng ta có thể lấy đê để nghiên cứu học tập, thực hành cũng như 
phổ biến rộng rãi cho tất cả mọi người trong xã hội, làm rạng ngời văn 
hóa truyền thống cũng như trao truyền lại cho con cháu đời sau.  
Dù lịch sử trải qua bao thăng trầm nhưng chîng ta hãy cố gắng gìn giữ 
những nåt đẹp vốn có của văn hêa truyền thống bởi đê là tinh thần, là 
linh hồn của dân tộc, từ đê gêp phần giîp cho déng sëng văn hêa 
truyền thống dân tộc Việt Nam không bao giờ ngừng chảy, tô thắm 
thêm cho vẻ đẹp linh thiêng của đất nước. Chúng ta hãy tiếp nối và phát 
huy truyền thống tốt đẹp mà những bậc tiền bối vĩ đại đã để lại như 
sinh thời Chủ Tịch Hồ Chè Minh đã nêi:  

“Dân ta phải biết sử ta, 
Cho tường gốc tèch nước nhà Việt Nam”. 

Quá trçnh sưu tầm và biên tập chắc chắn không tránh khỏi những sai 
lầm và thiếu sót. Ban biên tập kính mong nhận được sự lượng thứ và 
đêng gêp ï kiến của các Quï độc giả để cuốn sách ngày càng được hoàn 
thiện hơn. 

Hà Nội, ngày 30 tháng 4 năm 2020 
Nhóm biên tập kính bút! 
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Cây cê cội, nước cê nguồn, làm con phải nhớ ân đức sinh thành, dưỡng 
dục của Tổ Tiæn, Ông Bà, Cha Mẹ. Đê là một mỹ đức, là truyền thống 
văn hêa tốt đẹp từ ngàn đời nay của dân tộc Việt Nam. 
 
Khi nêi đến chữ Hiếu, chîng ta liền nghĩ ngay đến việc thờ cha, kènh 
mẹ, như bài ca dao vỡ léng mà ai ai cũng thuộc:  
 

“Cëng cha như nîi Thái Sơn 
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra 

Một léng thờ mẹ kènh cha 
Cho trén chữ “Hiếu” mới là óạo con” 

 
hoặc như trong “Quốc vñn giáo khoa thư” ngày trước có ghi:  
 

“Cha sinh mẹ dưỡng, 
òức cí lao lẩy lượng nào óong. 

Thờ cha mẹ ở hết léng, 
Ẩy là chữ hiếu dạy trong luân thường”. 

 
Cha mẹ nuëi con cëng trçnh khê nhọc, kể sao cho xiết. Cëng ơn, ân đức 
của Cha Mẹ đối với chîng ta cao hơn nîi, sâu hơn biển, khëng thể nào 
đong đếm được. 
 
Trong “Kinh Thi” cê câu rằng: “Thương thương cha mẹ sinh ta khê nhọc. 
Cha sinh ta, mẹ nâng óỡ ta, vuốt ve ta, cho ta bî, nuëi ta lớn læn, dạy dỗ ta, 
óoái tưởng óến ta, sñn sêc dạy dỗ ta, che chở ta. Muốn báo ơn sâu như trời cao 
lồng lộng, sâu thẳm vë cíng”. 
   
Cëng ơn cha mẹ lớn lao là vậy, phận làm con nếu như luën nghĩ đến 
thâm ân cha mẹ, luën nghĩ, nhờ cê ân đức của Tổ tiæn thç mới cê ta ngày 
hëm nay, vậy thç trong léng sẽ trở næn nhu nhuyến, nồng hậu. Cê lẽ 
trong tất cả những điều con người cê thể nghĩ tưởng, thç nghĩ về cha mẹ 
là điều tuyệt vời nhất. 
 

“Nghĩ về mẹ, trời luën tươi sấc nấng 
Hoa trong vườn khëng giê cũng xën xao”. 
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Người xưa nêi: “Tri ân, báo ân”, đê chènh là khi đã biết ơn cha mẹ thç 
phải báo ơn cha mẹ. Vậy việc thờ cha kènh mẹ như thế nào mới trọn đạo 
làm con? 
 
Về việc phụng sự cha mẹ của người con hiếu, Thầy Mạnh Tử dạy là: “Cư 
xử phải hết léng kènh trọng, dưỡng nuëi phải hết léng vui vẻ, làm óẹp léng cha 
mẹ, bệnh óau phải tận tâm lo lấng, tang ma phải hết sức xêt thương, tế lễ phải 
nghiæm trang rẩt mực”. Thực hành hiếu thảo cha mẹ chènh là làm trén 
bổn phận làm con, mà cũng là trọn đạo làm người. 

  
Léng Hiếu thảo của những người con khëng những được thể hiện qua 
phương diện chăm sêc lo lắng cho cha mẹ về vật chất mà cén phải tâm 
tâm niệm niệm lắng nghe được những trăn trở những nhu cầu về tinh 
thần của cha mẹ. 

  
Về phương diện vật chất, tíy điều kiện, hoàn cảnh mà nuëi dưỡng, 
chăm lo săn sêc cho cha mẹ như cơm nước, áo quần, thuốc men… Về 
phương diện tinh thần, luën tỏ léng kènh yæu cha mẹ, sống tốt, biết lo 
cho bản thân và gia đçnh, trở thành người hữu èch cho xã hội để cha mẹ 
yæn tâm và tự hào, khëng làm cho cha mẹ buồn léng, khëng làm cho cha 
mẹ tủi hổ vç những việc sai trái, tội lỗi. Đê là hiếu khi cha mẹ cén sống. 
Sau khi cha mẹ qua đời, léng hiếu thảo được thể hiện qua việc phụng 
thờ và tưởng nhớ. Tấm léng người xưa đối với ëng bà cha mẹ đã khuất 
thể hiện qua câu “kènh như tại”, cê nghĩa là kènh như đang cén sống. 
Phụng thờ để tưởng nhớ và nhắc nhở cho nhau cëng đức, ân nghĩa sinh 
thành dưỡng dục của ëng bà cha mẹ. Hàng năm cîng giỗ để tưởng nhớ 
và để bày tỏ léng biết ơn. 

  
Hơn nữa, người con chè hiếu cén phải biết dưỡng chè cho cha mẹ. Bản 
thân thực hành hiếu đạo theo lời dạy của Thánh Hiền, nếu cha mẹ cén 
sống thç phải biết hướng cha mẹ tu thân, hành thiện, hướng tới những 
điều thiện lành, xây dựng hạnh phîc cho đời này và đời sau. Nếu cha 
mẹ đã khuất thç phải lập thân hành đạo, dương danh cho hậu thế, làm 
rạng danh cha mẹ, đê chènh là tận cíng của chữ Hiếu vậy. 
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Léng hiếu thảo chẳng những cê ï nghĩa về mặt văn hêa, đạo đức mà 
cén cê tác dụng giáo dục. Người xưa nêi: “Người hiếu thuận lại sinh con 
hiếu thuận, người ngỗ nghịch lại sinh con ngỗ nghịch. Nếu khëng tin thì hãy 
xem nước mái nhà nhỏ xuống, giọt giọt khëng sai lệch”. Cho næn, người biết 
hiếu thảo với ëng bà cha mẹ của mçnh sẽ là tấm gương sáng cho con 
cháu noi theo, đê là bài dạy hiếu đạo khëng lời, là truyền thống “uống 
nước nhớ nguồn” quý báu.  
 
Là người Việt, chîng ta hãy lật từng trang sử để càng thæm yæu đất nước 
và con người Việt Nam. Dân tộc ta cê rất nhiều gương hiếu thảo, đê đều 
là những tấm gương sáng để con cháu ngàn đời kế thừa và tiếp nối.  
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CHỬ ĐỒNG TỬ 
Nhường khố cho cha 

òời Híng Vương thứ 18, ở làng Chử Xá bên bờ Sông Hồng, có một 
chàng trai hiếu thảo tên là Chử Đồng Tử. Nhà nghèo, mẹ mất sớm, hai 
cha con chàng chỉ có một chiếc khố để mặc chung, nương tựa vào nhau 
sống qua ngày bằng nghề chài lưới. Lúc già ốm, cha gọi Chử Đồng Tử 
lại bảo rằng: “Cha chết rồi, óừng chôn khố theo cha, con hãy giữ lại mà mặc”. 
Thế nhưng khi cha mất, Chử Đồng Tử đã liệm khố cho cha, còn mình thì 
chịu ở không, kiếm sống bằng cách ban đæm câu cá, ban ngày dầm nửa 
người dưới nước, đến gần những thuyền bè qua lại để bán cá hoặc xin 
ăn. 

 

 

 

 

 

 

 

Một hëm, đang mé cá dưới sông, chàng thấy một chiếc thuyền lớn và 
sang trọng tiến dần đến. Đê là thuyền của công chúa Tiên Dung, con gái 
Vua Híng đang du ngoạn. Chàng hoảng hốt chạy tới khêm lau thưa 
trên bãi, nằm xuống, bới cát phủ læn mçnh để ẩn trốn. Nào ngờ, công 
chúa thấy cảnh đẹp, liền ra lệnh cắm thuyền, lên bãi dạo rồi cho vây 
màn ở khóm lau mà tắm. Nước làm trëi cát đi, để lộ một chàng trai khỏe 
mạnh. Công chúa rất đỗi bàng hoàng. Nhưng khi biết rõ tình cảnh nhà 
chàng, nàng rất cảm động và cho là duyên trời sắp đặt, liền mở tiệc ăn 
mừng và kết duyên với chàng. 
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CHỬ ĐỒNG TỬ 
Nhường khố cho cha 
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màn ở khóm lau mà tắm. Nước làm trëi cát đi, để lộ một chàng trai khỏe 
mạnh. Công chúa rất đỗi bàng hoàng. Nhưng khi biết rõ tình cảnh nhà 
chàng, nàng rất cảm động và cho là duyên trời sắp đặt, liền mở tiệc ăn 
mừng và kết duyên với chàng. 

Lời bàn: 

Người xưa nêi: “Tâm hiếu thảo cảm óến trời thì mọi phîc lành óều tñng 
trưởng”. Những câu chuyện được lưu truyền hậu thế đã minh chứng 
rằng, khi người con biết lấy hiếu nghĩa làm đầu thç cũng là đang tèch 
được phúc phận và tạo tương lai tốt đẹp cho chính mình. 
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VUA MAI HẮC ĐẾ 
òánh hổ c„u mẹ 

Mai Thúc Loan (670-723) tên thật là Mai Phượng, tự là Thúc Loan, quê ở 
làng Mai Phụ, xứ Thiên Lộc, thuộc Hoan Châu (nay là làng Ngọc Trừng, 
xã Nam Thái, huyện Nam òàn, Nghệ An). 

Khëng người thân, họ hàng, cuộc sống của mẹ con Mai Thúc Loan trải 
qua bao đắng cay, cực khổ. Mai Thúc Loan lớn lên trong sự yæu thương, 
che chở của mẹ và ông luôn cố gắng để trở thành nguồn động lực cho 
bà. Là người con hiếu thảo, từ nhỏ, Mai Thîc Loan đã theo mẹ vào rừng 
hái rau, hái măng, đốn củi đem xuống chợ để bán. Lớn læn, ëng đi chăn 
trâu cho nhà giàu trong víng đỡ đần mẹ. Cuộc sống lam lũ, nghäo khê 
dường như đã tiếp thêm sức mạnh, nghị lực cho người anh hùng sớm 
nuôi chí lớn. Mai Thúc Loan nổi tiếng là người có sức khỏe, thông minh, 
tài trè hơn người và là một trong những đë vật nổi tiếng khắp vùng. 

 

 

 

 

 

 

Mai Thîc Loan óánh hổ c„u mẹ 

Truyền rằng vì nhà nghèo nên từ thuở nhỏ Mai Thîc Loan đã phải làm 
việc giúp cha mẹ đỡ đần việc nhà. Một lần Mai Thúc Loan cùng mẹ vào 
rừng kiếm củi, bất ngờ có một con hổ lớn lông vàng chồm ra ngoạm lấy 
cổ bà mẹ định tha đi. Cậu bé họ Mai nghe tiếng thét của mẹ liền lao đến 
dang tay chém mạnh một nhát rçu vào đầu hổ, con hổ dữ tuy bị chém 
đén chí mạng phải buông mồi nhưng vẫn nhảy tới tát mạnh vào kẻ tấn 
công. Mai Thúc Loan nhanh nhẹn tránh được rồi dồn sức dùng rìu chém 
tiếp một nhát, con hổ bạt vía cụp đuëi bỏ chạy vào rừng với vệt máu từ 
vết thương lớn trên người. 
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rừng kiếm củi, bất ngờ có một con hổ lớn lông vàng chồm ra ngoạm lấy 
cổ bà mẹ định tha đi. Cậu bé họ Mai nghe tiếng thét của mẹ liền lao đến 
dang tay chém mạnh một nhát rçu vào đầu hổ, con hổ dữ tuy bị chém 
đén chí mạng phải buông mồi nhưng vẫn nhảy tới tát mạnh vào kẻ tấn 
công. Mai Thúc Loan nhanh nhẹn tránh được rồi dồn sức dùng rìu chém 
tiếp một nhát, con hổ bạt vía cụp đuëi bỏ chạy vào rừng với vệt máu từ 
vết thương lớn trên người. 

Người mẹ thoát khỏi nanh vuốt của hổ nhưng vç vết thương træn cổ quá 
nặng næn đã qua đời. Mẹ của Mai Thúc Loan chết, sau đê bố ëng cũng 
vì buồn rầu mà chết theo. May mắn có một người bạn của cha tên là 
Đinh Thế đã cưu mang, nuëi dạy ëng, đến khi Mai Thîc Loan trưởng 
thành đã gả con gái là Đinh Thị Ngọc Tô. 

Biến cố óau thương và trang s† oanh liệt chống ngoại xâm 

Trước họa đë hộ và bóc lột của nhà Đường, gác lại nỗi đau riæng, Mai 
Thîc Loan đi khắp vùng miền nîi đến miền biển để kết thân với các 
hào trưởng, quý tộc, tí trưởng để mưu nghiệp lớn cứu nước, cứu dân. 
Lực lượng quân đội của Mai Thîc Loan læn đến hơn 40 vạn. 

Năm 713, Mai Thîc Loan chọn làng Vạn An, Nghệ An làm đại bản 
doanh, dựng cờ khởi nghĩa và sớm lật đổ toàn bộ ách thống trị của nhà 
Đường, giành lại độc lập tự chủ cho dân tộc. 

Ông xưng Đế, tục gọi là Mai Hắc Đế, đại bản doanh Vạn An trở thành 
quốc đë của một quốc gia độc lập, tự chủ. 

Sách Đại Nam quốc sử diễn ca cê đoạn têm lược rằng: 

Quan òường lấm kẻ tham tài, 

Binh dân hàm oán, trong ngoài hợp mưu. 

Mai Thúc Loan ở Hoan Châu, 

Quân ba mươi vạn ruổi vào ải xa. 

Hiệu cờ Hấc òế mở ra, 

Cũng toan quåt sạch sơn hà một phương. 

òường sai Tư Hîc tiếp sang, 

Hợp cùng Sở Khách hai óàng giáp cëng. 

Vận óời còn chửa hanh thông, 

Nước non óể giận anh hùng nghìn thu. 
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Lời bàn: 

Nghèo khổ rèn luyện ï chè, lam lũ mới biết thâm ân. Mai Thúc Loan khi 
còn ở với mẹ thì hết léng đỡ đần, gánh vác mọi công việc để báo ơn mẹ. 
Lớn lên thì nuôi chí lớn, lập thân hành đạo, giành lại giang san, dương 
danh hậu thế. Đê cũng chènh là càng làm vẹn tròn thêm hai chữ Trung 
Hiếu vậy.  
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Lời bàn: 

Nghèo khổ rèn luyện ï chè, lam lũ mới biết thâm ân. Mai Thúc Loan khi 
còn ở với mẹ thì hết léng đỡ đần, gánh vác mọi công việc để báo ơn mẹ. 
Lớn lên thì nuôi chí lớn, lập thân hành đạo, giành lại giang san, dương 
danh hậu thế. Đê cũng chènh là càng làm vẹn tròn thêm hai chữ Trung 
Hiếu vậy.  

 

VUA TRÆN ANH TÔNG 
Khëng dám óể cha mẹ phải buồn 

Vào thời vua Trần Anh Tông (1276-1320), đất nước thái bình, nhân dân 
an cư lạc nghiệp, không bị thiên tai lụt hạn, nơi nơi đều được sung túc. 
Khi vua Trần Nhân Tëng nhường ngôi cho Trần Anh Tông và lên làm 
Thái Thượng Hoàng về ngự ở cung Thiæn Trường (ngày nay là Nam 
Định), lâu lâu Ngài về kinh đë để hội nghị bàn bạc việc nước. Một hôm 
vua Trần Anh Tông uống rượu say, Thượng Hoàng ở Thiæn Trường về 
kinh, các quan ra đên rước, Anh Tông ngủ say khëng ra đên. Thượng 
Hoàng không bằng lòng truyền xa giá trở về Thiæn Trường, hạ chiếu cho 
bá quan về Thiæn Trường hội nghị. Khi vua Trần Anh Tông tỉnh rượu 
biết Thượng Hoàng về, lo sợ vội vàng chạy ra ngoài cung, gặp người 
học tré tæn Đoàn Nhữ Hài, nhờ thảo biểu dâng læn Thượng Hoàng để tạ 
tội. Khi làm bài biểu xong, vua xuống thuyền đi suốt ngày đæm đến phủ 
Thiæn Trường. Tới Thiæn Trường vua dâng biểu læn, Thượng Hoàng xem 
biểu xong quở rầy một lúc mới tha tội. Từ đê vua Trần Anh Tông không 
uống rượu nữa. Thượng Hoàng Nhân Tông khen vua Trần Anh Tông là 
người con có hiếu.  
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Lời bàn: 

Cổ nhân nêi: “Thượng bẩt chánh, hạ tấc loạn”. Xưa nay biết bao hào kiệt 
phải thân bại danh liệt vì tửu sắc. Tuy vua Trần Anh Tông không phải 
là vị vua bæ tha, nhưng chỉ một lần say rượu cũng là đáng để Thái 
thượng hoàng của Ngài là vua Trần Nhân Tông quở trách. Qua câu 
chuyện này chúng ta còn thấy, Ngài tuy làm vua một nước, nhưng vẫn 
kính sợ cha mẹ không dám chậm trễ. “Biết sửa lỗi, không còn lỗi”, đê là 
đức hạnh, cũng là léng hiếu thảo của vua Anh Tëng đáng để người sau 
học tập. 
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Lời bàn: 

Cổ nhân nêi: “Thượng bẩt chánh, hạ tấc loạn”. Xưa nay biết bao hào kiệt 
phải thân bại danh liệt vì tửu sắc. Tuy vua Trần Anh Tông không phải 
là vị vua bæ tha, nhưng chỉ một lần say rượu cũng là đáng để Thái 
thượng hoàng của Ngài là vua Trần Nhân Tông quở trách. Qua câu 
chuyện này chúng ta còn thấy, Ngài tuy làm vua một nước, nhưng vẫn 
kính sợ cha mẹ không dám chậm trễ. “Biết sửa lỗi, không còn lỗi”, đê là 
đức hạnh, cũng là léng hiếu thảo của vua Anh Tëng đáng để người sau 
học tập. 
 
 
 

THƯỢNG THƯ NGUYỄN TRÃI 
Lấy giang sơn xã tắc làm óại cuộc óể báo hiếu 

Nguyễn Phi Khanh làm quan dưới Triều nhà Hồ, giữ chức Đại lý tự 
khanh kiêm Trung thư Thị lang, ông là một vị quan cương trực, nghĩa 
khè, và yæu nước. Khi quân Minh sang xâm lược, đánh bại nhà Hồ, ông 
bị bắt và giải về Trung Quốc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vâng lời cha nuôi chí lớn 

Nguyễn Phi Khanh cê người con là Nguyễn Trãi (1380 – 1442) rất hiếu 
thảo, năm ấy đã 27 tuổi, thấy cha bị bắt thç khêc lêc thương cha. Khi 
Nguyễn Phi Khanh bị giải về phương Bắc, Nguyễn Trãi quyết đi theo để 
mãi ở bên cạnh chăm sêc cha mçnh dí cha khëng đồng ý. Nguyễn Phi 
Khanh nhất quyết bắt con mình phải quay trở về. Ông đã nói với con 
rằng: “Nuëi chè óánh bại quân Minh, bảo vệ giang sơn xã tấc mới làm trén óại 
hiếu”. Sử sách cũng ghi lại một đoạn hội thoại nói rõ tấm lòng hiếu thảo 
của Nguyễn Trãi cũng như sự kiæn cường đầy nghĩa khè của cha ông là 
Nguyễn Phi Khanh như sau: 
Nguyễn Trãi:        

“Cha ơi cha cho con theo bêng áo 
Xin theo hầu óến tận Ải Nam Quan!” 

Nguyễn Phi Khanh:  
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“Con là trai mà không bằng nhi nữ 
Cha sinh con hổ thẹn với trời xanh! 
Con hèn quá con làm cha tủi nhục, 
Biết làm gç óể báo óáp ngày mai? 
Con hãy nhớ con là dòng tuẩn kiệt 
Trong người con cuồn cuộn máu anh hùng. 
Con về ói cha vui léng vĩnh biệt 
Con về ói cén rửa nhục núi sông! 
Cha sinh con nghĩa là gây sức mạnh 
Cha nuôi con là hy vọng về sau. 
òến giờ óây giữa óường cha óứt gánh, 

Thç con ơi hãy vung kiếm quên sầu!...” 

Nguyễn Trãi vâng lời cha trở về nuôi chí lớn. Nguyễn Phi Khanh thân ở 
nơi xứ người nhưng tâm lại hướng về quê nhà chờ tin con. 

Khi quay về, Nguyễn Trãi bị quân Minh bắt lại giam lỏng ở thành Đëng 
Quan. Ông dựng một túp lều tranh bên cái ao nhỏ. Nhà là một cái lều 
tuềnh toàng, đạm bạc. Ông sống như thế ngót chục năm trời. Quân 
Minh năm lần bảy lượt đem tiền bạc, quan tước rất hậu đến nhử, ông 
đều ôn tồn từ chối.  

Díng ó„c hạnh cảm hóa quân giặc, báo hiếu cha 

Một năm sau khi quân Minh đầu hàng thì ở Trung Quốc, Nguyễn Phi 
Khanh cũng qua đời. Ông mất nhưng hẳn rằng cảm thấy hài lòng và tự 
hào vç đứa con hiếu thảo làm đîng lời dặn dò của mçnh khi xưa, khëng 
chỉ giành lại được giang sơn xã tắc mà còn thể hiện tấm léng đại nghĩa 
tha chết cho quân địch, uy danh của việc làm đại nghĩa ấy vang xa đến 
tận Trung Quốc. Khi Nguyễn Phi Khanh mất, Thượng thư nhà Minh là 
Hoàng Phîc tçm cách giîp đưa hài cốt Nguyễn Phi Khanh về nước chôn 
cất tại nîi Đá Bạc. Người đời sau gọi nîi đê là nîi Báo Ân hay nîi Báo 
Đức, hoặc còn gọi là núi Báo Vọng, thuộc huyện Chí Linh, Hải Dương 
ngày nay.  

Sở dĩ Hoàng Phîc làm việc này là vç đại ân đại đức của Nguyễn Trãi. 
Năm 1427 Hoàng Phîc bị bắt và thành tù binh của Nguyễn Trãi, nhưng 
được Nguyễn Trãi đối xử rất tốt, sau đê lại được cấp đầy đủ lương thực 
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“Con là trai mà không bằng nhi nữ 
Cha sinh con hổ thẹn với trời xanh! 
Con hèn quá con làm cha tủi nhục, 
Biết làm gç óể báo óáp ngày mai? 
Con hãy nhớ con là dòng tuẩn kiệt 
Trong người con cuồn cuộn máu anh hùng. 
Con về ói cha vui léng vĩnh biệt 
Con về ói cén rửa nhục núi sông! 
Cha sinh con nghĩa là gây sức mạnh 
Cha nuôi con là hy vọng về sau. 
òến giờ óây giữa óường cha óứt gánh, 

Thç con ơi hãy vung kiếm quên sầu!...” 

Nguyễn Trãi vâng lời cha trở về nuôi chí lớn. Nguyễn Phi Khanh thân ở 
nơi xứ người nhưng tâm lại hướng về quê nhà chờ tin con. 

Khi quay về, Nguyễn Trãi bị quân Minh bắt lại giam lỏng ở thành Đëng 
Quan. Ông dựng một túp lều tranh bên cái ao nhỏ. Nhà là một cái lều 
tuềnh toàng, đạm bạc. Ông sống như thế ngót chục năm trời. Quân 
Minh năm lần bảy lượt đem tiền bạc, quan tước rất hậu đến nhử, ông 
đều ôn tồn từ chối.  

Díng ó„c hạnh cảm hóa quân giặc, báo hiếu cha 

Một năm sau khi quân Minh đầu hàng thì ở Trung Quốc, Nguyễn Phi 
Khanh cũng qua đời. Ông mất nhưng hẳn rằng cảm thấy hài lòng và tự 
hào vç đứa con hiếu thảo làm đîng lời dặn dò của mçnh khi xưa, khëng 
chỉ giành lại được giang sơn xã tắc mà còn thể hiện tấm léng đại nghĩa 
tha chết cho quân địch, uy danh của việc làm đại nghĩa ấy vang xa đến 
tận Trung Quốc. Khi Nguyễn Phi Khanh mất, Thượng thư nhà Minh là 
Hoàng Phîc tçm cách giîp đưa hài cốt Nguyễn Phi Khanh về nước chôn 
cất tại nîi Đá Bạc. Người đời sau gọi nîi đê là nîi Báo Ân hay nîi Báo 
Đức, hoặc còn gọi là núi Báo Vọng, thuộc huyện Chí Linh, Hải Dương 
ngày nay.  

Sở dĩ Hoàng Phîc làm việc này là vç đại ân đại đức của Nguyễn Trãi. 
Năm 1427 Hoàng Phîc bị bắt và thành tù binh của Nguyễn Trãi, nhưng 
được Nguyễn Trãi đối xử rất tốt, sau đê lại được cấp đầy đủ lương thực 

cùng 10 vạn quân về nước. Không chỉ Hoàng Phúc mà cả quân tướng 
nhà Minh đều rất cảm kèch ơn tha mạng. Do vậy hài cốt của Nguyễn Phi 
Khanh được đưa về nước mà hầu như khëng gặp trở ngại nào. 

Lời bàn: 

Người xưa nêi rằng: “Bách thiện hiếu vi tiæn”, nghĩa là trăm điều thiện thì 
nết hiếu là đứng đầu, nếu không có hiếu thç cũng chẳng còn tiêu chuẩn 
làm người nữa. Nguyễn Trãi nổi bật trong lịch sử Việt Nam như một 
tấm gương sáng về chữ hiếu khi làm đîng lời dặn dò của cha, không chỉ 
giành lại được giang sơn mà cén thể hiện tấm léng đại nghĩa với quân 
địch, một léng đêng gêp cëng sức xây dựng đất nước, uy danh vang 
mãi về sau. 
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VUA LÊ THÁNH TÔNG 
T• mình hầu mẹ, nếm th„c ñn 

Trong lịch sử Việt Nam có nhiều tấm gương hiếu thảo cảm động lòng 
người, trong đê cê vua Læ Thánh Tëng (1442-1497). Sách “òại Việt sử ký 
toàn thư” chåp: 
“Trước óa y, hë i tha ng 2, Hoa ng tha  i hạ u ói læ   la  ng trơ  væ , kho ng may bi  bẹ  nh 
nạ ng, óæ n giơ  Hơ i, nga y 26 tha ng 2 nhuạ n, bñng hà ơ   chi nh tâ m óiẹ  n Thư a 
Hoa, tho  76 tuë i”. 
Khi hoa ng tha i hạ u chưa băng hà, vào mu a đông, vua cùng hoàng tha i 
tư  nga y đe m cha m so c, kho ng lu c na o rơ i be n ca nh. Khi da  ng thuë c hay 
đë   ăn, vua nhâ t đi  nh tự mi  nh næ  m tru ơ c. Trong thi  ke  u vơ i Të  tie  n, 
ngoa i thi  dë  c lo ng câ u khâ n trời Phật nguyện cầu cho Mẫu Thân bình 
phục. Đæ n khi Mẫu Thân hâ p hë  i, vua cu ng vẫn chân thành cầu nguyện. 
Mo i viẹ c mạ c áo, kha m liẹ m, vua đæ  u tư  la m lâ y ca  đæ   to  lo  ng đau xo t. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vua Lê Thánh Tëng đã thực hiện được điều giảng trong “Đệ Tử Quy - 
Phép Tắc Người Con” - cuốn sách giáo dục trẻ em nổi tiếng thời xưa, đê 
là: 

“Cha mẹ bệnh, nếm thuốc trước. 
Ngày óæm hầu, không rời giường”. 
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VUA LÊ THÁNH TÔNG 
T• mình hầu mẹ, nếm th„c ñn 

Trong lịch sử Việt Nam có nhiều tấm gương hiếu thảo cảm động lòng 
người, trong đê cê vua Læ Thánh Tëng (1442-1497). Sách “òại Việt sử ký 
toàn thư” chåp: 
“Trước óa y, hë i tha ng 2, Hoa ng tha  i hạ u ói læ   la  ng trơ  væ , kho ng may bi  bẹ  nh 
nạ ng, óæ n giơ  Hơ i, nga y 26 tha ng 2 nhuạ n, bñng hà ơ   chi nh tâ m óiẹ  n Thư a 
Hoa, tho  76 tuë i”. 
Khi hoa ng tha i hạ u chưa băng hà, vào mu a đông, vua cùng hoàng tha i 
tư  nga y đe m cha m so c, kho ng lu c na o rơ i be n ca nh. Khi da  ng thuë c hay 
đë   ăn, vua nhâ t đi  nh tự mi  nh næ  m tru ơ c. Trong thi  ke  u vơ i Të  tie  n, 
ngoa i thi  dë  c lo ng câ u khâ n trời Phật nguyện cầu cho Mẫu Thân bình 
phục. Đæ n khi Mẫu Thân hâ p hë  i, vua cu ng vẫn chân thành cầu nguyện. 
Mo i viẹ c mạ c áo, kha m liẹ m, vua đæ  u tư  la m lâ y ca  đæ   to  lo  ng đau xo t. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vua Lê Thánh Tëng đã thực hiện được điều giảng trong “Đệ Tử Quy - 
Phép Tắc Người Con” - cuốn sách giáo dục trẻ em nổi tiếng thời xưa, đê 
là: 

“Cha mẹ bệnh, nếm thuốc trước. 
Ngày óæm hầu, không rời giường”. 

 

Làm gương Hiếu Thảo cho hoàng thái t† 
Ông đã lấy thân mình làm gương cho hoàng thái tử, nên thái tử sau này 
cũng vë cíng hiếu thảo với vua cha. Sử sách ghi chép rằng khi vua Lê 
Thánh Tëng băng hà, hoa ng tha i tư  tập hợp ca c triæ u thâ  n mà than ră ng: 
“Con sinh ra 3 na  m mơ i kho i cha me   bæ   ñ m trong lo ng.  i  thæ , nga  y xu  a óæ  
tang cha me , co  quy ói nh la  3 na m. Tre n tư  Thie n tư , du ơ i óæ n thư  da n óæ  u 
theo thæ  ca . Nay Tha nh thu ơ ng Hoa  ng óæ  li a bo  tra m ho  le n châ u Thu ơ ng óæ  , ta 
râ t óau óơ n xo t thu o ng, ba o óư c kho ng thæ  na o cho cu ng. Ca c khanh ne n nghi   
ba n tang chæ   ba na m óæ   nguo i lo ng ta nhơ  tiæ  c”. 
Đa i thâ n va  ca c quan đæ  u dạ p đâ  u thu a ră ng: “Hiæ  u la  gë c lơ n cu a óa o tri   
thie n ha  . Nay óiẹ  n ha  theo óược óa o hiæ  u, to n në i lua  n thu ơ ng, dâ u òæ  Thuâ n 
la  bạ c óa i hiæ  u,  u  Vu o ng la  bạ c óa i hiæ  u cu ng kho  ng ho n óu ơ c, bo  n thâ n óa u 
da m kho ng tua n lẹ nh thi ha nh”. 
Bâ y giơ  mơ i đi  nh tang 3 na m. Hoàng Thái Tử đã thực hiện được câu 
kinh văn “Tang ba nñm, thường thương nhớ” trong cuốn sách giáo dục 
“Đệ Tử Quy”, giống như Vua cha đối với Hoàng Thái Hậu. 
Lời bàn: 
Người xưa nêi: “Ta hiếu thảo với cha mẹ, con cũng sẽ hiếu thảo với ta. Cén óã 
không hiếu thảo, hỏi sao con hiếu thảo với ta óược? Người hiếu thuận lại sinh 
con hiếu thuận, người ngỗ nghịch lại sinh con ngỗ nghịch. Nếu không tin thì 
hãy xem nước mái nhà nhỏ xuống, giọt giọt không sai lệch”. 

Lời người xưa dạy dỗ thật là quý báu. Nhờ làm theo lời dạy đê mà Vua 
Lê Thánh Tông và Thái Tử đã để lại tấm gương Hiếu cho các thế hệ sau. 
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TÂ AO NGUYỄN ĐỨC HUYỀN 
Hầu hạ Thầy óể ch‡a bệnh cho mẹ 

Tả Ao (1442) tên thật là Nguyễn Đức Huyền, người làng Tả Ao, Hà 
Tĩnh, sống vào thời vua Lê. Khi còn nhỏ, gia cảnh cậu bå Đức Huyền rất 
nghèo khó, cha mất sớm, mẹ lại bị mù cả hai mắt. Dù nhỏ, Đức Huyền 
vẫn rất chăm chỉ làm hết tất cả các việc để chăm sêc mẹ. Thấy mẹ không 
thể nhìn thấy được như những người khác, Đức Huyền thường hay tìm 
hiểu hỏi thăm cách chữa mắt cho mẹ. Cậu lặn lội tới cả những nơi xa xëi 
với hy vọng tçm được người chữa khỏi bệnh cho mẹ nhưng đều không 
có hiệu quả. Tuy nhiên, Đức Huyền không hề nản chí mà quyết tìm 
bằng được phương thuốc chữa mắt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hầu hạ Thầy óể ch‡a bệnh cho mẹ 

Nghe tin về một ông thầy thuốc người Tàu rất giỏi về thuật chữa mắt 
đang ở đất Nam, Đức Huyền khấp khởi vui mừng. Nhưng do nhà quá 
nghäo khëng đủ tiền chữa trị, næn Đức Huyền đã xin hầu hạ thầy để 
mong thầy chữa bệnh cho mẹ mình. Ông thầy người Tàu thấy chàng trai 
này rất siæng năng chăm chỉ, thëng minh, đặc biệt lại rất hiếu thảo với 
mẹ, næn đã đồng ý chữa. Trong quá trçnh đê, ëng cũng truyền cho Đức 
Huyền một số y thuật để chữa mắt. 

Sau bao nhiæu năm chịu cảnh mí léa, đëi mắt mẹ Đức Huyền đã sáng 
trở lại. Thế nhưng đê cũng là lîc ëng thầy người Tàu phải về nước. Quý 
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TÂ AO NGUYỄN ĐỨC HUYỀN 
Hầu hạ Thầy óể ch‡a bệnh cho mẹ 

Tả Ao (1442) tên thật là Nguyễn Đức Huyền, người làng Tả Ao, Hà 
Tĩnh, sống vào thời vua Lê. Khi còn nhỏ, gia cảnh cậu bå Đức Huyền rất 
nghèo khó, cha mất sớm, mẹ lại bị mù cả hai mắt. Dù nhỏ, Đức Huyền 
vẫn rất chăm chỉ làm hết tất cả các việc để chăm sêc mẹ. Thấy mẹ không 
thể nhìn thấy được như những người khác, Đức Huyền thường hay tìm 
hiểu hỏi thăm cách chữa mắt cho mẹ. Cậu lặn lội tới cả những nơi xa xëi 
với hy vọng tçm được người chữa khỏi bệnh cho mẹ nhưng đều không 
có hiệu quả. Tuy nhiên, Đức Huyền không hề nản chí mà quyết tìm 
bằng được phương thuốc chữa mắt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hầu hạ Thầy óể ch‡a bệnh cho mẹ 

Nghe tin về một ông thầy thuốc người Tàu rất giỏi về thuật chữa mắt 
đang ở đất Nam, Đức Huyền khấp khởi vui mừng. Nhưng do nhà quá 
nghäo khëng đủ tiền chữa trị, næn Đức Huyền đã xin hầu hạ thầy để 
mong thầy chữa bệnh cho mẹ mình. Ông thầy người Tàu thấy chàng trai 
này rất siæng năng chăm chỉ, thëng minh, đặc biệt lại rất hiếu thảo với 
mẹ, næn đã đồng ý chữa. Trong quá trçnh đê, ëng cũng truyền cho Đức 
Huyền một số y thuật để chữa mắt. 

Sau bao nhiæu năm chịu cảnh mí léa, đëi mắt mẹ Đức Huyền đã sáng 
trở lại. Thế nhưng đê cũng là lîc ëng thầy người Tàu phải về nước. Quý 

tiếc cơ duyæn đối với y thuật, Đức Huyền vội vã xin được theo thầy để 
hầu hạ, học y thuật chữa mắt và đã được thầy đồng ý. Vậy là cậu từ biệt 
mẹ læn đường sang Trung Hoa. 

Kỳ duyæn óến với phong thủy 

Sau này tại Trung Hoa, y thuật của Đức Huyền vang danh khắp nơi. 
Một thầy địa lý bị đau mắt đã phải nhờ đến sự chữa trị của Đức Huyền 
mới khỏi. Ông ta mang tới 50 lượng vàng để hậu tạ Đức Huyền, nhưng 
cậu không nhận mà xin làm đệ tử. Thấy cậu là người cê tài đức lại ham 
học hỏi, nên thầy địa lý bằng lòng thu nhận cậu làm đồ đệ. Sau một thời 
gian, Đức Huyền đã thành thạo tất những những kiến thức mà thầy 
truyền thụ lại cho mình và xin phép về nước.  

“Tiên tích đức, hậu tầm long” - Phong thủy khëng thay óổi óược thiên 
mệnh 

Khi trở về quæ hương, Đức Huyền làm nghề bốc thuốc chữa bệnh cho 
người dân, i  t khi sư  du  ng đæ  n khoa đi a ly . Chi   khi na o câ n thiæ t ông mơ i 
ra tay xem thæ  đâ t du  m mo i ngươ i. Tuy vâ y danh tiæ  ng xem đi  a ly , 
phong thu y cu a ông la i në  i hơn nghæ  thâ y thuë  c. Vì ông là người làng 
Tả Ao næn người dân vẫn thường gọi ông là cụ Tả Ao. Ông ít khi ở nhà 
mà chu du bốn phương chữa bệnh giîp người, thỉnh thoảng tçm đất cho 
người cê duyæn, khëng màng đến công danh bổng lộc. 

Lời bàn: 

Cụ Tả Ao có duyên học được y học bốc thuốc cứu người và danh tiếng 
lẫy lừng khi xem địa lý là do tấm lòng Hiếu Thuận của cụ với mẹ. Cụ để 
lại câu “Tiæn tèch óức hậu tầm long” như một lời nhắn nhủ với người đời 
sau, phải luôn tu thiện tèch đức mới thay đổi được số phận vận mệnh. 
Đây là lời nhắn nhủ của bậc Thầy địa lï được xem là giỏi nhất Việt Nam 
lúc bấy giờ. 
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THÁM HOA VŨ THÄNH 
òể dành cá cho mẹ 

Vào thời Lê Mạt, có một người thầy nổi tiếng dạy nhiều học tré đỗ đạt, 
đê là Thám hoa Vũ Thạnh (sinh năm 1664), người trấn Hải Dương, nay 
là tỉnh Hải Dương.  

Tổ của Vũ Thạnh là Hồng Lĩnh Hầu, làm Lưu Thủ xứ Hải Dương. Tuy 
là con déng cháu dìi, nhưng đến thời Vũ Thạnh sinh ra, nhà lại rất 
nghèo, cha con không thể nuëi nhau được. Có lần quan địa phương bắt 
phu đi đắp lũy, sức ông yếu, không kham nổi, phải bỏ ra ở chùa rồi xin 
vào học ở trường của quan Vì Cëng Đạo. Ông học giỏi, hơn mười tuổi 
đỗ Hương nguyæn, 22 tuổi thç đỗ Đinh nguyæn Thám hoa. Sau đê, ëng 
được bổ làm quan, læn đến chức Phó tể tướng trong phủ Chúa Trịnh, 
được chúa Trịnh Căn rất yêu mến. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ở trong phủ chúa, gặp bữa ngự thiện, chîa xơi cá trắm rất ngon, liền sai 
lấy một khúc dọn cơm và mời ëng vào ăn trước mặt chúa. Ông ăn cơm, 
nhưng để cá lại. Chúa lấy làm lạ bèn hỏi, ëng thưa rằng: “Xin óể dành 
óem về cho mẹ”. Chúa rất khen, lại sai lấy khúc cá khác ban cho mẹ ông. 
Đến khi lấy ra thì chỉ cén khîc đuëi, ëng ăn khîc đuëi ấy, để nguyên 
khîc trước đem về. Chúa lại càng lấy làm kính trọng lắm. 
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THÁM HOA VŨ THÄNH 
òể dành cá cho mẹ 

Vào thời Lê Mạt, có một người thầy nổi tiếng dạy nhiều học tré đỗ đạt, 
đê là Thám hoa Vũ Thạnh (sinh năm 1664), người trấn Hải Dương, nay 
là tỉnh Hải Dương.  

Tổ của Vũ Thạnh là Hồng Lĩnh Hầu, làm Lưu Thủ xứ Hải Dương. Tuy 
là con déng cháu dìi, nhưng đến thời Vũ Thạnh sinh ra, nhà lại rất 
nghèo, cha con không thể nuëi nhau được. Có lần quan địa phương bắt 
phu đi đắp lũy, sức ông yếu, không kham nổi, phải bỏ ra ở chùa rồi xin 
vào học ở trường của quan Vì Cëng Đạo. Ông học giỏi, hơn mười tuổi 
đỗ Hương nguyæn, 22 tuổi thç đỗ Đinh nguyæn Thám hoa. Sau đê, ëng 
được bổ làm quan, læn đến chức Phó tể tướng trong phủ Chúa Trịnh, 
được chúa Trịnh Căn rất yêu mến. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ở trong phủ chúa, gặp bữa ngự thiện, chîa xơi cá trắm rất ngon, liền sai 
lấy một khúc dọn cơm và mời ëng vào ăn trước mặt chúa. Ông ăn cơm, 
nhưng để cá lại. Chúa lấy làm lạ bèn hỏi, ëng thưa rằng: “Xin óể dành 
óem về cho mẹ”. Chúa rất khen, lại sai lấy khúc cá khác ban cho mẹ ông. 
Đến khi lấy ra thì chỉ cén khîc đuëi, ëng ăn khîc đuëi ấy, để nguyên 
khîc trước đem về. Chúa lại càng lấy làm kính trọng lắm. 

 

Mở trường dạy học 

Thời gian ông làm việc trong giai đoạn chúa Trịnh lộng quyền lấn át 
vua Lê không kéo dài bao lâu. Chỉ vç can ngăn việc chúa ham mê nữ sắc, 
ông bị bãi quan. Ông liền về mở trường dạy học ở trại Hào Nam, hiện là 
khu vực Hào Nam, quận Đống Đa, Hà Nội. Học tré đëng hàng nghçn 
người, nhiều người đỗ đạt làm quan trong triều. 

Trường học của ông ở Hào Nam liền ngay hồ Bảy Mẫu. Mỗi khi đến 
ngày giảng tập, nhà học khëng đủ chứa hết, học trò phải mượn thuyền 
nan cập vào bên hồ nghe giảng.  

Học trò của ông làm quan nhiều đến nỗi, một lần nhà có giỗ, các học trò 
làm quan tại triều đều về họp ở nhà ông. Chợt khi ấy, Trịnh phủ đéi các 
quan vào hầu, mà không có một người nào chực hầu cả. Chúa hỏi kẻ lại 
phòng mới thưa thực là các quan về lễ giỗ nhà ông thầy ở Hào Nam. 
Chîa cũng cho đợi đến hôm sau, xong việc mới triệu các quan vào hầu. 

Em ëng là Vũ Huyæn, con là Vũ Huy, đều đỗ tiến sĩ đồng khoa năm 
1692. Ngày vinh qui, ëng cê câu đối: “òồng triều tam tiến sĩ / Nhẩt nhật 
lưỡng vinh quy”. Dịch nghĩa là: Cùng trong một triều vua mà gia óçnh cê ba 
người óỗ tiến sĩ. Một ngày, trong họ có tới hai lần vinh quy. 

Sau ông mất ở làng Hào Nam, danh tiếng vẫn còn truyền mấy đời sau.  

Lời bàn: 

Thám hoa Vũ Thạnh là người thầy mẫu mực, tiêu biểu về tri thức, đạo 
đức, tấm gương về hiếu nghĩa, hiếu học. Người luôn thể hiện trong suốt 
cuộc đời mình tinh thần hết lòng phụng sự xã hội và đã cê cëng lao to 
lớn đào tạo cho đất nước nhiều bậc hiền tài. Tên tuổi của Ông đã làm 
rạng danh dòng họ Vũ, gêp phần bồi đắp truyền thống hiếu học và nuôi 
dưỡng tinh thần đê cho hậu thế. 

Ghi nhớ tài năng và đức độ của ëng, tháng 1 năm 2002, Hội đồng Nhân 
dân thành phố Hà Nội quyết định đặt tên con phố từ Hào Nam sang 
Giảng Võ là Phố Vũ Thạnh.  
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CÔNG CHÚA AN THƯỜNG 
òể phần th„c ñn cho mẹ 

Cëng chîa An Thường tên thật là Nguyễn Phước Lương Đức, sinh năm 
Gia Long thứ 16 (1817), là con gái thứ 4 của vua Minh Mạng.  

Chuyện kể rằng khi cëng chîa An Thường lên 9 tuổi, một hôm mẹ nàng 
bị ốm, cũng đîng vào tiết Vạn thọ, các hoàng nữ vào hầu cơm. Gặp đại 
quan tiến mên đuëi dæ và nầm dê, vua ban cho các hoàng nữ ăn. Đến 
lượt công chúa, nàng chỉ ngậm mà không nuốt. Vua lấy làm lạ mới hỏi 
tại sao, cëng chîa đứng dậy ra khỏi tiệc tâu rằng: “Mẹ thần có bệnh, 
khëng óược tham dự. Thần nghe nói món này rẩt bổ, næn óể lại cho mẹ”. Vua 
rất khen, cho riêng một đĩa khác sai mang về cho mẹ. Mọi người trong 
triều đều cảm động khen ngợi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhiều năm sau khi mẹ mất, công chúa xin tu sửa nhà thờ mẹ lâu ngày 
đã cũ nát. Phủ thần xét lời bẩm trình của cëng chîa, ban ơn phæ chuẩn 
cho An Thường Cëng chîa lĩnh trước ba năm, mỗi năm nửa phần lương 
gạo, còn nửa phần lương gạo và tiền lương chiếu theo lệ chi lĩnh cho 
được tiện đem về tu bổ nhà thờ để tỏ đạo hiếu.   

Năm Thiệu Trị thứ nhất, công chúa kết hôn với Phấn dũng tướng quân 
Đë îy Phan Văn Oánh người ở Thuận Xương, Quảng Trị. Sau khi vu 
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CÔNG CHÚA AN THƯỜNG 
òể phần th„c ñn cho mẹ 

Cëng chîa An Thường tên thật là Nguyễn Phước Lương Đức, sinh năm 
Gia Long thứ 16 (1817), là con gái thứ 4 của vua Minh Mạng.  

Chuyện kể rằng khi cëng chîa An Thường lên 9 tuổi, một hôm mẹ nàng 
bị ốm, cũng đîng vào tiết Vạn thọ, các hoàng nữ vào hầu cơm. Gặp đại 
quan tiến mên đuëi dæ và nầm dê, vua ban cho các hoàng nữ ăn. Đến 
lượt công chúa, nàng chỉ ngậm mà không nuốt. Vua lấy làm lạ mới hỏi 
tại sao, cëng chîa đứng dậy ra khỏi tiệc tâu rằng: “Mẹ thần có bệnh, 
khëng óược tham dự. Thần nghe nói món này rẩt bổ, næn óể lại cho mẹ”. Vua 
rất khen, cho riêng một đĩa khác sai mang về cho mẹ. Mọi người trong 
triều đều cảm động khen ngợi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhiều năm sau khi mẹ mất, công chúa xin tu sửa nhà thờ mẹ lâu ngày 
đã cũ nát. Phủ thần xét lời bẩm trình của cëng chîa, ban ơn phæ chuẩn 
cho An Thường Cëng chîa lĩnh trước ba năm, mỗi năm nửa phần lương 
gạo, còn nửa phần lương gạo và tiền lương chiếu theo lệ chi lĩnh cho 
được tiện đem về tu bổ nhà thờ để tỏ đạo hiếu.   

Năm Thiệu Trị thứ nhất, công chúa kết hôn với Phấn dũng tướng quân 
Đë îy Phan Văn Oánh người ở Thuận Xương, Quảng Trị. Sau khi vu 

quy, bà thờ mẹ chồng, dạy con, giữ đức khuê môn, không cậy mình là 
con vua. 

Tuy xuất thân quyền quï, cao sang nhưng Cëng chîa An Thường luôn 
giữ lối sống bình dị và tấm lòng hiếu thảo, nhân hậu. Đến tuổi già, bà 
quy y cửa Phật với pháp danh Thanh Từ. Mùa hạ tháng tư, năm Tân 
Mão, bà qua đời, hưởng thọ 75 tuổi, thụy là Mỹ Thục. 

Lời bàn: 

Tuy mới 9 tuổi, nhưng cëng chîa An Thường đã luën biết nghĩ đến cha 
mẹ. Khi mẹ ốm thç mçnh cũng khëng đành léng ăn ngon, ngược lại nàng 
luën nghĩ cách chăm sêc và phụng dưỡng mẹ. Ân đức của cha mẹ đối 
với con cái vô cùng sâu nặng, phận làm con lîc nào cũng để tâm mong 
muốn phụng dưỡng cha mẹ, giữ trọn bổn phận như cëng chîa An 
Thường quả thật là hiếm có. 
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NGUYỄN VĂN TỰU 
Hiếu thuận óược vua ban biển Hiếu Thuận Khả Phong 

Ông Nguyễn Văn Tựu người huyện Đồng Xuân, trấn Phúc Yên, rất hiếu 
hạnh. Dẫu có vợ con, ông vẫn ở với cha mẹ để sớm hëm thăm viếng, 
luën đên được ý của cha mẹ và phụng dưỡng hết lòng. Khi cha mẹ mất, 
ông làm nhà ở cạnh mộ, nằm rơm gối đất, sớm tối không rời, cảnh nhà 
nghèo túng mà vẫn giữ đạo hiếu. Ông được cả làng đều khen ngợi. Năm 
Minh Mạng thứ IV (1823), ëng được vua hậu thưởng cho tiền bạc và 
đoạn xuống chiếu cho nêu tấm biển ở cửa có bốn chữ “Hiếu Thuận Khả 
Phong” (Hiếu thuận có tiếng, óáng làm gương). Năm Minh Mạng thứ VIII 
(1827), ông tới kinh chầu lạy, được vua triệu vào ra mắt và thưởng cho 
bạc lạng, áo quần. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lời bàn: 
Đến loài cầm thî như dæ, quạ còn biết hiếu kính cha mẹ, có lẽ cũng là 
muốn nhắc nhở chúng ta phải giữ lẽ thường trong trời đất. Con cái hiếu 
thảo và kính trọng cha mẹ là cái gốc để làm người, cũng là bản tính tự 
nhiên. Thế nhưng hiếu thuận có tiếng đáng làm gương như ëng Nguyễn 
Văn Tựu thç xưa nay thật là hiếm có, thật đáng næu gương muën đời. 
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NGUYỄN VĂN TỰU 
Hiếu thuận óược vua ban biển Hiếu Thuận Khả Phong 

Ông Nguyễn Văn Tựu người huyện Đồng Xuân, trấn Phúc Yên, rất hiếu 
hạnh. Dẫu có vợ con, ông vẫn ở với cha mẹ để sớm hëm thăm viếng, 
luën đên được ý của cha mẹ và phụng dưỡng hết lòng. Khi cha mẹ mất, 
ông làm nhà ở cạnh mộ, nằm rơm gối đất, sớm tối không rời, cảnh nhà 
nghèo túng mà vẫn giữ đạo hiếu. Ông được cả làng đều khen ngợi. Năm 
Minh Mạng thứ IV (1823), ëng được vua hậu thưởng cho tiền bạc và 
đoạn xuống chiếu cho nêu tấm biển ở cửa có bốn chữ “Hiếu Thuận Khả 
Phong” (Hiếu thuận có tiếng, óáng làm gương). Năm Minh Mạng thứ VIII 
(1827), ông tới kinh chầu lạy, được vua triệu vào ra mắt và thưởng cho 
bạc lạng, áo quần. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lời bàn: 
Đến loài cầm thî như dæ, quạ còn biết hiếu kính cha mẹ, có lẽ cũng là 
muốn nhắc nhở chúng ta phải giữ lẽ thường trong trời đất. Con cái hiếu 
thảo và kính trọng cha mẹ là cái gốc để làm người, cũng là bản tính tự 
nhiên. Thế nhưng hiếu thuận có tiếng đáng làm gương như ëng Nguyễn 
Văn Tựu thç xưa nay thật là hiếm có, thật đáng næu gương muën đời. 
 

 

NGUYỄN VĂN THIỆU 
Cha khëng ñn, mçnh cũng khëng ñn 

Ông Nguyễn Văn Thiệu học chữ hiếu nơi cha mçnh là cụ Nguyễn Văn 
Tựu. Khi cha ốm đau, ëng sớm tối không rời bên cạnh. Cha khëng ăn, 
ông Thiệu cũng khëng ăn, léng hiếu thảo rất chu đáo. Năm Minh Mạng 
thứ XVIII (1837), vua thưởng cho hai mươi lạng vàng, hai tấm đoạn (loại 
dệt bằng tơ, mặt bóng mịn) và tấm biển có khắc chữ: “Khắc Thiệu Hiếu 
Phong” (theo óược nết hiếu thảo của cha mẹ). Khi cha mất, ëng để tang và 
làm nhà ở mộ ba năm, làng xêm ai cũng cảm động. Năm Thiệu Trị thứ 
III (1843), vua thưởng thæm cho ëng mười lạng bạc, hai tấm đoạn và một 
bó lụa màu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lời bàn: 
Người xưa nêi rằng: “Cha sinh ta, mẹ nuëi ta. Thương thay cha mẹ nuôi ta 
khó nhọc. Ta muốn báo óền ơn sâu của cha mẹ như trời cao cùng cực”. Đê là 
tấm lòng của người con chí hiếu. “Cây muốn lặng, gió chẳng óừng”, con 
muốn báo đền ơn sâu cha mẹ, nhưng cha mẹ chẳng thường còn. Vậy 
nên, ngay khi cha mẹ còn sống, phận làm con phải hết lòng hiếu thảo. 
Khi cha mẹ mất, con cái phải giữ được gia phong. Ông Nguyễn Văn 
Thiệu học được ở cha mình làm tròn chữ hiếu, tận đạo làm con, giữ 
được nếp nhà, thật là hiếm có. 
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THÆY ĐỒ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU 
Bỏ thi về chịu tang mẹ 

Nguyễn Đçnh Chiểu, tự Mạnh Trạch, hiệu Trọng Phủ, Hối Trai, sinh 
ngày 1/7/1822 tại làng Tân Thới, huyện Bçnh Dương, tỉnh Gia Định, 
nay thuộc phéng Cầu Kho, quận 1, TP. Hồ Chè Minh. Cha của Nguyễn 
Đçnh Chiểu là Nguyễn Đçnh Huy, người xã Bồ Điền, huyện Phong Điền, 
tỉnh Thừa Thiæn, mẹ là Trương Thị Thiệt, người Gia Định. Tuổi niæn 
thiếu, Nguyễn Đçnh Chiểu từng chứng kiến cảnh loạn lạc của xã hội lîc 
bấy giờ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bỏ thi về chịu tang mẹ 

Năm 1843, ëng thi đỗ tî tài ở Trường thi Gia Định. Năm 25 tuổi, ëng trở 
ra Huế học tập, chờ khoa thi năm Kỷ Dậu (1849), nhưng chưa kịp thi thç 
cê tin mẹ mất. Trên đường về quê chịu tang mẹ, phần do vất vả, bệnh 
tật, phần do thương mẹ, Nguyễn Đçnh Chiểu khêc đến nỗi bị đau mắt 
nặng rồi mí cả hai mắt. Khëng khuất phục trước số phận bất hạnh, ëng 
mở trường dạy học và bốc thuốc chữa bệnh cho dân nghäo; đồng thời 
sáng tác thơ ca để bày tỏ léng yæu nước. Nguyễn Đçnh Chiểu đã giữ 
vững khè tiết của một nhà Nho chân chènh và tấm léng son sắt với nước 
với dân cho đến hơi thở cuối cíng. 

 



Nhöõng taám göông ñöùc haïnh Vieät Nam

Khoâng giöõ baûn quyeàn, hoan ngheânh phoå bieán 39

THÆY ĐỒ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU 
Bỏ thi về chịu tang mẹ 

Nguyễn Đçnh Chiểu, tự Mạnh Trạch, hiệu Trọng Phủ, Hối Trai, sinh 
ngày 1/7/1822 tại làng Tân Thới, huyện Bçnh Dương, tỉnh Gia Định, 
nay thuộc phéng Cầu Kho, quận 1, TP. Hồ Chè Minh. Cha của Nguyễn 
Đçnh Chiểu là Nguyễn Đçnh Huy, người xã Bồ Điền, huyện Phong Điền, 
tỉnh Thừa Thiæn, mẹ là Trương Thị Thiệt, người Gia Định. Tuổi niæn 
thiếu, Nguyễn Đçnh Chiểu từng chứng kiến cảnh loạn lạc của xã hội lîc 
bấy giờ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bỏ thi về chịu tang mẹ 

Năm 1843, ëng thi đỗ tî tài ở Trường thi Gia Định. Năm 25 tuổi, ëng trở 
ra Huế học tập, chờ khoa thi năm Kỷ Dậu (1849), nhưng chưa kịp thi thç 
cê tin mẹ mất. Trên đường về quê chịu tang mẹ, phần do vất vả, bệnh 
tật, phần do thương mẹ, Nguyễn Đçnh Chiểu khêc đến nỗi bị đau mắt 
nặng rồi mí cả hai mắt. Khëng khuất phục trước số phận bất hạnh, ëng 
mở trường dạy học và bốc thuốc chữa bệnh cho dân nghäo; đồng thời 
sáng tác thơ ca để bày tỏ léng yæu nước. Nguyễn Đçnh Chiểu đã giữ 
vững khè tiết của một nhà Nho chân chènh và tấm léng son sắt với nước 
với dân cho đến hơi thở cuối cíng. 

 

Nguyễn Đçnh Chiểu gặp rất nhiều bất hạnh trong cuộc đời riæng. Ở tuổi 
thanh xuân, ëng đã từng ëm ấp lè tưởng cao đẹp trè quân trạch dân, tức 
là phé vua giîp nước để thỏa chè nam nhi. Nhưng những tai ương dồn 
dập trît xuống khiến ëng khëng thể thực hiện được lè tưởng ấy. Mẹ 
mất, đường cëng danh dang dở, vợ sắp cưới bội ước, bản thân lại mí 
léa… Một con người bçnh thường khê cê thể đứng vững trước ngần ấy 
chuyện khëng may liæn tục xảy ra trong một thời gian ngắn, nhưng 
Nguyễn Đçnh Chiểu đã vượt qua tất cả bằng một nghị lực phi thường, 
bằng tçnh yæu cuộc sống mãnh liệt. 

Cê thể nêi cuộc đời của nhà thơ mí Đồ Chiểu gắn bê chặt chẽ với cuộc 
đời của nhân dân lao động nghäo khổ. Ông vừa dạy chữ vừa dạy đạo lï 
làm người, vừa chữa thân bệnh vừa chữa tâm bệnh cho dân.  

Lấy vñn tải óạo, lấy ngéi bît làm vũ khè chiến óấu với giặc. 

Thơ văn Nguyễn Đçnh Chiểu đã khắc sâu, të đậm hçnh ảnh những con 
người lao động mộc mạc, chân chất mà ëng hết léng yæu thương, mến 
phục. Hçnh ảnh người dân Nam Bộ trọng nghĩa khinh tài kết tinh trong 
nhân vật Lục Vân Tiæn, Kiều Nguyệt Nga, Hớn Minh, Tử Trực… Truyện 
thơ Lục Vân Tiæn của Nguyễn Đçnh Chiểu cê ảnh hưởng rất lớn tới đời 
sống tinh thần cộng đồng. Nội dung thấm đẫm tư tưởng nhân nghĩa của 
truyện khiến nê đã trở thành kinh nhật tụng của đồng bào Nam Bộ. Đi 
đâu cũng thấy hiện tượng mọi người thèch thî nghe nêi thơ, kể thơ Vân 
Tiæn, bởi trong đê cê biết bao bài học thấm thèa về đạo lï. Đằng sau câu 
chuyện tưởng như minh hoạ cho những tư tưởng, triết lè đậm chất Nho 
giáo ấy chènh là những bài học đạo đức đề cao tçnh nghĩa vợ chồng, cha 
con, bä bạn, tçnh thương yæu, cưu mang, đím bọc giữa người với người. 
Đê là đạo lï truyền thống tốt đẹp của dân tộc đã cê tự ngàn đời. 

Khi thực dân Pháp tấn cëng lấn chiếm Lục tỉnh Nam Kç thç tư tưởng 
nhân nghĩa của Nguyễn Đçnh Chiểu đã chuyển biến thành tư tưởng yæu 
nước chống xâm lăng. Nguyễn Đçnh Chiểu đã viết næn những câu thơ 
tâm huyết để bày tỏ quan điểm của mçnh: 

Thà óui mà giữ óạo nhà, 

Cén hơn cê mất ëng cha khëng thờ. 
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Dí óui mà khỏi danh nhơ, 

Cén hơn cê mất ñn dơ tanh rçnh. 

Dí óui mà óặng trọn mçnh, 

Cén hơn cê mất óổi hçnh têc râu. 

Thái độ kiæn quyểt bất hợp tác với kẻ thí của ëng càng làm cho nhân 
dân tin tưởng và khâm phục. Điều đáng trân trọng ở ëng là cả tư tưởng 
nhân nghĩa và tư tưởng yæu nước đều hướng tới nhân dân lao động. 

Qua một số tác phẩm nổi tiếng như Chạy Tây, Văn tế nghĩa sĩ Cần 
Giuộc, Ngư Tiều y thuật vấn đáp… Nguyễn Đçnh Chiểu đã thể hiện rất 
rì lập trường, quan điểm của mçnh là đứng hẳn về phèa nhân dân: 

“Chở bao nhiæu óạo thuyền khëng khẳm 

òâm mẩy thằng gian bît chẳng tà” 

 (Than óạo) 

Ngéi bît thấm đẫm cảm xîc mến yæu, kènh phục của Nguyễn Đçnh 
Chiểu đã vẽ næn bức tranh cëng đồn ngất trời tráng khè, đã dựng næn 
tượng đài sừng sững về người nghĩa sĩ nëng dân yæu nước muën thuở 
sáng ngời. Tinh thần tự nguyện xả thân cứu nước của họ gêp phần 
khẳng định truyền thống anh dũng, bất khuất chống ngoại xâm của dân 
tộc Việt Nam. 

Nguyễn Đçnh Chiểu với uy tèn của mçnh với nhân dân, nhiều lần giặc 
định mua chuộc ëng nhưng với léng Trung hiếu, ëng luën khước từ một 
cách khẳng khái. Đîng như trong những lời thơ hiæn ngang bất khuất: 

“Sự óời thà khuẩt óëi tréng thịt 

Léng óạo xin trén một tẩm gương” 

Nhân dân tiếc thương 

Năm 1886, vợ ëng là bà Læ Thị Điền mất lîc 51 tuổi. Buồn rầu vç vợ mất, 
vç cảnh nước mất nhà tan đã bấy lâu, vç bệnh tật ngày càng trầm trọng, 
hai năm sau, ngày 24 tháng 5 năm Mậu Tï (3 tháng 7 năm 1888), 
Nguyễn Đçnh Chiểu cũng qua đời tại Ba Tri, thọ 66 tuổi. Ngày đưa tiễn 
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Dí óui mà khỏi danh nhơ, 

Cén hơn cê mất ñn dơ tanh rçnh. 

Dí óui mà óặng trọn mçnh, 

Cén hơn cê mất óổi hçnh têc râu. 

Thái độ kiæn quyểt bất hợp tác với kẻ thí của ëng càng làm cho nhân 
dân tin tưởng và khâm phục. Điều đáng trân trọng ở ëng là cả tư tưởng 
nhân nghĩa và tư tưởng yæu nước đều hướng tới nhân dân lao động. 

Qua một số tác phẩm nổi tiếng như Chạy Tây, Văn tế nghĩa sĩ Cần 
Giuộc, Ngư Tiều y thuật vấn đáp… Nguyễn Đçnh Chiểu đã thể hiện rất 
rì lập trường, quan điểm của mçnh là đứng hẳn về phèa nhân dân: 

“Chở bao nhiæu óạo thuyền khëng khẳm 

òâm mẩy thằng gian bît chẳng tà” 

 (Than óạo) 

Ngéi bît thấm đẫm cảm xîc mến yæu, kènh phục của Nguyễn Đçnh 
Chiểu đã vẽ næn bức tranh cëng đồn ngất trời tráng khè, đã dựng næn 
tượng đài sừng sững về người nghĩa sĩ nëng dân yæu nước muën thuở 
sáng ngời. Tinh thần tự nguyện xả thân cứu nước của họ gêp phần 
khẳng định truyền thống anh dũng, bất khuất chống ngoại xâm của dân 
tộc Việt Nam. 

Nguyễn Đçnh Chiểu với uy tèn của mçnh với nhân dân, nhiều lần giặc 
định mua chuộc ëng nhưng với léng Trung hiếu, ëng luën khước từ một 
cách khẳng khái. Đîng như trong những lời thơ hiæn ngang bất khuất: 

“Sự óời thà khuẩt óëi tréng thịt 

Léng óạo xin trén một tẩm gương” 

Nhân dân tiếc thương 

Năm 1886, vợ ëng là bà Læ Thị Điền mất lîc 51 tuổi. Buồn rầu vç vợ mất, 
vç cảnh nước mất nhà tan đã bấy lâu, vç bệnh tật ngày càng trầm trọng, 
hai năm sau, ngày 24 tháng 5 năm Mậu Tï (3 tháng 7 năm 1888), 
Nguyễn Đçnh Chiểu cũng qua đời tại Ba Tri, thọ 66 tuổi. Ngày đưa tiễn 

nhà thơ Nguyễn Đçnh Chiểu về cìi vĩnh hằng, cánh đồng An Đức rợp 
trắng khăn tang của những người mến mộ ëng. 

Lời bàn: 

Người xưa luën đề cao cëng danh, đề cao việc thi cử và coi đê là một 
trong những sự nghiệp quan trọng nhất trong cuộc đời. Nhưng với 
Nguyễn Đçnh Chiểu khi hay tin mẹ mất, ëng quyết định bỏ thi về chịu 
tang mẹ. Điều mà ëng thấy quan trọng nhất trong cuộc đời lîc này là 
mẹ, mẹ chỉ cê một træn đời, mẹ là duy nhất. Mẹ mất điều ấy cê nghĩa là 
ông khëng cén được nhçn thấy bêng mẹ tảo tần thân thương, khëng 
được nghe giọng nêi dịu dàng của mẹ, ëng và những đứa em sẽ trở næn 
cëi cît… Ông đã lấy chữ Hiếu læn hàng đầu, cao hơn tất cả, ơn đức của 
cha mẹ luën để ở trong léng, khêc thương mẹ đến nỗi mí hai mắt, bỏ 
thi về chịu tang, đê là tấm gương Hiếu cho các thế hệ sau. 

Nguyễn Đçnh Chiểu ngoài léng Hiếu Thảo và nghị lực phi thường ëng 
cén là con người cê tấm lòng yêu nước vô hạn. Nguời xưa nói “lẩy vñn 
tải óạo, lẩy vñn sáng óạo”. Quả thật như vậy, các tác phẩm của Nguyễn 
Đçnh Chiểu nước với dân là một. Tçnh yæu thương nhân dân tha thiết 
chènh là cơ sở vững chắc của léng yæu nước dạt dào, mãnh liệt của ëng. 
Suốt một đời sống hoà đồng, gắn kết với nhân dân, ëng đã phát hiện ở 
họ những phẩm chất quï giá, những quan niệm nhân sinh giản dị mà cê 
giá trị vĩnh hằng và lấy đê làm cơ sở cho triết lè sống của bản thân. 

Với những cống hiến to lớn cho dân tộc, cho nền văn học nước nhà, 
Nguyễn Đçnh Chiểu mãi mãi xứng đáng với niềm tin yæu, kènh phục 
của nhân dân dành cho ëng. Nhận xåt về Nguyễn Đçnh Chiểu, nhà lè 
luận phæ bçnh văn học Hoài Thanh viết: “Sự gấn bê sâu xa với quần chîng 
là óặc óiểm nổi bật trong cuộc óời Nguyễn òçnh Chiểu, là nhân tố chủ yếu óào 
tạo næn con người, sự nghiệp thơ vñn của Nguyễn òçnh Chiểu”. 
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VUA TỰ ĐỨC 
Ba mươi sáu nñm vấn an s„c khỏe Mẫu Thân 

Vua Tự Đức (1829-1883), tên thật là Nguyễn Phúc Hồng Nhậm, vi  vua 
thứ 4 của nhà Nguyễn - vương triều phong kiến cuối cùng trong lịch sử 
Việt Nam, va   cu ng chi nh la  vi   vua có thời gian trị vì lâu nhất của vương 
triæ u Nguyễn (tổng cộng 36 nñm, trị vì từ nñm 1847 óến 1883, lẩy vương 
hiệu là Dư c Tông Anh Hoàng òế). 

 

 

 

 

 

 

 

Nêi đến vua Tự Đức là nêi đến một người con hiếu thảo với mẹ của 
mình là Hoàng Thái hậu Từ Dũ (1810 - 1902). Thái hậu Từ Dũ hàng 
ngày thường dạy con cách nêi năng, đi đứng cho đîng phåp tắc, chứ 
khëng để chơi bời lêu lổng. Hàng sáng hoàng tử được dạy học, nếu lỡ 
quên mất hay lười biếng thì Thái hậu tíy theo đê mà la rầy răn bảo. 
Nếu hoàng tử chưa thuộc thì Thái hậu nhắc ngồi ngay ngắn, học cho kỳ 
thuộc mới thôi, dù có trò vui diễn ra ngay gần trước mắt cũng khëng 
cho hoàng tử xem. Vua từ nhỏ đã sáng dạ nên học các sách khoảng 
trong nửa ngày đã thuộc, lại cũng nhờ biết kính sợ lời dạy bảo nghiêm 
khắc mới được như vậy. Vương Tử ít khi bị đánh mắng, bất đắc dĩ, 
phạm tội nặng quá Thái hậu mới đánh đén, nhưng đánh xong mẹ lại 
khóc. Vua Tự Đức cũng nhớ trận đén roi của vua cha khi một lần phạm 
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VUA TỰ ĐỨC 
Ba mươi sáu nñm vấn an s„c khỏe Mẫu Thân 

Vua Tự Đức (1829-1883), tên thật là Nguyễn Phúc Hồng Nhậm, vi  vua 
thứ 4 của nhà Nguyễn - vương triều phong kiến cuối cùng trong lịch sử 
Việt Nam, va   cu ng chi nh la  vi   vua có thời gian trị vì lâu nhất của vương 
triæ u Nguyễn (tổng cộng 36 nñm, trị vì từ nñm 1847 óến 1883, lẩy vương 
hiệu là Dư c Tông Anh Hoàng òế). 

 

 

 

 

 

 

 

Nêi đến vua Tự Đức là nêi đến một người con hiếu thảo với mẹ của 
mình là Hoàng Thái hậu Từ Dũ (1810 - 1902). Thái hậu Từ Dũ hàng 
ngày thường dạy con cách nêi năng, đi đứng cho đîng phåp tắc, chứ 
khëng để chơi bời lêu lổng. Hàng sáng hoàng tử được dạy học, nếu lỡ 
quên mất hay lười biếng thì Thái hậu tíy theo đê mà la rầy răn bảo. 
Nếu hoàng tử chưa thuộc thì Thái hậu nhắc ngồi ngay ngắn, học cho kỳ 
thuộc mới thôi, dù có trò vui diễn ra ngay gần trước mắt cũng khëng 
cho hoàng tử xem. Vua từ nhỏ đã sáng dạ nên học các sách khoảng 
trong nửa ngày đã thuộc, lại cũng nhờ biết kính sợ lời dạy bảo nghiêm 
khắc mới được như vậy. Vương Tử ít khi bị đánh mắng, bất đắc dĩ, 
phạm tội nặng quá Thái hậu mới đánh đén, nhưng đánh xong mẹ lại 
khóc. Vua Tự Đức cũng nhớ trận đén roi của vua cha khi một lần phạm 

lỗi: “Người không mẩy khi rñn dạy, chứ óã rñn dạy thì ta cố chè vâng theo”. 
Niềm vui Hồng Nhậm đem lại cho cha là những lần làm được thơ đối. 
Nhờ ham học và thông minh, Hồng Nhậm được vua Thiệu Trị yêu quý, 
đi đâu thường dắt theo.  

Trong 36 năm trị vç đất nước, vua Tự Đức rất coi trọng bổn phận làm 
con, luôn tuân thủ rất nghiæm “lịch làm việc - lịch làm con” do chi nh mình 
tự đặt ra, chi nh vi  thæ  hai công viæ c na y thư  c hiæ n râ t đu ng va  đæ  u đă n. 
Vào các ngày chẵn, vua cíng đoa n tùy tùng vào Hậu cung vấn an sức 
khỏe mẫu hậu, co n các ngày lẻ thì thiết triều hoặc lo công việc triều 
đçnh, trong một tháng chầu cung 15 lần, ngự triều 15 lần, cứ như thế 
suốt 36 năm khëng sai më t ngày nào. Khi vua chầu cung thì tâu chuyện 
này chuyện kia, việc nhà, việc nước, việc xưa, việc nay vơ i mâ u hâ u. 
Đư c Tư   Du  thuë c sư   sa  ch đa  nhiæ u ma  biæ t viæ c đơ i cu ng rë ng. Khi Đư  c 
Tư   Du  ban câu nào hay, nhưng lời mâ u hâ u truyæ n da  y vua ca  m thâ y 
đáng lưu tâm thi  liæ n biên ngay vào më  t quyæ n go i la   “Tư  Huâ n Lu  c”. 
Cuốn sách này vua luôn mang trong mình, khi rảnh lại mang ra nghiền 
ngẫm. Vua Tư  Đức ngoan hiền, là một người con chè hiæ  u, ông đã làm 
sáng hơn cái đức của cha mẹ và mang lại tiếng thơm cho vương triều.  

Lời bàn: 

Đư c Từ Dũ là người mẹ vô cùng hạnh phúc vì có một người con dù ngồi 
træn ngai va  ng, la  ngươ i đư  ng đâ u më  t quë  c gia nhưng luôn giữ đîng 
bổn phận la  m con, luën tën kènh và chăm sêc, tçnh cảm với người sinh 
thành. Sự hiếu thảo vơ i me , thương dân chu ng của vua Tự Đức không 
phải tự dưng mà cê, mà nê được hi  nh tha nh bơ i sự dạy dỗ của một 
người mẹ nhân từ nhưng vë cùng nghiêm khắc. Điều này như một minh 
chứng cho thấy tầm quan trọng của người làm cha mẹ trong gia đçnh, 
trong vai trò giáo dục con cái. 

Sư  hiæ u tha o cu a vua Tư   Đư c vơ i cha mẹ đã đæ   la i cho hâ u thæ  nga y nay 
ba i ho c quy  gia  væ  “Đa o la m con”, răn da y më  i con ngươ i chu ng ta pha  i 
biæ t ngoan ngoãn nghe lơ i da y ba  o cu a cha me , pha i biæ t chăm lo, phụng 
dươ ng  những đâ ng sinh tha nh du  ba  n thân co   đa m nhâ n chư c vu  gi   đi 
chăng nư  a. 
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HIẾU TỬ HOÀNG NHẬT TỂ 
Vật hổ c„u cha 

Hoàng Nhật Tể quê ở huyện Phong Lộc (một huyện cũ thời phong kiến ở 
tỉnh Quảng Bình ngày nay). Ông nổi tiếng là người gan dạ từ nhỏ. Quê 
hương Quảng Bình của ëng cũng là víng đất địa linh nhân kiệt, từng 
sản sinh ra nhiều anh hùng dân tộc. 

Năm 15 tuổi, Hoàng Nhật Tể cùng cha và anh trai lên rừng đốn củi, 
không may cha ông bị hổ tấn công. Hoàng Nhật Tể lao vào đánh nhau 
với hổ dữ, may mắn cứu được cha. Hành động của ëng được triều đçnh 
nhà Nguyễn và hậu thế thán phục. 

Chuyện đến tai vua Minh Mạng triều Nguyễn, ëng đã ban cho Hoàng 
Nhật Tể 4 chữ “Hiếu - Hạnh - Khả - Phong” cùng nhiều vàng bạc, châu 
báu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lời bàn: 

Người con Hiếu Hạnh thời nào cũng cê. Người thời xưa đời nhà Tấn có 
Dương Hương vật hổ cứu cha, Việt Nam thời vua Minh Mạng triều 
Nguyễn thì có Hoàng Nhật Tể vật hổ cứu cha. Lòng hiếu của họ lưu 
truyền tấm gương cho hậu thế.  
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HIẾU TỬ HOÀNG NHẬT TỂ 
Vật hổ c„u cha 

Hoàng Nhật Tể quê ở huyện Phong Lộc (một huyện cũ thời phong kiến ở 
tỉnh Quảng Bình ngày nay). Ông nổi tiếng là người gan dạ từ nhỏ. Quê 
hương Quảng Bình của ëng cũng là víng đất địa linh nhân kiệt, từng 
sản sinh ra nhiều anh hùng dân tộc. 

Năm 15 tuổi, Hoàng Nhật Tể cùng cha và anh trai lên rừng đốn củi, 
không may cha ông bị hổ tấn công. Hoàng Nhật Tể lao vào đánh nhau 
với hổ dữ, may mắn cứu được cha. Hành động của ëng được triều đçnh 
nhà Nguyễn và hậu thế thán phục. 

Chuyện đến tai vua Minh Mạng triều Nguyễn, ëng đã ban cho Hoàng 
Nhật Tể 4 chữ “Hiếu - Hạnh - Khả - Phong” cùng nhiều vàng bạc, châu 
báu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lời bàn: 

Người con Hiếu Hạnh thời nào cũng cê. Người thời xưa đời nhà Tấn có 
Dương Hương vật hổ cứu cha, Việt Nam thời vua Minh Mạng triều 
Nguyễn thì có Hoàng Nhật Tể vật hổ cứu cha. Lòng hiếu của họ lưu 
truyền tấm gương cho hậu thế.  

 

HIẾU TỬ NGUYỄN VĂN TRÌNH 
Thương mẹ tìm thuốc, xin chết thay cha 

Cuốn “òại Nam Chính Biên Liệt Truyện” cê ghi chåp về câu chuyện tấm 
gương hiếu thảo của Nguyễn Văn Trçnh. Sách mô tả rằng: Nguyễn Văn 
Trçnh người huyện Quỳnh Lưu, trấn Nghệ An. Ông tính khí hiền hậu và 
cẩn thận lại rất có hiếu. Mẹ ông bị bệnh đau bụng đã lâu mà khëng 
khỏi. Thầy thuốc đến khám, nói rằng: Đấy là bởi ăn phải thịt chim công, 
nay chỉ có lấy được bao tử con nhím về ăn mới mong hết được. Trình 
một mình vào núi, rình bắt nhèm mãi mà khëng được, buồn quá, bèn 
cầu khấn các thần giúp sức. Quả nhiæn đæm đến nằm mộng, thấy thần 
nói rằng: “Ngươi vç thương mẹ mà ói tçm thuốc, chẳng sợ gì ác thú cả, óê là 
hiếu thảo. Vậy ta cho ngươi một con nhím”. Ngày hëm sau, ëng bắt được 
một con nhím ở phèa Đëng ngëi miếu đem về làm thuốc thì bệnh của 
mẹ ông khỏi liền.  

 

 

 

 

 

 

 

Năm Minh Mạng thứ ba, cha ông bị giặc bắt. Chúng bắt gia đçnh ëng 
phải chuộc bằng 150 lạng bạc. Trình bán hết gia sản mà cũng chỉ được 
có 90 lạng, đem tới xin chuộc cha về. Giặc cho là số bạc chưa đủ, muốn 
đem giết cha ëng đi. Trçnh kæu khêc, xin được chết thay cha. Giặc thấy 
ëng là người chí hiếu, bèn tha cho cả hai cha con ông về. Trình cõng cha 
về phủ thành và lo buën bán để kiếm tiền phụng dưỡng cha. Khi cha 
mất, ông làm nhà ở trên mộ để canh giữ. Sau khi đoạn tang, ëng đem 
hài cốt của cha về làng, lo an táng rất đîng lễ, chẳng hề so đo tènh toán 
với anh em trong nhà. Năm Minh Mạng thứ mười một, Nhà vua thưởng 



Khoâng giöõ baûn quyeàn, hoan ngheânh phoå bieán 

Nhöõng taám göông ñöùc haïnh Vieät Nam

46

cấp cho ông nhiều gấm, đoạn và bạc, cùng với một tấm biển để tuyên 
dương. 

Lời bàn: 

Người xưa nêi: “Trẻ cậy cha, già cậy con”, nuëi con ai cũng muốn con 
ngoan hiền hiếu thảo để được nương tựa lúc tuổi già. Người con hiếu 
thảo Nguyễn Văn Trçnh thật đã làm được điều đê. Lo lắng khi mẹ đau 
bệnh cảm động trời đất, xin chết thay cha khiến giặc ác mềm lòng. Tấm 
lòng của người con hiếu Nguyễn Văn Trçnh thật xứng đáng để sử sách 
ghi tæn, lưu tiếng thơm cho muën thuở. 
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cấp cho ông nhiều gấm, đoạn và bạc, cùng với một tấm biển để tuyên 
dương. 

Lời bàn: 

Người xưa nêi: “Trẻ cậy cha, già cậy con”, nuëi con ai cũng muốn con 
ngoan hiền hiếu thảo để được nương tựa lúc tuổi già. Người con hiếu 
thảo Nguyễn Văn Trçnh thật đã làm được điều đê. Lo lắng khi mẹ đau 
bệnh cảm động trời đất, xin chết thay cha khiến giặc ác mềm lòng. Tấm 
lòng của người con hiếu Nguyễn Văn Trçnh thật xứng đáng để sử sách 
ghi tæn, lưu tiếng thơm cho muën thuở. 

 

HOÄT PHẬT NGUYỄN QUANG BÍCH 
Ta nhớ song thân 

Nguyễn Quang Bích (1832 - 1890) sinh ngày 8 tháng 4 năm Nhâm Thçn 
(tức 7 tháng 5 nñm 1832). Quæ hương của ông thuộc làng Trình Nhất, xã 
An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Ông vốn họ Ngô, dòng dõi 
Ngô Quyền, nhưng do ëng nội ëng đổi sang họ ngoại là họ Nguyễn nên 
sử sách thường gọi ông là Nguyễn Quang Bích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngay từ nhỏ Nguyễn Quang Bích nổi tiếng thông minh học giỏi nhất 
trong vùng, ông là học trò của tiến sĩ Doãn Khuæ (1813 - 1878). Năm 
1858 ëng đỗ tî tài, năm 1861 đỗ cử nhân và được bổ làm Giáo thụ phủ 
Trường Khánh, tỉnh Ninh Bçnh. Năm 1869, ëng đỗ Hoàng giáp và được 
cử làm Tri phủ tại phủ Lâm Thao (tỉnh Phú Thọ ngày nay), rồi làm Tri 
phủ Diên Khánh (tỉnh Khánh Hòa ngày nay), những năm tiếp sau ông làm 
các chức vụ: Án sát Sơn Tây, Tế tửu Quốc Tử Giám Huế, Án sát tỉnh 
Bçnh Định. 

Bận lo toan việc nước nhưng trong gia đçnh ëng là người con hiếu thảo 
với cha mẹ. Có một câu chuyện do cụ Hoàng Khắc Nhượng (Thái Bình) 
kể lại:
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Năm 1869, Nguyễn Quang Bèch đỗ Hoàng Giáp, trong buổi yến tiệc vua 
mở để trọng đãi các Tân khoa, nåt mặt mọi người đều rạng rỡ hân hoan. 
Riêng Nguyễn Quang Bèch tuy được vua ban mũ áo, được cưỡi ngựa 
xem hoa ở vườn thượng uyển, vinh dự không kể đâu cho xiết thế mà đëi 
mắt của vị Hoàng Giáp luën rưng rưng ngấn lệ. Người học tré đi theo là 
Hoàng Loan thấy lạ mới hỏi: “òang cuộc vui hiếm hoi thế này cớ sao Thầy 
lại rơi lệ?” 

Nguyễn Quang Bèch đáp: “Ta nhớ song thân óã lo cho ta hết léng ñn học nên 
người. Nay ta óỗ cao, mẹ ta lại khuẩt núi rồi ta vui một mçnh sao óặng!”. 

Người học trò Hoàng Loan rất xîc động trước tình cảm của Thầy liền 
làm bài thơ: 

òçnh nguyæn hoàng giáp Nguyễn Ngô công 

Trung hiếu lưỡng toàn phẩm tối long 

Y cẩm khan hoa vinh thủ nhật 

Tư thần thuỳ lệ vô cảm trung 

Nghĩa là: 

òỗ óầu Hoàng giáp cụ Ngư Phong 

òạo nghĩa vẹn tròn hiếu với trung 

Mặc gẩm xem hoa vinh hiển thế 

Nhớ công cha mẹ lệ óëi déng. 

Năm 1875, ëng được vua Tự Đức giao cho duyệt bộ sách Khâm định 
Việt sử Thëng giám cương mục, cũng trong năm triều đçnh mở doanh 
điền Hưng Hêa (Phú Thọ) vừa khai hoang vừa phòng vệ núi rừng Tây 
Bắc, Nguyễn Quang Bèch được cử làm Chánh sơn phéng sứ. Năm 1876 
kiêm thêm chức Tuần phủ tỉnh Hưng Hêa. Khi làm quan, Nguyễn 
Quang Bích luôn tỏ ra là một vị quan thanh liæm, cê đức độ næn được 
nhân dân các địa phương rất ngưỡng mộ và thường gọi ëng là “Hoạt 
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Năm 1869, Nguyễn Quang Bèch đỗ Hoàng Giáp, trong buổi yến tiệc vua 
mở để trọng đãi các Tân khoa, nåt mặt mọi người đều rạng rỡ hân hoan. 
Riêng Nguyễn Quang Bèch tuy được vua ban mũ áo, được cưỡi ngựa 
xem hoa ở vườn thượng uyển, vinh dự không kể đâu cho xiết thế mà đëi 
mắt của vị Hoàng Giáp luën rưng rưng ngấn lệ. Người học tré đi theo là 
Hoàng Loan thấy lạ mới hỏi: “òang cuộc vui hiếm hoi thế này cớ sao Thầy 
lại rơi lệ?” 

Nguyễn Quang Bèch đáp: “Ta nhớ song thân óã lo cho ta hết léng ñn học nên 
người. Nay ta óỗ cao, mẹ ta lại khuẩt núi rồi ta vui một mçnh sao óặng!”. 

Người học trò Hoàng Loan rất xîc động trước tình cảm của Thầy liền 
làm bài thơ: 

òçnh nguyæn hoàng giáp Nguyễn Ngô công 

Trung hiếu lưỡng toàn phẩm tối long 

Y cẩm khan hoa vinh thủ nhật 

Tư thần thuỳ lệ vô cảm trung 

Nghĩa là: 

òỗ óầu Hoàng giáp cụ Ngư Phong 

òạo nghĩa vẹn tròn hiếu với trung 

Mặc gẩm xem hoa vinh hiển thế 

Nhớ công cha mẹ lệ óëi déng. 

Năm 1875, ëng được vua Tự Đức giao cho duyệt bộ sách Khâm định 
Việt sử Thëng giám cương mục, cũng trong năm triều đçnh mở doanh 
điền Hưng Hêa (Phú Thọ) vừa khai hoang vừa phòng vệ núi rừng Tây 
Bắc, Nguyễn Quang Bèch được cử làm Chánh sơn phéng sứ. Năm 1876 
kiêm thêm chức Tuần phủ tỉnh Hưng Hêa. Khi làm quan, Nguyễn 
Quang Bích luôn tỏ ra là một vị quan thanh liæm, cê đức độ næn được 
nhân dân các địa phương rất ngưỡng mộ và thường gọi ëng là “Hoạt 

phật” (Phật sống). Nguyễn Quang Bích còn nổi tiếng với câu trả lời đầy 
khí khái khi quân địch dụ hàng mua chuộc ông: “Thấng mà sống là nghĩa 
sỹ triều óçnh, chẳng may thua mà chết cũng làm quỷ thiêng giết giặc!”. 

Năm 1890, Nguyễn Quang Bích chuyển bệnh rồi mất. Thi hài ëng được 
chôn cất trên ngọn nîi Tën Sơn (cñn cứ của nghĩa quân) thuộc xã Mộ 
Xuân, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. 

Lời bàn: 

Tâm cảnh của người xưa lîc nào cũng để ơn đức của cha mẹ trong lòng. 
Khi Ông được vua ban cho mũ áo, được ngắm vườn thượng uyển, được 
vinh quy bái tổ mà nhớ đến cha mẹ, mình có ngày nay không phải là do 
công lao khó nhọc của cha mẹ dạy dỗ sao? Khëng được cùng cha mẹ 
hưởng vinh hoa phú quý thì có vui gì? Nhìn cảnh vui mà tuôn lệ nhớ 
cha mẹ, thật là xưa nay hiếm. 
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CHỦ TÐCH HỒ CHÍ MINH 
Tấm lòng Hiếu Thảo của Bác 

1. Câu chuyện Bác Hồ chñm sêc Mẹ ốm và em Xin 

Vào năm 1900, Cụ Nguyễn Sinh Sắc (cha của Bác Hồ) được cử đi Thanh 
Hêa, coi thi Hương. Ông đã dẫn theo anh cả Khiêm (anh trai của Bác Hồ), 
để lại người vợ đang bị bệnh sản hậu sau sinh và 2 con nhỏ ở nhà là bé 
Xin mới sinh và Bé Côn (Bác Hồ lúc 10 tuổi). 

 

 

 

 

 

 

 

Trước khi Cụ Nguyễn Sinh Sắc đi thç người vợ (Bà Hoàng Thị Loan - Mẹ 
Bác Hồ) đã nêi: “Cổ nhân óã dạy: “Sứ trời sớm giục óường mây, phép công là 
trọng niềm tây xá nào”. Nhà cứ yæn tâm ói làm việc lớn mà triều óçnh óã sấp 
óặt. Việc nhà, xin nhà óừng bận tâm lo nghĩ nhiều mà hao tổn tâm thần, nhãng 
sao phần óän sách”. 

Sau hơn một tháng, hai cha con cụ Sắc læn đường đi chấm thi hương ở 
Thanh Hóa thì ở nhà bệnh sản hậu của Chị Cử Sắc (Mẹ Bác Hồ) ngày 
càng nặng, sức khỏe suy sụp rất nhanh. Mới hơn 10 tuổi, bå Cën đã phải 
nấu cháo, sắc thuốc, chăm sêc bệnh tình của mẹ, hàng ngày, Côn phải 
bế em sang hàng xóm xin những bà mẹ đang nuëi con thơ cho em được 
bú nhờ. Nên từ đê Nguyễn Sinh Nhuận được gọi bằng tên thân mật là 
em Xin. 

Ngày 10 tháng 02 năm 1901 tại Huế, mẹ của Bác đã qua đời vì bệnh 
không qua khỏi, để lại 2 con nhỏ là Cën và bå Xin cë đơn. 
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1. Câu chuyện Bác Hồ chñm sêc Mẹ ốm và em Xin 

Vào năm 1900, Cụ Nguyễn Sinh Sắc (cha của Bác Hồ) được cử đi Thanh 
Hêa, coi thi Hương. Ông đã dẫn theo anh cả Khiêm (anh trai của Bác Hồ), 
để lại người vợ đang bị bệnh sản hậu sau sinh và 2 con nhỏ ở nhà là bé 
Xin mới sinh và Bé Côn (Bác Hồ lúc 10 tuổi). 

 

 

 

 

 

 

 

Trước khi Cụ Nguyễn Sinh Sắc đi thç người vợ (Bà Hoàng Thị Loan - Mẹ 
Bác Hồ) đã nêi: “Cổ nhân óã dạy: “Sứ trời sớm giục óường mây, phép công là 
trọng niềm tây xá nào”. Nhà cứ yæn tâm ói làm việc lớn mà triều óçnh óã sấp 
óặt. Việc nhà, xin nhà óừng bận tâm lo nghĩ nhiều mà hao tổn tâm thần, nhãng 
sao phần óän sách”. 

Sau hơn một tháng, hai cha con cụ Sắc læn đường đi chấm thi hương ở 
Thanh Hóa thì ở nhà bệnh sản hậu của Chị Cử Sắc (Mẹ Bác Hồ) ngày 
càng nặng, sức khỏe suy sụp rất nhanh. Mới hơn 10 tuổi, bå Cën đã phải 
nấu cháo, sắc thuốc, chăm sêc bệnh tình của mẹ, hàng ngày, Côn phải 
bế em sang hàng xóm xin những bà mẹ đang nuëi con thơ cho em được 
bú nhờ. Nên từ đê Nguyễn Sinh Nhuận được gọi bằng tên thân mật là 
em Xin. 

Ngày 10 tháng 02 năm 1901 tại Huế, mẹ của Bác đã qua đời vì bệnh 
không qua khỏi, để lại 2 con nhỏ là Cën và bå Xin cë đơn. 

Chôn cất mẹ xong, Côn lại bế em về ngôi nhà hoang vắng. Đæm đầu tiên 
vắng mẹ, Côn thấy rờn rợn trong đầu. Bé Xin nhớ hơi mẹ, thèm sữa gào 
khêc. Cën đã cất tiếng ru em, hàng ngày Côn hay dỗ dành em và 
thường xuyên trò chuyện với em. 
2. Con c„u nước là Hiếu với cha rồi óê! 

Trong tập sách nhỏ của Khu lưu niệm Nguyễn Sinh Sắc ở thành phố 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp có ghi: “Cụ Nguyễn Sinh Sấc là một nhà Nho 
yæu nước, thương dân và là người có công sinh thành, nuôi dạy cho dân tộc 
Việt Nam một lãnh tụ kiệt xuẩt, cho thế giới một danh nhân vñn hêa: Chủ tịch 
Hồ Chè Minh”. Tập sách còn nhấn mạnh: “òặc biệt, cụ rẩt chú trọng óến 
việc giáo dục con cái”. 

Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc đã cê một quá trình nuôi dạy các con hết 
sức chu đáo, chăm lo từ vật chất đến tinh thần, đặc biệt đối với đứa con 
trai thứ ba của mình là Nguyễn Sinh Cung - sau đê được đổi tên là 
Nguyễn Tất Thành, với mong muốn con trai của mçnh tương lai sẽ có 
đường lập thân xán lạn, mọi việc đều thành công tốt đẹp. 

Mặc dí con đường quan lộ gặp nhiều gian truân và gia cảnh neo đơn, 
khê khăn về cuộc sống, nhưng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc luôn kiên 
trì, nhìn xa trông rộng, sớm nhận ra tài năng của con trai thứ, nên Cụ đã 
chî tâm đặc biệt chăm lo bồi dưỡng về “lập ngôn, lập đức” để hướng tới 
“lập thân, lập nghiệp” cho con. Cụ đã đưa con trai mçnh đi thăm nhiều 
nơi, gặp gỡ nhiều nhân vật nổi tiếng như Phan Bội Châu, Phan Châu 
Trinh, gây ý thức về cuộc kháng chiến của Hoàng Hoa Thám, Phan 
Đçnh Phíng chống thực dân Pháp…để mong sao con trai sớm nhận 
thức ra con đường cứu nước, cứu dân đîng đắn. 

Được cha dạy dỗ cẩn thận, vì vậy lòng hiếu thảo của Nguyễn Tất Thành 
sớm được nâng cao, từ hiếu thảo cha mẹ đã chuyển trở thành “Trung 
với nước, Hiếu với dân”. Năm hai mươi tuổi, Nguyễn Tất Thành đã chia 
tay với cha mình ở Quy Nhơn, vào Nam tçm đường cứu nước, thay vì 
cùng cha về Huế theo lệnh triệu hồi của triều đçnh. Nguyễn Tất Thành 
lại theo thầy giáo đỡ đầu là Phạm Ngọc Thọ vào Phan Thiết, rồi được 
giới thiệu dạy học ở trường Dục Thanh. Từ đây, Nguyễn Tất Thành tiếp 
tục vào Sài Gén tçm cơ hội ra đi tçm đường cứu nước. Sau đê èt lâu người 
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cha khả kính của Nguyễn Tất Thành cũng tçm cách vào theo sau khi 
được triều đçnh miễn tội. 

Hành trang của Nguyễn Tất Thành khi læn đường sang trời Tây tìm 
đường cứu nước, chính là lời dặn dò tha thiết của cha: “Con óừng bận 
tâm về cha! Nước mẩt, con lo tìm óường cứu nước. Cứu nước là hiếu với cha 
rồi óê! Con hãy mạnh dạn læn óường! Cha chỉ quanh quẩn ở Sài Gén óể trông 
tin tức của con”. 

Gần 10 năm sau, khi ở Cao Lãnh, cụ Phó Bảng nghe tin Nguyễn Ái 
Quốc - tức Nguyễn Tất Thành ký tên bản yæu sách 8 điểm gửi hội nghị 
Versailles thì rất phấn chấn. Cụ yên tâm khi thấy con đã thực hiện được 
hoài bão của mçnh. Đê là người con chí hiếu, đã biết nâng cao chữ Hiếu 
đối với cha sang Hiếu với dân, với nước. 

Khoảng tháng 10 năm 1929,  giữa lúc cụ Phó Bảng trở bệnh nặng qua 
đời ở Cao Lãnh, Đồng Tháp thì Nguyễn Ái Quốc tới Xiæm và vượt sông 
Mê Kông sang Trung Lào, áp sát biên giới Việt - Lào. Vậy thì, Nguyễn 
Ái Quốc đã nghe tin cha đau nặng mà dự định tçm đường về quê 
hương, hay do bởi chữ Hiếu lay động, tình thân giữa cha và con thôi 
thîc, để Người trở về tới biên giới Việt - Lào? Dù giải thèch cách nào đi 
nữa, thç hành động từ Xiêm qua Lào, tiếp cận với miền Trung thân yêu 
đang nằm dưới ách thống trị của thực dân phong kiến sau gần hai mươi 
năm xa cách cho thấy Nguyễn Ái Quốc luôn mang nặng chữ Hiếu với 
gia đçnh, với dân tộc và Tổ quốc. 

Khi ở Thái Lan, Nguyễn Ái Quốc hoạt động cách mạng trong cộng đồng 
bà con Việt kiều. Một hôm, vào lúc nửa đæm, khi nghe tiếng ru con bằng 
thơ Kiều của một gia đçnh Kiều bào miền Bắc, Nguyễn Ái Quốc rất xúc 
động. Người đã viết: “Xa nhà chốc óã mẩy niên. Nửa óæm nghe tiếng mẹ 
hiền ru con!”.  

Khoảng từ 1923 đến năm 1926, cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc cùng với 
cụ Tî Cîc và Héa thượng Từ Văn thành lập Hội danh dự chùa Hòa 
Khánh, Thủ Dầu Một, Bçnh Dương để truyền bá tư tưởng yæu nước. 
Trong thời gian này, cụ Phó Bảng thường đi lại nhiều nơi ở các tỉnh 
miền Đëng, miền Tây, thậm chí có lúc lên tận Phnom Penh, Thủ đë 
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cha khả kính của Nguyễn Tất Thành cũng tçm cách vào theo sau khi 
được triều đçnh miễn tội. 

Hành trang của Nguyễn Tất Thành khi læn đường sang trời Tây tìm 
đường cứu nước, chính là lời dặn dò tha thiết của cha: “Con óừng bận 
tâm về cha! Nước mẩt, con lo tìm óường cứu nước. Cứu nước là hiếu với cha 
rồi óê! Con hãy mạnh dạn læn óường! Cha chỉ quanh quẩn ở Sài Gén óể trông 
tin tức của con”. 

Gần 10 năm sau, khi ở Cao Lãnh, cụ Phó Bảng nghe tin Nguyễn Ái 
Quốc - tức Nguyễn Tất Thành ký tên bản yæu sách 8 điểm gửi hội nghị 
Versailles thì rất phấn chấn. Cụ yên tâm khi thấy con đã thực hiện được 
hoài bão của mçnh. Đê là người con chí hiếu, đã biết nâng cao chữ Hiếu 
đối với cha sang Hiếu với dân, với nước. 

Khoảng tháng 10 năm 1929,  giữa lúc cụ Phó Bảng trở bệnh nặng qua 
đời ở Cao Lãnh, Đồng Tháp thì Nguyễn Ái Quốc tới Xiæm và vượt sông 
Mê Kông sang Trung Lào, áp sát biên giới Việt - Lào. Vậy thì, Nguyễn 
Ái Quốc đã nghe tin cha đau nặng mà dự định tçm đường về quê 
hương, hay do bởi chữ Hiếu lay động, tình thân giữa cha và con thôi 
thîc, để Người trở về tới biên giới Việt - Lào? Dù giải thèch cách nào đi 
nữa, thç hành động từ Xiêm qua Lào, tiếp cận với miền Trung thân yêu 
đang nằm dưới ách thống trị của thực dân phong kiến sau gần hai mươi 
năm xa cách cho thấy Nguyễn Ái Quốc luôn mang nặng chữ Hiếu với 
gia đçnh, với dân tộc và Tổ quốc. 

Khi ở Thái Lan, Nguyễn Ái Quốc hoạt động cách mạng trong cộng đồng 
bà con Việt kiều. Một hôm, vào lúc nửa đæm, khi nghe tiếng ru con bằng 
thơ Kiều của một gia đçnh Kiều bào miền Bắc, Nguyễn Ái Quốc rất xúc 
động. Người đã viết: “Xa nhà chốc óã mẩy niên. Nửa óæm nghe tiếng mẹ 
hiền ru con!”.  

Khoảng từ 1923 đến năm 1926, cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc cùng với 
cụ Tî Cîc và Héa thượng Từ Văn thành lập Hội danh dự chùa Hòa 
Khánh, Thủ Dầu Một, Bçnh Dương để truyền bá tư tưởng yæu nước. 
Trong thời gian này, cụ Phó Bảng thường đi lại nhiều nơi ở các tỉnh 
miền Đëng, miền Tây, thậm chí có lúc lên tận Phnom Penh, Thủ đë 

Campuchia để hoạt động từ thiện xã hội, bốc thuốc chữa bệnh miễn phí 
cho đồng bào nghèo. Nhưng thực chất vẫn là Người hoạt động cách 
mạng nhằm truyền bá tư tưởng yæu nước, cứu nước cho bà con Việt kiều 
ở nước bạn. Một vài chuyến lên Phnom Penh của cụ Phó Bảng đâu phải 
chỉ đơn thuần hoạt động từ thiện hay hoạt động cách mạng. Bí ẩn về 
hành tung của Cụ ở nước bạn còn cho thấy Cụ đã hay tin Nguyễn Ái 
Quốc đang về hoạt động ở Xiêm, Trung Lào, nên Cụ muốn tới để nghe 
ngóng tin tức của con trai, không loại trừ việc Cụ tìm cách lên biên giới 
Miên – Xiêm hay Miên – Lào để mong được bắt liên lạc với Nguyễn Ái 
Quốc. 

Trong thời kỳ toàn quốc kháng chiến, Bác Hồ trồng hoa râm bụt trước 
lán ở và làm việc cạnh cây đa to lớn để làm biểu tượng cho chữ Hiếu. 
Bác thường nói: “Nhçn bờ râm bụt nhớ mẹ cha, nhìn ngọn cây óa nhớ xóm 
làng”. Khi nghe tin anh cả Khiêm qua đời, không về thọ tang, Bác đã gửi 
điện nhờ liên khu 4 chuyển tới Kim Liên với lời xin “mang tội bẩt óễ”. 

Sau ngày Bác qua đời, người ta phát hiện trong một hộp gỗ đẹp mà Bác 
luôn trân trọng đặt trên cao có một bức ảnh cũ của cụ Phó bảng Nguyễn 
Sinh Sắc. Bác từng trả lời một nhà báo Pháp khi nói về cuộc kháng chiến 
đầy hy sinh mất mát ở miền Nam bằng câu: “Thịt là thịt của chúng tôi. 
Máu là máu của chîng tëi”. Bác tâm sự: “Miền Nam luën trong trái tim tëi”. 
Đê chènh là Bác muốn biểu lộ “máu, thịt của óồng bào miền Nam có máu, 
thịt của cha tôi” hay “Miền Nam có cả hình ảnh người cha luôn nằm trong 
trái tim tôi”. 

Lời bàn: 

Từng giọt nước nhỏ thấm vào léng đất chảy về một hướng mới thành 
suối thành sông. Biết bao nhiêu giọt nước nhỏ hợp lại mới thành biển cả. 
Một pho tượng hay một lâu đài cũng phải có một cái nền đất vững chắc 
mới đứng vững được. Nhưng người ta dễ nhìn thấy pho tượng và lâu 
đài mà khëng chî ï đến cái nền. Như thế là chỉ thấy cái ngọn mà quên 
mất cái gốc. (Hồ Chí Minh tuyển tập, Tập II, trang 480). Một nhân cách 
lớn, một tư tưởng lớn cũng là từ cái gốc mà trưởng thành. Cái gốc đê 
không gì khác, chính là “Hiếu” và “Đễ”. 
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Tình cảm cha con thiæng liæng, léng yæu nước nồng nàn, đê là những gì 
chúng ta có thể cảm nhận về cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc và con trai.  

Nguyễn Tất Thành lớn lên trong sự dạy dỗ cẩn thận của cha mình, ra đi 
tçm đường cứu nước mà hành trang trên vai là chữ “Hiếu” với cha. 
Trong bối cảnh nước mất, nhà tan, chữ “Hiếu” của Nguyễn Tất Thành 
đã được hun đîc và nâng læn thành hiếu với dân, với nước, quyết một 
léng ra đi tçm chân lï, mang lại hạnh phúc cho nhân dân, cho dân tộc. 

Người xưa dạy: “Trung thần xuẩt thân từ người con hiếu thảo”. Đạo lý này 
nói rõ, một người yæu thương, hiếu thảo cha mẹ mình thì nhất định sẽ 
biết yæu thương, hiếu thảo cha mẹ của người. Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh 
Sắc, mặc dí đường công danh gặp nhiều lận đận, xong đối với con cái, 
Cụ đã hoàn thành sứ mệnh, giáo dục nên một người con trung hiếu vẹn 
toàn. 
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Tình cảm cha con thiæng liæng, léng yæu nước nồng nàn, đê là những gì 
chúng ta có thể cảm nhận về cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc và con trai.  

Nguyễn Tất Thành lớn lên trong sự dạy dỗ cẩn thận của cha mình, ra đi 
tçm đường cứu nước mà hành trang trên vai là chữ “Hiếu” với cha. 
Trong bối cảnh nước mất, nhà tan, chữ “Hiếu” của Nguyễn Tất Thành 
đã được hun đîc và nâng læn thành hiếu với dân, với nước, quyết một 
léng ra đi tçm chân lï, mang lại hạnh phúc cho nhân dân, cho dân tộc. 

Người xưa dạy: “Trung thần xuẩt thân từ người con hiếu thảo”. Đạo lý này 
nói rõ, một người yæu thương, hiếu thảo cha mẹ mình thì nhất định sẽ 
biết yæu thương, hiếu thảo cha mẹ của người. Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh 
Sắc, mặc dí đường công danh gặp nhiều lận đận, xong đối với con cái, 
Cụ đã hoàn thành sứ mệnh, giáo dục nên một người con trung hiếu vẹn 
toàn. 
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Người xưa nêi:  
 
“Chữ òễ nghĩa là nhường 
Nhường anh nhường chị, lại nhường người træn” 

 
Trong mối qua hệ giữa người với người thç quan trọng nhất chènh là 
“Hiếu” và “Đễ”. Trong “Hiếu” có “Đễ”, trong “Đễ” tất cũng cê “Hiếu”. 
Chữ “Đễ” được khởi nguồn từ mối quan hệ anh em trong một gia đçnh, 
đây chènh là nền tảng quan trọng nhất để hçnh thành “Đễ”. 

 
“Anh em nào phải người xa 

Cíng chung bác mẹ, một nhà cíng thân 
Yæu nhau như thể tay chân, 

Anh em héa thuận, hai thân vui vầy”. 
 
Từ xưa đến nay, muốn giáo dục một gia đçnh hay để xây dựng một quốc 
gia đều phải lấy Hiếu Đễ làm gốc. Đức Khổng Tử nhấn mạnh: “Hiếu và 
òễ là gốc của óiều Nhân”. Do vậy mới nêi: “Một nhà cê léng nhân thç một 
nước cê léng nhân. Một nhà biết lễ nhường thç một nước biết lễ nhường”. Có 
thể nêi, “Hiếu” và “Đễ” chènh là hai chiếc “chìa khóa” để mở cánh cửa 
tâm hồn, cánh cửa học vấn của mỗi người. Một người nếu khëng cê 
“Hiếu Đễ”, thç cũng giống như trong nhà chứa rất nhiều kim ngân tài 
bảo, nhưng bởi vç khëng cê chça khêa næn phải chịu cảnh đêi khát cơ 
hàn.  Vì vậy, người chỉ cần làm được “Hiếu” và “Đễ” thç tin tưởng rằng 
họ cê thể xây dựng một gia đçnh héa thuận hạnh phîc, là chuẩn mực tốt 
cho xã hội và cê thể giîp èch cho tất cả mọi người trong thiæn hạ. 
 
Chîng ta đều biết chữ “Đễ” nghĩa là nhường. Tuy nhiæn trong “Đễ” còn 
bao gồm một thái độ rất quan trọng, đê là sự cung kènh, cung kènh với 
người, với vật, với việc, ta vẫn hay gọi chung là “kènh træn nhường dưới”. 
Đây chènh là cái căn bản để hçnh thành những đức tènh tốt đẹp như: 
Thiện lương, chuyæn cần, khoan dung, thành thực, khiæm nhường, chènh 
trực, thủ tèn, lạc quan, nhân hậu…. Do vậy, “Đễ” cũng là hồn cốt của 
một bậc hiền nhân quân tử. 
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Người xưa nêi:  
 
“Chữ òễ nghĩa là nhường 
Nhường anh nhường chị, lại nhường người træn” 

 
Trong mối qua hệ giữa người với người thç quan trọng nhất chènh là 
“Hiếu” và “Đễ”. Trong “Hiếu” có “Đễ”, trong “Đễ” tất cũng cê “Hiếu”. 
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đây chènh là nền tảng quan trọng nhất để hçnh thành “Đễ”. 

 
“Anh em nào phải người xa 

Cíng chung bác mẹ, một nhà cíng thân 
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nước cê léng nhân. Một nhà biết lễ nhường thç một nước biết lễ nhường”. Có 
thể nêi, “Hiếu” và “Đễ” chènh là hai chiếc “chìa khóa” để mở cánh cửa 
tâm hồn, cánh cửa học vấn của mỗi người. Một người nếu khëng cê 
“Hiếu Đễ”, thç cũng giống như trong nhà chứa rất nhiều kim ngân tài 
bảo, nhưng bởi vç khëng cê chça khêa næn phải chịu cảnh đêi khát cơ 
hàn.  Vì vậy, người chỉ cần làm được “Hiếu” và “Đễ” thç tin tưởng rằng 
họ cê thể xây dựng một gia đçnh héa thuận hạnh phîc, là chuẩn mực tốt 
cho xã hội và cê thể giîp èch cho tất cả mọi người trong thiæn hạ. 
 
Chîng ta đều biết chữ “Đễ” nghĩa là nhường. Tuy nhiæn trong “Đễ” còn 
bao gồm một thái độ rất quan trọng, đê là sự cung kènh, cung kènh với 
người, với vật, với việc, ta vẫn hay gọi chung là “kènh træn nhường dưới”. 
Đây chènh là cái căn bản để hçnh thành những đức tènh tốt đẹp như: 
Thiện lương, chuyæn cần, khoan dung, thành thực, khiæm nhường, chènh 
trực, thủ tèn, lạc quan, nhân hậu…. Do vậy, “Đễ” cũng là hồn cốt của 
một bậc hiền nhân quân tử. 
 

Người xưa nêi: “Hiếu kènh truyền gia, hậu óức tải vật”. Truyền gia quan 
trọng nhất là Hiếu Đễ, “Hậu óức tải vật” chènh là díng đức dày để nâng 
đỡ và bao dung vạn vật. Phîc phận của một người cũng từ tâm hiếu 
kènh này mà khëng ngừng tăng trưởng. Người muốn tuân theo lời dạy 
của Thánh Hiền thç phải học cho được tâm nhân từ. Mà tâm nhân từ của 
một người phải bắt đầu từ hiếu đạo và tinh thần của “Đễ” trong việc 
anh em thương yæu nhau. Cho næn truyền gia thç nhất định phải truyền 
“Hiếu” và “Đễ”. 
 
Chữ “Đễ” khëng chỉ dừng lại ở việc nhường nhịn trong lời ăn tiếng nêi, 
trong hành động việc làm hay nhường ruộng vườn tài sản. Khi tâm một 
người thuần hậu thç ngay cả giang sơn xã tắc, thậm chè là cả tènh mạng, 
họ cũng sẵn léng dâng hiến. Cho næn, khi nêi đến nền văn hiến ngàn 
năm của dân tộc, khëng thể khëng nhắc đến các bậc anh híng hào kiệt, 
như Læ Lai liều mçnh cứu Chîa, hay Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn 
bỏ thí riæng lo việc nước… và cén rất nhiều những hy sinh vç nghĩa lớn 
của những đồng bào đất Việt. Họ đã thực hành chữ “Đễ” một cách trọn 
vẹn, giữ đạo làm người, lưu lại tiếng thơm muën thuở.   

  
Thế mới biết, người chân thật cê “Đễ” thç nơi nơi đều là nhường nhịn, 
chốn chốn đều là cung kènh, yæu thương. Là người Việt, chúng ta hãy lật 
từng trang sử để càng thêm yêu đất nước và con người Việt Nam. Dân 
tộc ta có rất nhiều gương “Hiếu Đễ”, đê đều là những tấm gương sáng 
để con cháu ngàn đời kế thừa và tiếp nối.  
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HAI BÀ TRƯNG 
Nhường công giết hổ cho chồng 

Theo “òại Việt sử kï toàn thư”, Hai Bà Trưng (14-43) là dòng dõi Lạc 
tướng ở Mê Linh. Cha mất sớm, hai chị em Trưng Trắc, Trưng Nhị được 
mẹ là bà Man Thiện (cháu ngoại Híng  ương) nuôi dạy cẩn thận, sớm 
hình thành tinh thần yæu nước và thượng võ.  

Thi Sách, con trai lạc tướng Chu Diæn, cũng là người quật cường và giàu 
léng yæu nước. Nghe tiếng hai chị em, chàng tçm đến Mê Linh. Hai Bà 
Trưng vốn biết vài điều về Thi Sách næn đên tiếp niềm nở, mời chàng 
dự cuộc săn diệt hổ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khi đến gần sào huyệt thú dữ, Thi Sách xëng vào đánh nhau với nó. 
Trong lúc con hổ mải vờn nhau với chàng, Trưng Trắc vận dụng tài bắn 
cung, nhanh tay bắn một mũi tæn xuyæn qua một mắt hổ. Thấy nó 
khựng lại, Thi Sách lập tức bồi thæm hai mũi lao hiểm. Trưng Trắc chạy 
tới gần thú dữ trước tiæn, bà kèn đáo rît mũi tæn của mçnh, nhường 
chiến công lại cho chàng trai trẻ. 

Tin Thi Sách giết được hổ dữ giîp uy tèn chàng tăng cao, tiếng tăm càng 
thêm lừng lẫy. Cíng chung chè hướng chống Hán, chàng kết hôn với 
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HAI BÀ TRƯNG 
Nhường công giết hổ cho chồng 

Theo “òại Việt sử kï toàn thư”, Hai Bà Trưng (14-43) là dòng dõi Lạc 
tướng ở Mê Linh. Cha mất sớm, hai chị em Trưng Trắc, Trưng Nhị được 
mẹ là bà Man Thiện (cháu ngoại Híng  ương) nuôi dạy cẩn thận, sớm 
hình thành tinh thần yæu nước và thượng võ.  

Thi Sách, con trai lạc tướng Chu Diæn, cũng là người quật cường và giàu 
léng yæu nước. Nghe tiếng hai chị em, chàng tçm đến Mê Linh. Hai Bà 
Trưng vốn biết vài điều về Thi Sách næn đên tiếp niềm nở, mời chàng 
dự cuộc săn diệt hổ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khi đến gần sào huyệt thú dữ, Thi Sách xëng vào đánh nhau với nó. 
Trong lúc con hổ mải vờn nhau với chàng, Trưng Trắc vận dụng tài bắn 
cung, nhanh tay bắn một mũi tæn xuyæn qua một mắt hổ. Thấy nó 
khựng lại, Thi Sách lập tức bồi thæm hai mũi lao hiểm. Trưng Trắc chạy 
tới gần thú dữ trước tiæn, bà kèn đáo rît mũi tæn của mçnh, nhường 
chiến công lại cho chàng trai trẻ. 

Tin Thi Sách giết được hổ dữ giîp uy tèn chàng tăng cao, tiếng tăm càng 
thêm lừng lẫy. Cíng chung chè hướng chống Hán, chàng kết hôn với 

Trưng Vương (Trưng Trấc). Cuộc hôn nhân này tập hợp thế lực hai miền 
đất nước, gia tăng sức mạnh chống ách đë hộ.  

Giữa lîc hai nhà mưu toan nghiệp lớn, thái thî Të Định lừa mời Thi 
Sách đến dự yến tiệc rồi giết ông. Nợ nước thêm thù nhà khiến léng căm 
thù của Trưng Trắc càng mãnh liệt. 

Bà Trưng quæ ở Châu Phong 

Giận người tham bạo thù chồng chẳng 
quên 

Chị em nặng một lời nguyền 

Phẩt cờ nương tử thay quyền tướng 
quân 

 
Lời bàn: 
Muốn cho được léng người, không phải lấy đồng tiền để mua được, 
không phải lấy quyền thế mà åp được. Kỳ thật chỗ lấy léng người chỉ ở 
một chữ “nhường”. Sử gia Læ Văn Hưu đã nhận xét: “Trưng Trấc là óàn 
bà, hô một tiếng mà các quận Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố và 65 thành ở 
Lĩnh Ngoại óều hưởng ứng. Việc dựng nước xưng vương dễ như trở bàn tay, 
óủ biết tình thế óẩt Việt ta có thể dựng óược nghiệp bá vương".  
Cho næn người đời thường nói:  

“Cê khi nhường óể bao dung. 
Ta vui người cũng vui cíng cê khi. 

Cê khi nhường óể tñng uy. 
Có khi nhường óể kiên trì bền gan”. 

Thế mới biết, người lập chí lớn thì không thể thiếu chữ “nhường”.  
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NGUYÊN PHI Ỷ LAN 
Hai lần buông rèm nhiếp chính 

Một sớm mùa xuân vua về viếng thăm chía Dâu (tổng Dương Quang, 
phủ Thuận Thành), dân làng mở hội nghênh giá. Thánh Tëng hoàng đế 
cùng hòa vào dân chúng trong hội làng đëng vui. Trai gái, già trẻ các 
làng đều ra rước vua. Đoàn xa giá của vua đi đến đâu, các làng lân cận 
nô nức, đổ xô về phía ấy. Duy chỉ cô thôn nữ xinh đẹp của làng Sủi vẫn 
điềm nhiên hái dâu, xem việc ngự giá của vua không có quan hệ gç đến 
mình. Lý Thánh Tông thấy làm lạ, bän cho đéi người con gái có vẻ “kiêu 
cñng” đang đứng bên nương dâu kề gốc lan ấy đến trước kiệu rồng để 
hỏi. Cô gái ung dung nhẹ nhàng đến quỳ tâu: “Thiếp là con nhà nghèo 
hèn, phải làm lụng óầu tất mặt tối, phụng dưỡng cha mẹ, cê óâu dám mong ói 
xem rước và nhìn mặt Rồng”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vua thấy cë gái ăn mặc quæ mía, nhưng cử chỉ đoan trang, lời nói dịu 
dàng, đối đáp phân minh, lễ nghĩa khác hẳn những người con gái mà 
vua đã từng gặp. Yêu vì sắc, trọng vì nết nên vua cho cô gái theo long 
giá về kinh đë. Cë thën nữ được đên về cung vua ấy là Yến cë nương 
xinh đẹp, nết na của làng Siêu Loại (Sủi). Nhờ “thông minh vốn sẵn tính 
trời”, được học tập, trau dồi, Yến cë nương đã trở thành một cung phi 
“nổi danh tài sấc một thời”, kinh sử làu thëng, văn chương uyæn bác. Lï 



Nhöõng taám göông ñöùc haïnh Vieät Nam

Khoâng giöõ baûn quyeàn, hoan ngheânh phoå bieán 61

NGUYÊN PHI Ỷ LAN 
Hai lần buông rèm nhiếp chính 

Một sớm mùa xuân vua về viếng thăm chía Dâu (tổng Dương Quang, 
phủ Thuận Thành), dân làng mở hội nghênh giá. Thánh Tëng hoàng đế 
cùng hòa vào dân chúng trong hội làng đëng vui. Trai gái, già trẻ các 
làng đều ra rước vua. Đoàn xa giá của vua đi đến đâu, các làng lân cận 
nô nức, đổ xô về phía ấy. Duy chỉ cô thôn nữ xinh đẹp của làng Sủi vẫn 
điềm nhiên hái dâu, xem việc ngự giá của vua không có quan hệ gç đến 
mình. Lý Thánh Tông thấy làm lạ, bän cho đéi người con gái có vẻ “kiêu 
cñng” đang đứng bên nương dâu kề gốc lan ấy đến trước kiệu rồng để 
hỏi. Cô gái ung dung nhẹ nhàng đến quỳ tâu: “Thiếp là con nhà nghèo 
hèn, phải làm lụng óầu tất mặt tối, phụng dưỡng cha mẹ, cê óâu dám mong ói 
xem rước và nhìn mặt Rồng”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vua thấy cë gái ăn mặc quæ mía, nhưng cử chỉ đoan trang, lời nói dịu 
dàng, đối đáp phân minh, lễ nghĩa khác hẳn những người con gái mà 
vua đã từng gặp. Yêu vì sắc, trọng vì nết nên vua cho cô gái theo long 
giá về kinh đë. Cë thën nữ được đên về cung vua ấy là Yến cë nương 
xinh đẹp, nết na của làng Siêu Loại (Sủi). Nhờ “thông minh vốn sẵn tính 
trời”, được học tập, trau dồi, Yến cë nương đã trở thành một cung phi 
“nổi danh tài sấc một thời”, kinh sử làu thëng, văn chương uyæn bác. Lï 

Thánh Tëng đem léng yæu mến, sau khi nàng sinh Thái tử Càn Đức thì 
được phong làm Ỷ Lan phu nhân, đánh dấu kỷ niệm về người con gái 
“óứng tựa gốc lan” năm nào. 

Hai lần buông rèm nhiếp chính 

Tháng 2 năm Kỷ Dậu (1069), vua Lï Thánh Tëng thân chinh đi đánh 
Chiæm Thành. Trước khi đi, nhà vua tin cậy trao quyền điều khiển chính 
sự ở triều đçnh cho Ỷ Lan nguyên phi. Trận này, vua đánh Chiæm Thành 
mãi khëng được, đem quân về đến Châu Cư Liæn (Tiên Lữ, Hưng Yæn). 
Nghe tin Nguyên phi giúp việc nội trị, lòng dân cảm hóa vui vẻ, trong 
cìi yæn tĩnh, tën síng Phật giáo, nhân dân gọi bà là Quan Âm, vua nói: 
“Nguyæn phi là óàn bà cén làm óược như thế, ta là nam nhi lại chẳng óược việc 
gì hay sao!". Vua bèn quay lại đánh nữa và thắng trận. 

Năm Nhâm Tï (1072) tháng Giêng mùa xuân, Lý Thánh Tông mất, 
Hoàng thái tử Càn Đức lên ngôi, tức vua Lý Nhân Tông. Khi ấy vua mới 
lên 7, tôn mẹ đẻ là Ỷ Lan nguyên phi lên làm Linh Nhân hoàng thái phi. 
Sau đê, Linh Nhân hoàng thái phi được tôn làm Thái hậu nhiếp chính, 
hiệu là Linh Nhân Hoàng thái hậu. Để chấn hưng văn hêa, Linh Nhân 
Hoàng thái hậu mở khoa thi Nho học đầu tiæn để chọn người hiền tài 
vào năm 1075 và cho xây Quốc Tử Giám vào năm 1076. 

Trước họa quân Tống kåo sang xâm lược, vua Lý Nhân Tông lúc ấy 
chưa quá 10 tuổi, Ỷ Lan đã bỏ qua hiềm khèch cũ, điều Lï Đại Thành 
đang chấn ải Nghệ An về trao lại chức Thái sư, cíng ëng lo việc binh 
lương chuyển ra tiền tuyến. Chiến thắng vang dội træn déng sëng Như 
Nguyệt (1076) đã buộc nhà Tống phải công nhận Đại Việt là một quốc 
gia độc lập năm 1077. Ngoài tài cầm quân của vị anh hùng kiệt xuất 
Thái îy Lï Thường Kiệt, thì không thể không kể đến công lao to lớn của 
Hoàng thái hậu Ỷ Lan. 

Xuất thân là một thôn nữ nên khi sống trong cảnh lầu son gác tía, Ỷ Lan 
vẫn không quên những nỗi thống khổ của người dân nghèo. Khi chấp 
chènh, bà đã tự mình hoặc cùng vua ban hành nhiều chính sách ích quốc 
lợi dân. Hai việc có tính chất cëng đức của bà là “chuộc người” (năm 
1103) và “óề xuẩt lệnh cẩm trộm trâu và giết trâu bừa bãi” (năm 1117) đã 
được “òại Việt sử kï toàn thư” chåp lại. Theo đê, đối với những phụ nữ 
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nông dân vì cùng khổ phải đem thân gán nợ cho nhà giàu, bà cho xuất 
của trong kho chuộc về và xây dựng chồng con cho họ.  
Với nëng dân thç “con trâu là óầu cơ nghiệp”. Thấu hiểu điều đê næn bà 
đã đề xuất với vua: “Gần óây người kinh thành và làng ẩp óã cê kẻ trốn ói 
chuyên nghề trộm trâu. Nông dân cùng quẫn. Mẩy nhà phải cày chung một 
trâu. Trước óây, ta óã từng mách việc ẩy, và nhà nước óã ra lệnh cẩm. Nhưng 
nay việc giết trâu lại có nhiều hơn trước”. Nghe lời Thái hậu, Nhân Tông 
bèn ra lệnh phạt rất nặng những người trộm và giết trâu, phạt cả vợ và 
con của hàng xóm về tội không tố giác. 

Là một người síng đạo Phật, Ỷ Lan rất siêng làm việc từ thiện, xây dựng 
đçnh chía, tènh ra đến hơn 100 chía cả thảy. Ngoài giờ nhiếp chính, bà 
cũng năng lui tới chùa chiền đàm đạo với những cao tăng về phật pháp, 
có những bài kinh, câu kệ của bà còn truyền tới đời nay.  

KỆ SẤC KHÔNG 

Sấc là không, không tức sấc, 

Không là sấc, sấc tức không. 

Sấc khëng óều chẳng quản, 

Mới óược hợp chân tông. 

Chính vì những cëng tèch đê mà. Sau khi Ỷ Lan qua đời vào mùa thu, 
tháng 5, ngày 25 (1117), nhân dân đã xây dựng nhiều ngëi đền thờ ở 
khắp nơi để tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ ân đức, công lao của bà. 

Lời bàn: 

Là một phụ nữ sáng danh trong lịch sử nước nhà, Nguyên phi Ỷ Lan, 
ngoài tài trị quốc, an dân bà còn có công việc chống xâm lược, chấn 
hưng Phật giáo. Chẳng thế mà dân gian thường gọi bà là “Phật giáng 
thế” hay “bà Tẩm Kinh Bấc”. Một danh hiệu mà không nhiều người phụ 
nữ trong lịch sử có vinh hạnh này.  
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nông dân vì cùng khổ phải đem thân gán nợ cho nhà giàu, bà cho xuất 
của trong kho chuộc về và xây dựng chồng con cho họ.  
Với nëng dân thç “con trâu là óầu cơ nghiệp”. Thấu hiểu điều đê næn bà 
đã đề xuất với vua: “Gần óây người kinh thành và làng ẩp óã cê kẻ trốn ói 
chuyên nghề trộm trâu. Nông dân cùng quẫn. Mẩy nhà phải cày chung một 
trâu. Trước óây, ta óã từng mách việc ẩy, và nhà nước óã ra lệnh cẩm. Nhưng 
nay việc giết trâu lại có nhiều hơn trước”. Nghe lời Thái hậu, Nhân Tông 
bèn ra lệnh phạt rất nặng những người trộm và giết trâu, phạt cả vợ và 
con của hàng xóm về tội không tố giác. 

Là một người síng đạo Phật, Ỷ Lan rất siêng làm việc từ thiện, xây dựng 
đçnh chía, tènh ra đến hơn 100 chía cả thảy. Ngoài giờ nhiếp chính, bà 
cũng năng lui tới chùa chiền đàm đạo với những cao tăng về phật pháp, 
có những bài kinh, câu kệ của bà còn truyền tới đời nay.  

KỆ SẤC KHÔNG 

Sấc là không, không tức sấc, 

Không là sấc, sấc tức không. 

Sấc khëng óều chẳng quản, 

Mới óược hợp chân tông. 

Chính vì những cëng tèch đê mà. Sau khi Ỷ Lan qua đời vào mùa thu, 
tháng 5, ngày 25 (1117), nhân dân đã xây dựng nhiều ngëi đền thờ ở 
khắp nơi để tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ ân đức, công lao của bà. 

Lời bàn: 

Là một phụ nữ sáng danh trong lịch sử nước nhà, Nguyên phi Ỷ Lan, 
ngoài tài trị quốc, an dân bà còn có công việc chống xâm lược, chấn 
hưng Phật giáo. Chẳng thế mà dân gian thường gọi bà là “Phật giáng 
thế” hay “bà Tẩm Kinh Bấc”. Một danh hiệu mà không nhiều người phụ 
nữ trong lịch sử có vinh hạnh này.  

 

HƯNG ĐÄO VƯƠNG TRÆN QUỐC TUÇN 
Bỏ thù riêng, lo việc nước. 

Ba lần phá quân Nguyên, một đời trung trinh, son sắt, Hưng Đạo đại 
vương Trần Quốc Tuấn  (1228 - 1300) là một nhân cách lớn, chiếu rọi 
hào quang nghçn năm trong sử Việt. Dù lập óược chiến công phi 
thường nhưng s• trung thành của ông khiến tất cả mọi người phải 
thán phục. 

Cha của ëng là Khâm Minh Đại Vương Trần Liễu. Trước khi lâm chung, 
ông cho gọi Trần Quốc Tuấn đến, cầm tay con trai, ëng trăn trối: “Con 
không vì cha lẩy óược thiên hạ, thì cha chết dưới suối vàng cũng khëng nhấm 
mất óược”. Chiều lòng cha, Trần Quốc Tuấn gật đầu ghi nhớ trong lòng, 
nhưng khëng cho là phải.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lấy thiện óãi người, tấm léng bao dung như biển cả 

Khi vó ngựa Mông Cổ đã phạm vào bờ cõi, việc quan trọng nhất chính 
là đoàn kết léng người, chung sức đánh giặc. Trần Quốc Tuấn đã làm 
được những điều khê tưởng tượng nhất để thu phục nhân tâm. Vì hiềm 
khích từ đời cha nên hai anh em họ là Trần Quốc Tuấn và Trần Quang 
Khải - con vua Trần Thái Tëng cũng dä chừng, ít quan hệ đi lại với 
nhau. Dù vậy, Trần Quốc Tuấn vẫn „ng x† hết s„c công bằng, chưa 
t‟ng díng phåp cëng óể trả thù riêng. Ông đối xử với Trần Quang 
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Khải cũng như với mọi văn thần, vì tướng khác. Khi vua Trần Thái 
Tông có ý phong Trần Quốc Tuấn làm Tư đồ, Trần Quốc Tuấn khéo léo 
chối từ do sợ không làm vui lòng Trần Quang Khải và Trần Thánh Tông 
đang đi đánh giặc ở xa. Xem thế đủ biết Trần Quốc Tuấn hoàn toàn 
không muốn tăng thæm léng nghi kỵ, hiềm khích giữa đëi bæn. Với vị 
thế là anh, ông chấp nhận nhường nhịn. 

Một lần khác, Trần Quốc Tuấn tới thăm Trần Quang Khải, hai người 
xuống thuyền yến ẩm, chuyện trò suốt cả ngày. Vốn biết Trần Quang 
Khải rất sợ tắm, Trần Quốc Tuấn mới đía: “Mçnh mẩy cáu bẩn, xin tấm 
giím!”. Thế là Trần Quốc Tuấn cởi áo Trần Quang Khải ra, tắm cho ông 
bằng nước thơm, vừa tắm vừa nói: “Hëm nay mới óược tấm cho Thượng 
tướng”. Trần Quang Khải vừa bất ngờ, vừa cảm phục cũng đáp lại: 
“Hëm nay cũng óược Quốc Công tấm rửa cho”. Từ đê, hai người xoá bỏ 
mọi nghi kỵ, thường đi lại thân thiết với nhau, tçnh như thủ túc.  

Gương sáng soi kim cổ 

Với quyền lực của một Quốc Công, nắm trong tay binh quyền cả nước, 
Trần Quốc Tuấn thực sự chỉ cần hô một tiếng thì chính biến lúc nào 
cũng cê thể xảy ra. Nhưng ëng khëng chọn con đường bất trung, bất 
nghĩa ấy, dí đê là lời trăn trối của cha ruột trước lîc ra đi. Trần Hưng 
Đạo phò tá ba đời vua Trần (Thái Tông, Thánh Tông và Nhân Tông) không 
một phît sơ suất. Dù lập óại công nhưng Trần Quốc Tuấn không vì 
thế mà trở nên kiêu ngạo, trái lại càng khiæm nhường, thủ tiết v‡ng 
hơn. 

Vua Trần phong Trần Quốc Tuấn là Thượng Quốc Công, có quyền được 
phong tước cho bất kỳ ai từ hầu trở xuống mà không cần phải xin chiếu 
chỉ, ngay cả tước hầu cũng là phong trước tâu sau. Dù thế, cả đời ông 
chưa từng phong tước cho bất kỳ ai, kể cả con cháu thân tộc. 

Lời bàn: 

Thánh triết nhân xưa nay đều nói: “Hãy óem yæu thương vào nơi oán thí, 
óem thứ tha vào nơi lñng nhục, óem an héa vào nơi tranh chẩp, óem chân lï 
vào chốn lỗi lầm”. Bởi mọi tranh chấp đều có thể hóa giải, mọi sai lầm 
đều có thể thứ tha. Truyền thống tốt đẹp đê cũng được người Việt Nam 
từ xưa đến nay coi trọng. Nguyễn Trãi viết:“òem óại nghĩa óể thấng hung 
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Khải cũng như với mọi văn thần, vì tướng khác. Khi vua Trần Thái 
Tông có ý phong Trần Quốc Tuấn làm Tư đồ, Trần Quốc Tuấn khéo léo 
chối từ do sợ không làm vui lòng Trần Quang Khải và Trần Thánh Tông 
đang đi đánh giặc ở xa. Xem thế đủ biết Trần Quốc Tuấn hoàn toàn 
không muốn tăng thæm léng nghi kỵ, hiềm khích giữa đëi bæn. Với vị 
thế là anh, ông chấp nhận nhường nhịn. 

Một lần khác, Trần Quốc Tuấn tới thăm Trần Quang Khải, hai người 
xuống thuyền yến ẩm, chuyện trò suốt cả ngày. Vốn biết Trần Quang 
Khải rất sợ tắm, Trần Quốc Tuấn mới đía: “Mçnh mẩy cáu bẩn, xin tấm 
giím!”. Thế là Trần Quốc Tuấn cởi áo Trần Quang Khải ra, tắm cho ông 
bằng nước thơm, vừa tắm vừa nói: “Hëm nay mới óược tấm cho Thượng 
tướng”. Trần Quang Khải vừa bất ngờ, vừa cảm phục cũng đáp lại: 
“Hëm nay cũng óược Quốc Công tấm rửa cho”. Từ đê, hai người xoá bỏ 
mọi nghi kỵ, thường đi lại thân thiết với nhau, tçnh như thủ túc.  

Gương sáng soi kim cổ 

Với quyền lực của một Quốc Công, nắm trong tay binh quyền cả nước, 
Trần Quốc Tuấn thực sự chỉ cần hô một tiếng thì chính biến lúc nào 
cũng cê thể xảy ra. Nhưng ëng khëng chọn con đường bất trung, bất 
nghĩa ấy, dí đê là lời trăn trối của cha ruột trước lîc ra đi. Trần Hưng 
Đạo phò tá ba đời vua Trần (Thái Tông, Thánh Tông và Nhân Tông) không 
một phît sơ suất. Dù lập óại công nhưng Trần Quốc Tuấn không vì 
thế mà trở nên kiêu ngạo, trái lại càng khiæm nhường, thủ tiết v‡ng 
hơn. 

Vua Trần phong Trần Quốc Tuấn là Thượng Quốc Công, có quyền được 
phong tước cho bất kỳ ai từ hầu trở xuống mà không cần phải xin chiếu 
chỉ, ngay cả tước hầu cũng là phong trước tâu sau. Dù thế, cả đời ông 
chưa từng phong tước cho bất kỳ ai, kể cả con cháu thân tộc. 

Lời bàn: 

Thánh triết nhân xưa nay đều nói: “Hãy óem yæu thương vào nơi oán thí, 
óem thứ tha vào nơi lñng nhục, óem an héa vào nơi tranh chẩp, óem chân lï 
vào chốn lỗi lầm”. Bởi mọi tranh chấp đều có thể hóa giải, mọi sai lầm 
đều có thể thứ tha. Truyền thống tốt đẹp đê cũng được người Việt Nam 
từ xưa đến nay coi trọng. Nguyễn Trãi viết:“òem óại nghĩa óể thấng hung 

tàn, lẩy chè nhân óể thay cường bạo.” Đạo làm người vốn dĩ phải như vậy, 
huynh đệ một nhà càng không thể kình chống nhau. Tinh thần hiếu đễ 
đê của dân tộc đã được Trần Hưng Đạo tiếp nhận một cách trọn vẹn. 
Quân tử khëng cê tư thí mà phải nghĩ cho đại cục, nghĩ cho sự hưng 
vong của đất nước. Trần Hưng Đạo đã đi vào sử xanh của dân tộc Việt 
Nam, niềm tự hào trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Di sản ëng để 
lại cho hậu thế không chỉ là những chiến công hiển hách, những tác 
phẩm văn chương kiệt xuất, mà còn là tấm léng trung nghĩa vẹn toàn, là 
khí phách bất phàm của một bậc chính nhân quân tử. 
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VUA TRÆN ANH TÔNG 
Tçm thầy giỏi cho con 

Trần Anh Tëng (1276 - 1320) tên khai sinh là Trần Thuyên, là vị hoàng 
đế thứ tư của Hoàng triều Trần nước Đại Việt. Ông ở ngëi từ tháng 4 
năm 1293 đến tháng 4 năm 1314, rồi làm Thái thượng hoàng từ năm 
1314 đến khi qua đời. Trong thời gian trị vç, ëng chỉ cê một niên 
hiệu là Hưng Long nên cũng cê thể gọi ëng là Hưng Long Đế. 

Năm Ất Tỵ (1305), vua Trần Anh Tëng quyết định sắc phong hoàng tử 
Mạnh (tức Trần Mạnh) læn làm Đëng cung thái tử. Lîc ấy, thái tử Trần 
Mạnh mới 5 tuổi. Dạy dỗ, đào tạo thái tử næn người là một việc vë cíng 
quan trọng, næn việc tçm được thầy dạy phải vừa cê tài năng uyæn thâm 
vừa đức độ được triều đçnh nhà Trần khi đê đặt læn hàng đầu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chỉ óịnh Thầy dạy cho Thái t† 

Bấy giờ, trong triều cê một viæn Độc bạ tæn Trần Cụ, là người cê tènh 
tçnh khoan hậu, thật thà, cẩn thận lại lắm biệt tài. Người đời lîc đê biết 
đến ëng với nhiều khả năng như đánh đàn, bắn nỏ, chơi cầu…, môn nào 
cũng đứng đầu, khëng cê đối thủ. Cén về trè tuệ, ëng là người mà trong 
triều đçnh ai cũng phải nể phục. Hơn nữa, ëng là người cê bản lĩnh 
khëng khuất phục cường quyền nếu như biết mçnh nắm chắc lẽ phải. 
Ông còn là vị quan nổi tiếng thanh liæm. 
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VUA TRÆN ANH TÔNG 
Tçm thầy giỏi cho con 

Trần Anh Tëng (1276 - 1320) tên khai sinh là Trần Thuyên, là vị hoàng 
đế thứ tư của Hoàng triều Trần nước Đại Việt. Ông ở ngëi từ tháng 4 
năm 1293 đến tháng 4 năm 1314, rồi làm Thái thượng hoàng từ năm 
1314 đến khi qua đời. Trong thời gian trị vç, ëng chỉ cê một niên 
hiệu là Hưng Long nên cũng cê thể gọi ëng là Hưng Long Đế. 

Năm Ất Tỵ (1305), vua Trần Anh Tëng quyết định sắc phong hoàng tử 
Mạnh (tức Trần Mạnh) læn làm Đëng cung thái tử. Lîc ấy, thái tử Trần 
Mạnh mới 5 tuổi. Dạy dỗ, đào tạo thái tử næn người là một việc vë cíng 
quan trọng, næn việc tçm được thầy dạy phải vừa cê tài năng uyæn thâm 
vừa đức độ được triều đçnh nhà Trần khi đê đặt læn hàng đầu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chỉ óịnh Thầy dạy cho Thái t† 

Bấy giờ, trong triều cê một viæn Độc bạ tæn Trần Cụ, là người cê tènh 
tçnh khoan hậu, thật thà, cẩn thận lại lắm biệt tài. Người đời lîc đê biết 
đến ëng với nhiều khả năng như đánh đàn, bắn nỏ, chơi cầu…, môn nào 
cũng đứng đầu, khëng cê đối thủ. Cén về trè tuệ, ëng là người mà trong 
triều đçnh ai cũng phải nể phục. Hơn nữa, ëng là người cê bản lĩnh 
khëng khuất phục cường quyền nếu như biết mçnh nắm chắc lẽ phải. 
Ông còn là vị quan nổi tiếng thanh liæm. 

Chuyện xưa kể lại rằng, nhà ở của Trần Cụ bao giờ cũng cê 2 cửa đối 
nhau, trong nhà sắp xếp, bày biện mọi thứ lîc nào cũng cân đối ngay 
ngắn. Từ đồ vật cén được sắp đặt như vậy thç đến con người tènh tçnh 
ngay thẳng đến nhường nào! Khëng những vậy, mỗi khi ëng đánh đàn 
đều luën cắt đầu dây, buộc lại cho chặt rồi mới thưởng thức. Thấy vậy, 
cê nhiều người đã hỏi ëng sao lại phải làm như thế? Ông cười mà đáp 
lại rằng: “Nếu khîc óàn chưa hết mà dây óứt thç biết làm thế nào?”. 

Nhưng khëng phải chỉ biết cầu toàn, mỗi khi tiếng đàn của ëng vang 
læn, âm thanh trong trẻo, dçu dặt léng người, khëng ai nỡ bỏ đi khi khîc 
nhạc chưa dừng, khëng ai dám nêi câu nào vç sợ phá hỏng tiếng nhạc 
đẹp mæ léng ấy của ëng. Tương tự với đá cầu, bắn nỏ…, mën nào Trần 
Cụ cũng rît ra được những nguyæn lï riæng để cê thể thực hiện một 
cách tốt nhất. Vè như bắn nỏ, người đời đứng thế nào, bắn thế nào cũng 
chưa chắc đã trîng hết, nhưng một khi ëng cầm vào thç mũi tæn luën 
trîng giữa hồng tâm. 

Trọng tài năng của Trần Cụ, vua Trần Anh Tëng đã chỉ định ëng làm 
thầy dạy cho thái tử Mạnh. Được tin díng, Trần Cụ hết léng chỉ dạy cho 
thái tử từ đạo lï, lễ nghĩa đến đạo làm người... Cũng nhờ vậy mà sau 
khi thái tử læn làm vua, tức Trần Minh Tëng (1314 - 1329) rồi làm Thái 
thượng hoàng (1329 - 1357) thç đều rất xứng đáng. Khëng chỉ biết lo việc 
nước từ chốn cung điện nguy nga, Trần Minh Tëng cén khëng quản 
hiểm nguy, xëng pha chiến trường, nhiều lần Nam tiến dẹp loạn Chiæm 
Thành, Ai Lao. 

Một năm sau ngày læn ngëi, tháng 5/1315, Trần Minh Tëng ra lệnh cấm 
cha con, vợ chồng và gia nhân kiện tụng nhau. Theo Ngë Sĩ Liæn, quyết 
định này xuất phát từ sự trân trọng của ëng đối với Tổ tiæn, cha mẹ và 
người thân. 

Trần Minh Tëng cê léng nhân hậu, biết tën trọng nhân tài næn cê nhiều 
hiền thần dưới trướng như Phạm Ngũ Lão, Trương Hán Siæu, Chu Văn 
An, Nguyễn Trung Ngạn, Đoàn Nhữ Hài... Và ëng cén thường dặn các 
con tçm hiểu về các nhân vật lịch sử, để biết điều đîng mà noi theo, biết 
điều sai mà tránh. Tất cả những đức độ, khè phách, tài năng đê đến từ 
một phần khëng nhỏ cëng lao dạy dỗ của thầy giáo Trần Cụ. 
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Lời bàn: 

Người Việt Nam từ ngàn xưa đã cê truyền thống vë cíng quï báu, đê là 
tën sư trọng đạo. Bởi thế người xưa mới cê câu để lại cho hậu thế muën 
đời học và làm theo: “Nhẩt tự vi sư, bán tự vi sư”. Câu này cê nghĩa là: 
Dạy một chữ cũng đã là thầy mà nửa chữ cũng vẫn là thầy. Vç thế việc 
học sinh kènh trọng thầy giáo là điều tự nhiæn, bởi lẽ chènh thầy giáo là 
người đem hết lương tâm nghề nghiệp để dạy cho học tré, truyền dạy 
cho học tré đạo làm người và kiến thức chuyæn mën. Ngoài ra, học tré 
cén phải nhận biết bổn phận của mçnh và lập chè để giữ gçn gia phong, 
gia nghiệp của Tổ tiæn. 

Giữ gçn gia phong và làm theo gia huấn của Tổ tiæn là một trong những 
sứ mệnh trọng đại trong việc xây dựng gia đçnh hưng thịnh của người 
xưa. Ngay cả những người nëng dân áo vải, dí khëng cê của cải để lại 
nhưng nhất định khëng thể lơ là việc dạy con và lập gia huấn truyền 
cho con cháu đời sau. Bởi vç, trẻ lớn læn cho dí là người tài năng xuất 
chîng nhưng nếu thiếu giáo dưỡng thç cũng khê thành cëng trong cuộc 
đời. Vậy næn, khi Thái tử  đăng cơ, việc đầu tiæn của vua cha là phải tçm 
Thầy cê đủ đức và tài để dạy cho Thái tử. Đến vua là Thiæn tử cũng cén 
phải dụng cëng cho con cái như vậy, những bậc làm cha làm mẹ trong 
thiæn hạ thç sao? Âu đê cũng là bài học! Bài học giáo dục khëng lời “trên 
làm dưới bất chước” của vua Trần Anh Tëng khiến cho khắp cả nước thấu 
hiểu về “tën sư trọng óạo”, về đạo lï “người thầy cê ảnh hưởng rẩt lớn óến 
sự phát triển của học tré cả về tri thức lẫn tènh cách và cao hơn nữa là óạo óức 
làm người”. 

Thực tế đã chứng minh: Chính nhờ cê một người thầy thanh liæm, uyæn 
thâm và minh triết như Trần Cụ næn Thái tử Trần Minh Tëng đã trở 
thành một vị vua tài đức vẹn toàn, khëng chỉ cê léng nhân hậu, biết tën 
trọng nhân tài. Vậy næn, các sử gia đời sau nhçn nhận Trần Minh Tëng 
là ëng vua sáng suốt, thëng minh, nhân văn. 
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Lời bàn: 

Người Việt Nam từ ngàn xưa đã cê truyền thống vë cíng quï báu, đê là 
tën sư trọng đạo. Bởi thế người xưa mới cê câu để lại cho hậu thế muën 
đời học và làm theo: “Nhẩt tự vi sư, bán tự vi sư”. Câu này cê nghĩa là: 
Dạy một chữ cũng đã là thầy mà nửa chữ cũng vẫn là thầy. Vç thế việc 
học sinh kènh trọng thầy giáo là điều tự nhiæn, bởi lẽ chènh thầy giáo là 
người đem hết lương tâm nghề nghiệp để dạy cho học tré, truyền dạy 
cho học tré đạo làm người và kiến thức chuyæn mën. Ngoài ra, học tré 
cén phải nhận biết bổn phận của mçnh và lập chè để giữ gçn gia phong, 
gia nghiệp của Tổ tiæn. 

Giữ gçn gia phong và làm theo gia huấn của Tổ tiæn là một trong những 
sứ mệnh trọng đại trong việc xây dựng gia đçnh hưng thịnh của người 
xưa. Ngay cả những người nëng dân áo vải, dí khëng cê của cải để lại 
nhưng nhất định khëng thể lơ là việc dạy con và lập gia huấn truyền 
cho con cháu đời sau. Bởi vç, trẻ lớn læn cho dí là người tài năng xuất 
chîng nhưng nếu thiếu giáo dưỡng thç cũng khê thành cëng trong cuộc 
đời. Vậy næn, khi Thái tử  đăng cơ, việc đầu tiæn của vua cha là phải tçm 
Thầy cê đủ đức và tài để dạy cho Thái tử. Đến vua là Thiæn tử cũng cén 
phải dụng cëng cho con cái như vậy, những bậc làm cha làm mẹ trong 
thiæn hạ thç sao? Âu đê cũng là bài học! Bài học giáo dục khëng lời “trên 
làm dưới bất chước” của vua Trần Anh Tëng khiến cho khắp cả nước thấu 
hiểu về “tën sư trọng óạo”, về đạo lï “người thầy cê ảnh hưởng rẩt lớn óến 
sự phát triển của học tré cả về tri thức lẫn tènh cách và cao hơn nữa là óạo óức 
làm người”. 

Thực tế đã chứng minh: Chính nhờ cê một người thầy thanh liæm, uyæn 
thâm và minh triết như Trần Cụ næn Thái tử Trần Minh Tëng đã trở 
thành một vị vua tài đức vẹn toàn, khëng chỉ cê léng nhân hậu, biết tën 
trọng nhân tài. Vậy næn, các sử gia đời sau nhçn nhận Trần Minh Tëng 
là ëng vua sáng suốt, thëng minh, nhân văn. 
 
 

LÊ LAI 
Quên mình c„u chúa 

Lê Lai hy sinh thân mình c„u Lê Lợi 

Năm 1418 Læ Lợi dựng cờ khởi nghĩa tại đất Lam Sơn, Thanh Hêa, 
nhưng do tướng ít, quân thiếu nên bị tướng nhà Minh vây đánh. Læ Lợi 
chạy thoát, về đêng ở vùng hẻo lánh. Giặc chia quân chặn giữ những 
nơi hiểm yếu khiến đội quân Lam Sơn rơi vào tçnh thế nguy khốn. Lê 
Lợi lîc đê đã hỏi các tướng rằng: “Ai dám óổi áo, thay ta óem quân ra óánh 
giặc, xưng danh hiệu của ta óể ta giẩu tiếng, nghi binh, tập hợp tướng sĩ, mưu 
tính cuộc nổi dậy về sau?”. Các tướng khëng ai dám hưởng ứng. Riêng Lê 
Lai xin đi và nhắn rằng sau khi lấy được nước, Lê Lợi hãy nhớ đến công 
lao của ông và khiến con cháu muën đời nhớ đến. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Lai cải trang thành chîa Lam Sơn, lĩnh 500 quân và hai voi chiến 
xông ra tập kích quân Minh. Giặc tưởng nhầm ông là Lê Lợi nên đã dồn 
toàn lực mà đánh. Đội nghĩa quân cảm tử cùng Lê Lai chiến đấu dũng 
cảm, nhưng vẫn bị thất bại. Lê Lai bị bắt rồi bị hành hình. Quân Minh 
sau đê rît toàn bộ lực lượng về thành Tây Đë. Nhờ cơ hội đê, Læ Lợi và 
nghĩa quân được giải vây, tiếp tục chuẩn bị điều kiện cần thiết để chiến 
đấu. 

 



Khoâng giöõ baûn quyeàn, hoan ngheânh phoå bieán 

Nhöõng taám göông ñöùc haïnh Vieät Nam

70

 

Cảm động trước lòng trung nghĩa của Lê Lai, Lê Lợi đã ngầm sai người 
đi tçm di hài ëng đem về mai táng tại Lam Sơn, phong cho Læ Lai làm 
Đệ nhất Công thần. Vua sau đê sai Nguyễn Trãi viết hai bản lời thề ước 
trước và lời thề của vua nhớ cëng Læ Lai, để vào trong hòm vàng, phong 
tiếp cho công thần xả thân cứu mình hàm Thái úy. 

 

Suốt những năm ở ngôi vua, Lê Lợi (tức Lê Thái Tổ) luôn nhớ ơn Læ Lai, 
vị tướng đã hy sinh thân mçnh cứu ông thoát nạn, lập lại giang sơn. Lîc 
sắp băng hà, Læ Lợi vẫn dặn con cháu rằng: “Ta cê óược ngày hôm nay là 
nhờ công của Læ Lai, do óê phải làm giỗ Læ Lai trước ta một ngày”. Nêi đoạn 
vua băng hà. Đê là ngày 22 tháng Tám Âm lịch.   

Các vua nối ngôi theo lời dặn của Lê Lợi đã cîng giỗ Lê Lai vào ngày 21 
tháng Tám âm lịch hàng năm. Cũng bởi lý do này, từ đê dân gian mới 
có câu: “Hñm mốt Læ Lai, hñm hai Læ Lợi”. Đền thờ Læ Lai được lập tại quê 
nhà của ông ở xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. 

Lời bàn: 

Người xưa nêi: “òời người xưa nay ai khëng chết. Hãy óể lòng son chiếu sử 
xanh”. “Hiếu sinh”, quï tiếc mạng sống của mçnh cũng như muën loài, 
đê là lẽ thường trong trời đất. Nhường đường sống cho người, mình tự 
nhận đường chết thì chỉ có những bậc đại đức, đại nhân. Những kẻ sống 
không ai biết, chết chẳng ai hay thì tuy sống cũng vë èch. Cén những 
bậc ích quốc lợi dân, cho dù chết đi nữa, nhưng thiæn hạ vẫn còn nhớ 
đến, vẫn còn sùng bái thì chẳng khác nào còn sống. Chọn cái chết của 
thân xác, quên mình cứu Chîa, để lại tiếng thơm muën đời như Læ Lai 
cũng thật là hiếm có.  
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Cảm động trước lòng trung nghĩa của Lê Lai, Lê Lợi đã ngầm sai người 
đi tçm di hài ëng đem về mai táng tại Lam Sơn, phong cho Læ Lai làm 
Đệ nhất Công thần. Vua sau đê sai Nguyễn Trãi viết hai bản lời thề ước 
trước và lời thề của vua nhớ cëng Læ Lai, để vào trong hòm vàng, phong 
tiếp cho công thần xả thân cứu mình hàm Thái úy. 

 

Suốt những năm ở ngôi vua, Lê Lợi (tức Lê Thái Tổ) luôn nhớ ơn Læ Lai, 
vị tướng đã hy sinh thân mçnh cứu ông thoát nạn, lập lại giang sơn. Lîc 
sắp băng hà, Læ Lợi vẫn dặn con cháu rằng: “Ta cê óược ngày hôm nay là 
nhờ công của Læ Lai, do óê phải làm giỗ Læ Lai trước ta một ngày”. Nêi đoạn 
vua băng hà. Đê là ngày 22 tháng Tám Âm lịch.   

Các vua nối ngôi theo lời dặn của Lê Lợi đã cîng giỗ Lê Lai vào ngày 21 
tháng Tám âm lịch hàng năm. Cũng bởi lý do này, từ đê dân gian mới 
có câu: “Hñm mốt Læ Lai, hñm hai Læ Lợi”. Đền thờ Læ Lai được lập tại quê 
nhà của ông ở xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. 

Lời bàn: 

Người xưa nêi: “òời người xưa nay ai khëng chết. Hãy óể lòng son chiếu sử 
xanh”. “Hiếu sinh”, quï tiếc mạng sống của mçnh cũng như muën loài, 
đê là lẽ thường trong trời đất. Nhường đường sống cho người, mình tự 
nhận đường chết thì chỉ có những bậc đại đức, đại nhân. Những kẻ sống 
không ai biết, chết chẳng ai hay thì tuy sống cũng vë èch. Cén những 
bậc ích quốc lợi dân, cho dù chết đi nữa, nhưng thiæn hạ vẫn còn nhớ 
đến, vẫn còn sùng bái thì chẳng khác nào còn sống. Chọn cái chết của 
thân xác, quên mình cứu Chîa, để lại tiếng thơm muën đời như Læ Lai 
cũng thật là hiếm có.  

 

 

TRÄNG NGUYÊN VŨ DUỆ 
Cõng em học lỏm thành Trạng Nguyên 

Cậu bå Vũ Nghĩa Chi sinh năm 1468 trong một gia đçnh nghäo ở làng 
Trình Xá, tỉnh Phú Thọ. Bố mẹ dù suốt ngày ngoài đồng cũng khëng đủ 
tiền lo cho con ăn học. Đã thế, cậu bé Chi phải hàng ngày trông em lại lo 
việc bếp nîc. Vũ Nghĩa Chi luën thương cha mẹ và chăm sêc em rất chu 
đáo. 

 

 

 

 

 

 

Cõng em học lỏm 

Một lần tình cờ đi ngang qua một lớp học của thầy đồ mở ở gần nhà, 
cậu bé Chi lần đầu được nghe giảng về chữ nghĩa thç cảm thấy rất thích. 
Từ đê về sau, cứ đến giờ học là cậu lại cõng em đứng ngoài hành lang 
lớp học để học lỏm. 

Thầy đồ nghĩ rằng cậu bé chỉ té mé đứng ngoài xem cho biết. Thế 
nhưng lạ thay, đã hơn nửa năm qua rồi, cậu bå cũng khëng vắng một 
buổi nào. Cứ vào giờ học, thầy đưa mắt nhìn ra hành lang là thấy đứa bé 
cõng em nhìn vào lớp học nghe giảng bài. 

Một hôm, thầy đồ nghĩ ra một cách là ra một câu hỏi khê để hỏi, nếu 
cậu bé ngoài hành lang không trả lời được thì sẽ cả thẹn mà khëng đến 
lớp nữa, cén trường hợp cậu bé này trả lời được thì ông sẽ tìm cách giúp 
đỡ. 

Thầy đồ hỏi các trò ngồi trong lớp trước nhưng đa phần đều trả lời 
khiến thầy khëng ưng ï. Đến lúc này, thầy mới nhçn ra ngoài “trò học 
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lỏm” hỏi: “Liệu con cê óáp óược câu hỏi của ta không?”. Câu trả lời của cậu 
bé Chi khiến thầy rất hài lòng, các trò ngồi trong lớp cũng trố mắt thán 
phục. 

Sau một hồi trò chuyện, thầy mới biết cậu bé tæn là Vũ Nghĩa Chi, do 
gia cảnh nghèo khó nên không có tiền đi học. Hiểu hoàn cảnh cậu học 
trò, thầy đồ nói cậu từ nay có thể vào lớp học. Thầy nói: “Cái tæn  ũ 
Nghĩa Chi tuy là hay nhưng chưa xứng với tài nñng của con, nay thầy óổi cho 
con thành  ũ Cëng Duệ (thông minh, tài chí). Con có vừa ï khëng?”. Nghĩa 
Chi đồng ý, vái tạ thầy rồi bế em ra về. 

Trả nợ giúp cha mẹ 

Truyện kể rằng, một lần cê người đến nhà đéi nợ nhưng chỉ thấy có Duệ 
ở nhà bèn hỏi: “Bố mẹ mày óâu?”. Duệ đáp rằng: “Bố tëi ói nhổ cây sống, 
trồng cây chết. Mẹ tëi ói bán giê, mua trñng”. Người đéi nợ lấy làm lạ, 
không biết cha mẹ nó làm gì mà nó nói thế, căn vặn mãi thì nó chỉ cười 
khëng đáp. Người ấy bèn dỗ dành: “Mày mà nói thật, ta sẽ tha nợ cho nhà 
mày, khëng óéi nữa”. 

Duệ lấy cục đất dẻo bảo người nọ in ngên tay vào làm tin, người kia 
cũng làm theo thử xem sao. Duệ bèn giải: “Cha tëi ói nhổ mạ cẩy lúa, còn 
mẹ tëi ói bán quạt mua dầu về thấp óän buổi tối”. Người kia lấy làm kỳ lạ, 
lẳng lặng ra về. 

Hôm khác, chủ nợ lại đến nhằm lúc bố mẹ có nhà. Cậu bé Duệ đưa hén 
đất có vết tay in lần trước ra nói: “Tay ëng óiểm chỉ vào óây rồi cén óéi gç 
nữa!”. Chủ nợ cũng cả cười nói với bố mẹ Duệ rằng nên khuyến khích 
cậu bå này đi học, còn khoản nợ coi như là ëng giîp tiền đän sách. 

Duệ học rất thông minh, 7 tuổi đã đọc thông viết thạo và biết làm thơ, 
các sách Đông Tây kim cổ chỉ đọc là thuộc. Người đương thời thường 
gọi ông là “Thẩt Tuế Thần òồng”. 

Làm quan “trung quân, ái quốc”, danh tiếng vượt biên giới sang tận 
nhà Thanh 

Khi thi Hương, Duệ đỗ giải nguyæn, năm Hồng Đức thứ 21 (1490), dưới 
thời vua Læ Thánh Tëng, Vũ Duệ đỗ trạng nguyên khi mới 22 tuổi. Nhờ 
tènh cương trực, Vũ Cëng Duệ được vua cất nhắc læn làm Đë Ngự Sử. 
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lỏm” hỏi: “Liệu con cê óáp óược câu hỏi của ta không?”. Câu trả lời của cậu 
bé Chi khiến thầy rất hài lòng, các trò ngồi trong lớp cũng trố mắt thán 
phục. 

Sau một hồi trò chuyện, thầy mới biết cậu bé tæn là Vũ Nghĩa Chi, do 
gia cảnh nghèo khó nên không có tiền đi học. Hiểu hoàn cảnh cậu học 
trò, thầy đồ nói cậu từ nay có thể vào lớp học. Thầy nói: “Cái tæn  ũ 
Nghĩa Chi tuy là hay nhưng chưa xứng với tài nñng của con, nay thầy óổi cho 
con thành  ũ Cëng Duệ (thông minh, tài chí). Con có vừa ï khëng?”. Nghĩa 
Chi đồng ý, vái tạ thầy rồi bế em ra về. 

Trả nợ giúp cha mẹ 

Truyện kể rằng, một lần cê người đến nhà đéi nợ nhưng chỉ thấy có Duệ 
ở nhà bèn hỏi: “Bố mẹ mày óâu?”. Duệ đáp rằng: “Bố tëi ói nhổ cây sống, 
trồng cây chết. Mẹ tëi ói bán giê, mua trñng”. Người đéi nợ lấy làm lạ, 
không biết cha mẹ nó làm gì mà nó nói thế, căn vặn mãi thì nó chỉ cười 
khëng đáp. Người ấy bèn dỗ dành: “Mày mà nói thật, ta sẽ tha nợ cho nhà 
mày, khëng óéi nữa”. 

Duệ lấy cục đất dẻo bảo người nọ in ngên tay vào làm tin, người kia 
cũng làm theo thử xem sao. Duệ bèn giải: “Cha tëi ói nhổ mạ cẩy lúa, còn 
mẹ tëi ói bán quạt mua dầu về thấp óän buổi tối”. Người kia lấy làm kỳ lạ, 
lẳng lặng ra về. 

Hôm khác, chủ nợ lại đến nhằm lúc bố mẹ có nhà. Cậu bé Duệ đưa hén 
đất có vết tay in lần trước ra nói: “Tay ëng óiểm chỉ vào óây rồi cén óéi gç 
nữa!”. Chủ nợ cũng cả cười nói với bố mẹ Duệ rằng nên khuyến khích 
cậu bå này đi học, còn khoản nợ coi như là ëng giîp tiền đän sách. 

Duệ học rất thông minh, 7 tuổi đã đọc thông viết thạo và biết làm thơ, 
các sách Đông Tây kim cổ chỉ đọc là thuộc. Người đương thời thường 
gọi ông là “Thẩt Tuế Thần òồng”. 

Làm quan “trung quân, ái quốc”, danh tiếng vượt biên giới sang tận 
nhà Thanh 

Khi thi Hương, Duệ đỗ giải nguyæn, năm Hồng Đức thứ 21 (1490), dưới 
thời vua Læ Thánh Tëng, Vũ Duệ đỗ trạng nguyên khi mới 22 tuổi. Nhờ 
tènh cương trực, Vũ Cëng Duệ được vua cất nhắc læn làm Đë Ngự Sử. 

Đây là chức quan cao nhất trong Ngự Sử Đài thời nhà Lê – cơ quan có 
đặc quyền được tấu tất cả mọi việc khëng đîng hoặc chưa tốt của các 
quan lại. Ông được các quan trong triều kính nể. 

Suốt 32 năm làm quan, ëng giữ các vị trí trọng yếu qua các đời vua 
Thánh Tông, Hiến Tông, Túc Tông, Uy Mục, Tương Dực và Chiêu Tông. 

Đến đời vua Chiêu Tông, ông giữ chức Lại bộ Thượng thư kiæm Đëng 
các Đại học sĩ nhập thị Kinh diæn, được tặng Thiếu bảo, tước Trình Khê 
Hầu và được ban phong là Trinh ý công thần. 

Lời bàn: 

Vũ Cëng Duệ được xem là trạng nguyên trung quân, ái quốc. Tôi trung 
quyết không thờ hai chủ. Tên tuổi và danh tiếng của ông bay sang tận 
nhà Thanh bên Trung Quốc. 

Gương hiếu học và tài năng xuất chúng của Trạng nguyæn Vũ Duệ đã 
góp phần vun trồng nền văn hiến lâu đời của dân tộc Việt Nam. 
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ĐỖ LÝ KHIÊM - ĐỖ OANH 
Hai anh em óỗ Trạng nguyên 

òỗ Lï Khiæm và Đỗ Oanh là hai anh em người xã Ngoại Lãng, huyện 
Thư Trç, nay là xã Song Lãng, huyện Thư Trç, tỉnh Thái Bçnh. Gia đçnh 
rất nghèo, không có ruộng cày cấy nên bà mẹ phải làm một quán nước 
ven đường để kiếm kế sinh nhai. Tuy nhà nghäo nhưng bà cũng cho hai 
anh em được theo học một thầy đồ trong làng.  

 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Lï Khiæm và Đỗ Oanh ngày ngày đi học về thường dọn dẹp, nấu 
nước và bán hàng giúp mẹ. Hiểu gia cảnh nhà mình nên hai anh em rất 
thương nhau, muốn cố gắng bảo ban nhau học hành để công thành 
danh toại báo hiếu cha mẹ. Những lúc rảnh việc, hai anh em thường 
đem bài vở ra học và cíng nhau trao đổi nghĩa lï, giảng giải cho nhau 
văn bài. Nhiều khách qua đường dừng chân uống nước, thấy hai anh 
em đọc bài và trao đổi, cũng ngồi lâu cùng nghe. Tiếng đồn về hai anh 
em họ Đỗ ở Thái Bçnh chăm học vang ra đến tận kinh đë. Cê người học 
trò họ Hoàng ở kinh đë cho mçnh là giỏi, sẽ đỗ đầu khoa này, nghe tin 
anh em họ Đỗ chăm học bèn về tận nơi, tçm đến quán nước để thử tài. 
Người học trò họ Hoàng giở hết cách để xem tài năng của hai anh em 
như ra câu đối, làm thơ hạn vận, làm phî, làm kinh nghĩa, hỏi các điển 
tích trong “Tứ thư” và “Ngũ kinh”...Hai anh em đều tỏ ra hơn hẳn. Sau 
cùng, người học trò họ Hoàng đành phải bái phục tinh thần chăm học 
và trí thông minh của hai anh em và nêi: “Khoa thi này, khôi nguyên nhẩt 
óịnh về tay họ òỗ. Ta phải lùi lại khoa sau thôi”. 
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ĐỖ LÝ KHIÊM - ĐỖ OANH 
Hai anh em óỗ Trạng nguyên 

òỗ Lï Khiæm và Đỗ Oanh là hai anh em người xã Ngoại Lãng, huyện 
Thư Trç, nay là xã Song Lãng, huyện Thư Trç, tỉnh Thái Bçnh. Gia đçnh 
rất nghèo, không có ruộng cày cấy nên bà mẹ phải làm một quán nước 
ven đường để kiếm kế sinh nhai. Tuy nhà nghäo nhưng bà cũng cho hai 
anh em được theo học một thầy đồ trong làng.  

 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Lï Khiæm và Đỗ Oanh ngày ngày đi học về thường dọn dẹp, nấu 
nước và bán hàng giúp mẹ. Hiểu gia cảnh nhà mình nên hai anh em rất 
thương nhau, muốn cố gắng bảo ban nhau học hành để công thành 
danh toại báo hiếu cha mẹ. Những lúc rảnh việc, hai anh em thường 
đem bài vở ra học và cíng nhau trao đổi nghĩa lï, giảng giải cho nhau 
văn bài. Nhiều khách qua đường dừng chân uống nước, thấy hai anh 
em đọc bài và trao đổi, cũng ngồi lâu cùng nghe. Tiếng đồn về hai anh 
em họ Đỗ ở Thái Bçnh chăm học vang ra đến tận kinh đë. Cê người học 
trò họ Hoàng ở kinh đë cho mçnh là giỏi, sẽ đỗ đầu khoa này, nghe tin 
anh em họ Đỗ chăm học bèn về tận nơi, tçm đến quán nước để thử tài. 
Người học trò họ Hoàng giở hết cách để xem tài năng của hai anh em 
như ra câu đối, làm thơ hạn vận, làm phî, làm kinh nghĩa, hỏi các điển 
tích trong “Tứ thư” và “Ngũ kinh”...Hai anh em đều tỏ ra hơn hẳn. Sau 
cùng, người học trò họ Hoàng đành phải bái phục tinh thần chăm học 
và trí thông minh của hai anh em và nêi: “Khoa thi này, khôi nguyên nhẩt 
óịnh về tay họ òỗ. Ta phải lùi lại khoa sau thôi”. 

 

Quả nhiæn, khoa thi năm đê Đỗ Lï Khiæm đã đỗ trạng nguyên (Khoa Kỷ 
Mùi 1499).Người em là Đỗ Oanh đỗ tiến sĩ khoa thi sau (Mậu Thìn 1508). 
Đỗ Lï Khiæm sau làm Phê Đë ngự sử, được cử làm chánh sứ sang nhà 
Minh. Đỗ Oanh sau làm quan đến Thượng thư. 

Lời bàn: 

Thánh Hiền luën thương yæu những người cê đạo đức thực sự. Lão Tử 
nói: “òạo trời không có thiên vị, luën óứng về phèa người tốt”. Đỗ Lý Khiêm 
và Đỗ Oanh nhà tuy nghäo nhưng hiếu thảo, hiếu học, anh em biết yêu 
thương nhau, lấy “Hiếu Đễ” là gốc để làm người, vì vậy phúc lành 
không cầu mà đến.  
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LƯU BÌNH - DƯƠNG LỄ 
Giîp óỡ bạn ñn học thành tài 

Lưu Bçnh và Dương Lễ là hai người bạn tâm giao từ thuở thiếu thời. 
Dương Lễ nhà nghäo, cén Lưu Bçnh giàu cê næn đã đưa bạn về nhà ở, ăn 
cùng mâm, học cíng đän, tçnh bạn hữu rất là tương đắc. Dương Lễ biết 
phận mình là con nhà nghèo nên ra sức học, cén Lưu Bçnh cậy mình có 
của næn lười biếng, ham chơi. Ðến khoa thi, Dương Lễ thi đậu được bổ 
ra làm quan. Cén Lưu Bçnh thç thi mãi khëng đậu nên sinh ra chán nản, 
ăn chơi hơn trước. Về sau, Lưu Bçnh lại bị giặc giã cướp phá, nhà cửa sa 
sút, lúc ấy muốn học cũng khëng cê tiền mà ăn học nữa. Trong lîc đê, 
Lưu Bçnh nhớ đến người bạn thuở thiếu thời là Dương Lễ hiện đang làm 
quan lớn næn tçm đến mong nhận được sự trợ giúp của bạn. Cay đắng 
thay, Dương Lễ lánh mặt không tiếp, chỉ dọn mâm cơm hẩm với đĩa cà 
thâm để đãi. Lưu Bçnh tức giận tủi nhục ra về, dọc đường ghé lại quán 
trọ, làm quen với một cë gái xinh đẹp, đằm thắm tæn là Châu Long đang 
kén chồng. Nghe Lưu Bçnh bị trượt hai kỳ thi, Châu Long kiếm lời an ủi, 
khuyæn Lưu Bçnh næn bền chí. Nàng sẽ lo liệu mọi việc để cho Lưu Bçnh 
yæn léng ăn học, giao hẹn khi nào thi đỗ mới tính việc nên duyên vợ 
chồng. Trai tài gái sắc cùng sống chung một nhà, cê khi Lưu Bçnh khëng 
nån được lòng, muốn thể hiện tình cảm nhưng Châu Long cương quyết 
từ chối, nàng nhắc lại lời giao hẹn lúc mới gặp nhau. 

 

 

 

 

 

 

Nhờ sự động viæn, giîp đỡ của Châu Long næn Lưu Bçnh ráng sức học 
hành tiến bộ, đến khoa thi năm đê thç đỗ Trạng nguyæn. Nhưng khi trở 
về nhà, Lưu Bçnh khëng thấy Châu Long đâu nữa. Hỏi thăm khắp nơi, 
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LƯU BÌNH - DƯƠNG LỄ 
Giîp óỡ bạn ñn học thành tài 

Lưu Bçnh và Dương Lễ là hai người bạn tâm giao từ thuở thiếu thời. 
Dương Lễ nhà nghäo, cén Lưu Bçnh giàu cê næn đã đưa bạn về nhà ở, ăn 
cùng mâm, học cíng đän, tçnh bạn hữu rất là tương đắc. Dương Lễ biết 
phận mình là con nhà nghèo nên ra sức học, cén Lưu Bçnh cậy mình có 
của næn lười biếng, ham chơi. Ðến khoa thi, Dương Lễ thi đậu được bổ 
ra làm quan. Cén Lưu Bçnh thç thi mãi khëng đậu nên sinh ra chán nản, 
ăn chơi hơn trước. Về sau, Lưu Bçnh lại bị giặc giã cướp phá, nhà cửa sa 
sút, lúc ấy muốn học cũng khëng cê tiền mà ăn học nữa. Trong lîc đê, 
Lưu Bçnh nhớ đến người bạn thuở thiếu thời là Dương Lễ hiện đang làm 
quan lớn næn tçm đến mong nhận được sự trợ giúp của bạn. Cay đắng 
thay, Dương Lễ lánh mặt không tiếp, chỉ dọn mâm cơm hẩm với đĩa cà 
thâm để đãi. Lưu Bçnh tức giận tủi nhục ra về, dọc đường ghé lại quán 
trọ, làm quen với một cë gái xinh đẹp, đằm thắm tæn là Châu Long đang 
kén chồng. Nghe Lưu Bçnh bị trượt hai kỳ thi, Châu Long kiếm lời an ủi, 
khuyæn Lưu Bçnh næn bền chí. Nàng sẽ lo liệu mọi việc để cho Lưu Bçnh 
yæn léng ăn học, giao hẹn khi nào thi đỗ mới tính việc nên duyên vợ 
chồng. Trai tài gái sắc cùng sống chung một nhà, cê khi Lưu Bçnh khëng 
nån được lòng, muốn thể hiện tình cảm nhưng Châu Long cương quyết 
từ chối, nàng nhắc lại lời giao hẹn lúc mới gặp nhau. 

 

 

 

 

 

 

Nhờ sự động viæn, giîp đỡ của Châu Long næn Lưu Bçnh ráng sức học 
hành tiến bộ, đến khoa thi năm đê thç đỗ Trạng nguyæn. Nhưng khi trở 
về nhà, Lưu Bçnh khëng thấy Châu Long đâu nữa. Hỏi thăm khắp nơi, 

không ai biết nàng ở đâu. Lưu Bçnh cũng khëng hiểu vì sao Châu Long 
lại biến mất vào lîc mçnh đã hiển đạt, næn đâm ra lo lắng, đau khổ, nhớ 
thương.  

Lưu Bçnh tçm đến thăm Dương Lễ hằng mong rửa nỗi nhục mà Dương 
Lễ đã gây ra cho mçnh trước kia. Dương Lễ vui vẻ đên tiếp và bất ngờ 
giới thiệu nàng Châu Long chính là thiếp thứ ba của mçnh. Lưu Bçnh 
hiểu ngay rằng trước đây Dương Lễ sở dĩ bạc đãi là để khích khí mình, 
sợ mçnh khëng cê nơi nương tựa mà bê trễ việc học hành, rồi sai vợ lẽ là 
Châu Long thay mặt đi giîp đỡ mình ăn học cho thành tài. Từ đê Lưu 
Bçnh và Dương Lễ sống với nhau thân tçnh, khăng khèt hơn xưa. 

Lời bàn: 
Lưu Bçnh cậy mình có của mà lười biếng, ham chơi. Dương Lễ biết phận 
mình là con nhà nghèo nên ra sức học hành thành đạt. Thế mới biết ở 
đời “giàu sang học óạo khê ”, là bởi dục khiến chí mê. Nghèo khó mà chí 
bền là bởi khëng cén đường rît. Người trong lîc sa cơ tçm bạn tốt 
nương nhờ là điều thường thấy. Kẻ khi phú quý vẫn giữ vững lời dạy 
của Thánh Hiền thật hiếm lắm thay! Buëng cái vui trước mắt, giữ cái 
phîc muën đời, vinh hiển mà không quên tình bằng hữu, giàu sang mà 
chẳng mất chữ thủy chung, chènh là đạo của người quân tử xưa nay. 
Nhưng giîp đỡ bằng cách khèch chè, đánh thức hai chữ “sỉ tâm”, để bạn 
dũng mãnh vươn læn như cách làm của Dương Lễ, lại chẳng phải việc 
của kẻ tầm thường. Thật đáng để đời sau ca ngợi! 

 



Khoâng giöõ baûn quyeàn, hoan ngheânh phoå bieán 

Nhöõng taám göông ñöùc haïnh Vieät Nam

78

HOÀNG THÁI HẬU TỪ DŨ 
Nghiêm khắc trong việc dạy con 

Thái hậu Từ Dũ (1810 - 1902) không chỉ nổi tiếng là người thông minh, 
xinh đẹp, đức hạnh, tài sắc vẹn toàn, yæu quï nhân dân mà bà cén được 
biết đến là một người mẹ rất giỏi trong việc nuôi dạy con cái. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vô cùng nhân hậu nhưng cũng rất nghiêm khắc trong việc dạy con 

Thuở nhỏ, bà ham đọc sách và thông hiểu kinh sử, tính nết hiền đức, nết 
na nhưng người cha lại nghiêm khắc, bắt buộc con gái phải học nữ công 
và làm việc lặt vặt trong nhà. Vì vậy, bà khëng được học nhiều, do đê 
chữ nghĩa chỉ ở mức… đọc hiểu. Năm 12 tuổi, thân mẫu bị bệnh quá 
nặng nên bà ở nhà ngày đæm chăm sêc cho tới khi thân mẫu mất.  

Sau này khi là vợ của vua Thiệu Trị và là mẹ vua Tự Đức, bà rất nghiêm 
khắc trong việc dạy vua Tự Đức kiến thức, lễ giáo từ nhỏ. Bà là người 
thầy quyết định sự hình thành tri thức cũng như đạo lễ và nếp sinh hoạt 
Nho giáo, khuôn phép của vua sau này. Chính vì vậy, tuy nhỏ tuổi hơn 
anh trai mçnh nhưng ëng vẫn được vua cha Thiệu Trị chọn làm người kế 
vị. 

Nhờ mẹ kèm cặp mà từ nhỏ, Tự Đức đã chăm đän sách, díi mài kinh sử, 
khi lên ngôi, tuy việc nhiều nhưng ëng vẫn không quên học hành. 
Chính nhờ có sự dạy dỗ của mẹ mà sau này vua Tự Đức trở thành vị 
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HOÀNG THÁI HẬU TỪ DŨ 
Nghiêm khắc trong việc dạy con 

Thái hậu Từ Dũ (1810 - 1902) không chỉ nổi tiếng là người thông minh, 
xinh đẹp, đức hạnh, tài sắc vẹn toàn, yæu quï nhân dân mà bà cén được 
biết đến là một người mẹ rất giỏi trong việc nuôi dạy con cái. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vô cùng nhân hậu nhưng cũng rất nghiêm khắc trong việc dạy con 

Thuở nhỏ, bà ham đọc sách và thông hiểu kinh sử, tính nết hiền đức, nết 
na nhưng người cha lại nghiêm khắc, bắt buộc con gái phải học nữ công 
và làm việc lặt vặt trong nhà. Vì vậy, bà khëng được học nhiều, do đê 
chữ nghĩa chỉ ở mức… đọc hiểu. Năm 12 tuổi, thân mẫu bị bệnh quá 
nặng nên bà ở nhà ngày đæm chăm sêc cho tới khi thân mẫu mất.  

Sau này khi là vợ của vua Thiệu Trị và là mẹ vua Tự Đức, bà rất nghiêm 
khắc trong việc dạy vua Tự Đức kiến thức, lễ giáo từ nhỏ. Bà là người 
thầy quyết định sự hình thành tri thức cũng như đạo lễ và nếp sinh hoạt 
Nho giáo, khuôn phép của vua sau này. Chính vì vậy, tuy nhỏ tuổi hơn 
anh trai mçnh nhưng ëng vẫn được vua cha Thiệu Trị chọn làm người kế 
vị. 

Nhờ mẹ kèm cặp mà từ nhỏ, Tự Đức đã chăm đän sách, díi mài kinh sử, 
khi lên ngôi, tuy việc nhiều nhưng ëng vẫn không quên học hành. 
Chính nhờ có sự dạy dỗ của mẹ mà sau này vua Tự Đức trở thành vị 

vua tốt, là người ham học, hiểu biết nhiều và đặc biệt rất yæu thèch thơ 
văn, được mệnh danh là vị vua hay chữ nhất triều Nguyễn. Trong dân 
gian và lịch sử đến nay vẫn cén lưu truyền những giai thoại dạy con của 
bà Từ Dũ. 

Sinh thời, bà Từ Dũ thường dặn con: “Người ta có học rồi mới biết thiện ác. 
Phải nhớ câu: Nhân bẩt học bẩt tri óạo” (Người không học thì không biết óạo 
lý). Khi đã là vua, hàng tối, Tự Đức có lệ đọc kinh sử cho mẹ nghe. Đến 
đoạn quan trọng, bà thường phân tích cho vua biết những ï tưởng sâu 
xa, những kinh nghiệm để điều hành triều chènh. Bà cén thường nhận 
xét những ưu điểm, khuyết điểm của từng viên quan lại trong triều một 
cách hết sức công minh. 

Có lần, vua Tự Đức mải vui ở cửa Thuận An nên bỏ buổi ngự triều. Bà 
giận lắm. Lúc về, ngài cê đến xin lỗi mẹ, nhưng bà sai người đêng cửa 
cung Diên Thọ không cho vào. Nhà vua phải đứng chờ cả tiếng đồng 
hồ, sau bà mới cho gọi vào và dạy: “Nước óang cê nhiều việc rối, Hoàng óế 
óã khëng lo lấng mà cén vui chơi óược sao? Biết lỗi với ta chỉ là phụ, biết lỗi 
với dân mới là chính. Thôi, hãy mau về triều cùng các quan bàn quốc kế!”. 

Suốt 36 năm ngồi træn ngai vàng để trị vç đất nước, nhưng các lễ nghi 
giao tiếp giữa vua Tự Đức với Hoàng Thái hậu Từ Dũ vẫn không hề 
thay đổi. Trong suốt thời gian ngồi trên ngôi báu, vua Tự Đức dường 
như cê một thời khóa biểu cố định cho mçnh. Đê là, ngày lẻ thì vua nghị 
triều bàn bạc việc nước với quần thần, ngày chẵn thì vào chầu Thái hậu. 
Cho dù về sau, Hoàng Thái hậu tuổi ngày một cao, nhưng bà vẫn luôn 
là một con người mẫn tuệ. Có những việc đã qua rất lâu, những lời ai 
nêi lîc nào, năm nào, sử sách kinh điển thế nào, nêi gç bà đều nhớ như 
in. Cho nên vua Tự Đức có rất nhiều chuyện phải nhờ tới Hoàng Thái 
hậu. 

Về sau, cuộc đời của vua Tự Đức có lắm chuyện buồn phiền. Để giải 
khuây, ëng thường đi săn bắn hoặc xem hát bội. Thấy săn bắn là sát sinh 
nên bà Từ Dũ đã can ngăn vua đừng næn săn bắn. Có lần vua Tự Đức 
dâng lên cho mẹ mấy con chim vừa mới bắn được. Bà lựa ra những con 
chim bị thương nhưng cén khả năng sống được, đem xức thuốc, nuôi 
nấng cho lành rồi thả chúng về với thiên nhiên. Bà nhắc nhở vua Tự 
Đức: “Loài vật cũng như người, bấn chết con trống thời con mái thương nhớ, 
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bấn con con thời con mẹ thảm buồn. Rứa thời bấn mà làm chi? Muốn tập bấn 
thời bấn sîng óiểu thương cho quen, bấn bia hay hơn. Tự hậu phải bớt bớt ói, 
chẳng nên sát hại sanh vật”.  

Më t hôm ra nh viæ c nươ c, vua đi ngư   bă n ta i rư  ng Thuâ  n Trư c gă p pha i 
khi nươ c lu t, trong khi đo  co n hai nga y nư  a thi  đæ  n nga y ky  đư c Hiæ n 
Të   (nga y gië  vua cha Thiæ  u Tri ) ma  vua vâ n chưa ngư   væ . Đư c Tư   Du   
no ng ruë t sai quan đa i thâ n Nguyæ n Tri Phương đi ti m vua va   rươ c nga i 
væ . Nguyæ n Tri Phương phu ng læ nh lên đươ ng, đi đươ c nư a đươ ng thi  
gă p thuyæ n ngư   đang che o lên, do do ng nươ c cha  y ma nh nên không 
che o nhanh đươ c vi  thæ  nên gâ n të  i thuyæ n ngư   mơ i tơ i bæ n. Vư  a tơ i 
Hoa ng cung, vua liæ n lên kiæ u tuâ n đi thẳng sang cung Diæn tho   đæ   la y 
xin chi u të i du   khi đo   trơ i vâ  n đang đë   mưa. Vua Tự Đức đã dâng læn 
một chiếc roi mây đă t trong mâm son, dâng lên đæ   trên ghæ  tra t ky  rë i 
nă m xuë  ng xin chi u đo  n. Đức Tư   Du  ngë  i xoay mă t va o ma n chă ng no i 
chă ng ră ng chi ca  . Më  t hë  i lâu, Đư  c Tư   Du  xoay mă t ra rë i lâ y tay hâ t 
ca  i roi đi. Ba  tha të i cho nha  vua va  dă n nha  vua pha i ban thươ ng cho 
quan quân cư  c khë   đi hâ u ngư , rë  i sáng mai va o hâ u la y thì vua mơ i 
đứng dậy, la  y ta  lui væ . Ngay đæm hôm đo , nghe lơ i dă  n cu  a mâ u hâ u, 
vua Tư   Đư c liæ n phê chuâ n ban thươ ng cho quan quân đi hâ u ngư  . 

Trọng dụng người trung th•c 

Bà Từ Dũ cén can gián vua biết trọng dụng người trung thực, người tốt. 
Chuyện rằng, khi mới lên ngôi, vua Tự Đức có nhiều lúc xao nhãng 
công việc triều chính. Quan trong triều không ai dám can ngăn, chỉ có 
Phạm Phú Thứ dâng sớ trách vua. Vua Tự Đức tuổi còn trẻ nên rất bực 
tức, liền cách chức Phạm Phú Thứ, đuổi về làm lính. Chuyện đến tai bà 
Từ Dũ. Bà hỏi vua: “Ông Phạm dâng sớ khuyæn con thç ëng óược cái gì?”. 
Tự Đức thưa: “Dạ, ông không óược gç, nhưng con thẩy làm bề tôi mà trách 
vua thç quá óáng lấm”. “Thế khi bị con giáng chức xuống làm lính, ông Phạm 
có oán giận gì không?”. “Con không nghe có chuyện ẩy”, Tự Đức trả lời. 

Bà Từ Dũ từ tốn giải thèch cho vua: “Thế thç người này óáng trọng lấm. 
Dâng sớ trách như vậy là vç cê léng thương vua. Lîc bị nạn lại chỉ cam chịu 
mà khëng óem léng oán giận thì theo mẹ óẩy là người chính trực, trung thành. 
Con næn nghĩ lại. òẩt nước cần những người như thế”. Vua Tự Đức nghe ra, 
liền xuống chiếu ân xá, triệu Phạm Phú Thứ về kinh nhận lại trọng trách 
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bấn con con thời con mẹ thảm buồn. Rứa thời bấn mà làm chi? Muốn tập bấn 
thời bấn sîng óiểu thương cho quen, bấn bia hay hơn. Tự hậu phải bớt bớt ói, 
chẳng nên sát hại sanh vật”.  

Më t hôm ra nh viæ c nươ c, vua đi ngư   bă n ta i rư  ng Thuâ  n Trư c gă p pha i 
khi nươ c lu t, trong khi đo  co n hai nga y nư  a thi  đæ  n nga y ky  đư c Hiæ n 
Të   (nga y gië  vua cha Thiæ  u Tri ) ma  vua vâ n chưa ngư   væ . Đư c Tư   Du   
no ng ruë t sai quan đa i thâ n Nguyæ n Tri Phương đi ti m vua va   rươ c nga i 
væ . Nguyæ n Tri Phương phu ng læ nh lên đươ ng, đi đươ c nư a đươ ng thi  
gă p thuyæ n ngư   đang che o lên, do do ng nươ c cha  y ma nh nên không 
che o nhanh đươ c vi  thæ  nên gâ n të  i thuyæ n ngư   mơ i tơ i bæ n. Vư  a tơ i 
Hoa ng cung, vua liæ n lên kiæ u tuâ n đi thẳng sang cung Diæn tho   đæ   la y 
xin chi u të i du   khi đo   trơ i vâ  n đang đë   mưa. Vua Tự Đức đã dâng læn 
một chiếc roi mây đă t trong mâm son, dâng lên đæ   trên ghæ  tra t ky  rë i 
nă m xuë  ng xin chi u đo  n. Đức Tư   Du  ngë  i xoay mă t va o ma n chă ng no i 
chă ng ră ng chi ca  . Më  t hë  i lâu, Đư  c Tư   Du  xoay mă t ra rë i lâ y tay hâ t 
ca i roi đi. Ba  tha të i cho nha  vua va  dă n nha  vua pha i ban thươ ng cho 
quan quân cư  c khë   đi hâ u ngư , rë  i sáng mai va o hâ u la y thì vua mơ i 
đứng dậy, la  y ta  lui væ . Ngay đæm hôm đo , nghe lơ i dă  n cu  a mâ u hâ u, 
vua Tư   Đư c liæ n phê chuâ n ban thươ ng cho quan quân đi hâ u ngư  . 

Trọng dụng người trung th•c 

Bà Từ Dũ cén can gián vua biết trọng dụng người trung thực, người tốt. 
Chuyện rằng, khi mới lên ngôi, vua Tự Đức có nhiều lúc xao nhãng 
công việc triều chính. Quan trong triều không ai dám can ngăn, chỉ có 
Phạm Phú Thứ dâng sớ trách vua. Vua Tự Đức tuổi còn trẻ nên rất bực 
tức, liền cách chức Phạm Phú Thứ, đuổi về làm lính. Chuyện đến tai bà 
Từ Dũ. Bà hỏi vua: “Ông Phạm dâng sớ khuyæn con thç ëng óược cái gì?”. 
Tự Đức thưa: “Dạ, ông không óược gç, nhưng con thẩy làm bề tôi mà trách 
vua thç quá óáng lấm”. “Thế khi bị con giáng chức xuống làm lính, ông Phạm 
có oán giận gì không?”. “Con không nghe có chuyện ẩy”, Tự Đức trả lời. 

Bà Từ Dũ từ tốn giải thèch cho vua: “Thế thç người này óáng trọng lấm. 
Dâng sớ trách như vậy là vç cê léng thương vua. Lîc bị nạn lại chỉ cam chịu 
mà khëng óem léng oán giận thì theo mẹ óẩy là người chính trực, trung thành. 
Con næn nghĩ lại. òẩt nước cần những người như thế”. Vua Tự Đức nghe ra, 
liền xuống chiếu ân xá, triệu Phạm Phú Thứ về kinh nhận lại trọng trách 

cũ. Đîng như bà Từ Dũ đã nhận xét, Phạm Phú Thứ sau này là nhân vật 
có tầm vóc của triều Nguyễn. 

Bà thường hỏi han nhà vua về việc díng người, dặn vua phải cảnh giác 
với bọn quan lại tham ô. Bà khuyên vua phải dạy các quan lấy nhân 
nghĩa, làm điều nhân nghĩa để hưởng ân trạch lâu dài. Bà cén thường 
nói với Tự Đức rằng: “Phép giữ nước là phải óược léng người. Muốn óược 
léng người thì phải óặt quan lại cho xứng chức, dân mới lạc nghiệp. Dùng 
người tốt mới có lợi cho óẩt nước”. 

Là bậc mẫu nghi thiên hạ, muốn gç được nấy, nhưng bà đã khëng vç vậy 
mà nâng đỡ những người bà con dòng họ của mình. Có lần, cê người 
cùng trong tộc Phạm Đăng của bà từ Gé Cëng ra đến Huế để xin chức 
tước. Khi được Vua Tự Đức hỏi ý kiến, bà đáp rằng: “Người trong họ ta 
khëng cê cëng lao thç khëng óược ban tước lộc. Nếu cê ai làm óiều sai quẩy thì 
phải nghiêm trị theo phåp nước óể rñn óe người óời”. 

Nếp sống giản dị 

Ai cũng biết rằng, bà Từ Dũ là người rất được vua Thiệu Trị sủng ái, 
được con là vua Tự Đức hết lòng phụng kính, cuộc sống vật chất nơi 
vương triều đạt đến tuyệt đỉnh. Thế nhưng, trước sau bà vẫn giữ 
nghiêm một nếp sống vô cùng giản dị đến lạ lùng. 

Ở trong cung, bà thường díng địa vị và quyền hạn của mçnh để ổn định 
mọi sinh hoạt ở tam cung lục viện. Theo bà, ở trong cung có trên thuận 
dưới hòa thì vua mới hết lo và dành hết thời giờ cho xã tắc. Bà vẫn 
thường nói với các hoàng phi, cung tần rằng càng ở ngôi cao thì càng 
phải chăm chắm sửa mình, phải cần kiệm liæm chènh để kẻ dưới noi 
gương. 

Khi vào ở tại cung Gia Thọ, người ta đã sắm sửa cho bà theo mức giàu 
sang tột bậc, nhưng bà nhất định chối từ. Bà nói rằng: “òồ phụng dưỡng 
cho bổn thân này óều là của trong thiên hạ cung nạp. Mçnh óã khëng làm óặng 
sự chi lợi èch cho nhà nước thì thôi, cớ sao giám vọng phi?”. Rồi bà nhất 
quyết chỉ dùng những thứ đồ cũ đã cê từ trước đê. 

Một hôm, Vua Tự Đức đến cung Gia Thọ để thỉnh an mẹ. Vua cầm cái 
đãy đựng kènh đeo mắt lên xem, thấy đãy đã cũ mềm, nhiều chỗ đã bị 
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sứt chỉ, tuy đã được may lại rất khåo nhưng vẫn không thể giấu được sự 
nghèo nàn tội nghiệp. Vua Tự Đức đã đề nghị xin cho đổi cái khác. Bà 
nói: “Kiếng thủy tinh ẩy óeo vào chỉ mát con mất trong chốc lát thôi chớ chẳng 
hiệu nghiệm chi hơn. Nếu óổi cái óãy mới thì lâu rồi nê cũng sẽ cũ như rứa. 
Chi bằng cứ óể nó mà dùng có tiện hơn khëng”. 

Ngày ngày, cung nhân dâng đän sáp để thắp sáng trong cung Gia Thọ, 
bà thường dạy cất bớt đi. Mỗi ngày dành một èt, đến lúc dồn được số 
nhiều, bà lại sai người đem vào dự trữ trong kho của triều đçnh. Phần 
sáp nhiễu ra thường là các cung nhân mang đi vứt, nhưng bà sai người 
gom góp lại, để dành đến lúc nhiều thç mang đîc thành cây đän sáp 
mới. Bà thường nói với quan hầu rằng: “Ta thuở nhỏ gia óçnh tuy khëng dư 
dả nhưng cũng óủ ñn, vậy mà các thứ dầu nước khëng óủ thấp cho trọn óæm. 
Huống nay ngửa nhờ ơn trời óẩt, Tổ tëng óược giàu có trong bốn bể, một sợi 
tơ, một hạt lîa cũng là dầu mỡ của dân, nếu xài phung phè thç óã khëng èch chi 
mà còn rẩt tiếc. Lâu nay, tẩn nạp cho ta toàn những óồ châu báu và gẩm vóc sô 
tơ… Tẩt cả ta óều giao lại cho quan kho cẩt giữ. Vì bổn tính ta không thích sự 
hào nhoáng. Sách có chữ “xa xỉ ẩy triệu nghèo, kiệm cần là nguồn phước” nên 
con cháu phải nhớ lẩy!”. 

Đương thời làm việc gì, tiêu cái gì dù nhỏ nhất bà cũng nghĩ tới dân. Có 
dịp mừng thọ bà Từ Dũ, vua cũng như triều thần muốn tổ chức trọng 
thể cho bà, nhưng bà đã lấy lý do dân còn nghèo, thiên tai còn gây mất 
mía, đêi kåm để mà từ chối. Bà cén là người rất có công trong việc 
mang nhiều giống cây ăn trái ở quê bà xứ Gò Công và cả những giống 
cá cũng như cëng thức làm nhiều loại mắm đến với xứ Huế quê chồng. 

Lời bàn: 

Có lẽ trong lịch sử nước nhà, bà Từ Dũ là một Hoàng Thái hậu để lại 
nhiều bài học quý nhất trong việc dạy dỗ con næn người. Chính những 
chi tiết này khiến người đời sau ngưỡng mộ bà. Sau này, nhân dịp mừng 
mẹ thọ 60 tuổi, vua Tự Đức có làm 330 câu tụng, trong đê cê đoạn như 
sau: 

ðn mặc chỉ dùng sẻn 

Vì thế næn óủ dùng 
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sứt chỉ, tuy đã được may lại rất khåo nhưng vẫn không thể giấu được sự 
nghèo nàn tội nghiệp. Vua Tự Đức đã đề nghị xin cho đổi cái khác. Bà 
nói: “Kiếng thủy tinh ẩy óeo vào chỉ mát con mất trong chốc lát thôi chớ chẳng 
hiệu nghiệm chi hơn. Nếu óổi cái óãy mới thì lâu rồi nê cũng sẽ cũ như rứa. 
Chi bằng cứ óể nó mà dùng có tiện hơn khëng”. 

Ngày ngày, cung nhân dâng đän sáp để thắp sáng trong cung Gia Thọ, 
bà thường dạy cất bớt đi. Mỗi ngày dành một èt, đến lúc dồn được số 
nhiều, bà lại sai người đem vào dự trữ trong kho của triều đçnh. Phần 
sáp nhiễu ra thường là các cung nhân mang đi vứt, nhưng bà sai người 
gom góp lại, để dành đến lúc nhiều thç mang đîc thành cây đän sáp 
mới. Bà thường nói với quan hầu rằng: “Ta thuở nhỏ gia óçnh tuy khëng dư 
dả nhưng cũng óủ ñn, vậy mà các thứ dầu nước khëng óủ thấp cho trọn óæm. 
Huống nay ngửa nhờ ơn trời óẩt, Tổ tëng óược giàu có trong bốn bể, một sợi 
tơ, một hạt lîa cũng là dầu mỡ của dân, nếu xài phung phè thç óã khëng èch chi 
mà còn rẩt tiếc. Lâu nay, tẩn nạp cho ta toàn những óồ châu báu và gẩm vóc sô 
tơ… Tẩt cả ta óều giao lại cho quan kho cẩt giữ. Vì bổn tính ta không thích sự 
hào nhoáng. Sách có chữ “xa xỉ ẩy triệu nghèo, kiệm cần là nguồn phước” nên 
con cháu phải nhớ lẩy!”. 

Đương thời làm việc gì, tiêu cái gì dù nhỏ nhất bà cũng nghĩ tới dân. Có 
dịp mừng thọ bà Từ Dũ, vua cũng như triều thần muốn tổ chức trọng 
thể cho bà, nhưng bà đã lấy lý do dân còn nghèo, thiên tai còn gây mất 
mía, đêi kåm để mà từ chối. Bà cén là người rất có công trong việc 
mang nhiều giống cây ăn trái ở quê bà xứ Gò Công và cả những giống 
cá cũng như cëng thức làm nhiều loại mắm đến với xứ Huế quê chồng. 

Lời bàn: 

Có lẽ trong lịch sử nước nhà, bà Từ Dũ là một Hoàng Thái hậu để lại 
nhiều bài học quý nhất trong việc dạy dỗ con næn người. Chính những 
chi tiết này khiến người đời sau ngưỡng mộ bà. Sau này, nhân dịp mừng 
mẹ thọ 60 tuổi, vua Tự Đức có làm 330 câu tụng, trong đê cê đoạn như 
sau: 

ðn mặc chỉ dùng sẻn 

Vì thế næn óủ dùng 

Nữ cëng óã chñm chỉ 

Lại cê lượng bao dung 

Nêi nñng cê óiều óộ 

Mừng giận không lộ ra 

Nghiæm, nhưng khëng nghiệt ác 

Hiền, nhưng khëng xuề xòa. 

Bà tại vị như một bà hoàng đức cao vọng trọng nhất của triều đçnh nhà 
Nguyễn trong véng 55 năm, từ lúc bà trở thành Hoàng thái hậu dưới 
triều vua Tự Đức vào năm 1847 cho đến khi qua đời vào năm 1902 dưới 
triều vua Thành Thái. Đức Từ Dũ đã cê một cuộc đời tỏa sáng, nhân đức 
của bà được hậu thế lưu danh. Vç những đức tính và công lao của bà nên 
sau này người miền Nam nhớ ơn chọn tên Từ Dũ để đặt tên cho một 
bệnh viện phụ sản tại Sài Gòn - Chợ Lớn.  
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LÊ THÐ NẬM 
Thủ tiết thờ chồng, vua ban Tiết Hạnh Khả Phong 

21 lần đi thi, đến năm 82 tuổi mới đậu cử nhân, đê là thè sinh đặc biệt 
nhất của lịch sử thi cử Việt Nam. Ông tæn Đoàn Tử Quang (1818 - 1928), 
quê ở làng Phụng Đạt, xã Phụng Công, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 
(nay thuộc xã òức Héa, òức Thọ, Hà Tĩnh). 

 

 

 

 

 

 

Tôi có ngày hôm nay tất cả óều nhờ mẹ 

Nguyễn Tử Quang nổi tiếng là người chí hiếu với mẹ già. Năm cụ đỗ cử 
nhân, người mẹ Lê Thị Nậm năm ấy đã 98 tuổi. Bà cụ đã khuyæn nhủ 
con trai thi tiếp vừa để giữ thể diện gia đçnh. 

Trong lễ nhận bằng của triều đçnh, cụ Quang đã trả lời lï do đi thi với 
các quan viên rằng: “Lîc mẹ lão mười bảy tuổi thì trời cướp mẩt cha lão. Mẹ 
lão thủ tiết nuôi con, lænh óænh cơ khổ cho óến lúc thành lập. Vào khoảng thời 
Tự òức, óược phong Tiết phụ thứ hạng và óược thưởng bạc mười lñm lượng, 
mẹ lão cảm ân chảy nước mất. Lão óậu tú tài hai lần mà mẹ vẫn xui lão gấng 
học”. Mẹ lão bảo lão rằng: “Ta từ khi làm vợ nhà này chưa từng thẩy cha mày 
một ngày nào mà khëng óọc sách. Cha cê chè chưa thành. Mày cứ học óến già 
khiến cho con cháu nối óê mà học óể thành óược chí cha mày”. Lão có ngày 
nay, hết thảy nhờ công dạy của mẹ lão!”. 

Mang lộc vua về dâng mẹ 

Ở buổi xướng danh năm ấy, sau khi được cấp mũ áo ra trçnh diện, bái 
lạy ân và lộc yến vua ban, cụ lấy những thức ăn cê thể lấy được cho vào 
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LÊ THÐ NẬM 
Thủ tiết thờ chồng, vua ban Tiết Hạnh Khả Phong 

21 lần đi thi, đến năm 82 tuổi mới đậu cử nhân, đê là thè sinh đặc biệt 
nhất của lịch sử thi cử Việt Nam. Ông tæn Đoàn Tử Quang (1818 - 1928), 
quê ở làng Phụng Đạt, xã Phụng Công, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 
(nay thuộc xã òức Héa, òức Thọ, Hà Tĩnh). 

 

 

 

 

 

 

Tôi có ngày hôm nay tất cả óều nhờ mẹ 

Nguyễn Tử Quang nổi tiếng là người chí hiếu với mẹ già. Năm cụ đỗ cử 
nhân, người mẹ Lê Thị Nậm năm ấy đã 98 tuổi. Bà cụ đã khuyæn nhủ 
con trai thi tiếp vừa để giữ thể diện gia đçnh. 

Trong lễ nhận bằng của triều đçnh, cụ Quang đã trả lời lï do đi thi với 
các quan viên rằng: “Lîc mẹ lão mười bảy tuổi thì trời cướp mẩt cha lão. Mẹ 
lão thủ tiết nuôi con, lænh óænh cơ khổ cho óến lúc thành lập. Vào khoảng thời 
Tự òức, óược phong Tiết phụ thứ hạng và óược thưởng bạc mười lñm lượng, 
mẹ lão cảm ân chảy nước mất. Lão óậu tú tài hai lần mà mẹ vẫn xui lão gấng 
học”. Mẹ lão bảo lão rằng: “Ta từ khi làm vợ nhà này chưa từng thẩy cha mày 
một ngày nào mà khëng óọc sách. Cha cê chè chưa thành. Mày cứ học óến già 
khiến cho con cháu nối óê mà học óể thành óược chí cha mày”. Lão có ngày 
nay, hết thảy nhờ công dạy của mẹ lão!”. 

Mang lộc vua về dâng mẹ 

Ở buổi xướng danh năm ấy, sau khi được cấp mũ áo ra trçnh diện, bái 
lạy ân và lộc yến vua ban, cụ lấy những thức ăn cê thể lấy được cho vào 

trong tay áo. Những người ngồi bæn cười nói chắc ông lão lấy nhiều về 
chia cho rất đëng con cháu. Song họ đã nhầm. Cụ lấy lộc vua về dâng 
mẹ. 

Lời bàn: 

Có bằng cử nhân, dí đã quá tuổi theo quy định nhưng cụ Đoàn Tử 
Quang cũng được bổ nhiệm làm chức quan huấn đạo (lo việc học hành) ở 
huyện Hương Sơn và Can Lộc (Hà Tĩnh). Đến năm 1903, cụ xin cáo quan 
về quæ để phụng dưỡng mẹ già. Cụ mất vào ngày 7/2 năm Mậu Thìn 
1928, thọ 110 tuổi. Cuộc đời cụ quả là hiếm hoi, sống qua suốt 13 đời 
vua Nguyễn từ Gia Long cho đến Bảo Đại, từng chứng kiến biết bao 
thăng trầm của vận nước. 

Học giả Hoàng Xuân Hãn viết về thè sinh đặc biệt Đoàn Tử Quang, 
đăng træn báo Thanh Nghị năm 1944 như sau: 

“Thẩy tuổi già tưởng vñn non mà thương, hêa ra những mên tưởng non lại 
thành cứng; Thẩy già tưởng chữ viết lòe nhòe xiên xẹo mà chính ra lại cứng cáp 
tốt tươi. Tưởng bænh cho may óậu tú tài mà lại tự mình sấp óậu giải nguyên. 
Tưởng tám mươi hai tuổi là già lấm, mà còn mẹ chèn mươi tám tuổi. Chèn mươi 
tám tuổi mà góa chồng từ thủa mười bảy. Tưởng lòa, lảng, yếu mà sáng tỏ, 
mạnh. Tưởng lẩy phần cho cháu chất mà chính lẩy phần cho mẹ già. Tưởng vì 
cëng danh mà óeo óuổi khoa trường mà chính ra là muốn cho vui lòng mẹ”. 
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CHỦ TÐCH HỒ CHÍ MINH 
Tình cảm anh chị em của Bác 

1. Chị em Bác gặp nhau 

Hồi đê chîng tëi đang học lớp Mật mã do Bộ Tổng Tham mưu Quân ủy 
hội mở. Chúng tôi ở đường Ôn Như Hầu, Hà Nội (nay là óường Nguyễn 
Gia Thiều). 

Sáng Chủ nhật ngày 27/10/1946, chîng tëi được bà Thanh (chị ruột Bác 
Hồ) đến đơn vị gọi anh Nguyễn Sinh Thọ và tôi ra bảo: “Bà lần trước ra 
Hà Nội nhưng ëng Hồ ói Pháp chưa về. Lần này bà mới ra hëm qua, ói tàu hỏa 
cũng mệt, nhưng hëm nay phải vào gặp cho óược ông Hồ. Vì biết ông rẩt bận 
nhưng bà sốt ruột lấm, bà cho hai cháu cíng ói óể óược vinh dự gặp ông Hồ và 
óể nghe ông Hồ chỉ bảo cho næn người”. Nêi đoạn bà đưa anh Thọ cầm một 
chai tương, đưa cho tëi cầm một đëi gà và bảo: “òây là gà của bà nuôi và 
tương ở quê làm mà hồi nhỏ ông Hồ rẩt thích. Bà cháu ta mang vào biếu ông 
Hồ, hai cháu cầm cẩn thận!”. Chîng tëi vë cíng sung sướng, quên cả xin 
phåp đồng chí phụ trách đơn vị. 

 

 

 

 

 

 

 

Ba bà cháu đi bộ lên Bắc Bộ Phủ, nơi làm việc của Bác Hồ (hiện nay là 
Nhà khách chính phủ ở óường Ngô Quyền, Hà Nội). Đi ra đường Phố Huế 
để ngược lên Bắc Bộ Phủ, tëi vë ï đánh sổng con gà. Tôi, anh Thọ và 
nhờ một số bà con đi đường đuổi mãi mới bắt lại được. Bà Thanh hơi 
bực và trách tôi: “Thời giờ óã èt, mẩt cëng óuổi gà, xách con gà không nổi 
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CHỦ TÐCH HỒ CHÍ MINH 
Tình cảm anh chị em của Bác 

1. Chị em Bác gặp nhau 

Hồi đê chîng tëi đang học lớp Mật mã do Bộ Tổng Tham mưu Quân ủy 
hội mở. Chúng tôi ở đường Ôn Như Hầu, Hà Nội (nay là óường Nguyễn 
Gia Thiều). 

Sáng Chủ nhật ngày 27/10/1946, chîng tëi được bà Thanh (chị ruột Bác 
Hồ) đến đơn vị gọi anh Nguyễn Sinh Thọ và tôi ra bảo: “Bà lần trước ra 
Hà Nội nhưng ëng Hồ ói Pháp chưa về. Lần này bà mới ra hëm qua, ói tàu hỏa 
cũng mệt, nhưng hëm nay phải vào gặp cho óược ông Hồ. Vì biết ông rẩt bận 
nhưng bà sốt ruột lấm, bà cho hai cháu cíng ói óể óược vinh dự gặp ông Hồ và 
óể nghe ông Hồ chỉ bảo cho næn người”. Nêi đoạn bà đưa anh Thọ cầm một 
chai tương, đưa cho tëi cầm một đëi gà và bảo: “òây là gà của bà nuôi và 
tương ở quê làm mà hồi nhỏ ông Hồ rẩt thích. Bà cháu ta mang vào biếu ông 
Hồ, hai cháu cầm cẩn thận!”. Chîng tëi vë cíng sung sướng, quên cả xin 
phåp đồng chí phụ trách đơn vị. 

 

 

 

 

 

 

 

Ba bà cháu đi bộ lên Bắc Bộ Phủ, nơi làm việc của Bác Hồ (hiện nay là 
Nhà khách chính phủ ở óường Ngô Quyền, Hà Nội). Đi ra đường Phố Huế 
để ngược lên Bắc Bộ Phủ, tëi vë ï đánh sổng con gà. Tôi, anh Thọ và 
nhờ một số bà con đi đường đuổi mãi mới bắt lại được. Bà Thanh hơi 
bực và trách tôi: “Thời giờ óã èt, mẩt cëng óuổi gà, xách con gà không nổi 

cũng óéi ói óánh Tây!”. Tôi vừa sợ bà vừa xấu hổ, vội vàng trói chặt gà và 
cẩn thận xách đi. 

Đến gần Bờ Hồ, bà Thanh bảo chîng tëi nhçn đâu thấy bán hoa huệ để 
bà mua một bó. Ba bà cháu vừa đi vừa ngê tçm, nhưng khëng thấy đâu 
có bán loại hoa đê. Bà Thanh bảo: “Gấng tìm cho bằng óược! Các cháu chưa 
biết óâu, óây là một kỷ niệm thân thương và thiæng liæng óối với ông Hồ”… 
Tìm mãi chẳng thấy, bà Thanh tuy cê áy náy nhưng đành thëi, để đi læn 
Bắc Bộ Phủ, kẻo đã gần trưa. Dọc đường, chúng tôi có hỏi bà Thanh về 
sự tích này. Bà cho chúng tôi biết: Lúc cụ Hoàng Thị Loan mất ở Huế, 
chỉ có mặt ông Hồ và ông Xin mới mấy tháng tuổi (ông Xin là con út của 
hai cụ, là em ruột kề ông Hồ. Ông Xin mẩt khi còn rẩt bé). Còn cụ Phó bảng, 
ông Khiêm hồi đê ở Thanh Hóa, bà thì về ở quæ Nam Đàn. Trong cảnh 
đau thương lớn quá, mẹ mất lúc em còn quá nhỏ, cha, chị, anh đều ở xa, 
mọi việc chôn cất bà cụ Loan, ông Hồ đều nhờ vào bà con ở Huế. Trong 
những ngày tang têc, ngoài míi hương trầm hương thẻ, những bó hoa 
huệ màu trắng tinh tỏa hương thoang thoảng được bà con đưa tới 
phúng viếng và thờ bà cụ Loan cho đến cả mấy ngày Tết đã để lại cho 
ông Hồ một ấn tượng thiæng liæng sâu đậm về người mẹ kính yêu của 
mçnh. Sau này khi gia đçnh sum họp, ông Hồ kể lại cho gia đçnh nghe 
như vậy. Và cứ mỗi lần thấy bình hoa huệ được để nơi thờ cúng, mùi 
hương thoang thoảng, ông Hồ lại nhớ đến người mẹ hiền hòa, tần tảo, 
chịu thương chịu khê, đã ra đi khi tuổi còn rất trẻ, khëng được gặp 
chồng, con gái, con trai lớn của mình. 

Đến cổng Bắc Bộ Phủ, thấy hai đồng chí Vệ quốc đoàn, đội mũ ca lë, 
đènh sao vành vàng, đang đứng gác. Bà Thanh nói với đồng chí gác: 
“Tëi là Thanh, chị ruột của cụ Hồ và óây là hai cháu của tëi, chîng nê cũng bộ 
óội, chî cho chîng tëi vào thñm cụ Hồ”. Sau khi đồng chí bảo vệ báo cáo 
lên trên, chừng 5 phút sau, một cán bộ ra đên và đưa bà cháu chúng tôi 
đến một căn phéng ở tầng hai gần phòng làm việc của Bác. 

Đồng chí cán bộ thưa với bà Thanh: “Từ hëm ói Pháp về óến nay, cụ Hồ rẩt 
bận việc, hiện nay óang tiếp các óại biểu Quốc hội và cán bộ các tỉnh Nam Bộ 
ra. Cụ làm việc suốt ngày và tới khuya mới ói nghỉ. òề nghị bà và hai óồng chí 
ráng óợi ở óây! Cụ óã biết bà và hai óồng chè óến”. Bà Thanh và chúng tôi 
ngồi đợi. Bà Thanh thç hơi sốt ruột, vç tháng trước bà đã ra mà chưa 



Khoâng giöõ baûn quyeàn, hoan ngheânh phoå bieán 

Nhöõng taám göông ñöùc haïnh Vieät Nam

88

được gặp Bác, chốc chốc bà ngồi xuống đứng læn như bứt rứt trong 
người. Thỉnh thoảng bà lại nói với chúng tôi: “Chấc ông bận việc quá, 
khëng khåo quá trưa mới óược gặp”. Còn chúng tôi, mỗi phút trôi qua là 
một phút hồi hộp, đinh ninh rằng thế nào cũng được gặp Bác Hồ, đang 
nghĩ trong bụng nên hỏi những gì và khi Bác hỏi thì trả lời những gì, trả 
lời ra sao… Khoảng 30 phît sau, lîc đê chừng 11h30’, bỗng cánh cửa 
phía trái chúng tôi từ từ mở. Một ëng già đứng tuổi, người gầy, dong 
dỏng cao, râu cén đen, têc cũng đã điểm hoa râm, có vầng trán cao 
rộng, đëi mắt sáng, với thái độ hiền hòa, trong bộ kaki vàng nhạt, đi lại 
phía chúng tôi. Thấy Bác, bà Thanh vừa gọi vừa chạy lại ôm lấy Bác: 
“Cậu, cậu, cậu khỏe khëng?”. Và bà khêc, nước mắt của bà thấm vào cánh 
tay áo của Bác. Bác cảm động, mắt Bác chớp chớp. Bác lấy khăn mặt lau 
mắt mình và nói: “Chị khỏe không? Em biết chị chờ em lâu, nhưng vç em 
óang bận tiếp các óồng chí Nam Bộ ra, chưa thể dứt việc ra óược”. Được 
chứng kiến những phút gặp gỡ tình cảm ruột thịt của chị em Bác, vì dân 
vç nước xa nhau đã mấy chục năm trời, chúng tôi vô cùng cảm động và 
đứng lặng người. 

Bác và bà Thanh đi lại phèa bàn cê chîng tëi đứng đê. Chîng tëi lîng 
tîng chưa kịp chào Bác, Bác đã kåo ghế mời bà Thanh ngồi và quay 
sang phía chúng tôi: “Chị ơi, các chî nào óây?”. Bà Thanh nói: “Khëng 
phải chî óâu, cháu gọi cậu bằng ëng óê”. Bà chỉ anh Thọ: “òây là cháu 
Nguyễn Sinh Thọ, con óầu của Nguyễn Sinh Diæn, Phê Bè thư Xë viết Nghệ 
Tĩnh. Diæn là con anh Lời (Lý). Còn cháu này là Nguyễn  ñn Danh, ở xã cuối 
huyện, con nuôi chú Hồ Tùng Mậu. Hai cháu thân nhau như anh em ruột, óến 
chơi với chị luôn. Hôm nay chị óưa hai cháu vào óể óược gặp ëng, óể óược ông 
chỉ bảo cho chîng nê næn người”. Bác bắt tay chîng tëi và để tay lên vai 
chúng tôi: “Tốt, tốt, tốt lấm! Mời hai cháu ngồi!”. Bà Thanh nói: “Ông ngồi 
thì hai cháu mới dám ngồi”. Bác nói: “Mời chị và hai cháu ngồi, ta nói chuyện 
vui. Em óứng cũng óược vì mẩy ngày nay ngồi quá nhiều rồi, óứng cho thoải 
mái”. Bà Thanh ngồi đối diện với Bác, còn tôi và anh Thọ đứng bên phải 
và bên trái Bác. Chúng tôi nghe bà Thanh và Bác nói chuyện. Bà Thanh 
kể cho Bác nghe về tình cảnh gia đçnh cụ Phó Bảng Sắc mấy chục năm 
qua, kể qua bà Thanh và ông Khiêm (anh ruột Bác) hoạt động và bị tù 
đày ra sao. Bà con họ hàng kẻ cén người mất ra sao. Tôi ngắm Bác 
không chớp mắt. Đặc biệt tôi nhìn kỹ hai con mắt và bộ râu của Bác. 
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được gặp Bác, chốc chốc bà ngồi xuống đứng læn như bứt rứt trong 
người. Thỉnh thoảng bà lại nói với chúng tôi: “Chấc ông bận việc quá, 
khëng khåo quá trưa mới óược gặp”. Còn chúng tôi, mỗi phút trôi qua là 
một phút hồi hộp, đinh ninh rằng thế nào cũng được gặp Bác Hồ, đang 
nghĩ trong bụng nên hỏi những gì và khi Bác hỏi thì trả lời những gì, trả 
lời ra sao… Khoảng 30 phît sau, lîc đê chừng 11h30’, bỗng cánh cửa 
phía trái chúng tôi từ từ mở. Một ëng già đứng tuổi, người gầy, dong 
dỏng cao, râu cén đen, têc cũng đã điểm hoa râm, có vầng trán cao 
rộng, đëi mắt sáng, với thái độ hiền hòa, trong bộ kaki vàng nhạt, đi lại 
phía chúng tôi. Thấy Bác, bà Thanh vừa gọi vừa chạy lại ôm lấy Bác: 
“Cậu, cậu, cậu khỏe khëng?”. Và bà khêc, nước mắt của bà thấm vào cánh 
tay áo của Bác. Bác cảm động, mắt Bác chớp chớp. Bác lấy khăn mặt lau 
mắt mình và nói: “Chị khỏe không? Em biết chị chờ em lâu, nhưng vç em 
óang bận tiếp các óồng chí Nam Bộ ra, chưa thể dứt việc ra óược”. Được 
chứng kiến những phút gặp gỡ tình cảm ruột thịt của chị em Bác, vì dân 
vç nước xa nhau đã mấy chục năm trời, chúng tôi vô cùng cảm động và 
đứng lặng người. 

Bác và bà Thanh đi lại phèa bàn cê chîng tëi đứng đê. Chîng tëi lîng 
tîng chưa kịp chào Bác, Bác đã kåo ghế mời bà Thanh ngồi và quay 
sang phía chúng tôi: “Chị ơi, các chî nào óây?”. Bà Thanh nói: “Khëng 
phải chî óâu, cháu gọi cậu bằng ëng óê”. Bà chỉ anh Thọ: “òây là cháu 
Nguyễn Sinh Thọ, con óầu của Nguyễn Sinh Diæn, Phê Bè thư Xë viết Nghệ 
Tĩnh. Diæn là con anh Lời (Lý). Còn cháu này là Nguyễn  ñn Danh, ở xã cuối 
huyện, con nuôi chú Hồ Tùng Mậu. Hai cháu thân nhau như anh em ruột, óến 
chơi với chị luôn. Hôm nay chị óưa hai cháu vào óể óược gặp ëng, óể óược ông 
chỉ bảo cho chîng nê næn người”. Bác bắt tay chîng tëi và để tay lên vai 
chúng tôi: “Tốt, tốt, tốt lấm! Mời hai cháu ngồi!”. Bà Thanh nói: “Ông ngồi 
thì hai cháu mới dám ngồi”. Bác nói: “Mời chị và hai cháu ngồi, ta nói chuyện 
vui. Em óứng cũng óược vì mẩy ngày nay ngồi quá nhiều rồi, óứng cho thoải 
mái”. Bà Thanh ngồi đối diện với Bác, còn tôi và anh Thọ đứng bên phải 
và bên trái Bác. Chúng tôi nghe bà Thanh và Bác nói chuyện. Bà Thanh 
kể cho Bác nghe về tình cảnh gia đçnh cụ Phó Bảng Sắc mấy chục năm 
qua, kể qua bà Thanh và ông Khiêm (anh ruột Bác) hoạt động và bị tù 
đày ra sao. Bà con họ hàng kẻ cén người mất ra sao. Tôi ngắm Bác 
không chớp mắt. Đặc biệt tôi nhìn kỹ hai con mắt và bộ râu của Bác. 

Chắc Bác đoán biết, Bác quay lại hỏi tôi: “Cháu nhçn ëng gç mà kỹ thế?”. 
Tôi nói: “Thưa ëng, nghe thiæn hạ óồn mỗi mất của ëng cê hai con ngươi næn 
sáng lấm, còn râu ông mọc ngược”. Bác cười, đầu hơi cîi xuống về phía tôi, 
lấy tay chỉ vào mắt và nói: “Mất ëng cũng như mọi người, làm gì có chuyện 
hoang óường ẩy, còn râu (Bác nâng bộ râu óen læn) nê muốn mọc thế nào thì 
mọc”. Tôi gật đầu và im lặng. Liền sau đê Bác lấy hộp thuốc lá, rút một 
điếu và đưa mời mỗi chúng tôi một điếu. Anh Thọ thưa: “Thưa ëng, 
chúng cháu không ai hút thuốc cả”. Bác nói: “Thế là tốt. Ông khuyên các cháu 
không nên nghiện một thứ gç như: rượu, thuốc lá v.v… óê là một tập quán xẩu, 
có hại”. Bà Thanh hỏi Bác: “Cậu ói lâu thế có nhớ quæ hương khëng? Cậu còn 
nhớ chị ngồi ru võng cho cậu ngủ, chị hát bài Ru Non Nước không? Thuở óê 
gia óçnh ta khá vẩt vả”. Nêi đến đây bà Thanh lại khóc. 

Nét mặt Bác bùi ngùi cảm động, Bác lại lấy khăn chấm chấm đëi mắt 
mình, vừa hút thuốc vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, Bác nói: “Chị ơi, quæ hương 
nghĩa nặng ơn sâu, mẩy mươi nñm ẩy biết bao nhiêu tình, những chiến sĩ cách 
mệnh chân chènh óều là những người con chí hiếu. Chị ơi, ở nước ngoài, cê óëi 
khi, óæm khuya thanh vấng, bỗng óược nghe một lời ru con của người mình thì 
lòng dạ mình lại thêm nhớ óẩt nước, quæ hương, bà con…”. 

Tiếp đê, Bác hỏi đến quæ hương, làng Sen, làng Hoàng Trí (quê nội và 
quê ngoại Bác) thay đổi ra sao, hỏi về bác Khiêm (anh ruột Bác), về ông 
nội anh Thọ, và một số cụ ở quê nhà. Sau khi hỏi chuyện bà Thanh, anh 
Thọ, Bác quay sang để tay lên vai tôi và hỏi: “Thế còn cháu, quê ở làng 
nào?”. Tôi trả lời: “Thưa ëng, quæ cháu ở làng Thọ Toán, cuối huyện Nam 
òàn”. Nêi đến đây, tëi sợ Bác không biết làng tëi, tëi thưa tiếp: “Thưa 
ông, làng cháu ở gần làng Phổ òëng, Phổ Tứ, làng Nam Kim, gần sông Lam, 
gần cầu sất Yæn Xuân”. Đến đây Bác nêi: “Ờ, ờ, ông nhớ rồi, víng óê cê cả 
bãi giữa khá to của sông Lam. Có lần ëng óã ói óé dọc qua óê óể óưa thư cho 
các cụ hoạt óộng chống óế quốc Pháp”. Tiếp đê Bác hỏi về cha mẹ tôi, hỏi 
tôi gặp và quen bác Hồ Tùng Mậu từ bao giờ. Tôi lần lượt trả lời Bác Hồ. 
Bác nói: “Tuy xa quæ hương lâu, nhưng ëng vẫn nhớ hàng cây dâm bụt, dãy 
chè mạn hảo, óến tương, mên cá kho khë, óến hát dặm Nghệ Tĩnh”. Bác hỏi 
chîng tëi cê hay đi hát phường vải không và Bác mỉm cười. 

Bà Thanh sực nhớ và nói: “Chị biếu cậu một chai tương Nam òàn và hai con 
gà”. Vừa nói bà vừa chỉ vào gêc tường chỗ để chai tương và hai con gà. 
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Bác vui vẻ đáp: “Cảm ơn chị và hai cháu! Tương thç óể thỉnh thoảng mời cụ 
Huỳnh (cụ Huỳnh Thúc Kháng) cíng ñn cho vui, gà óể nuëi cho nê óẻ trứng”. 
Bà Thanh thân mật hỏi Bác: “Chị hỏi thật cậu, việc gia óçnh riæng của cậu 
thế nào rồi?”. Bác nét mặt hơi nghiæm lại, đưa tay khoan khoát và nêi 
rằng không thể nghĩ đến việc đê được. Hçnh như bà Thanh biết ý, 
không hỏi thêm gì nữa mà nói luôn: “òây cũng là một việc quên tình riêng 
vì bổn phận. Thế chị hỏi: Khi nào cậu về thñm quæ óược?”. Bác nhìn ra ngoài 
cửa sổ, một lát trả lời rằng Bác cũng muốn về thăm quæ, nhưng chắc 
chắn còn lâu, vì việc nước còn nặng nề lắm, rồi Bác quay sang hỏi 
chuyện chúng tôi: “Trước các cháu làm gì, cách mệnh tháng Tám bùng nổ 
làm gç, nay làm gç?”. Chúng tôi lần lượt trả lời. Khi biết trước đây khëng 
lâu, chúng tôi làm ở Việt Minh - Nghệ An và nay vào bộ đội, Bác hỏi 
chúng tôi về phong trào Việt Minh tỉnh nhà, các đoàn thể, thanh niên, 
phụ nữ, nông hội và căn dặn: “Các cháu chuyển lời của ông về thñm hỏi cán 
bộ tỉnh nhà và nhấc phải óoàn kết, toàn tâm toàn ý phục vụ cách mệnh, óừng 
quan liêu, hủ hêa”. 
Trong lúc Bác tiếp chuyện bà Thanh, chúng tôi thấy nhiều cán bộ đi læn 
gác và rẽ sang phòng bên. Chúng tôi biết là các cán bộ đê đang chờ gặp 
Bác. Hơn nữa buổi gặp cũng đã lâu, đã quá trưa, sợ ảnh hưởng đến sức 
khỏe và thời gian làm việc của Bác, tôi và anh Thọ thưa với bà Thanh để 
xin về. Bác hỏi: “Thế chị và hai cháu xơi cơm trưa chưa?”. Bà Thanh nói: 
“Chị óã ñn rồi, thế nào cũng óược, nhưng chị muốn cho hai cháu óược ñn cơm 
với ông cho chúng nó mừng”. Bác nói: “Ý em là muốn mời chị và hai cháu óến 
chiều ở lại ñn cơm với em, có cả cụ Huỳnh cùng dự. Hiện nay em phải làm việc 
cho óến suốt buổi chiều và tối nào cũng bận làm việc tới khuya”. Tôi mạnh 
dạn thưa: “Thưa ëng, chîng cháu ói óã quá giờ quy óịnh của óơn vị, xin phép 
ông và bà cho chúng cháu về”. Bác nói: “Các cháu nghĩ như vậy là óîng, cần 
giữ nghiêm kỷ luật quân sự. Ông không giữ các cháu. Khi nào muốn tới thñm 
ëng cũng óược, cứ nói các cháu là cháu của ông. Ông sẽ dặn các óồng chí phụ 
trách ở óây”. Bác quay sang bà Thanh: “Xin mời chị nghỉ lại óể chiều ñn cơm 
với em”. Bà Thanh trả lời: “Hai cháu về thì chị cũng về và ngày mốt chị về 
trong quæ”. Và quay sang nói với chúng tôi: “Thế thì ba bà cháu ta về, óể 
một dịp khác”. Cả ba bà cháu cáo từ ra về. Bác và bà Thanh cầm tay nhau 
hồi lâu và Bác bắt tay chúng tôi. Bác dặn chúng tôi cần gắng sức học tập, 
làm việc. Bác cầm tay bà Thanh: “Chîc chị về mạnh khỏe”. Bà Thanh dặn 
Bác: “Cậu giữ gìn sức khỏe, chị trông cậu gầy, chị thương cậu lấm. Khi có dịp 
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Bác vui vẻ đáp: “Cảm ơn chị và hai cháu! Tương thç óể thỉnh thoảng mời cụ 
Huỳnh (cụ Huỳnh Thúc Kháng) cíng ñn cho vui, gà óể nuëi cho nê óẻ trứng”. 
Bà Thanh thân mật hỏi Bác: “Chị hỏi thật cậu, việc gia óçnh riæng của cậu 
thế nào rồi?”. Bác nét mặt hơi nghiæm lại, đưa tay khoan khoát và nêi 
rằng không thể nghĩ đến việc đê được. Hçnh như bà Thanh biết ý, 
không hỏi thêm gì nữa mà nói luôn: “òây cũng là một việc quên tình riêng 
vì bổn phận. Thế chị hỏi: Khi nào cậu về thñm quæ óược?”. Bác nhìn ra ngoài 
cửa sổ, một lát trả lời rằng Bác cũng muốn về thăm quæ, nhưng chắc 
chắn còn lâu, vì việc nước còn nặng nề lắm, rồi Bác quay sang hỏi 
chuyện chúng tôi: “Trước các cháu làm gì, cách mệnh tháng Tám bùng nổ 
làm gç, nay làm gç?”. Chúng tôi lần lượt trả lời. Khi biết trước đây khëng 
lâu, chúng tôi làm ở Việt Minh - Nghệ An và nay vào bộ đội, Bác hỏi 
chúng tôi về phong trào Việt Minh tỉnh nhà, các đoàn thể, thanh niên, 
phụ nữ, nông hội và căn dặn: “Các cháu chuyển lời của ông về thñm hỏi cán 
bộ tỉnh nhà và nhấc phải óoàn kết, toàn tâm toàn ý phục vụ cách mệnh, óừng 
quan liêu, hủ hêa”. 
Trong lúc Bác tiếp chuyện bà Thanh, chúng tôi thấy nhiều cán bộ đi læn 
gác và rẽ sang phòng bên. Chúng tôi biết là các cán bộ đê đang chờ gặp 
Bác. Hơn nữa buổi gặp cũng đã lâu, đã quá trưa, sợ ảnh hưởng đến sức 
khỏe và thời gian làm việc của Bác, tôi và anh Thọ thưa với bà Thanh để 
xin về. Bác hỏi: “Thế chị và hai cháu xơi cơm trưa chưa?”. Bà Thanh nói: 
“Chị óã ñn rồi, thế nào cũng óược, nhưng chị muốn cho hai cháu óược ñn cơm 
với ông cho chúng nó mừng”. Bác nói: “Ý em là muốn mời chị và hai cháu óến 
chiều ở lại ñn cơm với em, có cả cụ Huỳnh cùng dự. Hiện nay em phải làm việc 
cho óến suốt buổi chiều và tối nào cũng bận làm việc tới khuya”. Tôi mạnh 
dạn thưa: “Thưa ëng, chîng cháu ói óã quá giờ quy óịnh của óơn vị, xin phép 
ông và bà cho chúng cháu về”. Bác nói: “Các cháu nghĩ như vậy là óîng, cần 
giữ nghiêm kỷ luật quân sự. Ông không giữ các cháu. Khi nào muốn tới thñm 
ëng cũng óược, cứ nói các cháu là cháu của ông. Ông sẽ dặn các óồng chí phụ 
trách ở óây”. Bác quay sang bà Thanh: “Xin mời chị nghỉ lại óể chiều ñn cơm 
với em”. Bà Thanh trả lời: “Hai cháu về thì chị cũng về và ngày mốt chị về 
trong quæ”. Và quay sang nói với chúng tôi: “Thế thì ba bà cháu ta về, óể 
một dịp khác”. Cả ba bà cháu cáo từ ra về. Bác và bà Thanh cầm tay nhau 
hồi lâu và Bác bắt tay chúng tôi. Bác dặn chúng tôi cần gắng sức học tập, 
làm việc. Bác cầm tay bà Thanh: “Chîc chị về mạnh khỏe”. Bà Thanh dặn 
Bác: “Cậu giữ gìn sức khỏe, chị trông cậu gầy, chị thương cậu lấm. Khi có dịp 

chị sẽ ra thñm cậu”. Bác tiễn bà Thanh và chîng tëi đến tận cầu thang, 
chờ chúng tôi xuống khuất mới quay về phòng làm việc. Cả ba bà cháu 
vừa đi vừa ngoái lại trông Bác, không muốn xa Bác. 
Khi chúng tôi xuống sân, văn phéng đã cho xe hơi đưa hai chîng tëi về 
đơn vị và đưa bà Thanh về nhà người quen ở một phố thuộc thành phố 
Hà Nội. 
Chẳng bao lâu, cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp bắt 
đầu. Bác cíng Trung ương Đảng, Chính phủ lên Việt Bắc lãnh đạo toàn 
dân kháng chiến, bà Thanh trở về quê nhà. 
Không ngờ buổi gặp mặt đê là lần đầu tiæn và cũng là lần cuối cùng. 
Người chị ruột gặp Bác sau mấy chục năm xa cách, đã để lại trong 
chúng tôi bao tình cảm thân thương, ruột thịt của chị em Bác khi gặp 
nhau. 
2. Bác tiếp người anh ruột Nguyễn Sinh Khiêm 
Năm 1946, sau khi cë Nguyễn Thị Thanh ở Hà Nội về, bác Nguyễn Sinh 
Khiæm læn đường từ Nghệ An ra Hà Nội. Lîc đầu bác đi bộ từ 
huyện Nam Đàn ra ga Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu quãng đường ước 
chừng 70 cây số. 
Khi được nghe báo cáo chuyện người anh Nguyễn Sinh Khiêm ra Hà 
Nội, Bác Hồ lặng đi, xîc động. Nhớ lần trước, lúc Bác Hồ đang chủ trì 
cuộc họp quan trọng bàn chuyện cấp gạo cho quân Tàu Tưởng, khi nghe 
thư kï thëng báo rất nhỏ là có cô Nguyễn Thị Thanh ra thăm, Bác Hồ 
bàng hoàng cả người, hai tay bám chặt vào bàn để kìm nén nỗi xîc động 
quá lớn. Nhiều người lúc ấy thấy đëi mắt của Bác Hồ rớm lệ… 
Gần 40 năm xa quæ hương vç việc nước, nay Bác Hồ mới gặp lại người 
chị ruột và hôm nay lại được gặp người anh ruột Nguyễn Sinh Khiêm. 
Nhưng tçnh hçnh năm 1946 ấy rất phức tạp, nhất là về mặt trị an, an 
ninh. Nhiều hôm Bác Hồ phải bí mật rời chỗ ngủ để tránh bọn Quốc 
dân đảng manh động. Nghe người Bè thư Vũ Đçnh Huỳnh báo cáo, Bác 
Hồ căn dặn lại đại ý: Nhờ chú Huỳnh lo tiếp cho anh tôi. Anh tôi ở tù ra, 
cũng thèch uống rượu. Nhờ kiếm cho anh tôi một èt rượu trấng, loại ngon, một 
èt sách báo óể anh tëi óọc. Cảm thông với anh là tối nay tôi sẽ óến... 

Đæm đầu năm 1946 ấy, trời mưa. Bác Hồ hóa trang mặc áo the, đội ô 
cíng đi bộ với hai người là Bè thư Vũ Đçnh Huỳnh và người Thư kï Vũ 
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Kỳ. Sau khi vào phòng làm việc của đồng chí Lê Giản ở phố Trần Hưng 
Đạo có cửa ra vào phía phố Dã Tượng, Bác Hồ cởi áo the ra. 

Đồng chí Lê Giản mở cửa phòng riêng. Vừa thấy anh trai, Bác Hồ chạy 
đến ôm lấy anh khẽ kæu læn: “Anh Cả!”. Tiếng gọi tên “anh Cả” đầu tiên 
sau 37 năm trời xa cách biền biệt. Bác Nguyễn Sinh Khiæm cũng ëm lấy 
Bác Hồ rồi nghẹn ngào thốt læn: “Chî râu óã dài thế này à?”. Rồi hai anh 
em ëm nhau khêc. Người thư kï nhẹ nhàng khép cửa lại rồi nhè nhẹ lui 
ra... 

Cụ Nguyễn Sinh Khiæm, người anh trai của Chủ tịch Hồ Chí Minh là 
một người thông minh, có cuộc sống giản dị, phóng khoáng, giàu lòng 
thương yæu người nghèo khổ. Cụ từ trần ngày 15/10/1950 (tức 23/8 Âm 
lịch nñm Canh Dần) tại làng Kim Liæn, hưởng thọ 62 tuổi. Chủ tịch Hồ 
Chí Minh nhận được tin anh Cả qua đời trong lîc đang bận công tác xa, 
không thể về được næn đã điện cho Ủy ban Kháng chiến hành chính 
Liên khu IV bức điện số 1229 nhờ chuyển cho dòng họ Nguyễn Sinh 
làng Kim Liên, nội dung như sau: 

Nghe tin anh Cả mẩt, lòng tôi rẩt buồn rầu. Vì việc nước nặng nhiều, óường sá 
xa cách, lîc anh óau yếu tôi không thể trông nom, lúc anh tạ thế tôi không thể 
lo liệu. 

Tôi xin chịu tội bẩt óễ trước linh hồn anh và xin bà con nguyæn lượng cho một 
người óã hy sinh tçnh nhà vç phải lo việc nước. 

                            
            9/11/1950                  
              Hồ Chí Minh 

Lời bàn: 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kiệt xuất của dân tộc Việt Nam. Tinh 
thần yæu nước của Người là một minh chứng thuyết phục nhất cho tinh 
hoa văn hêa ngàn năm của dân tộc.  

Hình ảnh Bác Hồ gặp chị gái trong mừng mừng tủi tủi, cũng đã khiến 
chúng ta không khỏi ngậm ngùi. Ôi, tình cảm chị em thật là sâu nặng! 
Cùng cha, cùng mẹ sinh ra, ở với nhau từ thuở nhỏ dại, cho đến khi 
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Chí Minh nhận được tin anh Cả qua đời trong lîc đang bận công tác xa, 
không thể về được næn đã điện cho Ủy ban Kháng chiến hành chính 
Liên khu IV bức điện số 1229 nhờ chuyển cho dòng họ Nguyễn Sinh 
làng Kim Liên, nội dung như sau: 

Nghe tin anh Cả mẩt, lòng tôi rẩt buồn rầu. Vì việc nước nặng nhiều, óường sá 
xa cách, lîc anh óau yếu tôi không thể trông nom, lúc anh tạ thế tôi không thể 
lo liệu. 

Tôi xin chịu tội bẩt óễ trước linh hồn anh và xin bà con nguyæn lượng cho một 
người óã hy sinh tçnh nhà vç phải lo việc nước. 

                            
            9/11/1950                  
              Hồ Chí Minh 

Lời bàn: 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kiệt xuất của dân tộc Việt Nam. Tinh 
thần yæu nước của Người là một minh chứng thuyết phục nhất cho tinh 
hoa văn hêa ngàn năm của dân tộc.  

Hình ảnh Bác Hồ gặp chị gái trong mừng mừng tủi tủi, cũng đã khiến 
chúng ta không khỏi ngậm ngùi. Ôi, tình cảm chị em thật là sâu nặng! 
Cùng cha, cùng mẹ sinh ra, ở với nhau từ thuở nhỏ dại, cho đến khi 

khôn lớn, dạy bảo nhau, bênh vực nhau, lúc buồn bực, lîc vui cười, bao 
giờ cũng cê nhau, thç tçnh thân ái ấy biết bao giờ cho phai nhạt đi được! 

Cây xanh tốt ắt cội gốc phải vững bền. Sinh ra trong một gia đçnh nhà 
Nho yæu nước, tinh thần “Hiếu Đễ” của Người được hun đîc rất sâu. 
Những cuộc gặp gỡ của Bác với người thân trong gia đçnh đều khiến 
chúng ta vô cùng cảm động. Lần gặp anh cả Khiæm này cũng vậy, đâu 
biết rằng đê cũng là lần gặp sau cíng. Cũng bởi vì “việc nước nặng nhiều, 
óường xá xa cách”, khi nghe tin ông cả Khiêm mất, Bác đành chịu tội “bẩt 
óễ” với anh, “hy sinh tçnh nhà vç phải lo việc nước”. Người xưa nêi: “Hiếu 
óễ là gốc của léng nhân”, và Bác Hồ chính là vị lãnh tụ nhân từ nhất.  

Yêu Bác, chúng ta càng trân quý những những câu chuyện về Bác, nghĩ 
về Bác thật nhiều để léng ta trong sáng hơn. 
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Người xưa dạy chîng ta: “Làm tëi phải tận trung, làm con phải tận hiếu”. 
Đây là chuyện thường của lẽ tự nhiæn, là gốc của các mối quan hệ giữa 
người với người. Giá trị trung tâm của văn hóa truyền thống chính là 
“Trung” và “Hiếu”. Bởi vậy, “trung thần” và “hiếu tử” xuyæn suốt trong 
các thời đại lịch sử đều được người đời tôn sùng, kính trọng. 
 
Trước đây vào thời đại phong kiến, người làm tëi phải tận trung, tức là 
người bị lãnh đạo đối với người lãnh đạo phải biết tận trung. Thời nay, 
người biết được“vç nước quæn thân, vç dân phục vụ” thç cũng gọi là 
“trung”. “Trung thần xuẩt thân từ người con hiếu thảo”, người con hiếu 
thảo thç cũng sẽ trung với đất nước, trung với nhân dân.  
 
Nhưng từ lịch sử mà soi xåt, người con hiếu phần lớn đều được xuất 
sinh trong các gia đçnh bần cùng, khốn khó; Cén bề tëi trung lại phần 
lớn xuất hiện khi đất nước rơi vào cảnh nguy nan. Bởi vậy, người xưa 
mới đîc kết lại thành câu: “Hàn môn xuẩt hiếu tử, quốc phá thức trung 
thần”, nghĩa là nhà nghäo sinh ra con hiếu thảo, vận nước nguy nan mới 
biết trung thần. 

Trong “òạo òức Kinh”, Lão Tử cũng nói: “òại óạo mẩt thç mới cê cái gọi là 
nhân nghĩa, trè tuệ sinh ra thç mới cê cái gọi là dối trá lớn, lục thân bẩt héa thç 
người óời mới tën vinh kẻ hiếu người lành, óẩt nước rối loạn thç trung thần 
mới xuẩt hiện”. Trong lịch sử nước ta đã có rất nhiều minh chứng 
cho điều này. Như tinh thần trung trinh ái quốc của Trần Bình Trọng, 
khi ông bị bắt, bị đe dọa rồi bị mua chuộc, nhưng vẫn một lòng son sắt 
với Tổ quốc, khẳng khái nêi với lũ giặc cướp nước:“Ta thà làm ma nước 
Nam chứ khëng thäm làm vương óẩt Bấc”. Hay 80 tuổi, Nguyễn Cëng Trứ 
vẫn xung phong ra trận; Nguyễn Tri Phương, vị tướng già vẫn giữ léng 
trung nghĩa; Chủ tịch Hồ Chè Minh với câu nêi “Dí phải óốt cháy cả dãy 
Trường Sơn cũng phải kiæn quyết giành cho óược óộc lập” khi Người đang 
lâm trọng bệnh… Đê đều là những bậc tëi trung, hết léng tận tụy với 
đất nước, người người khâm phục và kènh trọng. 
 
Người xưa nêi: “Giê lớn mới biết cỏ cứng, hỗn loạn mới biết trung 
thần”. Trong lúc “gió yên” thç “cỏ cứng” sẽ héa lẫn vào với những loại cỏ 
thëng thường khác, cũng giống như trong cuộc sống bçnh héa thç “trung 
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thần” cũng dễ dàng bị lẫn lộn trong người thường vậy. Thậm chè khê để 
phân biệt gian thần và trung thần. 
 
Ở vào mỗi một khoảng thời gian khê khăn, ở vào nghịch cảnh, thậm chè 
là ở vào lîc nguy hiểm đến sinh mệnh, nếu như vẫn cê thể kiæn trç giữ 
vững niềm tin và đức hạnh của bản thân, thç đê mới thực sự là “trung 
thần nghĩa sĩ”, là người quân tử đáng tën kènh. Đây chènh là lï do mà từ 
thời thiæn cổ đến nay, rất nhiều người cho dí là bị thất bại những vẫn 
được hậu thế tán dương và kènh trọng.  
 
Là người Việt, chîng ta hãy lật từng trang sử để càng thæm yæu đất nước 
và con người Việt Nam. Dân tộc ta cê rất nhiều gương Trung Hiếu, đê 
đều là những tấm gương sáng để con cháu ngàn đời kế thừa và tiếp nối.  
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HAI BÀ TRƯNG 
òặt nợ nước lên trên thù chồng 

Hai Bà Trưng (14 - 43) là dòng dõi Lạc tướng ở Mê Linh. Cha mất sớm, 
hai chị em Trưng Trắc, Trưng Nhị được mẹ là bà Man Thiện (cháu ngoại 
Híng  ương) nuôi dạy cẩn thận, sớm hình thành tinh thần yæu nước và 
thượng võ. 

Thời đê, nhà Hán đë hộ nước ta, cử Të Định làm thái thú Giao Chỉ - bộ 
phận trung tâm của nước Âu Lạc cũ. Të Định vốn nổi tiếng tham lam, 
tàn bạo, gây nên bao nỗi oán thán, uất hận trong nhân dân. Năm Hai Bà 
Trưng 17, 18 tuổi, một hôm hai chị em đang luyện võ chợt nghe tiếng la 
håt ngoài trang. Trưng Nhị chạy ra xem thì biết Të Định sai thuộc hạ 
Ngụy Húc bắt dân cống nạp ngà voi, sừng tê giác và lông chim quý. Vì 
mất mía đêi kåm, dân khëng săn được để nộp. Hắn liền sai lènh đánh 
đập dã man. 

 

 

 

 

 

 

 

Trưng Nhị thấy vậy léng đau xêt, vội chạy về báo lại cho chị. Trưng 
Trắc bảo em: “Trong cảnh nước mẩt nhà tan, giặc Hán gây bao nỗi óau 
thương, tang têc cho dân ta. Chị chỉ muốn óập tan ngay mọi nỗi bẩt bằng, diệt 
hết loài giặc Hán óể cứu lẩy muôn dân ra khỏi cảnh lầm than, chứ không thể 
ngồi yên chốn phéng the óược”. Nghe chị nêi, Trưng Nhị cũng bày tỏ ý chí 
cứu giống nòi, mang lại cuộc sống sung sướng cho người dân. Nói xong, 
hai chị em cíng đến chỗ Ngụy Húc. Tên này thấy hai chị em xinh đẹp 
thì buông lời giễu cợt. Trưng Nhị căm tức, rît mũi tiæu đeo bæn mçnh 
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lao về phía hắn. Ngụy Húc sợ tái xanh mặt, vội cầu xin tha mạng. Trưng 
Trắc can em, bắt Ngụy Húc về cảnh cáo Të Định nếu còn gây tội ác sẽ bị 
trừng trị. 

Thi Sách, con trai lạc tướng Chu Diæn, cũng là người quật cường và giàu 
léng yæu nước. Nghe tiếng hai chị em, chàng tçm đến Mê Linh. Cùng 
chung chè hướng chống Hán, chàng kết hôn với Trưng Vương. Cuộc hôn 
nhân này tập hợp thế lực hai miền đất nước, gia tăng sức mạnh chống 
ách đë hộ. Giữa lîc hai nhà mưu toan nghiệp lớn, thái thî Të Định lừa 
mời Thi Sách đến dự yến tiệc rồi giết ông. 

Ba i ho c væ  lo  ng yêu nươ c 

Nợ nước thêm thù nhà khiến léng căm thí của Trưng Trắc càng mãnh 
liệt. Bà cíng Trưng Nhị tiến hành chiæu binh. Tương truyền, bên bờ 
sông Hát, bà đã đọc lời thề quyết chiến: 

“Một xin rửa sạch nước thù 

Hai xin dựng lại nghiệp xưa họ Hùng 

Ba kêu oan ức lòng chồng 

Bốn xin vỏn vẹn sở cëng lænh này”. 

Sau một thời gian chuẩn bị, Hai Bà Trưng chènh thức phát động khởi 
nghĩa chống nhà Đëng Hán. Tuy cái chết Thi Sách là ngòi châm cho 
cuộc khởi nghĩa, Trưng Trắc luën đặt nợ nước lên trên thù chồng. Trước 
giờ khởi nghĩa, một người xin chủ tướng cử tang Thi Sách và mặc tang 
phục. Trưng Trắc nói: "Việc chiến trận phải quyền biến. Nếu ta tự làm tiều 
tụỵ thì nhuệ khí ất tan theo. Ta sẽ mặc giáp phục óẹp óẽ uy nghi óể dân trông 
thẩy thì phẩn khích, mà giặc trông thẩy thì kinh hoàng”. 

Quả vậy, khí thế của bà khiến người dân càng thæm tin tưởng. Họ 
nhanh chêng hưởng ứng cuộc khởi nghĩa. Khè thế quân Hai Bà Trưng 
khiến kẻ địch khiếp sợ. Các viên quan cầm đầu trở tay không kịp, 
không dám chống cự, bỏ chạy về nước. Thái thî Të Định hoảng hốt, cạo 
tóc, trà trộn vào loạn quân, vứt bỏ ấn tín mà tháo chạy thoát thân. 

Trưng Trắc được suy tën, xưng là Trưng Nữ Vương. Hai Bà Trưng cai trị 
lãnh thổ víng Lĩnh Nam, tiếp tục chuẩn bị chống lại nhà Hán. Bà Trưng 
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lao về phía hắn. Ngụy Húc sợ tái xanh mặt, vội cầu xin tha mạng. Trưng 
Trắc can em, bắt Ngụy Húc về cảnh cáo Të Định nếu còn gây tội ác sẽ bị 
trừng trị. 

Thi Sách, con trai lạc tướng Chu Diæn, cũng là người quật cường và giàu 
léng yæu nước. Nghe tiếng hai chị em, chàng tçm đến Mê Linh. Cùng 
chung chè hướng chống Hán, chàng kết hôn với Trưng Vương. Cuộc hôn 
nhân này tập hợp thế lực hai miền đất nước, gia tăng sức mạnh chống 
ách đë hộ. Giữa lîc hai nhà mưu toan nghiệp lớn, thái thî Të Định lừa 
mời Thi Sách đến dự yến tiệc rồi giết ông. 

Ba i ho c væ  lo  ng yêu nươ c 

Nợ nước thêm thù nhà khiến léng căm thí của Trưng Trắc càng mãnh 
liệt. Bà cíng Trưng Nhị tiến hành chiæu binh. Tương truyền, bên bờ 
sông Hát, bà đã đọc lời thề quyết chiến: 

“Một xin rửa sạch nước thù 

Hai xin dựng lại nghiệp xưa họ Hùng 

Ba kêu oan ức lòng chồng 

Bốn xin vỏn vẹn sở cëng lænh này”. 

Sau một thời gian chuẩn bị, Hai Bà Trưng chènh thức phát động khởi 
nghĩa chống nhà Đëng Hán. Tuy cái chết Thi Sách là ngòi châm cho 
cuộc khởi nghĩa, Trưng Trắc luën đặt nợ nước lên trên thù chồng. Trước 
giờ khởi nghĩa, một người xin chủ tướng cử tang Thi Sách và mặc tang 
phục. Trưng Trắc nói: "Việc chiến trận phải quyền biến. Nếu ta tự làm tiều 
tụỵ thì nhuệ khí ất tan theo. Ta sẽ mặc giáp phục óẹp óẽ uy nghi óể dân trông 
thẩy thì phẩn khích, mà giặc trông thẩy thì kinh hoàng”. 

Quả vậy, khí thế của bà khiến người dân càng thæm tin tưởng. Họ 
nhanh chêng hưởng ứng cuộc khởi nghĩa. Khè thế quân Hai Bà Trưng 
khiến kẻ địch khiếp sợ. Các viên quan cầm đầu trở tay không kịp, 
không dám chống cự, bỏ chạy về nước. Thái thî Të Định hoảng hốt, cạo 
tóc, trà trộn vào loạn quân, vứt bỏ ấn tín mà tháo chạy thoát thân. 

Trưng Trắc được suy tën, xưng là Trưng Nữ Vương. Hai Bà Trưng cai trị 
lãnh thổ víng Lĩnh Nam, tiếp tục chuẩn bị chống lại nhà Hán. Bà Trưng 

læn ngëi chưa đầy hai năm thç tháng 4 năm 42, Hán Quang Vũ phong 
Mã Viện làm chỉ huy đoàn quân sang xâm lược nước ta. Træn đường tiến 
đến Mê Linh, quân Hán vấp phải sự chống cự quyết liệt từ quân của các 
nữ tướng nổi danh dưới trướng Hai Bà Trưng như Thánh Thiæn, Bát 
Nàn, Lê Chân. Sau khi giao chiến với quân do Trưng Vương chỉ huy, 
Mã Viện hao tổn rất nhiều quân, buộc phải xin thêm chi viện. Quân Hai 
Bà Trưng chiến đấu dũng cảm nhưng do chænh lệch lực lượng quá lớn 
nên dần thất thế, phải rút lui về giữ thành Mê Linh. Sau nhiều trận đánh 
quyết liệt, quân hai bà giữ thành đến tháng 5 năm 43 thç thất thủ. Trưng 
Vương cíng Trưng Nhị về Hát Môn rồi tuẫn tiết giữa dòng sông Hát.  

Lời bàn: 
Thế mới biết:  
“Giáo gươm bẩt tẩt phải râu ria.  
Nước lửa nề hà chi yếm thấm”. 
Đặt nợ nước lên trên thù chồng, Hai Bà đã đối mặt với quân Đëng Hán. 
Phất mảnh cờ tang dậy giê thí nhà, rung đồng Ngọc Lũ sấm vang nợ 
nước. Thế rồi, nữ sĩ Giao Châu nổi dậy khắp nơi, mến phục tài đức Hai 
Bà mà theo về dưới trướng, đánh một trận lấy ngọn Luy Lâu. Thái thú 
Të Định xõa tóc cạo râu, váy khăn giả gái, rúc cống lội mương mới thoát 
được về Bắc quốc. 
Đîng thật là:  
Tài danh cho óào liễu nghiêng soi.  
Khè phách óể bách tùng luống thẹn.  
Cổ súy tự hào hậu thế.  
òấp bồi linh khí tiền nhân.  
Mặc dí khëng giành được thắng lợi cuối cíng, nhưng cuộc khởi nghĩa 
của Hai Bà Trưng vẫn mãi là ngọn cờ giải phóng dân tộc đầu tiên trong 
lịch sử nước Việt.  
Phải biết rằng: Phụ nữ nước Nam từ buổi Âu Cơ trải đến hôm nay, 
gương dũng liệt xả thân vç nước, lời tën vinh son đỏ tràn nghiên, kẻ tài 
hoa danh tiếng để đời, câu ca tụng chữ vàng chật sách. Thật đáng tự hào 
thay! 
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BÀ TRIỆU 
òánh óuổi quân Ngô giành lại giang sơn 

Bà Triệu là vị nữ anh hùng của dân tộc ta đầu thế kỷ III. Bà sinh năm 
Bính Ngọ (226) tại vùng núi Quan Yên, tỉnh Thanh Hóa ngày nay. Từ 
nhỏ, cô gái họ Triệu đã tỏ ra là người quyết đoán, chènh trực, luôn thể 
hiện sự căm phẫn trước những cảnh đàn áp, bêc lột dã man của bọn 
thống trị phương Bắc đối với dân ta. Đê cũng là lï do vç sao bà nuëi chè 
lớn “thay trời hành óạo”, khëng bê mçnh nơi phéng khuæ mà siæng năng 
luyện tập võ nghệ, bắn cung, cưỡi ngựa giỏi không kém bất cứ trang 
nam nhi tuấn kiệt nào. Khi cê người đề cập đến chuyện chồng con, cô 
gái trẻ đã khẳng khái bày tỏ nguyện vọng của mình: “Tëi chỉ muốn cưỡi 
cơn giê mạnh, óạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển òëng, óánh óuổi quân 
Ngô, giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ. Há lại khom lưng chịu làm tì thiếp cho 
người ta”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm Mậu Thìn (248), bà Triệu phất cờ khởi nghĩa. Cuộc khởi nghĩa từ 
víng nîi Nưa lan rộng ra khắp quận Cửu Chân rồi quận Giao Chỉ. 
Đánh đến đâu nghĩa quân thắng như chẻ tre đến đê. Nhà Ngë lo sợ 
phải điều 8.000 quân do An Nam hiệu uý, Thứ sử Giao Châu Lục Dận 
chỉ huy sang đàn áp cuộc khởi nghĩa. Đối mặt với khí thế ngút trời của 
nghĩa quân cíng bà tướng trẻ“mặc áo ngấn màu vàng, chân ói giày mũi 
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BÀ TRIỆU 
òánh óuổi quân Ngô giành lại giang sơn 

Bà Triệu là vị nữ anh hùng của dân tộc ta đầu thế kỷ III. Bà sinh năm 
Bính Ngọ (226) tại vùng núi Quan Yên, tỉnh Thanh Hóa ngày nay. Từ 
nhỏ, cô gái họ Triệu đã tỏ ra là người quyết đoán, chènh trực, luôn thể 
hiện sự căm phẫn trước những cảnh đàn áp, bêc lột dã man của bọn 
thống trị phương Bắc đối với dân ta. Đê cũng là lï do vç sao bà nuëi chè 
lớn “thay trời hành óạo”, khëng bê mçnh nơi phéng khuæ mà siæng năng 
luyện tập võ nghệ, bắn cung, cưỡi ngựa giỏi không kém bất cứ trang 
nam nhi tuấn kiệt nào. Khi cê người đề cập đến chuyện chồng con, cô 
gái trẻ đã khẳng khái bày tỏ nguyện vọng của mình: “Tëi chỉ muốn cưỡi 
cơn giê mạnh, óạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển òëng, óánh óuổi quân 
Ngô, giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ. Há lại khom lưng chịu làm tì thiếp cho 
người ta”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm Mậu Thìn (248), bà Triệu phất cờ khởi nghĩa. Cuộc khởi nghĩa từ 
víng nîi Nưa lan rộng ra khắp quận Cửu Chân rồi quận Giao Chỉ. 
Đánh đến đâu nghĩa quân thắng như chẻ tre đến đê. Nhà Ngë lo sợ 
phải điều 8.000 quân do An Nam hiệu uý, Thứ sử Giao Châu Lục Dận 
chỉ huy sang đàn áp cuộc khởi nghĩa. Đối mặt với khí thế ngút trời của 
nghĩa quân cíng bà tướng trẻ“mặc áo ngấn màu vàng, chân ói giày mũi 

cong, ngồi óầu voi mà chiến óẩu” (theo “Giao Chỉ chí”) uy nghi lẫm liệt, 
quân Ngô trở nên khiếp sợ, bạc nhược.  

Không có cách nào dập tắt được khởi nghĩa bà Triệu, Lục Dận bày ra kế 
sách thâm độc. Bằng nhiều thủ đoạn, hắn mua chuộc, chia rẽ nghĩa 
quân làm cho lực lượng khởi nghĩa bị phân tán, khối đại đoàn kết bị suy 
giảm. Đồng thời, Lục Dận hèn mạt khi trong một lần giáp trận, hắn cho 
quân Ngô “mçnh trần như nhộng” bao vây quân bà Triệu. Vị tướng nữ 
nhi vốn yêu sự trong sạch ghåt cái dơ bẩn, bà không chịu được chuyện 
này đã quay đầu chạy, rút lên núi Tùng thuộc huyện Hậu Lộc rồi quyên 
sinh, đê là năm Mậu Thìn (248). 

 

Lời bàn: 

Chè sĩ Dương Bá Trạc viết:  

“Một óầu voi chống chọi với quân thù,  

Sau Trưng Nữ rạng danh Bà Lệ Hải. 

Ba thước vú tử sinh cíng óẩt nước,  

Cho Ngô hoàng biết mặt gái Giao Châu”. 

Thuở xuân nữ Bà Triệu đã làm việc anh hùng, nói lời khí phách, muốn 
cưỡi sóng giữ, đéi chåm tràng kçnh, vỗ đầu bạch tượng, đánh dẹp Đëng 
Ngë, vượt lên phận nữ nhi, quyết không cam tỳ thiếp... 

Thế rồi nước nhà phải họa xâm lăng, cê nề chi dâng tuổi thanh xuân. 
Sông núi gặp cơn nguy biến, không quản ngại ghå vai đào liễu. Vẫn biết 
tæn bay trước mặt, cứ môi son má phấn, trâm bạc guốc ngà, đem gan êc 
thấm dầm trong đất đỏ. Mặc lòng giặc đuổi sau lưng, cíng biển rộng 
non cao, quæ cha đất tổ, gửi lòng trung vút tận trời xanh.  

Tuy việc lớn khëng thành, nhưng gương liệt nữ của bà Triệu Vương 
ngàn năm cén mãi. 
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VUA NGÔ QUYỀN 
òánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch òằng 

Ngô Quyền sinh năm 898, mất năm 944, là người Đường Lâm (nay là 
òường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội). Ông vốn sinh ra trong một dòng họ hào 
trưởng có thế lực, rất được người dân địa phương mến phục. Khi trưởng 
thành, Ngô Quyền nổi tiếng là một thanh niên khôi ngô, tuấn kiệt, văn 
vì toàn tài. Ông được Dương Đçnh Nghệ, người đứng đầu một thế lực 
lớn nhất nhì cả nước thời bấy giờ, gả con gái và tin cậy giao cho cai quản 
cả víng đất Ái Châu rộng lớn, trù phú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dương Đçnh Nghệ bị Kiều Công Tiễn sát hại, đoạt ngôi vị Tĩnh Hải 
Quân Tiết Độ Sứ (người óứng óầu Tĩnh Hải Quân - tên gọi của nước ta thời 
bẩy giờ). Do soán ngôi bất minh, Kiều Công Tiễn bị dân chúng và các thế 
lực quyền lực phản đối kịch liệt. Chẳng những thế, Kiều Công Tiễn còn 
đứng trước nguy cơ bị các cánh quân của các tướng lĩnh người Việt thảo 
phạt, trong đê cê Ngë Quyền – người rất căm tức Kiều Công Tiễn vç đã 
sát hại cha vợ mình. Hoảng sợ trước viễn cảnh đen tối, Kiều Công Tiễn 
dấn thêm một bước sai lầm tệ hại, cầu cứu nhà Nam Hán. Chỉ chờ có 
vậy, nhà Nam Hán bèn lấy cớ xua quân xuống xâm lược nước ta. 
Tuy nhiæn, chưa kịp chờ quân Nam Hán tới cứu, Kiều Công Tiễn đã bị 
Ngô Quyền tiêu trừ. Sau khi diệt được kẻ nghịch tặc Kiều Công Tiễn, 
Ngô Quyền chuẩn bị lực lượng, sẵn sàng đối đầu với quân giặc Nam 
Hán. Là một người văn vì toàn tài, Ngë Quyền nắm rất rõ quy luật lên 
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VUA NGÔ QUYỀN 
òánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch òằng 

Ngô Quyền sinh năm 898, mất năm 944, là người Đường Lâm (nay là 
òường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội). Ông vốn sinh ra trong một dòng họ hào 
trưởng có thế lực, rất được người dân địa phương mến phục. Khi trưởng 
thành, Ngô Quyền nổi tiếng là một thanh niên khôi ngô, tuấn kiệt, văn 
vì toàn tài. Ông được Dương Đçnh Nghệ, người đứng đầu một thế lực 
lớn nhất nhì cả nước thời bấy giờ, gả con gái và tin cậy giao cho cai quản 
cả víng đất Ái Châu rộng lớn, trù phú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dương Đçnh Nghệ bị Kiều Công Tiễn sát hại, đoạt ngôi vị Tĩnh Hải 
Quân Tiết Độ Sứ (người óứng óầu Tĩnh Hải Quân - tên gọi của nước ta thời 
bẩy giờ). Do soán ngôi bất minh, Kiều Công Tiễn bị dân chúng và các thế 
lực quyền lực phản đối kịch liệt. Chẳng những thế, Kiều Công Tiễn còn 
đứng trước nguy cơ bị các cánh quân của các tướng lĩnh người Việt thảo 
phạt, trong đê cê Ngë Quyền – người rất căm tức Kiều Công Tiễn vç đã 
sát hại cha vợ mình. Hoảng sợ trước viễn cảnh đen tối, Kiều Công Tiễn 
dấn thêm một bước sai lầm tệ hại, cầu cứu nhà Nam Hán. Chỉ chờ có 
vậy, nhà Nam Hán bèn lấy cớ xua quân xuống xâm lược nước ta. 
Tuy nhiæn, chưa kịp chờ quân Nam Hán tới cứu, Kiều Công Tiễn đã bị 
Ngô Quyền tiêu trừ. Sau khi diệt được kẻ nghịch tặc Kiều Công Tiễn, 
Ngô Quyền chuẩn bị lực lượng, sẵn sàng đối đầu với quân giặc Nam 
Hán. Là một người văn vì toàn tài, Ngë Quyền nắm rất rõ quy luật lên 

xuống thủy triều trên sông Bạch Đằng. Quân Nam Hán lại tấn công 
nước ta bằng đường thủy. Ngô Quyền bèn dụng mưu nhờ thủy triều 
diệt giặc giúp. 
Ông cho người đêng cọc lim, đầu vót nhọn, bọc sắt cứng xuống lòng 
sông Bạch Đằng. Chờ khi thủy triều lên ngập hết bãi cọc, Ngô Quyền 
cho quân đi thuyền nhẹ ra khiêu chiến, rồi giả thua bỏ chạy. Quân Nam 
Hán tưởng thật, bèn ồ ạt dùng thuyền lớn đuổi theo. Khi toàn bộ chiến 
thuyền của quân Nam Hán rơi vào víng bãi cọc, cũng là lîc thủy triều 
xuống rất nhanh. Thuyền Nam Hán bị trúng cọc sắt, đua nhau chìm, lật. 
Bấy giờ, Ngô Quyền mới dốc tổng lực ra đánh. Quân Nam Hán hỗn 
loạn, mười phần thì hoặc bị chết chìm, hoặc bị quân ta giết đến 6, 7 
phần. Tướng giặc là Lưu Hoằng Tháo cũng chết trong đám hỗn loạn ấy. 
Bấy giờ là năm 938. Sau trận thắng oanh liệt đê, nhà Nam Hán khëng 
cén dám ho he nghĩ tới chuyện xâm lấn nước Việt ta nữa. 
Mía xuân năm 939, Ngë Quyền læn ngëi, xưng là Ngë Vương, đêng đë 
ở Cổ Loa, mở ra thời kỳ độc lập, tự chủ cho nước Việt ta. Vç là người mở 
ra thời kỳ độc lập huy hoàng cho đất nước, Ngô Quyền được giới sử gia 
tën vinh là “vua óứng óầu các vua”, hay là “vị Tổ trung hưng” của nước 
Việt. 
Ghi nhớ cëng ơn của ông, nhân dân khắp nơi lập đền thờ ëng. Người 
dân Đường Lâm cũng thế. Hiện nay, ở Đường Lâm vẫn cén lưu giữ ngôi 
đền thờ Ngô Quyền và lăng mộ của ông ở ngay cạnh rặng duối cổ thụ, 
những cây duối được cho là Ngô Quyền đã díng để buộc voi thời xưa, 
nhìn ra sông Tích mênh mông hồ nước, nơi được cho là Ngô Quyền 
díng để huấn luyện đánh thủy binh. 

Lời bàn 
Ngô Quyền văn vì toàn tài. Dương Đçnh Nghệ cũng khåo biết chiêu 
hiền đãi sĩ. Nhưng nghiệp lớn chưa thể bảo toàn thç Dương Đçnh Nghệ 
bị Kiều Công Tiễn sát hại. Không những vậy, Kiều Công Tiễn lại tiến 
thêm một bước sai lầm tệ hại, cầu cứu nhà Nam Hán. Thật là “cõng rấn 
cấn gà nhà”.  

Ngë Thç Sĩ nhận định trong sách Việt sử tiêu án như sau: “Lưu Nghiễm 
ngẩp ngó Giao Châu, thừa lîc òçnh Nghệ mới mẩt, cậy có quân ứng viện của 
Công Tiễn, chấc rằng có thể óánh một trận phá óược Ngô Quyền, nhân thế lẩy 
óược nước Nam dễ như mêc tîi vậy. Nếu không có một trận óánh to óể hỏa 
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nhuệ khí của Lưu Nghiễm, thì cái tình hình ngoại thuộc lại dần dần thịnh lên, 
cho nên trận óánh ở Bạch òằng là cái cñn bản khôi phục quốc thống óê. Sau 
này òinh, Læ, Lï, Trần còn phải nhờ dư liệt ẩy. Võ công hiển hách của Ngô 
Quyền, tiếng thơm nghçn óời, óâu cê phải chỉ khoe khoang một lúc bẩy giờ mà 
thôi!”. 
Ngô Quyền trong thì giết được nghịch thần, báo thù cho chủ, ngoài thì 
phá được cường địch, bảo toàn cho nước. Thật là một người trung nghĩa 
lưu danh thiæn cổ! Mà cũng nhờ có Ngô Quyền, nước Nam ta mới cởi 
được ách Bắc thuộc hơn một nghçn năm và mở đường cho Đinh, Læ, Lï, 
Trần và sau này được tự chủ ở cõi Nam vậy. 
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nhuệ khí của Lưu Nghiễm, thì cái tình hình ngoại thuộc lại dần dần thịnh lên, 
cho nên trận óánh ở Bạch òằng là cái cñn bản khôi phục quốc thống óê. Sau 
này òinh, Læ, Lï, Trần còn phải nhờ dư liệt ẩy. Võ công hiển hách của Ngô 
Quyền, tiếng thơm nghçn óời, óâu cê phải chỉ khoe khoang một lúc bẩy giờ mà 
thôi!”. 
Ngô Quyền trong thì giết được nghịch thần, báo thù cho chủ, ngoài thì 
phá được cường địch, bảo toàn cho nước. Thật là một người trung nghĩa 
lưu danh thiæn cổ! Mà cũng nhờ có Ngô Quyền, nước Nam ta mới cởi 
được ách Bắc thuộc hơn một nghçn năm và mở đường cho Đinh, Læ, Lï, 
Trần và sau này được tự chủ ở cõi Nam vậy. 
 

 

 

VUA ĐINH TIÊN HOÀNG 
Dẹp loạn 12 s„ quân 

òinh Bộ Lĩnh sinh năm Giáp Thân (924), quæ ở thôn Kim Lự, làng Đại 
Hữu, châu Đại Hoàng - nay là thën Văn Bồng, xã Gia Phương, huyện 
Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Ông sớm mồ côi cha từ nhỏ nên phải theo mẹ 
vào ở động bên cạnh đền thờ sơn thần. 

Đại Việt sử kï toàn thư viết: “Vua lúc còn nhỏ chơi cíng với lũ trẻ chñn trâu 
ngoài óồng. Lũ trẻ tự biết kiến thức không bằng vua, nên cùng nhau tôn làm 
trưởng. Phàm khi chơi óía, tẩt bất chúng khoanh tay làm kiệu óể khiêng và lẩy 
hoa lau ói hai bæn óể rước như là nghi vệ thiên tử. Ngày rỗi sang óánh trẻ con 
thën khác, óến óâu chîng óều sợ phục, rủ nhau hàng ngày óến kiếm củi thổi 
cơm óể phục dịch. Bà mẹ thẩy thế mừng lấm, mổ lợn của nhà cho chîng ñn. 
Phụ lão các sách bảo nhau rằng óứa trẻ này khè óộ như thế, tẩt sẽ làm nên việc. 
Bọn chúng ta nếu không theo về, ngày sau hối không kịp”. 

 

 

 

 

 

 

 

Năm 944, khi Đinh Bộ Lĩnh trén 20 tuổi thì vua Ngô Quyền mất. Một 
năm sau, Dương Tam Kha chiếm khëi và xưng là Bçnh Vương. Con trai 
Ngô Quyền là Ngë Xương Ngập chạy về Nam Sách - Hải Dương, tạo 
nên cuộc tranh chấp ngôi báu giữa nhà Ngô và ngoại tộc. Kết quả, 
Dương Tam Kha bại trận, Ngë Xương Ngập cíng em là Ngë Xương Văn 
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nắm lại quyền lực. Bởi cả hai anh em cùng nắm quyền, triều đçnh nhà 
Ngô trở nên rối ren hơn bao giờ hết, các sứ quân cát cứ hình thành và 
nổi dậy. 

Biết được tçnh hçnh đê, Đinh Bộ Lĩnh với vị thế là “con viên quan” triều 
đçnh nhà Ngë, danh gia thế tộc, lại là người cê tài năng và ï chè, đã sớm 
tập hợp lực lượng để trở thành người đứng đầu sách Đào Úc, làm thủ 
lĩnh châu Đại Hoàng, lấy động Hoa Lư làm căn cứ ban đầu, thực hiện sự 
nghiệp thống nhất đất nước. Thấy Đinh Bộ Lĩnh tèch cực xây dựng lực 
lượng tại căn cứ Hoa Lư, triều đçnh nhà Ngë, lîc ấy đang rệu rã, đã cho 
quân đến đánh dẹp. Đinh Bộ Lĩnh liền cho con mçnh là Đinh Liễn đến 
triều đçnh Cổ Loa làm con tin để hòa hoãn. 

Biết được ï định tạm héa hoãn để xây dựng lực lượng của Đinh Bộ Lĩnh, 
hai vương là Xương Văn và Xương Ngập đã cho quân tiến đánh động 
Hoa Lư, nhưng bị chống trả quyết liệt, liền treo Đinh Liễn lên cây dọa 
giết. Lîc này, Đinh Bộ Lĩnh đanh thåp nêi: “òại trượng phu chỉ mong lập 
óược công danh, há lại bất chước thêi óàn bà xêt con hay sao”, rồi sai hơn 
chục người cầm cung nỏ nhằm bắn vào Đinh Liễn khiến hai vương nhà 
Ngô phải cho quân rît lui. Đinh Liễn cũng thoát chết. Từ đê, thế lực của 
Đinh Bộ Lĩnh ngày càng lớn mạnh với nhiều tướng lĩnh tài ba và các 
tráng đinh từ víng Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa ngày nay hội về 
giúp sức. 

Năm 954, Ngë Xương Ngập bị bệnh và chết. Hơn 10 năm sau, Ngë 
Xương Văn đem quân đi đánh các thế lực chống đối và chết trận. Không 
còn chính quyền trung ương, đất nước càng thêm rối loạn rồi bị chia rẽ 
sâu sắc bởi sự nổi lên của 12 sứ quân. Cíng lîc đê, triều đçnh phương 
Bắc nhăm nhe khëi phục ách đë hộ. Trước tçnh hçnh này, Đinh Bộ Lĩnh 
đã đứng lên dẹp loạn. 

Suốt hai năm, Đinh Bộ Lĩnh thuyết phục, vận động, liên kết, hàng phục 
và dùng sức mạnh quân sự để đánh dẹp các thế lực cát cứ. Đối với cánh 
quân Trần Lãm, Phạm Bạch Hổ, Ngô Nhật Khánh, Ngë Xương Xè, ëng 
díng phương pháp liæn kết và hàng phục. Đối với cánh quân Đỗ Cảnh 
Thạc, Nguyễn Siêu, Kiều Công Hãn, Nguyễn Thủ Tiệp, Kiều Thuận, Lý 
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nắm lại quyền lực. Bởi cả hai anh em cùng nắm quyền, triều đçnh nhà 
Ngô trở nên rối ren hơn bao giờ hết, các sứ quân cát cứ hình thành và 
nổi dậy. 

Biết được tçnh hçnh đê, Đinh Bộ Lĩnh với vị thế là “con viên quan” triều 
đçnh nhà Ngë, danh gia thế tộc, lại là người cê tài năng và ï chè, đã sớm 
tập hợp lực lượng để trở thành người đứng đầu sách Đào Úc, làm thủ 
lĩnh châu Đại Hoàng, lấy động Hoa Lư làm căn cứ ban đầu, thực hiện sự 
nghiệp thống nhất đất nước. Thấy Đinh Bộ Lĩnh tèch cực xây dựng lực 
lượng tại căn cứ Hoa Lư, triều đçnh nhà Ngë, lîc ấy đang rệu rã, đã cho 
quân đến đánh dẹp. Đinh Bộ Lĩnh liền cho con mçnh là Đinh Liễn đến 
triều đçnh Cổ Loa làm con tin để hòa hoãn. 

Biết được ï định tạm héa hoãn để xây dựng lực lượng của Đinh Bộ Lĩnh, 
hai vương là Xương Văn và Xương Ngập đã cho quân tiến đánh động 
Hoa Lư, nhưng bị chống trả quyết liệt, liền treo Đinh Liễn lên cây dọa 
giết. Lîc này, Đinh Bộ Lĩnh đanh thåp nêi: “òại trượng phu chỉ mong lập 
óược công danh, há lại bất chước thêi óàn bà xêt con hay sao”, rồi sai hơn 
chục người cầm cung nỏ nhằm bắn vào Đinh Liễn khiến hai vương nhà 
Ngô phải cho quân rît lui. Đinh Liễn cũng thoát chết. Từ đê, thế lực của 
Đinh Bộ Lĩnh ngày càng lớn mạnh với nhiều tướng lĩnh tài ba và các 
tráng đinh từ víng Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa ngày nay hội về 
giúp sức. 

Năm 954, Ngë Xương Ngập bị bệnh và chết. Hơn 10 năm sau, Ngë 
Xương Văn đem quân đi đánh các thế lực chống đối và chết trận. Không 
còn chính quyền trung ương, đất nước càng thêm rối loạn rồi bị chia rẽ 
sâu sắc bởi sự nổi lên của 12 sứ quân. Cíng lîc đê, triều đçnh phương 
Bắc nhăm nhe khëi phục ách đë hộ. Trước tçnh hçnh này, Đinh Bộ Lĩnh 
đã đứng lên dẹp loạn. 

Suốt hai năm, Đinh Bộ Lĩnh thuyết phục, vận động, liên kết, hàng phục 
và dùng sức mạnh quân sự để đánh dẹp các thế lực cát cứ. Đối với cánh 
quân Trần Lãm, Phạm Bạch Hổ, Ngô Nhật Khánh, Ngë Xương Xè, ëng 
díng phương pháp liæn kết và hàng phục. Đối với cánh quân Đỗ Cảnh 
Thạc, Nguyễn Siêu, Kiều Công Hãn, Nguyễn Thủ Tiệp, Kiều Thuận, Lý 

Khuê thì ông đánh dẹp. Còn lại Lã Đường và Nguyễn Khoa khëng đánh 
cũng tự thua. 

Cuối cíng, Đinh Bộ Lĩnh đã lần lượt thu phục các sứ quân, chấm dứt 
tình trạng phân chia cát cứ, thống nhất đất nước, được gọi là Vạn Thắng 
Vương. Năm Mậu Thçn (968), Đinh Bộ Lĩnh læn ngëi hoàng đế, tức Đinh 
Tiæn Hoàng đế, đặt tæn nước là Đại Cồ Việt và cho định đë ở Hoa Lư. 
Đinh Tiæn Hoàng ở ngëi được 12 năm, hưởng thọ 56 tuổi. Ông được 
táng ở Sơn Lăng træn nîi Mã Yæn thuộc Trường Yæn, Hoa Lư. Ngày nay, 
rất nhiều tỉnh, thành của Việt Nam cê đường, trường học mang tên 
Đinh Tiæn Hoàng. Nhiều đền thờ, tượng đài vua Đinh cũng được dựng 
nhằm tën vinh, tưởng nhớ hoàng đế đầu tiên của nhà nước Đại Cồ Việt. 

Lời bàn: 

Đinh Tiæn Hoàng tức Đinh Bộ Lĩnh, là vị vua sáng lập ra nhà Đinh, lập 
næn nước Đại Cồ Việt trong lịch sử Việt Nam. Ông nổi tiếng với tài đánh 
đâu thắng đê, díng tài năng và mưu lược của mình, chỉ trong hai năm 
đã dẹp loạn 12 sứ quân, chấm dứt tình trạng phân chia cát cứ, thống 
nhất đất nước, læn ngëi hoàng đế năm 968. 

Nhận xét về Đinh Tiæn Hoàng, sử gia Læ Văn Hưu viết trong “òại Việt 
sử kï toàn thư” như sau: “Vua mở nước dựng óë, óổi xưng hoàng óế, óặt trñm 
quan, lập sáu quân, chế óộ gần óầy óủ. Có lẽ ý trời vç nước Việt ta mà lại sinh 
bậc Thánh triết óể tiếp nối quốc thống của Triệu  ương chñng?”. Sử gia Lê 
Tung viết trong “Việt giám thông khảo” tổng luận: “Vua chính thống của 
nước Việt ta, thực bất óầu từ óẩy”. 
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THÁI UÝ LÝ THƯỜNG KIỆT 
òọc bản tuyæn ngën óộc lập óầu tiên của dân tộc 

Lï Thường Kiệt vốn họ Ngô tên là Tuấn, người ở làng An Xá, huyện 
Quảng Đức (hiện là Cơ Xá, Gia Lâm - Hà Nội). Bình sinh Ngô Tuấn là 
người khôi ngô tuấn tú, thông minh, nhanh nhẹn. Là con một vì tướng, 
Ngô Tuấn thích nghề vì và được dạy nghề võ. Hàng ngày, Ngô Tuấn 
thường luyện cung kiếm bày trận đồ, đæm chong đän đọc binh pháp. 

Năm Ngë Tuấn 18 tuổi thì mẹ mất. Ngô Tuấn cíng em lo đủ mọi nghi 
lễ tống táng theo tập tục thời bấy giờ. Người đời khen ëng là người chí 
hiếu. Lúc mãn tang, Ngô Tuấn được bổ chức kỵ mã hiệu uý là một chức 
quan nhỏ trong quân đội. Lúc 23 tuổi, Ngô Tuấn được bổ vào ngạch thị 
vệ hầu vua, giữ chức “Hoàng môn chi hậu”. Khi vua Lï Thánh Tëng læn 
ngôi, Ngô Tuấn được rời khỏi những chức vụ trong nội cung và đưa ra 
giúp việc nhà vua tại triều đçnh. 

 

 

 

 

 

 

 

Năm 1069, vua Lï Thánh Tëng đi đánh Champa để yên mặt phía Nam. 
Ngô Tuấn được cử làm tướng tiên phong, lập công lớn, vua phong Phụ 
quốc Thái uï, tước Khai quốc công và ban cho họ Lý (do óê cê tæn Lï 
Thường Kiệt). 

Lúc bấy giờ ở Trung Hoa, vua tôi nhà Tống mong tçm cách xâm lược Đại 
Việt. Một mặt cầm quân xuống Đại Việt từ phía Bắc, mặt khác sai sứ qua 
Chiêm Thành, Chân Lạp xúi giục các nước này đánh biæn thíy phèa 
Nam nước ta. 
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THÁI UÝ LÝ THƯỜNG KIỆT 
òọc bản tuyæn ngën óộc lập óầu tiên của dân tộc 

Lï Thường Kiệt vốn họ Ngô tên là Tuấn, người ở làng An Xá, huyện 
Quảng Đức (hiện là Cơ Xá, Gia Lâm - Hà Nội). Bình sinh Ngô Tuấn là 
người khôi ngô tuấn tú, thông minh, nhanh nhẹn. Là con một vì tướng, 
Ngô Tuấn thích nghề vì và được dạy nghề võ. Hàng ngày, Ngô Tuấn 
thường luyện cung kiếm bày trận đồ, đæm chong đän đọc binh pháp. 

Năm Ngë Tuấn 18 tuổi thì mẹ mất. Ngô Tuấn cíng em lo đủ mọi nghi 
lễ tống táng theo tập tục thời bấy giờ. Người đời khen ëng là người chí 
hiếu. Lúc mãn tang, Ngô Tuấn được bổ chức kỵ mã hiệu uý là một chức 
quan nhỏ trong quân đội. Lúc 23 tuổi, Ngô Tuấn được bổ vào ngạch thị 
vệ hầu vua, giữ chức “Hoàng môn chi hậu”. Khi vua Lï Thánh Tëng læn 
ngôi, Ngô Tuấn được rời khỏi những chức vụ trong nội cung và đưa ra 
giúp việc nhà vua tại triều đçnh. 

 

 

 

 

 

 

 

Năm 1069, vua Lï Thánh Tëng đi đánh Champa để yên mặt phía Nam. 
Ngô Tuấn được cử làm tướng tiên phong, lập công lớn, vua phong Phụ 
quốc Thái uï, tước Khai quốc công và ban cho họ Lý (do óê cê tæn Lï 
Thường Kiệt). 

Lúc bấy giờ ở Trung Hoa, vua tôi nhà Tống mong tçm cách xâm lược Đại 
Việt. Một mặt cầm quân xuống Đại Việt từ phía Bắc, mặt khác sai sứ qua 
Chiêm Thành, Chân Lạp xúi giục các nước này đánh biæn thíy phèa 
Nam nước ta. 

Lï Thường Kiệt chỉ huy đánh chặn giặc trên các mặt trận. Hàng đæm, 
ëng sai người tâm phúc lẻn vào đền thờ Trương Hống, Trương Hát nằm 
trong trận địa bæn sëng Như Nguyệt (tức khúc sông Cầu chảy qua huyện 
Yên Phong, lộ Bấc Giang) đọc vang bài thơ: 

Nam quốc sơn hà Nam óế cư 

Tiệt nhiæn óịnh phận tại thiæn thư 

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm 

Nhữ óẳng hành khan thủ bại hư 

Dịch nghĩa: 

(Sëng nîi nước Nam vua Nam ở 

Rành rành óịnh phận tại sách trời 

Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm 

Chúng bay sẽ bị óánh tơi bời). 

Bài thơ như một bản cáo trạng hùng biện kết tội bọn giặc, như một bản 
tuyên bố đanh thåp về nền độc lập của đất nước ta, là một bản tuyên 
ngën độc lập đầu tiên của dân tộc Việt Nam.  

Chính nhờ thế, bài thơ đã lan truyền  rất mau, nhanh, tăng gấp bội sức 
mạnh chiến đấu của quân lènh. Bài thơ lịch sử bên sông Cầu của Lý 
Thường Kiệt có sức công phá vào tinh thần và ï chè xâm lược của quân 
Tống, khích lệ tinh thần quyết chiến, quyết thắng của quân ta, góp phần 
làm nên chiến thắng hào hùng của quân và dân nhà Lï, đánh tan 10 vạn 
quân Tống bên bờ sông Như Nguyệt. Quân Tống đại bại, Lï Thường 
Kiệt mở đường cho giặc giảng héa để giặc giữ thể diện lui về nước. Từ 
đê về sau, trong khoảng 200 năm, triều đại Trung Quốc không dám 
đụng đến đất nước ta. 

Lï Thường Kiệt mất tháng Sáu năm Ất Dậu (tức trong khoảng từ 13/7 óến 
11/8/1105), thọ 86 tuổi, được truy tặng Kiểm hiệu Thái Úy Bçnh Chương 
Quân Quốc Trọng Sư, tước Việt Quốc Công. 
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Lời bàn: 

Lịch sử mãi ghi nhớ cëng ơn người anh hùng dân tộc Lï Thường Kiệt. 
Ông là nhà chính trị và ngoại giao tài ba, nhà quân sự kiệt xuất, đã lãnh 
đạo quân dân Đại Việt, phá Tống bình Chiêm thắng lợi. Tên tuổi của 
Ông sống mãi cùng với bài thơ “Nam Quốc Sơn Hà”, đây là bản tuyên 
ngën độc lập híng tráng đầu tiên trong lịch sử dân tộc. 
Với công lao hiển hách của mçnh, Lï Thường Kiệt được cả triều đçnh 
nhà Lý quý trọng. Ngay lúc ông còn sống, Lï Nhân Tëng đã cho làm bài 
hát để tán dương cëng trạng. Ông được lịch sử ghi nhận là anh hùng 
kiệt xuất, một con người hiến dâng cả cuộc đời oanh liệt của mình cho 
sự nghiệp độc lập của đất nước, giữ bình yên cho muôn dân.   
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Lời bàn: 

Lịch sử mãi ghi nhớ cëng ơn người anh hùng dân tộc Lï Thường Kiệt. 
Ông là nhà chính trị và ngoại giao tài ba, nhà quân sự kiệt xuất, đã lãnh 
đạo quân dân Đại Việt, phá Tống bình Chiêm thắng lợi. Tên tuổi của 
Ông sống mãi cùng với bài thơ “Nam Quốc Sơn Hà”, đây là bản tuyên 
ngën độc lập híng tráng đầu tiên trong lịch sử dân tộc. 
Với công lao hiển hách của mçnh, Lï Thường Kiệt được cả triều đçnh 
nhà Lý quý trọng. Ngay lúc ông còn sống, Lï Nhân Tëng đã cho làm bài 
hát để tán dương cëng trạng. Ông được lịch sử ghi nhận là anh hùng 
kiệt xuất, một con người hiến dâng cả cuộc đời oanh liệt của mình cho 
sự nghiệp độc lập của đất nước, giữ bình yên cho muôn dân.   

TÔ HIẾN THÀNH 
Một lòng trung trinh phò ấu chúa 

Tô Hiến Thành sinh ra tại Hạ Mỗ, nay là Hạ Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội. 
Tô Hiến Thành phục dịch dưới 2 đời vua Lý là Lý Anh Tông và Lý Cao 
Tông. 

Ngày bé, Tô Hiến Thành được cha mẹ cho theo học cả văn lẫn võ. Lớn 
lên, ông trở thành người văn vì toàn tài. Të Hiến Thành nổi tiếng tài 
năng, tới mức vua Lï Anh Tëng cũng biết tæn, được đèch thân vua cho 
vời vào cung làm việc. Là người có thực tài, lại ngay thẳng, không lụy 
tiền tài, danh vọng nên Tô Hiến Thành được vua Lý Anh Tông rất mực 
tin yêu và trọng dụng. Ở vị trè nào, Ông cũng hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ nên nhà vua lại càng yêu mến, phong cho Ông tới chức Thái 
phó. 

 

 

 

 

 

 

 

Một lòng trung trinh phò ấu chúa 

Vua Lï Anh Tëng trước đã lập người con lớn là Long Xưởng làm Thái 
tử. Nhưng do Long Xưởng ăn ở vë đạo, vào cung thông dâm với phi tần 
của vua cha, nên bị vua cha truất ngôi Thái tử. Khi lâm bệnh nặng, biết 
mình khó qua khỏi, vua Lï Anh Tëng đã gọi Tô Hiến Thành vào dặn 
dò, giao phó cho ông việc phò giúp Thái tử Long Cán lên ngôi báu. Lúc 
bấy giờ Thái tử Long Cán mới được ba tuổi. Vua Lï Anh Tëng băng hà, 
mẹ Long Xưởng là Chiêu Linh Thái hậu bän đem vàng bạc đît lêt cho 
vợ của Tô Hiến Thành để mong Tô Hiến Thành giả di chiếu, phế Long 
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Cán và tái lập Long Xưởng lên ngôi. Tô Hiến Thành biết chuyện, bèn 
khẳng khái nói: “Ta là óại thần, nhận mệnh Tiên tổ lo giúp vua còn bé. Nay 
lại ñn của óît mà làm chuyện phế lập thì còn mặt mũi nào trëng thẩy Tiæn óế ở 
dưới suối vàng?” 

Biết chuyện, Thái hậu lại cho gọi ëng vào cung để dỗ dành, thuyết phục. 
Nhưng Të Hiến Thành kiên quyết không nghe theo: “Làm việc bẩt nghĩa 
mà óược giàu sang, kẻ trung thần nghĩa sĩ há chịu?Huống chi, lời Tiæn óế còn 
vñng vẳng bên tai. Thái hậu lại chẳng nghe việc của Y Doãn, Hoấc Quan hay 
sao? Thần không dám vâng lệnh!” 

Cuối cùng, Long Cán vẫn được lập lên ngôi thiên tử theo đîng di mệnh 
của vua Lï Anh Tëng. Đê là vua Lï Cao Tëng, læn ngëi khi mới được ba 
tuổi. Tô Hiến Thành giữ quyền phụ chènh Thái sư, hết lòng hết sức phò 
giúp ấu chîa næn trong ngoài đều yên ấm. 

Lời bàn: 

Tô Hiến Thành mặc dù bị mua chuộc, dụ dỗ để giả di chiếu, phế Long 
Cán lập Long Xưởng, nhưng vẫn tỏ rõ là bậc đại thần hiền sĩ, vâng 
mệnh vua ban, vẫn một lòng trung trinh, hết lòng phò ấu chúa Long 
Cán lên ngôi báu. 

Nhà sử học Ngë Sĩ Liæn trong Đại Việt Sử Kï Toàn Thư đã ghi như sau: 
“Tô Hiến Thành nhận việc ký thác con côi, hết lòng trung thành, khéo léo xử lý 
khi có biến cố, tuy bị gió lay sóng dập, mà vẫn óứng vững như óá giữa dòng, 
khiến træn yæu, dưới thuận, không thẹn với phong óộ của óại thần ngày xưa”. 
Nhân luân có lúc thịnh lîc suy, nhưng chân lý thç ngàn năm vẫn vậy. Tô 
Hiến Thành chính là bậc hiền nhân, một léng trung nghĩa, khëng bị 
danh lợi trói buộc. Tin rằng, tên của ông sẽ cén được nhớ mãi, làm 
gương sáng mà răn dạy con cháu đời sau.  
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Cán và tái lập Long Xưởng lên ngôi. Tô Hiến Thành biết chuyện, bèn 
khẳng khái nói: “Ta là óại thần, nhận mệnh Tiên tổ lo giúp vua còn bé. Nay 
lại ñn của óît mà làm chuyện phế lập thì còn mặt mũi nào trëng thẩy Tiæn óế ở 
dưới suối vàng?” 

Biết chuyện, Thái hậu lại cho gọi ëng vào cung để dỗ dành, thuyết phục. 
Nhưng Të Hiến Thành kiên quyết không nghe theo: “Làm việc bẩt nghĩa 
mà óược giàu sang, kẻ trung thần nghĩa sĩ há chịu?Huống chi, lời Tiæn óế còn 
vñng vẳng bên tai. Thái hậu lại chẳng nghe việc của Y Doãn, Hoấc Quan hay 
sao? Thần không dám vâng lệnh!” 

Cuối cùng, Long Cán vẫn được lập lên ngôi thiên tử theo đîng di mệnh 
của vua Lï Anh Tëng. Đê là vua Lï Cao Tëng, læn ngëi khi mới được ba 
tuổi. Tô Hiến Thành giữ quyền phụ chènh Thái sư, hết lòng hết sức phò 
giúp ấu chîa næn trong ngoài đều yên ấm. 

Lời bàn: 

Tô Hiến Thành mặc dù bị mua chuộc, dụ dỗ để giả di chiếu, phế Long 
Cán lập Long Xưởng, nhưng vẫn tỏ rõ là bậc đại thần hiền sĩ, vâng 
mệnh vua ban, vẫn một lòng trung trinh, hết lòng phò ấu chúa Long 
Cán lên ngôi báu. 

Nhà sử học Ngë Sĩ Liæn trong Đại Việt Sử Kï Toàn Thư đã ghi như sau: 
“Tô Hiến Thành nhận việc ký thác con côi, hết lòng trung thành, khéo léo xử lý 
khi có biến cố, tuy bị gió lay sóng dập, mà vẫn óứng vững như óá giữa dòng, 
khiến træn yæu, dưới thuận, không thẹn với phong óộ của óại thần ngày xưa”. 
Nhân luân có lúc thịnh lîc suy, nhưng chân lý thç ngàn năm vẫn vậy. Tô 
Hiến Thành chính là bậc hiền nhân, một léng trung nghĩa, khëng bị 
danh lợi trói buộc. Tin rằng, tên của ông sẽ cén được nhớ mãi, làm 
gương sáng mà răn dạy con cháu đời sau.  

 

THÁI SƯ TRÆN THỦ ĐỘ 
òầu thần chưa rơi xuống óất, xin bệ hạ ó‟ng lo! 

Trần Thủ Độ quæ làng Lưu Xá, huyện Ngự Thiên, lộ Long Hưng, nay là 
xã Canh Tân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Trần Thủ Độ cùng với 
những người con ưu tî khác của họ Trần sớm tham gia lập các đội 
hương binh đi đánh dẹp các thế lực cát cứ khác, lîc đầu nhằm khôi 
phục cơ nghiệp cho nhà Lï. Năm 1224, ëng được nhà Lý phong làm 
Điện tiền chỉ huy sứ, quản lï các đạo quân bảo vệ kinh thành. Sử chép: 
“Thủ òộ tuy không có học vẩn, nhưng tài lược hơn người, làm quan triều Lý 
óược mọi người suy tën”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Thủ Độ có bản lĩnh và cá tènh khác thường, là một nhân vật lịch sử 
vë cíng đặc biệt. Ông xử lý mọi việc thẳng thắn và quyết đoán theo ï 
chí của mình, ít chịu để cho tình cảm sai khiến, cũng khëng quan tâm 
lời khen chê. Cuộc đời và sự nghiệp của Trần Thủ Độ gắn liền với 
nghiệp đế của họ Trần. Công nghiệp cả đời ëng chènh là đã đưa nước 
nhà qua khỏi cuộc suy vong cuối triều Lý, khởi dựng nên thời đại Đëng 
A rực rỡ, với nhiều chiến công oanh liệt chống ngoại xâm và những 
thành tựu xây dựng đất nước. 
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Uy vũ khëng thể khuất phục 

Sử chép rằng: 

Trong cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ, 
Trần Thủ Độ có vai trò hết sức quan trọng. Tháng 12 năm Đinh Tỵ, tức 
tháng 1/1258, quân Mông Cổ sau khi tiêu diệt nước Đại Lï đã tiến vào 
lưu vực sông Hồng. Thế giặc rất mạnh. Quân Đại Việt bị đánh lui, vua 
Thái Tông phải bỏ Thăng Long rît xuống phía nam. Vua ngự thuyền 
nhỏ đến thuyền em ruột là Thái úy Trần Nhật Hạo hỏi kế. Nhật Hạo lấy 
ngón tay chấm nước viết hai chữ “Nhập Tống” ở mạn thuyền, ý khuyên 
vua nên chạy sang nhờ vả nước Tống. Vua bèn rời thuyền đến hỏi Thái 
sư Trần Thủ Độ. Trần Thủ Độ trả lời:“òầu thần chưa rơi xuống óẩt, xin bệ 
hạ chớ lo!”. 

Ngày 24 tháng 12 năm đê, Trần Thái Tông tiến quân đến Đëng Bộ Đầu, 
đánh bại quân Mông Cổ, khiến họ phải triệt thoái về Bắc. 

Lời bàn: 
Người xưa cê câu: “Giê lớn mới biết cỏ cứng, nguy nan mới biết trung thần”. 
Quốc gia hưng vong, người đạo nghĩa thấu rõ vận nước một lòng tận 
trung tận lực. Xã tắc lâm nguy, Trần Thủ Độ tỏ đạo trời mang chính 
nghĩa giữ vững giang sơn. Léng người chỉ cần khëng động, giặc mạnh 
cũng chẳng đáng lo. 
Thế mới biết, gia phong có thể vững bền phải nhờ con hiếu. Đất nước 
muốn được hùng cường thì phải cê tëi trung. Trong lîc lũ giặc đang đe 
dọa bờ cõi, thế nước nguy nan, léng người lo lắng thì câu nói khí phách 
của Trần Thủ Độ không chỉ khiến vua tëi træn dưới vững lòng mà hào 
khè đê cũng làm kẻ thù nhụt chí. Cho nên, một lời mà có thể chấn hưng 
đất nước thç đê chỉ có thể là câu nêi đầy khí phách của Thái sư Trần Thủ 
Độ: “òầu thần chưa rơi xuống, xin bệ hạ chớ lo!”.   
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Uy vũ khëng thể khuất phục 

Sử chép rằng: 

Trong cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ, 
Trần Thủ Độ có vai trò hết sức quan trọng. Tháng 12 năm Đinh Tỵ, tức 
tháng 1/1258, quân Mông Cổ sau khi tiêu diệt nước Đại Lï đã tiến vào 
lưu vực sông Hồng. Thế giặc rất mạnh. Quân Đại Việt bị đánh lui, vua 
Thái Tông phải bỏ Thăng Long rît xuống phía nam. Vua ngự thuyền 
nhỏ đến thuyền em ruột là Thái úy Trần Nhật Hạo hỏi kế. Nhật Hạo lấy 
ngón tay chấm nước viết hai chữ “Nhập Tống” ở mạn thuyền, ý khuyên 
vua nên chạy sang nhờ vả nước Tống. Vua bèn rời thuyền đến hỏi Thái 
sư Trần Thủ Độ. Trần Thủ Độ trả lời:“òầu thần chưa rơi xuống óẩt, xin bệ 
hạ chớ lo!”. 

Ngày 24 tháng 12 năm đê, Trần Thái Tông tiến quân đến Đëng Bộ Đầu, 
đánh bại quân Mông Cổ, khiến họ phải triệt thoái về Bắc. 

Lời bàn: 
Người xưa cê câu: “Giê lớn mới biết cỏ cứng, nguy nan mới biết trung thần”. 
Quốc gia hưng vong, người đạo nghĩa thấu rõ vận nước một lòng tận 
trung tận lực. Xã tắc lâm nguy, Trần Thủ Độ tỏ đạo trời mang chính 
nghĩa giữ vững giang sơn. Léng người chỉ cần khëng động, giặc mạnh 
cũng chẳng đáng lo. 
Thế mới biết, gia phong có thể vững bền phải nhờ con hiếu. Đất nước 
muốn được hùng cường thì phải cê tëi trung. Trong lîc lũ giặc đang đe 
dọa bờ cõi, thế nước nguy nan, léng người lo lắng thì câu nói khí phách 
của Trần Thủ Độ không chỉ khiến vua tëi træn dưới vững lòng mà hào 
khè đê cũng làm kẻ thù nhụt chí. Cho nên, một lời mà có thể chấn hưng 
đất nước thç đê chỉ có thể là câu nêi đầy khí phách của Thái sư Trần Thủ 
Độ: “òầu thần chưa rơi xuống, xin bệ hạ chớ lo!”.   
 
 

HƯNG ĐÄO VƯƠNG TRÆN QUỐC TUÇN 
Nếu bệ hạ muốn hàng xin hãy chåm óầu thần! 

Trần Hưng Đạo (1228 - 1300), cén được gọi là Hưng Đạo Đại Vương hay 
Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương là một nhà chính trị, quân sự, tôn thất 
hoàng gia Đại Việt thời Trần. Ông được biết đến trong lịch sử Việt Nam 
với việc chỉ huy quân đội đánh tan hai cuộc xâm lược của quân Nguyên 
- Mëng năm 1285 và năm 1288. Ông nguyên có tên khai sinh là Trần 
Quốc Tuấn. 

Quân Mông Cổ đã khuấy đảo suốt từ Á sang Âu, biết bao quốc gia 
nghiæng đổ, biết bao vua chîa các nước bị giết, bị cầm tù. Vậy mà ba lần 
đoàn quân khổng lồ ấy xâm lăng Đại Việt thì cả ba lần chîng đều đại 
bại. 

 

 

 

 

 

 

1. Cuộc kháng chiến chống óế quốc Mông Cổ lần th„ nhất (1258) 

Hốt Tất Liệt đem quân sang xâm lược nước ta lần thứ nhất. Quân dân 
Đại Việt đã díng chiến thuật chiến tranh du kích, thực hiện kế sách 
“vườn không, nhà trống” để tiêu hao dần sinh lực của giặc. Chờ cho 
chúng quẫn bách về lương thực, khốn khổ vì không hợp thủy thổ, vua 
Trần Thái Tông chỉ huy các tướng lĩnh tiến về giải phêng Thăng Long, 
quân ta đã giành thắng lợi. Quân Mông Cổ bị đánh bật khỏi thành 
Thăng Long.  



Khoâng giöõ baûn quyeàn, hoan ngheânh phoå bieán 

Nhöõng taám göông ñöùc haïnh Vieät Nam

116

2. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên  - Mông lần th„ 
hai (1285) 

Hốt Tất Liệt sai con trai là Thoát Hoan đem 50 vạn quân sang xâm lược 
nước ta, ngoài ra còn lệnh điều thêm 10 vạn quân do Toa Đë chỉ huy từ 
Chiæm Thành đánh ra Nghệ An nhằm đưa nước ta vào thế bị đánh cả 
hai đầu.  

Hội nghị Diên Hồng 

Tháng Chạp năm Giáp Thân (1/1285), Thái Thượng hoàng Trần Thánh 
Tông xuống chiếu mở một cuộc hội nghị hết sức quan trọng ở điện Diên 
Hồng, sử gọi đê là hội nghị Diên Hồng. Tham dự hội nghị này là các vị 
bë lão, đại diện cho nhân dân cả nước. Thượng hoàng đèch thân ban yến 
và hỏi các vị bë lão là: “Næn hoà hay næn óánh?”. 

Một đời thân phận thấp hèn, tay bùn chân lấm, nay bỗng dưng được 
triều đçnh mời vào tận hoàng cung để bàn quốc gia đại sự, tinh thần của 
các vị bô lão phấn chấn khác thường. Sách Đại Việt Sử Kï Toàn Thư (bản 
kỉ, quyển 5, tờ 44a) chép: “Các cụ bë lão óều nói “óánh!”, muën người cùng 
một tiếng, muôn lời như bật ra từ một miệng”. 

Nếu bệ hạ muốn hàng xin hãy chåm óầu thần ói óã! 

Sử sách cũng chåp tiếp rằng tháng 12 năm Giáp Thân (1284), thấy thế 
giặc rất mạnh, vua Trần Nhân Tông lại ướm hỏi vị tư lệnh chiến trường 
của mình là Trần Quốc Tuấn: “Thế giặc to như vậy mà chống với chúng thì 
dân chúng bị tàn sát, nhà cửa bị phá hại, hay là trẫm sẽ chịu hàng óể cứu muôn 
dân?”. Vua lập tức nhận được câu trả lời rằng: “Bệ hạ nói câu ẩy là lời 
nhân óức, nhưng tën miếu, xã tấc thì sao? Nếu bệ hạ muốn hàng, xin trước hết 
hãy chåm óầu thần ói óã, rồi hãy hàng!”. 

Trước ý chí sục sôi của toàn dân tộc, quyết khëng để mất nước, Hưng 
Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, Chiæu Minh Vương Trần Quang Khải, 
Chiæu Văn Vương Trần Nhật Duật, Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản 
cíng các tướng lĩnh khác một léng đánh giặc. Chiến sự vô cùng quyết 
liệt.  
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2. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên  - Mông lần th„ 
hai (1285) 

Hốt Tất Liệt sai con trai là Thoát Hoan đem 50 vạn quân sang xâm lược 
nước ta, ngoài ra còn lệnh điều thêm 10 vạn quân do Toa Đë chỉ huy từ 
Chiæm Thành đánh ra Nghệ An nhằm đưa nước ta vào thế bị đánh cả 
hai đầu.  

Hội nghị Diên Hồng 

Tháng Chạp năm Giáp Thân (1/1285), Thái Thượng hoàng Trần Thánh 
Tông xuống chiếu mở một cuộc hội nghị hết sức quan trọng ở điện Diên 
Hồng, sử gọi đê là hội nghị Diên Hồng. Tham dự hội nghị này là các vị 
bë lão, đại diện cho nhân dân cả nước. Thượng hoàng đèch thân ban yến 
và hỏi các vị bë lão là: “Næn hoà hay næn óánh?”. 

Một đời thân phận thấp hèn, tay bùn chân lấm, nay bỗng dưng được 
triều đçnh mời vào tận hoàng cung để bàn quốc gia đại sự, tinh thần của 
các vị bô lão phấn chấn khác thường. Sách Đại Việt Sử Kï Toàn Thư (bản 
kỉ, quyển 5, tờ 44a) chép: “Các cụ bë lão óều nói “óánh!”, muën người cùng 
một tiếng, muôn lời như bật ra từ một miệng”. 

Nếu bệ hạ muốn hàng xin hãy chåm óầu thần ói óã! 

Sử sách cũng chåp tiếp rằng tháng 12 năm Giáp Thân (1284), thấy thế 
giặc rất mạnh, vua Trần Nhân Tông lại ướm hỏi vị tư lệnh chiến trường 
của mình là Trần Quốc Tuấn: “Thế giặc to như vậy mà chống với chúng thì 
dân chúng bị tàn sát, nhà cửa bị phá hại, hay là trẫm sẽ chịu hàng óể cứu muôn 
dân?”. Vua lập tức nhận được câu trả lời rằng: “Bệ hạ nói câu ẩy là lời 
nhân óức, nhưng tën miếu, xã tấc thì sao? Nếu bệ hạ muốn hàng, xin trước hết 
hãy chåm óầu thần ói óã, rồi hãy hàng!”. 

Trước ý chí sục sôi của toàn dân tộc, quyết khëng để mất nước, Hưng 
Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, Chiæu Minh Vương Trần Quang Khải, 
Chiæu Văn Vương Trần Nhật Duật, Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản 
cíng các tướng lĩnh khác một léng đánh giặc. Chiến sự vô cùng quyết 
liệt.  

Quân Nguyên thất bại nặng nề. Thoát Hoan phải chui vào ống đồng cho 
quân lính khiêng chạy qua biên giới mới thoát chết. Tướng giặc là 
Trương Hiển phải đầu hàng. Toa Đë bị chåm đầu tại trận. Ô Mã Nhi và 
Lưu Khuæ lấy thuyền con trốn chạy ra biển thoát chết. 

Quân dân Đại Việt đã tiæu diệt và quét sạch 60 vạn quân xâm lược ra 
khỏi bờ cõi. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên - Mông lần 
thứ hai kết thúc thắng lợi hoàn toàn. 

3. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên - Mông lần th„ ba 
(1287 - 1288) 

Sau hai lần xâm lược nước ta thất bại nhục nhã, vua Nguyên Thế Tổ Hốt 
Tất Liệt vë cíng căm giận, huy động năm mươi vạn quân, chia làm ba 
đạo tiến vào nước ta. Lần này, Thượng Hoàng Trần Thánh Tông và vua 
Trần Nhân Tông lại sắc phong Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn làm 
Quốc Công Tiết Chế tổng chỉ huy các lực lượng vũ trang. Hưng Đạo 
Vương Trần Quốc Tuấn với tài quân sự của mình cùng với các tướng 
lĩnh đã tạo nên trận đánh træn sëng Bạch Đằng lịch sử, kiếm gỗ đẽo 
nhọn bịt sắt đêng khắp giữa sông. Khi nước thủy triều lên thì quân ta 
đem binh ra khiæu chiến, nhử cho thuyền giặc đi vào chỗ đêng cọc. 
Đúng lúc thủy triều xuống thì quân ta quay binh lại hết sức mà đánh. 
Chiến thắng Bạch Đằng giang là chiến thắng vĩ đại nhất trong cuộc 
kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên - Mông lần thứ ba. 

Như vậy, nước Đại Việt ta dưới triều Trần luôn muốn giữ hòa bình, hữu 
nghị để xây dựng đất nước, nhân dân được lạc nghiệp, an cư, sống trong 
cảnh thái bình, hạnh phîc. Nhưng quân xâm lược đã khëng để ta yên, 
lîc nào chîng cũng muốn thën tènh nước ta. Cả dân tộc ta đoàn kết một 
léng đánh giặc cứu nước. Quân dân ta quyết đánh và đã chiến thắng cả 
ba lần, lần sau oanh liệt hơn lần trước. 

Lời bàn: 

Nhà thơ Khiæm Đức cê bài thơ ca ngợi sự tài trè, léng yæu nước, gương 
trung liệt, một lòng quyết chiến chống quân xâm lược của Trần Hưng 
Đạo như sau: 
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    Bình sanh làm tướng chết làm thần 
    Công nghiệp sáng ngời vạn tiết xuân 
    Lẩy máu Toa òë óền nợ nước 
    Nương déng  ạn Kiếp rửa thù dân 
    Sëng òằng bến cũ óâm thuyền óịch 
    òẩt Việt tôi trung gánh bụi trần 
    Hưng òạo quyền cao nhưng chẳng lạm 
    Thác rồi hiển Thánh lại thi ân.  
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    Bình sanh làm tướng chết làm thần 
    Công nghiệp sáng ngời vạn tiết xuân 
    Lẩy máu Toa òë óền nợ nước 
    Nương déng  ạn Kiếp rửa thù dân 
    Sëng òằng bến cũ óâm thuyền óịch 
    òẩt Việt tôi trung gánh bụi trần 
    Hưng òạo quyền cao nhưng chẳng lạm 
    Thác rồi hiển Thánh lại thi ân.  

 

 

 

THƯỢNG TƯỚNG THÁI SƯ          
TRÆN QUANG KHÂI 

Một vị tướng, nhà ngoại giao, nhà thơ óại tài. 

Trần Quang Khải (1241 - 1294) là danh tướng thời nhà Trần. Ông là con 
thứ ba của vua Trần Thái Tëng và Hoàng hậu Thuận Thiæn, em trai vua 
Trần Thánh Tëng. Thuở nhỏ, Trần Quang Khải rất chăm học, vì giỏi, 
làm thơ hay næn rất được vua cha yæu mến. 

 

 

 

 

 

Học tré nghe lời Thầy 

Khi Trần Quang Khải læn bảy tuổi, triều đçnh mở khoa thi Đinh Míi 
(1247). Đây là một khoa thi rất lạ, kết quả khoa thi hết sức đặc biệt mà 
một nghçn năm khoa cử Nho giáo Việt Nam khëng lặp lại. Bởi đứng đầu 
Tam khëi lần này là Trạng nguyæn Nguyễn Hiền mới 13 tuổi, thứ đến 
Bảng nhãn Læ Văn Hưu 18 tuổi, Thám hoa Đặng Ma La 14 tuổi.   

Bảng nhãn Læ Văn Hưu được vua Trần giữ lại trong cung để dạy dỗ 
hoàng tử Khải. Nhờ những kiến thức uyæn bác của Læ Văn Hưu cộng với 
sự say mæ học hỏi và tư chất thëng minh næn Trần Quang Khải được 
trang bị đầy đủ kiến thức về văn chương lẫn vì bị binh thư. Đặc biệt 
ëng được thầy truyền dạy về lịch sử anh híng chống giặc ngoại xâm 
của dân tộc ta.      

Cê lần, Trần Quang Khải hỏi thầy cê cách gç để nước nhỏ chống được sự 
thën tènh của nước lớn hơn. Læ Văn Hưu trả lời rằng: “Khi vua quan óồng 
léng, nhân dân óoàn kết một chè giết giặc thç kẻ óịch nào cũng bị óánh bại”. Lời 
dạy của thầy đã mãi khắc ghi vào tâm trè của vị hoàng tử trẻ. 
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Người ó„ng óầu triều nắm gi‡ binh quyền vñn vì òại Việt 

Năm 1258, Trần Quang Khải được phong là Chiæu Minh Đại Vương khi 
mới 17 tuổi. Bấy giờ đất nước ta đang đối mặt với nạn ngoại xâm Mëng 
Cổ. Với tinh thần kiæn quyết giữ vững chủ quyền và lãnh thổ đất nước, 
nhưng lại rất linh hoạt trong sách lược ngoại giao (khëng thể tránh óược 
cuộc chiến tranh), Trần Quang Khải kåo dài thời gian để quân ta chuẩn bị 
kháng chiến được tốt hơn. Trần Quang Khải đã hoàn thành được trọng 
trách của mçnh trong điều kiện so sánh lực lượng giữa ta và địch rất 
chænh lệch và cëng tác ngoại giao cũng vë cíng phức tạp, gay cấn. Năm 
1261, Trần Quang Khải được phong Thái îy. Việc ëng được giữ trọng 
trách triều chènh đã khẳng định tài năng thực sự của ëng. Tháng 3 năm 
Tân Míi (1271), Trần Quang Khải được phong là Tướng quốc Thái îy, 
trở lại kinh thành nắm giữ trọng trách. 

Do tài năng và những cëng lao của Trần Quang Khải trong việc kåo dài 
thời gian héa hoãn, tạo thæm điều kiện chuẩn bị cho cuộc kháng chiến, 
vua Trần đã phong cho Trần Quang Khải chức Thượng tướng Thái sư, là 
người đứng đầu triều nắm giữ binh quyền văn vì Đại Việt. 

Trong hoàng tộc nhà Trần, giữa hai nhân tài Trần Quang Khải và Trần 
Quốc Tuấn từ trước cê mối bất héa, nhưng nay trước nguy cơ mất nước, 
hai ëng đã chủ động xêa bỏ hiềm khèch, cíng đoàn kết phụng sự đất 
nước. Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải đã chủ động tâu trçnh 
nhà vua trao quyền chỉ huy quân đội cho Trần Quốc Tuấn. Vua Trần đã 
phong cho Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn chức Quốc cëng Tiết chế 
để thống lĩnh quân dân Đại Việt. 

Trong chuyến phé giá vua về kinh, cảm kèch trước chiến thắng hào 
híng của dân tộc, Trần Quang Khải đã xîc cảm làm bài thơ "Tụng giá 
hoàn kinh sư" bất hủ: 

òoạt sáo Chương Dương óộ 

Cầm hồ Hàm Tử quan 

Thái bçnh tu trè lực 

 ạn cổ thử giang san. 
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Người ó„ng óầu triều nắm gi‡ binh quyền vñn vì òại Việt 

Năm 1258, Trần Quang Khải được phong là Chiæu Minh Đại Vương khi 
mới 17 tuổi. Bấy giờ đất nước ta đang đối mặt với nạn ngoại xâm Mëng 
Cổ. Với tinh thần kiæn quyết giữ vững chủ quyền và lãnh thổ đất nước, 
nhưng lại rất linh hoạt trong sách lược ngoại giao (khëng thể tránh óược 
cuộc chiến tranh), Trần Quang Khải kåo dài thời gian để quân ta chuẩn bị 
kháng chiến được tốt hơn. Trần Quang Khải đã hoàn thành được trọng 
trách của mçnh trong điều kiện so sánh lực lượng giữa ta và địch rất 
chænh lệch và cëng tác ngoại giao cũng vë cíng phức tạp, gay cấn. Năm 
1261, Trần Quang Khải được phong Thái îy. Việc ëng được giữ trọng 
trách triều chènh đã khẳng định tài năng thực sự của ëng. Tháng 3 năm 
Tân Míi (1271), Trần Quang Khải được phong là Tướng quốc Thái îy, 
trở lại kinh thành nắm giữ trọng trách. 

Do tài năng và những cëng lao của Trần Quang Khải trong việc kåo dài 
thời gian héa hoãn, tạo thæm điều kiện chuẩn bị cho cuộc kháng chiến, 
vua Trần đã phong cho Trần Quang Khải chức Thượng tướng Thái sư, là 
người đứng đầu triều nắm giữ binh quyền văn vì Đại Việt. 

Trong hoàng tộc nhà Trần, giữa hai nhân tài Trần Quang Khải và Trần 
Quốc Tuấn từ trước cê mối bất héa, nhưng nay trước nguy cơ mất nước, 
hai ëng đã chủ động xêa bỏ hiềm khèch, cíng đoàn kết phụng sự đất 
nước. Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải đã chủ động tâu trçnh 
nhà vua trao quyền chỉ huy quân đội cho Trần Quốc Tuấn. Vua Trần đã 
phong cho Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn chức Quốc cëng Tiết chế 
để thống lĩnh quân dân Đại Việt. 

Trong chuyến phé giá vua về kinh, cảm kèch trước chiến thắng hào 
híng của dân tộc, Trần Quang Khải đã xîc cảm làm bài thơ "Tụng giá 
hoàn kinh sư" bất hủ: 

òoạt sáo Chương Dương óộ 

Cầm hồ Hàm Tử quan 

Thái bçnh tu trè lực 

 ạn cổ thử giang san. 

Dịch thơ: 

Chương Dương cướp giáo giặc 

Hàm Tử bất quân thí 

Thái bçnh næn gấng sức 

Non nước ẩy nghçn thu. 

Sau chiến tranh, ëng xin về tĩnh dưỡng ở Phîc Hưng viæn (Nam òịnh) 
sống đến cuối đời. Ông cê viết tập thơ “Lạc óạo”, ghi lại niềm hoài cảm 
về một giai đoạn chống ngoại xâm đầy hào híng của dân tộc, mà trong 
thời trai trẻ của mçnh, ëng đã cê phần đêng gêp xứng đáng. 

Lời bàn: 

Lịch sử nước Việt tự hào đã ba lần đánh tan quân Nguyên - Mông hùng 
mạnh. Cëng lao khëng thể khëng kể đến vị Thượng tướng Thái sư Trần 
Quang Khải. Ông là một đại thần thanh liæm cương trực, một nhà chènh 
trị lỗi lạc, một nhà ngoại giao xuất sắc, một vì tướng anh dũng hiển 
hách khëng thua kåm Trần Quốc Tuấn. 

Sinh thời, Vua Trần Thánh Tëng cê làm bài thơ ca ngợi cëng lao của 
ông: 

Tặng Trần Quang Khải 

Nhẩt óại cëng danh thiæn hạ hữu, 

Lưỡng triều trung hiếu thế gian vë. 

Dịch: 

Cëng danh một thưở cén bao kẻ, 

Trung hiếu hai triều chỉ một ëng 

Sách “Khâm óịnh  iệt sử Thëng giám Cương mục” do sử thần Đại 
Nam thời Nguyễn soạn cũng đánh giá về Trần Quang Khải như sau: 
“Quang Khải lîc làm tướng vì, lîc làm tướng vñn, giîp vương nghiệp nhà 
Trần, uy danh ngang với Quốc Tuẩn”. 
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YẾT KIÊU 
Chưa thấy òại vương thç nhất óịnh không chịu rời thuyền 

Yết Kiêu tên thật là Phạm Hữu Thế, con ông Phạm Hữu Hiệu, người 
thôn Hạ Bç và bà Vũ Thị Duyæn, người huyện Thanh Hà. Cha làm nghề 
chài lưới bên sông Quát, mẹ bán hàng nước ở bến đé. Trong cuộc kháng 
chiến chống quân Nguyên - Mông lần hai và lần ba, Phạm Hữu Thế với 
tài bơi lội “nhập thuỷ như phîc bçnh óịa hỹ” (ói dưới nước ung dung, tự tại 
như træn óẩt bằng) đã lập nhiều công lao lớn, được vua ban danh hiệu 
Trần Triều Đệ Nhất Đë Soái Thuỷ Quân. Ông đã được vua quan nhà 
Trần và nhân dân gọi là Yết Kiêu (tên một loài cá lớn ngày xưa). 

 

 

 

 

 

 

Nhiệm vụ của Yết Kiæu là tçm cách đục thuyền của giặc trong đæm. Khi 
màn đæm buëng xuống, Yết Kiæu tçm cách vượt qua hàng lính bảo vệ 
thuyền giặc rồi nhẹ nhàng đục thuyền giặc. Mỗi thuyền phải đục 
khoảng trên 20 lỗ, đục được lỗ nào lại phải dùng giẻ đã cuộn tròn và 
buộc dây đît lît lại. Những cuộn giẻ ấy đều được buộc lại với nhau 
bằng một sợi dây. Một đæm, Yết Kiæu đục được khoảng 30 thuyền giặc. 
Đến gần sáng khi đã đục đủ số thuyền đã định, Yết Kiêu liền kéo dây 
khiến những nút giẻ trôi ra khỏi thuyền, khiến hàng chục thuyền giặc bị 
đắm. Hoàn thành nhiệm vụ, ông lại nhẹ nhàng bơi về địa điểm an toàn. 
Có lần, Yết Kiêu bị vây bắt ở bãi sëng. Ông nîp mçnh dưới những bụi 
cây mọc lúp xúp và tránh sự lùng sục gay gắt của giặc. Chúng dùng 
kiếm đâm vào bụi cây, trîng đíi Yết Kiêu. Yết Kiêu cắn răng chịu đựng, 
khi kẻ thù rút kiếm ra, ông cố gắng chịu đau và díng tay lau vết máu 
dènh træn lưỡi kiếm để kẻ thù không phát hiện thấy. 
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YẾT KIÊU 
Chưa thấy òại vương thç nhất óịnh không chịu rời thuyền 

Yết Kiêu tên thật là Phạm Hữu Thế, con ông Phạm Hữu Hiệu, người 
thôn Hạ Bç và bà Vũ Thị Duyæn, người huyện Thanh Hà. Cha làm nghề 
chài lưới bên sông Quát, mẹ bán hàng nước ở bến đé. Trong cuộc kháng 
chiến chống quân Nguyên - Mông lần hai và lần ba, Phạm Hữu Thế với 
tài bơi lội “nhập thuỷ như phîc bçnh óịa hỹ” (ói dưới nước ung dung, tự tại 
như træn óẩt bằng) đã lập nhiều công lao lớn, được vua ban danh hiệu 
Trần Triều Đệ Nhất Đë Soái Thuỷ Quân. Ông đã được vua quan nhà 
Trần và nhân dân gọi là Yết Kiêu (tên một loài cá lớn ngày xưa). 

 

 

 

 

 

 

Nhiệm vụ của Yết Kiæu là tçm cách đục thuyền của giặc trong đæm. Khi 
màn đæm buëng xuống, Yết Kiæu tçm cách vượt qua hàng lính bảo vệ 
thuyền giặc rồi nhẹ nhàng đục thuyền giặc. Mỗi thuyền phải đục 
khoảng trên 20 lỗ, đục được lỗ nào lại phải dùng giẻ đã cuộn tròn và 
buộc dây đît lît lại. Những cuộn giẻ ấy đều được buộc lại với nhau 
bằng một sợi dây. Một đæm, Yết Kiæu đục được khoảng 30 thuyền giặc. 
Đến gần sáng khi đã đục đủ số thuyền đã định, Yết Kiêu liền kéo dây 
khiến những nút giẻ trôi ra khỏi thuyền, khiến hàng chục thuyền giặc bị 
đắm. Hoàn thành nhiệm vụ, ông lại nhẹ nhàng bơi về địa điểm an toàn. 
Có lần, Yết Kiêu bị vây bắt ở bãi sëng. Ông nîp mçnh dưới những bụi 
cây mọc lúp xúp và tránh sự lùng sục gay gắt của giặc. Chúng dùng 
kiếm đâm vào bụi cây, trîng đíi Yết Kiêu. Yết Kiêu cắn răng chịu đựng, 
khi kẻ thù rút kiếm ra, ông cố gắng chịu đau và díng tay lau vết máu 
dènh træn lưỡi kiếm để kẻ thù không phát hiện thấy. 

Một lần khác, trong trận Bãi Tân, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn 
dùng thuyền để chỉ huy trận đánh. Hëm đê cê Yết Kiæu và Dã Tượng 
cíng đi. Đến bãi Tân, Trần Quốc Tuấn giao cho Yết Kiêu ở lại giữ 
thuyền, cén Dã Tượng thì theo hộ vệ. Quân của Hưng Đạo Vương Trần 
Quốc Tuấn không sao cản nổi bước tiến vũ bão của giặc, trở lại đường 
cũ thç cê phần nguy hiểm nên Trần Quốc Tuấn định theo đường núi mà 
rît lui. Dã Tượng thấy vậy liền thưa: “Yết Kiæu chưa thẩy òại vương thç 
nhẩt óịnh không chịu rời thuyền”. Trần Quốc Tuấn trở lại Bãi Tân, quả 
thấy Yết Kiæu đang cắm thuyền đợi, bất chấp mọi nguy hiểm có thể xảy 
đến. Vừa mừng, vừa cảm động, Trần Quốc Tuấn nói: “Chim hồng hộc 
muốn bay cao tẩt phải nhờ ở sáu trụ xương cánh. Nếu không có sáu trụ xương 
cánh ẩy thç cũng chỉ như chim thường mà thëi”. Nói xong, liền lên thuyền 
mà đi, giặc không sao đuổi kịp. 

Yết Kiæu tuy là danh tướng tài giỏi lẫy lừng nhưng tènh cách khiæm 
cung nhất mực. Tương truyền khi Yết Kiêu bị giặc Nguyæn giăng lưới 
bắt sống trong lúc đang đục thuyền giặc cho chìm, khi bị giải trước mặt 
tæn tướng giặc thì bị hạch hỏi: “Nước Nam cê bao nhiæu người tài như 
ngươi?”. Ông liền trả lời chẳng chît đắn đo: “Nước tôi nhân tài vô số, như 
sao trên trời, tựa cát dưới bể vậy. Chỉ có tôi là hèn kém nhẩt nên mới bị bất!”. 
Sau đê ëng lừa quân giặc lîc sơ ï, ëng lại nhảy xuống nước mất dạng. 
Yết Kiêu mất ngày 28 tháng Chạp năm Ất Sửu (1303), hưởng thọ 61 tuổi. 
Khi ông mất, vua Trần cho lập đền thờ ở bờ sông Hạ Bì quê ông, gọi là 
đền Quát.  

Lời bàn 

Sức sống mãnh liệt của dân tộc phải xuất phát từ léng yæu nước trong 
mỗi cá nhân, mà Yết Kiêu là một đại diện tiêu biểu. Sự gan dạ, lòng 
trung thành của Ông đã khiến cho Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn 
hết sức cảm phục. Không chỉ có vậy, sự khẳng khái hiên ngang, khí chất 
anh hùng ấy lại càng khiến cho lũ giặc vô cùng lo lắng. Trong thời khắc 
lâm nguy của đất nước, những người nông dân vốn hiền lành bình dị 
bỗng chốc trở thành những anh hùng. Ý chè kiæn cường, tinh thần đoàn 
kết và lòng trung thành tuyệt đối ấy đã giîp cho đội quân của Hưng 
Đạo Vương Trần Quốc Tuấn bách chiến bách thắng, ba lần đánh thắng 
đạo quân xâm lược hung hãn nhất mọi thời đại, quét sạch lũ cướp nước 
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ra khỏi bờ cìi, đem lại hòa bình ấm no cho nhân dân. Yết Kiæu đã trở 
thành vị anh hùng tận trung vç đại nghĩa, sánh ngang với các bậc hào 
kiệt trong thiên hạ, là tấm gương sáng cho thế hệ mai sau. 
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ra khỏi bờ cìi, đem lại hòa bình ấm no cho nhân dân. Yết Kiæu đã trở 
thành vị anh hùng tận trung vç đại nghĩa, sánh ngang với các bậc hào 
kiệt trong thiên hạ, là tấm gương sáng cho thế hệ mai sau. 

 

 

CHIÊU VĂN VƯƠNG TRÆN NHẬT DUẬT 
Vị trung thần qua bốn triều vua 

Chiæu Văn Vương Trần Nhật Duật sinh vào tháng Tư năm Ất Mão - 
1255, là con trai thứ 6 của vua Trần Thái Tông. 

Ngay từ khi còn nhỏ, Trần Nhật Duật đã nổi tiếng thông minh hiếu học, 
hiểu sâu, biết rộng, rất tën síng Đạo giáo, thâm sâu kinh điển Đạo gia, 
thông thạo nhiều ngoại ngữ và phong tục, tập quán các nước láng giềng. 
Học tiếng Tống và tiếng Chiêm Thành, Nhật Duật chẳng những sử 
dụng thành thạo những ngôn ngữ ấy mà còn am hiểu nhiều mặt của các 
nước đê, kể cả phong tục tập quán của họ. Ông cũng hay giao du, thăm 
hỏi người Chiæm, người Tống trong nước. Vì vậy, khi mới hai mươi tuổi, 
ëng đã được triều đçnh giao đặc trách những công việc về các dân tộc có 
liên quan. 

 

 

 

 

 

 

 

Một năm nọ, ở xứ Đà Giang, miền núi Tây Bắc, có một người tên là 
Trịnh Giác Mật tụ họp dân chúng, nổi lên chống lại triều đçnh. Vua Trần 
Nhân Tông sai Trần Nhật Duật làm An phủ sứ Đà Giang giải quyết gấp 
rút sự cố nghiêm trọng này. Chiæu Văn Vương khëng đem theo quân 
lènh, dũng cảm một mình một ngựa vào trại gặp Trịnh Giác Mật để dụ 
hàng. Bằng sự khôn khéo am hiểu phong tục tập quán của người miền 
nîi và dũng khè của người làm tướng, Chiæu Văn Vương Trần Nhật 
Duật đã cảm hoá Trịnh Giác Mật quy thuận triều đçnh mà không đổ 
một giọt máu, không mất một mũi tæn nào.   
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Nhà quân s• óại tài 

Trần Nhật Duật là người nhã nhặn độ lượng, mừng giận không lộ ra sắc 
mặt, là người tài hoa phóng khoáng. Trong việc nước, ông rất trung thực 
và thẳng thắn, là nhà quân sự đại tài, nhà ngoại giao lỗi lạc, nhà văn hêa 
uyên bác trong lịch sử dân tộc.  

Ông chènh là người chỉ huy quân đội nhà Trần đánh tan đội quân của 
Toa Đë ở cửa Hàm Tử vào cuối tháng 4 năm 1285. Dưới triều vua Trần 
Minh Tông, Trần Nhật Duật được phong làm Tá Thánh thái sư. Đời vua 
Trần Hiến Tëng, ëng được phong tước hiệu Chiæu Văn đại vương. 

Dù nắm giữ chức vị tể tướng triều Trần, làm quan trải qua bốn triều 
vua, có công lớn trong đánh giặc, Trần Nhật Duật vẫn luôn giữ được khí 
tiết thanh cao, nhã nhặn của mình. Với mọi việc ëng đều suy xét kỹ 
càng, chu toàn, không dựa vào chức tước trong tay để uy hiếp người 
khác. Năm 1330, Chiæu Văn Vương Trần Nhật Duật qua đời ở tuổi 75.  

Lời bàn: 
Là một vị tướng đầy bản lĩnh với tài trị quốc và đánh giặc, tuổi hai mươi 
đã gánh vác nhiều trọng trách, ngoại giao kiệt xuất, văn vì toàn tài, 
Trần Nhật Duật là một trong những bậc trung thần, đêng gêp cëng sức 
rất lớn cho những chiến công của triều Trần. Tên tuổi và sự nghiệp của 
ông gắn liền với những giai đoạn oanh liệt nhất của nhà Trần, mà đỉnh 
cao là ba lần đánh bại giặc Nguyên - Mông. Trong sách “òại Việt Sử ký 
Toàn Thư”, sử gia Ngë Sĩ Liæn nhận định: “Cëng óánh giặc Nguyên, Nhật 
Duật lập óược nhiều hơn cả”. Tổ quốc lưu danh, tiếng thơm muën thuở. 
Trần Nhật Duật xứng đáng là bậc trè dũng lưỡng toàn, là nhà ngoại giao 
xuất sắc trong lịch sử dân tộc.  
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Nhà quân s• óại tài 

Trần Nhật Duật là người nhã nhặn độ lượng, mừng giận không lộ ra sắc 
mặt, là người tài hoa phóng khoáng. Trong việc nước, ông rất trung thực 
và thẳng thắn, là nhà quân sự đại tài, nhà ngoại giao lỗi lạc, nhà văn hêa 
uyên bác trong lịch sử dân tộc.  

Ông chènh là người chỉ huy quân đội nhà Trần đánh tan đội quân của 
Toa Đë ở cửa Hàm Tử vào cuối tháng 4 năm 1285. Dưới triều vua Trần 
Minh Tông, Trần Nhật Duật được phong làm Tá Thánh thái sư. Đời vua 
Trần Hiến Tëng, ëng được phong tước hiệu Chiæu Văn đại vương. 

Dù nắm giữ chức vị tể tướng triều Trần, làm quan trải qua bốn triều 
vua, có công lớn trong đánh giặc, Trần Nhật Duật vẫn luôn giữ được khí 
tiết thanh cao, nhã nhặn của mình. Với mọi việc ëng đều suy xét kỹ 
càng, chu toàn, không dựa vào chức tước trong tay để uy hiếp người 
khác. Năm 1330, Chiæu Văn Vương Trần Nhật Duật qua đời ở tuổi 75.  

Lời bàn: 
Là một vị tướng đầy bản lĩnh với tài trị quốc và đánh giặc, tuổi hai mươi 
đã gánh vác nhiều trọng trách, ngoại giao kiệt xuất, văn vì toàn tài, 
Trần Nhật Duật là một trong những bậc trung thần, đêng gêp cëng sức 
rất lớn cho những chiến công của triều Trần. Tên tuổi và sự nghiệp của 
ông gắn liền với những giai đoạn oanh liệt nhất của nhà Trần, mà đỉnh 
cao là ba lần đánh bại giặc Nguyên - Mông. Trong sách “òại Việt Sử ký 
Toàn Thư”, sử gia Ngë Sĩ Liæn nhận định: “Cëng óánh giặc Nguyên, Nhật 
Duật lập óược nhiều hơn cả”. Tổ quốc lưu danh, tiếng thơm muën thuở. 
Trần Nhật Duật xứng đáng là bậc trè dũng lưỡng toàn, là nhà ngoại giao 
xuất sắc trong lịch sử dân tộc.  
 
 

TRÆN BÌNH TRỌNG 
Ta thà làm quỷ nước Nam, ch„ khëng thäm làm vương óất Bắc 

Trong lịch sử nước Việt ta còn ghi lại rất nhiều câu nói bất hủ của các 
bậc anh hùng dân tộc, làm rạng danh nước nhà. Một trong những câu 
nói bất hủ phải kể đến là lời mắng của danh tướng Trần Bình Trọng thời 
nhà Trần: “Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ khëng thäm làm vương óẩt Bấc”. 

Trần Bình Trọng sinh năm Kỷ Míi (1259), là người xã Bảo Thái (nay 
thuộc huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam). Bình Trọng déng dìi Læ Đại 
Hành, do ông cha làm quan đời Trần Thái Tëng næn được cho quốc tính 
nhà họ Trần. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuộc chiến tranh chống Nguyên - Mông lần thứ 2 bắt đầu, Hốt Tất Liệt 
mang quân sang đánh chiếm nước ta. Thế giặc mạnh næn quân đội nhà 
Trần liên tục bị đẩy lui. Đến khi giặc đánh tới gần thành Thăng Long, 
liệu thế không giữ được thành, nhà Trần dùng kế vườn không nhà 
trống, rút lui khỏi thành Thăng Long. Trần Bình Trọng được triều đçnh 
tin cẩn giao trọng trách chặn hướng truy đuổi của giặc tại víng Đà Mạc 
- Thiên Mạc (nay thuộc tỉnh Hà Nam) để đoàn quân nhà Trần rút lui an 
toàn và bí mật. Do sự chênh lệch quá lớn về quân số, mũi quân đánh 
chặn của Trần Bình Trọng thất bại, Trần Bình Trọng bị bắt sống. Tuy 
nhiên, Trần Bình Trọng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cầm chân địch 
khi chúng hoàn toàn mất dấu vết nhà Trần sau trận đánh này. 
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Để moi mêc thëng tin, tướng giặc đã díng mọi cách với Trần Bình 
Trọng, từ dọa dẫm tới mềm mỏng. Nhưng Trần Bình Trọng quyết 
không nói nửa lời. Cuối cíng, tướng giặc dụ dỗ sẽ xin phong vương nếu 
Trần Bình Trọng quy hàng, nhưng ëng đã khẳng khái thét mắng vào 
mặt chúng: “Ta thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương óẩt Bấc”. 
Lời thét mắng ấy thể hiện rì quan điểm khẳng định Đại Việt là một 
nước độc lập và cê ï coi thường triều đçnh phương Bắc khi ông chỉ gọi 
nhà Nguyæn Mëng là “óẩt Bấc”. Lời thét mắng ấy của Trần Bình Trọng 
khiến quân giặc giận tím mặt. Chúng giết ông ngay tức khắc. Năm ấy, 
Trần Bình Trọng mới có 26 tuổi. 

Lời bàn: 

Chúng ta thử hỏi: Điều gç đã giúp cho dân tộc Việt Nam đứng vững hơn 
4000 năm? Điều gç đã khiến cho một đất nước nhỏ bé vượt qua những 
thử thách rất lớn của lịch sử? Đê là sự xuất hiện đîng lîc của những 
người con trung nghĩa như Trần Bình Trọng. “Ta thà làm quỷ nước Nam 
chứ không thèm làm vương óẩt Bấc”, lời sắt đá của một bậc hào kiệt là 
tiếng sấm rền của léng yæu nước, vang mãi ngàn năm. Cổ nhân dạy 
rằng: “Làm tôi phải tận trung, làm con phải tận hiếu”. Câu nêi của danh 
tướng đất Việt - Trần Bình Trọng là sự khẳng định rõ ràng nhất cho khí 
phách và tâm hồn của một dân tộc, biết lấy chữ “Trung” làm đạo lý lớn 
để thành người.   
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Để moi mêc thëng tin, tướng giặc đã díng mọi cách với Trần Bình 
Trọng, từ dọa dẫm tới mềm mỏng. Nhưng Trần Bình Trọng quyết 
không nói nửa lời. Cuối cíng, tướng giặc dụ dỗ sẽ xin phong vương nếu 
Trần Bình Trọng quy hàng, nhưng ëng đã khẳng khái thét mắng vào 
mặt chúng: “Ta thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương óẩt Bấc”. 
Lời thét mắng ấy thể hiện rì quan điểm khẳng định Đại Việt là một 
nước độc lập và cê ï coi thường triều đçnh phương Bắc khi ông chỉ gọi 
nhà Nguyæn Mëng là “óẩt Bấc”. Lời thét mắng ấy của Trần Bình Trọng 
khiến quân giặc giận tím mặt. Chúng giết ông ngay tức khắc. Năm ấy, 
Trần Bình Trọng mới có 26 tuổi. 

Lời bàn: 

Chúng ta thử hỏi: Điều gç đã giúp cho dân tộc Việt Nam đứng vững hơn 
4000 năm? Điều gç đã khiến cho một đất nước nhỏ bé vượt qua những 
thử thách rất lớn của lịch sử? Đê là sự xuất hiện đîng lîc của những 
người con trung nghĩa như Trần Bình Trọng. “Ta thà làm quỷ nước Nam 
chứ không thèm làm vương óẩt Bấc”, lời sắt đá của một bậc hào kiệt là 
tiếng sấm rền của léng yæu nước, vang mãi ngàn năm. Cổ nhân dạy 
rằng: “Làm tôi phải tận trung, làm con phải tận hiếu”. Câu nêi của danh 
tướng đất Việt - Trần Bình Trọng là sự khẳng định rõ ràng nhất cho khí 
phách và tâm hồn của một dân tộc, biết lấy chữ “Trung” làm đạo lý lớn 
để thành người.   

 
 

VUA QUANG TRUNG 
Thống nhất óất nước khỏi chia cắt, phá tan 29 vạn quân Thanh 

Năm 1789, sau khi læn ngëi Hoàng đế với niên hiệu Quang Trung, anh 
hùng dân tộc Nguyễn Huệ (1753-1792) đã chỉ huy nghĩa quân Tây Sơn 
đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm lược. Bên cạnh đê, ëng cũng là người 
thống nhất đất nước sau hơn 200 năm bị chia cắt với cục diện Nam 
Triều - Bắc Triều, Đàng Trong - Đàng Ngoài với chiến cëng đánh bại 
chúa Nguyễn, chúa Trịnh, quét sạch quân xâm lược Xiêm La, Mãn 
Thanh ra khỏi đất nước, thu giang sơn về một mối, chấn hưng, phát 
triển đất nước. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tài dùng binh của Nguyễn Huệ 

Để phá 29 vạn quân xâm lược, Nguyễn Huệ đã vận dụng một chiến lược 
khác hẳn chiến lược của các bậc tiền bối như Lï Thường Kiệt, Trần 
Hưng Đạo, Lê Lợi hay Nguyễn Trãi... 

Chiến lược của Nguyễn Huệ không phải là chiến lược phòng ngự tích 
cực của Lï Thường Kiệt, cũng khëng phải là chiến lược kháng chiến lâu 
dài của Trần Hưng Đạo hay của Lê Lợi, mà là chiến lược đánh nhanh 
thắng nhanh. Đây là một chiến lược được vận dụng đầu tiên trong lịch 
sử Việt Nam đối với quân xâm lược phương Bắc. 
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òộng viæn quân sĩ óồng lòng 

Tương truyền, trước khi xuất chinh, tại lễ lên ngôi ở Phú Xuân, Nguyễn 
Huệ lập kế động viæn quân sĩ. Sau khi làm lễ, vua sai mang đến cái 
mâm, bæn træn đặt các đồng tiền, phủ vải điều rồi nói với quân sĩ: “Ba 
quân hãy cùng ta quan sát, nếu cả hai trñm óồng tiền này óều sẩp, thç óê là 
óiềm trời báo chîng ta óại thấng. Nhược bằng, cê óồng ngửa, óê là óại sự của 
chîng ta cê óiều trấc trở”. Nguyễn Huệ chắp tay khấn vái, đặng bưng 
mâm tiền, cung kính dâng lên cao, rồi hất tung xuống sân. Quân sĩ thấy 
các đồng tiền nhất loạt đều sấp, reo hò mừng rỡ, tin chắc trận ra Bắc sẽ 
thắng quân Thanh. Sự thực, Nguyễn Huệ đã sai đîc 200 đồng tiền có cả 
2 mặt đều là sấp. 

Sau đê, ëng lại nâng cao sĩ khè quân lènh bằng bài Hịch ra trận hào 
hùng:  

òánh cho óể dài tóc 
òánh cho óể óen rñng 
òánh cho nê bánh xe khëng quay lại 
òánh cho nê manh giáp khëng trở về 
òánh cho sử biết nước Nam anh hùng có chủ. 

Vi  vua sa ng suë t, bi nh di  

Sau khi đánh tan quân Thanh, vua Quang Trung tiến hành cải cách kinh 
tế, xã hội. Ông sắp đặt lại đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy Nhà nước. 
Đặc biệt, để phát triển quốc gia, Nguyễn Huệ rất chú trọng việc thu hút 
nhân tài. Ông ban “Chiếu cầu hiền”, hy vọng người tài đứng ra phò vua 
giîp nước. Trước thái độ trọng dụng hiền tài của vua Quang Trung, 
nhiều cựu thần nhà Læ đã ra giîp nhà Tây Sơn.  

Là vị tướng Nam chinh Bắc chiến, sau này là vua một nước, nhưng 
trong cuộc sống đời thường, vua Quang Trung lại rất bình dị. Dân gian 
lưu truyền khá nhiều giai thoại đối đáp, cho thấy ëng là người thông 
minh, sắc sảo. Ngay cả khi không vừa lòng với người cấp dưới, ông vẫn 
bçnh tĩnh nhắc nhở một cách tế nhị nhưng vë cíng thấm thía. Sau khi 
Tây Sơn chiếm Phú Xuân, Nguyễn Hữu Chỉnh nóng lòng muốn Nguyễn 
Huệ đánh Bắc Hà để ëng ta cê cơ hội báo thù riêng. Chỉnh nói: “Người 
tài Bấc Hà chỉ có một Chỉnh này thëi. Nay tëi óã ói rồi, ẩy là cái nước rỗng 
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òộng viæn quân sĩ óồng lòng 

Tương truyền, trước khi xuất chinh, tại lễ lên ngôi ở Phú Xuân, Nguyễn 
Huệ lập kế động viæn quân sĩ. Sau khi làm lễ, vua sai mang đến cái 
mâm, bæn træn đặt các đồng tiền, phủ vải điều rồi nói với quân sĩ: “Ba 
quân hãy cùng ta quan sát, nếu cả hai trñm óồng tiền này óều sẩp, thç óê là 
óiềm trời báo chîng ta óại thấng. Nhược bằng, cê óồng ngửa, óê là óại sự của 
chîng ta cê óiều trấc trở”. Nguyễn Huệ chắp tay khấn vái, đặng bưng 
mâm tiền, cung kính dâng lên cao, rồi hất tung xuống sân. Quân sĩ thấy 
các đồng tiền nhất loạt đều sấp, reo hò mừng rỡ, tin chắc trận ra Bắc sẽ 
thắng quân Thanh. Sự thực, Nguyễn Huệ đã sai đîc 200 đồng tiền có cả 
2 mặt đều là sấp. 

Sau đê, ëng lại nâng cao sĩ khè quân lènh bằng bài Hịch ra trận hào 
hùng:  

òánh cho óể dài tóc 
òánh cho óể óen rñng 
òánh cho nê bánh xe khëng quay lại 
òánh cho nê manh giáp khëng trở về 
òánh cho sử biết nước Nam anh hùng có chủ. 

Vi  vua sa ng suë t, bi nh di  

Sau khi đánh tan quân Thanh, vua Quang Trung tiến hành cải cách kinh 
tế, xã hội. Ông sắp đặt lại đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy Nhà nước. 
Đặc biệt, để phát triển quốc gia, Nguyễn Huệ rất chú trọng việc thu hút 
nhân tài. Ông ban “Chiếu cầu hiền”, hy vọng người tài đứng ra phò vua 
giîp nước. Trước thái độ trọng dụng hiền tài của vua Quang Trung, 
nhiều cựu thần nhà Læ đã ra giîp nhà Tây Sơn.  

Là vị tướng Nam chinh Bắc chiến, sau này là vua một nước, nhưng 
trong cuộc sống đời thường, vua Quang Trung lại rất bình dị. Dân gian 
lưu truyền khá nhiều giai thoại đối đáp, cho thấy ëng là người thông 
minh, sắc sảo. Ngay cả khi không vừa lòng với người cấp dưới, ông vẫn 
bçnh tĩnh nhắc nhở một cách tế nhị nhưng vë cíng thấm thía. Sau khi 
Tây Sơn chiếm Phú Xuân, Nguyễn Hữu Chỉnh nóng lòng muốn Nguyễn 
Huệ đánh Bắc Hà để ëng ta cê cơ hội báo thù riêng. Chỉnh nói: “Người 
tài Bấc Hà chỉ có một Chỉnh này thëi. Nay tëi óã ói rồi, ẩy là cái nước rỗng 

không, xin ngài chớ nghi ngại”. Nguyễn Huệ mới đía rằng: “Khëng nghi 
ngại người nào khác, chẳng hóa ra chỉ cê ëng là óáng nghi ngại thëi ư?”. Vua 
đối đáp nhẹ nhàng nhưng thực chất là nhắc khéo Nguyễn Hữu Chỉnh 
chớ kiæu căng, tự phụ.  

Khi Nguyễn Huệ ra Bắc đánh Trịnh, quân lènh đánh vào Văn Miếu, làm 
đổ một số bia tiến sĩ. Sau khi Quang Trung đại thắng quân Thanh, 
người dân quanh đê nhờ các nhà Nho làm đơn, đề đạt nguyện vọng 
khôi phục di tèch nhưng chỉ gọi vua là “Ngài”. Quang Trung phæ: “Ta 
không trách các nông phu. Ta chỉ gớm các thầy Nho, cả gan, to mật, dám kêu 
vua bằng Ngài”. Vua cũng tỏ ý cho dựng lại di tích. Sự kiện này giúp nhà 
vua gần hơn với dân chúng. Sự giản dị, bình dân ấy là điểm hiếm có ở 
bậc vua chúa. 

Vị vua nhìn xa trông rộng 

Không chỉ có tài cầm quân, sáng suốt về mặt chính trị, vua Quang 
Trung còn biết nhìn xa trông rộng.  Để đề cao quốc gia dân tộc, Quang 
Trung bỏ Hán ngữ như là ngën ngữ chính thức trong các văn bản của 
quốc gia. Ngôn ngữ chính thức được sử dụng là tiếng Việt và được viết 
trong các văn kiện hành chính bằng hệ thống chữ Nôm. 

Đối với trong nước, ông cho lập sổ theo dõi nhân khẩu (hay hộ khẩu). 

Đối với nước ngoài, vua Quang Trung chủ trương mở rộng trao đổi 
buën bán, đấu tranh buộc nhà Thanh phải mở cửa biên giới để buôn bán 
với nước ta. Đối với thuyền buôn của các nước tư bản phương Tây, vua 
tỏ ra rộng rãi, mong muốn họ tăng cường quan hệ ngoại thương với 
nước ta. Nhờ vậy, tçnh hçnh thương nghiệp của nước ta (nội thương và 
ngoại thương) được phục hưng và phát triển. Để thîc đẩy sản xuất và lưu 
thông hàng hoá thuận lợi, chính quyền cén cho đîc tiền đồng mới 
“Quang Trung thông bảo” và “Quang Trung óại bảo”. 

Sự nghiệp cứu nước, dựng nước của vị anh hùng dân tộc Quang Trung 
Nguyễn Huệ được người vợ yêu - Ngọc Hân Công Chúa khái quát qua 
2 câu thơ: 

“Mà nay áo vải cờ óào 

Giúp dân dựng nước xiết bao cëng trçnh.” 
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Lời bàn: 

Hơn 20 năm đánh Đëng dẹp Bắc, anh hùng dân tộc Quang Trung đã lập 
nên những kỳ tích oanh liệt, nhiều lần đập tan các tập đoàn phong kiến 
phía Nam, phía Bắc, chấm dứt cảnh đất nước bị chia cắt træn 200 năm, 
đánh tan 5 vạn quân Xiêm La trong trận Rạch Gầm - Xoài Mît và đặc 
biệt lập nên chiến công quét sạch 29 vạn quân Thanh. Ngay sau thắng 
lợi, anh hùng dân tộc Quang Trung đã chủ trương lập lại quan hệ bang 
giao với nhà Thanh để tranh thủ nền hòa bình, có thời gian xây dựng lại 
đất nước sau nhiều năm chiến tranh loạn lạc. 

Nhân dân Việt Nam luôn luôn tự hào ghi nhận ëng là người anh hùng 
áo vải của dân tộc, là một trong những vị vua vĩ đại trong lịch sử dựng 
nước và giữ nước. Hiện nay, nhiều tên phố, tæn đường khắp ba miền Bắc 
- Trung - Nam được mang tên ông. Nhiều tượng đài, bảo tàng, đçnh đền 
thờ tự người anh hùng áo vải. 

Chủ tịch Hồ Chè Minh đã nhận xét về người anh hùng áo vải của dân 
tộc như sau: 

“Nguyễn Huệ là kẻ phi thường, 

Mẩy lần óánh óuổi giặc Xiêm, giặc Tàu 

Ông óà chè cả mưu cao 

Dân ta lại biết cùng nhau một lòng. 

Cho nên Tàu dẫu làm hung 

Dân ta vẫn giữ non sëng nước nhà”. 
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Lời bàn: 

Hơn 20 năm đánh Đëng dẹp Bắc, anh hùng dân tộc Quang Trung đã lập 
nên những kỳ tích oanh liệt, nhiều lần đập tan các tập đoàn phong kiến 
phía Nam, phía Bắc, chấm dứt cảnh đất nước bị chia cắt træn 200 năm, 
đánh tan 5 vạn quân Xiêm La trong trận Rạch Gầm - Xoài Mît và đặc 
biệt lập nên chiến công quét sạch 29 vạn quân Thanh. Ngay sau thắng 
lợi, anh hùng dân tộc Quang Trung đã chủ trương lập lại quan hệ bang 
giao với nhà Thanh để tranh thủ nền hòa bình, có thời gian xây dựng lại 
đất nước sau nhiều năm chiến tranh loạn lạc. 

Nhân dân Việt Nam luôn luôn tự hào ghi nhận ëng là người anh hùng 
áo vải của dân tộc, là một trong những vị vua vĩ đại trong lịch sử dựng 
nước và giữ nước. Hiện nay, nhiều tên phố, tæn đường khắp ba miền Bắc 
- Trung - Nam được mang tên ông. Nhiều tượng đài, bảo tàng, đçnh đền 
thờ tự người anh hùng áo vải. 

Chủ tịch Hồ Chè Minh đã nhận xét về người anh hùng áo vải của dân 
tộc như sau: 

“Nguyễn Huệ là kẻ phi thường, 

Mẩy lần óánh óuổi giặc Xiêm, giặc Tàu 

Ông óà chè cả mưu cao 

Dân ta lại biết cùng nhau một lòng. 

Cho nên Tàu dẫu làm hung 

Dân ta vẫn giữ non sëng nước nhà”. 
 
 
 

THƯỢNG THƯ NGUYỄN CÔNG TRỨ 
80 tuổi vẫn muốn xung phong ra trận 

Nguyễn Công Trứ sinh năm Mậu Tuất 1778, mất năm 1858, cê tæn tự là 
Tồn Chất, hiệu Ngộ Trai, biệt hiệu Hi Văn. Ông quê ở làng Uy Viễn, xã 
Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh ngày nay. Cha ëng là Đức 
Ngạn hầu Nguyễn Công Tuấn, làm quan cho triều Nguyễn. 

Nguyễn Công Trứ ra làm quan cho nhà Nguyễn năm 1819, về hưu năm 
1847. Cuộc đời ông làm quan trải qua 4 đời vua Nguyễn gồm Gia Long, 
Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuộc đời của Nguyễn Công Trứ là chuỗi những ngày đầy sóng gió. 
Năm 31 tuổi (1819), ông thi đỗ giải nguyên ở trường thi Nghệ An. Từ 
đây, ëng bắt đầu bước vào quan trường, nhưng do ëng luën chènh trực 
ngay thẳng, một lòng trung với quốc gia dân tộc nên ông lắm lúc lận 
đận, bị nâng læn đặt xuống. Ông từng làm quan đến những chức lớn 
như Thượng Thư, Tổng Đốc, cũng cê khi bị trách phạt, giáng chức làm 
lính thú, thậm chí còn bị kết án trảm, rồi lại được tha.  

Năm 1847, ëng về quæ trè sĩ với chức Phủ doãn Thừa Thiên. Một trong 
những đêng gêp lớn nhất của Nguyễn Công Trứ là chiêu mộ dân, tổ 
chức khai hoang để lập nên 2 huyện Kim Sơn thuộc tỉnh Ninh Bình và 
Tiền Hải của tỉnh Thái Bình. Năm 1858, khi biết tin thực dân Pháp nổ 
sîng xâm lược nước ta, dù 80 tuổi, ông vẫn xung phong cầm quân ra 
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trận. Thấy ông tuổi cao, sức yếu, triều đçnh nhà Nguyễn đã khëng đồng 
ý. 

Nguyễn Công Trứ là người tài năng trải dài trên nhiều lĩnh vực khác 
nhau. Ngoài tài kinh bang tế thế, ëng cũng rất giỏi thơ ca, với nhiều tác 
phẩm để lại cho đời. Trong số các tác phẩm văn học để lại cho đời, hai 
bài thơ “òi thi tự vịnh”, “Chí làm trai”… là những tác phẩm được hậu thế 
biết đến nhiều nhất. Tác phẩm này phần nào cho thấy con người của 
Nguyễn Công Trứ. 

Đã là một trang nam nhi sinh ra træn đời phải cê lï tưởng cao đẹp, phải 
biết trung quân ái quốc: 

“òã mang tiếng ở trong trời óẩt, 

Phải có danh gì với núi sông” 

                          (òi thi tự vịnh) 

Một trang Nam tử Việt không những rän đức luyện tài mà còn phải đem 
tài năng đê giîp đời giîp người qua con đường công danh thi cử: 

“Có trung hiếu næn óứng trong trời óẩt, 

Không công danh thời nát với cỏ cây”. 

                            (Phận sự làm trai) 

Lời bàn: 

Người xưa quan niệm: “Có tài mới cê danh, Cê óức mới có danh. Có chí nam 
nhi, có nợ tang bồng mới mong làm nên công danh sự nghiệp, óể lại tiếng thơm 
cho muën óời”. Lập thân hành đạo, kinh bang tế thế là khát vọng của 
những bậc hiền nhân quân tử. Vững chí nam nhi, bền chí anh hùng, 
cũng chènh là khè phách của những người con trung hiếu xưa nay. 

Nguyễn Công Trứ, tuổi tuy đã tám mươi vẫn xin cầm quân ra trận. Ông 
là một bài học đẹp về léng yæu nước, về cách sống, về lập thân, về sự 
phấn đấu suốt đời, làm nên công danh sự nghiệp, để lại tấm gương 
Trung Hiếu sáng ngời cho thế hệ mai sau.  
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trận. Thấy ông tuổi cao, sức yếu, triều đçnh nhà Nguyễn đã khëng đồng 
ý. 

Nguyễn Công Trứ là người tài năng trải dài trên nhiều lĩnh vực khác 
nhau. Ngoài tài kinh bang tế thế, ëng cũng rất giỏi thơ ca, với nhiều tác 
phẩm để lại cho đời. Trong số các tác phẩm văn học để lại cho đời, hai 
bài thơ “òi thi tự vịnh”, “Chí làm trai”… là những tác phẩm được hậu thế 
biết đến nhiều nhất. Tác phẩm này phần nào cho thấy con người của 
Nguyễn Công Trứ. 

Đã là một trang nam nhi sinh ra træn đời phải cê lï tưởng cao đẹp, phải 
biết trung quân ái quốc: 

“òã mang tiếng ở trong trời óẩt, 

Phải có danh gì với núi sông” 

                          (òi thi tự vịnh) 

Một trang Nam tử Việt không những rän đức luyện tài mà còn phải đem 
tài năng đê giîp đời giîp người qua con đường công danh thi cử: 

“Có trung hiếu næn óứng trong trời óẩt, 

Không công danh thời nát với cỏ cây”. 

                            (Phận sự làm trai) 

Lời bàn: 

Người xưa quan niệm: “Có tài mới cê danh, Cê óức mới có danh. Có chí nam 
nhi, có nợ tang bồng mới mong làm nên công danh sự nghiệp, óể lại tiếng thơm 
cho muën óời”. Lập thân hành đạo, kinh bang tế thế là khát vọng của 
những bậc hiền nhân quân tử. Vững chí nam nhi, bền chí anh hùng, 
cũng chènh là khè phách của những người con trung hiếu xưa nay. 

Nguyễn Công Trứ, tuổi tuy đã tám mươi vẫn xin cầm quân ra trận. Ông 
là một bài học đẹp về léng yæu nước, về cách sống, về lập thân, về sự 
phấn đấu suốt đời, làm nên công danh sự nghiệp, để lại tấm gương 
Trung Hiếu sáng ngời cho thế hệ mai sau.  

 

TỔNG ĐỐC NGUYỄN TRI PHƯƠNG 
Nếu ta chỉ gắng lay lắt mà sống, sao bằng thung dung chết vì           

việc nghĩa 

Nguyễn Tri Phương sinh năm 1800, tæn tục là Nguyễn Văn Chương, 
tự Hàm Trinh, hiệu là Đồng Xuyæn. Là người con của làng Đường Long 
(Chí Long), thuộc Thừa Thiên - Huế ngày nay. Ông sinh trưởng trong 
một gia đçnh lao động, làm ruộng và nghề thợ mộc. Bằng ï chè vượt khó 
và tài năng sẵn cê, ëng đã dựng nên nghiệp lớn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm 1823, ëng được vua Minh Mạng bổ nhiệm làm Điển Bộ. Năm 1832, 
được đứng trong hàng ngũ Phái bộ đàm phán thương mại với Trung 
Hoa. Thời gian sau, ông lên làm Thị lang Bộ Lễ, bị dèm pha, ông từng bị 
cách chức rồi được phục chức. Thế nhưng, dường như  ý trời đã để ông 
bén duyên với binh nghiệp. Lúc 35 tuổi, Nguyễn Tri Phương được cử 
vào Gia Định với trọng trách dẹp loạn, khai hoang mở mang lãnh thổ. 
Đến năm 1840, vua Minh Mạng cho ông chức Tuần phủ Nam Nghĩa với 
nhiệm vụ quản lý công tác phòng thủ cửa biển Đà Nẵng. Đây là một 
trong những cửa biển trọng yếu và nhạy cảm, mang ï nghĩa sống còn, vị 
trí ngay gần kinh thành Huế. Sau đê, ëng tiếp tục Nam tiến, làm Tổng 
đốc Long Tường ( ĩnh Long, òịnh Tường), rồi Tổng đốc An Hà (An 
Giang, Hà Tiên). Cả hai lần ông đều phải gánh nhiệm vụ dẹp tan giặc 
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cướp từ bên ngoài tới, bình ổn phèa Tây đồng bằng sông Cửu Long. Nhờ 
những chiến tích huy hoàng, Thiệu Trị đã phong tặng mỹ hiệu “An Tây 
Trè Dũng Tướng”, cíng tước Tráng Liệt Tử. Công trạng của ëng được 
khắc lên bia Võ Miếu tại cố đë. 

Cái tên Nguyễn Tri Phương cũng là do vua Tự Đức ban tặng bởi lòng 
quý trọng tài năng của ông. Tên ấy cũng xuất phát từ câu “Dõng thả tri 
phương”, tức là dũng mãnh mà lắm mưu chước. Khi đã 53 tuổi, ông 
được phong chức Kinh Lược Sứ Nam Kỳ, tiên phong trong công cuộc 
khai khẩn đất hoang, lập đồn điền giúp đời sống người dân miền sông 
nước Cửu Long trở nên khấm khá hơn. 

Léng trung nghĩa của vị tướng già 

Khi vua Tự Đức hỏi ông: “Thế trận khó, nên hòa hay là chiến trước quân 
Pháp?”. Nguyễn Tri Phương bộc bạch khí tiết mà thể hiện tấm lòng tận 
trung với nước: “Người Pháp óã giỏi về binh cơ, lại thêm tàu mạnh súng hay, 
mình thủ thç hơn chớ óánh thç bẩt lợi. Nhưng óạo làm tôi phải trung với nước. 
Như kẻ hạ thần này nếu ra hòa với người ta, thật lẩy làm nhục lấm! Cén óánh 
mà khëng hơn óược lại là cái tội ngu thần. Vậy xin theo ý Hoàng thượng sở 
óịnh. Ngu thần xin cúi mình hết sức cho óến chết thì thôi, chớ cê óâu dám tiếc 
thân già.” 

Sáng ngày 20 tháng 11 năm 1873, Đại úy Garnier dẫn đám quân ë hợp 
tấn công Hà Nội lần thứ nhất. Chỉ cê hơn 300 lènh cíng với 2 pháo 
thuyền, nhưng chîng đã chiếm được Bắc Thành. Cửa Nam bị bắn vỡ. 
Hơn 2.000 quân lènh triều đçnh với vũ khè thë sơ là gươm, giáo đã thua 
trận trước vũ khè hiện đại từ phương Tây. Trong trận này, Nguyễn Lâm 
- con trai Nguyễn Tri Phương tử trận, còn ông thì bị trîng đạn và rơi 
vào tay Pháp. Theo sử ghi chép lại, lîc đê mặc dù bị một vết thương ở 
bụng nhưng vị tướng già 73 tuổi vẫn leo læn đầu thành để phấn chấn 
binh lính và một viæn đạn đã bắn trúng ông.  

Theo “òại Nam thực lục”, người Pháp đem cháo và thuốc cho ông, ông 
đều phun nhổ cả ra, tuyệt thực, quyết không khuất phục quân thù. Sau 
một tháng can trường thủ tiết như vậy, Nguyễn Tri Phương qua đời ở 
tuổi 73 với câu nêi để đời: “Bây giờ nếu ta chỉ gấng lay lất mà sống, sao 
bằng thung dung chết vì việc nghĩa!”. 
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cướp từ bên ngoài tới, bình ổn phèa Tây đồng bằng sông Cửu Long. Nhờ 
những chiến tích huy hoàng, Thiệu Trị đã phong tặng mỹ hiệu “An Tây 
Trè Dũng Tướng”, cíng tước Tráng Liệt Tử. Công trạng của ëng được 
khắc lên bia Võ Miếu tại cố đë. 

Cái tên Nguyễn Tri Phương cũng là do vua Tự Đức ban tặng bởi lòng 
quý trọng tài năng của ông. Tên ấy cũng xuất phát từ câu “Dõng thả tri 
phương”, tức là dũng mãnh mà lắm mưu chước. Khi đã 53 tuổi, ông 
được phong chức Kinh Lược Sứ Nam Kỳ, tiên phong trong công cuộc 
khai khẩn đất hoang, lập đồn điền giúp đời sống người dân miền sông 
nước Cửu Long trở nên khấm khá hơn. 

Léng trung nghĩa của vị tướng già 

Khi vua Tự Đức hỏi ông: “Thế trận khó, nên hòa hay là chiến trước quân 
Pháp?”. Nguyễn Tri Phương bộc bạch khí tiết mà thể hiện tấm lòng tận 
trung với nước: “Người Pháp óã giỏi về binh cơ, lại thêm tàu mạnh súng hay, 
mình thủ thç hơn chớ óánh thç bẩt lợi. Nhưng óạo làm tôi phải trung với nước. 
Như kẻ hạ thần này nếu ra hòa với người ta, thật lẩy làm nhục lấm! Cén óánh 
mà khëng hơn óược lại là cái tội ngu thần. Vậy xin theo ý Hoàng thượng sở 
óịnh. Ngu thần xin cúi mình hết sức cho óến chết thì thôi, chớ cê óâu dám tiếc 
thân già.” 

Sáng ngày 20 tháng 11 năm 1873, Đại úy Garnier dẫn đám quân ë hợp 
tấn công Hà Nội lần thứ nhất. Chỉ cê hơn 300 lènh cíng với 2 pháo 
thuyền, nhưng chîng đã chiếm được Bắc Thành. Cửa Nam bị bắn vỡ. 
Hơn 2.000 quân lènh triều đçnh với vũ khè thë sơ là gươm, giáo đã thua 
trận trước vũ khè hiện đại từ phương Tây. Trong trận này, Nguyễn Lâm 
- con trai Nguyễn Tri Phương tử trận, còn ông thì bị trîng đạn và rơi 
vào tay Pháp. Theo sử ghi chép lại, lîc đê mặc dù bị một vết thương ở 
bụng nhưng vị tướng già 73 tuổi vẫn leo læn đầu thành để phấn chấn 
binh lính và một viæn đạn đã bắn trúng ông.  

Theo “òại Nam thực lục”, người Pháp đem cháo và thuốc cho ông, ông 
đều phun nhổ cả ra, tuyệt thực, quyết không khuất phục quân thù. Sau 
một tháng can trường thủ tiết như vậy, Nguyễn Tri Phương qua đời ở 
tuổi 73 với câu nêi để đời: “Bây giờ nếu ta chỉ gấng lay lất mà sống, sao 
bằng thung dung chết vì việc nghĩa!”. 

Lời bàn: 

Lịch sử đã ghi tæn tuổi Nguyễn Tri Phương, một vị quan văn của triều 
Nguyễn. Ông là người tận tụy trong công việc, trung nghĩa với quốc gia 
đến hơi thở cuối cùng. Xã tắc hưng vong - Thất phu hữu trách, làm quan 
và làm con dân thời loạn lạc, đất nước in bóng quân thù, tinh thần quật 
cường ấy của ông càng trở nên ngời sáng. Ngay cả sử gia nước ngoài 
Paulin Vial cũng đã đánh giá ông là một tấm gương “óức hạnh vô biên 
khó tìm thẩy ở Á Châu”.  
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NGUYỄN TRUNG TRỰC 
Bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam mới hết người Nam óánh Tây 

Anh hùng Nguyễn Trung Trực lúc nhỏ tên là Nguyễn Văn Lịch, là con 
thứ năm của một gia đçnh chài lưới ở Xóm Nghề - xóm của những người 
chuyên nghề hạ bạc, ở Phú Tân, tỉnh Long An. Ông cũng cê tæn riæng là 
Chơn và về sau có tên là Trung Trực. Nguyễn Trung Trực từ nhỏ đã 
thích tập luyện võ nghệ và là con nhà chài lưới næn bơi như rái cá, thành 
thạo nghề sông nước. 

 

 

 

 

 

 

Năm 1861, giặc Pháp tấn cëng đại đồn Kỳ Hòa, Nguyễn Trung Trực đã 
tham gia lực lượng nghĩa quân dưới quyền chỉ huy của cụ Trương Định. 
Lîc này nghĩa quân Trương Định đêng tại Gò Công, Nguyễn Trung 
Trực làm quyền Sung quân binh đạo, chỉ huy một bộ phận nghĩa quân 
hoạt động ở vùng Tân An. Bấy giờ, giặc tuy thắng thế nhưng phong trào 
kháng Pháp vẫn mạnh. Do vậy giặc khëng dám đêng quân træn đất liền 
mà dùng tàu chiến làm phương tiện chiến đấu và là chỉ huy sở. Trên 
sông Vàm Cỏ Đëng, giặc thả ba chiếc tiểu hạm. Trong đê, chiếc 
L’Espårance án ngữ vàm Nhựt Tảo như một đồn lưu động để kiểm soát 
trục giao thëng đường thủy này. Trên bờ, giặc bố trí một đội lính mã tà 
đêng tại chợ Nhựt Tảo. Khi Nguyễn Trung Trực cê ï định đánh tàu 
L’Espårance, ëng Hồ Quang Chương cíng các con và dân chîng trong 
làng ủng hộ. Theo kế hoạch đã định, rạng sáng ngày tấn công, tức ngày 
10/12/1861, một toán nghĩa quân làm kế nghi binh gióng trống dữ dội 
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NGUYỄN TRUNG TRỰC 
Bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam mới hết người Nam óánh Tây 

Anh hùng Nguyễn Trung Trực lúc nhỏ tên là Nguyễn Văn Lịch, là con 
thứ năm của một gia đçnh chài lưới ở Xóm Nghề - xóm của những người 
chuyên nghề hạ bạc, ở Phú Tân, tỉnh Long An. Ông cũng cê tæn riæng là 
Chơn và về sau có tên là Trung Trực. Nguyễn Trung Trực từ nhỏ đã 
thích tập luyện võ nghệ và là con nhà chài lưới næn bơi như rái cá, thành 
thạo nghề sông nước. 

 

 

 

 

 

 

Năm 1861, giặc Pháp tấn cëng đại đồn Kỳ Hòa, Nguyễn Trung Trực đã 
tham gia lực lượng nghĩa quân dưới quyền chỉ huy của cụ Trương Định. 
Lîc này nghĩa quân Trương Định đêng tại Gò Công, Nguyễn Trung 
Trực làm quyền Sung quân binh đạo, chỉ huy một bộ phận nghĩa quân 
hoạt động ở vùng Tân An. Bấy giờ, giặc tuy thắng thế nhưng phong trào 
kháng Pháp vẫn mạnh. Do vậy giặc khëng dám đêng quân træn đất liền 
mà dùng tàu chiến làm phương tiện chiến đấu và là chỉ huy sở. Trên 
sông Vàm Cỏ Đëng, giặc thả ba chiếc tiểu hạm. Trong đê, chiếc 
L’Espårance án ngữ vàm Nhựt Tảo như một đồn lưu động để kiểm soát 
trục giao thëng đường thủy này. Trên bờ, giặc bố trí một đội lính mã tà 
đêng tại chợ Nhựt Tảo. Khi Nguyễn Trung Trực cê ï định đánh tàu 
L’Espårance, ëng Hồ Quang Chương cíng các con và dân chîng trong 
làng ủng hộ. Theo kế hoạch đã định, rạng sáng ngày tấn công, tức ngày 
10/12/1861, một toán nghĩa quân làm kế nghi binh gióng trống dữ dội 

ở kinh Ông Hêng phèa làng Bçnh Láng để nhử địch. Giặc mắc mưu næn 
dẫn một toán quân đến đê để tiểu trừ, bị phân tán lực lượng. 

Trời vừa đứng bóng, lính trên bờ đang nghỉ trưa, lènh dưới tàu thay 
phiên nhau gác. Lúc này có mấy chiếc ghe trần rề tới. Đàn ëng mặc áo 
rộng khăn đen, đàn bà thç áo dài, nên cụ. Cảnh tượng cho thấy đây là 
một đám cưới lớn. Chiếc ghe đầu ghé sát mạn tàu. Một ông lão trình 
việc đi rước dâu, xin phép cho chú rể ra mắt và xin biếu quan vài chục 
hột gà, mấy nải chuối cau. Lễ vật bày ra trước mặt tay sếp Tây, bất thần 
chú rể - tức Nguyễn Trung Trực, rút ở lưng một cái bîa to xán læn đầu 
hắn. Chú rể phụ rút dao hạ sát tên bồi, rồi hô lệnh giáp chiến. Tất cả 
người trong đoàn ghe cởi bỏ lễ phục, rút mác thông, mã tấu giấu dưới 
chiếu, nhảy lên tàu tiêu diệt bọn giặc. Giặc hốt hoảng túa ra, bị tiêu diệt 
chỉ cén năm bảy tên chạy được xuống xuồng nhỏ chạy trốn. Nghĩa quân 
phá mâm trầu, trît chå rượu, đän chai, dầu rái, con cúi, hỏa mai ném lên 
tàu. Lửa phát đỏ cả trời. Dân làng Nhựt Tảo lấy rơm, giật cả mái lá lợp 
nhà ném xuống tàu. Chiếc L’Espårance bốc cháy dữ dội, nổ một tiếng 
long trời và từ từ chìm xuống đáy sëng. 

Sau trận đốt tàu giặc ở Nhựt Tảo, Nguyễn Trung Trực cùng với nghĩa 
quân đánh mấy trận nữa rồi rút về Hà Tiên. Ông xây dựng căn cứ chống 
Pháp ở Hén Chëng để chờ thời cơ. Khi ấy, Hà Tiên và Rạch Giá đều đã 
bị giặc chiếm. Lực lượng nghĩa quân của ông ngoài Hòn Chông còn 
phân tán rải rác ở nhiều nơi khác: Tà Niæn, Sân Chim, Thầy Quơn, Nîi 
Sập, Phú Quốc… Một mặt, Nguyễn Trung Trực cho tập luyện binh sĩ, 
mặt khác tiến hành việc do thám địch. 

Để truy nã Nguyễn Trung Trực, giặc đưa thæm một cánh quân khác từ 
Châu Đốc theo kinh Vĩnh Tế qua Hà Tiæn. Nghĩa quân lui về Hòn 
Chông, rồi rút về cố thủ Phú Quốc. Về đến Phú Quốc, Nguyễn Trung 
Trực bắt tay ngay vào việc phòng thủ và chủ động đánh Pháp. Lîc này, 
vợ ông (dân chúng gọi là bà Tướng) bị bệnh nặng. Lương thực bị thiếu 
trầm trọng, nghĩa quân phải săn trâu rừng để ăn. Một mặt ông cho 
nghĩa quân mặc áo đỏ, đen, xanh khác nhau đi loanh quanh træn nîi. 
Bọn giặc dùng ống nhòm nhìn thấy tưởng lực lượng nghĩa quân rất 
đëng, khëng dám đổ bộ. Nhờ đê kåo dài thời gian để bố trí công cuộc 
phòng bị. 
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Giặc cho tàu chạy ngoài khơi nã đạn lên bờ để thị uy và chờ tập hợp lực 
lượng mới đổ bộ læn đảo. Quân ta phản kèch làm địch thiệt hại nặng. 
Tuy nhiæn, nghĩa quân càng ngày càng thiếu lương thực, thuốc, vũ khè 
trầm trọng. Vợ và con của ông Nguyễn chết vì bệnh. Về sau người dân 
trong víng tçm được xác hai mẹ con bà Tướng để an táng chu đáo. Đến 
nay, hai ngôi mộ cén lưu dấu tích ở Cửa Cạn.  

Giặc Pháp quyết bắt cho bằng được Nguyễn Trung Trực. Tên Việt gian 
Huỳnh Công Tấn giở thủ đoạn cố hữu: Bắt mẹ Nguyễn Trung Trực 
cùng một số dân lành vô tội làm áp lực để gọi ông ra hàng. Tình thế quá 
quẫn bách, ëng Lâm Văn Ky quyết chết thay cho chủ tướng. Ông Lâm 
ra Rạch Giá, tự xưng là Nguyễn Trung Trực. Pháp bắt Lâm Văn Ky. 
Chúng ra sức dụ hàng, nhưng ëng từ chối. Ông bị giặc hành quyết tại 
chợ Rạch Giá ngày 12 tháng 5 âm lịch (1/7/1868). Khi chém xong, giặc 
mới phát giác người bị chúng chém không phải là Nguyễn Trung Trực. 

Để cứu dân, cứu mẹ và hơn hết là vận nước đang suy, một mình khó bề 
cứu nổi cơ đồ, ông Nguyễn lấy cái chết để đánh đổi người nhà. Giặc 
khuyến dụ nếu ông chịu thần phục thì sẽ được cử làm công sứ miền 
Tây. Chúng hẹn trong 7 ngày để ëng suy nghĩ. Đến hẹn, ông Nguyễn 
mặc võ phục, đeo kiếm đến trước mặt kẻ thù. Ông rút kiếm chém xuống 
đất, chịu rơi đầu chứ không chịu hàng. Bọn giặc đưa Nguyễn Trung 
Trực xuống một thông báo hạm để chở ông về Sài Gòn. Suốt chặng 
đường dài một ngày đæm, tæn Việt gian Huỳnh Công Tấn cố khuyên 
ông nên theo Pháp để được an toàn và hưởng lợi lộc. Khi Tấn dụ 
Nguyễn Trung Trực nhận một chức lớn gç đê, ëng khẳng khái đáp: “Tëi 
chỉ muốn làm một chức thôi: Chức gì mà tôi có quyền chặt óầu tẩt cả bọn Tây”. 

Viên thống soái Nam Kç lîc đê vừa dụ hàng, vừa hăm dọa. Ông trả lời: 
“Thưa Pháp soái, chîng tëi chấc rằng lúc nào ngài trừ cho hết cỏ trên mặt óẩt 
thì chừng óê ngài mới may ra trừ tiệt óược những người ái quốc của xứ sở 
này”. 

Bọn giặc biết không tài nào thuyết phục được ông Nguyễn, nên tuyên 
án tử hçnh ëng và đưa ëng về Rạch Giá để thi hành bản án nhằm răn đe, 
khủng bố tinh thần của những người yæu nước. Được tin dữ, đồng bào 
Tà Niên - một làng có nghề dệt chiếu nổi tiếng và là nơi cê nhiều người 
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Giặc cho tàu chạy ngoài khơi nã đạn lên bờ để thị uy và chờ tập hợp lực 
lượng mới đổ bộ læn đảo. Quân ta phản kèch làm địch thiệt hại nặng. 
Tuy nhiæn, nghĩa quân càng ngày càng thiếu lương thực, thuốc, vũ khè 
trầm trọng. Vợ và con của ông Nguyễn chết vì bệnh. Về sau người dân 
trong víng tçm được xác hai mẹ con bà Tướng để an táng chu đáo. Đến 
nay, hai ngôi mộ cén lưu dấu tích ở Cửa Cạn.  

Giặc Pháp quyết bắt cho bằng được Nguyễn Trung Trực. Tên Việt gian 
Huỳnh Công Tấn giở thủ đoạn cố hữu: Bắt mẹ Nguyễn Trung Trực 
cùng một số dân lành vô tội làm áp lực để gọi ông ra hàng. Tình thế quá 
quẫn bách, ëng Lâm Văn Ky quyết chết thay cho chủ tướng. Ông Lâm 
ra Rạch Giá, tự xưng là Nguyễn Trung Trực. Pháp bắt Lâm Văn Ky. 
Chúng ra sức dụ hàng, nhưng ëng từ chối. Ông bị giặc hành quyết tại 
chợ Rạch Giá ngày 12 tháng 5 âm lịch (1/7/1868). Khi chém xong, giặc 
mới phát giác người bị chúng chém không phải là Nguyễn Trung Trực. 

Để cứu dân, cứu mẹ và hơn hết là vận nước đang suy, một mình khó bề 
cứu nổi cơ đồ, ông Nguyễn lấy cái chết để đánh đổi người nhà. Giặc 
khuyến dụ nếu ông chịu thần phục thì sẽ được cử làm công sứ miền 
Tây. Chúng hẹn trong 7 ngày để ëng suy nghĩ. Đến hẹn, ông Nguyễn 
mặc võ phục, đeo kiếm đến trước mặt kẻ thù. Ông rút kiếm chém xuống 
đất, chịu rơi đầu chứ không chịu hàng. Bọn giặc đưa Nguyễn Trung 
Trực xuống một thông báo hạm để chở ông về Sài Gòn. Suốt chặng 
đường dài một ngày đæm, tæn Việt gian Huỳnh Công Tấn cố khuyên 
ông nên theo Pháp để được an toàn và hưởng lợi lộc. Khi Tấn dụ 
Nguyễn Trung Trực nhận một chức lớn gç đê, ëng khẳng khái đáp: “Tëi 
chỉ muốn làm một chức thôi: Chức gì mà tôi có quyền chặt óầu tẩt cả bọn Tây”. 

Viên thống soái Nam Kç lîc đê vừa dụ hàng, vừa hăm dọa. Ông trả lời: 
“Thưa Pháp soái, chîng tëi chấc rằng lúc nào ngài trừ cho hết cỏ trên mặt óẩt 
thì chừng óê ngài mới may ra trừ tiệt óược những người ái quốc của xứ sở 
này”. 

Bọn giặc biết không tài nào thuyết phục được ông Nguyễn, nên tuyên 
án tử hçnh ëng và đưa ëng về Rạch Giá để thi hành bản án nhằm răn đe, 
khủng bố tinh thần của những người yæu nước. Được tin dữ, đồng bào 
Tà Niên - một làng có nghề dệt chiếu nổi tiếng và là nơi cê nhiều người 

tham gia nghĩa quân của ông Nguyễn, đã dệt gấp một số chiếu bông. 
Ngày 27/10/1868, thực dân Pháp chọn chỗ đất (nay là Bưu óiện Rạch 
Giá) làm pháp trường xử tử ông Nguyễn. Sáng sớm, chỗ đất ấy đã được 
trải kín chiếu bëng Tà Niæn để cho ông Nguyễn đi. Nơi ëng Nguyễn 
đứng thọ án, người dân trải một chiếc chiếu bông cực đẹp, chính giữa có 
dệt hồi văn chữ THỌ lớn. Ngụ ý tỏ rõ rằng ông Nguyễn chết, nhưng 
hùng khí của ëng trường thọ với dân với nước! 

Trước khi hy sinh, ông còn khẳng khái nhắc lại: “Bao giờ Tây nhổ hết cỏ 
nước Nam mới hết người Nam óánh Tây”. Để tỏ lòng biết ơn ông, hiện nay, 
nhân dân ta thờ cúng ông ở nhiều nơi, trong đê tiæu biểu là đền thờ anh 
hùng Nguyễn Trung Trực tại Long An, đền thờ anh hùng Nguyễn 
Trung Trực tại Rạch Giá và đền thờ anh hùng Nguyễn Trung Trực tại 
Gành Dầu Phú Quốc. 

Lời bàn: 

Thực dân pháp đë hộ khiến dân ta sống trong cảnh lầm than. Nhiều 
cuộc đấu tranh lớn nhỏ đã nổ ra khắp nơi, tuy lîc này Pháp chiếm ưu 
thế, nhưng phong trào kháng Pháp vẫn rất mạnh.  Nguyễn Trung Trực 
đã tham gia lực lượng nghĩa quân dưới quyền chỉ huy của cụ Trương 
Định. Nguyễn Trung Trực là một người một người chỉ huy trẻ tuổi, 
thëng minh, can đảm, chống nhau với Pháp ngêt mười năm trời. Trong 
sự nghiệp kháng thực dân Pháp của ông có hai chiến công nổi bật, đê là 
trận Nhật Tảo và trận Đồn Kiên Giang. Hai trận đánh đã làm næn tæn 
tuổi của Nguyễn Trung Trực, khiến cho kẻ thù khiếp sợ. 

Khát vọng độc lập tự do của Nguyễn Trung Trực cũng chènh là khát 
vọng tự do của dân tộc. Lời nói của ông đối với những kẻ cướp nước 
chính là lời khẳng định ngàn năm khëng thay đổi: “Bao giờ Tây nhổ hết 
cỏ nước Nam mới hết người Nam óánh Tây”. Tuy sự nghiệp đấu tranh của 
ông còn dang dở, nhưng những gì ông làm đã tiếp thêm sức mạnh cho 
các phong trào đấu tranh giành độc lập sau này.  
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CHỦ TÐCH HỒ CHÍ MINH 
Dù phải óốt cháy cả dãy Trường Sơn 

cũng phải kiên quyết giành cho óược óộc lập 

Trung tuần tháng 6/1945, Bác Hồ từ Pắc Bó về Tân Trào. Lán Nà Lừa 
nhỏ bå đơn sơ được dựng lên bên con suối Khuổng Pến để làm sở chỉ 
huy tối cao. Tại đây, Bác duyệt lại nội dung Hội nghị quân sự Bắc kỳ do 
Tổng Bè thư Trường Chinh chủ trç tháng 4 năm 1945. Trung ương Đảng 
và Bác khẩn trương chuẩn bị cho Hội nghị toàn quốc của Đảng và Đại 
hội Đại biểu Quốc dân. Lúc này, tình hình quốc tế có những chuyển 
biến nhanh, phát xèt Đức - Ý - Nhật đang træn đà thất bại thảm hại. Liên 
Xë và các đồng minh đang thắng lớn. 

 

 

 

 

 

 

 

Về Tân Trào được hai tháng, đầu tháng Bảy, Người ốm nặng, nằm ở lán 
Nà Lừa. Đồng chè Văn (óồng chí Võ Nguyên Giáp) đã giao cho Nguyễn 
Việt Cường điều trị cho Bác. Anh Cường là y tá của Việt Nam Giải 
phêng quân, trước đã học ở trường y tá thực hành Bắc Kỳ ở Hải Dương. 

Y tá Cường mang túi thuốc theo đồng chè Văn læn thăm bệnh, điều trị 
cho Bác. Gọi là “túi thuốc” nhưng chỉ có ít thuốc mạo cảm và hai ống 
bơm tiæm. Thật quá nghèo nàn! Bác mệt lắm, hai mắt nhắm nghiền, tay 
chân duỗi thẳng, thở dồn dập, nằm trên tấm bạt cũ rải trên sàn lán. Y tá 
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CHỦ TÐCH HỒ CHÍ MINH 
Dù phải óốt cháy cả dãy Trường Sơn 

cũng phải kiên quyết giành cho óược óộc lập 

Trung tuần tháng 6/1945, Bác Hồ từ Pắc Bó về Tân Trào. Lán Nà Lừa 
nhỏ bå đơn sơ được dựng lên bên con suối Khuổng Pến để làm sở chỉ 
huy tối cao. Tại đây, Bác duyệt lại nội dung Hội nghị quân sự Bắc kỳ do 
Tổng Bè thư Trường Chinh chủ trç tháng 4 năm 1945. Trung ương Đảng 
và Bác khẩn trương chuẩn bị cho Hội nghị toàn quốc của Đảng và Đại 
hội Đại biểu Quốc dân. Lúc này, tình hình quốc tế có những chuyển 
biến nhanh, phát xèt Đức - Ý - Nhật đang træn đà thất bại thảm hại. Liên 
Xë và các đồng minh đang thắng lớn. 

 

 

 

 

 

 

 

Về Tân Trào được hai tháng, đầu tháng Bảy, Người ốm nặng, nằm ở lán 
Nà Lừa. Đồng chè Văn (óồng chí Võ Nguyên Giáp) đã giao cho Nguyễn 
Việt Cường điều trị cho Bác. Anh Cường là y tá của Việt Nam Giải 
phêng quân, trước đã học ở trường y tá thực hành Bắc Kỳ ở Hải Dương. 

Y tá Cường mang túi thuốc theo đồng chè Văn læn thăm bệnh, điều trị 
cho Bác. Gọi là “túi thuốc” nhưng chỉ có ít thuốc mạo cảm và hai ống 
bơm tiæm. Thật quá nghèo nàn! Bác mệt lắm, hai mắt nhắm nghiền, tay 
chân duỗi thẳng, thở dồn dập, nằm trên tấm bạt cũ rải trên sàn lán. Y tá 

Cường cầm tay Người tìm mạch, thấy mạch đập loạn nhịp. Da dẻ Người 
tái xanh tái måt. Anh Cường rất lo không biết mçnh cê được phép chữa 
bệnh cho Người hay không vì theo nguyên tắc đã được học, y tá không 
được ra chỉ lệnh chữa bệnh cho người bệnh. Song đây là ngoại lệ và lại 
do đồng chè Văn gọi đi. Y tá Cường đã xin ï kiến đồng chè Văn cho 
phép tiêm 2 ống “Huile Camphråe” (dầu long não) trộn với một ống 
Ether (Ê te), tiæm vào đíi của Bác. Nếu tiêm loại thuốc này cho người 
khác, ai cũng kæu đau buốt, cén Bác thç khëng vç Người quá mệt. 

Đồng chí Võ Nguyên Giáp kể lại: “Đæm đê, trong lán Nà Lừa, lá tre xào 
xạc... Đëi mắt và má Bác thêm hõm sâu. Tôi rất lo. Bỗng Bác mở mắt 
nhìn tôi hỏi: “Chî chưa ói ngủ à?”. Tëi đáp: “Thưa Bác cén sớm. Bác thẩy 
trong người thế nào ạ?”. Người không trả lời câu hỏi mà nói: “Lîc này thời 
cơ thuận lợi óã tới, dù hy sinh lớn tới óâu, dí phải óốt cả dãy Trường Sơn 
cũng phải kiên quyết giành cho óược óộc lập…”. 

Cũng sáng ngày 16 tháng 7 năm 1945, y tá Cường lại đến lán Nà Lừa 
tiêm cho Bác. Lạ thay, Cường đã thấy Bác ngồi làm việc bên chiếc máy 
chữ. Bác hỏi Cường: “Hôm qua chú tiêm thuốc gç cho tëi mà “óộc” thế?”. Ý 
Người nói thuốc rất hiệu nghiệm. Ngày hëm sau, Cường lại lên tiêm 
tiếp cho Bác để đủ liều cắt cơn, song bác khëng cho tiêm vì khỏi rồi. 
Cường báo cáo đồng chè Văn và cíng đồng chè Văn læn gặp Bác xin cho 
tiêm thêm một mũi nữa, Bác mới đồng ý. 

Tròn một tháng sau đê, khi phát xít Nhật đã đầu hàng Đồng minh, Đại 
hội Quốc dân ở Tân Trào sắp họp. Bác lại ốm nặng hơn, nhưng được 
một lão nëng người Tày bản địa chữa khỏi. Bác chủ trì hai hội nghị lớn: 
Hội nghị toàn quốc của Đảng và Đại hội quốc dân ở Tân Trào. Ngày 19 
tháng 8 năm 1945, tổng khởi nghĩa ở Hà Nội thắng lợi. Chỉ sáu ngày sau 
đê, Chủ tịch Hồ Chè Minh đã về Hà Nội. Chiều ngày 26 tháng 8 năm 
1945, Người vào làm việc ở số nhà 48 phố Hàng Ngang, chủ trì Hội nghị 
Ban Thường vụ Trung ương Đảng rồi bắt đầu soạn thảo một văn kiện 
lịch sử quan trọng: “Bản Tuyæn ngën óộc lập” để đọc tại quảng trường Ba 
Đçnh. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh suốt đời vç nước vç dân, ra đi tçm đường cứu 
nước, cứu dân từ tuổi thanh xuân. Trải qua bao gian lao nguy hiểm, bị 
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giam cầm, khi trở về Tổ quốc, tuổi cao sức yếu, bệnh nặng nhưng Người 
vẫn lo lắng về vận mệnh của dân tộc khi thời cơ đến nhưng vẫn đầy 
chông gai. Vç độc lập của dân tộc, “Dù phải óốt cháy cả dãy Trường Sơn 
cũng phải kiên quyết giành cho óược óộc lập”. Câu nêi khẳng định đê của 
Người có sức mạnh vë song, động viên toàn dân chiến đấu và đã toàn 
thắng. Người là một Anh hùng giải phóng dân tộc - một Nhà văn hêa 
kiệt xuất Việt Nam, xứng đáng là một Danh nhân văn hêa thế giới. 

Lời bàn: 

Chủ tich Hồ Chè Minh, người con ưu tî của Đảng, người chiến sĩ cách 
mạng trung kiên, một đời đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, 
giành độc lập tự do cho nhân dân. 

Những ngày đầu tháng 8 lịch sử, giữa lúc thời cơ giành lại chính quyền 
về tay nhân dân đã chèn míi thç Bác lâm bệnh nặng. Træn giường bệnh, 
Người vẫn luôn nắm thông tin quốc tế từng giờ, chỉ đạo và cỗ vũ phong 
trào đấu tranh trong nước, giành lại chính quyền về tay nhân dân. Câu 
nói của Bác như hồi trống thúc giục, để Đảng và nhân dân ta, dân tộc ta 
quyết tâm đứng læn đấu tranh mạnh mẽ: “Lîc này thời cơ thuận lợi óã tới, 
dù hy sinh lớn tới óâu, dí phải óốt cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết 
giành cho óược óộc lập…” 

Đây là câu nêi khiến chúng ta cảm động. Bởi gần một thế kỷ, đất nước 
chúng ta phải sống trong cảnh nước mất nhà tan, nhân dân ta sống 
trong lầm than nô lệ. Lời nói của Bác chính là tiếng gọi của non sông, 
tiếng nói của léng yæu nước nồng nàn, của sự khát khao héa bçnh đến 
cháy bỏng. Cách mạng tháng Tám thành cëng cê ï nghĩa đặc biệt khi đã 
lật đổ chế độ phong kiến, đập tan xiềng xích áp bức của chế độ thực 
dân, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội træn đất nước ta. 

 



Nhöõng taám göông ñöùc haïnh Vieät Nam

Khoâng giöõ baûn quyeàn, hoan ngheânh phoå bieán 145

giam cầm, khi trở về Tổ quốc, tuổi cao sức yếu, bệnh nặng nhưng Người 
vẫn lo lắng về vận mệnh của dân tộc khi thời cơ đến nhưng vẫn đầy 
chông gai. Vç độc lập của dân tộc, “Dù phải óốt cháy cả dãy Trường Sơn 
cũng phải kiên quyết giành cho óược óộc lập”. Câu nêi khẳng định đê của 
Người có sức mạnh vë song, động viên toàn dân chiến đấu và đã toàn 
thắng. Người là một Anh hùng giải phóng dân tộc - một Nhà văn hêa 
kiệt xuất Việt Nam, xứng đáng là một Danh nhân văn hêa thế giới. 

Lời bàn: 

Chủ tich Hồ Chè Minh, người con ưu tî của Đảng, người chiến sĩ cách 
mạng trung kiên, một đời đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, 
giành độc lập tự do cho nhân dân. 

Những ngày đầu tháng 8 lịch sử, giữa lúc thời cơ giành lại chính quyền 
về tay nhân dân đã chèn míi thç Bác lâm bệnh nặng. Træn giường bệnh, 
Người vẫn luôn nắm thông tin quốc tế từng giờ, chỉ đạo và cỗ vũ phong 
trào đấu tranh trong nước, giành lại chính quyền về tay nhân dân. Câu 
nói của Bác như hồi trống thúc giục, để Đảng và nhân dân ta, dân tộc ta 
quyết tâm đứng læn đấu tranh mạnh mẽ: “Lîc này thời cơ thuận lợi óã tới, 
dù hy sinh lớn tới óâu, dí phải óốt cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết 
giành cho óược óộc lập…” 

Đây là câu nêi khiến chúng ta cảm động. Bởi gần một thế kỷ, đất nước 
chúng ta phải sống trong cảnh nước mất nhà tan, nhân dân ta sống 
trong lầm than nô lệ. Lời nói của Bác chính là tiếng gọi của non sông, 
tiếng nói của léng yæu nước nồng nàn, của sự khát khao héa bçnh đến 
cháy bỏng. Cách mạng tháng Tám thành cëng cê ï nghĩa đặc biệt khi đã 
lật đổ chế độ phong kiến, đập tan xiềng xích áp bức của chế độ thực 
dân, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội træn đất nước ta. 

 

ĐÄI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
Với tài thao lược xuất chúng ở òiện Biên Phủ 

Nhận nhiệm vụ óặc biệt quan trọng 

Trong cuốn hồi ký của mçnh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết: “Anh 
Thái báo cáo phương án óánh òiện Biên Phủ óã óược chuẩn bị, chờ tëi læn óể 
thëng qua. òây sẽ là lần óầu bộ óội ta mở một cuộc tiến công quy mô lớn vào 
một tập óoàn cứ óiểm với một vạn quân. Cán bộ, chiến sĩ ta óã óược chuẩn bị 
óánh tập óoàn cứ óiểm... Trận óánh sấp tới sẽ là một thử thách lớn chưa từng 
cê óối với ta trong chiến tranh. Ta óã chọn chiến trường rừng nîi là nơi cê 
nhiều óiều kiện thuận lợi óể tiêu diệt óịch. Nhưng òiện Biên Phủ không hoàn 
toàn là rừng núi. Ở óây cê cánh óồng lớn nhẩt Tây Bấc. Rẩt nhiều cứ óiểm 
nằm træn cánh óồng. 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ óội ta sẽ phải tiến hành nhiều trận óánh với quân cơ óộng có máy bay, xe 
tñng, óại bác yểm trợ træn óịa hình bằng phẳng giống như ở óồng bằng. Nếu kẻ 
óịch chẩp nhận trận óánh ở òiện Biên Phủ thç óây cũng là chiến trường do 
chúng lựa chọn... Trận óánh này ta khëng óược phép thua. Phần lớn tinh hoa 
của bộ óội chủ lực trong tám nñm kháng chiến óều tập trung ở óây. Những vốn 
liếng vë cíng quï giá, nhưng cũng thực ít ỏi. Từ nñm 1950 bất óầu mở chiến 
dịch lớn tới mùa xuân này, vẫn là những óơn vị ẩy, những con người ẩy. 
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Tëi óã thuộc từng trung óoàn, từng tiểu óoàn, từng óại óội chủ công, biết 
những cán bộ óại óội, trung óội, chiến sĩ óã lập công xuẩt sấc. òã thẩy rõ mọi 
người læn óường lần này óều sẵn sàng hy sinh óể giành chiến thấng. Nhưng 
nhiệm vụ của chiến dịch không chỉ là giành chiến thấng, mà còn phải giữ óược 
những vốn quý cho cuộc chiến lâu dài...” 

Ngày 5-1-1954, trước khi læn đường ra trận, Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
đến chào Bác Hồ ở Khuổi Tát. Bác Hồ hỏi: “Chî ói xa như vậy, chỉ óạo các 
chiến trường có gì trở ngại khëng?” Đại tướng trả lời: “Chỉ trở ngại là ở xa, 
khi có vẩn óề quan trọng và cẩp thiết, khó xin ý kiến của Bác và Bộ Chính trị”. 
Bác động viên: “Tổng tư lệnh mặt trận, “tướng quân tại ngoại”! Trao cho chî 
toàn quyền. Có vẩn óề gç khê khñn, bàn thống nhẩt trong òảng ủy, thống nhẩt 
với cố vẩn thì cứ quyết óịnh rồi báo cáo sau.” 

Khi chia tay, Người dặn dé Đại tướng: “Trận này rẩt quan trọng, phải 
óánh cho thấng! Chấc thấng mới óánh, khëng chấc thấng khëng óánh”. Vị tư 
lệnh chiến dịch “cảm thẩy trách nhiệm lần này rẩt nặng nề.” 

Thay óổi phương án tác chiến - Quyết óịnh khê khñn nhất trong cuộc 
óời vị chỉ huy  

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ và có lẽ trong suốt cuộc đời cầm quân 
của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, quyết định thay đổi phương châm tác 
chiến từ“óánh nhanh, giải quyết nhanh” sang “óánh chấc, tiến chấc” được 
coi là quyết định khê khăn nhất - như chènh ëng cũng từng thừa nhận. 
Quyết định đê thể hiện tư duy quân sự sắc sảo, bản lĩnh của người cầm 
quân nhưng đồng thời cũng là biểu hiện của sự thấm nhuần tư tưởng 
quân sự Hồ Chí Minh về “óánh chấc thấng”, thể hiện tènh nhân văn của 
một vị tướng “dĩ cëng vi thượng”, luôn biết đề cao vai trò của tập thể, hết 
sức tôn trọng ý kiến của tập thể vì lợi ích chung. 

Ngày 12 tháng 1 năm 1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và một số cán 
bộ cíng đến sở chỉ huy thç được biết phía ta và cố vấn đã thống nhất sẽ 
nổ súng mở màn chiến dịch vào ngày 20 tháng 1, với phương châm là 
“óánh nhanh giải quyết nhanh” trong véng 3 đæm 2 ngày. 
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Tëi óã thuộc từng trung óoàn, từng tiểu óoàn, từng óại óội chủ công, biết 
những cán bộ óại óội, trung óội, chiến sĩ óã lập công xuẩt sấc. òã thẩy rõ mọi 
người læn óường lần này óều sẵn sàng hy sinh óể giành chiến thấng. Nhưng 
nhiệm vụ của chiến dịch không chỉ là giành chiến thấng, mà còn phải giữ óược 
những vốn quý cho cuộc chiến lâu dài...” 

Ngày 5-1-1954, trước khi læn đường ra trận, Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
đến chào Bác Hồ ở Khuổi Tát. Bác Hồ hỏi: “Chî ói xa như vậy, chỉ óạo các 
chiến trường có gì trở ngại khëng?” Đại tướng trả lời: “Chỉ trở ngại là ở xa, 
khi có vẩn óề quan trọng và cẩp thiết, khó xin ý kiến của Bác và Bộ Chính trị”. 
Bác động viên: “Tổng tư lệnh mặt trận, “tướng quân tại ngoại”! Trao cho chî 
toàn quyền. Có vẩn óề gç khê khñn, bàn thống nhẩt trong òảng ủy, thống nhẩt 
với cố vẩn thì cứ quyết óịnh rồi báo cáo sau.” 

Khi chia tay, Người dặn dé Đại tướng: “Trận này rẩt quan trọng, phải 
óánh cho thấng! Chấc thấng mới óánh, khëng chấc thấng khëng óánh”. Vị tư 
lệnh chiến dịch “cảm thẩy trách nhiệm lần này rẩt nặng nề.” 

Thay óổi phương án tác chiến - Quyết óịnh khê khñn nhất trong cuộc 
óời vị chỉ huy  

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ và có lẽ trong suốt cuộc đời cầm quân 
của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, quyết định thay đổi phương châm tác 
chiến từ“óánh nhanh, giải quyết nhanh” sang “óánh chấc, tiến chấc” được 
coi là quyết định khê khăn nhất - như chènh ëng cũng từng thừa nhận. 
Quyết định đê thể hiện tư duy quân sự sắc sảo, bản lĩnh của người cầm 
quân nhưng đồng thời cũng là biểu hiện của sự thấm nhuần tư tưởng 
quân sự Hồ Chí Minh về “óánh chấc thấng”, thể hiện tènh nhân văn của 
một vị tướng “dĩ cëng vi thượng”, luôn biết đề cao vai trò của tập thể, hết 
sức tôn trọng ý kiến của tập thể vì lợi ích chung. 

Ngày 12 tháng 1 năm 1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và một số cán 
bộ cíng đến sở chỉ huy thç được biết phía ta và cố vấn đã thống nhất sẽ 
nổ súng mở màn chiến dịch vào ngày 20 tháng 1, với phương châm là 
“óánh nhanh giải quyết nhanh” trong véng 3 đæm 2 ngày. 

Lîc này, dí chưa đồng tình với cách đánh nhanh nhưng tại hội nghị 
phổ biến nhiệm vụ, Chỉ huy trưởng Võ Nguyên Giáp vẫn ân cần căn 
dặn mọi điều để cán bộ biết phương hướng khắc phục khê khăn, hoàn 
thành nhiệm vụ theo phương hướng kế hoạch đã phổ biến. Còn ông xác 
định cần tiếp tục suy nghĩ để nắm chắc tình hình thực tế hơn nữa và tìm 
thêm những yếu tố có thể dẫn đến giành thắng lợi bằng cách đánh 
nhanh. 

Điều Đại tướng trăn trở không chỉ vì những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh: “Trận này rẩt quan trọng, phải óánh cho thấng! Chấc thấng mới 
óánh, khëng chấc thấng khëng óánh” mà còn vì trách nhiệm trước xương 
máu của chiến sĩ. Đại tướng nói với các chỉ huy của mçnh như sau: 
“òảng giao cho các óồng chí một Tiểu óoàn, cê nghĩa là phó thác sinh mệnh 
của gần 500 con người cho các óồng chè. òảng giao cho các óồng chí một 
Trung óoàn, cê nghĩa là các óồng chí quyết óịnh sự sống chết của của gần 3000 
con người. òảng giao cho các óồng chí một òại óoàn, là một vạn người con ưu 
tú của òảng, những người con óã óược rèn luyện trong chiến tranh. Cho nên 
các óồng chí phải biết tiếc thương từng giọt máu của óồng chè, óồng óội”. 

Sau khi lùi thời gian mở màn chiến dịch đến ngày 25 tháng 1 năm 1954, 
rồi lùi thêm một ngày đến 26 tháng 1 với lý do khê khăn trong việc kéo 
pháo vào, chưa đảm bảo sức khoẻ…, sáng ngày 26 tháng 1, Đại tướng - 
Tổng tư lệnh Vì Nguyæn Giáp đã næu rì quyết định của mình: Tạm 
hoãn cuộc tiến công, kéo pháo ra, thu quân về vị trí tập kết, chuẩn bị lại 
từ đầu để đánh theo phương châm “òánh chấc tiến chấc”.  

Thay đổi phương châm tác chiến từ “óánh nhanh giải quyết nhanh” sang 
“óánh chấc tiến chấc” được coi là sự kiện kịch tính nhất trong lịch sử cuộc 
kháng chiến chống Pháp, điều mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp gọi là 
“quyết óịnh khó khñn nhẩt” trong cuộc đời chỉ huy của mình. 

“òánh chắc” và chiến thắng 

Bước vào trận chiến với ba đợt tiến công, bộ đội ta đã phá tan tập đoàn 
cứ điểm Điện Biên Phủ, diệt, làm bị thương và bắt sống toàn bộ hơn 
16.000 quân địch đồn trú tại đây. Quân ta đã đánh bại hình thức phòng 
ngự cao nhất của thực dân Pháp, đánh sụp ý chí tiếp tục chiến tranh của 
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đối phương, buộc Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán và kï Hiệp định 
Geneva ngày 21 tháng 7 năm 1954, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa 
bình tại Đëng Dương. 

Trải qua hơn 100 ngày ở mặt trận Điện Biên Phủ, cùng với toàn quân lập 
nên chiến công lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, Tổng tư lệnh Võ 
Nguyên Giáp không những đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước toàn 
Đảng, toàn dân và toàn quân mà cén để lại cho cán bộ và chiến sĩ nhiều 
thế hệ mai sau những bài học sâu sắc về tư duy quân sự, ý chí tiến công 
và phong cách người làm tướng. Trong đê cê việc xử lý khéo léo, kiên 
quyết, chính xác mối quan hệ của người đứng đầu chiến dịch với tập thể 
lãnh đạo mặt trận để lựa chọn cách đánh hiệu quả nhất cho chiến dịch 
Điện Biên Phủ. 

Lời bàn: 

Điện Biên Phủ năm 1954, điều bất ngờ nhất mà người Pháp có thể tưởng 
tượng ra là những chiếc xe đạp thồ đã vượt hàng trăm ki lë måt để tiếp 
tế lương thực cho một đạo quân Việt Minh lên tới 65 nghçn người và 
trong suốt gần bốn tháng trời. Những khẩu pháo khổng lồ được vận 
chuyển vào chiến trường bằng sức người và thậm chè nê đã được kéo 
vào trận địa tới hai lần. 

Thế giới khâm phục Đại tướng Võ Nguyên Giáp bởi khả năng thao lược 
và xây dựng lực lượng tới mức thiên tài. Chỉ với một đội quân 34 người 
được trang bị thë sơ, vào năm 1944, Quân Đội Nhân Dân Việt Nam đã 
trở thành một quân đội chính quy với 1,5 triệu người trong mùa xuân 
đại thắng 1954. Nhưng điều mà họ cảm phục nhất chính là sự xót xa của 
Đại tướng trước sự ngã xuống của từng người lính, những người đồng 
đội của ông. 

Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Cái 
tæn “òiện Biên Phủ - Võ Nguyên Giáp” luën là cụm từ được người dân cất 
lên với lòng tự hào và kính trọng nhất. Trong lòng nhân dân, vị Đại 
tướng - Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp không chỉ là một danh tướng 
thiên tài mà còn là một “cây óại thụ rợp bêng nhân vñn”. 
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đối phương, buộc Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán và kï Hiệp định 
Geneva ngày 21 tháng 7 năm 1954, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa 
bình tại Đëng Dương. 

Trải qua hơn 100 ngày ở mặt trận Điện Biên Phủ, cùng với toàn quân lập 
nên chiến công lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, Tổng tư lệnh Võ 
Nguyên Giáp không những đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước toàn 
Đảng, toàn dân và toàn quân mà cén để lại cho cán bộ và chiến sĩ nhiều 
thế hệ mai sau những bài học sâu sắc về tư duy quân sự, ý chí tiến công 
và phong cách người làm tướng. Trong đê cê việc xử lý khéo léo, kiên 
quyết, chính xác mối quan hệ của người đứng đầu chiến dịch với tập thể 
lãnh đạo mặt trận để lựa chọn cách đánh hiệu quả nhất cho chiến dịch 
Điện Biên Phủ. 

Lời bàn: 

Điện Biên Phủ năm 1954, điều bất ngờ nhất mà người Pháp có thể tưởng 
tượng ra là những chiếc xe đạp thồ đã vượt hàng trăm ki lë måt để tiếp 
tế lương thực cho một đạo quân Việt Minh lên tới 65 nghçn người và 
trong suốt gần bốn tháng trời. Những khẩu pháo khổng lồ được vận 
chuyển vào chiến trường bằng sức người và thậm chè nê đã được kéo 
vào trận địa tới hai lần. 

Thế giới khâm phục Đại tướng Võ Nguyên Giáp bởi khả năng thao lược 
và xây dựng lực lượng tới mức thiên tài. Chỉ với một đội quân 34 người 
được trang bị thë sơ, vào năm 1944, Quân Đội Nhân Dân Việt Nam đã 
trở thành một quân đội chính quy với 1,5 triệu người trong mùa xuân 
đại thắng 1954. Nhưng điều mà họ cảm phục nhất chính là sự xót xa của 
Đại tướng trước sự ngã xuống của từng người lính, những người đồng 
đội của ông. 

Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Cái 
tæn “òiện Biên Phủ - Võ Nguyên Giáp” luën là cụm từ được người dân cất 
lên với lòng tự hào và kính trọng nhất. Trong lòng nhân dân, vị Đại 
tướng - Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp không chỉ là một danh tướng 
thiên tài mà còn là một “cây óại thụ rợp bêng nhân vñn”. 
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Con người ta mỗi lîc lập ngën đều cê Trời biết, Người biết, Đất biết. 
Cho næn, “phàm nói ra, tín trước tiên”, lời nêi của con người phải lấy chữ 
“Tín” làm đầu. 
Sách “Ích Trí” viết rằng: “ ua tëi khëng tin nhau thç nước khëng yæn; Cha 
con khëng tin nhau thç nhà khëng thuận; Anh em không tin nhau thì tình 
khëng thân thiết; Bạn bä khëng tin nhau thç giao du lơ là”.  
 
Chữ “Tín” quan trọng vë cíng. Người xưa đã dạy:  “Người mà khëng giữ 
chữ tèn thç khëng biết óiều gç næn hay khëng næn . Cũng giống như xe lớn mà 
khëng cê ách, xe nhỏ mà khëng cê gọng thç làm sao ói óược”. Cổ nhân cũng 
nêi rằng: “Nhân vë tèn bẩt lập”, người khëng cê chữ “Tín” thì không có 
chỗ đứng trong xã hội. 
 
Ca dao cũng dạy:  

“Nêi lời phải giữ lẩy lời 
òừng như con bướm, óậu rồi lại bay”. 

*** 
“Nêi chèn thç phải làm mười 

Nêi mười làm chèn, kẻ cười người chæ”. 
 
Đê đều là những lời nhắc nhở của ëng cha ta, hy vọng con cháu đều biết 
giữ chữ “Tín” như giữ chènh con ngươi trong mắt mçnh. Ngược lại, cũng 
khëng cê một bậc hiền nhân quân tử nào lại là người thất tèn cả. Cho 
næn mới nêi: “Làm óược mới nêi là Thánh Nhân; Nêi óược làm óược là hiền 
nhân; Nêi óược mà khëng làm óược là lừa gạt người”.  Vì vậy, nói ra phải 
giữ lời, phải luôn ghi nhớ trong lòng, phải thực hiện lời mình đã nói, đê 
là biết được giữ chữ “Tín”. 
 
Chữ “Tín” của người xưa khëng chỉ chî trọng ở lời nêi, mà ngay cả 
trong ï nghĩ họ cũng khëng muốn làm trái với lương tâm mçnh. Vç vậy, 
chữ “Tín” đã được nâng læn một bậc để trở thành tèn nghĩa, đạo nghĩa, 
tçnh nghĩa, ân nghĩa… Đây chènh là đạo làm người. 
 
 
Trong mối quan hệ ngũ luân, “Tín” giữ vai tré bổn phận, trách nhiệm, 
nghĩa vụ để các mối quan hệ giữa người với người trở næn tốt đẹp hơn. 
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Con người ta mỗi lîc lập ngën đều cê Trời biết, Người biết, Đất biết. 
Cho næn, “phàm nói ra, tín trước tiên”, lời nêi của con người phải lấy chữ 
“Tín” làm đầu. 
Sách “Ích Trí” viết rằng: “ ua tëi khëng tin nhau thç nước khëng yæn; Cha 
con khëng tin nhau thç nhà khëng thuận; Anh em không tin nhau thì tình 
khëng thân thiết; Bạn bä khëng tin nhau thç giao du lơ là”.  
 
Chữ “Tín” quan trọng vë cíng. Người xưa đã dạy:  “Người mà khëng giữ 
chữ tèn thç khëng biết óiều gç næn hay khëng næn . Cũng giống như xe lớn mà 
khëng cê ách, xe nhỏ mà khëng cê gọng thç làm sao ói óược”. Cổ nhân cũng 
nêi rằng: “Nhân vë tèn bẩt lập”, người khëng cê chữ “Tín” thì không có 
chỗ đứng trong xã hội. 
 
Ca dao cũng dạy:  

“Nêi lời phải giữ lẩy lời 
òừng như con bướm, óậu rồi lại bay”. 

*** 
“Nêi chèn thç phải làm mười 

Nêi mười làm chèn, kẻ cười người chæ”. 
 
Đê đều là những lời nhắc nhở của ëng cha ta, hy vọng con cháu đều biết 
giữ chữ “Tín” như giữ chènh con ngươi trong mắt mçnh. Ngược lại, cũng 
khëng cê một bậc hiền nhân quân tử nào lại là người thất tèn cả. Cho 
næn mới nêi: “Làm óược mới nêi là Thánh Nhân; Nêi óược làm óược là hiền 
nhân; Nêi óược mà khëng làm óược là lừa gạt người”.  Vì vậy, nói ra phải 
giữ lời, phải luôn ghi nhớ trong lòng, phải thực hiện lời mình đã nói, đê 
là biết được giữ chữ “Tín”. 
 
Chữ “Tín” của người xưa khëng chỉ chî trọng ở lời nêi, mà ngay cả 
trong ï nghĩ họ cũng khëng muốn làm trái với lương tâm mçnh. Vç vậy, 
chữ “Tín” đã được nâng læn một bậc để trở thành tèn nghĩa, đạo nghĩa, 
tçnh nghĩa, ân nghĩa… Đây chènh là đạo làm người. 
 
 
Trong mối quan hệ ngũ luân, “Tín” giữ vai tré bổn phận, trách nhiệm, 
nghĩa vụ để các mối quan hệ giữa người với người trở næn tốt đẹp hơn. 

 
Chữ “Tín” trong mối quan hệ cha - con là rường mối quan trọng nhất. 
Việc hçnh thành nhân cách của một người cê ảnh hưởng lớn nhất là từ 
gia đçnh. Nếu như trong nhà, cha mẹ khëng coi trọng lời nói, không làm 
trén bổn phận thì sẽ khiến con cái trở thành đứa ngỗ nghịch khê bảo. 
Con cái khëng cê được niềm tin trong léng cha mẹ thì cũng sẽ trở thành 
những kẻ bất nhân. “Cha mẹ nhân từ, con cái hiếu thảo”, gia đçnh phải như 
vậy thç gia phong mới được vững bền. 
 
Chữ “Tín” trong quan hệ thầy – tré cũng vậy. Người xưa nêi: “Một ngày 
làm thầy, cả óời là cha”. Đạo nghĩa thầy tré là điều độc đáo và thiæng 
liæng nhất. Tuy khëng phải là cha để nuëi nấng thân thể, nhưng người 
thầy giîp học tré tăng trưởng trè tuệ, thành tựu học nghiệp, đạo nghiệp. 
Tuy chẳng phải là con ruột để bồng bế yæu thương, nhưng thầy luën lo 
lắng, dìi theo học tré mà tán dương, hy vọng. Như vậy, chữ “Tín” trong 
quan hệ thầy - tré đã trở thành tèn nghĩa, đạo nghĩa. 
 
Chữ “Tín” trong quan hệ quân - thần là cái gốc để đất nước thái bçnh, 
nhân dân hạnh phîc. Người xưa cê câu: “Quân vô hí ngôn”, nghĩa là 
người làm vua thç nhất định khëng nêi đía. Tục ngữ cũng nêi: “Thượng 
bẩt chánh, hạ tấc loạn”, lời nêi của người træn khëng chánh, tất sẽ khiến 
kẻ dưới chæ cười. Vç vậy, lời nêi của người lãnh đạo phải đều là lời nêi 
cê trè tuệ, cê trách nhiệm thç cấp dưới mới tin tưởng, mới tuân thủ, đất 
nước mới được an định. Chữ “Tín” của cấp dưới khëng chỉ là ở lời nêi 
mà thëng qua việc làm cê thể nhận được sự tèn nhiệm của người lãnh 
đạo, lại cén phải biết khuyæn can khi lãnh đạo cê sai lầm. Người bề tëi 
biết giữ chữ “Tín” với bậc quân vương thç cũng chènh là giữ tèn với cha 
mẹ và thầy cë, là giữ “Tín” với dân với nước. Vç thế, chữ “Tín” trong 
quan hệ quân – thần chènh là nền tảng trong việc dựng nước và giữ 
nước. 
  
Trong quan hệ vợ - chồng, chữ “Tín” giîp nếp nhà æm ấm, an vui, lại 
giữ cho ngũ luân bền chặt.  
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Quan hệ anh - em mà cê tèn nghĩa, cê ân nghĩa và tçnh nghĩa… thç cũng 
chènh là đang báo hiếu song thân, là cơ sở cho gia đạo hưng long, gia 
đçnh bền vững. 
  
Chữ “Tín” trong quan hệ  bằng hữu (bạn bä) lại càng phải xem trọng. 
Người xưa nêi: “Cha mẹ là gia tài, anh em là chỗ dựa, bä bạn là cả hai”. Quan 
trọng nhưng cũng dễ dàng tan vỡ, đê chènh là mối quan hệ bạn bä. Cổ 
nhân dạy: “Bằng hữu hữu tèn”, cê “Tín” thç mới được xem là bằng hữu, 
chỉ cần “một lần thẩt tèn” thç “vạn lần mẩt tin”. Cho næn con người từ nhỏ 
đến lîc tuổi già, chẳng ai là khëng cê bạn. Thành cëng hay thất bại, vui 
buồn hay sướng khổ, trẻ nhỏ hay lão ëng… đều cần cê bạn. Bạn để tâm 
tçnh, khuyæn bảo, cũng cê khi nhờ bạn để tiến thân hoặc thành tựu sự 
nghiệp, đều cần cê “Tín”. 
 
Vç vậy mới nêi rằng: Chènh quyền, dân chîng giữ “Tín” thç nước khëng 
loạn. Cha mẹ, con cái giữ “Tín” thì nhà không tan. Vợ chồng giữ “tín” 
thì yæn ấm trong nhà. Anh em giữ “Tín” thç cốt nhục tçnh thâm. Huống 
hồ là bằng hữu kết giao hay những mối manh mua bán, vốn là quan hệ 
mong manh nhạy cảm.  
 
Thế mới hay, muốn sống trén đạo nghĩa nhân, khëng “Tín” cũng hêa 
phù vân; Hòng mưu được cái danh lợi, thất tèn cũng ra bäo bọt.  
 
Là người Việt, chîng ta hãy lật từng trang sử để càng thæm yæu đất nước 
và con người Việt Nam. Dân tộc ta cê rất nhiều gương Tèn Nghĩa, đê 
đều là những tấm gương sáng để con cháu ngàn đời kế thừa và tiếp nối.  
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Quan hệ anh - em mà cê tèn nghĩa, cê ân nghĩa và tçnh nghĩa… thç cũng 
chènh là đang báo hiếu song thân, là cơ sở cho gia đạo hưng long, gia 
đçnh bền vững. 
  
Chữ “Tín” trong quan hệ  bằng hữu (bạn bä) lại càng phải xem trọng. 
Người xưa nêi: “Cha mẹ là gia tài, anh em là chỗ dựa, bä bạn là cả hai”. Quan 
trọng nhưng cũng dễ dàng tan vỡ, đê chènh là mối quan hệ bạn bä. Cổ 
nhân dạy: “Bằng hữu hữu tèn”, cê “Tín” thç mới được xem là bằng hữu, 
chỉ cần “một lần thẩt tèn” thç “vạn lần mẩt tin”. Cho næn con người từ nhỏ 
đến lîc tuổi già, chẳng ai là khëng cê bạn. Thành cëng hay thất bại, vui 
buồn hay sướng khổ, trẻ nhỏ hay lão ëng… đều cần cê bạn. Bạn để tâm 
tçnh, khuyæn bảo, cũng cê khi nhờ bạn để tiến thân hoặc thành tựu sự 
nghiệp, đều cần cê “Tín”. 
 
Vç vậy mới nêi rằng: Chènh quyền, dân chîng giữ “Tín” thç nước khëng 
loạn. Cha mẹ, con cái giữ “Tín” thì nhà không tan. Vợ chồng giữ “tín” 
thì yæn ấm trong nhà. Anh em giữ “Tín” thç cốt nhục tçnh thâm. Huống 
hồ là bằng hữu kết giao hay những mối manh mua bán, vốn là quan hệ 
mong manh nhạy cảm.  
 
Thế mới hay, muốn sống trén đạo nghĩa nhân, khëng “Tín” cũng hêa 
phù vân; Hòng mưu được cái danh lợi, thất tèn cũng ra bäo bọt.  
 
Là người Việt, chîng ta hãy lật từng trang sử để càng thæm yæu đất nước 
và con người Việt Nam. Dân tộc ta cê rất nhiều gương Tèn Nghĩa, đê 
đều là những tấm gương sáng để con cháu ngàn đời kế thừa và tiếp nối.  
 
 
 

VUA LÝ NAM ĐẾ 
Gi‡ ch‡ Tín với Phật Môn, lấy “Thiện” lấy “Đức” óể trị quốc. 

Lï Bè sinh ngày 12 tháng 9 năm Quý Mùi (17 tháng 10 năm 503). Từ nhỏ, 
Lï Bè đã tỏ ra là một cậu bé thông minh, sớm hiểu biết. Khi Lï Bè năm 
tuổi thì cha mất, bảy tuổi thì mẹ qua đời. Ông đến ở với chú ruột. Một 
hôm, có một vị Pháp tổ Thiền sư đi ngang qua, trông thấy Lý Bí khôi 
ngô, tuấn tú liền xin Lï Bè đem về chùa nuôi dạy. Sau hơn 10 năm rän 
sách chuyên cần, Lý Bí trở thành người học rộng, hiểu sâu. Nhờ có tài 
văn vì kiæm toàn, Lï Bè được tôn lên làm thủ lĩnh địa phương. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lï Bè cê tài, được Thứ sử Tiæu Tư nhà Lương mời ra làm chức Giám 
quân ở Đức Châu (huyện òức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh ngày nay). Thứ sử Giao 
Châu là Vũ Lâm hầu Tiæu Tư hà khắc tàn bạo nên mất léng người. Do 
bất bình với các quan lại đë hộ tàn ác, Lý Bí bỏ quan, về quê, chiêu binh 
mãi mã chống lại chính quyền đë hộ. 

Tháng Giêng năm 544, Lï Bè tự xưng là Nam Việt Đế, læn ngëi, đặt niên 
hiệu là Thiæn Đức (òức Trời), lập trăm quan, đặt tæn nước là Vạn 
Xuân thể hiện mong muốn rằng xã tắc truyền đến muën đời. Ông đêng 
đë ở vùng cửa sông Tô Lịch (Hà Nội), dựng điện Vạn Thọ làm nơi triều 
hội, thành lập triều đçnh với hai ban văn, vì và lấy Triệu Túc làm Thái 
phó, Tinh Thiều đứng đầu ban văn, Phạm Tu đứng đầu ban võ. Lý Nam 
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Đế đêng đë tại một tòa thành được xây ở cửa sông Tô Lịch (thuộc Hà Nội 
ngày nay).  

Lời bàn: 

Lï Nam Đế lập nước trị quốc đã luën đặt chữ “Thiện”, chữ “Đức” lên 
đầu. Không phải ngẫu nhiên ngay buổi đầu lập nước, Lï Nam Đế đã 
cho xây dựng chùa Trấn Quốc, hoằng dương phật pháp, khai mở thiện 
tâm của chúng dân. Bản thân Lï Nam Đế tinh thëng đạo Phật, Phật tính 
rất cao, mà bách quan trong triều Vạn Xuân nhiều người đều lấy đạo 
Phật làm gốc nước. Các chùa chiền vùng Luy Lâu, Cổ Loa, Long Uyên, 
Câu Lậu, Chu Diæn, Vũ Bçnh, Căn Linh, Phong Khæ, Phạm Tín, Gia 
Hưng, Ngë Định, Phong Sơn thuộc các quận Tống Bçnh, Vũ Bçnh, Tân 
Xương, Ninh Hải… và mọi đçnh miếu đều được sửa sang hương khêi, 
khiến nhân tâm trong vùng theo về cửa Phật ngày càng đëng. Đê chènh 
là cái gốc vững bền của nước được khởi nguồn từ căn thiện nơi cửa chùa 
vậy. 

Nhà nước Vạn Xuân được thành lập là một tất yếu lịch sử của tinh thần 
quật cường dân tộc chưa bao giờ khuất phục trước cường quyền phương 
Bắc, tự khẳng định mình bằng đức độ, tài năng bẩm sinh, trường tồn 
của con người Lạc Việt. Đây là cột mốc vë cíng đáng tự hào trong lịch 
sử Đại Việt. 
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Đế đêng đë tại một tòa thành được xây ở cửa sông Tô Lịch (thuộc Hà Nội 
ngày nay).  

Lời bàn: 

Lï Nam Đế lập nước trị quốc đã luën đặt chữ “Thiện”, chữ “Đức” lên 
đầu. Không phải ngẫu nhiên ngay buổi đầu lập nước, Lï Nam Đế đã 
cho xây dựng chùa Trấn Quốc, hoằng dương phật pháp, khai mở thiện 
tâm của chúng dân. Bản thân Lï Nam Đế tinh thëng đạo Phật, Phật tính 
rất cao, mà bách quan trong triều Vạn Xuân nhiều người đều lấy đạo 
Phật làm gốc nước. Các chùa chiền vùng Luy Lâu, Cổ Loa, Long Uyên, 
Câu Lậu, Chu Diæn, Vũ Bçnh, Căn Linh, Phong Khæ, Phạm Tín, Gia 
Hưng, Ngë Định, Phong Sơn thuộc các quận Tống Bçnh, Vũ Bçnh, Tân 
Xương, Ninh Hải… và mọi đçnh miếu đều được sửa sang hương khêi, 
khiến nhân tâm trong vùng theo về cửa Phật ngày càng đëng. Đê chènh 
là cái gốc vững bền của nước được khởi nguồn từ căn thiện nơi cửa chùa 
vậy. 

Nhà nước Vạn Xuân được thành lập là một tất yếu lịch sử của tinh thần 
quật cường dân tộc chưa bao giờ khuất phục trước cường quyền phương 
Bắc, tự khẳng định mình bằng đức độ, tài năng bẩm sinh, trường tồn 
của con người Lạc Việt. Đây là cột mốc vë cíng đáng tự hào trong lịch 
sử Đại Việt. 

 

VUA LÊ ĐÄI HÀNH 
Uy tèn ó„c óộ óược vñn vì bá quan suy tën làm vua 

Lê Hoàn (941) sinh tại cuối ngôi làng nhỏ thôn Trung Lập, xã Xuân Lập, 
Thọ Xuân, Thanh Hóa. Cha họ Lê, tên Mịch. Mẹ họ Đặng, tên Sen. Vài 
năm sau khi sinh con, mẹ Lê Hoàn mất. Rồi cha cũng mất nốt. Khi Lê 
Hoàn mồ côi cả cha lẫn mẹ cũng là lîc Ngë Vương (Ngô Quyền) mất 
(944). Nước Việt phải trải qua một thời loạn lạc, sử cũ gọi là "loạn 12 sứ 
quân" (944-968). 

 

 

 

 

 

 

Læ Hoàn được một người cùng họ là một vị quan nhỏ họ Lê nuôi nấng. 
Chăm học, chăm làm, chịu khó chịu khổ là nét nổi bật suốt thời niên 
thiếu của ëng. Trưởng thành, Lê Hoàn rời nhà cha nuëi, đi theo Nam 
Việt Vương Đinh Liễn. Là một người lènh trè dũng khác thường, Lê 
Hoàn được cha con Đinh Bộ Lĩnh khen ngợi về những chiến cëng đánh 
dẹp các sứ quân, giao cho trëng coi 2.000 binh sĩ. Đến năm 971, sau khi 
thống nhất non sông, lập næn cơ nghiệp nhà Đinh, Đinh Tiæn Hoàng 
phong cho ông chức vụ Thập đạo tướng quân, Điện tiền đë chỉ huy sứ - 
tức chức vụ Tổng chỉ huy quân đội cả nước Đại Cồ Việt, trực tiếp chỉ 
huy đội quân cấm vệ của triều đçnh Hoa Lư. Lîc này ëng trén 30 tuổi.  

Tháng 10/979, cha con Đinh Tiæn Hoàng bị viên quan hầu Đỗ Thích giết 
hại. Sau đê Đỗ Thích bị giết. Vệ vương Đinh Toàn lîc đê mới 6 tuổi 
được tôn lên ngôi vua. Lê Hoàn làm nhiếp chính trong một tình thế đầy 
khê khăn. Các đại thần Đinh Điền, Nguyễn Bặc, Phạm Hạp nổi loạn 
nhưng đều bị Lê Hoàn dẹp tan. Phé mã nhà Đinh là Ngë Nhật Khánh 
bỏ trốn vào Nam, rước vua Chămpa cíng hơn nghçn chiến thuyền toan 
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cướp kinh đë Hoa Lư nhưng bị bão dìm chết. Trên biên thùy phía Bắc, 
lợi dụng triều đçnh rối ren, Tống triều lộ ngay ï định thën tènh nước 
Việt.  

Vñn vì bá quan suy tën Læ Hoàn làm vua 

Tháng 6/980, nhà Tống họp quân bốn mặt, theo hai đường thủy bộ tràn 
vào nước Việt. 

Thái hậu Dương Vân Nga cíng văn vì bá quan đã đồng lòng tôn Lê 
Hoàn làm vua, lấy hiệu là Læ Đại Hành trước khi xuất quân đánh giặc. 
Tháng 7/980, vua Tống hạ chiếu phát quân sang xâm lược Đại Cồ Việt. 
Lê Đại Hành vừa triển khai binh sĩ sẵn sàng chiến đấu, vừa cử sứ giả 
đưa thư cầu héa để tránh nạn binh đao. Trước dã tâm và sức ép của 
giặc, Læ Đại Hành hạ lệnh chiến đấu, quyết bảo vệ đất nước.  Mùa xuân 
năm 981, ëng đã mang chiến thắng trở về. Cùng với quân dân cả nước, 
ëng đã tái tạo một Bạch Đằng, sáng tạo một Chi Lăng lịch sử, thắng lớn 
trên cả hai mặt trận thủy, bộ, giết tướng đầu sỏ Hầu Nhân Bảo, tiêu diệt 
quá nửa quân Tống, bắt tù vô kể. Vua Tống phải xuống chiếu lui quân. 

òại thắng mùa xuân 981 

Đại thắng mía xuân 981 là đại thắng đầu tiên của một dân tộc phục 
hưng sau hơn nghçn năm Bắc thuộc và mở đầu kỷ nguyæn Đại Việt tự 
chủ trước các triều đại phong kiến phương Bắc. Trong một phần tư thế 
kỷ đứng đầu Nhà nước (980 - 1005), Læ Đại Hành luôn chăm lo xây 
dựng và bảo vệ đất nước. Về đối nội, ông thực hiện chống cát cứ, địa 
phương chủ nghĩa, xây dựng "cơ sở hạ tầng" của nền kinh tế, chính trị 
thống nhất. Về đối ngoại, ông theo đuổi đường lối nhu thuận nhưng 
cương quyết xứng đáng là vị vua mà nội trị, ngoại giao đều xuất sắc.  

Từ lúc trẻ cho đến khi qua đời (tháng 3 nñm Ẩt Tỵ 1005), trong gần nửa 
thế kỷ oanh liệt, người anh híng Læ Đại Hành đã hết léng vç nước, vì 
dân, trong mọi hoàn cảnh luôn kiên quyết cùng toàn dân bảo vệ nền 
độc lập của Tổ quốc và chăm lo sự nghiệp xây dựng đất nước. 

Lời bàn: 

Người xưa nêi: “ Nhân bẩt tèn , vë dĩ lập”, cê nghĩa là người mà không có 
chữ “Tín”, thì không có chỗ đứng trong thiên hạ và ngược lại, người có 
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cướp kinh đë Hoa Lư nhưng bị bão dìm chết. Trên biên thùy phía Bắc, 
lợi dụng triều đçnh rối ren, Tống triều lộ ngay ï định thën tènh nước 
Việt.  

Vñn vì bá quan suy tën Læ Hoàn làm vua 

Tháng 6/980, nhà Tống họp quân bốn mặt, theo hai đường thủy bộ tràn 
vào nước Việt. 

Thái hậu Dương Vân Nga cíng văn vì bá quan đã đồng lòng tôn Lê 
Hoàn làm vua, lấy hiệu là Læ Đại Hành trước khi xuất quân đánh giặc. 
Tháng 7/980, vua Tống hạ chiếu phát quân sang xâm lược Đại Cồ Việt. 
Lê Đại Hành vừa triển khai binh sĩ sẵn sàng chiến đấu, vừa cử sứ giả 
đưa thư cầu héa để tránh nạn binh đao. Trước dã tâm và sức ép của 
giặc, Læ Đại Hành hạ lệnh chiến đấu, quyết bảo vệ đất nước.  Mùa xuân 
năm 981, ëng đã mang chiến thắng trở về. Cùng với quân dân cả nước, 
ëng đã tái tạo một Bạch Đằng, sáng tạo một Chi Lăng lịch sử, thắng lớn 
trên cả hai mặt trận thủy, bộ, giết tướng đầu sỏ Hầu Nhân Bảo, tiêu diệt 
quá nửa quân Tống, bắt tù vô kể. Vua Tống phải xuống chiếu lui quân. 

òại thắng mùa xuân 981 

Đại thắng mía xuân 981 là đại thắng đầu tiên của một dân tộc phục 
hưng sau hơn nghçn năm Bắc thuộc và mở đầu kỷ nguyæn Đại Việt tự 
chủ trước các triều đại phong kiến phương Bắc. Trong một phần tư thế 
kỷ đứng đầu Nhà nước (980 - 1005), Læ Đại Hành luôn chăm lo xây 
dựng và bảo vệ đất nước. Về đối nội, ông thực hiện chống cát cứ, địa 
phương chủ nghĩa, xây dựng "cơ sở hạ tầng" của nền kinh tế, chính trị 
thống nhất. Về đối ngoại, ông theo đuổi đường lối nhu thuận nhưng 
cương quyết xứng đáng là vị vua mà nội trị, ngoại giao đều xuất sắc.  

Từ lúc trẻ cho đến khi qua đời (tháng 3 nñm Ẩt Tỵ 1005), trong gần nửa 
thế kỷ oanh liệt, người anh híng Læ Đại Hành đã hết léng vç nước, vì 
dân, trong mọi hoàn cảnh luôn kiên quyết cùng toàn dân bảo vệ nền 
độc lập của Tổ quốc và chăm lo sự nghiệp xây dựng đất nước. 

Lời bàn: 

Người xưa nêi: “ Nhân bẩt tèn , vë dĩ lập”, cê nghĩa là người mà không có 
chữ “Tín”, thì không có chỗ đứng trong thiên hạ và ngược lại, người có 

chữ “Tín” trong xã hội, sẽ xây dựng được danh tiếng và uy đức cho bản 
thân, được người đời kính trọng suy tôn. Chữ “Tín” không chỉ là giữ lời 
hứa mà còn cần có niềm tin vững chắc cho mọi người thông qua ân 
nghĩa, tçnh nghĩa, đạo nghĩa là một phong cách sống. 

Læ Đại Hành đã cê được chữ “Tín” trong léng bá quan văn vì. Không 
những thế, chữ “Tín” này còn thể hiện là tín với Tổ tiên, với đất nước, 
quyết tâm đánh đuổi quân giặc xâm lược để giữ gçn non sëng đất nước. 
Người xưa vç quyền lực ngai vàng mà tranh giành. Læ Đại Hành đủ uy 
tín, đủ đức đủ tài được suy tôn làm vua cũng là xưa nay hiếm. 
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NGUYÊN PHI Ỷ LAN 
Phò vua trị quốc bình thiên hạ dưới hai óời vua 

Triều Lý cực thịnh thời kỳ 1054 - 1127 dưới triều vua Thánh Tông, vua 
Nhân Tông.  

“Mở mang vñn hêa nước nhà, 

òấp óæ óể giữ ruộng nhà cho dân 

Lï Thường Kiệt là hiền nhân 

òuổi quân nhà Tống, óánh quân Chiæm Thành  

(Nguyễn Ái Quốc - 1942)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nói về sự cường thịnh của nhà Lý không thể không nói về Nguyên phi 
Ỷ Lan - một người phụ nữ có tài phò vua trị quốc bình thiên hạ dưới hai 
đời vua là chồng và con. 

Hơn nửa thế kỷ (1063 - 1117) là Nguyên phi, rồi Hoàng hậu, nhiếp chính 
Triều Lý, Nguyên phi Ỷ Lan đã tỏ ra là một phụ nữ có tài kinh bang tế 
thế, phé vua giîp nước, là một cộng sự uyên bác của chồng là vua Lý 
Thánh Tông. 
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NGUYÊN PHI Ỷ LAN 
Phò vua trị quốc bình thiên hạ dưới hai óời vua 

Triều Lý cực thịnh thời kỳ 1054 - 1127 dưới triều vua Thánh Tông, vua 
Nhân Tông.  

“Mở mang vñn hêa nước nhà, 

òấp óæ óể giữ ruộng nhà cho dân 

Lï Thường Kiệt là hiền nhân 

òuổi quân nhà Tống, óánh quân Chiæm Thành  

(Nguyễn Ái Quốc - 1942)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nói về sự cường thịnh của nhà Lý không thể không nói về Nguyên phi 
Ỷ Lan - một người phụ nữ có tài phò vua trị quốc bình thiên hạ dưới hai 
đời vua là chồng và con. 

Hơn nửa thế kỷ (1063 - 1117) là Nguyên phi, rồi Hoàng hậu, nhiếp chính 
Triều Lý, Nguyên phi Ỷ Lan đã tỏ ra là một phụ nữ có tài kinh bang tế 
thế, phé vua giîp nước, là một cộng sự uyên bác của chồng là vua Lý 
Thánh Tông. 

Kế sách trị quốc bình thiên hạ 

Theo sử sách, một lần giải tâu về kế “trị quốc bình thiên hạ”, Ỷ Lan tâu rõ 
với nhà vua: 

“Muốn nước giàu dân mạnh, hệ trọng nhẩt là phải biết nghe óiều can gián của 
bậc trung thần. Lời nêi ngay nghe chướng tai óẩy, nhưng lại có lợi cho việc 
làm. Thuốc óấng khó uống nhưng khỏi bệnh. Thứ óến là phải xem quyền hành 
là thứ óáng sợ! Quyền lực và danh vọng thường làm thay óổi con người, tự 
mçnh tu óiều óức óể giáo hêa dân thç sâu hơn mệnh lệnh. Dân bất chước người 
træn thç nhanh hơn pháp luật. Nước muốn mạnh, Hoàng òế còn phải nhân từ 
với muôn dân. Xưa nay ai thu phục óược nhân tâm thç hưng thịnh, ai cậy vào 
sức mạnh thì sẽ mẩt không còn. Phàm xoay cái thế thiên hạ óều ở “trị” chứ 
không phải ở “sức”, thu tẩm lòng thiên hạ ở “nhân” chứ không phải ở “bạo”. 
Hội tụ óủ các óiều óức óẹp ẩy, nước òại Việt ta sẽ vë óịch óời óời.” 

Về kế sách gìn giữ “an ninh quốc gia” Đại Việt, nhà vua đã vë cíng ngạc 
nhiên từ những lời tâu của hoàng hậu. 

- Các bậc tiền vương xưa khëng sợ dân giàu, mà chỉ sợ nước không yên! 

Giải đáp thắc mắc của vua, hoàng hậu nói: 

- Tâu bệ hạ! Giàu mà khëng yæn thç lîa cê óầy kho cũng khëng thể ngồi mà an 
hưởng óược. 

- Nhưng sự “khëng yæn” cê phải do sự “khëng giàu” mà ra óâu? 

- Tâu bệ hạ, chẳng phải là sợ giàu mà là từ sự “muốn giàu”. Người giàu lại 
muốn giàu thæm, người nghèo muốn thành giàu, thiên hạ ai chẳng muốn giàu, 
tính tham dục tự nhiæn óã sẵn có trong lòng. Vì muốn giàu, kẻ này thì bẩt 
nhân tàn ác, kẻ kia lại sinh lòng phản trấc, xem nhẹ tình cốt nhục cha con anh 
em. Họ óâu cén biết óược Lễ, Nghĩa, Liêm, Sỉ là gì nữa. 

- Vậy thì Trẫm phải làm gç óây? 

- Tâu bệ hạ, nếu muốn giàu mà quên Lễ Nghĩa, dân thì giàu nhưng nước sẽ 
yếu. Xin bệ hạ óã thương dân như con thç næn cê chung sự rñn dạy rộng rãi bất 
buộc với mọi người trong thiên hạ, chỉ khi nào từ quan óến dân óều biết trọng 
tư cách làm người hơn tham vọng làm giàu, biết kiềm chế lòng tham dục thì 
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ngày ẩy nước mới có kỷ cương, phåp tấc, mới trở nên vững vàng óược. Một bậc 
“minh quân” chènh là phải kiềm chế óược ý muốn làm giàu “vë hạn” của kẻ có 
chức có quyền, phải lo cho dân cê cơm ñn áo mặc, dư dả quanh nñm. 

Trong nửa thế kỷ làm hoàng hậu, nhiếp chính hai triều nhà Lý (l066 - 
1117), Nguyên phi Ỷ Lan giúp nhiều kế sách giữ nước dẹp yên thù trong 
giặc ngoài. Bà đã cho xây cất hàng trăm ngëi chía ở nhiều vùng quê 
châu thổ Sông Hồng, chùa Phật Tích ở Tiæn Sơn (Bấc Ninh) gọi là chùa 
“Linh Nhân Từ Phúc” (tên hiệu của Ỷ Lan nñm 1115). Năm Đinh Dậu 
(1117), Nguyên phi Ỷ Lan từ trần, thọ 73 tuổi. 

Tri ân cëng đức của bà Ỷ Lan với non sông Tổ quốc, nhiều nơi đã xây 
đền dựng miếu thờ bà như Đền Ghềnh ở Như Quỳnh - Hưng Yæn, các 
Đền Đồng bào, đền Đươi ở Hải Dương được xếp hạng di tích lịch sử cấp 
quốc gia... Bà con cén tën bà là “Quan Ân Nữ”. Người dân Kinh Bắc gọi 
bà - người con gái quæ hương - là “Bà Tẩm xứ Bấc”. Bà rất giỏi trong việc 
phò vua trị quốc, nhân tâm hòa hiệp, quốc thịnh dân an trong một thời 
gian dài hàng thế kỷ, sau khi đuổi quân nhà Tống, đánh quân Chiæm 
Thành, mở mang văn hêa nước nhà, đắp đæ để giữ ruộng nhà cho dân... 

Lời bàn: 

Dưới thời vua cha Lý Thánh Tông và vua con Lý Nhân Tông trị vì gần 
73 năm, non sëng Đại Việt thời ấy đạt đến đỉnh cao của “quốc thịnh dân 
an”. Đây cũng là thời đại ra đời bản tuyæn ngën độc lập đầu tiên của 
dân tộc Việt Nam - “Nam quốc sơn hà”. Nêi về sự cường thịnh của nhà 
Lý, không thể không nói về Nguyên phi Ỷ Lan - người phụ nữ có tài 
phò vua trị quốc bình thiên hạ dưới 2 đời vua (chồng và con). Không chỉ 
là người xinh đẹp, nết na, Nguyên phi Ỷ Lan cén là người tài ba xuất 
chúng, có tài trị quốc, an dân. Người luën đặt lợi ích của quốc gia lên 
trên và đã cê nhiều công lao giúp nhà vua cai quản triều đçnh, bçnh 
thiên hạ, tăng cường quân đội, chăm lo mở mang dân trí tạo nên sự 
hưng thịnh cho Đại Việt dưới triều Lý. 
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ngày ẩy nước mới có kỷ cương, phåp tấc, mới trở nên vững vàng óược. Một bậc 
“minh quân” chènh là phải kiềm chế óược ý muốn làm giàu “vë hạn” của kẻ có 
chức có quyền, phải lo cho dân cê cơm ñn áo mặc, dư dả quanh nñm. 

Trong nửa thế kỷ làm hoàng hậu, nhiếp chính hai triều nhà Lý (l066 - 
1117), Nguyên phi Ỷ Lan giúp nhiều kế sách giữ nước dẹp yên thù trong 
giặc ngoài. Bà đã cho xây cất hàng trăm ngëi chía ở nhiều vùng quê 
châu thổ Sông Hồng, chùa Phật Tích ở Tiæn Sơn (Bấc Ninh) gọi là chùa 
“Linh Nhân Từ Phúc” (tên hiệu của Ỷ Lan nñm 1115). Năm Đinh Dậu 
(1117), Nguyên phi Ỷ Lan từ trần, thọ 73 tuổi. 

Tri ân cëng đức của bà Ỷ Lan với non sông Tổ quốc, nhiều nơi đã xây 
đền dựng miếu thờ bà như Đền Ghềnh ở Như Quỳnh - Hưng Yæn, các 
Đền Đồng bào, đền Đươi ở Hải Dương được xếp hạng di tích lịch sử cấp 
quốc gia... Bà con cén tën bà là “Quan Ân Nữ”. Người dân Kinh Bắc gọi 
bà - người con gái quæ hương - là “Bà Tẩm xứ Bấc”. Bà rất giỏi trong việc 
phò vua trị quốc, nhân tâm hòa hiệp, quốc thịnh dân an trong một thời 
gian dài hàng thế kỷ, sau khi đuổi quân nhà Tống, đánh quân Chiæm 
Thành, mở mang văn hêa nước nhà, đắp đæ để giữ ruộng nhà cho dân... 

Lời bàn: 

Dưới thời vua cha Lý Thánh Tông và vua con Lý Nhân Tông trị vì gần 
73 năm, non sëng Đại Việt thời ấy đạt đến đỉnh cao của “quốc thịnh dân 
an”. Đây cũng là thời đại ra đời bản tuyæn ngën độc lập đầu tiên của 
dân tộc Việt Nam - “Nam quốc sơn hà”. Nêi về sự cường thịnh của nhà 
Lý, không thể không nói về Nguyên phi Ỷ Lan - người phụ nữ có tài 
phò vua trị quốc bình thiên hạ dưới 2 đời vua (chồng và con). Không chỉ 
là người xinh đẹp, nết na, Nguyên phi Ỷ Lan cén là người tài ba xuất 
chúng, có tài trị quốc, an dân. Người luën đặt lợi ích của quốc gia lên 
trên và đã cê nhiều công lao giúp nhà vua cai quản triều đçnh, bçnh 
thiên hạ, tăng cường quân đội, chăm lo mở mang dân trí tạo nên sự 
hưng thịnh cho Đại Việt dưới triều Lý. 

 

VUA LÊ THÁI TỔ 
Trả lại gươm báu cho ría thần 

Lê Thái Tổ (1385 -1433) sinh ngày mồng 6 tháng 8 năm Ất Sửu, tức ngày 
19/9/1385 và mất ngày 22 tháng 8 nhuận năm Quï Sửu, tức năm 1433, 
lúc 49 tuổi (tuổi âm). Ông là con trai thứ 3 của ông Lê Khoáng và bà 
Trịnh Thị Thương, người ở hương Lam Sơn, huyện Lương Giang, trấn 
Thanh Hoá. Ngay từ khi còn trẻ, Lê Lợi đã tỏ ra là người thông minh, 
dũng lược, đức độ hơn người, dáng người híng vĩ, mắt sáng, miệng 
rộng, mũi cao, træn vai phải có nốt ruồi đỏ lớn, tiếng nêi như chuëng. 
Bậc thức giả biết ngay là người phi thường. Lớn lên, ông làm chức Phụ 
đạo ở Khả Lam, ëng chăm chỉ díi mài đọc sách và binh pháp, nghiền 
ngẫm thao lược, tìm mời những người mưu trè, chiæu tập dân lưu tán, 
hăng hái dấy nghĩa binh, mong trừ loạn lớn. Mía xuân năm Mậu Tuất - 
1418, Lê Lợi đã cíng những hào kiệt đồng chè hướng như Nguyễn Trãi, 
Trần Nguyæn Hãn, Læ Văn An, Læ Văn Linh, Bíi Quốc Hưng, Lưu Nhân 
Chú v.v... phất cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn, xưng là Bçnh Định Vương, kæu 
gọi nhân dân đồng léng đứng læn đánh giặc cứu nước. Suốt 10 năm nằm 
gai nếm mật, vào sinh ra tử, Lê Lợi đã lãnh đạo cuộc kháng chiến chống 
quân Minh thắng lợi. 

Sách “Lam Sơn thực lục” của Nguyễn Trãi có chép: 

 

 

 

 

 

 

 

Khi ấy, nhà vua cùng làm bạn keo sơn người ở trại Mục Sơn là Læ Thận. 
Thận thường làm nghề quăng chài. Ở xứ vực Ma Viện, đæm thấy 
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đáy nước sáng như bó đuốc soi, Thận quăng chài suốt đæm, cá không 
bắt được con gì cả. Thận chỉ bắt được một mảnh sắt dài hơn một thước, 
đem về để vào chỗ tối. Một hôm Thận cúng giỗ nhân ngày chết của cha 
mẹ, nhà vua tới chơi nhà. Thấy chỗ tối có ánh sáng, nhận ra mảnh sắt, 
nhà vua bèn hỏi: 

- Mảnh sất nào óây? 

Thận nói: 

- òæm trước tëi quñng chài bất óược. 

Nhà vua nhân xin lấy. Thận liền cho ngay. Nhà vua đem về đánh sạch 
rỉ, mài cho sáng, thấy nó có chữ "Thuận Thiên", cùng chữ "Lợi". Lại một 
hôm, nhà vua ra ngoài cửa, thấy một cái chuëi gươm đã mài dũa thành 
hình. Nhà vua lạy trời khấn rằng: 

- Nếu quả là gươm trời cho, thç xin chuëi và lưỡi liền nhau! 

Nhà vuabèn lấy mảnh sắt lắp vào trong chuôi, thành ra một chiếc gươm 
hoàn chỉnh. Tới hôm sau, hoàng hậu ra trëng vườn cải, bỗng thấy bốn 
vết chân của người lớn, rất rộng, rất to. Hoàng hậu cả kinh, vào gọi nhà 
vua ra vườn. Được quả ấn báu, lại có chữ “Thuận Thiên” (sau lẩy chữ này 
làm niên hiệu) cùng chữ “Lợi”, nhà vua thầm biết ấy là của trời cho, lòng 
lấy làm mừng, giấu giếm không nói ra.   

Truyền thuyết này được đưa vào nội dung sách giáo khoa của Việt Nam 
và được viết tiếp đoạn sau, nói về việc Lê Lợi díng thanh gươm báu đê 
làm gươm chiến đấu. Lê Lợi xëng pha chåm địch nhiều trận, đánh tới 
đâu thắng tới đê, cuối cíng đuổi quân Minh bỏ chạy về nước. Lê Lợi 
được tôn lên làm vua. 

Đầu năm 1428, Læ Thái Tổ cùng quần thần bơi thuyền ra hồ Tả Vọng. 
Nhận lệnh Long Quân, rùa nổi lên mặt nước. Theo lệnh vua, thuyền đi 
chậm lại. Đứng ở mạn thuyền, vua thấy lưỡi gươm bæn người tự nhiên 
động đậy. 

Rùa tiến về thuyền vua và nói: 

- Xin bệ hạ hoàn gươm lại cho Long Quân! 
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đáy nước sáng như bó đuốc soi, Thận quăng chài suốt đæm, cá không 
bắt được con gì cả. Thận chỉ bắt được một mảnh sắt dài hơn một thước, 
đem về để vào chỗ tối. Một hôm Thận cúng giỗ nhân ngày chết của cha 
mẹ, nhà vua tới chơi nhà. Thấy chỗ tối có ánh sáng, nhận ra mảnh sắt, 
nhà vua bèn hỏi: 

- Mảnh sất nào óây? 

Thận nói: 

- òæm trước tëi quñng chài bất óược. 

Nhà vua nhân xin lấy. Thận liền cho ngay. Nhà vua đem về đánh sạch 
rỉ, mài cho sáng, thấy nó có chữ "Thuận Thiên", cùng chữ "Lợi". Lại một 
hôm, nhà vua ra ngoài cửa, thấy một cái chuëi gươm đã mài dũa thành 
hình. Nhà vua lạy trời khấn rằng: 

- Nếu quả là gươm trời cho, thç xin chuëi và lưỡi liền nhau! 

Nhà vuabèn lấy mảnh sắt lắp vào trong chuôi, thành ra một chiếc gươm 
hoàn chỉnh. Tới hôm sau, hoàng hậu ra trëng vườn cải, bỗng thấy bốn 
vết chân của người lớn, rất rộng, rất to. Hoàng hậu cả kinh, vào gọi nhà 
vua ra vườn. Được quả ấn báu, lại có chữ “Thuận Thiên” (sau lẩy chữ này 
làm niên hiệu) cùng chữ “Lợi”, nhà vua thầm biết ấy là của trời cho, lòng 
lấy làm mừng, giấu giếm không nói ra.   

Truyền thuyết này được đưa vào nội dung sách giáo khoa của Việt Nam 
và được viết tiếp đoạn sau, nói về việc Lê Lợi díng thanh gươm báu đê 
làm gươm chiến đấu. Lê Lợi xëng pha chåm địch nhiều trận, đánh tới 
đâu thắng tới đê, cuối cíng đuổi quân Minh bỏ chạy về nước. Lê Lợi 
được tôn lên làm vua. 

Đầu năm 1428, Læ Thái Tổ cùng quần thần bơi thuyền ra hồ Tả Vọng. 
Nhận lệnh Long Quân, rùa nổi lên mặt nước. Theo lệnh vua, thuyền đi 
chậm lại. Đứng ở mạn thuyền, vua thấy lưỡi gươm bæn người tự nhiên 
động đậy. 

Rùa tiến về thuyền vua và nói: 

- Xin bệ hạ hoàn gươm lại cho Long Quân! 

Vua nâng gươm hướng về phèa Ría Vàng. Nhanh như cắt, rùa há miệng 
đớp lấy thanh gươm và lặn xuống nước. Từ đê, hồ Tả Vọng bắt đầu 
mang tên là Hồ Gươm hay Hồ Hoàn Kiếm.  
 

Lời bàn: 

Hình ảnh người anh hùng giải phóng dân tộc Lê Lợi hoàn trả thanh 
kiếm báu sau khi giành lại độc lập cho đất nước cũng là hçnh tượng cho 
sự Tèn nghĩa, cê trước có sau - một đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của 
dân tộc. Thanh Kiếm có khắc chữ “Thuận Thiên” cê nghĩa là theo đạo 
trời, vậy thç đạo trời ở đây là gç? Đê chènh là chènh nghĩa, ân nghĩa, đạo 
nghĩa, là díng đức hạnh để trị vì giáo hoá nhân dân, là “việc nhân nghĩa 
cốt ở yên dân”. Khi cê chiến tranh thì phải dùng kiếm, khi hòa bình phải 
díng nhân đức, phải “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” bằng đức 
hạnh của chính mình. Đó chính là “Thuận Thiên”. 
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VŨ TUÇN CHIÊU 
Thi óỗ Trạng nguyæn óể không phụ léng người vợ hiền 

Hiện nay bên hồ Tây vẫn cén đê một ngôi mộ đã 600 năm tuổi, èt ai để ý 
đê là nơi an nghỉ của Trạng nguyæn Vũ Tuấn Chiêu với bài văn sách nổi 
tiếng hiến kế giúp cho binh mạnh và biện pháp khiến cho dân giàu. Sự 
nghiệp của ëng cũng gắn liền với hình ảnh người vợ tần tảo lam lũ, 
không quản mưa giê với mong muốn được nhìn thấy chồng mçnh đỗ 
đạt. 

 

 

 

 

 

 

 

Tuổi thơ óầy gian khó 

Vũ Tuấn Chiêu (sinh nñm 1426) người làng Xuân Lôi nay thuộc Nam 
Định, đỗ Trạng Nguyæn vào năm 1475, khi đê ëng đã ngoài 50 tuổi và là 
một trong 3 vị Trạng Nguyên già nhất. 

Con đường khoa bảng của Vũ Tuân Chiæu rất gian nan. Năm ëng 6 tuổi 
thì cha ông lâm bệnh rồi mất. Gia cảnh lâm vào cảnh túng thiếu, hai mẹ 
con ông về quê ngoại ở ngoại thành Thăng Long, sống nương nhờ sự 
đím bọc của nhà ngoại. Cuộc sống cứ thế trôi qua suốt 10 năm trong 
khê khăn. Lîc Vũ Tuấn Chiêu 16 tuổi thç cũng là lîc mẹ ëng qua đời. 
Ông quyết định trở lại làng Xuân Lëi, làm ăn sinh sống tại đây. 
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VŨ TUÇN CHIÊU 
Thi óỗ Trạng nguyæn óể không phụ léng người vợ hiền 

Hiện nay bên hồ Tây vẫn cén đê một ngôi mộ đã 600 năm tuổi, èt ai để ý 
đê là nơi an nghỉ của Trạng nguyæn Vũ Tuấn Chiêu với bài văn sách nổi 
tiếng hiến kế giúp cho binh mạnh và biện pháp khiến cho dân giàu. Sự 
nghiệp của ëng cũng gắn liền với hình ảnh người vợ tần tảo lam lũ, 
không quản mưa giê với mong muốn được nhìn thấy chồng mçnh đỗ 
đạt. 

 

 

 

 

 

 

 

Tuổi thơ óầy gian khó 

Vũ Tuấn Chiêu (sinh nñm 1426) người làng Xuân Lôi nay thuộc Nam 
Định, đỗ Trạng Nguyæn vào năm 1475, khi đê ëng đã ngoài 50 tuổi và là 
một trong 3 vị Trạng Nguyên già nhất. 

Con đường khoa bảng của Vũ Tuân Chiæu rất gian nan. Năm ëng 6 tuổi 
thì cha ông lâm bệnh rồi mất. Gia cảnh lâm vào cảnh túng thiếu, hai mẹ 
con ông về quê ngoại ở ngoại thành Thăng Long, sống nương nhờ sự 
đím bọc của nhà ngoại. Cuộc sống cứ thế trôi qua suốt 10 năm trong 
khê khăn. Lîc Vũ Tuấn Chiêu 16 tuổi thç cũng là lîc mẹ ëng qua đời. 
Ông quyết định trở lại làng Xuân Lëi, làm ăn sinh sống tại đây. 

Người vợ tần tảo, không quản lam lũ tiếp s„c cho chồng 

Vợ của Vũ Tuấn Chiêu là bà Trần Thị Chìa. Bà không quản vất vả, chăm 
việc ruộng đồng, dệt vải kåo tơ, lại vừa nuôi chồng ăn học, mong có 
ngày ông vinh quy bái tổ. 

Tuy Vũ Tuấn Chiêu mặt này khôi ngô nhưng học hành lại tối dạ. Mười 
mấy năm đän sách, ngày ngày đều đến thầy, nhưng khëng mấy tiến bộ. 
Mặc dù vậy, ông vẫn kiên trì cố gắng, dù tuổi đã ngoài tứ tuần nhưng 
vẫn đến lớp học cíng đám hậu sinh têc cén để chỏm. Biết chồng học 
kåm nhưng bà Chça vẫn kiên trì khuyên nhủ chồng chịu khó học hành 
và đưa thæm tiền chu cấp để ëng yæn tâm ăn học. 

“Nước chảy đá mòn” - lời vợ nói khiến Vũ Tuấn Chiêu b‟ng tỉnh 

Có lần bà Chìa gánh gạo đến xin gặp thầy giáo. Thầy nói muốn trả 
chồng bà về vì học kém quá, cứ như thế thì ở nhà cày ruộng cén hơn. 
Thầy giáo nói: “Trò Chiêu tuổi óã nhiều, học không tẩn tới. Nay ta cho về 
giúp con việc nhà, việc óồng ruộng cho bớt bề vẩt vả”. 

Bà Chìa xin hết lời, nhưng thầy giáo vẫn khëng thay đổi ï định. Bà đành 
chào thầy rồi cùng chồng thu xếp quần áo sách vở trở về nhà. Đến đầu 
làng, hai vợ chồng dừng chân nghỉ bên chiếc cầu đá bắc qua nhánh sông 
nhỏ. Vũ Tuấn Chiêu nhìn thấy mấy cây cột đá chân cầu bị mòn vẹt mới 
ngạc nhiên hỏi vợ. Bà Chça đáp rằng: “Nước chảy lâu ngày óã làm mén 
những cột óá của cây cầu! Chàng thẩy óẩy, cột óá là vật cứng rấn, déng nước 
thì mềm nhưng qua nñm tháng cứ chảy mãi lâu ngày khiến cho óá cũng phải 
mòn. Cho nên làm việc gì nếu có chí, sự kiên trì, nhẫn nại tẩt sẽ thành”. 

Lời người vợ hiền khiến Vũ Tuấn Chiêu bừng tỉnh. Ông bảo vợ về nhà, 
còn mình mang quần áo sách vở trở lại để tiếp tục học. Ông gặp thầy 
giáo và thưa rằng: “Nước chảy óá mén. Kènh thưa thầy, việc học cũng như 
vậy. Nếu có chí học thì thế nào cũng sẽ khá lên. Nay con trở lại trường quyết 
tâm dùi mài kinh sử, mong một ngày óược ghi tên trên bảng vàng, trước là 
khỏi phụ cëng ơn dạy dỗ của thầy, sau là óền óáp tẩm lòng của vợ và cũng là óể 
thỏa cái chí của con”. 

Dù lời nói rất có khẩu khè, nhưng thầy giáo khëng cén tin tưởng vào 
người học tré đã rất lớn tuổi này rồi nên tìm cớ để đuổi học trò này về. 
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Thầy nghĩ ra một vế đối là “Lác óác mưa sa làng Hạ  ũ”, sau một lúc suy 
nghĩ Tuấn Chiæu đối rằng: “Ầm ì sẩm óộng óẩt Xuân Lôi”. Vế đối làm 
thầy đồ hài lòng, từ đê ëng được ở lại tiếp tục dùi mài kinh sử, sức học 
cũng tiến dần læn. Trong 5 năm tiếp theo, bà Chça têc đã hoa râm, già 
theo năm tháng. Bà vẫn vừa lo việc ruộng vườn, chăm sêc con cái, lại 
đều đặn gồng gánh đem gạo, mang dầu thắp đän và tiền bạc từ nhà đến 
nơi trọ học của chồng cho đến khi lâm bệnh mất. Năm đê Vũ Tuấn 
Chiæu đã gần 50 tuổi. 

òỗ Trạng Nguyên không phụ cëng người vợ hiền 

Sau khi vợ mất èt lâu, Vũ Tuấn Chiêu một lần nữa cùng con trở lại quê 
ngoại của mình ở làng Nhật Thiæn vç nơi đây gần kinh thành, tiện cho 
việc học hành và thi cử. 

Khoa thi Ất Míi (1475) đời Læ Thánh Tëng, vượt qua kỳ thi Hội, ông lọt 
vào kỳ thi Đçnh. Tại kỳ thi này, vua Lê Thánh Tông hỏi về phương kế 
giúp cho binh mạnh và biện pháp khiến cho dân giàu. 

Vũ Tuấn Chiæu đã làm bài văn sách của mình với kiến giải sâu sắc. Bài 
văn sách này vẫn được lưu lại trong cuốn gia phả của họ Vũ ở phường 
Nhật Tân, Hà Nội. Trong bài văn sách, Vũ Tuấn Chiêu cho rằng việc lớn 
nhất của người đứng đầu nhà nước là phải lo cho dân giàu nước mạnh.  

Bài văn sách của Vũ Tuấn Chiêu là một trong 3 bài xuất sắc nhất kỳ thi 
năm đê, hai bài văn sách khác là của Cao Quýnh (người óỗ óầu thi Hội) 
và Ông Nghĩa Đạt. Điều này khiến nhà vua khê để chấm xem ai sẽ đỗ 
Trạng Nguyên. 

Để thử tài 3 người, nhà vua bän ra câu đố: “Thượng bẩt thượng/ Hạ bẩt hạ/ 
Chỉ nghi tại hạ/ Bẩt khả tại thượng” (Nghĩa là: Ở trên mà chẳng ở trên/ Ở dưới 
mà không ở dưới/ Chỉ có ở dưới/ Không thể ở trên). Rồi vua đố rằng đê là 
chữ gç. Trong khi Cao Quïnh và Ông Nghĩa Đạt đang suy nghĩ thç Vũ 
Tuấn Chiæu đã đoán ra đê là chữ nhất (一). Vua Lê Thánh Tông liền 
chấm Vũ Tuấn Chiæu đỗ đầu (tức Trạng Nguyên), thứ nhç là Ông Nghĩa 
Đạt đậu Bảng Nhãn, danh hiệu Thám hoa thuộc về Cao Quýnh. 
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Thầy nghĩ ra một vế đối là “Lác óác mưa sa làng Hạ  ũ”, sau một lúc suy 
nghĩ Tuấn Chiæu đối rằng: “Ầm ì sẩm óộng óẩt Xuân Lôi”. Vế đối làm 
thầy đồ hài lòng, từ đê ëng được ở lại tiếp tục dùi mài kinh sử, sức học 
cũng tiến dần læn. Trong 5 năm tiếp theo, bà Chça têc đã hoa râm, già 
theo năm tháng. Bà vẫn vừa lo việc ruộng vườn, chăm sêc con cái, lại 
đều đặn gồng gánh đem gạo, mang dầu thắp đän và tiền bạc từ nhà đến 
nơi trọ học của chồng cho đến khi lâm bệnh mất. Năm đê Vũ Tuấn 
Chiæu đã gần 50 tuổi. 

òỗ Trạng Nguyên không phụ cëng người vợ hiền 

Sau khi vợ mất èt lâu, Vũ Tuấn Chiêu một lần nữa cùng con trở lại quê 
ngoại của mình ở làng Nhật Thiæn vç nơi đây gần kinh thành, tiện cho 
việc học hành và thi cử. 

Khoa thi Ất Míi (1475) đời Læ Thánh Tëng, vượt qua kỳ thi Hội, ông lọt 
vào kỳ thi Đçnh. Tại kỳ thi này, vua Lê Thánh Tông hỏi về phương kế 
giúp cho binh mạnh và biện pháp khiến cho dân giàu. 

Vũ Tuấn Chiæu đã làm bài văn sách của mình với kiến giải sâu sắc. Bài 
văn sách này vẫn được lưu lại trong cuốn gia phả của họ Vũ ở phường 
Nhật Tân, Hà Nội. Trong bài văn sách, Vũ Tuấn Chiêu cho rằng việc lớn 
nhất của người đứng đầu nhà nước là phải lo cho dân giàu nước mạnh.  

Bài văn sách của Vũ Tuấn Chiêu là một trong 3 bài xuất sắc nhất kỳ thi 
năm đê, hai bài văn sách khác là của Cao Quýnh (người óỗ óầu thi Hội) 
và Ông Nghĩa Đạt. Điều này khiến nhà vua khê để chấm xem ai sẽ đỗ 
Trạng Nguyên. 

Để thử tài 3 người, nhà vua bän ra câu đố: “Thượng bẩt thượng/ Hạ bẩt hạ/ 
Chỉ nghi tại hạ/ Bẩt khả tại thượng” (Nghĩa là: Ở trên mà chẳng ở trên/ Ở dưới 
mà không ở dưới/ Chỉ có ở dưới/ Không thể ở trên). Rồi vua đố rằng đê là 
chữ gç. Trong khi Cao Quïnh và Ông Nghĩa Đạt đang suy nghĩ thç Vũ 
Tuấn Chiæu đã đoán ra đê là chữ nhất (一). Vua Lê Thánh Tông liền 
chấm Vũ Tuấn Chiæu đỗ đầu (tức Trạng Nguyên), thứ nhç là Ông Nghĩa 
Đạt đậu Bảng Nhãn, danh hiệu Thám hoa thuộc về Cao Quýnh. 

Sau khi ông mất, triều đçnh phong là “Tuẩn lương Quang ï tën thần”, sau 
gia tặng thæm làm “Dực bảo Trung hưng, Linh phù tôn thần”. Hiện nay 
nhà thờ chính của Vũ Tuấn Chiêu ở tỉnh Nam Định.  

 

Lời bàn: 

Người xưa nêi về đạo nghĩa vợ chồng, người vợ khi lấy chồng phải 
“xuẩt giá tòng phu”, cíng chồng lập chí lớn để rạng danh Tổ tông dòng 
họ. Nhờ có sự kiên trì và lời khuyên nhủ, nhẫn nại của người vợ hiền 
mà thức tỉnh Vũ Tuấn Chiæu. Ông cũng ngày đæm díi mài kinh sử và 
thầm hứa với người vợ hiền quyết tâm thi đậu đường công danh không 
để người vợ thất vọng. 

Khi đậu Trạng nguyæn, Vũ Tuấn Chiæu đã ngoài 50 tuổi và là một trong 
3 vị Trạng Nguyên già nhất trong lịch sử khoa bảng Việt Nam. Vũ Tuấn 
Chiêu làm quan trải qua nhiều chức vụ. Sự nghiệp của ông có công lao 
to lớn của người vợ hiền tần tảo. Tuy bà không thể sống để chứng kiến 
ngày vinh quy bái tổ của chồng mçnh nhưng tấm lòng và sự hi sinh của 
bà vẫn sống cùng chồng và con cháu đời sau. 
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VUA LÊ THÁNH TÔNG 
Tâm hồn Ức Trai sáng t•a sao Khuê 

Lê Thánh Tông (1442 - 1497) tự là Tư Thành, læn ngëi vua năm 18 tuổi, 
trị vç đất nước trong 37 năm (1460 - 1497). Ông được ca ngợi là vị vua 
anh minh, quyết đoán, cê tài thao lược, văn vì song toàn. Trước khi lên 
ngëi vua, ëng đã phải sống rất cơ cực.Ông lớn lên trong sự bảo bọc và 
dạy dỗ của người mẹ đầy lòng nhân hậu và ëng đã được thừa hưởng tư 
chất của bà.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Người con hiếu thảo 

Thân sinh Lê Thánh Tông là ông Lê Thái Tông và bà Ngô Thị Ngọc Dao 
người làng Động Bàng, Thanh Hêa. Tương truyền, khi các quan văn vì 
đến rước Læ Tư Thành về tôn lên ngôi vua, bà Ngô Thị Ngọc Dao đã bắt 
con quỳ xuống mà hỏi: 

- Con có biết nhờ ai mà mẹ thoát chết óể rồi sinh ra con và giờ óây con cê may 
mấn óược làm Hoàng óế nước òại Việt không ? 

- Thưa mẹ, óê là nhờ ơn óức ra tay cứu mạng của quan Thừa chỉ Nguyễn Trãi 
ạ. 

- Vậy, nhân danh Hoàng óế nước òại Việt, con phải minh oan cho Người, 
óừng óể óẩng trung thần nhân óức ẩy phải ngậm hờn nuốt tủi mãi ở dưới suối 
vàng. 
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VUA LÊ THÁNH TÔNG 
Tâm hồn Ức Trai sáng t•a sao Khuê 

Lê Thánh Tông (1442 - 1497) tự là Tư Thành, læn ngëi vua năm 18 tuổi, 
trị vç đất nước trong 37 năm (1460 - 1497). Ông được ca ngợi là vị vua 
anh minh, quyết đoán, cê tài thao lược, văn vì song toàn. Trước khi lên 
ngëi vua, ëng đã phải sống rất cơ cực.Ông lớn lên trong sự bảo bọc và 
dạy dỗ của người mẹ đầy lòng nhân hậu và ëng đã được thừa hưởng tư 
chất của bà.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Người con hiếu thảo 

Thân sinh Lê Thánh Tông là ông Lê Thái Tông và bà Ngô Thị Ngọc Dao 
người làng Động Bàng, Thanh Hêa. Tương truyền, khi các quan văn vì 
đến rước Læ Tư Thành về tôn lên ngôi vua, bà Ngô Thị Ngọc Dao đã bắt 
con quỳ xuống mà hỏi: 

- Con có biết nhờ ai mà mẹ thoát chết óể rồi sinh ra con và giờ óây con cê may 
mấn óược làm Hoàng óế nước òại Việt không ? 

- Thưa mẹ, óê là nhờ ơn óức ra tay cứu mạng của quan Thừa chỉ Nguyễn Trãi 
ạ. 

- Vậy, nhân danh Hoàng óế nước òại Việt, con phải minh oan cho Người, 
óừng óể óẩng trung thần nhân óức ẩy phải ngậm hờn nuốt tủi mãi ở dưới suối 
vàng. 

-  âng thưa mẹ! 

- Vậy con có biết nhờ ai mà mẹ con ta có thể sống qua ngày óoạn tháng ở chốn 
bị óoạ óày này khëng? 

- Thưa mẹ, óê là nhờ những người dân nghèo ở xêm  ñn Chương cạnh ngôi 
chùa này, những người giàu léng nhân ái óã sẵn léng nhường cơm sẻ áo cho 
hai mẹ con ta. 

- Con biết óẩy, thường chỉ cê người nghèo mới là người tốt. Vậy, nhân danh 
Hoàng óế nước òại Việt, con hãy làm sao cho những người tốt bớt nghèo. 

Sau khi lên ngôi, vua Lê Thánh Tëng đã xuống chiếu minh oan cho 
Nguyễn Trãi. Ông ca ngợi Nguyễn Trãi là Ức Trai tâm thượng quang 
Khuê tảo, cho tìm con cháu Nguyễn Trãi còn sống sót về phục chức và 
ra lệnh sưu tầm thơ văn, di cảo Ức Trai.  

Lời bàn: 

Lê Thánh Tông là vị vua Hiền của Việt Nam. Việc làm đầu tiên khi lên 
ngôi là vua minh oan cho Nguyễn Trãi, thể hiện chữ “Tín” của bậc Minh 
Quân. Chữ “Tín Hiếu” với mẹ, nghe lời mẹ dạy, chữ “Tín Nghĩa” với 
Nguyễn Trãi, chữ “Tín Trung” với quốc gia dân tộc, vua Lê Thánh Tông 
đều làm được. Hơn thế nữa, dân gian cén lưu truyền rất nhiều câu 
chuyện kể về sự thanh liêm, chính trực cũng như việc quý trọng hiền tài, 
chú trọng phát triển giáo dục cho đất nước của vua Lê Thánh Tông. 
Trong suốt những năm ëng tại vị, Lê Thánh Tông ban hành nhiều chính 
sách tiến bộ, an dân, giúp đất nước đạt độ cực thịnh, rực rỡ về mọi mặt, 
đặc biệt nền giáo dục đạt được những thành tựu huy hoàng mà không 
thời kỳ phong kiến nào của Việt Nam sánh kịp. 
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TỂ TƯỚNG NGUYỄN QUÝ ĐỨC 
òược lời khen của s† hơn cả vinh d• óược vua ban áo óẹp 

Cụ Nguyễn Quï Đức sinh năm 1648. Năm 16 tuổi, cụ đã đỗ Hương 
Cống (cử nhân), 23 tuổi vào Ban thị nội văn chức, 29 tuổi đỗ Đçnh 
nguyæn Thám hoa, được bổ Hàn lâm Đãi chế. Trong 42 năm làm quan, 
cụ được giao nhiều trọng trách và đã hoàn thành xuất sắc. Trong 10 năm 
liền làm Tể tướng, cụ đã có nhiều đêng gêp cho việc trị quốc an dân. 

 

 

 

 

 

 

 

Về chính trị, cụ lấy việc an dân là chính. Tuyệt đại đa số dân làm nghề 
nông, nên vấn đề quan trọng bậc nhất là ruộng đất. Cụ đã đề xuất sửa 
đổi chế độ quân điền có từ thời Vua Læ Thánh Tëng. Đến cuối thế kỷ 
XVII, cụ đã thực hiện được nhiều điều mơ ước như: Đi trấn ải Cao Bằng; 
Rồi Quảng Yên - Hải Dương loạn lạc, chỉ trong một thời gian ngắn, cụ 
làm những nơi này ổn định. Cụ đề xuất lựa chọn người tài bổ nhiệm làm 
quan, hàng năm đều kiểm tra nghiêm túc. Ai tốt được đề bạt, ai phạm 
sai lầm phải giáng hoặc cách chức. 

Về ngoại giao, cụ từng giữ chức Chánh sứ đi Trung Quốc. Với kiến thức 
uyæn thâm, tài năng ứng phó, cụ kiæn trç đéi đất ở các tỉnh bị lấn chiếm, 
thực hiện lời của vua Lê Thánh Tông: “Người nào óem một thước núi, một 
tẩc sông của Tổ tiên làm mồi cho giặc thì phải tội tru di”. Tçnh hçnh biæn giới 
dần ổn định, phần đất bị lấn chiếm dần được hoàn trả. 

Nguyễn Quï Đức là một nhà văn hêa lớn, hết sức coi trọng việc đào tạo 
nhân tài. Được giao trông coi Quốc Tử Giám, cụ trực tiếp chỉ đạo việc 
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cụ được giao nhiều trọng trách và đã hoàn thành xuất sắc. Trong 10 năm 
liền làm Tể tướng, cụ đã có nhiều đêng gêp cho việc trị quốc an dân. 

 

 

 

 

 

 

 

Về chính trị, cụ lấy việc an dân là chính. Tuyệt đại đa số dân làm nghề 
nông, nên vấn đề quan trọng bậc nhất là ruộng đất. Cụ đã đề xuất sửa 
đổi chế độ quân điền có từ thời Vua Læ Thánh Tëng. Đến cuối thế kỷ 
XVII, cụ đã thực hiện được nhiều điều mơ ước như: Đi trấn ải Cao Bằng; 
Rồi Quảng Yên - Hải Dương loạn lạc, chỉ trong một thời gian ngắn, cụ 
làm những nơi này ổn định. Cụ đề xuất lựa chọn người tài bổ nhiệm làm 
quan, hàng năm đều kiểm tra nghiêm túc. Ai tốt được đề bạt, ai phạm 
sai lầm phải giáng hoặc cách chức. 

Về ngoại giao, cụ từng giữ chức Chánh sứ đi Trung Quốc. Với kiến thức 
uyæn thâm, tài năng ứng phó, cụ kiæn trç đéi đất ở các tỉnh bị lấn chiếm, 
thực hiện lời của vua Lê Thánh Tông: “Người nào óem một thước núi, một 
tẩc sông của Tổ tiên làm mồi cho giặc thì phải tội tru di”. Tçnh hçnh biæn giới 
dần ổn định, phần đất bị lấn chiếm dần được hoàn trả. 

Nguyễn Quï Đức là một nhà văn hêa lớn, hết sức coi trọng việc đào tạo 
nhân tài. Được giao trông coi Quốc Tử Giám, cụ trực tiếp chỉ đạo việc 

lựa chọn người dạy và học, đèch thân xuống nhiều trấn xem xét việc 
tuyển giám sinh. “òại Việt sử kï toàn thư” của Ngô Sỹ Liên ở dạng chép 
tay, cụ cùng các danh sỹ Phạm Công Trứ, Lê Hy viết tiếp thời gian lịch 
sử 218 năm. Lần đầu tiæn nước ta cê được Toàn thư khắc in và lưu hành 
toàn quốc. Lời tựa bộ “Quốc sử òại Việt sử ký tục biên” viết: “Trong sử 
phải næu óược việc hay, việc dở mà cëng khai khen chæ rì ràng. òược lời khen 
của sử hơn cả vinh dự óược vua ban áo óẹp. Bị lời chê của sử nặng hơn cả búa 
rìu. Sự thật là cái cân, cái gương óể lại muën óời sau”.  

Trong “Lịch triều hiến chương loại chí”, nhà sử học Phan Huy Chú ghi 
nhận nhân cách lớn của cụ: “Ông là người khoan hậu, trầm tĩnh. Ngày 
thường tiếp ai thì ông dễ dàng vui vẻ. Nhưng khi bàn luận chính sự trước vua 
chúa, việc gç chưa óược thỏa óáng, ëng giữ ý kiến của mçnh, bàn ói bàn lại ba 
bốn lần khëng ai ngñn óược. Ông làm vñn khëng cầu trau chuốt mà ý tứ vẫn 
sâu sấc. Triều óçnh cê chế tài gì quan trọng phần lớn do tay ông soạn thảo. 
Ông làm Tể tướng 10 nñm liền, về chính sự chuộng khoan hòa và trung hậu. 
òám hậu tiến phần nhiều do ông cẩt nhấc. Việc sửa sang nhà Thái học và dựng 
bia Tiến sỹ óều do óèch thân ëng trëng nom óến khi xong. Bàn óến ông, ai cũng 
khen ngợi. Triều óçnh tặng Thôi tể truy phong òại vương”. 

Lời bàn: 

Nguyễn Quï Đức là tấm gương tèn nghĩa, liæm khiết, công bằng, thẳng 
thắn, trung thực, là vị quan mẫn cán, khiæm nhường, trọng tài đức, biết 
chăm lo cuộc sống cho dân, thường vè mçnh chưa xứng đáng “làm men 
óể chế rượu, muối mỡ óể pha canh”. Cụ 3 lần xin nghỉ hưu vç “thẹn mình 
khëng làm óược việc gì có chút hiệu quả mong manh óể pha phí tẩm lòng bề 
trên trách vọng. Nay tuổi óã 70, nghĩ phận mình, xét sức mçnh næn óáng về 
hưu rồi, tự xåt tài óức còn kém xa các bậc Tiên Hiền, e cản trở óến sự tiến tới 
của các người hiền, không khỏi tiếng chê là luyến tiếc quyền vị”. Cáo lão, cụ 
đã héa mçnh vào cuộc sống dân dã, tiến đất làm chợ Mỗ, du ngoạn và 
giao lưu thơ phî. Trải hai đời vua Lê Hy Tông và Lê Dụ Tông, ba đời 
chúa Trịnh Tạc, Trịnh Căn, Trịnh Cương, cụ được phong Quốc lão Đại 
vương, dân truyền tụng “Tể tướng Quï òức, thiên hạ hưu tîc”, “Thái bình 
chân Tể tướng”. 
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THƯỢNG THƯ NGUYỄN BÁ LÂN 
Thất h„a với cha 

Nguyễn Bá Lân sinh năm Canh Thçn (1700) tại xã Cổ Đë, huyện Tiên 
Phong (cũ), trấn Sơn Tây xưa (nay thuộc huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây). Thân 
sinh ông là Nguyễn Công Hoàn nổi tiếng một thời về văn chương, được 
xếp hàng thứ ba trong "tứ hổ" ở kinh thành Thăng Long xưa (nhất 
Quỳnh, nhị Nhan, tam Hoàn, tứ Tuấn). Ông Hoàn học giỏi, nhưng lại 
lận đận về đường khoa cử, khëng đỗ đạt gì, chỉ chuyên nghề dạy học. 

 

 

 

 

 

 

 

Cha con là óồng môn 

Sách “òñng Khoa Lục Sưu Giảng” khi viết về hành trạng của tiến sĩ họ 
Nguyễn có ghi: “Người làng Cổ òë, huyện Tiên Phong, tỉnh Sơn 
Tây” (thuộc huyện Ba Vì, Hà Nội ngày nay). Tuy nhiên theo Phan Huy 
Chú thì nguyên quán của tông tộc nhà ông lại “ở làng Hoài Bão, huyện 
Tiên Du, Bấc Ninh”. 

Trong suốt đời làm quan của mình, Bá Lân kinh qua nhiều chức vụ khác 
nhau, được Đại Nam nhất thống chí khen ngợi là “làm quan thanh liêm, 
cẩn thận, ra trấn Cao Bằng vỗ về nhân dân, dẹp yên giặc cướp, tỏ rõ 
công lao, vào triều tham dự chính sự thì giữ đúng pháp luật, không hề a 
dua”. Còn bố của Nguyễn Bá Lân, trong “Lịch triều hiến chương loại 
chí” cho hay: “Bố ông là Nguyễn Công Hoàn có tiếng vñn chương ở óời”, tènh 
lại rất ư nghiæm khắc. 
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Cha con là óồng môn 

Sách “òñng Khoa Lục Sưu Giảng” khi viết về hành trạng của tiến sĩ họ 
Nguyễn có ghi: “Người làng Cổ òë, huyện Tiên Phong, tỉnh Sơn 
Tây” (thuộc huyện Ba Vì, Hà Nội ngày nay). Tuy nhiên theo Phan Huy 
Chú thì nguyên quán của tông tộc nhà ông lại “ở làng Hoài Bão, huyện 
Tiên Du, Bấc Ninh”. 

Trong suốt đời làm quan của mình, Bá Lân kinh qua nhiều chức vụ khác 
nhau, được Đại Nam nhất thống chí khen ngợi là “làm quan thanh liêm, 
cẩn thận, ra trấn Cao Bằng vỗ về nhân dân, dẹp yên giặc cướp, tỏ rõ 
công lao, vào triều tham dự chính sự thì giữ đúng pháp luật, không hề a 
dua”. Còn bố của Nguyễn Bá Lân, trong “Lịch triều hiến chương loại 
chí” cho hay: “Bố ông là Nguyễn Công Hoàn có tiếng vñn chương ở óời”, tènh 
lại rất ư nghiæm khắc. 

Thất h„a với cha 

Thuở hàn vi, hai cha con Nguyễn Bá Lân trong nhà là cha con, nhưng ở 
khoản “sôi kinh nẩu sử” lại là đồng môn, cùng nhau học chờ ngày thi đỗ 
làm quan. Thường ngày, hai cha con Bá Lân học cùng nhau. Ông Công 
Hoàn vốn tính nghiêm khắc nên khi học đæm, ëng để cái dùi ở bên mình 
mà bảo Lân: “Con mà buồn ngủ thì cha sẽ óánh con, cén cha buồn ngủ thì con 
óánh cha”. 

Rồi cê lîc đang học, ông Hoàn buồn ngủ gà gật bên trang sách, Bá Lân 
chỉ dám nhẹ nhàng đánh thức cha dậy. Ông Hoàn tỉnh giấc, bực mình 
cầm díi đánh con mà mắng: “Con chực làm hại cha sao mà khëng óánh?”. 

Vốn nổi tiếng là người văn hay, chữ tốt, ông Hoàn hay tự hào với văn tài 
của bản thân, nên bảo Bá Lân: “Ta với con cíng làm vñn rồi óưa Thầy óồ 
chẩm.  ñn bài cha hơn con thç con sẽ khëng óược ñn cơm.  ñn con hơn cha thç 
cha sẽ khëng óược ñn cơm”.  

Tự hào là vậy nhưng khi làm bài văn thç bài của Lân lại thường làm hay 
và đạt hơn bài của cha, ëng Hoàn thường khëng được ăn cơm. Bá Lân 
biết vậy phải nói với thầy dạy chấm bài của cha cao hơn mçnh, lîc ấy 
ông Công Hoàn mới được ăn cơm. Nhưng vç bài Lân khëng đạt nên bị 
cha phạt khëng cho ăn. Người đời cũng vç những việc ấy mà khen Bá 
Lân bởi lòng hiếu với cha. 

“òñng Khoa Lục Sưu Giảng” còn dẫn lại rằng: Cê hëm hai cha con đi đé 
qua sông, ông Hoàn trông thấy đàn dæ træn bờ, liền ra luôn bài phú có 
tiæu đề "Dịch óçnh thừa dương xa phî" (Bài phî vua cưỡi xe dê ra ngự dịch 
óçnh) và bảo con: “Nếu sang bờ bæn kia, cha làm xong trước mà con chưa làm 
xong thì cha ném con xuống sông”. 

Thách con là vậy nhưng khi thuyền gần sang đến bờ sông bên kia thì 
Lân đã làm xong bài phî trước cha. Ông Hoàn lúc ấy mới làm được một 
nửa, bèn bắt con phải ném mình xuống sëng. Thương cha, Lân khëng 
nỡ. Ông Hoàn bực lắm, đánh con túi bụi rồi tự mình nhảy xuống sông. 
Bài phú ấy về sau người đời còn truyền tụng với tên gọi "Nhẩt óộ giang 
thành chương phî" (Bài phú hoàn thành trên một chuyến óé ngang). 
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Nhờ có sự ganh đua học hành cùng tính nghiêm cẩn của cha, đến khoa 
thi tiến sĩ năm Tân Hợi (1731) thời vua Lê Dụ Tông, Bá Lân khi ấy 32 
tuổi đỗ Hội nguyên.  

Con chấm rớt bài cha 

Ông Công Hoàn dù đậu thủ khoa năm Giáp Thçn (1724), nhưng đê chỉ 
là Hương cống. Trong khi ấy Bá Lân năm Tân Hợi (1731) thi đỗ tiến sĩ, 
còn cha lại trượt. Khoa thi sau, ông Hoàn tiếp tục ứng thí, còn ông Lân 
được triều đçnh cử tham gia công việc chấm thi. 

Trong khi đọc các quyển thi của thí sinh, ông Lân chấm qua cả quyển 
của cha mình. Bởi bài đã rọc phách nên Bá Lân không biết bài của cha, 
ông chấm trượt bài thi ấy. Sau ông Hoàn nhờ người quen lấy được bài 
thi ra, nhận thấy dấu đánh hỏng bài thi là chữ của con trai thì giận lắm. 
Ông liền để sẵn một cái chày giấu ở trong áo, rồi giả vờ hỏi Bá Lân: 

- Văn cha viết có câu: 

Lưu hành chi hêa tự Tây, òông Nam Bấc vë tư bẩt bặc phục. 

Triệu tạo chè cơ tự cảo, Mân Kỳ Phong hữu khai tẩt tiên. 

Dịch là: 

Phong hóa của vua  ñn  ương lưu hành tự phương Tây, óến òông, Nam, 
Bấc, khëng nơi nào là khëng quy phục. 

Cơ nghiệp gây dựng của nhà Chu khởi tự óẩt Cảo, rồi óến Kỳ, Mân, Phong, là 
do ở nơi óê trước. 

Không biết người nào chẩm óánh hỏng của tao câu óê?”. 

Bá Lân nghe cha đọc xong thì chột dạ, biết ngay là bài ấy mçnh đánh 
hỏng. Sợ cha mắng, lại tiện thể muốn chiều léng cha næn đáp: 

- Văn của phụ thân hay quá, không biết ai chấm nghiệt mà đánh hỏng 
như thế. Thật uổng! 

Ông Hoàn nghe con nói xong, lại bực thêm vì tội giấu giếm, không dám 
nhận lỗi mới chìa luôn quyển thi của mình ra, giả vờ nói: “Không biết bút 
tích của ai óây?”. 
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Nhờ có sự ganh đua học hành cùng tính nghiêm cẩn của cha, đến khoa 
thi tiến sĩ năm Tân Hợi (1731) thời vua Lê Dụ Tông, Bá Lân khi ấy 32 
tuổi đỗ Hội nguyên.  

Con chấm rớt bài cha 

Ông Công Hoàn dù đậu thủ khoa năm Giáp Thçn (1724), nhưng đê chỉ 
là Hương cống. Trong khi ấy Bá Lân năm Tân Hợi (1731) thi đỗ tiến sĩ, 
còn cha lại trượt. Khoa thi sau, ông Hoàn tiếp tục ứng thí, còn ông Lân 
được triều đçnh cử tham gia công việc chấm thi. 

Trong khi đọc các quyển thi của thí sinh, ông Lân chấm qua cả quyển 
của cha mình. Bởi bài đã rọc phách nên Bá Lân không biết bài của cha, 
ông chấm trượt bài thi ấy. Sau ông Hoàn nhờ người quen lấy được bài 
thi ra, nhận thấy dấu đánh hỏng bài thi là chữ của con trai thì giận lắm. 
Ông liền để sẵn một cái chày giấu ở trong áo, rồi giả vờ hỏi Bá Lân: 

- Văn cha viết có câu: 

Lưu hành chi hêa tự Tây, òông Nam Bấc vë tư bẩt bặc phục. 

Triệu tạo chè cơ tự cảo, Mân Kỳ Phong hữu khai tẩt tiên. 

Dịch là: 

Phong hóa của vua  ñn  ương lưu hành tự phương Tây, óến òông, Nam, 
Bấc, khëng nơi nào là khëng quy phục. 

Cơ nghiệp gây dựng của nhà Chu khởi tự óẩt Cảo, rồi óến Kỳ, Mân, Phong, là 
do ở nơi óê trước. 

Không biết người nào chẩm óánh hỏng của tao câu óê?”. 

Bá Lân nghe cha đọc xong thì chột dạ, biết ngay là bài ấy mçnh đánh 
hỏng. Sợ cha mắng, lại tiện thể muốn chiều léng cha næn đáp: 

- Văn của phụ thân hay quá, không biết ai chấm nghiệt mà đánh hỏng 
như thế. Thật uổng! 

Ông Hoàn nghe con nói xong, lại bực thêm vì tội giấu giếm, không dám 
nhận lỗi mới chìa luôn quyển thi của mình ra, giả vờ nói: “Không biết bút 
tích của ai óây?”. 

Vừa nói xong, ông Hoàn cầm luën chày đánh con. Tiến sĩ Bá Lân chỉ còn 
biết chạy để thoát đén của cha. Tiến sĩ Bá Lân ân hận lắm vì không hiểu 
hết nghĩa bài làm của cha mà trêt đánh hỏng, nhưng léng kènh trọng 
cha không bao giờ nguội. Như lời bài "Tử óạo" (òạo làm con) của Lê 
Thánh Tông trong Hồng Đức quốc âm thi tập có câu: 

òạo cha óức mẹ chẩt tầy non, 

Lẩy thảo mà thờ ẩy óạo con. 

Nguyễn Bá Lân trọn đời mang hết tài năng và đức hạnh của mình ra 
giîp dân, giîp nước trên mọi cương vị, văn vì song toàn, văn hêa - giáo 
dục uyên bác. Nguyễn Bá Lân làm đến chức Thượng Thư Bộ Lễ. Năm 86 
tuổi ông mất, linh cữu được rước về an táng ở quê nhà. Khi mất, ông 
được tặng chức Thái tể, tước Quận công. 

Lời bàn: 

Người xưa rất coi trọng chữ “Tín”. “Quân tử nhẩt ngôn tứ mã nan truy”, 
giữ chữ “Tín” phải như giữ con ngươi trong mắt của mçnh. Nhưng với 
Nguyễn Bá Lân, ông luôn thất hứa với cha. Không phải vç ëng là người 
bội tín mà bởi ëng là người con chí hiếu, không nỡ để cha đêi, khëng nỡ 
đẩy cha xuống sëng, cũng khëng nỡ làm cha phải suy nghĩ. Đê là bội tín 
nhưng nhưng cái bội tín này xuất phát từ tâm “Hiếu”, xuất phát từ tâm 
yæu thương, từ tâm sẵn sàng làm người bội tín với cha nhưng khëng để 
cha phải đêi, phải nguy hiểm.    

Nguyễn Bá Lân trọn đời mang hết tài năng và đức hạnh của mình ra 
giîp dân, giîp nước trên mọi cương vị, văn vì song toàn, văn hêa - giáo 
dục uyên bác. Cho nên không lấy gì làm lạ khi thấy những danh nhân 
đương thời đều nói về ông với những lời trân trọng nhất. Phan Huy 
Chú nhận xét: "Khi bàn việc, ông giữ lòng trung thực, không che chở bênh 
vực ai, chúa khen là ngay thẳng dám nói". Trong “Quốc sử quán” triều 
Nguyễn” về sau cũng viết: "Nguyễn Bá Lân... làm quan thanh liêm, cẩn thận, 
ra trẩn Cao Bằng vỗ về nhân dân, dẹp yên giặc cướp, tỏ rõ công lao, vào triều 
tham dự chính sự thì giữ óîng pháp luật, không hề a dua..." (òại Nam nhẩt 
thống chí). 
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TAM NGUYÊN VÐ XUYÊN             
TRÆN BÍCH SAN 

Nhớ lời cha dạy, lấy léng thành óối với dân chîng làm cñn bản 

Ngôi nhà số 7, phố Bến Ngự là Cổ Mai trang, nơi sinh thành vị Tam 
nguyên Trần Bích San (1840 - 1877). Ông là niềm tự hào của vùng Vị 
Xuyên, Nam Định,  ba kỳ thi liền đều đỗ đầu bảng. Tên hiệu của ông là 
Mai Nham, tên tự là Vọng Nghi. Khi đỗ Tam nguyên, vua Tự Đức đổi 
tæn cho ëng là Hy Tăng, với hy vọng ông giống như Tể tướng Vương 
Tăng đời Tống bên Trung Quốc, cũng đỗ Tam nguyên. 

 

 

 

 

 

 

Từ nhỏ, Trần Bích San nổi tiếng là người thông minh, nhanh nhẹn, cê tư 
duy độc lập. Để răn dạy con cê đức tính tự trọng và có ý chí từ nhỏ, cha 
ông, một nhà giáo cê uy tèn và đức độ, đã uốn nắn Trần Bích San từng 
nét chữ, từng bước đi. Tại lớp học của ëng cê dán câu đối lớn: 

Trí thân trực dục cao thiên nhận; 
Xử thế tu óương hạ nhẩt tằng. 

(Lập thân những muốn cao nghçn trượng; 
Xử thế mình nên hạ một tầng.) 

Đấy là phương châm tu thân, xử thế cho mình và cả cho con của ông. 
Trần Bích San có nhiều may mắn là được người cha trực tiếp dạy dỗ. 
Trần Bích San hiểu thấu lời dạy của cha: "Yæu nước không chỉ cê dũng mà 
cần cê mưu trè và sự hiểu biết uyên thâm". Từ đê, Trần Bích San kiên trì dùi 
mài  kinh sử và đã đỗ luôn cả Hội nguyæn và Đçnh nguyæn, được ban 
tuyển vinh quy Liên trúng Tam nguyên. Thành tựu khoa cử của Trần 
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TAM NGUYÊN VÐ XUYÊN             
TRÆN BÍCH SAN 

Nhớ lời cha dạy, lấy léng thành óối với dân chîng làm cñn bản 

Ngôi nhà số 7, phố Bến Ngự là Cổ Mai trang, nơi sinh thành vị Tam 
nguyên Trần Bích San (1840 - 1877). Ông là niềm tự hào của vùng Vị 
Xuyên, Nam Định,  ba kỳ thi liền đều đỗ đầu bảng. Tên hiệu của ông là 
Mai Nham, tên tự là Vọng Nghi. Khi đỗ Tam nguyên, vua Tự Đức đổi 
tæn cho ëng là Hy Tăng, với hy vọng ông giống như Tể tướng Vương 
Tăng đời Tống bên Trung Quốc, cũng đỗ Tam nguyên. 

 

 

 

 

 

 

Từ nhỏ, Trần Bích San nổi tiếng là người thông minh, nhanh nhẹn, cê tư 
duy độc lập. Để răn dạy con cê đức tính tự trọng và có ý chí từ nhỏ, cha 
ông, một nhà giáo cê uy tèn và đức độ, đã uốn nắn Trần Bích San từng 
nét chữ, từng bước đi. Tại lớp học của ëng cê dán câu đối lớn: 

Trí thân trực dục cao thiên nhận; 
Xử thế tu óương hạ nhẩt tằng. 

(Lập thân những muốn cao nghçn trượng; 
Xử thế mình nên hạ một tầng.) 

Đấy là phương châm tu thân, xử thế cho mình và cả cho con của ông. 
Trần Bích San có nhiều may mắn là được người cha trực tiếp dạy dỗ. 
Trần Bích San hiểu thấu lời dạy của cha: "Yæu nước không chỉ cê dũng mà 
cần cê mưu trè và sự hiểu biết uyên thâm". Từ đê, Trần Bích San kiên trì dùi 
mài  kinh sử và đã đỗ luôn cả Hội nguyæn và Đçnh nguyæn, được ban 
tuyển vinh quy Liên trúng Tam nguyên. Thành tựu khoa cử của Trần 

Bích San làm nức lòng mọi người. Tin Trần Bích San mới hai mươi sáu 
tuổi đã đạt Liên trúng Tam nguyên, bà con láng giềng, thân thích kéo 
tới chúc mừng cụ Trần Doãn Đạt. Nhưng vẻ mặt của cụ lại rầu rầu, 
khëng vui, như cê điều gì lo lắng. Mãi sau, mọi người mới rõ: Cụ sợ con 
đỗ cao nảy sinh kiêu ngạo, liền gửi thư cho con, trong đê cê hai câu răn: 

Có kiến thức không khó, khó là phải hiểu biết óến nơi. 
Không danh vọng khëng óáng lo, chỉ lo tiếng tñm phí 
phiếm. 

Nhớ lời răn dạy đê, suốt những năm làm quan, Trần Bích San lúc nào 
cũng trau dồi kiến thức, sát dân, không háo danh, luôn luôn làm tròn 
bổn phận của người làm quan. Ông không ngần ngại vạch trần tình 
trạng tệ hại trong quan trường, mạnh dạn kiến nghị với triều đçnh coi 
trọng việc "lẩy léng thành óối với dân chîng làm cñn bản", kiểm tra kỹ 
lưỡng hàng ngũ quan lại, biểu dương khuyến khèch người tốt, bãi bỏ kẻ 
thiếu đức hạnh. Những ý kiến của Tam nguyên Trần Bèch San được vua 
Tự Đức chấp thuận giao cho đçnh thần nghiên cứu, tham khảo thực 
hiện. Mía thu năm 1877, ëng được triệu về Huế thăng làm Tham tri bộ 
Lễ và dẫn đầu sứ bộ sang Pháp. Lúc chuẩn bị læn đường thç đæm 8-11 
(tức ngày 27-9 âm lịch), Trần Bèch San đột ngột từ trần.  

Lời bàn: 

Khi Trần Bèch San đỗ đầu liền ba kỳ thi, cha ông không vui mà tỏ ý lo 
lắng con sớm đỗ cao mà sinh ra kiêu ngạo. Có thể nói, những thành 
cëng træn con đường học hành và làm quan của Tam nguyên Trần Bích 
San đều có dấu ấn của cha ông, một nhà giáo uy tèn và đức độ. Trần 
Bích San luôn giữ chữ “Tín” với cha, luën đặt lời dạy của cha trong tâm 
để thực hiện, làm kim chỉ nam cho cuộc đời làm quan của mình. 

Vua Tự Đức chỉ thị việc tang lễ, cén làm thơ viếng, làm văn tế ông. 
Trong đê cê câu: 

Danh tiếng Tam nguyên chỉ cén lưu træn giẩy 
tàn. 
Mưa giê một óæm rụng bông mai sớm. 

Thật là hiếm có trong lịch sử nước ta. 
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NGUYỄN CAO 
Ruột gan tao óây, bay xem có khúc nào phản thì bảo 

Nguyễn Cao (1837-1887), người con của làng Cách Bi, Quế Vì, Bă c Ninh 
là một tấm gương yæu nước sáng ngời. Nguyễn Cao, dù chỉ sống một 
đời vỏn vẹn 50 năm nhưng tæn tuổi của ông bất tử trong sự nghiệp 
chống giặc giữ nước vẻ vang của dân tộc, trường tồn trong văn thơ yæu 
nước, sống mãi trong tâm thức dân gian về một khè phách dũng sĩ, một 
tâm hồn thi nhân, một nhân cách cao thượng, vç nước thương dân. Đền 
thờ ông tại thën Cách Bi được công nhận là di tích lịch sử cấp Quốc gia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Cao tên thật là Nguyễn Thế Cao, sinh ra trong một gia đçnh, 
dòng họ có truyền thống khoa bảng, ở một víng đất văn hiến. Cho nên 
ngay từ nhỏ, ëng được tôi luyện, ý chí tự lập và khí tiết của bậc quân tử 
nhà Nho. Nguyễn Cao mồ côi cha lúc 3 tuổi, lên 4 tuổi mồ côi mẹ nên 
việc nuôi dạy dựa cả vào bà ngoại và các chú của ëng. Træn con đường 
dùi mài kinh sử, Nguyễn Cao được hai người thầy lớn thời đê là Phê 
bảng Nguyễn Phẩm và Hoàng giáp Phạm Văn Nghị dạy dỗ chỉ bảo tận 
tình, không chỉ truyền kiến thức Nho học mà còn bồi dưỡng cho ông 
tinh thần yæu nước thương dân, kiæn trung bất khuất. Sau khi đỗ đầu kỳ 
thi Hương năm Đinh Mão (1867) tại trường thi Hà Nội, khác với hầu hết 
các sĩ tử ở nước ta thi đỗ rồi ra làm quan, Nguyễn Cao sau khi thi đỗ Cử 
nhân không ra làm quan ngay mà xin về quê nhà mở trường dạy học 
đào tạo nhân tài giîp èch cho quæ hương. 
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NGUYỄN CAO 
Ruột gan tao óây, bay xem có khúc nào phản thì bảo 

Nguyễn Cao (1837-1887), người con của làng Cách Bi, Quế Vì, Bă c Ninh 
là một tấm gương yæu nước sáng ngời. Nguyễn Cao, dù chỉ sống một 
đời vỏn vẹn 50 năm nhưng tæn tuổi của ông bất tử trong sự nghiệp 
chống giặc giữ nước vẻ vang của dân tộc, trường tồn trong văn thơ yæu 
nước, sống mãi trong tâm thức dân gian về một khè phách dũng sĩ, một 
tâm hồn thi nhân, một nhân cách cao thượng, vç nước thương dân. Đền 
thờ ông tại thën Cách Bi được công nhận là di tích lịch sử cấp Quốc gia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Cao tên thật là Nguyễn Thế Cao, sinh ra trong một gia đçnh, 
dòng họ có truyền thống khoa bảng, ở một víng đất văn hiến. Cho nên 
ngay từ nhỏ, ëng được tôi luyện, ý chí tự lập và khí tiết của bậc quân tử 
nhà Nho. Nguyễn Cao mồ côi cha lúc 3 tuổi, lên 4 tuổi mồ côi mẹ nên 
việc nuôi dạy dựa cả vào bà ngoại và các chú của ëng. Træn con đường 
dùi mài kinh sử, Nguyễn Cao được hai người thầy lớn thời đê là Phê 
bảng Nguyễn Phẩm và Hoàng giáp Phạm Văn Nghị dạy dỗ chỉ bảo tận 
tình, không chỉ truyền kiến thức Nho học mà còn bồi dưỡng cho ông 
tinh thần yæu nước thương dân, kiæn trung bất khuất. Sau khi đỗ đầu kỳ 
thi Hương năm Đinh Mão (1867) tại trường thi Hà Nội, khác với hầu hết 
các sĩ tử ở nước ta thi đỗ rồi ra làm quan, Nguyễn Cao sau khi thi đỗ Cử 
nhân không ra làm quan ngay mà xin về quê nhà mở trường dạy học 
đào tạo nhân tài giîp èch cho quæ hương. 

Năm 1873, thực dân Pháp xâm lược Bắc kỳ lần thứ Nhất, Nguyễn Cao 
được tiến cử theo việc quân và ëng đã chiæu mộ, lãnh đạo hơn 1.000 
quân nghĩa dung chặn đánh giặc Pháp từ Hà Nội tràn sang chiếm đêng 
Gia Lâm, Siêu Loại (nay là Thuận Thành) và giải phóng một vùng rộng 
lớn. Nhà Nguyễn sau đê kï héa ước với Pháp. Với khí tiết kẻ sĩ, Nguyễn 
Cao cáo bệnh về quê. Tuy nhiên, ông tiếp tục được quan đầu tỉnh tiến 
cử lên triều đçnh mời tham gia việc quân. Ông lập nhiều thành tích, 
được thăng chức Tri huyện Yæn Dũng rồi Tri phủ Lạng Giang. Năm 
1882, Pháp đánh chiếm Bắc kỳ lần 2. Nguyễn Cao lại tiếp tục tập hợp 
dân chúng kéo về vùng ven Hà Nội đánh Pháp. Trong một trận đánh 
lớn ở Gia Lâm, Nguyễn Cao bị thương nặng nhưng vẫn giữ vị trí của 
người chỉ huy, nêu một tấm gương chiến đấu dũng cảm, quên mình cho 
nghĩa sỹ noi theo. Vua Nguyễn ban cho ông 20 lạng bạc để chữa lành 
vết thương nhưng ëng đã díng số tiền đê để in bộ sách thuốc quý của 
Hải Thượng Lãn Ông để giúp dân chữa bệnh. 

Ngày 21-3-1887, trong một trận đánh ở Ứng Hòa, Hà Nội, Nguyễn Cao 
bị thực dân Pháp bắt. Giặc tìm mọi cách dụ dỗ, mua chuộc song ông 
đều cự tuyệt. Với khí tiết của một sỹ phu yæu nước, ông tự rạch bụng, 
moi ruột, hỏi đối phương: “Ruột gan tao óây, bay xem cê khîc nào phản thì 
bảo”. Giặc vẫn tìm mọi cách chạy chữa nhưng ëng cự tuyệt và chọn cái 
chết để giữ tròn khí tiết. Sau khi mất, ông được người dân lập đền thờ 
ngay træn quæ hương Cách Bi. 

 

Lời bàn: 

Tên tuổi, sự nghiệp cao cả của danh nhân Nguyễn Cao xứng đáng được 
quæ hương, đất nước đời đời ghi nhớ, tôn vinh và tuyên truyền nhằm 
giáo dục phẩm chất đạo đức, léng yæu nước cho các tầng lớp nhân dân, 
nhất là thế hệ trẻ. Hiện nay, tæn ëng được đặt cho nhiều địa danh, nhiều 
trường học, tæn đường phố.  
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CỬ NHÅN ĐOÀN TỬ QUANG 
82 tuổi vẫn nghe lời mẹ ói thi và óỗ c† nhân 

Khoa thi Hương Nghệ An, năm Thành Thái thứ 12 (1900) có một thí 
sinh râu tóc bạc phơ, đê là Đoàn Tử Quang. Thè sinh này đã 82 tuổi vẫn 
đi thi và đậu cử nhân, là một sự kiện hi hữu trong làng khoa bảng Việt 
Nam. 

Chủ khảo kính phục thí sinh 

Khoa thi Hương Nghệ An, năm Thành Thái thứ 12 (1900) có một thí 
sinh râu tóc bạc phơ, đê là Đoàn Tử Quang, sinh năm Mậu Dần, đời Gia 
Long thứ 17 (1818), người làng Phụng Đạt, xã Phụng Công, huyện 
Hương Sơn (nay là xã Đức Héa và Đức Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà 
Tĩnh). Tènh tuổi, thè sinh này đã 82. 

 

 

 

 

 

 

 

Chánh chủ khảo Khiếu Năng Tĩnh, đỗ Tiến sĩ khoa Canh Thçn, Tự Đức 
thứ 33, năm 1880 và Phê chủ khảo là Tham tán nội các Mai Đắc Đën 
cíng các quan trường thấy người học trò tuổi ngoài 80 mà vẫn đi thi thç 
lấy làm lạ, chưa hiểu gia thế người này ra sao, vì lẽ gì tuổi cao là vậy mà 
vẫn theo đuổi con đường cử nghiệp, nhưng đều tỏ lòng kính phục và lo 
lắng cho sức khỏe của ông. 

Tìm hiểu mới hay Đoàn Tử Quang là con thứ hai ëng Đoàn Nhuyện (biệt 
hiệu Liệt Giang cư sĩ) và bà Lê Thị Nậm. Ông Nhuyện mất khi bà Nậm 
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CỬ NHÅN ĐOÀN TỬ QUANG 
82 tuổi vẫn nghe lời mẹ ói thi và óỗ c† nhân 

Khoa thi Hương Nghệ An, năm Thành Thái thứ 12 (1900) có một thí 
sinh râu tóc bạc phơ, đê là Đoàn Tử Quang. Thè sinh này đã 82 tuổi vẫn 
đi thi và đậu cử nhân, là một sự kiện hi hữu trong làng khoa bảng Việt 
Nam. 

Chủ khảo kính phục thí sinh 

Khoa thi Hương Nghệ An, năm Thành Thái thứ 12 (1900) có một thí 
sinh râu tóc bạc phơ, đê là Đoàn Tử Quang, sinh năm Mậu Dần, đời Gia 
Long thứ 17 (1818), người làng Phụng Đạt, xã Phụng Công, huyện 
Hương Sơn (nay là xã Đức Héa và Đức Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà 
Tĩnh). Tènh tuổi, thè sinh này đã 82. 

 

 

 

 

 

 

 

Chánh chủ khảo Khiếu Năng Tĩnh, đỗ Tiến sĩ khoa Canh Thçn, Tự Đức 
thứ 33, năm 1880 và Phê chủ khảo là Tham tán nội các Mai Đắc Đën 
cíng các quan trường thấy người học trò tuổi ngoài 80 mà vẫn đi thi thç 
lấy làm lạ, chưa hiểu gia thế người này ra sao, vì lẽ gì tuổi cao là vậy mà 
vẫn theo đuổi con đường cử nghiệp, nhưng đều tỏ lòng kính phục và lo 
lắng cho sức khỏe của ông. 

Tìm hiểu mới hay Đoàn Tử Quang là con thứ hai ëng Đoàn Nhuyện (biệt 
hiệu Liệt Giang cư sĩ) và bà Lê Thị Nậm. Ông Nhuyện mất khi bà Nậm 

mới tuổi 20, nhưng bà thủ tiết thờ chồng, nuôi con khôn lớn học hành, 
không chịu đi bước nữa và được vua ban biển “tiết hạnh khả phong”. 

Từ nhỏ, Đoàn Tử Quang được mẹ dạy bảo, khuyến khích học hành, theo 
đuổi khoa cử để lập công danh thi thố với đời. Ông sáng dạ, học giỏi 
nhưng thi mãi chỉ đỗ hai khóa tú tài, một khoá ở tuổi 49 và khóa thứ hai 
ở tuổi 66. 

òi thi thay con 

Cụ Đoàn Tử Quang khëng định đi thi, vç tuổi quá cao, nhưng do khoa 
ấy làng Phụng Công không có thí sinh nào dự. Các vị chức sắc của làng 
không muốn làng mình lép vế với các làng bên nên cố động viên cụ 
Đoàn đi thi. Năm ấy vợ cụ mới mất, các con trai cụ đều học rất giỏi 
nhưng khëng được dự thi vì phải theo luật “óoạn tang”. 

Mẹ ëng Đoàn đã 98 tuổi, vẫn áy náy trong lòng là con cháu mình học 
hành đến nơi đến chốn mà chưa ai đỗ đạt cho rạng mặt cha ông. Nay vì 
tang gia, chịu bỏ lỡ một kç thi Hương thç thật đáng tiếc. Con cái phải để 
tang mẹ đã đành, cén chồng thì lễ giáo vẫn cho phép dự thi kia mà. 

Sợ con mình buồn phiền, không còn lòng dạ nào để làm bài, bà bèn lựa 
lời khuyên nhủ ëng Đoàn bớt sầu não, xếp việc riæng tư, thử đua tranh 
cùng thiên hạ phen nữa, may ra đỗ đạt mới thỏa lòng mong mỏi của bà 
bấy lâu, mà gia tëng cũng được phần rạng rỡ. Họ hàng, làng xêm cũng 
xúm vào ủng hộ ý kiến của bà. 

Đoàn Tử Quang vâng lời mẹ, thay hai con, quảy lều chìng đi thi. Khoa 
thi ấy cụ nổi læn như một “Ông Tiên giáng thế” với bộ râu tóc trắng toát 
và với phong thái ung dung, đĩnh đạc. 

Quan Chánh chủ khảo vừa cầm tay ëng cíng đi, ngỏ lời động viên khen 
ngợi, vừa dò la xem sức lực, khả năng của ông ra sao bèn hỏi: 

- Mắt cụ có mờ không? 

Ông Đoàn thành thực trả lời: 

- Dạ, hơi mờ ạ! 

- Chân cụ có mỏi không? 
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Ông Đoàn tự tin đáp, giọng sang sảng: 

- Dạ, còn có thể đi bộ, chạy, quỳ, đứng lễ bái được ạ! 

Ông lão mang ống quyển vào, xét số, hạ lều, xong ngồi ngay ngắn ở 
giữa chiếu của mình. Trời về chiều khi đã vài ba chục thí sinh nộp bài 
thì ông lão vai mang ống quyển, tay kéo xe lều chõng lọc cọc, cùng các 
thí sinh kẻ trước người sau ra về... 

Vào phúc hạch, viæn đề tuyển đưa danh sách thëng báo ra ngoài. Tæn 
ông lão có trong số đê. Đến khi đưa quyển vào phúc duyệt, không hề 
bài nào có chữ đậm nhạt khëng đîng kiểu hoặc bị nghiæng đổ. Sau khi 
khớp phách nên biết quyển bài của ông lão về tài năng, ưu; thơ phî, ưu; 
Văn sách, thứ; phúc hạch, trung bình. 

Như vậy là ông cụ 82 tuổi làm bài thi không hề thua kåm các sĩ tử trẻ 
tuổi, mà cén vượt xa rất nhiều nho sinh khác. Trường thi lîc đê cê tới 
hơn 4000 người dự thi, nhưng chỉ lấy đậu có 30 cử nhân. 

Lời bàn: 

Người xưa cê câu “thẩt thập cổ lai hy”, cê nghĩa người sống 70 tuổi xưa 
nay hiếm. Vậy mà cụ Đoàn Tử Quang luën luën để lời dạy của mẹ trong 
tâm, 82 năm như một ngày, nếu cê cơ hội là làm theo lời mẹ dạy, sống 
thêm một ngày báo hiếu cha mẹ thêm một ngày. Thật hiếm có trong lịch 
sử nước nhà, là tấm gương cho thế hệ noi theo. 

Học giả Hoàng Xuân Hãn viết về thè sinh đặc biệt Đoàn Tử Quang, 
đăng træn báo Thanh Nghị năm 1944 như sau: 

“Thẩy tuổi già tưởng vñn non mà thương, hêa ra những mên tưởng non lại 
thành cứng; Thẩy già tưởng chữ viết lòe nhòe xiên xẹo mà chính ra lại cứng cáp 
tốt tươi. Tưởng bænh cho may óậu tú tài mà lại tự mình sấp óậu giải nguyên. 
Tưởng tám mươi hai tuổi là già lấm, mà còn mẹ chèn mươi tám tuổi. Chèn mươi 
tám tuổi mà góa chồng từ thủa mười bảy. Tưởng lòa, lảng, yếu mà sáng tỏ, 
mạnh. Tưởng lẩy phần cho cháu chất mà chính lẩy phần cho mẹ già. Tưởng vì 
cëng danh mà óeo óuổi khoa trường mà chính ra là muốn cho vui lòng mẹ”. 
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Ông Đoàn tự tin đáp, giọng sang sảng: 

- Dạ, còn có thể đi bộ, chạy, quỳ, đứng lễ bái được ạ! 

Ông lão mang ống quyển vào, xét số, hạ lều, xong ngồi ngay ngắn ở 
giữa chiếu của mình. Trời về chiều khi đã vài ba chục thí sinh nộp bài 
thì ông lão vai mang ống quyển, tay kéo xe lều chõng lọc cọc, cùng các 
thí sinh kẻ trước người sau ra về... 

Vào phúc hạch, viæn đề tuyển đưa danh sách thëng báo ra ngoài. Tæn 
ông lão có trong số đê. Đến khi đưa quyển vào phúc duyệt, không hề 
bài nào có chữ đậm nhạt khëng đîng kiểu hoặc bị nghiæng đổ. Sau khi 
khớp phách nên biết quyển bài của ông lão về tài năng, ưu; thơ phî, ưu; 
Văn sách, thứ; phúc hạch, trung bình. 

Như vậy là ông cụ 82 tuổi làm bài thi không hề thua kåm các sĩ tử trẻ 
tuổi, mà cén vượt xa rất nhiều nho sinh khác. Trường thi lîc đê cê tới 
hơn 4000 người dự thi, nhưng chỉ lấy đậu có 30 cử nhân. 

Lời bàn: 

Người xưa cê câu “thẩt thập cổ lai hy”, cê nghĩa người sống 70 tuổi xưa 
nay hiếm. Vậy mà cụ Đoàn Tử Quang luën luën để lời dạy của mẹ trong 
tâm, 82 năm như một ngày, nếu cê cơ hội là làm theo lời mẹ dạy, sống 
thêm một ngày báo hiếu cha mẹ thêm một ngày. Thật hiếm có trong lịch 
sử nước nhà, là tấm gương cho thế hệ noi theo. 

Học giả Hoàng Xuân Hãn viết về thè sinh đặc biệt Đoàn Tử Quang, 
đăng træn báo Thanh Nghị năm 1944 như sau: 

“Thẩy tuổi già tưởng vñn non mà thương, hêa ra những mên tưởng non lại 
thành cứng; Thẩy già tưởng chữ viết lòe nhòe xiên xẹo mà chính ra lại cứng cáp 
tốt tươi. Tưởng bænh cho may óậu tú tài mà lại tự mình sấp óậu giải nguyên. 
Tưởng tám mươi hai tuổi là già lấm, mà còn mẹ chèn mươi tám tuổi. Chèn mươi 
tám tuổi mà góa chồng từ thủa mười bảy. Tưởng lòa, lảng, yếu mà sáng tỏ, 
mạnh. Tưởng lẩy phần cho cháu chất mà chính lẩy phần cho mẹ già. Tưởng vì 
cëng danh mà óeo óuổi khoa trường mà chính ra là muốn cho vui lòng mẹ”. 

 

 

CHỦ TÐCH HỒ CHÍ MINH 
Ch‡ Tín của Bác 

1. òã hẹn thì phải óến, phải óến óîng giờ 

Theo dõi qua tác phẩm, hoạt động và sinh hoạt đời thường, điều ta 
có thể thấy rõ cái mà Bác ghét nhất là các thêi quan liæu, tham nhũng, xa 
hoa, lãng phí tiền bạc và thời gian của nhân dân. Ở một mức độ khác, 
thấp hơn, những người cê điều kiện tiếp xúc và làm việc với Bác Hồ thì 
điều họ thấy rõ nhất là Bác rất khó chịu khi thấy cán bộ làm việc không 
đîng giờ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm 1945, mở đầu bài nói chuyện tại Lễ tốt nghiệp khoá V Trường 
Huấn luyện Cán bộ Việt Nam, Người thẳng thắn gêp ï: “Trong giấy 
mời tới đây nêi 8 giờ bắt đầu, bây giờ 8 giờ 10 phút rồi mà nhiều người 
chưa đến. Tôi khuyên anh em phải làm việc cho đîng giờ, vì thời gian 
quý báu lắm”. 

Trong kháng chiến chống Pháp, một đồng chí cấp tướng đến làm 
việc với Bác sai hẹn mất 15 phút. Tuy nhiên, đồng chí có lý do vì mưa to, 
suối lũ nên ngựa khëng qua được. Bác bảo: “Chî làm tướng mà chậm ói 
mẩt 15 phút thì bộ óội của chú sẽ hiệp óồng sai ói bao nhiæu? Hëm nay chî óã 
chủ quan, không chuẩn bị óầy óủ các phương án, næn chî óã khëng giành óược 
chủ óộng”. 
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Một lần khác, Bác và đồng bào phải đợi một đồng chí cán bộ đến để 
bắt đầu cuộc họp. Bác hỏi: 

– Chî đến chậm mấy phút? 

– Thưa Bác! Cháu chậm mất 10 phút ạ. 

– Chú tính thế khëng đîng, 10 phút của chú phải nhân với 500 
người đợi ở đây. 

Bác quý thời gian của mçnh bao nhiæu thç cũng quï thời gian của 
người khác bấy nhiêu, vì vậy thường không bao giờ để bất cứ ai phải 
đợi mçnh. Năm 1953, Bác quyết định đến thăm lớp chỉnh huấn của anh 
chị em trí thức, lîc đê đang bước vào cuộc đấu tranh tư tưởng gay go. 
Tin vui đến làm náo nức cả lớp học, mọi người hồi hộp chờ đợi. Bỗng 
trời chuyển đột ngột, mây đen ín ín kåo tới, rồi một cơn mưa dồn dập, 
xối xả, tối đất, tối trời, hai ba tiếng đồng hồ không dứt. Ai cũng nghĩ Bác 
sẽ khê đến được. Giữa lúc trời đang mưa trît nước, léng người đang 
thất vọng thì trong chiếc áo mưa ướt sũng nước, quần xắn đến quá đầu 
gối, đầu đội nón, Bác xuất hiện giữa niềm ngạc nhiên, hân hoan và sung 
sướng của tất cả mọi người. Về sau, anh em được biết rằng khi Bác 
chuẩn bị đến thăm lớp thì trời đổ mưa to. Các đồng chí làm việc bên 
cạnh Bác đề nghị Bác cho báo hoãn đến một buổi khác hay đề nghị tập 
trung lớp học ở một địa điểm gần nơi ở của Bác nhưng Bác khëng đồng 
ý. Bác nói: “òã hẹn thì phải óến, thậm chí phải óến cho óîng giờ. òợi trời 
tạnh thì biết óến khi nào! Thà chỉ một mình Bác và một vài chú nữa chịu ướt 
cén hơn óể cho cả lớp học phải chờ uổng cëng!”. 

Ba năm sau, giữa thủ đë Hà Nội đang vào xuân, câu chuyện có thêm 
một đoạn mới. Vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc, hàng trăm đại biểu 
các tầng lớp nhân dân thủ đë tập trung tại Uỷ ban Hành chính Thành 
phố để lên chúc tết Bác Hồ. Sắp đến giờ læn đường, trời bỗng đổ mưa 
như trît. Giữa lúc mọi người cén đang lîng tîng thu xếp phương tiện 
cho đoàn đi để Bác khỏi phải chờ lâu thì bỗng xịch, một chiếc xe đậu 
trước cửa. Bác Hồ từ træn xe bước xuống, cầm ë đi vào, lần lượt bắt tay, 
chúc Tết mỗi người trong nỗi bất ngờ rưng rưng cảm động của các đại 
biểu. Vì thấy trời mưa to, thëng cảm với khê khăn của ban tổ chức và 
không muốn các đại biểu vì mình mà vất vả, Bác đã chủ động tự thân 
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Một lần khác, Bác và đồng bào phải đợi một đồng chí cán bộ đến để 
bắt đầu cuộc họp. Bác hỏi: 

– Chî đến chậm mấy phút? 

– Thưa Bác! Cháu chậm mất 10 phút ạ. 

– Chú tính thế khëng đîng, 10 phút của chú phải nhân với 500 
người đợi ở đây. 

Bác quý thời gian của mçnh bao nhiæu thç cũng quï thời gian của 
người khác bấy nhiêu, vì vậy thường không bao giờ để bất cứ ai phải 
đợi mçnh. Năm 1953, Bác quyết định đến thăm lớp chỉnh huấn của anh 
chị em trí thức, lîc đê đang bước vào cuộc đấu tranh tư tưởng gay go. 
Tin vui đến làm náo nức cả lớp học, mọi người hồi hộp chờ đợi. Bỗng 
trời chuyển đột ngột, mây đen ín ín kåo tới, rồi một cơn mưa dồn dập, 
xối xả, tối đất, tối trời, hai ba tiếng đồng hồ không dứt. Ai cũng nghĩ Bác 
sẽ khê đến được. Giữa lúc trời đang mưa trît nước, léng người đang 
thất vọng thì trong chiếc áo mưa ướt sũng nước, quần xắn đến quá đầu 
gối, đầu đội nón, Bác xuất hiện giữa niềm ngạc nhiên, hân hoan và sung 
sướng của tất cả mọi người. Về sau, anh em được biết rằng khi Bác 
chuẩn bị đến thăm lớp thì trời đổ mưa to. Các đồng chí làm việc bên 
cạnh Bác đề nghị Bác cho báo hoãn đến một buổi khác hay đề nghị tập 
trung lớp học ở một địa điểm gần nơi ở của Bác nhưng Bác khëng đồng 
ý. Bác nói: “òã hẹn thì phải óến, thậm chí phải óến cho óîng giờ. òợi trời 
tạnh thì biết óến khi nào! Thà chỉ một mình Bác và một vài chú nữa chịu ướt 
cén hơn óể cho cả lớp học phải chờ uổng cëng!”. 

Ba năm sau, giữa thủ đë Hà Nội đang vào xuân, câu chuyện có thêm 
một đoạn mới. Vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc, hàng trăm đại biểu 
các tầng lớp nhân dân thủ đë tập trung tại Uỷ ban Hành chính Thành 
phố để lên chúc tết Bác Hồ. Sắp đến giờ læn đường, trời bỗng đổ mưa 
như trît. Giữa lúc mọi người cén đang lîng tîng thu xếp phương tiện 
cho đoàn đi để Bác khỏi phải chờ lâu thì bỗng xịch, một chiếc xe đậu 
trước cửa. Bác Hồ từ træn xe bước xuống, cầm ë đi vào, lần lượt bắt tay, 
chúc Tết mỗi người trong nỗi bất ngờ rưng rưng cảm động của các đại 
biểu. Vì thấy trời mưa to, thëng cảm với khê khăn của ban tổ chức và 
không muốn các đại biểu vì mình mà vất vả, Bác đã chủ động tự thân 

đến tại chỗ chúc Tết các đại biểu trước. Thật đîng là mối hằng tâm của 
một lãnh tụ suốt đời quên mình, chỉ nghĩ đến nhân dân. Đến tận phút 
lâm chung, bác vẫn không quên dặn lại: “Sau khi tëi óã qua óời, chớ nên tổ 
chức óiếu phîng linh óçnh, óể khỏi lãng phí thời giờ và tiền bạc của nhân dân”. 

2. Chiếc vòng bạc 

Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại, là người cha già kính yêu của dân tộc 
Việt Nam. Hình ảnh của Người được lưu giữ trong trái tim mỗi người 
Việt Nam. Hơn bốn mươi năm Bác đã đi xa nhưng Bác vẫn mãi là tấm 
gương sáng cho hàng triệu người dân Việt Nam và thế giới. 

Hồi ở Pác Pó, Bác Hồ sống rất chan hòa với mọi người. Một hôm 
được tin Bác đi cëng tác xa, một trong những em bå thường ngày quấn 
quýt bên Bác chạy đến cầm tay Bác và thưa: “Bác ơi! Bác ói cëng tác về 
nhớ mua cho cháu một chiếc vòng bạc nhé!” 

Bác cúi xuống nhìn em bé âu yếm, xoa đầu em khẽ nói: “Cháu ở nhà 
nhớ ngoan ngoãn, khi nào Bác về Bác sẽ mua tặng cháu”. Nêi xong Bác vẫy 
chào mọi người ra đi.  

Hơn hai năm sau Bác quay trở về, mọi người mừng rỡ ra đên Bác. Ai 
cũng vui mừng xúm xít hỏi thăm sức khỏe Bác, không một ai còn nhớ 
đến chuyện năm xưa. Bỗng Bác mở túi lấy ra một chiếc vòng bạc mới 
tinh trao tận tay em bé – bây giờ đã là một cô bé. Cô bé và mọi người 
cảm động đến rơi nước mắt. Bác nói: “Cháu nê nhờ mua tức là nó thích 
lấm. Mçnh là người lớn óã hứa thì phải làm óược. òó là chữ “tín”. Chúng ta 
cần phải giữ trọn niềm tin với mọi người”. 

Bác Hồ là người bận trăm cëng nghçn việc nhưng Bác vẫn luôn giữ 
lời hứa với mọi người, đặc biệt là với các em nhỏ. Chúng ta phải biết tôn 
trọng chữ tín bởi nó là nền tảng, hành vi đạo đức từ xưa đến nay. 

Nói lời phải giữ lẩy lời 

òừng như con bướm óậu rồi lại bay 
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Gi‡ ch‡ tín với bản thân 

 Hút thuốc lá là thú vui duy nhất của Bác như Bác thường nói. 
Nhưng từ khi bị bệnh, theo lời khuyên của hội đồng thầy thuốc, Bác có 
kế hoạch quyết tâm bỏ dần.  

Bác nói: “Bác hît thuốc từ lúc còn trẻ nay óã thành thêi quen, bây giờ bỏ 
thì tốt nhưng khëng dễ. Các chú phải giúp Bác bỏ tính xẩu này.” 

 Rồi Bác tự đề ra chương trçnh bỏ thuốc dần dần. Lîc đầu là giảm số 
lượng điếu hút trong ngày. Khi thèm hút thuốc Bác làm một việc gç đê 
để thu hút sự chú ý, tập trung. Tuổi đã già phải làm như vậy thật quá 
vất vả. Tập một thứ quen, bỏ một thói quen không dễ chút nào vì phải 
có một nghị lực phi thường mới làm được. Bác bảo đồng chí giúp việc 
để cho Bác một vỏ lọ Penixillin ở nơi làm việc và phòng nghỉ. Hút 
chừng nửa điếu Bác dụi đi để vào lọ đê rồi sau hút lại nửa điếu để dành.  

Anh em can bảo thuốc lá hút dở không có lợi. Bác bảo: “Nhưng hît 
thế óể có cữ”. Với cách làm đê, Bác đã giảm từ cả bao xuống ba bốn điếu 
một ngày. Cứ như vậy, Bác hît thưa dần. 

Đầu tháng 3/1968, nhân khi bị cảm ho nhẹ, Bác tự quyết định bỏ 
hẳn. Mấy ngày sau, trong một tuần lễ anh em vẫn để gói thuốc chỗ bàn 
làm việc của Bác, nhưng Bác khëng díng. 

Sau một tuần thấy Bác quyết tâm như vậy, anh em cất hẳn thuốc lá. 
Một tháng sau, khi tiếp đồng chè Vũ Quang, lîc ấy là Bè thư Trung ương 
Đoàn Thanh niæn Lao động Việt Nam, Bác nêi: “Bác óã bỏ thuốc lá rồi. 
Chú về vận óộng thanh niæn óừng hút thuốc lá.” 

Sau này Bác cê bài thơ  ë óề: 

"Thuốc kiæng, rượu cữ óã ba nñm, 

Không bệnh là tiæn sướng tuyệt trần 

Mừng thẩy miền Nam luôn thấng lớn, 

Một nñm là cả bốn mùa Xuân" 
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Gi‡ ch‡ tín với bản thân 

 Hút thuốc lá là thú vui duy nhất của Bác như Bác thường nói. 
Nhưng từ khi bị bệnh, theo lời khuyên của hội đồng thầy thuốc, Bác có 
kế hoạch quyết tâm bỏ dần.  

Bác nói: “Bác hît thuốc từ lúc còn trẻ nay óã thành thêi quen, bây giờ bỏ 
thì tốt nhưng khëng dễ. Các chú phải giúp Bác bỏ tính xẩu này.” 

 Rồi Bác tự đề ra chương trçnh bỏ thuốc dần dần. Lîc đầu là giảm số 
lượng điếu hút trong ngày. Khi thèm hút thuốc Bác làm một việc gç đê 
để thu hút sự chú ý, tập trung. Tuổi đã già phải làm như vậy thật quá 
vất vả. Tập một thứ quen, bỏ một thói quen không dễ chút nào vì phải 
có một nghị lực phi thường mới làm được. Bác bảo đồng chí giúp việc 
để cho Bác một vỏ lọ Penixillin ở nơi làm việc và phòng nghỉ. Hút 
chừng nửa điếu Bác dụi đi để vào lọ đê rồi sau hút lại nửa điếu để dành.  

Anh em can bảo thuốc lá hút dở không có lợi. Bác bảo: “Nhưng hît 
thế óể có cữ”. Với cách làm đê, Bác đã giảm từ cả bao xuống ba bốn điếu 
một ngày. Cứ như vậy, Bác hît thưa dần. 

Đầu tháng 3/1968, nhân khi bị cảm ho nhẹ, Bác tự quyết định bỏ 
hẳn. Mấy ngày sau, trong một tuần lễ anh em vẫn để gói thuốc chỗ bàn 
làm việc của Bác, nhưng Bác khëng díng. 

Sau một tuần thấy Bác quyết tâm như vậy, anh em cất hẳn thuốc lá. 
Một tháng sau, khi tiếp đồng chè Vũ Quang, lîc ấy là Bè thư Trung ương 
Đoàn Thanh niæn Lao động Việt Nam, Bác nêi: “Bác óã bỏ thuốc lá rồi. 
Chú về vận óộng thanh niæn óừng hút thuốc lá.” 

Sau này Bác cê bài thơ  ë óề: 

"Thuốc kiæng, rượu cữ óã ba nñm, 

Không bệnh là tiæn sướng tuyệt trần 

Mừng thẩy miền Nam luôn thấng lớn, 

Một nñm là cả bốn mùa Xuân" 

(Trích trong Bác Hồ sống mãi với chîng ta, Sód. t.2, tr. 787-788 - Nxb Chính 
trị quốc gia) 

Lời bàn: 

Giữ chữ “tín” là phẩm chất cao quï trong đời sống xã hội. Cho 
nên, việc bội tín không chỉ làm xấu bản thân mà còn gây tác hại đối với 
người khác. Chúng ta phải thực hiện tốt lời mçnh đã hứa để hoàn thiện 
nhân cách. Lòng tin bắt nguồn từ xã hội hướng tới cái thiện. Chữ tín trở 
thành phạm trí đạo đức trong quan hệ ứng xử. 

Qua những câu chuyện này, chîng ta rît ra được rằng nên sống và 
làm theo tấm gương đạo đức của Bác để xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ 
vọng của mọi người. 
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Việt Nam chîng ta từ xưa đến nay rất chî trọng lễ nghĩa. Người xưa 
đều biết rằng, “Bẩt học lễ, vë dĩ lập”, khëng cê lễ thç khëng cê chỗ đứng 
trong xã hội. Cho næn, sự nghiệp giáo dục của đất nước ta thường nhắc 
đến: “Tiæn học lễ, hậu học vñn”. “Lễ” luôn luôn là bài học đầu tiæn trong 
cuộc đời.  

 Thử hỏi từ xưa tới nay cê ai mà khëng sợ mang tiếng là “óồ vë lễ”. 
Bởi người  “vë lễ” là người làm việc xấu nên xã hội sẽ khëng chấp nhận 
điều này. Người khëng cê “lễ” sẽ khëng từ bỏ bất cứ hành động gian ác 
nào. Người xưa thường nêi: “Kẻ giàu sang biết “lễ” sẽ không dâm tàn, kiêu 
cñng. Người bần tiện biết “Lễ” sẽ khëng nản chè, làm bậy”. Vç vậy, “lễ” khiến 
cho hành vi của con người cê chừng mực, để lîc nào cũng hợp với đạo 
Trung. Khi người người đều biết lễ phåp, lễ nhượng thç sống chung với 
nhau sẽ vë cíng dễ chịu. Lễ phåp, lễ nhượng là khoảng cách tốt đẹp 
nhất giữa con người với nhau. 

Sách “Luận Ngữ” nói: “Cung kènh mà khëng cê lễ thç phiền. Cẩn thận mà 
khëng cê lễ thành ra sợ hãi. Dũng mà khëng có lễ thç loạn. Trực mà khëng cê lễ 
thành ra vội vã”. “Lễ” đã làm cho tất cả sinh hoạt trong xã hội đều cê nề 
nếp, quy củ. 

Vç vậy trong “Lễ Kï” mới nêi: “òạo óức nhân nghĩa khëng cê lễ khëng 
thành. Dạy bảo, sửa óổi phong tục khëng cê lễ khëng óủ. Xử việc phân tranh 
kiện tụng khëng cê lễ khëng quyết. Vua tëi, træn dưới, cha con, anh em không 
cê lễ khëng óịnh.  Học làm quan, thờ thầy khëng cê lễ khëng thân. Xếp óặt thứ 
vị trong triều, cai trị quân lènh, ói làm quan, thi hành pháp lệnh khëng cê lễ 
không uy nghiêm. Cầu khẩn tế tự, cung cẩp quỷ thần khëng cê lễ khëng thành 
kènh, khëng trang chènh. Bởi thế cho næn quân tử dung mạo phải cung, trong 
bụng phải kènh, giữ gçn pháp óộ, thoái nhượng óể làm sáng rì lễ”.  

Lại nữa, nếu khëng cê “lễ” thì lấy gç để phân biệt nghĩa vua tëi, træn 
dưới cho cê đạo lï. Khëng cê lễ thç khëng phân biệt óược vua - tôi, trên - 
dưới, lớn – bé. Khëng cê lễ thç khëng thể phân biệt cái léng thân của trai - gái, 
cha - con, anh - em, sự giao tiếp về hën nhân, về người thân hay người sơ”. 

Người khëng cê lễ phåp cê thể thường xuyæn vç một câu nêi vë ï, 
một động tác vë ï mà thất lễ mà đắc tội với người khác, vë tçnh đã tăng 
thæm rất nhiều những trở ngại đối với chính mình.  

“Lễ” lại giống như con đæ ngăn lũ, là sự cấm cái loạn sinh ra. Tác 
dụng của “lễ” thật  quảng đại, cũng thật tinh vi, đủ chứng minh lời dạy 
của Thánh Hiền nhân là sâu xa vë cíng vë tận. Thử hỏi, từ cổ chè kim, 
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những bọn muốn động trời khuấy nước, chẳng đoái nhân luân, khiến 
cho mçnh phải thân bại danh liệt, cê kẻ nào là chẳng xem thường lễ tiết. 
Và hỏi rằng, các bậc Thánh Hiền trong nước và ngoài nước xưa nay, cê 
ai khëng díng lễ mà cê thể thành danh, cê ai khëng díng lễ mà cê thể 
lưu tiếng thơm muën thuở. Xin hãy cíng suy ngẫm!  

Là người Việt, chîng ta hãy lật từng trang sử để càng thæm yæu đất 
nước và con người Việt Nam. Dân tộc ta cê rất nhiều gương Lễ Nhượng. 
Đê đều là những tấm gương sáng để con cháu ngàn đời kế thừa và tiếp 
nối. 
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Và hỏi rằng, các bậc Thánh Hiền trong nước và ngoài nước xưa nay, cê 
ai khëng díng lễ mà cê thể thành danh, cê ai khëng díng lễ mà cê thể 
lưu tiếng thơm muën thuở. Xin hãy cíng suy ngẫm!  

Là người Việt, chîng ta hãy lật từng trang sử để càng thæm yæu đất 
nước và con người Việt Nam. Dân tộc ta cê rất nhiều gương Lễ Nhượng. 
Đê đều là những tấm gương sáng để con cháu ngàn đời kế thừa và tiếp 
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VUA HÙNG 
Con rồng cháu tiên 

Xưa cháu ba đời của Viæm Đế họ Thần Nông là Đế Minh sinh 
ra Đế Nghi. Sau Đế Minh nhân đi tuần phương Nam, đến Ngũ Lĩnh lấy 
con gái Vụ Tiên, sinh ra Lộc Tục. Lộc Tục là bậc Thánh trí thông minh. 
Đế Minh rất yêu quý, muốn cho nối ngôi. Lộc Tục cố nhường cho anh, 
không dám vâng mệnh. Đế Minh mới lập Đế Nghi (anh trai Lộc Tục) là 
con nối ngôi, cai quản phương Bắc, phong Lộc Tục làm Kinh Dương 
Vương, cai quản phương Nam, gọi là nước Xích Quỷ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinh Dương Vương xuống Thủy phủ, lấy con gái Động Đçnh 
Quân tên là Thần Long sinh ra Lạc Long Quân. Lạc Long Quân thay cha 
trị nước, còn Kinh Dương Vương khëng biết đi đâu. Đế Nghi truyền 
ngôi cho Đế Lai cai trị phương Bắc. Đế Lai nhân thiên hạ vô sự mà đi 
chu du khắp nơi, đi qua nước Xích Quỷ, thấy Lạc Long Quân đã về 
Thủy phủ, liền lưu con gái của mình là Âu Cơ ở lại đê.  

Lạc Long Quân trở về, thấy Âu Cơ xinh đẹp, liền biến hóa thành 
chàng trai phong tî mĩ lệ. Âu Cơ ưng theo, Lạc Long Quân liền rước 
nàng về nîi Long Trang. Hai người ở với nhau một năm, sinh ra bọc 
trăm trứng, sinh ra trăm con trai anh dũng phi thường. Lạc Long Quân 
ở lâu dưới Thủy phủ, Âu Cơ vốn là người Bắc quốc, nhớ nhà liền gọi 
Long Quân trở về. Âu Cơ nêi với Lạc Long Quân: “Thiếp vốn người Bấc, 
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cùng ở một nơi với quân, sinh óược một trñm con trai mà khëng gç cîc dưỡng, 
xin cùng theo nhau chớ nên xa bỏ, khiến cho ta là người không chồng, không 
vợ, một mình vò võ. 

Lạc Long Quân bảo rằng: “Ta là loài rồng, sinh trưởng ở thủy tộc. 
Nàng là giống tiæn, người træn óẩt, vốn chẳng như nhau. Tuy rằng khí âm 
dương hợp lại cê con nhưng phương viæn bẩt óồng, thủy hỏa tương khấc, khó 
mà ở cíng nhau trường cửu. Bây giờ phải ly biệt, ta óem nñm mươi con trai về 
Thủy phủ, phân trị các xứ. Nñm mươi con trai theo nàng ở træn óẩt, chia nước 
mà cai trị, dù lên núi xuống nước nhưng cê việc thç cíng nghe khëng óược bỏ 
nhau.  

Âu Cơ cíng năm mươi con trai ở tại Phong Châu, tự suy tôn 
người con trưởng lên làm vua, hiệu là Híng Vương. 

Vua Híng óặt tên quốc hiệu là Vñn Lang 

Con của Lạc Long Quân là Hùng Vương lên ngôi, đặt quốc hiệu 
là Văn Lang, chia nước ra làm 15 bộ là: Giao Chỉ, Chu Diên, Vũ Ninh, 
Phúc Lộc, Việt Thường, Ninh Hải, Dương Tuyền, Lục Hải, Vũ 
Định, Hoài Hoan, Cửu Chân, Bçnh Văn, Tân Hưng, Cửu Đức, đêng đë ở 
bộ Văn Lang, Phong Châu. Lãnh thổ của nước Văn Lang được xác định 
ở khu vực đồng bằng sông Hồng, phèa đëng bắc giáp với Âu Việt, phía 
tây bắc thuộc các tỉnh miền bắc Việt Nam và một phần đất tỉnh Quảng 
Tây, Trung Quốc ngày nay, phèa đëng giáp với biển Đëng, phía tây tiếp 
giáp và chạy dọc theo dãy nîi Hoàng Liæn Sơn (thuộc Lào Cai, Sơn 
La ngày nay), phía nam giáp Hồ Tôn Tinh (hay Hồ Tôn), một quốc 
gia Champa cổ. Dân số của Văn Lang khoảng 40, 50 vạn người, chủ yếu 
phân bố ở khu vực trung du, hạ du sông Hồng và sông Mã. 

Híng Vương sai các em trai phân trị, đặt em thứ làm Tướng võ, 
Tướng văn. Tướng văn gọi là Lạc Hầu. Tướng võ là Lạc Tướng. Con trai 
vua gọi là Quan Lang. Con gái vua gọi là Mị Nương. Quan Hữu ty gọi 
là Bố Chính. Thần bộc nô lệ gọi là nô tỳ, xưng thần là khëi, đời đời cha 
truyền con nối gọi là phụ đạo, thay đời truyền nhau cho đến hiệu là 
Híng Vương khëng đổi.  

Ngoại giao:  
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xin cùng theo nhau chớ nên xa bỏ, khiến cho ta là người không chồng, không 
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Vua Híng óặt tên quốc hiệu là Vñn Lang 

Con của Lạc Long Quân là Hùng Vương lên ngôi, đặt quốc hiệu 
là Văn Lang, chia nước ra làm 15 bộ là: Giao Chỉ, Chu Diên, Vũ Ninh, 
Phúc Lộc, Việt Thường, Ninh Hải, Dương Tuyền, Lục Hải, Vũ 
Định, Hoài Hoan, Cửu Chân, Bçnh Văn, Tân Hưng, Cửu Đức, đêng đë ở 
bộ Văn Lang, Phong Châu. Lãnh thổ của nước Văn Lang được xác định 
ở khu vực đồng bằng sông Hồng, phèa đëng bắc giáp với Âu Việt, phía 
tây bắc thuộc các tỉnh miền bắc Việt Nam và một phần đất tỉnh Quảng 
Tây, Trung Quốc ngày nay, phèa đëng giáp với biển Đëng, phía tây tiếp 
giáp và chạy dọc theo dãy nîi Hoàng Liæn Sơn (thuộc Lào Cai, Sơn 
La ngày nay), phía nam giáp Hồ Tôn Tinh (hay Hồ Tôn), một quốc 
gia Champa cổ. Dân số của Văn Lang khoảng 40, 50 vạn người, chủ yếu 
phân bố ở khu vực trung du, hạ du sông Hồng và sông Mã. 

Híng Vương sai các em trai phân trị, đặt em thứ làm Tướng võ, 
Tướng văn. Tướng văn gọi là Lạc Hầu. Tướng võ là Lạc Tướng. Con trai 
vua gọi là Quan Lang. Con gái vua gọi là Mị Nương. Quan Hữu ty gọi 
là Bố Chính. Thần bộc nô lệ gọi là nô tỳ, xưng thần là khëi, đời đời cha 
truyền con nối gọi là phụ đạo, thay đời truyền nhau cho đến hiệu là 
Híng Vương khëng đổi.  

Ngoại giao:  

Năm (2557-2258 TCN), năm Mậu Thân thứ 5 đời Đường Nghiêu, 
Híng Vương sai sứ sang tặng vua Nghiêu con rùa thần, có lẽ hơn nghçn 
năm, mçnh ría hơn ba thước, træn lưng cê văn khoa đẩu ghi việc từ khi 
trời đất mới mở mang trở về sau. Vua Nghiêu sai chép lấy gọi là Quy 
lịch (lịch rùa). 

Năm 1110 TCN, Híng Vương sai sứ qua Trung Quốc, 
tặng Thành Vương nhà Chu chim trĩ trắng.  

Lãnh thổ: 

Lãnh thổ nước Văn Lang được sách Đại Việt Sử ký Toàn 
thư chép: Đëng giáp biển Nam Hải, tây đến Ba Thục, bắc đến hồ Động 
Đçnh, nam giáp nước Hồ Tôn, tức nước Chiêm Thành, nay là Quảng 
Nam ngày nay. 

Híng Vương chia nước Văn Lang làm 15 bộ là Giao Chỉ, Chu 
Diên, Vũ Ninh, Phúc Lộc, Việt Thường, Ninh Hải, Dương Tuyền, Lục 
Hải, Vũ Định, Hoài Hoan, Cửu Chân, Bçnh Văn, Tân Hưng, Cửu Đức, 
đêng đë ở bộ Văn Lang.  

Lời bàn: 

“Dí ai ói ngược về xuôi 

Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba 

Khấp miền truyền mãi câu ca 

Nước non vẫn nước non nhà ngàn nñm” 

Câu ca dao đậm đà tçnh nghĩa đã đi vào léng mỗi người dân Việt 
Nam từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hàng ngàn năm nay, Đền Hùng - 
nơi cội nguồn của dân tộc, của đất nước luôn là biểu tượng tôn kính, 
linh nghiêm quy tụ và gắn bó với dân tộc Việt Nam. 

Giỗ tổ Híng Vương là lễ hội lớn mang tầm vóc quốc gia ở Việt 
Nam để tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn cëng lao lập nước của các vua 
Hùng - những vị vua đầu tiên của dân tộc. Ngày giỗ tổ Híng Vương 
không chỉ thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, là biểu trưng 
của lòng thành kính, sự biết ơn và tri ân cëng đức các Vua Híng đã cê 
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công dựng nước và các bậc tiền nhân kiæn cường chống giặc ngoại xâm 
giữ nước, mà còn là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam trước bạn 
bè quốc tế. 

Ngày giỗ tổ còn là lễ hội để giáo dục con cháu đời sau phải có ý 
thức, phải sống sao cho Tổ tiæn được vẻ vang và tự hào, phải duy trì và 
phát huy được những giá trị của dân tộc ta,  tri ân báo ân, tën sư trọng 
đạo đã cê hàng ngàn năm lịch sử. Con cháu thế hệ sau vào ngày này 
hướng một lòng tới các Vua Hùng nguyện một lòng mãi mãi khắc ghi 
lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các  ua Híng óã cê cëng dựng 
nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lẩy nước”. 
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thức, phải sống sao cho Tổ tiæn được vẻ vang và tự hào, phải duy trì và 
phát huy được những giá trị của dân tộc ta,  tri ân báo ân, tën sư trọng 
đạo đã cê hàng ngàn năm lịch sử. Con cháu thế hệ sau vào ngày này 
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VUA LÝ THÁI TỔ 
Rời óë t‟ Hoa Lư về Thñng long 

Nước Đại Cồ Việt đầu thế kỷ XI đã diễn ra một sự kiện lịch sử 
trọng đại, đánh dấu bước phát triển quan trọng của quốc gia phong kiến 
độc lập. Đê là cuộc dời đë từ Hoa Lư về Đại La, Thăng Long - Đëng Đë 
và là Hà Nội ngày nay. Sự kiện đê gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp của 
Lý Công Uẩn, vị vua sáng nghiệp triều Lý (1009-1225), một trong những 
triều đại hùng mạnh nhất trong lịch sử Việt Nam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lý Công Uẩn (974 - 1028) người châu Cổ Pháp, lộ Bắc Giang (nay 
là Bấc Ninh). Từ nhỏ, ông là một cậu bé lĩnh ngộ hơn người, lại được sự 
nuôi dạy của hai nhà trí thức lớn đương thời là sư Lï Khánh Văn và 
Thiền sư Đạo Hạnh. Khi mới 20 tuổi, Lý Công Uẩn được đưa vào triều 
làm một chức quan võ. Vốn là người thông minh, có sức khoẻ và chí lớn, 
Công Uẩn từ đê ngày càng được tin cậy trong triều, về sau làm tới điện 
tiền chỉ huy sứ và trở thành trụ cột của nhà tiền Lê. 

Vì vậy ngay sau khi Læ Long Đĩnh mất, mọi triều thần đều nhận 
thấy Lý Công Uẩn là người khoan hoà, nhân thứ và được lòng muôn 
dân nên cuộc chuyển giao triều đại từ họ Lê sang họ Lï đã diễn ra một 
cách hoà bình êm thấm. Lý Công Uẩn læn ngëi vương, triều Lï được 
thành lập. 
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Trong gần 20 năm làm vua (1010- 1028), ngoài những công lao to 
lớn đối với nhà Lï træn phương diện kinh tế, văn hoá, củng cố tư thế độc 
lập tự chủ dân tộc, ëng đã cê một đêng gêp nổi bật mang ï nghĩa lịch sử 
đê là cëng cuộc thiæn đë từ Hoa Lư ra Thăng Long, mở đầu cho một giai 
đoạn mới cê ï nghĩa quyết định với vận mệnh dân tộc của đất Thăng 
Long nói riêng và cả nước nói chung. 

Chiếu dời óë 

“Ngày xưa, nhà Thương óến óời Bàn Canh nñm lần dời óë, nhà Chu 
óến Thành  ương ba lần dời óë. Há phải các vua thời Tam óại ẩy theo ý riêng 
tự dời óë xằng bậy chñng!. Làm như thế cốt óể mưu nghiệp lớn, chọn ở chỗ 
giữa, làm kế cho con cháu muôn vạn óời, trên kính mệnh trời, dưới theo ý dân, 
nếu có chỗ tiện thì dời óổi, cho nên vận nước lâu dài, phong tục giàu thịnh. 
 

Thế mà hai nhà òinh, Læ lại theo ï riæng, coi thường mệnh trời, không 
noi theo việc cũ Thương Chu, cứ chịu yæn óêng óë nơi óây, óến nỗi thế óại 
không dài, vận số ngấn ngủi, trñm họ tổn hao, muôn vật không hợp. 
 

Trẫm rẩt óau óớn, không thể không dời. Huống chi thành òại La, óë cũ 
của Cao  ương, ở giữa khu vực trời óẩt, óược thế rồng cuộn hổ ngồi, chính 
giữa nam bấc óëng tây, tiện nghi núi sông sau trước. Vùng này mặt óẩt rộng 
mà bằng phẳng, thế óẩt cao mà sáng sủa, dân cư khëng khổ thẩp trũng tối tñm, 
muôn vật hết sức tươi tốt, phồn thịnh. Xem khấp nước Việt óê là nơi thấng óịa, 
thực là chỗ tụ hội quan yếu của bốn phương, óîng là nơi thượng óë kinh sư 
mãi muën óời. Trẫm muốn nhân óịa lợi ẩy mà óịnh nơi ở. Các khanh nghĩ thế 
nào?” 
 

(Theo “òại Việt sử kï toàn thư”, tập I, Nhà xuẩt bản Khoa học Hà Nội, 1993) 

Cuộc chuyển đë lịch sử đã đồng thời mang lại nhiều hệ quả tích 
cực. Chính quyền trung ương ở vào nơi trung tâm đất nước. Với vị trí 
giao thông thuận lợi cả bộ lẫn thuỷ, đây là điều kiện cực kỳ thuận lợi để 
thâu tóm và chi phối các địa phương đồng thời phát huy được thế mạnh 
của cả vùng châu thổ sông Hồng. Chuëng Quy Điền, tháp Báo Thiên, 
vạc Phổ Minh, tượng đồng Quỳnh Lâm, bốn vật được coi là tứ đại khí, 
chính là sản phẩm của giai đoạn này, giai đoạn mà công việc xây dựng 
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Trong gần 20 năm làm vua (1010- 1028), ngoài những công lao to 
lớn đối với nhà Lï træn phương diện kinh tế, văn hoá, củng cố tư thế độc 
lập tự chủ dân tộc, ëng đã cê một đêng gêp nổi bật mang ï nghĩa lịch sử 
đê là cëng cuộc thiæn đë từ Hoa Lư ra Thăng Long, mở đầu cho một giai 
đoạn mới cê ï nghĩa quyết định với vận mệnh dân tộc của đất Thăng 
Long nói riêng và cả nước nói chung. 

Chiếu dời óë 

“Ngày xưa, nhà Thương óến óời Bàn Canh nñm lần dời óë, nhà Chu 
óến Thành  ương ba lần dời óë. Há phải các vua thời Tam óại ẩy theo ý riêng 
tự dời óë xằng bậy chñng!. Làm như thế cốt óể mưu nghiệp lớn, chọn ở chỗ 
giữa, làm kế cho con cháu muôn vạn óời, trên kính mệnh trời, dưới theo ý dân, 
nếu có chỗ tiện thì dời óổi, cho nên vận nước lâu dài, phong tục giàu thịnh. 
 

Thế mà hai nhà òinh, Læ lại theo ï riæng, coi thường mệnh trời, không 
noi theo việc cũ Thương Chu, cứ chịu yæn óêng óë nơi óây, óến nỗi thế óại 
không dài, vận số ngấn ngủi, trñm họ tổn hao, muôn vật không hợp. 
 

Trẫm rẩt óau óớn, không thể không dời. Huống chi thành òại La, óë cũ 
của Cao  ương, ở giữa khu vực trời óẩt, óược thế rồng cuộn hổ ngồi, chính 
giữa nam bấc óëng tây, tiện nghi núi sông sau trước. Vùng này mặt óẩt rộng 
mà bằng phẳng, thế óẩt cao mà sáng sủa, dân cư khëng khổ thẩp trũng tối tñm, 
muôn vật hết sức tươi tốt, phồn thịnh. Xem khấp nước Việt óê là nơi thấng óịa, 
thực là chỗ tụ hội quan yếu của bốn phương, óîng là nơi thượng óë kinh sư 
mãi muën óời. Trẫm muốn nhân óịa lợi ẩy mà óịnh nơi ở. Các khanh nghĩ thế 
nào?” 
 

(Theo “òại Việt sử kï toàn thư”, tập I, Nhà xuẩt bản Khoa học Hà Nội, 1993) 

Cuộc chuyển đë lịch sử đã đồng thời mang lại nhiều hệ quả tích 
cực. Chính quyền trung ương ở vào nơi trung tâm đất nước. Với vị trí 
giao thông thuận lợi cả bộ lẫn thuỷ, đây là điều kiện cực kỳ thuận lợi để 
thâu tóm và chi phối các địa phương đồng thời phát huy được thế mạnh 
của cả vùng châu thổ sông Hồng. Chuëng Quy Điền, tháp Báo Thiên, 
vạc Phổ Minh, tượng đồng Quỳnh Lâm, bốn vật được coi là tứ đại khí, 
chính là sản phẩm của giai đoạn này, giai đoạn mà công việc xây dựng 

và hưng thịnh đất nước bắt đầu bước vào quy mô lớn. Tiếp theo là hàng 
loạt các cëng trçnh khác cũng được các vua kế nghiệp nhà Lý phát huy: 
Năm 1042 ban bộ hçnh thư, năm 1070 dựng Văn Miếu, năm 1076 Quốc 
tử giám được thành lập, nền đại học Việt Nam bắt đầu hçnh thành. Đặc 
biệt cuộc Nam chinh, Bắc phạt dưới thời Lý thắng lợi đã chứng tỏ sự 
vững mạnh về kinh tế và quân sự của thời đại này. 

 Lời bàn: 

Nước Đại Việt kể từ các triều đại vua Híng đã diễn ra nhiều 
cuộc định đë và dời đë. Mỗi lần như vậy hoặc là phản ánh yêu cầu khác 
nhau của từng giai đoạn lịch sử, hoặc là chọn vùng ảnh hưởng của 
người đứng đầu và thëng thường là quæ hương. Vì thế mới cê đất Phong 
Châu của vua Hùng, Cổ Loa của Thục Phán, Mê Linh của Hai Bà Trưng, 
Hoa Lư của Đinh Bộ Lĩnh...nhưng đến Công Uẩn thì ông lại không chọn 
Bắc Ninh, mặc dầu đê là quæ gốc mà lại chọn Đại La. Điều đê chứng tỏ 
Lý Thái Tổ đã khëng chỉ có tầm nhìn chiến lược mà còn thấy rì được 
vận hội quốc gia cùng xu thế đi læn của thời đại. Ông đã nhçn thấy được 
bệ đỡ cho chính quyền trung ương lîc này khëng cén là thành cao hào 
sâu nữa mà chính là kinh tế và quân đội, và hai yếu tố đê cũng là động 
lực để phát triển một quốc gia hùng mạnh và thực tế đã đîng như vâỵ. 

Từ một sự lựa chọn sáng suốt của Lý Thái Tổ ở thế kỷ XI, Thăng 
Long Hà Nội đã đi vào lịch sử đất nước như một thủ đë của muën đời. 
Điều đê càng cho thấy giá trị trường tồn của chiếu dời đë mà nhà Vua 
đã cëng bố cách đây ngêt 1000 năm. Đối với lịch sử Việt Nam, chiếu dời 
đë của Lý Thái Tổ ngoài ï nghĩa là một tuyên cáo cho kỷ nguyæn độc 
lập và phát triển lớn mạnh của dân tộc, còn là những phác thảo đầu tiên 
cho cả một hệ tư tưởng mà ở đây các yếu tố Nho, Đạo, Thèch đã kết hợp 
nhuần nhuyễn với các yếu tố tèn ngưỡng và truyền thống dân tộc tạo 
nên áng văn thiên cổ hùng hồn mãi mãi cho con cháu đời sau. 
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VUA LÝ THÁI TÔNG 
Không nhận sắc phong tôn hiệu 

Lý Thái Tông (1000 - 1054) là vị hoàng đế thứ hai của triều 
đại Nhà Lý trong lịch sử Việt Nam, cai trị trong 26 năm (1028 - 1054). 
Ông được ngợi ca là một vị Hoàng đế tài giỏi, thời đại của ëng được 
xem là khởi đầu sự thịnh vượng của Nhà Lý. 

òạo dùng binh cao nhất là khoan th„ cho kẻ óịch, óánh vào nhân tâm. 

Thái Tëng Hoàng đế được mô tả uy dũng hơn người, bách chiến 
bách thắng, trải qua Loạn Tam vương mà lên ngôi, công danh rạng rỡ 
triều Lï. Đế củng cố quyền lực cho Nhà Lý, bên trong dùng chính sách 
hòa thân, gả công chúa cho các quan Châu mục, bên cạnh đê cén dẹp 
loạn đảng làm phản như loạn họ Nùng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đối với quần thần, Thái Tëng thường tỏ ra nhân từ, không xử tội 
các Vương làm loạn trong Loạn tam vương, cho tha tội mà còn phục 
chức. Đối với kẻ thí như Chiæm Thành cén ra lệnh không tùy tiện sinh 
sát, lệnh cho binh lènh khëng được làm bậy.  
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VUA LÝ THÁI TÔNG 
Không nhận sắc phong tôn hiệu 

Lý Thái Tông (1000 - 1054) là vị hoàng đế thứ hai của triều 
đại Nhà Lý trong lịch sử Việt Nam, cai trị trong 26 năm (1028 - 1054). 
Ông được ngợi ca là một vị Hoàng đế tài giỏi, thời đại của ëng được 
xem là khởi đầu sự thịnh vượng của Nhà Lý. 

òạo dùng binh cao nhất là khoan th„ cho kẻ óịch, óánh vào nhân tâm. 

Thái Tëng Hoàng đế được mô tả uy dũng hơn người, bách chiến 
bách thắng, trải qua Loạn Tam vương mà lên ngôi, công danh rạng rỡ 
triều Lï. Đế củng cố quyền lực cho Nhà Lý, bên trong dùng chính sách 
hòa thân, gả công chúa cho các quan Châu mục, bên cạnh đê cén dẹp 
loạn đảng làm phản như loạn họ Nùng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đối với quần thần, Thái Tëng thường tỏ ra nhân từ, không xử tội 
các Vương làm loạn trong Loạn tam vương, cho tha tội mà còn phục 
chức. Đối với kẻ thí như Chiæm Thành cén ra lệnh không tùy tiện sinh 
sát, lệnh cho binh lènh khëng được làm bậy.  

Năm Kỷ Mão (1039) sau khi dẹp loạn ở vùng biên giới phía Bắc, 
triều thần dâng sớ xin Vua Lï Thái Tëng tăng thæm tën hiệu nhưng Vua 
đã từ chối mà nói rằng: 

“Trẫm là người èt óức, óứng óầu thần dân, dậy sớm thức khuya, lúc 
nào cũng lo sợ như lội vực sâu, chưa biết lẩy óạo gç óể thẩu trời óẩt, lẩy óức gì 
óể kịp Nghiêu Thuẩn. Vừa rồi, giặc Nùng dẹp yên, Chiêm Thành quy phụ, 
óộng sinh vàng réng, óẩt trồi bạc trấng, ý chừng cê óiều gç mà óược thế chñng? 
Hay sấp xảy ra việc gç óể cảnh báo chñng? Trẫm rẩt lo sợ, sao óáng óể tôn sùng 
tæn óẹp hiệu vinh. Lời bàn của các khanh næn óçnh bãi” (òại Việt sử ký toàn 
thư). 
 
Lời bàn: 

Trong quá trình trị vç đất nước, Lý Thái Tông luôn khiêm tốn và 
tâm đắc Đạo dùng binh của người xưa, đê là: Khoan thứ cho kẻ địch, 
đánh vào nhân tâm để cảm hoá cả địch mới là kế sách lâu dài. Việc nhà 
Vua không nhận sắc phong khi quần thần đề nghị âu cũng là bài học 
không lời về việc lấy nhân đức nhân nghĩa đế sống và trị vì chứ không 
phải vì danh và lợi. 

Kế vị xã tắc ngay lúc nội loạn bộc phát, sau đê ung dung lèo lái 
con thuyền Đại Việt vượt qua hết thảy phong ba mà trị vì thiên hạ, có 
thể nói nền vũ cëng văn trị của Lï Thái Tëng đã đạt đến hoàn hảo. 
Những gç ëng làm được hoàn toàn sánh ngang với Lï Đường cũng như 
Hán Quang Vũ mà khëng cê gç phải hổ thẹn. Nhưng điều hay nhất ở Lý 
Thái Tông chính là cách xử thế và dùng binh của ëng luën tràn đầy lòng 
nhân từ và khoan dung. 

Ông khẳng khái tha cho cả người em làm phản và tha cho cả kẻ 
địch lợi hại như Níng Trè Cao nhiều lần. Đây cê lẽ chính là hình ảnh tái 
hiện của một vị Thánh vương đã thi hành chènh sách cai trị bằng nhân 
đức hiếm thấy kể cả từ thời cổ đại. Người như thế làm sao lại có thể thất 
bại được! Thái Tëng đáng được Trời Đất bảo hộ. Lý Phật Mã quả thật là 
một con “Thiæn Mã” của nhà Phật, giîp an định thiên hạ mà ban phúc 
lành cho trăm họ Đại Việt vậy. 
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VUA LÝ NHÂN TÔNG 
Ban chiếu làm óám tang óơn giản tiết kiệm 

Lý Nhân Tông (1066 - 1128) là vị hoàng đế thứ tư của nhà 
Lý trong lịch sử Việt Nam. Ông trị vì Đại Việt từ năm 1072 đến năm 
1128, tổng cộng 56 năm. 

Ông tên thật là Càn Đức, là con trai đầu lòng của Lý Thánh Tông. 
Năm 1072, Lý Thánh Tëng qua đời, Thái tử Càn Đức 7 tuổi lên ngôi tức 
vua Lý Nhân Tông.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dưới thời trị vì của vua Lý Nhân Tëng, nước Việt phồn vinh, dân 
được giàu mạnh. Ông rất quan tâm đến nông nghiệp, thủy lợi, đã cho 
đắp đæ ở nhiều nơi và mở rộng luật cấm giết trâu. Thời Nhân Tông còn 
nổi bật với việc tổ chức khoa thi Nho học đầu tiên của Đại Việt (1075) và 
xây dựng Văn Miếu - Quốc Tử Giám (1076). Phật giáo cũng phát triển. 
Nhà vua và mẹ là Linh Nhân đều là những Phật tử mộ đạo, đã cho xây 
nhiều chùa tháp và khuyến khích việc hành đạo của các thiền sư. Về đối 
ngoại, năm 1075, đế quốc Tống dòm ngó Đại Việt, Nhân Tông sai Lý 
Thường Kiệt đi đánh, liên tiếp phá tan quân Tống ở ba châu là Ung, 
Khâm, Liêm (óẩt Tống) và sëng Như Nguyệt (óẩt Việt). Sau năm 1077, 
giữa Việt và Tống không còn cuộc chiến lớn nào. Trong khi đê các 
nước Chiêm Thành, Chân Lạp thần phục Đại Việt, thường gửi sứ sang 
cống. 
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VUA LÝ NHÂN TÔNG 
Ban chiếu làm óám tang óơn giản tiết kiệm 

Lý Nhân Tông (1066 - 1128) là vị hoàng đế thứ tư của nhà 
Lý trong lịch sử Việt Nam. Ông trị vì Đại Việt từ năm 1072 đến năm 
1128, tổng cộng 56 năm. 

Ông tên thật là Càn Đức, là con trai đầu lòng của Lý Thánh Tông. 
Năm 1072, Lý Thánh Tëng qua đời, Thái tử Càn Đức 7 tuổi lên ngôi tức 
vua Lý Nhân Tông.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dưới thời trị vì của vua Lý Nhân Tëng, nước Việt phồn vinh, dân 
được giàu mạnh. Ông rất quan tâm đến nông nghiệp, thủy lợi, đã cho 
đắp đæ ở nhiều nơi và mở rộng luật cấm giết trâu. Thời Nhân Tông còn 
nổi bật với việc tổ chức khoa thi Nho học đầu tiên của Đại Việt (1075) và 
xây dựng Văn Miếu - Quốc Tử Giám (1076). Phật giáo cũng phát triển. 
Nhà vua và mẹ là Linh Nhân đều là những Phật tử mộ đạo, đã cho xây 
nhiều chùa tháp và khuyến khích việc hành đạo của các thiền sư. Về đối 
ngoại, năm 1075, đế quốc Tống dòm ngó Đại Việt, Nhân Tông sai Lý 
Thường Kiệt đi đánh, liên tiếp phá tan quân Tống ở ba châu là Ung, 
Khâm, Liêm (óẩt Tống) và sëng Như Nguyệt (óẩt Việt). Sau năm 1077, 
giữa Việt và Tống không còn cuộc chiến lớn nào. Trong khi đê các 
nước Chiêm Thành, Chân Lạp thần phục Đại Việt, thường gửi sứ sang 
cống. 

Tháng Chạp năm Đinh Míi, Nhân Tông ốm nặng. Ông gọi các 
đại thần Lưu Khánh Đàm và Lê Bá Ngọc vào giao việc giúp Thái tử Lý 
Dương Hoán. Về việc tang lễ, ông dặn: 

“Trẫm nghe phàm các loài sinh vật không loài nào không chết. Chết là số lớn 
của trời óẩt, lẽ óương nhiæn của mọi vật. Thế mà người óời không ai là không 
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(òại Việt sử kï toàn thư) 

Ngày Đinh Mão (tức ngày 15 tháng 1 nñm 1128), nhà vua mất 
ở điện Vĩnh Quang, ở ngëi 56 năm, thọ 63 tuổi. 
Lời bàn: 

Với quan niệm "sống gửi thác về", lăng tẩm là Hoàng cung vĩnh 
hằng của các vị vua. Vì thế, đa  phần các vua chîa đều rất quan tâm và 
tốn rất nhiều công sức và của cải trong việc trang trí và xây dựng lăng 
tẩm. Đëi lîc cén xây dựng lăng tẩm từ lîc chưa băng hà. Nhưng Vua Lï 
Nhân Tông lại khëng như vậy, vốn là người sống khiæm nhường và 
thương dân, næn khi biết mình sắp mất, ëng đã cê lời di chúc “Ta óã èt 
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óức, không lẩy gç làm cho trñm họ óược yên vui, làm sao khi chết ói lại óể cho 
nhân dân mình mặc sơ gai, sớm tối khóc than, giảm ñn uống, tuyệt cúng tế, 
làm cho lỗi ta nặng thêm, thì thiên hạ bảo ta là người thế nào? Việc tang thì 
sau ba ngày bỏ áo trở næn thëi thương tiếc. Việc an táng cần phải tiết kiệm, 
khëng xây lñng mộ riêng, nên chôn ngay bên cạnh Tiæn óế”. Đê cũng là thể 
hiện một tấm lòng nhân hậu, không muốn dân chúng và bá quan phải 
vì tang lễ mà bị thêm gánh nặng, tâm nguyện này của Vua Lý Nhân 
Tëng để lại bài học sâu sắc cho con cháu muën đời sau. 
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TRÄNG NGUYÊN NGUYỄN HIỀN 
Trạng nguyên phải về học lễ 

Nguyễn Hiền sinh năm 1234 tại làng Dương A, huyện Thượng 
Hiền, phủ Thiæn Trường (nay là xã Nam Thấng, huyện Nam Trực, 
tỉnh Nam òịnh). Ông thi đỗ trạng nguyên khi mới 13 tuổi, trở thành 
trạng nguyên trẻ nhất trong lịch sử khoa cử Việt Nam,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thần óồng t‟ nhỏ 

Nguyễn Hiền mồ côi cha từ nhỏ. Bà mẹ đã cho ëng theo học sư 
cụ chía Hà Dương ở làng Dương A. Tương truyền, lîc đầu vào học sư 
mới viết được 10 trang giấy, Hiền liền đọc ngay được như người đã từng 
đi học rồi, sư cụ lấy làm lạ. Một đæm, sư cụ nằm mộng thấy Phật quở 
rằng: "Trạng nguyên mỗi lần vào chía thường nghịch ngợm. Sao nhà ngươi 
khëng rñn óe, ngñn chặn!". Sư tỉnh dậy, đốt đuốc khắp chùa thấy sau lưng 
các pho tượng đều có viết chữ "phạt 30 roi", riêng hai pho hộ pháp ghi 
"phạt 60 roi". Sư nhận ra ngay chữ của Hiền. Một hëm, sư læn lớp bèn lấy 
một câu trong sách: "Kính quỷ thần mà phải lánh xa" mà dặn Hiền rằng: 
"Phật tức quỷ thần, tré khëng óược nhạo báng". Hiền liền nhận lỗi và tự lau 
sạch những chữ mçnh đã viết. Từ đê, Hiền càng chăm chỉ học tập, học 
đến đâu nhớ đến đấy, xuất khẩu thành chương. 
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Năm 11 tuổi, Hiền đã nổi tiếng và được mệnh danh là "thần óồng".  

òỗ Trạng nguyæn nhưng chưa óược bổ nhiệm  

Đến năm thi Đinh Míi (1247), Nguyễn Hiền dự kỳ thi đçnh với 
bài phú "Áp tử từ kê mẫu du hồ phú" (bài phú về vịt con từ giã mẹ gà ói chơi 
hồ nước). Vua hỏi, Hiền trả lời trôi chảy cả văn lẫn ý, vua khen ngợi và 
hỏi: 

- Học thầy nào? 

Nguyễn Hiền trả lời: 

- Thần không phải là người sinh ra đã biết, nhưng khi cê một đëi chữ 
không biết thì hỏi thầy chùa. 

Vua lại nói: 

- Vì còn nhỏ mà Trạng nguyæn ăn nêi chưa biết lễ, cần cho về nhà học lễ 
3 năm mới bổ dụng. 

Vì thế trạng Hiền chưa được ban áo mão. 

Xâu chỉ qua vỏ ốc  

Nguyễn Hiền trở về quæ nuëi dưỡng mẹ, ngày ngày đọc sách. 
Hiền vẫn rất ham chơi, thường lúc rỗi rãi vẫn cùng trẻ làng chơi khăng, 
thả diều... Một lần, triều đçnh tiếp sứ Trung Hoa, viên sứ đưa ra một con 
ốc xoắn nhờ xâu qua ruột nó bằng một sợi chỉ mảnh. Được như vậy y 
mới chịu vào thành. Ấy là viên sứ muốn thử tài người Nam ra sao. Vua 
truyền cho các quan tìm cách xâu thử, nhưng vị nào cũng lä lưỡi, lắc 
đầu. Bấy giờ vua chợt nghĩ đến Trạng nguyên trẻ Nguyễn Hiền, bèn cho 
triệu Trạng về kinh. 

Viæn quan được giao việc đến quê gặp Trạng thì gặp ngay một lũ 
trẻ chăn trâu nghịch đất đầu làng, thấy trong đê cê một cậu bé mặt mũi 
khëi ngë đang bày cho lũ bạn đắp một con voi bằng đất mà bốn chân 
lẫn tai, véi… cê thể ngoe nguẩy được. Sứ giả đồ chừng đê là trạng Hiền 
bèn xuống ngựa, truyền lại ý Vua vời Trạng về kinh. 

Nhưng Trạng Hiền không chịu, viện lẽ rằng, trước Vua cho 
Trạng kém lễ buộc về, nhưng lần này Vua cho vời Trạng læn cũng khëng 
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giữ đîng lễ. Viên quan không biết làm thế nào, phải trần tçnh đầu đuëi 
câu chuyện sứ giả nước ngoài đưa câu đố mà chưa ai giải được. Trạng 
Hiền nghe chỉ mỉm cười, trở lại với đám trẻ chăn trâu. Chờ khi viên 
quan lên ngựa, Hiền mới xui đám trẻ cùng hát: 

Tích tịch tình tang! 

Bất con kiến càng buộc chỉ ngang lưng 

Bên thì lẩy giẩy mà bưng 

Bên thì bôi mỡ kiến mừng kiến sang 

Tích tịch tình tang! 

Viên quan nghe nhẩm thuộc lời ấy, biết trạng đã chỉ cách giải, vui vẻ trở 
về kinh. 

Bài thơ ch‡ "òiền"  

Tương truyền sứ thần Trung Hoa đem một bài thơ ngụ ngôn 
sang thử nhân tài nước Nam. Bài thơ như sau:  

Lưỡng nhật bçnh óầu nhật, 

Tứ sơn óiæn óảo sơn, 
Lưỡng vương tranh nhẩt quốc, 
Tứ khẩu tung hoành gian. 

Vua và các quan trong triều không ai giải nghĩa được là gì. Một 
viên quan tâu với vua xin mời Trạng nguyên Nguyễn Hiền (mà vua cho 
là bå óang ở nhà óể rèn luyện thêm) đến để hỏi nghĩa. 

Các quan đến quê mời gặp lúc Nguyễn Hiền đang në đía với 
chúng bạn, Nguyễn Hiền nói với các quan: “Trước óây Vua nêi ta chưa 
biết lễ, thì nay chính Vua cũng khëng biết lễ. Khëng ai ói mời Trạng nguyên về 
kinh lại không có lễ nghĩa”. 

Quan về tâu lại với Vua, rồi đem đồ lễ và xe ngựa đến đên, 
Nguyễn Hiền mới chịu về kinh. Về đến kinh đë, vua đưa bài thơ của sứ 
Tàu ra, trạng Hiền liền giải thèch như sau: 
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Câu thứ nhẩt có ý nói là hai chữ "nhật" (日) xếp ngang hàng nhau. 
Câu thứ hai nghĩa là bốn chữ "sơn" (山) xoay ngược xuôi. Câu thứ ba nói về 
hai chữ "vương" (王) xếp chồng lên nhau. Câu thứ tư là bốn chữ "khẩu" (口) 
xếp ngang dọc cạnh nhau. Tóm lại, tẩt cả bài thơ chỉ nêi óến chữ "óiền" (田), 
cê nghĩa là ruộng óẩt. 

Giải xong, trạng Hiền viết thư đưa cho sứ Trung Hoa, ông ta 
phải chịu là nước Nam có nhân tài. 

Ngày 14 tháng 8 năm Bènh Thçn (1256), Trạng nguyên Nguyễn 
Hiền lâm bệnh nặng rồi qua đời, hưởng dương 21 tuổi. Vua Trần Thái 
Tông thương tiếc truy phong ông là "òại vương thành hoàng" và tôn làm 
thần ở 32 nơi, trong đê cê đçnh Lại Đà ở xã Đëng Hội, huyện Đëng 
Anh, Hà Nội. 

Lời bàn: 

Trạng Nguyên Nguyễn Hiền là trạng nguyên nhỏ tuổi nhất thi 
đỗ của nước ta. Điều này minh chứng rằng dân tộc ta luôn luôn có 
những nhân tài, thần đồng khëng đợi tuổi, anh hùng hào kiệt thời nào 
cũng cê, là niềm tự hào dân tộc. 

Hiện nay, tại đền thờ Trạng nguyên Nguyễn Hiền ở quæ hương 
ëng, thën Dương A (Nam Thấng, Nam Trực, Nam òịnh) còn giữ được 
nhiều bài vị, sắc phong, câu đối, đại tự, đặc biệt bảo tồn được cuốn 
Ngọc phả nói về sự nghiệp của ëng, trong đê cê câu ca ngợi tài năng của 
Nguyễn Hiền như sau: 

Thập nhị tuế khëi khai lưỡng quốc 

Vạn niên thiên tuế lập tam tài 

Tạm dịch là: 

Mười hai tuổi khai khoa hai nước 

Nghçn nñm ghi mãi chữ tam tài 

Sau khi ông mất, để tỏ lòng tôn kính một nhân tài mệnh yểu, vua cho 
đổi tên huyện Thượng Hiền thành Thượng Nguyæn để kiêng tên húy 
của ông. 
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Hiện nay, tại đền thờ Trạng nguyên Nguyễn Hiền ở quæ hương 
ëng, thën Dương A (Nam Thấng, Nam Trực, Nam òịnh) còn giữ được 
nhiều bài vị, sắc phong, câu đối, đại tự, đặc biệt bảo tồn được cuốn 
Ngọc phả nói về sự nghiệp của ëng, trong đê cê câu ca ngợi tài năng của 
Nguyễn Hiền như sau: 

Thập nhị tuế khëi khai lưỡng quốc 

Vạn niên thiên tuế lập tam tài 

Tạm dịch là: 

Mười hai tuổi khai khoa hai nước 

Nghçn nñm ghi mãi chữ tam tài 

Sau khi ông mất, để tỏ lòng tôn kính một nhân tài mệnh yểu, vua cho 
đổi tên huyện Thượng Hiền thành Thượng Nguyæn để kiêng tên húy 
của ông. 

LƯỠNG QUỐC TRÄNG NGUYÊN     
MÄC ĐÏNH CHI 

Vua quan phương Bắc chịu tài 

Mạc Đĩnh Chi (1272- 1346), người Chí Linh, nay là Hải Dương. 
Bẩm sinh ëng tướng mạo xấu xè: người lín, da đen, mồm rộng, mũi tẹt, 
trán dë... nhưng ëng rất thông minh, ngay từ nhỏ đã nổi tiếng lanh lợi, 
thần đồng. Vì nhà nghèo, giống như Nguyễn Hiền thuở nhỏ, Đĩnh Chi 
không thể đến lớp cùng bè bạn mà chỉ đứng ngoài lớp học nghe thầy 
giảng bài.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tướng mạo xấu xè, tài trè hơn người 

Mạc Đĩnh Chi đỗ đầu khoa thi của triều đçnh, chiếm học vị Trạng 
nguyên khi chỉ hơn 20 tuổi. Tương truyền, khi ông ra mắt Vua, Anh 
Tông thấy mặt mũi, thân hçnh ëng xấu xí, không muốn cho đỗ Trạng. 
Ông liền làm bài phú “Ngọc tỉnh liên” (Hoa sen trong giếng ngọc) để nói 
lên phẩm giá thanh cao của mình, dâng lên Vua. Anh Tông xem bài phú 
thấy rì tài hoa, tư cách của ông nên cảm phục và cho đỗ Trạng nguyên, 
sau này làm đến chức Thượng thư.  

Vua quan phương Bắc chịu tài 
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Mạc Đĩnh Chi đã được Vua tin tưởng, giao cho đi sứ nước 
Nguyên hai lần (1308 và 1324) là hai lần Trạng nguyên họ Mạc thể hiện 
tài ứng đối trước vua quan "thiên triều".  

Tương truyền, có lần Mạc Đĩnh Chi dẫn đầu đoàn sứ bộ nước 
Đại Việt sang nhà Nguyên.  

Tới kinh đë nhà Nguyæn, để "nấn gân" quan trạng Đại Việt, Vua 
Nguyæn đọc một vế đối: "Nhật: hỏa; vân: yên; bạch óàn thiæu tàn ngọc thỏ". 
(Nghĩa là: Mặt trời (là) lửa, mây (là) khêi; ban ngày óốt cháy vầng trñng). 

Hiểu rõ dụng ý kẻ cả nước lớn và cả bóng giê đe dọa của Vua 
Nguyên, Mạc Đĩnh Chi ứng khẩu ngay: "Nguyệt: cung; tinh: óạn; hoàng 
hôn xạ lạc kim ë". (Nghĩa là: Trñng (là) cung, sao (là) óạn; chiều tối bấn rơi 
mặt trời).  

Vế đối không những rất chỉnh về niêm luật mà còn tỏ rì được 
khí phách của người dân nước Việt, không run sợ và sẵn sàng giáng trả 
lại kẻ thù. Vua tôi nhà Nguyên nhìn nhau, rồi Vua Nguyæn đèch thân hạ 
bút phong "Lưỡng quốc Trạng Nguyên".  

Xé b„c trướng của nhà Tể Tướng nước Nguyên 

Chuyện rằng: Đĩnh Chi thấp bå, người Nguyên khinh ông. Một 
hôm, viên Tể tướng mời ông vào phủ, cho cùng ngồi. Lúc ấy, đang hồi 
tháng 5, tháng 6. Trong phủ có bức trướng mỏng thêu hình con chim sẻ 
vàng đậu cành trúc. Đĩnh Chi vờ ngỡ con chim sẻ thực, vội chạy đến 
bắt. Người Nguyæn cười ồ, cho là người phương xa bỉ lậu. Đĩnh Chi kåo 
bức trướng xuống, xå đi. Mọi người đều lấy làm lạ, hỏi tại sao.  

Đĩnh Chi trả lời: "Tëi nghe người xưa vẽ cành mai và chim sẻ, chứ 
chưa hề thẩy vẽ chim sẻ óậu cành trúc bao giờ. Nay trong bức trướng của Tể 
tướng lại thêu cành trúc với chim sẻ. Trúc là bậc quân tử, chim sẻ là kẻ tiểu 
nhân. Tể tướng thæu như vậy là óể tiểu nhân trên quân tử, sợ rằng óạo của tiểu 
nhân sẽ mạnh, óạo của quân tử sẽ suy. Tôi vì Thánh triều mà trừ giúp bọn tiểu 
nhân". Mọi người đều phục tài của ông. 
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Mạc Đĩnh Chi đã được Vua tin tưởng, giao cho đi sứ nước 
Nguyên hai lần (1308 và 1324) là hai lần Trạng nguyên họ Mạc thể hiện 
tài ứng đối trước vua quan "thiên triều".  

Tương truyền, có lần Mạc Đĩnh Chi dẫn đầu đoàn sứ bộ nước 
Đại Việt sang nhà Nguyên.  

Tới kinh đë nhà Nguyæn, để "nấn gân" quan trạng Đại Việt, Vua 
Nguyæn đọc một vế đối: "Nhật: hỏa; vân: yên; bạch óàn thiæu tàn ngọc thỏ". 
(Nghĩa là: Mặt trời (là) lửa, mây (là) khêi; ban ngày óốt cháy vầng trñng). 

Hiểu rõ dụng ý kẻ cả nước lớn và cả bóng giê đe dọa của Vua 
Nguyên, Mạc Đĩnh Chi ứng khẩu ngay: "Nguyệt: cung; tinh: óạn; hoàng 
hôn xạ lạc kim ë". (Nghĩa là: Trñng (là) cung, sao (là) óạn; chiều tối bấn rơi 
mặt trời).  

Vế đối không những rất chỉnh về niêm luật mà còn tỏ rì được 
khí phách của người dân nước Việt, không run sợ và sẵn sàng giáng trả 
lại kẻ thù. Vua tôi nhà Nguyên nhìn nhau, rồi Vua Nguyæn đèch thân hạ 
bút phong "Lưỡng quốc Trạng Nguyên".  

Xé b„c trướng của nhà Tể Tướng nước Nguyên 

Chuyện rằng: Đĩnh Chi thấp bå, người Nguyên khinh ông. Một 
hôm, viên Tể tướng mời ông vào phủ, cho cùng ngồi. Lúc ấy, đang hồi 
tháng 5, tháng 6. Trong phủ có bức trướng mỏng thêu hình con chim sẻ 
vàng đậu cành trúc. Đĩnh Chi vờ ngỡ con chim sẻ thực, vội chạy đến 
bắt. Người Nguyæn cười ồ, cho là người phương xa bỉ lậu. Đĩnh Chi kåo 
bức trướng xuống, xå đi. Mọi người đều lấy làm lạ, hỏi tại sao.  

Đĩnh Chi trả lời: "Tëi nghe người xưa vẽ cành mai và chim sẻ, chứ 
chưa hề thẩy vẽ chim sẻ óậu cành trúc bao giờ. Nay trong bức trướng của Tể 
tướng lại thêu cành trúc với chim sẻ. Trúc là bậc quân tử, chim sẻ là kẻ tiểu 
nhân. Tể tướng thæu như vậy là óể tiểu nhân trên quân tử, sợ rằng óạo của tiểu 
nhân sẽ mạnh, óạo của quân tử sẽ suy. Tôi vì Thánh triều mà trừ giúp bọn tiểu 
nhân". Mọi người đều phục tài của ông. 

Giai thoại về tài „ng óối của "Lưỡng quốc Trạng nguyên" 

Trước khi về nước, Mạc Đĩnh Chi và sứ bộ vào triều yết kiến Vua 
Nguyên lần cuối. Vẫn muỗn thử tài quan trạng nước Việt, lần này Vua 
Nguyên không ra vế đối nữa mà hỏi những câu hỏi "mẹo", đéi hỏi người 
trả lời phải ứng biến nhanh. Vua Nguyên hỏi: "Từ khi óến Yên Kinh, ngày 
nào nhà ngươi cũng cưỡi ngựa ói træn óường thñm phong cảnh. Thế ngươi cê 
biết mỗi ngày cê bao nhiæu người qua lại træn óường cái không?". Câu hỏi thật 
là bất ngờ vì Vua không thử tài văn học mà muốn thử tài quan sát. 
Hàng ngày đi lại træn đường ở Kinh đë thç cê biết bao nhiæu người, ai có 
cëng để ï mà đếm. Sau một lát suy nghĩ, Mạc Đĩnh Chi đã điềm tĩnh trả 
lời: "Muôn tâu Bệ hạ! Hàng ngày træn óường kinh óë chỉ cê hai người ói 
lại". "Nhà ngươi nêi khëng óîng. Sao lại chỉ cê hai người?". Vua Nguyên lấy 
làm lạ bèn hỏi lại. Mạc Đĩnh Chi bän thưa: "Muôn tâu Bệ hạ! Thần nói chỉ 
cê hai người là rẩt óîng ạ. Vì hàng ngày, phàm những người qua lại trên 
óường thì chẳng vç "danh" cũng vç "lợi" mà thôi. Như vậy rõ ràng chỉ có hai 
người là cầu danh và cầu lợi". 

Tuy rất phục tài biện bác của Trạng song Vua Nguyên vẫn hỏi 
thêm một câu nữa: "Một cái thuyền, trên có chở ba người gồm Vua, thầy dạy 
và cha. Khi ra óến giữa sông thì bị sóng to gió lớn næn óã lật óấm. Khi ẩy nhà 
ngươi ở trên bờ bơi ra cứu, nhưng chỉ có thể cứu óược một người thôi. Như vậy 
thç nhà ngươi cứu ai?". Câu hỏi này thật là oái oăm, xoay quanh sự ứng 
xử của con người với chữ "trung", chữ "hiếu", chữ "nghĩa" và chữ 
"nhân". Nếu nói chỉ cứu Vua thç được chữ trung nhưng mắc tội bất hiếu 
với cha mẹ và mắc tội bất nghĩa với thầy. Nếu nói chỉ cứu thầy thì mắc 
tội bất trung với Vua và tội bất hiếu với cha. Nếu chỉ cứu cha thì mắc tội 
bất trung và bất nghĩa. Nếu nói không cứu ai cả thì tội bất nhân, bất 
trung, bất nghĩa, bất hiếu lại càng nặng. Đắn đo suy nghĩ một lúc, Mạc 
Đĩnh Chi trả lời: "Thần bơi ra giữa sông, chỉ cứu óược một người nên gặp ai 
trước thì cứu ngay người óê, bẩt kể là Vua, thầy hay cha". Vua quan nhà 
Nguyæn đều phục trí thông minh và tài ứng đối của Trạng nguyæn nước 
Đại Việt. 
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Lời bàn: 

Mạc Đĩnh Chi với tài năng và đạo đức của mçnh, đã khëng hổ 
danh là một tân Trạng nguyên của Đại Việt với khè phách kiæn cường, 
tinh thần tự tôn tự hào dân tộc và tài văn thơ, ứng đối mẫn tiệp trước 
các đại thần của triều Nguyên khiến cho vua quan triều Nguyên rất vị 
nể và thán phục, phong cho học vị Lưỡng quốc Trạng nguyæn và được 
các sứ thần triều Nguyên ghi chép rất trân trọng vào Bộ chính sử quốc 
gia. Chính nhờ có sự giao tiếp trí tuệ và khôn khéo nên trong khoảng 
hơn trăm năm sau ngoại bang khëng nhém ngê nước ta đồng thời tăng 
thæm thanh danh cho văn hiến nước nhà. 

Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Mạc Đĩnh Chi làm quan dưới 3 triều 
vua đời Trần: Vua Trần Anh Tông, Vua Trần Minh Tông và Vua Trần 
Hiến Tông. Tuy làm quan nhưng Mạc Đĩnh Chi cê tiếng là liêm khiết. 
Ông sống giản dị, lạc quan, mang hết tâm lực và trách nhiệm của mình 
để phục vụ đất nước. Năm 1339, Mạc Đĩnh Chi về trè sĩ được tặng 
phong tước hầu. 

Hiện nay, đền Long Động thuộc xã Nam Tân, huyện Nam Sách, 
tỉnh Hải Dương thờ Mạc Đĩnh Chi. Căn cứ vào giá trị lịch sử của khu di 
tèch, năm 1992 Nhà nước ra quyết định xếp hạng di tích lịch sử quốc gia. 
Hàng năm, vào ngày 10 tháng 2 âm lịch các chi tộc họ Mạc từ mọi miền 
đất nước trở về thën Long Động thăm đất cũ, bái yết Tổ tiên và dự hội 
với nhân dân địa phương để tưởng nhớ đến vị Lưỡng quốc Trạng 
nguyên trong lịch sử Việt Nam - Mạc Đĩnh Chi. 
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Lời bàn: 

Mạc Đĩnh Chi với tài năng và đạo đức của mçnh, đã khëng hổ 
danh là một tân Trạng nguyên của Đại Việt với khè phách kiæn cường, 
tinh thần tự tôn tự hào dân tộc và tài văn thơ, ứng đối mẫn tiệp trước 
các đại thần của triều Nguyên khiến cho vua quan triều Nguyên rất vị 
nể và thán phục, phong cho học vị Lưỡng quốc Trạng nguyæn và được 
các sứ thần triều Nguyên ghi chép rất trân trọng vào Bộ chính sử quốc 
gia. Chính nhờ có sự giao tiếp trí tuệ và khôn khéo nên trong khoảng 
hơn trăm năm sau ngoại bang khëng nhém ngê nước ta đồng thời tăng 
thæm thanh danh cho văn hiến nước nhà. 

Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Mạc Đĩnh Chi làm quan dưới 3 triều 
vua đời Trần: Vua Trần Anh Tông, Vua Trần Minh Tông và Vua Trần 
Hiến Tông. Tuy làm quan nhưng Mạc Đĩnh Chi cê tiếng là liêm khiết. 
Ông sống giản dị, lạc quan, mang hết tâm lực và trách nhiệm của mình 
để phục vụ đất nước. Năm 1339, Mạc Đĩnh Chi về trè sĩ được tặng 
phong tước hầu. 

Hiện nay, đền Long Động thuộc xã Nam Tân, huyện Nam Sách, 
tỉnh Hải Dương thờ Mạc Đĩnh Chi. Căn cứ vào giá trị lịch sử của khu di 
tèch, năm 1992 Nhà nước ra quyết định xếp hạng di tích lịch sử quốc gia. 
Hàng năm, vào ngày 10 tháng 2 âm lịch các chi tộc họ Mạc từ mọi miền 
đất nước trở về thën Long Động thăm đất cũ, bái yết Tổ tiên và dự hội 
với nhân dân địa phương để tưởng nhớ đến vị Lưỡng quốc Trạng 
nguyên trong lịch sử Việt Nam - Mạc Đĩnh Chi. 

VÄN THẾ SƯ BIỂU CHU VĂN AN 
Học không phải óể làm quan mà óể làm người 

Nền giáo dục nước ta hình thành từ thời Lý. Tuy nhiên, phải tới 
khi Chu Văn An (1292 - 1370) về làm Tư Nghiệp (hiệu trưởng) của Quốc 
Tử Giám, đèch thân soạn sách kinh nghĩa giảng dạy cho học trò tại đây, 
nước ta mới có một nền giáo dục thực sự. Chu Văn An sinh ra trong gia 
đçnh nghäo ở làng Văn Thën, nay là Thanh Trì, Hà Nội. Sinh thời, Chu 
Văn An xác định học không phải đi thi mà để làm nghề dạy học. Tuy 
nhiæn, khi được thầy khuyên bảo, ông xách lều chìng đi thi và đỗ Thái 
học sinh (Tiến sĩ). Dí đỗ đạt cao, Chu Văn An từ chối làm quan, về nhà 
mở trường dạy học. Với ông, “giáo dục là quốc sách hàng óầu” như khi trả 
lời vua Trần Minh Tëng: “Thần óọc sách thì chưa thẩy nước nào không coi 
trọng sự học mà có thể tiến læn óược. Xin bệ hạ cho thần óược về nhà mở 
trường dạy học, góp phần bồi bổ sự học của nước nhà”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Được nhà vua chuẩn tấu, ông về mở trường Huỳnh Cung bên 
sông Tô Lịch dạy học. Phẩm giá, đức độ, danh tiếng của thầy không 
ngừng vang xa. Học trò tứ phương lũ lượt kéo về xin học, lîc đëng nhất 
lên tới 3.000 môn sinh. Tiếng thơm vang đến kinh thành, quan tư đồ 
Trần Nguyæn Đán trực tiếp đến thọ giáo. Vua Trần Minh Tông thêm 
một lần mời ëng ra giîp nước, lần này không phải để làm quan mà là 
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dạy học. Được tin Chu Văn An nhận lời, vua Trần Minh Tông mừng rỡ, 
giao giữ chức Tư Nghiệp Quốc Tử Giám. 

Thầy Chu Văn An đã phát động cuộc cải cách giáo dục đîng 
nghĩa. Ông bắt tay vào soạn bộ Tứ thư thuyết ước, gồm 10 quyển. Đây 
chính là bộ giáo trình giảng dạy đầu tiên của nước ta. Thầy Chu Văn An 
cũng là người khởi xướng chủ trương học đi đëi với hành, như chính 
thầy nói rằng: “Học chỉ là mất, hành mới có chân. Có mất, có chân mới tiến 
óược. Có làm mới biết nhưng cái biết trong cái làm mới là cái biết thực sự, cái 
biết sâu sấc”. Mấy chục năm làm việc ở Quốc Tử Giám, Chu Văn An đã 
cống hiến hết mình cho giáo dục. Bên cạnh những học trò xuất sắc như 
Lê Quát, Phạm Sư Mạnh, ông trực tiếp giảng dạy cho rất nhiều Hoàng 
tử. Bốn người trong số đê sau này læn ngëi Vua. 

Chu Văn An từng tâm niệm “học không phải óể làm quan mà là óể 
làm người”. Quan điểm đê đã thấm nhuần vào triết lý giáo dục của ông. 
Khi Trần Nghệ Tëng læn ngëi, Chu Văn An ra kinh đë bệ kiến Vua mới, 
nhưng khëng nhận chức tước. Đëng đảo học trò theo tiễn có hỏi: “Từ 
nhà vua óến óëng óảo các sĩ phu và quan chức óều là học trò của thầy. Sao thầy 
không ở lại óảm óương một trọng trách? Thầy coi thường những chức tước của 
triều óçnh lấm sao?". Chu Văn An nêi: “Cái quan trọng của con người không 
ở chỗ chức tước mà ở phẩm giá. Giữ một chức phận nhỏ mà cê èch cho óời thì 
óáng quï biết bao nhiêu. Còn giữ chức tước lớn mà không làm gì có lợi cho dân, 
cho nước thì chức tước ẩy cê nghĩa gç”. 

Ông luôn quan niệm “muốn dạy bảo trò tốt, thầy phải nghiêm, là tẩm 
gương sáng”. Những học tré cũ của ëng, dí làm đại quan nức tiếng như 
Phạm Sư Mạnh, Lê Quát, lúc về thăm thầy vẫn khép nép, giữ gìn. Khi 
họ cê điều gç chưa đîng phåp, ëng vẫn nghiêm khắc dạy bảo. Nhập nội 
Hành khiển (tể tướng) Phạm Sư Mạnh một lần về thăm thầy, gặp phiên 
chợ quæ, người mua kẻ bán tấp nập. Để dọn đường cho kiệu quan đi 
qua, quân lính vung roi, thét loa huyên náo cả vùng. Chuyện đến tai 
thầy Chu, lúc Phạm Sư Mạnh vào nhà, ông chỉ thẳng vào mặt và trách 
rằng: “ ề thñm thầy mà làm náo óộng cả bàn dân thiên hạ, thì ta còn mặt mũi 
nào mà ngẩng óầu lên nhìn mọi người? Nói rồi, thầy phủi áo ói vào nhà 
trong”. Tể tướng Phạm Sư Mạnh vừa sợ, vừa ân hận, cứ quỳ gối bên 
giường chờ thầy tha lỗi, rồi mới dám về. Từ đê về sau, mỗi khi về thăm 
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dạy học. Được tin Chu Văn An nhận lời, vua Trần Minh Tông mừng rỡ, 
giao giữ chức Tư Nghiệp Quốc Tử Giám. 

Thầy Chu Văn An đã phát động cuộc cải cách giáo dục đîng 
nghĩa. Ông bắt tay vào soạn bộ Tứ thư thuyết ước, gồm 10 quyển. Đây 
chính là bộ giáo trình giảng dạy đầu tiên của nước ta. Thầy Chu Văn An 
cũng là người khởi xướng chủ trương học đi đëi với hành, như chính 
thầy nói rằng: “Học chỉ là mất, hành mới có chân. Có mất, có chân mới tiến 
óược. Có làm mới biết nhưng cái biết trong cái làm mới là cái biết thực sự, cái 
biết sâu sấc”. Mấy chục năm làm việc ở Quốc Tử Giám, Chu Văn An đã 
cống hiến hết mình cho giáo dục. Bên cạnh những học trò xuất sắc như 
Lê Quát, Phạm Sư Mạnh, ông trực tiếp giảng dạy cho rất nhiều Hoàng 
tử. Bốn người trong số đê sau này læn ngëi Vua. 

Chu Văn An từng tâm niệm “học không phải óể làm quan mà là óể 
làm người”. Quan điểm đê đã thấm nhuần vào triết lý giáo dục của ông. 
Khi Trần Nghệ Tëng læn ngëi, Chu Văn An ra kinh đë bệ kiến Vua mới, 
nhưng khëng nhận chức tước. Đëng đảo học trò theo tiễn có hỏi: “Từ 
nhà vua óến óëng óảo các sĩ phu và quan chức óều là học trò của thầy. Sao thầy 
không ở lại óảm óương một trọng trách? Thầy coi thường những chức tước của 
triều óçnh lấm sao?". Chu Văn An nêi: “Cái quan trọng của con người không 
ở chỗ chức tước mà ở phẩm giá. Giữ một chức phận nhỏ mà cê èch cho óời thì 
óáng quï biết bao nhiêu. Còn giữ chức tước lớn mà không làm gì có lợi cho dân, 
cho nước thì chức tước ẩy cê nghĩa gç”. 

Ông luôn quan niệm “muốn dạy bảo trò tốt, thầy phải nghiêm, là tẩm 
gương sáng”. Những học tré cũ của ëng, dí làm đại quan nức tiếng như 
Phạm Sư Mạnh, Lê Quát, lúc về thăm thầy vẫn khép nép, giữ gìn. Khi 
họ cê điều gç chưa đîng phåp, ëng vẫn nghiêm khắc dạy bảo. Nhập nội 
Hành khiển (tể tướng) Phạm Sư Mạnh một lần về thăm thầy, gặp phiên 
chợ quæ, người mua kẻ bán tấp nập. Để dọn đường cho kiệu quan đi 
qua, quân lính vung roi, thét loa huyên náo cả vùng. Chuyện đến tai 
thầy Chu, lúc Phạm Sư Mạnh vào nhà, ông chỉ thẳng vào mặt và trách 
rằng: “ ề thñm thầy mà làm náo óộng cả bàn dân thiên hạ, thì ta còn mặt mũi 
nào mà ngẩng óầu lên nhìn mọi người? Nói rồi, thầy phủi áo ói vào nhà 
trong”. Tể tướng Phạm Sư Mạnh vừa sợ, vừa ân hận, cứ quỳ gối bên 
giường chờ thầy tha lỗi, rồi mới dám về. Từ đê về sau, mỗi khi về thăm 

thầy, quan hành khiển chỉ mặc áo vải thâm, đi một mçnh như người dân 
thường để giữ đîng lễ thầy trò. 

Đến đời Trần Dụ Tông trị vì (1341-1369), vua chỉ lo ăn chơi, 
chểnh mảng việc nước, tin dùng nịnh thần, đất nước suy vong. Trước 
thảm cảnh đau léng ấy, Chu Văn An đã dâng “thẩt trảm sớ”, đéi chåm 
đầu 7 tên nịnh thần trong triều được Vua sủng ái. Khi không nhận được 
hồi âm, biết tình hình không thể lay chuyển, Chu Văn An treo áo mũ ở 
cửa Huyền Vũ (phèa Bắc thành Thăng Long) cáo quan về nîi Phượng 
Hoàng ở Chí Linh, Hải Dương, quy ẩn. Ông sống những năm tháng 
cuối cùng ở đây với biệt danh Tiều Ẩn (tiều phu ẩn dật trong rừng).  

Lời bàn: 

Chu Văn An là bậc danh sư muën đời. Câu chuyện Tể Tướng 
Phạm Sư Mạnh, là học trò của Chu Văn An quỳ gối tạ lỗi Thầy một lần 
nữa nhắc về truyền thống đạo lý thầy - trò tốt đẹp của dân tộc. Là Tể 
Tướng đương triều mà phải quỳ gối bæn giường chờ xin thầy tha lỗi rồi 
mới dám về. Lần sau mỗi khi về thăm thầy, quan hành khiển chỉ mặc áo 
vải thâm, đi một mçnh như người dân thường để giữ đîng lễ thầy trò. 
Thật sự câu chuyện đạo nghĩa và lễ nghĩa giữa Thầy trò Tể Tướng Phạm 
Sư Mạnh là bài học giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, tën sư 
trọng đạo của dân tộc. Thật đîng là thầy ra thầy, trò ra trò, là tấm 
gương cho thiæn hạ. 
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LƯỠNG QUỐC TRÄNG NGUYÊN    
ĐÀO SƯ TÍCH 

Phụ t† óồng khoa 

òào Sư Tèch (1348 - 1396) xuất thân trong một dòng họ có truyền 
thống khoa bảng, là con trai Tiến sĩ Đào Toàn Bân, người làng Song Khê, 
huyện Yæn Dũng tỉnh Bắc Giang, đi học ở Cổ Lễ lấy vợ và sinh sống ở 
đê. 

Ông đỗ Tiến sĩ chènh bảng, làm quan tới Lễ bộ Thượng thư, Tri 
thẩm hình viện sự, là một nhà giáo nổi tiếng, học trò có nhiều người 
thành đạt. Quốc tử giám Tư nghiệp Chu Văn An khen ëng là “òại sư vë 
nhị”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ nhỏ Đào Sư Tèch thëng minh khác người, có tài ứng đối và 
năng khiếu thơ phî. Từ sự hiếu học cộng với lòng quyết tâm nên ở khoa 
thi Hương, ëng đỗ thứ nhất (Hương nguyæn). Vào thi Hội, thi Đçnh ëng 
đều đỗ thứ nhất. 

Một hiện tượng kỳ lạ hiếm có trong lịch sử khoa cử nước ta là 
trong khoa thi Giáp Dần niên hiệu Long Khánh đời vua Trần Duệ Tông 
(1374), cả ba người học trò của Đào Toàn Bân đều đỗ cao: Con trai Đào 
Sư Tèch đỗ Trạng nguyên, hai học trò Lê Hiến Phủ đỗ Bảng nhãn, Lê 
Hiến Tứ đỗ Tiến sĩ. Bốn thày tré sau này đều làm quan Đồng triều. 
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LƯỠNG QUỐC TRÄNG NGUYÊN    
ĐÀO SƯ TÍCH 

Phụ t† óồng khoa 

òào Sư Tèch (1348 - 1396) xuất thân trong một dòng họ có truyền 
thống khoa bảng, là con trai Tiến sĩ Đào Toàn Bân, người làng Song Khê, 
huyện Yæn Dũng tỉnh Bắc Giang, đi học ở Cổ Lễ lấy vợ và sinh sống ở 
đê. 

Ông đỗ Tiến sĩ chènh bảng, làm quan tới Lễ bộ Thượng thư, Tri 
thẩm hình viện sự, là một nhà giáo nổi tiếng, học trò có nhiều người 
thành đạt. Quốc tử giám Tư nghiệp Chu Văn An khen ëng là “òại sư vë 
nhị”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ nhỏ Đào Sư Tèch thëng minh khác người, có tài ứng đối và 
năng khiếu thơ phî. Từ sự hiếu học cộng với lòng quyết tâm nên ở khoa 
thi Hương, ëng đỗ thứ nhất (Hương nguyæn). Vào thi Hội, thi Đçnh ëng 
đều đỗ thứ nhất. 

Một hiện tượng kỳ lạ hiếm có trong lịch sử khoa cử nước ta là 
trong khoa thi Giáp Dần niên hiệu Long Khánh đời vua Trần Duệ Tông 
(1374), cả ba người học trò của Đào Toàn Bân đều đỗ cao: Con trai Đào 
Sư Tèch đỗ Trạng nguyên, hai học trò Lê Hiến Phủ đỗ Bảng nhãn, Lê 
Hiến Tứ đỗ Tiến sĩ. Bốn thày tré sau này đều làm quan Đồng triều. 

Trong buổi lễ đăng khoa, biết Đào Toàn Bân đã dạy con và hai 
học tré đỗ đại khoa, vua Trần khen ông là “Phụ giáo tử óñng khoa” (Cha 
dạy con óỗ óạt) và tặng ông bốn chữ “Phụ tử óồng khoa” (Cha con cíng óỗ) 
kèm theo vế đối: Phụ đăng khoa, tử đăng khoa, phụ tử kế đăng khoa chi 
nghiệp (Cha óỗ, con óỗ, cha con nối nhau làm nên sự nghiệp học vẩn óỗ óạt). 
Vị trạng nguyên khiến vua Minh e sợ 

Chuyến đi sứ này Đào Sư Tèch đã thuyết phục nhà Minh bỏ và 
giảm nhẹ nhiều lệ cống nạp hàng năm, trong đê bỏ hẳn việc cống nạp 
tăng nhân, gêp phần quan trọng kéo dài thời gian héa hoãn cho Đại 
Việt. 

Tài năng, trè tuệ của Đào Sư Tèch khiến triều đçnh nhà Minh cũng 
phải e ngại. Trong dân gian cén lưu truyền lại một giai thoại về chuyến 
đi sứ cuối cùng và sự việc khiến ëng qua đời. Khi thời hạn đi sứ sắp hết, 
vua Minh có hỏi Đào Sư Tèch rằng: “Nếu Bấc óánh Nam thç ai thấng?” 

Đào Sư Tèch bän ngâm hai câu thơ trả lời: 

Bấc thấng, Nam thua, thua thua thấng 

Nam thua, Bấc thấng, thấng thấng thua. 

Câu trả lời của Đào Sư Tèch khiến các quan vì cười khoái trá 
nhưng vua Minh và các quan văn thç khëng thể cười được, bởi hai câu 
thơ này cê đến năm chữ “thấng”, năm chữ “thua”. Ngụ ý nhà Minh tiến 
đánh Đại Việt thì 5 thắng 5 thua tức không thể thắng được. 

Câu trả lời của Đào Sư Tèch thể hiện được ý chí của nước Nam lại 
cũng khëng làm phật lòng vua Minh, giúp kéo dài thời gian hỏa hoãn 
giữa hai nước, có lợi cho Đại Việt. 

Vua Minh lại hỏi tiếp: “Nhà Trần suy vong, Hồ Quý Ly chuyên 
quyền, lòng dân ly tán. Tại sao ta không thấng?” 

Đào Sư Tèch cũng lại đáp bằng hai câu thơ: “Trần thực, Hồ hư, hư 
hư thực/ Cổ lai chinh chiến thực thực hư hư”. Nghĩa là: “Nhà Trần là thực, 
Hồ chỉ là hư, hư là hư thực/ Xưa nay chinh chiến thực thực hư hư”. 

Vua Minh ban cho cái chết 
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Biết không dễ gì khuất phục được một người giỏi như Đào Sư 
Tích, Vua Minh liền nghĩ cách phải triệt hạ ông. Vua trao cho vị quan 
chuyên tiếp đên Đào Sư Tèch bốn phong thư và dặn rằng phải mở theo 
thứ tự. 

Viên quan này mở phong thư thứ nhất thấy cê câu “thượng vñn 
vẩn, hạ tri vương” nhưng khëng hiểu ý là gì bèn hỏi Đào Sư Tèch. 

Đào Sư Tèch trả lời rằng: “ ñn là nghe, nghe là tri, tri là nhĩ (耳). 
Vẩn là hỏi, hỏi là khẩu (口). Bæn dưới có chữ vương (王). Hợp ba chữ: nhĩ, 
khẩu, vương thành chữ thánh (聖). Vua Minh có ý bảo ta là Thánh nhân óê 
mà. Vua Minh quá khen, cho ta là bậc Thánh hiền. Ta óâu dám nhận lời khen 
óê”. Sau đê vị quan mở phong thư thứ 2, đây chènh là đáp án giải nghĩa 
cho phong thư thứ nhất, đîng như những gç Đào Sư Tèch đã giải nghĩa 
khiến viên quan kinh ngạc và thán phục.  

Phong thư thứ ba là sắc phong Đào Sư Tèch làm lưỡng quốc trạng 
nguyên, tức trạng nguyên của cả Trung Hoa lẫn Đại Việt. 

Phong thư thứ tư cê hai déng chữ: 

"Hậu hoạ 

Nhẩt dược nhị óao".  

Vị quan này hiểu rằng đây là mệnh lệnh phải giết Đào Sư Tèch 
bằng đao hoặc độc dược nên ông rất buồn bã. Nhìn vẻ mặt của vị quan 
này, Đào Sư Tèch đoán được sự việc liền an ủi rằng: “Thánh thì thoát tục. 
Ông chẳng nên quá buồn rầu. Chỉ xin cho óược chết bằng thuốc óộc óể ông 
khỏi phải khổ tâm khi phải trực tiếp giết ta”. 

Sau đê, Trạng nguyæn Đào Sư Tèch qua đời khi đi sứ xứ người. 
Thi hài ëng được đưa về nước mai táng tại phủ Thiæn Trường - Nam 
Định.  

Lời bàn: 

Trạng Nguyæn Đào Sư Tèch đi sứ, luôn luôn có một khí phách 
của người con với nhân cách đại diện cho dân tộc, dẫu biết hiểm nguy 
và có thể chết bất cứ lîc nào nhưng luën bçnh thản và an nhiên. Cái chết 
của mçnh đổi lại sự bình an cho dân tộc, cái chết của mçnh đổi lại sự tận 
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Biết không dễ gì khuất phục được một người giỏi như Đào Sư 
Tích, Vua Minh liền nghĩ cách phải triệt hạ ông. Vua trao cho vị quan 
chuyên tiếp đên Đào Sư Tèch bốn phong thư và dặn rằng phải mở theo 
thứ tự. 

Viên quan này mở phong thư thứ nhất thấy cê câu “thượng vñn 
vẩn, hạ tri vương” nhưng khëng hiểu ý là gì bèn hỏi Đào Sư Tèch. 

Đào Sư Tèch trả lời rằng: “ ñn là nghe, nghe là tri, tri là nhĩ (耳). 
Vẩn là hỏi, hỏi là khẩu (口). Bæn dưới có chữ vương (王). Hợp ba chữ: nhĩ, 
khẩu, vương thành chữ thánh (聖). Vua Minh có ý bảo ta là Thánh nhân óê 
mà. Vua Minh quá khen, cho ta là bậc Thánh hiền. Ta óâu dám nhận lời khen 
óê”. Sau đê vị quan mở phong thư thứ 2, đây chènh là đáp án giải nghĩa 
cho phong thư thứ nhất, đîng như những gç Đào Sư Tèch đã giải nghĩa 
khiến viên quan kinh ngạc và thán phục.  

Phong thư thứ ba là sắc phong Đào Sư Tèch làm lưỡng quốc trạng 
nguyên, tức trạng nguyên của cả Trung Hoa lẫn Đại Việt. 

Phong thư thứ tư cê hai déng chữ: 

"Hậu hoạ 

Nhẩt dược nhị óao".  

Vị quan này hiểu rằng đây là mệnh lệnh phải giết Đào Sư Tèch 
bằng đao hoặc độc dược nên ông rất buồn bã. Nhìn vẻ mặt của vị quan 
này, Đào Sư Tèch đoán được sự việc liền an ủi rằng: “Thánh thì thoát tục. 
Ông chẳng nên quá buồn rầu. Chỉ xin cho óược chết bằng thuốc óộc óể ông 
khỏi phải khổ tâm khi phải trực tiếp giết ta”. 

Sau đê, Trạng nguyæn Đào Sư Tèch qua đời khi đi sứ xứ người. 
Thi hài ëng được đưa về nước mai táng tại phủ Thiæn Trường - Nam 
Định.  

Lời bàn: 

Trạng Nguyæn Đào Sư Tèch đi sứ, luôn luôn có một khí phách 
của người con với nhân cách đại diện cho dân tộc, dẫu biết hiểm nguy 
và có thể chết bất cứ lîc nào nhưng luën bçnh thản và an nhiên. Cái chết 
của mçnh đổi lại sự bình an cho dân tộc, cái chết của mçnh đổi lại sự tận 

trung báo quốc, cho næn Lưỡng Quốc Trạng Quyæn Đào Sư Tèch vẫn 
động viên vị Quan nhận Thánh chỉ nước Trung Hoa giết mình một câu 
nói: “ Thánh thì thoát tục” hay muốn nhắn nhủ với Trung Hoa rằng nước 
Đại Việt có rất nhiều Thánh Nhân. Đê chènh là sự Trung Quân Ái Quốc 
và là bài học cho con cháu muën đời sau. 

Sau khi mất, ëng đã được người dân lập đền thờ tại nhiều nơi, 
hiện đền thờ Đào Sư Tèch cê ở Bắc Giang, Nam Định đều được xếp hạng 
Di tích lịch sử cấp Quốc gia.  

Cuộc đời của Đào Sư Tèch đã đi vào tâm thức dân gian, ca dao 
cũng như lời hát ru con của người dân nơi quæ ëng trong đê cê những 
câu ngợi ca tài đức của ông:  

“Bảy tuổi óấc phong thần óồng 

Hữu tài thành chủ hàm công rõ rành. 

Thi Hương, thi Hội, thi òçnh, 

òứng óầu òại Việt, anh minh sáng ngời…” 
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TRÄNG LƯỜNG LƯƠNG THẾ VINH 
òại thành toán pháp, giáo trình dạy toán học óầu tiên của Việt Nam 

Lương Thế Vinh (1441-1496) là nhà toán học, Phật học, nhà 
thơ nổi tiếng thời Læ Sơ. Ông quæ làng Cao Hương, nay là thën Cao 
Phương, xã Liæn Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Lương Thế Vinh 
vẫn được người đời quen gọi là Trạng Lường. Lý do là vì ngay từ nhỏ, 
ëng đã tỏ ra rất giỏi trong việc đo lường. Ông đỗ Trạng nguyæn năm 
1463 đời vua Lê Thánh Tëng. Lương Thế Vinh là tác giả cuốn "òại thành 
toán pháp", cuốn sách dạy toán học đầu tiên của nước ta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Quan trạng cân voi 

Tương truyền, có lần, đoàn sứ bộ nhà Minh sang nước ta. Vua Lê 
Thánh Tông cử trạng nguyæn Lương Thế Vinh đên tiếp. Trưởng đoàn sứ 
Minh là Chu Hy vốn nghe tiếng trạng nguyên Việt không những nổi 
tiếng về văn chương mà cén cê trè thức uyên bác về khoa học, bèn hỏi: 
“Cê phải ëng là người làm ra sách òại thành toán pháp?” 

Lương Thế Vinh khiêm tốn đáp: “ âng, óîng vậy!”. 

Nhân lîc đê cê con voi đang kåo gỗ dưới sông lên, sứ Tàu bèn 
thách: “ ậy quan trạng có thể cân xem con voi kia nặng bao nhiæu óược 
khëng?”. 
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TRÄNG LƯỜNG LƯƠNG THẾ VINH 
òại thành toán pháp, giáo trình dạy toán học óầu tiên của Việt Nam 

Lương Thế Vinh (1441-1496) là nhà toán học, Phật học, nhà 
thơ nổi tiếng thời Læ Sơ. Ông quæ làng Cao Hương, nay là thën Cao 
Phương, xã Liæn Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Lương Thế Vinh 
vẫn được người đời quen gọi là Trạng Lường. Lý do là vì ngay từ nhỏ, 
ëng đã tỏ ra rất giỏi trong việc đo lường. Ông đỗ Trạng nguyæn năm 
1463 đời vua Lê Thánh Tëng. Lương Thế Vinh là tác giả cuốn "òại thành 
toán pháp", cuốn sách dạy toán học đầu tiên của nước ta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Quan trạng cân voi 

Tương truyền, có lần, đoàn sứ bộ nhà Minh sang nước ta. Vua Lê 
Thánh Tông cử trạng nguyæn Lương Thế Vinh đên tiếp. Trưởng đoàn sứ 
Minh là Chu Hy vốn nghe tiếng trạng nguyên Việt không những nổi 
tiếng về văn chương mà cén cê trè thức uyên bác về khoa học, bèn hỏi: 
“Cê phải ëng là người làm ra sách òại thành toán pháp?” 

Lương Thế Vinh khiêm tốn đáp: “ âng, óîng vậy!”. 

Nhân lîc đê cê con voi đang kåo gỗ dưới sông lên, sứ Tàu bèn 
thách: “ ậy quan trạng có thể cân xem con voi kia nặng bao nhiæu óược 
khëng?”. 

“òược chứ!”. Dứt lời, Lương Thế Vinh lấy chiếc cân, xăm xăm đi 
ra phèa sëng để cân voi. Sứ Tàu phç cười, nói: “Xem ra chiếc cân quan 
trạng chỉ óủ cân óược cái óuëi voi thëi!”. “Thç chia nhỏ voi ra nhiều phần óể 
cân”. Lương Thế Vinh trả lời. 

Sứ Tàu lại châm chọc: “Ông óịnh mổ thịt voi chấc? Nhớ phần tôi 
miếng gan nhå!”. Lương Thế Vinh không trả lời.  

Phương pháp của Lương Thế Vinh rất đơn giản. Ông cho con voi 
lên thuyền, sức nặng của voi sẽ làm thuyền chìm xuống một mực nước 
nhất định, ëng đánh dấu mực nước này, sau đê thay con voi bằng các 
khối đá nhỏ sao cho số đá làm thuyền chçm đîng vạch đánh dấu. Khi 
đê khối lượng voi và khối đá này là như nhau, chỉ cần cân từng khối đá 
rồi cộng lại sẽ là khối lượng của con voi! 

Quan trạng óo óộ dày tờ giấy 

Sau khi tènh được cân nặng của voi, sứ thần nhà Minh vẫn tỏ ra 
chưa phục nên muốn làm khê Lương Thế Vinh. Sứ thần xé ra một tờ 
giấy và nói: "Tính cân nặng voi ëng cén làm óược thì chấc óo óộ dày tờ giẩy 
này cũng chẳng khê khñn gç nhỉ? Ha ha! Nhà toán học thiên tài Tổ Xung Chi 
của nước tôi dù có sống dậy cũng khëng óo óược óâu quan Trạng ạ!”. 

Sứ thần đang đắc chí vì cho rằng lần này Lương Thế Vinh sẽ phải 
bó tay. Thế nhưng một lần nữa vị Trạng Nguyên lại làm sứ thần cîi đầu 
bẽ mặt vì giải đố một cách rất nhanh chêng và đơn giản.  

Phương pháp của Lương Thế Vinh cũng rất đơn giản. Ông mượn 
cả cuốn sách của sứ giả nhà Minh, đo bề dày cuốn sách, rồi tính số trang 
của cuốn sách để lấy chiều dày này chia cho số trang, con số tènh được 
chènh là độ dày một trang giấy! 

Chu Hy ngửa mặt lên trời than: "Nước Nam quả có lấm người tài!". 

  Lương Thế Vinh đáp lại rằng: “Người nghĩ ra cách cân voi thật sự là 
Tào Xung, con của Tào Tháo”. Điều này càng khiến cho sứ giả hổ thẹn vì 
chưa thuộc sử nước nhà. 

Lương Thế Vinh là một ông quan tài giỏi, thông thạo văn 
chương, giỏi giang âm nhạc, tinh tường toán pháp. Ông còn nổi tiếng về 
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lòng mến dân và đức tính thẳng thắn, trung thực. Ngay đối với vua, ông 
cũng hay châm biếm khôi hài, không chịu câu thîc. Ông thường mượn 
việc để răn dạy từ Vua đến quan. Lương Thế Vinh là một thiên tài toán 
học, là người soạn giáo trình Toán học đầu tiên ở Việt Nam. Quyển "Ðại 
thành toán pháp" được đưa vào chương trçnh thi cử suốt 450 năm. Ông 
mất ngày 26 tháng 8 năm Bènh Thçn (tức 2 tháng 10 năm 1496) tại quê 
nhà, thọ 55 tuổi. 

Lời bàn: 

Người xưa nêi: “òời người ai mà không chết, hãy óể lòng này với trời 
xanh” . Xưa nay cê mấy người Trạng Nguyæn được Vua khóc than 
thương tiếc vç tài năng và vç cëng trạng với đất nước! Có mấy người 
được Hoàng Đế viết thơ khêc Trạng! Trạng Lường Lương Thế Vinh là 
một trong số những người được vinh dự đê. Thật tự hào lắm thay!  

Khi ëng qua đời, Vua Lê Thánh Tông rất thương tiếc và viết một 
bài thơ khêc Trạng: 

Chiếu thư Thượng óế xuống óæm qua 

Giêng khách chương óài kiếp tại nhà 

Cẩm tú mẩy hàng về óộng ngọc 

Thánh hiền ba chån ướt hồn hoa 

Khè thiæn óã lại thu sơn nhạc 

Danh lạ còn truyền óể quốc gia 

Khuẩt ngón tay than tài cái thế 

Lẩy ai làm Trạng nước Nam ta 
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lòng mến dân và đức tính thẳng thắn, trung thực. Ngay đối với vua, ông 
cũng hay châm biếm khôi hài, không chịu câu thîc. Ông thường mượn 
việc để răn dạy từ Vua đến quan. Lương Thế Vinh là một thiên tài toán 
học, là người soạn giáo trình Toán học đầu tiên ở Việt Nam. Quyển "Ðại 
thành toán pháp" được đưa vào chương trçnh thi cử suốt 450 năm. Ông 
mất ngày 26 tháng 8 năm Bènh Thçn (tức 2 tháng 10 năm 1496) tại quê 
nhà, thọ 55 tuổi. 

Lời bàn: 

Người xưa nêi: “òời người ai mà không chết, hãy óể lòng này với trời 
xanh” . Xưa nay cê mấy người Trạng Nguyæn được Vua khóc than 
thương tiếc vç tài năng và vç cëng trạng với đất nước! Có mấy người 
được Hoàng Đế viết thơ khêc Trạng! Trạng Lường Lương Thế Vinh là 
một trong số những người được vinh dự đê. Thật tự hào lắm thay!  

Khi ëng qua đời, Vua Lê Thánh Tông rất thương tiếc và viết một 
bài thơ khêc Trạng: 

Chiếu thư Thượng óế xuống óæm qua 

Giêng khách chương óài kiếp tại nhà 

Cẩm tú mẩy hàng về óộng ngọc 

Thánh hiền ba chån ướt hồn hoa 

Khè thiæn óã lại thu sơn nhạc 

Danh lạ còn truyền óể quốc gia 

Khuẩt ngón tay than tài cái thế 

Lẩy ai làm Trạng nước Nam ta 

 

 

VUA LÊ HIẾN TÔNG 
Thñm thầy giáo cũ 

Vua Lê Hiến Tông (1461 - 1504) là vị vua thứ sáu nhà Hậu Lê, tại 
ngôi từ năm 1497 - 1504. Vua có tên húy là Lê Tranh, còn có tên khác là 
Huy, con trưởng của Vua Thánh Tëng. Người đời truyền tụng Hiến 
Tông là vị vua thông minh, nhân từ và ôn hoà. 

 

 

 

 

 

 

 

Dưới thời của ëng, đất nước vẫn duy trç được sự thái bình, thịnh 
trị có từ thời vua cha Læ Thánh Tëng. Sách Đại Nam Nhất Thống Chí 
ghi lại câu chuyện cảm động về đạo thầy trò trong một lần Vua Lê Hiến 
Tông về thăm thầy cũ. 

Đến cổng làng Châu Khê, nhà Vua ra lệnh dừng kiệu và bước 
xuống đầu đường rẽ vào nhà Thầy. Vua chỉ chọn hai đến ba cận thần 
cùng một vị quan sở tại tháp tùng vào nhà thầy giáo rồi ôn tồn nói với 
mọi người đi theo: "Hôm nay trẫm về óây óể thñm thầy chứ không phải vi 
hành, công cán, vì vậy cho phép các khanh về nghỉ ở công quán". 

Mọi người bái tạ nhà Vua rồi đi vào các quán dịch. Ở đê, quan 
địa phương đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo, cê chăng đän, kết hoa, bàn trà 
nước. Nhà Va đi bộ cùng viên quan trấn và mấy quan hầu cận tiến vào 
nhà thầy. Không trống phách, không nhạc nhã, không có tiếng hô dẹp 
đường. 
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Cụ Thượng thư già cíng các con cháu và giai nhân mũ áo chỉnh 
tề ra tận đầu thën bày hương án nghænh tiếp nhà Vua. Thấy thầy giáo, 
Vua vội vàng đến gần cụ. Theo nghĩa Vua tôi, cụ sụp lạy nhưng Vua Lê 
Hiến Tông nhanh tay nâng vai thầy lên, lễ phép nói: "Xin lão tiên sinh 
bçnh thân óể cho óệ tử không bị thẩt lễ". Sau đê, quay lại với những người 
đang quỳ rạp hai bæn đường, Vua nhẹ nhàng bảo: "Cho tẩt cả các người 
óứng dậy cùng trẫm về nhà tën sư", đồng thời nhắc lại rằng ëng đến đây 
để thăm thầy chứ không phải đi việc công cán, mọi nghi lễ chốn triều 
đçnh næn díng vào lîc khác. 

Ngôi nhà thầy Nguyễn Bảo giản dị, cổ kính và gọn gàng, đîng 
với phong thái của một bần nho trong sáng. Vua mời cụ ngồi lên sập 
giữa để mçnh đứng vấn an thầy. 

Cụ Nguyễn Bảo giật mình: "Tâu bệ hạ! òâu lại có thể như thế óược! 
òạo thầy là nặng, song phåp nước cao hơn, xin Hoàng thượng cho lão phu này 
óược óứng hầu. Người ngoài trông vào sao tiện ạ!". 

Đáp lại, nhà Vua nhẹ nhàng nói: "Thưa tën sư! Họ óã biết mục óèch 
của Trẫm hôm nay rồi. Tën sư cho phåp óệ tử ngồi chung là óã quá lấm rồi ạ". 

Nói xong, nhà Vua đỡ cụ xuống cùng ngồi đàm đạo. Vua hỏi 
thăm sức khỏe và đời sống của thầy cíng gia đçnh, xin xem những bài 
thơ của thầy làm khi nhàn rỗi ở chốn thôn dã. 

Người nhà của cụ giáo dâng trầu nước chỉ đứng ở sân dưới thềm, 
chuyển qua các thị vệ dâng lên cụ giáo và nhà Vua. Vua Hiến Tông lại 
khoát tay: "Thëi óể họ mang thẳng læn óây, chấc họ cũng muốn gần Vua một 
chît. Âu cũng là cái lộc của lão tiæn sinh óây". 

Thưởng thức chån trà ngát hương sen đồng nội, nhà Vua nói với 
các quan theo hầu: “Trẫm cho các ngươi lui. Chiều nay Trẫm không dùng 
'ngự thiện'. Trẫm xin với lão tiæn sinh cíng gia óçnh ñn bữa cơm quæ. Trẫm 
muốn óược ngồi chung mâm với thầy cũ cho thỏa tình thầy trò, chấc lão tiên 
sinh cho phép”. 

Cụ giáo nghẹn ngào: :Xin bái tạ óức Vua. Thánh chỉ óã truyền, thần 
xin vâng mệnh”. 
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Cụ Thượng thư già cíng các con cháu và giai nhân mũ áo chỉnh 
tề ra tận đầu thën bày hương án nghænh tiếp nhà Vua. Thấy thầy giáo, 
Vua vội vàng đến gần cụ. Theo nghĩa Vua tôi, cụ sụp lạy nhưng Vua Lê 
Hiến Tông nhanh tay nâng vai thầy lên, lễ phép nói: "Xin lão tiên sinh 
bçnh thân óể cho óệ tử không bị thẩt lễ". Sau đê, quay lại với những người 
đang quỳ rạp hai bæn đường, Vua nhẹ nhàng bảo: "Cho tẩt cả các người 
óứng dậy cùng trẫm về nhà tën sư", đồng thời nhắc lại rằng ëng đến đây 
để thăm thầy chứ không phải đi việc công cán, mọi nghi lễ chốn triều 
đçnh næn díng vào lîc khác. 

Ngôi nhà thầy Nguyễn Bảo giản dị, cổ kính và gọn gàng, đîng 
với phong thái của một bần nho trong sáng. Vua mời cụ ngồi lên sập 
giữa để mçnh đứng vấn an thầy. 

Cụ Nguyễn Bảo giật mình: "Tâu bệ hạ! òâu lại có thể như thế óược! 
òạo thầy là nặng, song phåp nước cao hơn, xin Hoàng thượng cho lão phu này 
óược óứng hầu. Người ngoài trông vào sao tiện ạ!". 

Đáp lại, nhà Vua nhẹ nhàng nói: "Thưa tën sư! Họ óã biết mục óèch 
của Trẫm hôm nay rồi. Tën sư cho phåp óệ tử ngồi chung là óã quá lấm rồi ạ". 

Nói xong, nhà Vua đỡ cụ xuống cùng ngồi đàm đạo. Vua hỏi 
thăm sức khỏe và đời sống của thầy cíng gia đçnh, xin xem những bài 
thơ của thầy làm khi nhàn rỗi ở chốn thôn dã. 

Người nhà của cụ giáo dâng trầu nước chỉ đứng ở sân dưới thềm, 
chuyển qua các thị vệ dâng lên cụ giáo và nhà Vua. Vua Hiến Tông lại 
khoát tay: "Thëi óể họ mang thẳng læn óây, chấc họ cũng muốn gần Vua một 
chît. Âu cũng là cái lộc của lão tiæn sinh óây". 

Thưởng thức chån trà ngát hương sen đồng nội, nhà Vua nói với 
các quan theo hầu: “Trẫm cho các ngươi lui. Chiều nay Trẫm không dùng 
'ngự thiện'. Trẫm xin với lão tiæn sinh cíng gia óçnh ñn bữa cơm quæ. Trẫm 
muốn óược ngồi chung mâm với thầy cũ cho thỏa tình thầy trò, chấc lão tiên 
sinh cho phép”. 

Cụ giáo nghẹn ngào: :Xin bái tạ óức Vua. Thánh chỉ óã truyền, thần 
xin vâng mệnh”. 

Bữa cơm thầy trò chiều hëm đê diễn ra thân mật. Các con cụ 
đứng hầu từ xa ngắm thầy trò nhà Vua đối ẩm với thứ rượu nếp quý 
quæ nhà hương thơm sực nức, nghe thầy trò nhà Vua vừa ăn vừa ngâm 
nga thơ phî. 

Nhà Vua đặc biệt thưởng thức món canh cua quê kiểng, bất giác 
nói: "Thầy cho con ñn một bát canh này thật là niềm hạnh phîc. Hương vị cua 
óồng quê nhà ít có thức ñn nào sánh tày, quả là ngon!". 

Theo dân gian lưu truyền lại rằng về sau, vua nhớ món canh cua 
đồng đến nỗi dân phải tiến cua đồng về kinh để vua ngự thiện. Cũng vì 
thế dân gian ở đây mới có câu ca:  

"Canh cua nẩu cải thêm gừng. 

Xưa nay Vua chîa óã từng khen ngon". 

Lời bàn: 

Chuyện vua Lê Hiến Tëng thăm thầy cũ, dí læn ngai vàng vẫn 
giữ đạo nghĩa, cíng thầy ăn bữa cơm quæ giản dị trở thành bài học về 
phåp tën sư trọng đạo mà người thời nay cần học tập. Không vì mình là 
Vua mà quæn đi tçnh nghĩa Thầy Tré. Là vua mà làm gương Tën Sư 
Trọng Đạo thì cả đất nước ai dám bất kính, bất lễ với Thầy. Thân làm 
Thiên Tử mà còn bái Thầy, ngồi ăn bữa cơm quæ với Thầy, xin được 
đứng hầu Thầy. Đây là việc làm của một đấng Minh Quân dùng thân 
giáo, dùng hình ảnh để giáo dục dạy bảo quan, thần và dân chúng. 

Cụ giáo có lẽ cén vui hơn cả nhà Vua, bởi lẽ ông có học trò ở ngôi 
tôn quý nhất nước vẫn mực thước thủy chung giữ đạo nghĩa thầy trò. 
Ông càng hài lòng vì học tré cũ của mình dẫu ngồi trên ngai vàng vẫn 
không quên gốc. 
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TRÄNG TRÌNH NGUYỄN BÎNH KHIÊM 
Thiện là déng dìi của giáo dục 

Nguyễn Bỉnh Khiæm lîc nhỏ cê tæn là Nguyễn Văn Đạt, sinh 
ngày 6/4/1491 âm lịch ở làng Trung An, huyện Vĩnh Lại, phủ Hạ Hồng, 
trấn Hải Dương (nay thuộc huyện  ĩnh Bảo, Hải Phéng) dưới thời vua Læ 
Thánh Tông - thời kỳ thịnh trị nhất của nhà Læ sơ. 

Sinh ra trong gia đçnh cê bố mẹ nổi tiếng học rộng, mẹ là con ît 
của quan tiến sĩ thượng thư bộ Hộ triều vua Læ Thánh Tëng, Nguyễn 
Bỉnh Khiæm sớm được giáo dục cẩn thận, rän luyện cả về thể lực và trè 
lực næn to khỏe, thëng minh khác thường, chưa đến một tuổi đã nêi sìi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lên bốn tuổi, Nguyễn Bỉnh Khiæm được mẹ dạy sách Kinh, thơ 
Nëm... Đến tuổi trưởng thành, nghe tiếng bảng nhãn Lương Đắc Bằng ở 
làng Lạch Triều (thuộc huyện Hoằng Hêa, Thanh Hêa ngày nay) nổi danh 
trong giới sĩ phu đương thời, Nguyễn Bçnh Khiæm đến tận nơi tầm sư 
học đạo. Vốn sáng dạ lại chăm chỉ học hành, Nguyễn Bỉnh Khiæm 
nhanh chêng trở thành học tré xuất sắc của thầy và được chènh thầy 
giao con trai cho nuëi dạy. 



Nhöõng taám göông ñöùc haïnh Vieät Nam

Khoâng giöõ baûn quyeàn, hoan ngheânh phoå bieán 225

TRÄNG TRÌNH NGUYỄN BÎNH KHIÊM 
Thiện là déng dìi của giáo dục 

Nguyễn Bỉnh Khiæm lîc nhỏ cê tæn là Nguyễn Văn Đạt, sinh 
ngày 6/4/1491 âm lịch ở làng Trung An, huyện Vĩnh Lại, phủ Hạ Hồng, 
trấn Hải Dương (nay thuộc huyện  ĩnh Bảo, Hải Phéng) dưới thời vua Læ 
Thánh Tông - thời kỳ thịnh trị nhất của nhà Læ sơ. 

Sinh ra trong gia đçnh cê bố mẹ nổi tiếng học rộng, mẹ là con ît 
của quan tiến sĩ thượng thư bộ Hộ triều vua Læ Thánh Tëng, Nguyễn 
Bỉnh Khiæm sớm được giáo dục cẩn thận, rän luyện cả về thể lực và trè 
lực næn to khỏe, thëng minh khác thường, chưa đến một tuổi đã nêi sìi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lên bốn tuổi, Nguyễn Bỉnh Khiæm được mẹ dạy sách Kinh, thơ 
Nëm... Đến tuổi trưởng thành, nghe tiếng bảng nhãn Lương Đắc Bằng ở 
làng Lạch Triều (thuộc huyện Hoằng Hêa, Thanh Hêa ngày nay) nổi danh 
trong giới sĩ phu đương thời, Nguyễn Bçnh Khiæm đến tận nơi tầm sư 
học đạo. Vốn sáng dạ lại chăm chỉ học hành, Nguyễn Bỉnh Khiæm 
nhanh chêng trở thành học tré xuất sắc của thầy và được chènh thầy 
giao con trai cho nuëi dạy. 

Trạng nguyæn ở tuổi hơn 40 và nh‡ng lời tiæn tri nổi tiếng 

Khi nhà Hậu Læ (Læ sơ và Læ trung hưng) rơi vào khủng hoảng, 
Nguyễn Bỉnh Khiæm đã khëng ra ứng thi sớm. Tènh từ khi trưởng thành, 
ëng bỏ qua sáu khoa thi dưới triều Læ sơ. Ngay cả khi nhà Mạc læn thay 
cho Læ sơ năm 1527, xã hội dần ổn định, ëng vẫn bỏ qua hai khoa thi 
đầu dưới triều Mạc. 

Tới năm 1535, dưới thời vua Mạc Đăng Doanh, thời thịnh trị nhất 
của nhà Mạc, ëng mới quyết định đi thi và đậu ngay trạng nguyæn. 
Năm đê, Nguyễn Bỉnh Khiæm đã ngoài 40 tuổi. 

Sau khi đỗ đạt, Nguyễn Bỉnh Khiæm được bổ nhiệm làm nhiều 
chức vụ, được phong tước Trçnh Tuyền Hầu rồi Trçnh Quốc Cëng næn 
dân gian quen gọi ëng là Trạng Trçnh. 

Trong gần 20 năm (từ 53 óến 73 tuổi), Nguyễn Bỉnh Khiæm khëng 
ra ở hẳn kinh sư nhưng vẫn đảm nhiệm nhiều việc triều chènh. 
Sách “Lịch triều hiến chương loại chè” viết: " ua Mạc tën Nguyễn Bỉnh 
Khiêm như bậc thầy, khi trong nước cê việc quan trọng vẫn sai sứ óến hỏi ông, 
cê lîc cén triệu ëng về kinh óể hỏi mưu lớn", "ëng học rộng, hiểu sâu nghĩa lï 
Kinh Dịch, mưa nấng, họa, phîc việc gç cũng biết trước". 

Sử sách đều thừa nhận Nguyễn Bỉnh Khiæm là nhà dự báo, hoạch 
định chiến lược kỳ tài, coi ëng là nhà tiæn tri số một nước Việt. Ông từng 
đưa ra lời sấm bảo nhà Mạc chạy læn Cao Bằng dựng nghiệp sau khi thất 
thủ ở Thăng Long và sẽ tồn tại ba đời. Quả nhiæn, điều này đîng. Ông 
cén khuyæn Trịnh Kiểm "giữ chía thờ Phật óược ñn oản", tçm người trong 
tëng thất nhà Læ lập làm Vua. Nhà Trịnh làm theo và từ đê nối đời cầm 
quyền, nhưng danh nghĩa vẫn là tën phé nhà Læ. 

Triết lï giáo dục của người thầy t‟ng óào tạo nhiều nhân tài 

Ngay từ khi đỗ trạng nguyæn, Nguyễn Bçnh Khiæm đã dạy học. 
Học tré được ëng đào tạo thời kỳ này cê rất nhiều người nổi tiếng về 
sau. Trong đê cê Lương Hữu Khánh (con trai của thầy Lương òấc Bằng) 
đỗ cử nhân, trở thành tướng giỏi, văn vì song toàn; Trạng Bíng Phíng 
Khắc Khoan thi đỗ tiến sĩ, cê tài năng toàn diện về vì bị, văn học và 



Khoâng giöõ baûn quyeàn, hoan ngheânh phoå bieán 

Nhöõng taám göông ñöùc haïnh Vieät Nam

226

ngoại giao; Nguyễn Dữ - nhà văn nổi tiếng trong lịch sử văn học Việt 
Nam...  

Đến khi lui về quæ, ëng đã dựng am Bạch Vân, lấy hiệu là Bạch 
Vân cư sĩ, lập quán Trung Tân, làm cầu Nghinh Phong, Trường Xuân 
cho dân qua lại thuận tiện và mở trường dạy học bæn cạnh sëng Tuyết 
(hay sông Hàn) ở quæ nhà. Vç vậy, sau này, các mën sinh tën ëng là 
"Tuyết Giang phu tử". 

Nguyễn Bçnh Khiæm đã giáo dục cho nhân dân và học tré rất 
nhiều về đạo làm người, đạo lï ở đời, sự học, cách học. Ông coi việc giáo 
dục phải thực hiện được vai tré định hướng ï chè và hành động cho 
người học, nhất là việc gắn ï chè học hành với lï tưởng cống hiến hết 
mçnh cho đất nước. Ông đặc biệt đề cao trách nhiệm cống hiến xã hội 
khëng ngừng, cho rằng tác dụng cao nhất của giáo dục là cứu nhân độ 
thế, hướng con người trở về tịnh thiện bởi "thiện là déng dìi của giáo dục", 
đîng như phương châm sư phạm xưa. 

Nguyễn Bỉnh Khiæm cũng coi trọng đạo lï hơn văn chương. Điều 
này thể hiện rì trong các tác phẩm thơ văn. Ông sáng tác rất nhiều thơ 
văn, bằng cả chữ Nëm và chữ Hán. Về thơ chữ Hán, Nguyễn Bỉnh 
Khiêm có “Bạch  ân am thi tập” với khoảng một nghìn bài.  

Về thơ chữ Nëm, Nguyễn Bỉnh Khiæm cê “Bạch  ân quốc ngữ thi 
tập”. Ngoài ra, ëng để lại nhiều bài văn bia và sấm kï. Ông được coi là 
người viết nhiều thơ văn nhất trong năm thế kỷ đầu tiæn của nền văn 
học nước nhà. 

Nguyễn Bỉnh Khiæm mất năm 1585, đã cê rất nhiều đêng gêp 
cho nền văn hêa dân tộc, đêng gêp lớn lao cho sự nghiệp giáo dục được 
nhiều nhà khoa học đánh giá cao. Tất cả thành tựu giáo dục ở thời Mạc, 
khëng thể khëng nhắc tới cëng lao của Trạng Trçnh Nguyễn Bỉnh 
Khiæm. Ngày nay, nhiều trường học được đặt theo tæn ëng nhằm tưởng 
nhớ đến bậc thầy vĩ đại. 

Lời bàn: 

Træn cơ sở giáo dục cái thiện, thầy giáo Nguyễn Bỉnh Khiæm luën 
chủ trương thîc đẩy con người nâng cao hiểu biết về thế giới xung 
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ngoại giao; Nguyễn Dữ - nhà văn nổi tiếng trong lịch sử văn học Việt 
Nam...  

Đến khi lui về quæ, ëng đã dựng am Bạch Vân, lấy hiệu là Bạch 
Vân cư sĩ, lập quán Trung Tân, làm cầu Nghinh Phong, Trường Xuân 
cho dân qua lại thuận tiện và mở trường dạy học bæn cạnh sëng Tuyết 
(hay sông Hàn) ở quæ nhà. Vç vậy, sau này, các mën sinh tën ëng là 
"Tuyết Giang phu tử". 

Nguyễn Bçnh Khiæm đã giáo dục cho nhân dân và học tré rất 
nhiều về đạo làm người, đạo lï ở đời, sự học, cách học. Ông coi việc giáo 
dục phải thực hiện được vai tré định hướng ï chè và hành động cho 
người học, nhất là việc gắn ï chè học hành với lï tưởng cống hiến hết 
mçnh cho đất nước. Ông đặc biệt đề cao trách nhiệm cống hiến xã hội 
khëng ngừng, cho rằng tác dụng cao nhất của giáo dục là cứu nhân độ 
thế, hướng con người trở về tịnh thiện bởi "thiện là déng dìi của giáo dục", 
đîng như phương châm sư phạm xưa. 

Nguyễn Bỉnh Khiæm cũng coi trọng đạo lï hơn văn chương. Điều 
này thể hiện rì trong các tác phẩm thơ văn. Ông sáng tác rất nhiều thơ 
văn, bằng cả chữ Nëm và chữ Hán. Về thơ chữ Hán, Nguyễn Bỉnh 
Khiêm có “Bạch  ân am thi tập” với khoảng một nghìn bài.  

Về thơ chữ Nëm, Nguyễn Bỉnh Khiæm cê “Bạch  ân quốc ngữ thi 
tập”. Ngoài ra, ëng để lại nhiều bài văn bia và sấm kï. Ông được coi là 
người viết nhiều thơ văn nhất trong năm thế kỷ đầu tiæn của nền văn 
học nước nhà. 

Nguyễn Bỉnh Khiæm mất năm 1585, đã cê rất nhiều đêng gêp 
cho nền văn hêa dân tộc, đêng gêp lớn lao cho sự nghiệp giáo dục được 
nhiều nhà khoa học đánh giá cao. Tất cả thành tựu giáo dục ở thời Mạc, 
khëng thể khëng nhắc tới cëng lao của Trạng Trçnh Nguyễn Bỉnh 
Khiæm. Ngày nay, nhiều trường học được đặt theo tæn ëng nhằm tưởng 
nhớ đến bậc thầy vĩ đại. 

Lời bàn: 

Træn cơ sở giáo dục cái thiện, thầy giáo Nguyễn Bỉnh Khiæm luën 
chủ trương thîc đẩy con người nâng cao hiểu biết về thế giới xung 

quanh, cê cách hành xử đîng mực trong đời sống. Ông coi việc học phải 
nhằm hành đạo, yæu cầu các học tré næu gương bậc Thánh hiền, đề cao 
vai tré của sự tçm téi, học hỏi. Theo các thư tịch cổ, việc thi cử lîc bấy 
giờ rất quy më, học sinh học vất vả, thầy giáo phải bỏ nhiều cëng käm 
cặp. Việc các học tré của thầy giáo Nguyễn Bỉnh Khiæm chiếm gần hết 
thứ hạng cao ở các kỳ thi chứng tỏ việc dạy học của thầy quy củ, nghiæm 
khắc và tçnh yæu thế hệ của người thầy vĩ đại Nguyễn Bỉnh Khiæm. 

Tác giả Trần Læ Sáng viết trong cuốn sách về ba bậc thầy của nền 
giáo dục Việt Nam đã viết: 

"Thầy giáo Nguyễn Bỉnh Khiæm cén khác người ở chỗ muốn óào tạo 
học tré thành những người cê thực học, cê trè thức toàn diện óể giîp óời". 

Khi ëng mất, bấy giờ vua Mạc Mậu Hợp cử Phụ chènh đại thần 
Ứng Vương Mạc Đën Nhượng cíng văn vì bá quan về lễ tang để tỏ sự 
trọng thị. Việc này nêi læn sự trân trọng rất lớn của triều Mạc với 
Nguyễn Bỉnh Khiæm. Triều đçnh lại sai cấp ruộng tự điền trăm mẫu, 
đồng thời cấp ba nghçn quan tiền để lập đền thờ ëng tại quæ nhà, đèch 
thân Vua đề chữ læn biển gắn trước đền thờ là “Mạc Triều Trạng nguyæn 
Tể Tướng Từ”. 
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DÒNG HỌ NGÔ NĂM ĐỜI               
LIÊN TIẾP  ĐỖ TIẾN SÏ 

Nhận kỷ lục Guinness Việt Nam 

 

Đây là dòng họ duy nhẩt của nước ta óược trao kỷ lục Guinness Việt 
Nam nhờ thành tích có một không hai, nñm óời liên tiếp óỗ tiến sĩ. 

Khoa cử ngày xưa thường trải qua những kỳ thi khốc liệt, chặt 
chẽ, hàng nghçn sĩ tử dự thi chỉ lấy hơn chục người đỗ đại khoa (tiến sĩ 
trở lên). Trong đê, sử Việt từng lưu danh gia đçnh cê tới năm đời liên 
tiếp đỗ tiến sĩ. 

 

 

 

 

 

 

 

Hai cha con cíng óỗ tiến sĩ 

Theo gia phả của dòng họ Ngô Trí ở Diễn Châu (Nghệ An), cụ 
Ngë Cëng Định (Ngë òịnh), quê ở Bắc Ninh vào Nghệ An lập nghiệp 
vào cuối thế kỷ XV. Bà thủy tổ của dòng họ là Chu Thị Bột đem toàn bộ 
gia sản ban cho người nghäo, khëng cén gç để lại cho con cháu. 

Sau này, khi bà và chồng qua đời, hai con Ngô Ngọc và Ngô 
Định rơi vào cảnh nghèo khổ. Anh cả Ngô Ngọc được cậu nhận nuëi ăn 
học tại quæ nhà. Ngë Định được cho làm con nuôi một người quæ Đëng 
Thành (Nghệ An), vốn làm trong quân ngũ, đêng ở đất Kinh Bắc. 
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DÒNG HỌ NGÔ NĂM ĐỜI               
LIÊN TIẾP  ĐỖ TIẾN SÏ 

Nhận kỷ lục Guinness Việt Nam 

 

Đây là dòng họ duy nhẩt của nước ta óược trao kỷ lục Guinness Việt 
Nam nhờ thành tích có một không hai, nñm óời liên tiếp óỗ tiến sĩ. 

Khoa cử ngày xưa thường trải qua những kỳ thi khốc liệt, chặt 
chẽ, hàng nghçn sĩ tử dự thi chỉ lấy hơn chục người đỗ đại khoa (tiến sĩ 
trở lên). Trong đê, sử Việt từng lưu danh gia đçnh cê tới năm đời liên 
tiếp đỗ tiến sĩ. 

 

 

 

 

 

 

 

Hai cha con cíng óỗ tiến sĩ 

Theo gia phả của dòng họ Ngô Trí ở Diễn Châu (Nghệ An), cụ 
Ngë Cëng Định (Ngë òịnh), quê ở Bắc Ninh vào Nghệ An lập nghiệp 
vào cuối thế kỷ XV. Bà thủy tổ của dòng họ là Chu Thị Bột đem toàn bộ 
gia sản ban cho người nghäo, khëng cén gç để lại cho con cháu. 

Sau này, khi bà và chồng qua đời, hai con Ngô Ngọc và Ngô 
Định rơi vào cảnh nghèo khổ. Anh cả Ngô Ngọc được cậu nhận nuëi ăn 
học tại quæ nhà. Ngë Định được cho làm con nuôi một người quæ Đëng 
Thành (Nghệ An), vốn làm trong quân ngũ, đêng ở đất Kinh Bắc. 

Sau này, bố nuôi về hưu, đưa Ngë Định đi theo vào định cư ở đất 
Lý Trai (nay thuộc xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu) lập ra dòng thứ họ Ngô, 
được gọi là họ Ngô Lý Trai. 

Con cháu họ Ngë vượt lên hoàn cảnh, cố học hành. Đến đời thứ 
năm tính từ cụ thủy tổ, dòng họ này bắt đầu cê người đỗ đại khoa. 

Người đỗ khai khoa cho dòng họ Ngô Lý Trai là hai cha con cụ 
Ngô Trí Tri và Ngô Trí Hòa. Tại khoa thi Nhâm Thçn năm (1592) đời 
vua Lê Thế Tëng, hai cha con đi thi, cíng đỗ đại khoa. 

Ngë Trè Tri đỗ Đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân, năm đê 53 
tuổi (có tài liệu ghi 56). Con trai ëng là Ngë Trè Héa đỗ Đệ nhị giáp tiến sĩ 
xuất thân (Hoàng giáp), năm 28 tuổi. 

Lúc vinh quy bái tổ, vua Lê Thế Tëng đèch thân tặng một bức 
trướng hồng cê thæu mười chữ vàng: “Khoa danh thiæn hạ hữu. Phụ tử thế 
gian vë”, nghĩa là, khoa danh trong thiæn hạ thç ai cũng cê thể cê, nhưng 
hai cha con cíng đỗ một khoa thç chưa thấy bao giờ. 

Theo nội dung Văn bia số 21 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà 
Nội, đây là lần đầu tiên trong lịch sử khoa cử Việt Nam có hai cha con 
cíng đỗ tiến sĩ trong một khoa thi. Bài kï đề tên tiến sĩ khoa thi đê đã 
ghi lại hiện tượng này như một biểu tượng của triều đại thịnh trị, thanh 
bình: "Ai nẩy óều lẩy làm sung sướng óược trông thẩy cảnh óời thái bình. 
Dưới triều vua hiền, cê cha con cíng óỗ một khoa thật là thịnh hội và vñn minh 
vậy". 

Trường hợp đặc biệt trong sử Việt tính từ khi hai cha con Ngô Trí 
Tri đỗ khai khoa cho họ Ngô Lý Trai, dòng họ này liên tiếp cê người đỗ 
đạt, làm quan to trong triều đçnh. Theo gia phả dòng họ Ngô Lý Trai tại 
Diễn Châu, cụ Ngë Trè Tri sau khi đỗ Đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân 
đã làm quan tới chức Giám sát ngự sử đạo Quảng Nam, thăng læn làm 
Tả thị lang bộ Lễ. Sau này, cụ về nghỉ tại quê nhà, dạy bảo con cháu học 
hành. 

Người con trai Ngë Trè Héa sau khi đỗ Hoàng giáp năm 1592, ra 
làm quan tới chức Hiến sát sứ Sơn Tây. Năm 1623, ëng cê cëng dẹp loạn 
ở Sơn Tây, được gia phong Thiếu bảo, phong Hiệp Mưu tá lï dục vân 
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tán trị công thần, xếp vào hàng công thần trung hưng của triều Lê, làm 
quan tới Thượng thư bộ Hộ kiêm chức Tế tửu Quốc Tử Giám. 

Con trai cụ Ngë Trè Héa là Ngë Sĩ Vinh (1596) đỗ Đệ tam giáp 
đồng tiến sĩ xuất thân khoa thi Bính Tuất niên hiệu Phúc Thái (1646) đời 
vua Lê Chân Tông, làm quan tới chức Quang Lộc Tự khanh. Khi mất, 
ëng được truy tặng chức Tằng Tả thị lang, tước hầu. 

Hai người cháu nhánh trên của cụ Ngë Sĩ Vinh là Ngë Cëng Trạc 
đỗ Tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân năm 1694 đời vua Lê Hy Tông và 
Ngë Hưng Giáo đỗ tiến sĩ năm 1710. Như vậy, dòng họ Ngô Lý Trai trải 
qua năm đời liên tiếp có năm người đỗ đại khoa.  

Lời bàn: 

Một gia tộc mà có năm đời đỗ đạt làm tiến sĩ là niềm tự hào của 
dòng họ, âm đức Tổ tiên thật lớn. Nhưng khi tçm hiểu kỹ chúng ta mới 
thấy được để cê được dòng họ Ngô công thần thì từ trên xuống dưới cha 
con dùng Hiếu và Đễ để truyền thừa nề nếp gia phong dòng tộc. Vậy 
Hiếu là gì? Chữ “Hiếu” là chữ chiết tự bao gồm chữ “Lão” và chữ “Tử”, 
cê nghĩa là cha với con cùng một thể, mẹ với con cùng một thể. Chữ Đễ 
là sự cung kènh træn dưới có thứ tự của cha mẹ con cái và anh em trong 
nhà. Người xưa nêi “Vị quan thanh liêm xuẩt thân từ người con Hiếu Hạnh” 
quả không sai. 

Dân gian có truyền nhau bài ca về gia đçnh họ Ngô Công Thần 
như sau:  

“Một gốc trñm cành nảy họ Ngô   

Chuyện bà thè thêc óể muôn thu   

Mẩt mía thương kẻ ñn rau cháo  

Làm phîc óến lúc dốc bịch bồ  

Hai chữ vinh hoa bia miệng dệt   

Nñm óời liên trúng phẩn son tô  

Còn trời cén óẩt cén non nước  
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tán trị công thần, xếp vào hàng công thần trung hưng của triều Lê, làm 
quan tới Thượng thư bộ Hộ kiêm chức Tế tửu Quốc Tử Giám. 

Con trai cụ Ngë Trè Héa là Ngë Sĩ Vinh (1596) đỗ Đệ tam giáp 
đồng tiến sĩ xuất thân khoa thi Bính Tuất niên hiệu Phúc Thái (1646) đời 
vua Lê Chân Tông, làm quan tới chức Quang Lộc Tự khanh. Khi mất, 
ëng được truy tặng chức Tằng Tả thị lang, tước hầu. 

Hai người cháu nhánh trên của cụ Ngë Sĩ Vinh là Ngë Cëng Trạc 
đỗ Tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân năm 1694 đời vua Lê Hy Tông và 
Ngë Hưng Giáo đỗ tiến sĩ năm 1710. Như vậy, dòng họ Ngô Lý Trai trải 
qua năm đời liên tiếp có năm người đỗ đại khoa.  

Lời bàn: 

Một gia tộc mà có năm đời đỗ đạt làm tiến sĩ là niềm tự hào của 
dòng họ, âm đức Tổ tiên thật lớn. Nhưng khi tçm hiểu kỹ chúng ta mới 
thấy được để cê được dòng họ Ngô công thần thì từ trên xuống dưới cha 
con dùng Hiếu và Đễ để truyền thừa nề nếp gia phong dòng tộc. Vậy 
Hiếu là gì? Chữ “Hiếu” là chữ chiết tự bao gồm chữ “Lão” và chữ “Tử”, 
cê nghĩa là cha với con cùng một thể, mẹ với con cùng một thể. Chữ Đễ 
là sự cung kènh træn dưới có thứ tự của cha mẹ con cái và anh em trong 
nhà. Người xưa nêi “Vị quan thanh liêm xuẩt thân từ người con Hiếu Hạnh” 
quả không sai. 

Dân gian có truyền nhau bài ca về gia đçnh họ Ngô Công Thần 
như sau:  

“Một gốc trñm cành nảy họ Ngô   

Chuyện bà thè thêc óể muôn thu   

Mẩt mía thương kẻ ñn rau cháo  

Làm phîc óến lúc dốc bịch bồ  

Hai chữ vinh hoa bia miệng dệt   

Nñm óời liên trúng phẩn son tô  

Còn trời cén óẩt cén non nước  

Thóc tổ còn nhiều chẳng phải lo”. 

Bàn về việc này, sách Lịch triều hiến chương loại chí có nhận 
định về cụ Ngô Trí Hòa và dòng họ Ngë Lï Trai như sau: “Ông học vẩn 
hơn người, chính thuật có thừa, trải khấp trong ngoài óối xử chỗ nào cũng vừa, 
công lao tiếng tñm rì rệt. Lại là bậc danh thần của ba triều, cha con óồng khoa, 
phúc nhà lâu dài, càng là việc xưa nay èt thẩy”. 

 



Khoâng giöõ baûn quyeàn, hoan ngheânh phoå bieán 

Nhöõng taám göông ñöùc haïnh Vieät Nam

232

BÀ CHÚA SAO SA NGUYỄN THÐ DUỆ 
N‡ Tiến Sĩ óầu tiên của Việt Nam 

Nguyễn Thị Duệ (hay Nguyễn Thị Du; ngoài ra, cê người gọi bà 
tên Nguyễn Thị Ngọc Toàn, hiệu Diệu Huyền), là nữ Tiến sĩ đầu tiên 
của Việt Nam. Hiện chỉ biết bà sống vào cuối thế kỷ 16, đầu thế kỷ 17, 
chưa rì năm sinh và mất. Nguyễn Thị Duệ là người ở Kiệt Đặc (nay là xã 
 ñn An), huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. 

 

 

 

 

 

 

 

Là một người hiếu học, song luật lệ bấy giờ không cho phép con 
gái được học hành thi cử, Nguyễn Thị Duệ phải giả trai để dự việc đän 
sách.  

Năm Giáp Ngọ (1594) nhà Mạc mở khoa thi Hội, sĩ tử tham dự 
rất đëng. Bà đỗ thủ khoa, trong khi chính thầy dạy chỉ đỗ á khoa. Như 
vậy, tròn 20 tuổi bà trở thành nữ tiến sĩ đầu tiên và duy nhất của khoa 
cử Việt Nam xưa. Trong buổi Ngự yến đãi các tân khoa, vua Mạc Kính 
Cung thấy vị tiến sĩ trẻ tuổi, dáng mảnh mai, mặt mày thanh tú sinh 
lòng ngờ vực. Nhà vua liền xét hỏi và phát hiện bà giả trai. Nguyễn Thị 
Duệ không những không bị khép tội cén được Vua khen ngợi. Cảm 
phục tài năng, Vua vời bà vào cung để dạy các phi tần, rồi được tuyển 
làm phi: Tinh Phi (Sao Sa) và người ta quen gọi là "Bà Chúa Sao”. 

Nguyễn Thị Duệ không chỉ là nữ tiến sĩ duy nhất của khoa bảng 
phong kiến Việt Nam mà bà còn có nhiều đêng gêp cho nền giáo dục 
đương thời. Bà rất quan tâm đến việc thi cử, bồi dưỡng nhân tài cho 
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rất đëng. Bà đỗ thủ khoa, trong khi chính thầy dạy chỉ đỗ á khoa. Như 
vậy, tròn 20 tuổi bà trở thành nữ tiến sĩ đầu tiên và duy nhất của khoa 
cử Việt Nam xưa. Trong buổi Ngự yến đãi các tân khoa, vua Mạc Kính 
Cung thấy vị tiến sĩ trẻ tuổi, dáng mảnh mai, mặt mày thanh tú sinh 
lòng ngờ vực. Nhà vua liền xét hỏi và phát hiện bà giả trai. Nguyễn Thị 
Duệ không những không bị khép tội cén được Vua khen ngợi. Cảm 
phục tài năng, Vua vời bà vào cung để dạy các phi tần, rồi được tuyển 
làm phi: Tinh Phi (Sao Sa) và người ta quen gọi là "Bà Chúa Sao”. 

Nguyễn Thị Duệ không chỉ là nữ tiến sĩ duy nhất của khoa bảng 
phong kiến Việt Nam mà bà còn có nhiều đêng gêp cho nền giáo dục 
đương thời. Bà rất quan tâm đến việc thi cử, bồi dưỡng nhân tài cho 

quốc gia. Phần lớn các kỳ thi Đçnh, thi Hội, tất cả bài vở đều qua tay bà 
chấm chọn. Bà thường viện dẫn nghĩa lï kinh sử, sự tích cổ kim rành 
mạch. Các biểu sớ, văn bài thi Đại khoa, vua Lê chúa Trịnh đều nhờ bà 
khảo duyệt lại. 
Hiện nay, dân gian vẫn cén lưu truyền giai thoại về bà.  

Vào năm Đức Long thứ ba (vua Lê Thần Tông), bà làm Giám khảo 
kỳ thi tiến sĩ (1631) được tổ chức tại làng Mao Điền, Hải Dương. Cê rất 
nhiều sĩ tử dự thi, trong đê cê Nguyễn Minh Triết (sau gọi là Nguyễn Thọ 
Xuân - PV) quê tại Hải Dương. Sau khi thi xong, quan giám khảo lọc ra 
các bài đỗ, trong đê cê bài của Nguyễn Minh Triết. 
Điều kỳ lạ, bài thi gồm 12 câu mà trò Triết chỉ làm đîng bốn câu, nhưng 
bốn câu cực kỳ xuất sắc. Các quan không nỡ đánh trượt, bèn tâu lên 
Vua. Vua Lê bèn hỏi ý kiến bà Duệ. Sau khi đọc bài, bà thấy hay bèn tâu 
Vua: "Bài vñn làm óược bốn câu mà hay cén hơn làm hết 12 câu mà không hay, 
triều óçnh cần người thực tài chứ không cần kẻ nịnh bợ". Nhà vua cảm phục, 
bèn chấm cho Nguyễn Minh Triết đỗ Tiến sĩ Khoa Tân Míi. 

Nguyễn Thị Duệ được coi là người khởi đầu hình thức đào tạo từ 
xa của đất nước. Bà soạn ra các bộ đề thi rồi gửi về địa phương để tổ 
chức thi. Sau khi kết thúc, bài thi sẽ được gửi lên cho bà chấm, kết quả 
được gửi trở lại các địa phương. Bà cũng khuyến khích phong trào học 
tập, giîp đỡ học trò nghèo hiếu học, đề cao các nhân tài giîp nước. Đê 
là hình thức khuyến học đầu tiên của nước ta. 

Là một vị quan thanh liêm, Nguyễn Thị Duệ thương dân như 
con. Khi đất nước gặp thiæn tai, địch họa, bà xin triều đçnh phát chẩn 
cứu đêi, cấp nhiều mẫu ruộng tốt, canh tác lấy hoa lợi. Người ta còn 
truyền tụng, thuở hàn vi, anh trai Nguyễn Thị Duệ bị người trong làng 
hãm hại. Mặc dù vậy khi vinh hiển, bà không hề để ï đến tư thí. Nhân 
dân rất cảm phục tài năng và đức độ, næn xưng tụng bà là “Nghiæu, 
Thuẩn trong phái nữ, thần tiên ở træn óời”.      
 

Một lần dự yến tiệc trong Hoàng cung, bà kết giao với Hoàng 
hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc (vợ vua Lê Thần Tông). Từ đấy, hai bà trở thành 
đëi bạn tri kỷ. Hàng tháng, bà cùng Hoàng hậu đi lễ chía để gặp các 
nhà tu hành cũng là những người học nhiều, biết rộng, gặp gỡ các sĩ 
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phu Bắc Hà - những nhà chân nho thực tài như Thám hoa Giang Văn 
Minh, Thám hoa Phượng Thế Hiền v.v... Cho nên, bà biết được tình hình 
trong nước và những bất bình trong dân, giúp Vua kịp thời điều chỉnh 
chính sách an dân. Nguyễn Thị Duệ cũng khën khåo khuyæn họ bớt xa 
xỉ, trừng trị nghiêm bọn tham quan, cường hào nhằm thu phục lòng tin 
yêu của dân. 
 

Sinh thời, Nguyễn Thị Duệ viết nhiều văn thơ, nhưng trải qua 
những biến động của lịch sử nên bị thất lạc hết. Về già, bà xuất gia đi tu 
ở chùa Vụ Nông, hạt Gia Lâm, lấy hiệu Diệu Huyền. Nguyễn Thị Duệ 
sống hơn 80 tuổi mới qua đời. Sau khi mất, bà được triều đçnh ban sắc 
phong, cho đîc tượng, dựng bảo tháp, khắc bia, người dân địa phương 
lập đền thờ, tôn bà làm Phúc thần. 

Lời bàn: 

Dưới thời xưa ở Việt Nam, người nữ khëng được học hành, thi 
cử. Vậy mà có một người con gái tài sắc, đức độ, trí tuệ trác việt đã vượt 
qua luật lệ khắt khe đê, đạt tới học vị tiến sĩ. Bà là Nguyễn Thị Duệ, 
được người dân ca tụng là “Bà Chîa Sao”, người phụ nữ đầu tiên và duy 
nhất đỗ tiến sĩ trong thời đại cũ. 

Tại thôn Trung Hà, xã Nam Tân, huyện Nam Sách (óẩt phong của 
bà, khi óịa phương này thuộc huyện Chí Linh) cũng cê đền thờ bà gồm có 
tượng và sắc phong từ hơn 100 năm của các triều đại Việt Nam xưa, 
hiện vẫn còn tồn tại.  

Năm 2004, có tám vị đại khoa của Hải Dương là hiền tài của đất 
nước được đîc tượng đồng và khám thờ, trong đê cê nữ Tiến sĩ Nguyễn 
Thị Duệ. Bà được thờ cùng Khổng Tử tại hậu cung Văn miếu Mao Điền 
(Hải Dương). 
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Minh, Thám hoa Phượng Thế Hiền v.v... Cho nên, bà biết được tình hình 
trong nước và những bất bình trong dân, giúp Vua kịp thời điều chỉnh 
chính sách an dân. Nguyễn Thị Duệ cũng khën khåo khuyæn họ bớt xa 
xỉ, trừng trị nghiêm bọn tham quan, cường hào nhằm thu phục lòng tin 
yêu của dân. 
 

Sinh thời, Nguyễn Thị Duệ viết nhiều văn thơ, nhưng trải qua 
những biến động của lịch sử nên bị thất lạc hết. Về già, bà xuất gia đi tu 
ở chùa Vụ Nông, hạt Gia Lâm, lấy hiệu Diệu Huyền. Nguyễn Thị Duệ 
sống hơn 80 tuổi mới qua đời. Sau khi mất, bà được triều đçnh ban sắc 
phong, cho đîc tượng, dựng bảo tháp, khắc bia, người dân địa phương 
lập đền thờ, tôn bà làm Phúc thần. 

Lời bàn: 

Dưới thời xưa ở Việt Nam, người nữ khëng được học hành, thi 
cử. Vậy mà có một người con gái tài sắc, đức độ, trí tuệ trác việt đã vượt 
qua luật lệ khắt khe đê, đạt tới học vị tiến sĩ. Bà là Nguyễn Thị Duệ, 
được người dân ca tụng là “Bà Chîa Sao”, người phụ nữ đầu tiên và duy 
nhất đỗ tiến sĩ trong thời đại cũ. 

Tại thôn Trung Hà, xã Nam Tân, huyện Nam Sách (óẩt phong của 
bà, khi óịa phương này thuộc huyện Chí Linh) cũng cê đền thờ bà gồm có 
tượng và sắc phong từ hơn 100 năm của các triều đại Việt Nam xưa, 
hiện vẫn còn tồn tại.  

Năm 2004, có tám vị đại khoa của Hải Dương là hiền tài của đất 
nước được đîc tượng đồng và khám thờ, trong đê cê nữ Tiến sĩ Nguyễn 
Thị Duệ. Bà được thờ cùng Khổng Tử tại hậu cung Văn miếu Mao Điền 
(Hải Dương). 

 

 

CAO BÁ QUÁT 
S†a câu óối của vua 

Cao Bá Quát (1809-1854) tự là Chu Thần, hiệu Cîc Đường, biệt 
hiệu Mẫn Thiæn, là người làng Phú Thị, huyện Gia Lâm, tỉnh Bắc Ninh, 
nay thuộc xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Ông là văn tài xuất 
chúng của nước ta vào thế kỷ XIX. Ngay từ thuở nhỏ, Bá Quát đã nổi 
tiếng học giỏi næn được mọi người coi như thần đồng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau này khi lớn lên, vào Huế làm quan ở Bộ Lễ, Cao Bá Quát vẫn 
giữ tính ngang tàng. Ông rất căm ghåt thêi a dua, nịnh bợ của quan lại. 
Ngược lại, với người dân, ông luôn nhìn bằng ánh mắt bao dung, sẻ 
chia. 

  Tự Đức vốn là ông vua hay chữ bậc nhất triều Nguyễn, 
rất thích trổ tài thơ phî, cũng rất tự phụ về tài năng của mình. Một 
hôm vua Tự Đức nghĩ hai câu đối: 
 

Tử nñng thừa phụ nghiệp 
Thần khả báo quân ân 

 
Dịch nghĩa: 
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Con phải nối nghiệp cha  

Bầy tôi phải báo óền ơn vua 

Vua lấy làm đắc ý với hai câu đối này nên sai viết treo ở điện 
Cần Chánh và khoe với bá quan. Các quan trông thấy đều nức nở tán 
thưởng. Riæng Cao Bá Quát khi đọc xong cũng gật gù to tiếng khen: "Tối 
hảo! Tối hảo!" (Rẩt tuyệt! rẩt tuyệt!), xong quay ra chỗ khác lẩm bẩm: 
"Nhưng mà cang cường, óiæn óảo!". 

Chuyện tới tai Vua Tự Đức. Vua giận lắm đéi vào hỏi nguyên do. 
Cao Bá Quát liền giải thích: "Muôn tâu bệ hạ! Câu trên chữ “tử” óứng trên 
chữ “phụ”, vậy là con trên cha. Câu dưới chữ “thần” óứng trên chữ “quân”, 
vậy là tôi trên Vua. Rõ ràng phụ tử, quân thần óiæn óảo. Hơn nữa, hai chữ 
“phụ” và “tử” lại viết trước hai chữ “quân” và “thần” cũng ói ngược tôn ti, 
trật tự. Như thế, không cang cường, óiæn óảo là gì ạ?" (câu óối óược viết theo  

thứ tự từ trên xuống dưới và từ phải sang trái). 
 

Cao Bá Quát giải thèch đîng lý nên Vua không bắt tội được. Vua 
bảo chữa, Cao Bá Quát liền đọc: 
                         Quân ân, thần khả báo 
                         Phụ nghiệp, tử nñng thừa. 

Chỉ đảo ngược thứ tự hai câu và vị trí của chữ trong các câu, Cao 
Bá Quát đã chỉnh hai câu đối của vua theo đîng trật tự trong cương 
thường. Vua phải chịu rằng chữa như vậy là hay, cương thường được 
đảm bảo mà ý tứ của Vua cũng được toàn vẹn. 

Lời bàn:   

Người xưa nói: Làm bạn với Vua như làm bạn với hổ. Khi Vua có 
lỗi, bề tôi rất èt người dám khuyên can hay nói thẳng vì sợ mất lòng Vua 
và phần khác sợ mất mạng. Vua Tự Đức hay chữ nhưng đëi khi tự phụ, 
ëng đã từng nói: “Trẫm khëng ói thi, nếu ói thi chấc chấn óỗ Trạng 
Nguyæn”. Cho nên, Cao Bá Quát luôn muốn nhắc khéo Vua thông qua 
những áng văn chương một cách khẳng khái. Một câu đối ngược về 
quân thần phụ tử nhưng cả triều thần đều a dua không ai dám nói chê 
vç đê là của Vua. Duy chỉ có Cao Bá Quát, khí phách không ngại nói thật 
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trật tự. Như thế, không cang cường, óiæn óảo là gì ạ?" (câu óối óược viết theo  

thứ tự từ trên xuống dưới và từ phải sang trái). 
 

Cao Bá Quát giải thèch đîng lý nên Vua không bắt tội được. Vua 
bảo chữa, Cao Bá Quát liền đọc: 
                         Quân ân, thần khả báo 
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Chỉ đảo ngược thứ tự hai câu và vị trí của chữ trong các câu, Cao 
Bá Quát đã chỉnh hai câu đối của vua theo đîng trật tự trong cương 
thường. Vua phải chịu rằng chữa như vậy là hay, cương thường được 
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Lời bàn:   

Người xưa nói: Làm bạn với Vua như làm bạn với hổ. Khi Vua có 
lỗi, bề tôi rất èt người dám khuyên can hay nói thẳng vì sợ mất lòng Vua 
và phần khác sợ mất mạng. Vua Tự Đức hay chữ nhưng đëi khi tự phụ, 
ëng đã từng nói: “Trẫm khëng ói thi, nếu ói thi chấc chấn óỗ Trạng 
Nguyæn”. Cho nên, Cao Bá Quát luôn muốn nhắc khéo Vua thông qua 
những áng văn chương một cách khẳng khái. Một câu đối ngược về 
quân thần phụ tử nhưng cả triều thần đều a dua không ai dám nói chê 
vç đê là của Vua. Duy chỉ có Cao Bá Quát, khí phách không ngại nói thật 

nói thẳng. Đê là bổn phận của bề tôi, phải khuyên can Vua. Mặc dù sau 
này do bất mãn với triều đçnh ëng cáo quan về quæ, nhưng những giai 
thoại ëng để lại cho hậu thế là bài học cho những người làm quan, tận 
bổn phận khuyæn can Hoàng thượng. 
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Chữ “Nghĩa” cê hàm ï rất rộng, bao trím tất cả trong luân 
thường đạo lý làm người. Trong Nghĩa cê Nhân, gọi là người “nhân 
nghĩa”, trong Nghĩa cê Tèn gọi là “tèn nghĩa”; trong Nghĩa cê Lễ, thç gọi 
là “lễ nghĩa”… “Nghĩa” cê trong các mối quan hệ giữa người với người 
như nghĩa cha con, nghĩa thầy tré, nghĩa chồng vợ, nghĩa anh em cốt 
nhục, nghĩa đồng bào đồng chè, nghĩa bằng hữu chi giao,…  Thế nên, 
một người sống trong trời đất thì nguyên tắc quan trọng nhất phải tuân 
thủ là nhất định phải y theo đạo nghĩa mà làm. Nếu như mọi sự, mọi 
việc đều cê “Nghĩa”, thç mới đủ tư cách làm người cao trọng.  
 

Đức "Nghĩa" là một phạm trí đạo đức quan trọng trong nền giáo 
dục xưa, là một yếu tố cấu thành "ngũ thường". Mạnh Tử coi "Nghĩa" là 
con đường to lớn hơn hết trong thiæn hạ mà người quân tử, bậc đại 
trượng phu phải đi theo. Khổng Tử đánh giá rất cao đức "Nghĩa" và chủ 
trương "Quân tử lẩy nghĩa làm træn hết. Quân tử cê dũng mà khëng cê nghĩa 
thç làm loạn". Ông kæu gọi "Người quân tử óối với mọi việc trong thiæn hạ, 
khëng quy óịnh phải làm như thế nào, cũng khëng quy óịnh khëng óược làm 
như thế nào, chỉ xåt hợp nghĩa thç làm". 

  
Người xưa khëng đưa ra một định nghĩa kinh điển nào về 

"Nghĩa". Tùy từng hoàn cảnh, đối tượng mà việc giảng giải về "Nghĩa" 
khác nhau. Tựu trung lại, cê thể nêi, phạm trí "Nghĩa" bao gồm những 
điều cao thượng, chènh trực, tốt đẹp và phí hợp với Nhân và Lễ. Làm 
điều "Nghĩa" là để thi hành đạo nhân và giữ gçn lễ tiết. Bởi vậy, "Nghĩa" 
được coi là cái gốc của mọi sự việc, cén người quân tử thç bao giờ cũng 
phải lấy "Nghĩa" làm cái cốt yếu, cơ sở cho mọi suy nghĩ và hành động. 
“Hy sinh mçnh óể thành nhân, xả thân vç óại nghĩa”, cê thể lîc nào cũng vç 
nhân dân, vç quốc gia, mỗi ngày tận tâm tận lực làm trén bổn phận và 
nghĩa vụ của mçnh thç mới cê thể sống thanh thản và khëng hổ thẹn với 
chènh lương tâm của mçnh. Hy sinh vç chènh nghĩa, xả thân vç nghĩa lớn. 
Chủ tâm của bậc Thánh Hiền chènh là đạo nghĩa hơn cả mạng sống.  

 
Đối lập với "Nghĩa" là "Lợi". "Lợi" thường gắn liền với tư dục, 

tham vọng... của con người. Cổ nhân cho rằng chỉ cê kẻ tiểu nhân mới 
tham lợi, vç lợi mà quæn cả nhân nghĩa. Đức Khổng Tử so sánh: "Quân 



Khoâng giöõ baûn quyeàn, hoan ngheânh phoå bieán 

Nhöõng taám göông ñöùc haïnh Vieät Nam

240

tử nghĩ óến óức, tiểu nhân nghĩ óến chỗ ở; quân tử quan tâm óến phåp tấc, tiểu 
nhân quan tâm óến ân huệ".  
 

Do trọng nghĩa, khinh lợi, làm việc thç cëng minh, chènh trực, 
khëng tư vị næn người quân tử lîc nào cũng khiæm nhường, khëng kiæu 
ngạo, tâm trạng luën thư thái và cê thể hoà mçnh được với mọi người. 
Họ khëng mưu cầu danh lợi cho riæng mçnh næn cũng khëng bon chen, 
cầu cạnh, đấu đá, tranh giành. Trong phåp xử thế, họ luën giữ đạo 
"Hành - Tàng", nước cê đạo thç ra làm quan, nước khëng cê đạo thç về ở 
ẩn. Bởi vậy, "Quân tử thç thản nhiæn thư thái; thư thái mà khëng kiæu cñng; 
hoà hợp chứ khëng hía theo". Ngược lại, kẻ tiểu nhân vç tham lợi mà làm 
càn, èch kỷ hại nhân, kåo bä kåo đảng để thực hiện tham vọng của mçnh, 
næn tâm trạng luën căng thẳng, khëng thoải mái. Kẻ tiểu nhân khi đắc 
chè thç kiæu căng, cao ngạo, khi thất thế thç lo sợ, tçm đủ mọi cách để 
dung thân. Vç vậy, tiểu nhân thç kiæu căng mà khëng thư thái, thường 
hay lo lắng, ưu sầu.  
 

Tấm léng của người quân tử luën chứa chan đạo nghĩa. Người 
hiếu học thấy người hiền thç học theo cách dụng tâm nhân nghĩa của họ, 
lợi người thç sẽ lợi mçnh, hại người nhất định sẽ hại chènh mçnh. Người 
nhân nghĩa thà chết chứ khëng bằng léng làm trái đạo nghĩa. Chỉ khi 
học được những đạo lï và thái độ làm người này của Thánh Hiền thç 
mới được gọi là sống cuộc đời chân tçnh, chân nghĩa, chân trè tuệ. Cho 
nên, người biết lấy nhân nghĩa, lấy lời dạy của Thánh Hiền để học tập 
thì nhất định sẽ khiến cho đức hạnh mỗi ngày khëng ngừng nâng cao. 
 

Là người Việt, chîng ta hãy lật từng trang sử để càng thæm yæu 
đất nước và con người Việt Nam. Dân tộc ta cê rất nhiều gương Nhân 
Nghĩa. Đê đều là những tấm gương sáng để con cháu ngàn đời kế thừa 
và tiếp nối. 
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tử nghĩ óến óức, tiểu nhân nghĩ óến chỗ ở; quân tử quan tâm óến phåp tấc, tiểu 
nhân quan tâm óến ân huệ".  
 

Do trọng nghĩa, khinh lợi, làm việc thç cëng minh, chènh trực, 
khëng tư vị næn người quân tử lîc nào cũng khiæm nhường, khëng kiæu 
ngạo, tâm trạng luën thư thái và cê thể hoà mçnh được với mọi người. 
Họ khëng mưu cầu danh lợi cho riæng mçnh næn cũng khëng bon chen, 
cầu cạnh, đấu đá, tranh giành. Trong phåp xử thế, họ luën giữ đạo 
"Hành - Tàng", nước cê đạo thç ra làm quan, nước khëng cê đạo thç về ở 
ẩn. Bởi vậy, "Quân tử thç thản nhiæn thư thái; thư thái mà khëng kiæu cñng; 
hoà hợp chứ khëng hía theo". Ngược lại, kẻ tiểu nhân vç tham lợi mà làm 
càn, èch kỷ hại nhân, kåo bä kåo đảng để thực hiện tham vọng của mçnh, 
næn tâm trạng luën căng thẳng, khëng thoải mái. Kẻ tiểu nhân khi đắc 
chè thç kiæu căng, cao ngạo, khi thất thế thç lo sợ, tçm đủ mọi cách để 
dung thân. Vç vậy, tiểu nhân thç kiæu căng mà khëng thư thái, thường 
hay lo lắng, ưu sầu.  
 

Tấm léng của người quân tử luën chứa chan đạo nghĩa. Người 
hiếu học thấy người hiền thç học theo cách dụng tâm nhân nghĩa của họ, 
lợi người thç sẽ lợi mçnh, hại người nhất định sẽ hại chènh mçnh. Người 
nhân nghĩa thà chết chứ khëng bằng léng làm trái đạo nghĩa. Chỉ khi 
học được những đạo lï và thái độ làm người này của Thánh Hiền thç 
mới được gọi là sống cuộc đời chân tçnh, chân nghĩa, chân trè tuệ. Cho 
nên, người biết lấy nhân nghĩa, lấy lời dạy của Thánh Hiền để học tập 
thì nhất định sẽ khiến cho đức hạnh mỗi ngày khëng ngừng nâng cao. 
 

Là người Việt, chîng ta hãy lật từng trang sử để càng thæm yæu 
đất nước và con người Việt Nam. Dân tộc ta cê rất nhiều gương Nhân 
Nghĩa. Đê đều là những tấm gương sáng để con cháu ngàn đời kế thừa 
và tiếp nối. 

VUA LÝ THÁI TÔNG 
Trẫm không t• cày thì lấy gì làm xôi cúng, lại lấy gì cho thiên hạ noi 

theo? 

Vua Lý Thái Tông tên là Lý Phật Mã, là con trai trưởng của vua 
Thái Tổ Lý Công Uẩn, lên ngôi khi ông 28 tuổi. Sau gáy ëng cê đến bảy 
cái nốt ruồi tụ lại như chém sao Thất Tinh (Sao Bấc òẩu).  

 

 

 

 

 

 

Khuyên các em bỏ khí giới chịu tang cha 

Nǎm Mậu Thìn (1028), Vua Lý Thái Tổ mất. Theo đîng di chiếu 
thç Đëng cung Thái tử Lý Phật Mã được lên ngôi. Anh em trai trong gia 
đçnh Lï Cëng Uẩn cũng khá đëng, và người nào cũng cê tài vũ dũng. 
Vua Thái Tổ vừa mất chưa làm lễ tế táng, các hoàng tử Vì Đức Vương, 
Dực Thánh Vương và Đëng Chènh Vương đã mang quân bản bộ đến 
vây thành để tranh ngôi của Thái tử. Họ quyết chờ khi Phật Mã xuất 
hiện thç cíng xëng ra đánh îp, nếu thắng lợi thç tènh đến việc chia 
quyền cho nhau. 

Phật Mã biết âm mưu của mấy người em phản loạn ấy. Ông vội 
vàng tổ chức việc phòng giữ cung cấm, rồi cho gọi các tướng tá bộ hạ 
của mçnh vào bàn cách đối phó. Ông không muốn giữa lúc Vua cha từ 
trần, anh em một nhà lại quay ra xung đột, tranh giành quyền lực với 
nhau. Ông nói: “Ta lẩy làm xẩu hổ là Tiên òế mới mẩt chưa quàn mà cốt 
nhục óã giết nhau. Há chẳng óể cho muën óời chæ cười sao!”. 

Ông cho người ra khuyên các em nên hạ khí giới, cùng vào chịu 
tang cha, thực hiện di chiếu, không nên gây bạo loạn. Nhưng ba vị 
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vương tử kia nhất định không nghe. Lý Phật Mã vẫn kiên trì: “Ta muốn 
thuyết phục các vương cho họ tự ý rút quân thì họ sẽ không gây ra tội ác, chứ 
kéo quân ra giao chiến với nhau thì còn mặt mũi nào!”. 

Thấy Lý Phật Mã cứ dùng dằng mà quân tướng của ba Hoàng tử 
kia thç đánh vào cung gấp lắm, các tướng cíng đứng lên, kiên quyết 
giục phải ra quân. Trước tình thế này, Lý Phật Mã không biết làm thế 
nào. Ông lắc đầu nói: “Ta chỉ óành vào làm lễ thành phục trước linh cữu của 
Tiên òế thôi. Mọi việc làm thế nào do các tướng óịnh liệu lẩy.” 

Ông vừa dứt lời thì một vì tướng đã rît gươm chạy như bay ra 
ngoài cung, xông thẳng vào chỗ Vì Đức Vương đang đứng. Lưỡi kiếm 
vung læn, đầu Vì Đức Vương đã rơi xuống. Bọn tướng sĩ của phe phản 
nghịch bỏ chạy tán loạn. Hai Hoàng tử kia là Đëng Chènh Vương và 
Dực Thánh Vương đều trốn được. 

Phật Mã chính thức lên ngôi, lấy niên hiệu là Thiên Thành khi 
ông vừa tròn 28 tuổi. Thấy tçnh hçnh mưu phản vừa qua của các em, Lý 
Phật Mã nghĩ ngay đến việc phải có một hình thức thích hợp, một hiệu 
pháp tâm linh để ràng buộc mọi người, cố kết nhân âm. Và đây là việc 
làm đầu tiên của ông khi vừa lên ngôi báu. Ông cho dựng miếu thờ thần 
Đồng Cỏ (vị thần trống óồng ở nîi òan - Nê Thanh Hóa). Vua cho đắp đàn 
ở trong miếu, cắm cờ xí, chỉnh đốn đội ngũ, treo gươm giáo ở trước thần 
vị đọc lời thề rằng: "Làm con phải hiếu, làm tôi phải trung. Ai bẩt hiếu, bẩt 
trung xin thần làm tội". Các quan từ cửa đëng đi vào, đến trước thần vị 
cùng uống máu ǎn thề. Từ đê thành lệ, hàng nǎm vào dịp đầu xuân, 
Vua quan các triều đại đều phải dự lễ thề này. 

Nhà Vua thiên về nhân óạo 

Lý Thái Tông thực sự là một ông Vua có một tấm lòng bao dung, 
nhân hậu đối với anh em, bạn bè và cả đối phương nữa. 

Chùa Một Cột được xem là một niềm tự hào của kiến trúc Việt 
Nam, là một biểu tượng của những nét diệu kỳ đất Việt. Chùa Một Cột 
được xây dựng là do sáng kiến của Lý Thái Tông. Nhà vua kể rằng 
trong một giấc chiêm bao, ông thấy Phật Bà Quan Âm ngồi trên tòa sen 
dắt Vua læn téa. Sau đê, Vua đã cho dựng cột đá, làm téa sen đặt lên 
như đã thấy trong mộng.  
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vương tử kia nhất định không nghe. Lý Phật Mã vẫn kiên trì: “Ta muốn 
thuyết phục các vương cho họ tự ý rút quân thì họ sẽ không gây ra tội ác, chứ 
kéo quân ra giao chiến với nhau thì còn mặt mũi nào!”. 

Thấy Lý Phật Mã cứ dùng dằng mà quân tướng của ba Hoàng tử 
kia thç đánh vào cung gấp lắm, các tướng cíng đứng lên, kiên quyết 
giục phải ra quân. Trước tình thế này, Lý Phật Mã không biết làm thế 
nào. Ông lắc đầu nói: “Ta chỉ óành vào làm lễ thành phục trước linh cữu của 
Tiên òế thôi. Mọi việc làm thế nào do các tướng óịnh liệu lẩy.” 

Ông vừa dứt lời thì một vì tướng đã rît gươm chạy như bay ra 
ngoài cung, xông thẳng vào chỗ Vì Đức Vương đang đứng. Lưỡi kiếm 
vung læn, đầu Vì Đức Vương đã rơi xuống. Bọn tướng sĩ của phe phản 
nghịch bỏ chạy tán loạn. Hai Hoàng tử kia là Đëng Chènh Vương và 
Dực Thánh Vương đều trốn được. 

Phật Mã chính thức lên ngôi, lấy niên hiệu là Thiên Thành khi 
ông vừa tròn 28 tuổi. Thấy tçnh hçnh mưu phản vừa qua của các em, Lý 
Phật Mã nghĩ ngay đến việc phải có một hình thức thích hợp, một hiệu 
pháp tâm linh để ràng buộc mọi người, cố kết nhân âm. Và đây là việc 
làm đầu tiên của ông khi vừa lên ngôi báu. Ông cho dựng miếu thờ thần 
Đồng Cỏ (vị thần trống óồng ở nîi òan - Nê Thanh Hóa). Vua cho đắp đàn 
ở trong miếu, cắm cờ xí, chỉnh đốn đội ngũ, treo gươm giáo ở trước thần 
vị đọc lời thề rằng: "Làm con phải hiếu, làm tôi phải trung. Ai bẩt hiếu, bẩt 
trung xin thần làm tội". Các quan từ cửa đëng đi vào, đến trước thần vị 
cùng uống máu ǎn thề. Từ đê thành lệ, hàng nǎm vào dịp đầu xuân, 
Vua quan các triều đại đều phải dự lễ thề này. 

Nhà Vua thiên về nhân óạo 

Lý Thái Tông thực sự là một ông Vua có một tấm lòng bao dung, 
nhân hậu đối với anh em, bạn bè và cả đối phương nữa. 

Chùa Một Cột được xem là một niềm tự hào của kiến trúc Việt 
Nam, là một biểu tượng của những nét diệu kỳ đất Việt. Chùa Một Cột 
được xây dựng là do sáng kiến của Lý Thái Tông. Nhà vua kể rằng 
trong một giấc chiêm bao, ông thấy Phật Bà Quan Âm ngồi trên tòa sen 
dắt Vua læn téa. Sau đê, Vua đã cho dựng cột đá, làm téa sen đặt lên 
như đã thấy trong mộng.  

Nhà vua trẻ Lý Thái Tông, dù ở ngôi cao, vẫn luôn luôn gắn bó 
với sản xuất, với lao động. Vào nǎm ông 38 tuổi, tháng 2, ông ngự ở cửa 
Bồ Hải cày ruộng tịch điền. Vua thân tế Thần Nông, tế xong tự cầm cày 
xuống ruộng. Các quan ta hữu cê người can rằng: "òê là cëng việc của 
nông phu. Bệ hạ cần gì làm thế!". Vua nói: "Trẫm không tự cày thì lẩy gì làm 
xôi cúng, lại lẩy gì cho thiên hạ noi theo!".  

Vào nǎm 1040, ông dạy cho cung nữ dệt được gấm vóc. Vua 
xuống chiếu phát hết gấm vóc của nước Tống ở trong kho ra để may áo 
ban cho các quan. Từ ngũ phẩm trở lên thì áo bào bằng gấm, từ cửu 
phẩm trở lên thì áo bào bằng vóc. Phát hết như vậy để trong kho không 
còn vải vóc ngoại quốc nữa, từ nay chuyên dùng vải của nước mình, 
không dùng gấm vóc của nước Tống nữa. 

Vua Lý Thái Tông trị vç được 27 nǎm, đến nǎm Giáp Ngọ (1054) 
thì mất. Ông thọ 55 tuổi. 

Lời bàn: 

Nhiều lần dùng binh từ Nam chí Bắc nhưng Lï Thái Tëng lại là 
vị Hoàng đế bao dung, nhân hậu. Hễ năm nào đêi kåm hoặc đi đánh 
giặc về, Vua lại giảm thuế cho dân trong 2-3 năm.  

Muốn khuyên dân, khuyến khèch dân, trước quý tộc phải làm 
gương. Muốn khắp thiên hạ dùng hàng nội, trước Hoàng đế phải làm 
gương. Muốn thiên hạ chăm làm việc canh nông cày cấy thç Hoàng đế 
phải làm gương. 

Vua mà còn xuống cày ruộng thì ai dám nói việc làm nông 
nghiệp là thấp hän. Hoàng Đế mà còn nói: “Trẫm không cày thì làm gì có 
gì nẩu xôi”. Quan dân ai dám không coi trọng nghề và tri ân hạt lúa. 

Cung nữ mà còn dệt vải thì thứ dân ai dám nói nghề dệt vải là 
thấp hän. Đấng chí tôn mà còn mặc hàng lụa là trong nước sản xuất thì 
quan dân các hạng ai dám chæ đê là mặt hàng không ra gì. 

Vua Lï Thái Tëng èt nêi, èt để chí ở sự lập ngôn, chỉ lo lòng làm 
gương cho thiæn hạ. Xem ra, gương ấy không phải chỉ sáng một đời cho 
quan dân một thời, mà cho nhiều thế hệ bởi giáo dục là phải làm gương, 
giáo dục là træn làm dưới noi theo. 
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VUA LÝ THÁNH TÔNG 
Ta yæu con ta cũng như léng ta làm cha mẹ dân 

Xêt thương tí nhân vç hçnh ngục 

Chuyện kể rằng vào một ngày mía đëng, vua Lï Thánh Tëng 
(1023-1072) bảo các quan tả hữu rằng: “Trẫm ở trong cung, sưởi than 
xương thî, mặc áo lông chồn còn rét thế này, nghĩ óến người tù bị giam trong 
ngục, khổ sở về gëng cím, chưa rì ngay gian, ñn khëng no bụng, mặc không 
kín thân, khốn khổ vì gió rét, hoặc có kẻ chết khëng óáng tội, trẫm rẩt thương 
xót. Vậy lệnh cho Hữu ty phát chñn chiếu và cẩp cơm ñn ngày hai bữa”. 

 

 

 

 

 

 

Lẽ thường, buổi thái bình Vua sáng tôi hiền như thời ấy thì có lẽ 
ít án oan sai. Mà dẫu có oan sai thì mấy người làm Vua nghĩ được đến 
đám dân đen hay tí phạm như thế. Thân Vua ở ngôi cửu ngũ, ăn ngon 
mặc đẹp, cung điện tráng lệ, phi tần mỹ nữ, bên tai có thừa lời hay ý 
đẹp của đám quần thần. Có nhiều ông Vua tham hưởng phú quý lại 
khëng sâu sát đời sống dân tình, chỉ qua lời sàm tấu của lũ nịnh thần 
mà cứ nghĩ nhân dân ai cũng được ấm no sung sướng. Cho næn, đấy là 
hoàn cảnh dễ bị mê nhất. Thế mà tiết đại hàn, Vua Lý Thánh Tông mặc 
áo ấm, sưởi than hồng, ngồi cung điện vẫn nghĩ đến những thân phận 
thấp hän hơn cả dân đen là kẻ tù phạm trong lao ngục lạnh lẽo. Thánh 
Tông lo tù nhân trong ngục hoặc có kẻ vô tội mà chết vç đêi råt, cấp cho 
chiếu chăn ăn uống để nuôi sống. Đê chẳng phải là tâm đại từ bi thì là 
gì! 

Vua Lý Thánh Tông giải thích rằng: “Ta yæu con ta cũng như léng 
ta làm cha mẹ dân. Dân không hiểu biết mà mấc vào hình pháp, trẫm rẩt 
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VUA LÝ THÁNH TÔNG 
Ta yæu con ta cũng như léng ta làm cha mẹ dân 

Xêt thương tí nhân vç hçnh ngục 

Chuyện kể rằng vào một ngày mía đëng, vua Lï Thánh Tëng 
(1023-1072) bảo các quan tả hữu rằng: “Trẫm ở trong cung, sưởi than 
xương thî, mặc áo lông chồn còn rét thế này, nghĩ óến người tù bị giam trong 
ngục, khổ sở về gëng cím, chưa rì ngay gian, ñn khëng no bụng, mặc không 
kín thân, khốn khổ vì gió rét, hoặc có kẻ chết khëng óáng tội, trẫm rẩt thương 
xót. Vậy lệnh cho Hữu ty phát chñn chiếu và cẩp cơm ñn ngày hai bữa”. 

 

 

 

 

 

 

Lẽ thường, buổi thái bình Vua sáng tôi hiền như thời ấy thì có lẽ 
ít án oan sai. Mà dẫu có oan sai thì mấy người làm Vua nghĩ được đến 
đám dân đen hay tí phạm như thế. Thân Vua ở ngôi cửu ngũ, ăn ngon 
mặc đẹp, cung điện tráng lệ, phi tần mỹ nữ, bên tai có thừa lời hay ý 
đẹp của đám quần thần. Có nhiều ông Vua tham hưởng phú quý lại 
khëng sâu sát đời sống dân tình, chỉ qua lời sàm tấu của lũ nịnh thần 
mà cứ nghĩ nhân dân ai cũng được ấm no sung sướng. Cho næn, đấy là 
hoàn cảnh dễ bị mê nhất. Thế mà tiết đại hàn, Vua Lý Thánh Tông mặc 
áo ấm, sưởi than hồng, ngồi cung điện vẫn nghĩ đến những thân phận 
thấp hän hơn cả dân đen là kẻ tù phạm trong lao ngục lạnh lẽo. Thánh 
Tông lo tù nhân trong ngục hoặc có kẻ vô tội mà chết vç đêi råt, cấp cho 
chiếu chăn ăn uống để nuôi sống. Đê chẳng phải là tâm đại từ bi thì là 
gì! 

Vua Lý Thánh Tông giải thích rằng: “Ta yæu con ta cũng như léng 
ta làm cha mẹ dân. Dân không hiểu biết mà mấc vào hình pháp, trẫm rẩt 

thương xêt. Từ nay về sau, không cứ gì tội nặng hay nhẹ óều nhẩt luật khoan 
giảm”. 

Như vậy, nguyên nhân của tội lỗi là do dân không hiểu biết. Mà 
không hiểu biết thç trước tiên phải giáo hóa, chứ không phải khi nào 
cũng nhăm nhe díng hçnh pháp. Nếu nước loạn thì phải tạm dùng hình 
để dân biết sợ. Nhưng luật pháp đâu cê thể có mặt ở mọi ngõ ngách của 
lòng người. Nên về lâu dài vẫn phải làm dân hiểu ra, trọng đức để tự 
ước thúc lấy mình, tức là hiểu rằng ngoài luật người còn có luật Trời 
nữa. Đê là luật pháp cao nhất. 

Nhân t‟ với dân 

Lòng nhân từ của Vua không chỉ dừng lại ở lời lẽ, trí tuệ của Vua 
đã tènh đến những việc sâu xa. Khi mới lên ngôi, Vua đã ra lệnh đốt các 
công cụ tra tấn cai ngục có muốn dùng hình với tù phạm cũng khê. 
Ngoài ra, Vua còn ban cho các vị cai ngục lương bổng và thực phẩm đủ 
dùng cho cả năm để nuëi léng thanh liæm nơi họ. Lần đầu tiên, Vua cấp 
lương bổng cho những quan lại giữ việc hình ngục. Trước đê các quan 
trong triều ngoài lộ không có chế độ lương bổng thường xuyên. Quan 
trong thỉnh thoảng được Vua ban thưởng. Quan ngoài được thu thuế 
ruộng đất đầm ao của dân địa phương mà tự cấp cho mình. Cho nên, Lý 
Thánh Tëng khi nghĩ đến những tù nhân chịu đêi råt trong tí thç cũng 
nghĩ đến cả những người canh giữ tù phạm ấy. Rõ ràng, chính sách 
khoan hồng của Vua sẽ khó thành nếu đám quan lại này khëng lương 
bổng. Vì biết đâu họ sẽ “khảo lương” từ đám tí nhân và người nhà. Cho 
nên, tâm Vua thật bao dung, và trí Vua thật sáng suốt, kín kẽ. 

Nhà Vua còn xuống chiếu khuyến nông. Vua đi khắp nơi để xem 
dân gặt lúa. Gặp năm mất mùa hay sản xuất khê khăn cén miễn thuế và 
mở kho phát chẩn cho dân. Thực đîng là bậc Vua hiền có lòng dạ Bồ 
Tát. 

Lời bàn: 

Khi nước nhà điæu linh, dân tçnh đau khổ thì các vị minh quân 
xưa đều làm lễ tế Trời đất, tự thống trách rằng mình còn khuyết đức nên 
dân chúng mới gặp tai họa. Sở dĩ kiếp trước cê đức lớn nên kiếp này 
mới được lên ngôi thiên tử. Đó là mệnh Trời đã giao phê cho bậc quân 
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Vương đức dày. Cho nên, tai họa cho dân cho nước chính là lời cảnh cáo 
của Trời đất với bậc quân Vương. Lï Thánh Tëng cũng là một vị Vua có 
đức sâu dày luôn luôn quay lại phản tỉnh, tự trách mình, nỗ lực sửa đổi, 
bao dung mẫu mực, được lòng dân và là vị Vua cê tâm lượng Bồ Tát. 
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Vương đức dày. Cho nên, tai họa cho dân cho nước chính là lời cảnh cáo 
của Trời đất với bậc quân Vương. Lï Thánh Tëng cũng là một vị Vua có 
đức sâu dày luôn luôn quay lại phản tỉnh, tự trách mình, nỗ lực sửa đổi, 
bao dung mẫu mực, được lòng dân và là vị Vua cê tâm lượng Bồ Tát. 
 

TUỆ TRUNG THƯỢNG SÏ             
HƯNG NINH VƯƠNG 

Một mình vào gi‡a 30 vạn quân óịch trá hàng 

Xuất thân của Tuệ Trung Thượng Sĩ 

Trần Tung còn gọi là Trần Quốc Tung hiệu Tuệ Trung Thượng Sĩ 
(1230 - 1291), quê ở Nam Định, Việt Nam. Ngài là anh ruột Hưng Đạo 
Vương Trần Quốc Tuấn và cũng là anh vợ vua Trần Thánh Tông. Ngài 
là người có phẩm chất cao sáng, thuần hậu, vốn dòng tôn thất nên ngay 
từ khi còn trẻ Ngài đã được cử coi giữ đất Hải Dương. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm 1251, cha ông là Trần Liễu mất, Thượng Hoàng Trần Thái 
Tông cảm nghĩa đã ban cho ëng tước Hưng Ninh Vương. Khi Vua Trần 
Thánh Tëng nghe đạo đức của Ngài thâm hậu, mới mời Ngài vào cung 
để bàn việc đạo lý. Vua Thánh Tông thấy phong cách ngôn ngữ của 
Ngài rất siæu thoát næn tën Ngài làm sư huynh, tặng hiệu là Tuệ Trung 
Thượng Sĩ. Thượng Sĩ cê nghĩa là người bậc thượng, là hàng Bồ Tát, là 
người mà mọi hành động đều lợi mình và lợi cả người, Tuệ Trung là 
hiệu. Vua Trần Thánh Tông tôn Ngài một bậc Bồ tát cê đầy đủ trí tuệ. 
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Một mình vào gi‡a 30 vạn quân óịch trá hàng 

Trong cuộc chiến chống quân Nguyæn Mëng xâm lược lần thứ 3 
(1287 - 1288), Quân Nguyên với đại quân 60 vạn người chia làm hai ngả 
tấn cëng Đại Việt. 

Vua tôi nhà Trần tổ chức họp bàn quân sự để chọn kế sách đánh 
địch, không khí khẩn trương. Các vị tướng Hưng Đạo Vương Trần Quốc 
Tuấn (Trần Hưng òạo), Chiæu Minh Vương Trần Quang Khải, Chiêu 
Văn Vương Trần Nhật Duật, Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản, Hưng 
Ninh Vương Tuệ Trung Thượng Sĩ Trần Tung và các tướng quân khác 
đều cê đủ để cíng đưa ra kế sách. 

Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn hiến kế: 

“Muôn tâu bệ hạ! Hiện nay thế giặc Nguyæn óëng, lại với tâm lý phục thù sau 
hai lần thẩt bại. Trước thoạt nhìn có vẻ rẩt mạnh, nhưng theo Thần quân giặc 
ói óường xa mỏi mệt, hàng ngũ chưa chỉnh tề, lại quen khí hậu Phương Bấc, 
không quen thổ nhưỡng nước Nam, nên dùng kế Dĩ Dật òãi Lao, lẩy nhàn óể 
óối phó với mỏi mệt, díng quân òại Việt èt hơn nhưng tinh nhuệ, có trật tự, lại 
óược nghỉ ngơi, óánh óịch óang mệt là thượng sách”. 

Các chîng tướng khác nghe xong đều gật đầu đồng ý là cao kế. 
Duy chỉ có Tuệ Trung Thượng Sĩ là cê ï kiến khác: “Muôn tâu bệ hạ! 
Chiến tranh dí dưới bẩt kỳ danh nghĩa nào óều là phi nghĩa. Chiến thấng của 
bên này là máu và sinh mạng của bæn kia. Käm theo óê là những mẩt mát 
khëng gç bí óấp óược của người thân những chiến sĩ chết trận ở quê nhà. 
Trong trường hợp giữ thành Thñng Long thẩt thủ, người dân trong thành sẽ bị 
quân giặc giết hại rẩt nhiều”. 

Vua Trần nghe vậy, liền nói: “Tuệ Trung Thượng Sĩ thật có lòng 
nghĩ cho chîng sinh, muën dân trñm họ. Trẫm óồng ý với khanh như thế, 
nhưng chiến tranh giữ nước bảo vệ bờ cõi là việc nên làm, hy sinh trong chiến 
tranh là óiều không tránh khỏi. Ngoài kế sách mà Hưng òạo  ương óã óưa ra, 
chẳng hay khanh gia có cao kiến nào khác óể tránh thương vong cho người dân, 
quân lính hai bên mà vẫn giành chiến thấng, bảo vệ óược nước nhà”. 

“Muôn tâu bệ hạ! Theo ý Thần, quân Nguyên chia quân hai ngả với 60 mươi 
vạn quân là muốn óánh nhanh thấng nhanh, dùng số lượng quân áp óảo óể 
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Một mình vào gi‡a 30 vạn quân óịch trá hàng 

Trong cuộc chiến chống quân Nguyæn Mëng xâm lược lần thứ 3 
(1287 - 1288), Quân Nguyên với đại quân 60 vạn người chia làm hai ngả 
tấn cëng Đại Việt. 

Vua tôi nhà Trần tổ chức họp bàn quân sự để chọn kế sách đánh 
địch, không khí khẩn trương. Các vị tướng Hưng Đạo Vương Trần Quốc 
Tuấn (Trần Hưng òạo), Chiæu Minh Vương Trần Quang Khải, Chiêu 
Văn Vương Trần Nhật Duật, Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản, Hưng 
Ninh Vương Tuệ Trung Thượng Sĩ Trần Tung và các tướng quân khác 
đều cê đủ để cíng đưa ra kế sách. 

Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn hiến kế: 

“Muôn tâu bệ hạ! Hiện nay thế giặc Nguyæn óëng, lại với tâm lý phục thù sau 
hai lần thẩt bại. Trước thoạt nhìn có vẻ rẩt mạnh, nhưng theo Thần quân giặc 
ói óường xa mỏi mệt, hàng ngũ chưa chỉnh tề, lại quen khí hậu Phương Bấc, 
không quen thổ nhưỡng nước Nam, nên dùng kế Dĩ Dật òãi Lao, lẩy nhàn óể 
óối phó với mỏi mệt, díng quân òại Việt èt hơn nhưng tinh nhuệ, có trật tự, lại 
óược nghỉ ngơi, óánh óịch óang mệt là thượng sách”. 

Các chîng tướng khác nghe xong đều gật đầu đồng ý là cao kế. 
Duy chỉ có Tuệ Trung Thượng Sĩ là cê ï kiến khác: “Muôn tâu bệ hạ! 
Chiến tranh dí dưới bẩt kỳ danh nghĩa nào óều là phi nghĩa. Chiến thấng của 
bên này là máu và sinh mạng của bæn kia. Käm theo óê là những mẩt mát 
khëng gç bí óấp óược của người thân những chiến sĩ chết trận ở quê nhà. 
Trong trường hợp giữ thành Thñng Long thẩt thủ, người dân trong thành sẽ bị 
quân giặc giết hại rẩt nhiều”. 

Vua Trần nghe vậy, liền nói: “Tuệ Trung Thượng Sĩ thật có lòng 
nghĩ cho chîng sinh, muën dân trñm họ. Trẫm óồng ý với khanh như thế, 
nhưng chiến tranh giữ nước bảo vệ bờ cõi là việc nên làm, hy sinh trong chiến 
tranh là óiều không tránh khỏi. Ngoài kế sách mà Hưng òạo  ương óã óưa ra, 
chẳng hay khanh gia có cao kiến nào khác óể tránh thương vong cho người dân, 
quân lính hai bên mà vẫn giành chiến thấng, bảo vệ óược nước nhà”. 

“Muôn tâu bệ hạ! Theo ý Thần, quân Nguyên chia quân hai ngả với 60 mươi 
vạn quân là muốn óánh nhanh thấng nhanh, dùng số lượng quân áp óảo óể 

nhanh giành chiến thấng. Hành quân xa với số lượng nhiều như thế thì vẩn óề 
lương thực chènh là óiểm yếu chí mạng của quân óịch. Thần xin hiến một kế 
“ ườn Không Nhà Trống”, rút lui toàn bộ triều óçnh, người dân, lương thực, 
của cải của thành Thñng Long líi sâu về phương Nam óể bảo toàn lực lượng, 
vừa tránh giao tranh trực tiếp với óịch, vừa cất nguồn cung cẩp lương thực, 
óồng thời tổ chức các cánh quân nhỏ phục kèch các óường vận lương của óịch. 
Quân óịch óëng, thiếu quân lương chîng sẽ lúng túng, lại không quen khí hậu 
Phương Nam, tẩt sẽ sớm tự thua mà lui quân, òại Việt ta sẽ khëng óánh mà 
thấng”. 

Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn nghe xong, vuốt râu gật đầu 
tỏ vẻ đồng ï, nhưng vẫn cén điều chưa rì, liền nói: “Việc rút lui toàn bộ 
thành phải cần thời gian, trong khi thế giặc óang mạnh không biết Tuệ Trung 
Thượng Sĩ huynh cê kế sách gç chñng?”. 

“Muôn tâu bệ hạ! Thần có thêm một kế “Hoãn Binh”, làm sứ giả ói cầu hòa rồi 
giả hàng giặc, thương thuyết với chîng óể kéo dài thời gian cho triều óçnh rît 
lui an toàn. Chỉ cần một người và óèch thân Thần sẽ là người thực hiện kế sách 
này”. 

Chư tướng nghe xong thì lo lắng cho an nguy của Tuệ Trung 
Thượng Sĩ. Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản tuổi trẻ nhiệt huyết, văn vì 
toàn tài, lập nhiều chiến công giết giặc, đầy léng yæu nước, căm hận 
quân Nguyên, xung phong xin nhận nhiệm vụ làm sứ giả. Vua Trần 
cũng tỏ vẻ đồng ï, nhưng Tuệ Trung Thượng Sĩ đã ngăn lại: 

“Muôn tâu bệ hạ! Hoài  ñn Hầu thật dũng cảm, nhưng óể vào hang ổ óịch, 
ngoài dũng cảm, cần có trí tuệ và tài ứng biến linh hoạt với tình thế. Hơn nữa, 
không chỉ là cầu hòa giặc mà qua óê cén thể hiện hào khí sức mạnh òại Việt óể 
giặc nể sợ lung lay tinh thần, biết khó mà lui. Thần nguyện ói chuyến này, óối 
diện hiểm nguy sinh mạng óể mong tránh thương vong cho chîng sinh, muën 
dân òại Việt.” 

Đến đây, tất cả chư tướng Vua tôi nhà Trần đều chắp tay kính 
phục trí tuệ, sự dũng cảm, tấm léng hy sinh vç dân vç nước của Ngài 
Tuệ Trung Thượng Sĩ. Trước khi læn đường, Vua Trần rưng rung nước 
mắt dâng ly rượu đào mời Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, rồi xîc động: 
“Trần Tung huynh thật là một vị Bồ Tát, hành óộng quên mình vì hạnh phúc 
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của muôn dân. Trẫm xin thay mặt cho muën dân òại Việt ghi tạc trong lòng, 
nguyện noi theo gương huynh mà lo cho dân cho nước. Ly rượu óào này xin 
kính tiễn huynh, mong lại óược trùng phùng cùng uống rượu óên huynh trở 
về”. 

Vua trao Thánh chỉ rồi tiễn Ngài đi sứ. 

Tuệ Trung Thượng Sĩ nhận rượu Vua ban và Thánh chỉ, đồng 
thời đọc lên một bài kệ, mong nhà Vua ghi nhớ để dùng cho việc trị 
nước, bảo vệ bờ cõi: 

Hận thù diệt hận thù 

Là óiều không thể có 

Tình yêu diệt hận thù 

Là óịnh luật ngàn thu 

Tuệ Trung Thượng Sĩ một mçnh đi qua cổng trại của 30 vạn quân 
Nguyên vào gặp Trấn Nam Vương Thoát Hoan. Bằng trí tuệ, léng dũng 
cảm và tài ngoại giao khi làm sứ giả vào tận trong léng địch để thương 
thuyết, rồi giả hàng để thực hiện kế hoãn binh, có thời gian cho Vua tôi 
nhà Trần và toàn bộ người dân trong thành Thăng Long bảo toàn tính 
mạng, rút lui an toàn, tránh bị quân Nguyên Mông vào thành tàn sát. 
Tuệ Trung Thượng Sĩ Trần Tung đã gêp cëng lớn vào cuộc kháng chiến 
chông quân Nguyên Mông lần thứ ba của Đại Việt tạo bước ngoặt cho 
sự thất bại của chúng về sau. 

Sau đại thắng Nguyên Mông, vì có công trong cuộc kháng chiến, 
Tuệ Trung Thượng Sĩ được phong làm Tiết Độ Sứ, giữ vùng biển Thái 
Bình thuộc tỉnh Thái Bình. 

Lời bàn: 

Là một cư sĩ nhập thế, làm quan trong triều vç dân vç nước, mỗi 
khi đất nước bị giặc xâm lăng, Tuệ Trung Thượng Sĩ Trần Tung đã đảm 
nhận những nhiệm vụ khê khăn và nguy hiểm nhất. Khi làm sứ giả vào 
tận sào huyệt của địch đấu trí trên mặt trận ngoại giao, lîc làm tướng 
trực tiếp chỉ huy chiến đấu, ở cương vị nào ëng cũng hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ, lập nhiều công trạng. Ngài tham gia trong cả hai cuộc 
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của muôn dân. Trẫm xin thay mặt cho muën dân òại Việt ghi tạc trong lòng, 
nguyện noi theo gương huynh mà lo cho dân cho nước. Ly rượu óào này xin 
kính tiễn huynh, mong lại óược trùng phùng cùng uống rượu óên huynh trở 
về”. 

Vua trao Thánh chỉ rồi tiễn Ngài đi sứ. 

Tuệ Trung Thượng Sĩ nhận rượu Vua ban và Thánh chỉ, đồng 
thời đọc lên một bài kệ, mong nhà Vua ghi nhớ để dùng cho việc trị 
nước, bảo vệ bờ cõi: 

Hận thù diệt hận thù 

Là óiều không thể có 

Tình yêu diệt hận thù 

Là óịnh luật ngàn thu 

Tuệ Trung Thượng Sĩ một mçnh đi qua cổng trại của 30 vạn quân 
Nguyên vào gặp Trấn Nam Vương Thoát Hoan. Bằng trí tuệ, léng dũng 
cảm và tài ngoại giao khi làm sứ giả vào tận trong léng địch để thương 
thuyết, rồi giả hàng để thực hiện kế hoãn binh, có thời gian cho Vua tôi 
nhà Trần và toàn bộ người dân trong thành Thăng Long bảo toàn tính 
mạng, rút lui an toàn, tránh bị quân Nguyên Mông vào thành tàn sát. 
Tuệ Trung Thượng Sĩ Trần Tung đã gêp cëng lớn vào cuộc kháng chiến 
chông quân Nguyên Mông lần thứ ba của Đại Việt tạo bước ngoặt cho 
sự thất bại của chúng về sau. 

Sau đại thắng Nguyên Mông, vì có công trong cuộc kháng chiến, 
Tuệ Trung Thượng Sĩ được phong làm Tiết Độ Sứ, giữ vùng biển Thái 
Bình thuộc tỉnh Thái Bình. 

Lời bàn: 

Là một cư sĩ nhập thế, làm quan trong triều vç dân vç nước, mỗi 
khi đất nước bị giặc xâm lăng, Tuệ Trung Thượng Sĩ Trần Tung đã đảm 
nhận những nhiệm vụ khê khăn và nguy hiểm nhất. Khi làm sứ giả vào 
tận sào huyệt của địch đấu trí trên mặt trận ngoại giao, lîc làm tướng 
trực tiếp chỉ huy chiến đấu, ở cương vị nào ëng cũng hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ, lập nhiều công trạng. Ngài tham gia trong cả hai cuộc 

kháng chiến chống quân xâm lược Nguyæn Mëng, là người có nhiều 
công lao trong kháng chiến. Tuệ Trung Thượng Sĩ lần hồi được phong 
đến chức Tiết Độ Sứ. 

Ngài tuy là một vị Vương gia nhưng lấy đời sống đơn giản làm 
vui, sống ung dung trong sự thật, dành trọn thời gian để tiếp xúc và 
giác ngộ cho người khác chứ không vui trong chức lớn danh to. Ngài là 
một cư sĩ mà khëng bị công danh trói buộc. Đó là cái hạnh cao quí, ít 
người thực hiện được. 

Với trí tuệ tuyệt vời, Tuệ Trung Thượng sĩ cén là Thầy dẫn đạo 
cho Vua Trần Nhân Tông và có ảnh hưởng rất lớn đến tư tưởng tu hành, 
Phật tại tâm, không chấp vào có và không, tự tại, tận bổn phận, đạo và 
đời không tách biệt. Vị Vua mà sau này được dân chúng suy phong là 
Điều Ngự Giác Hoàng Trîc Lâm Đại Sĩ Trần Nhân Tông. 
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BÄCH LIÊU 
òỗ trạng lại không ra làm quan 

Trong những trạng nguyên của đất Việt, rất nhiều người nổi 
tiếng là thần đồng thông minh từ nhỏ. Tuy nhiên, một vị thần đồng đỗ 
trạng rồi lại không làm quan mà chỉ muốn làm dân thường, nhưng vẫn 
góp công lớn trị quốc, đánh đuổi giặc ngoại xâm, thì chỉ có trạng 
nguyên Bạch Liêu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

òỗ trạng lại không ra làm quan 

Bạch Liæu sinh năm 1236 tại phủ Diễn Châu (nay thuộc Diễn Châu, 
Nghệ An), trong một gia đçnh nhà nho nghäo. Cha ëng làm nghề dạy 
học bốc thuốc, là người “tích phúc truyền gia”, lấy nhân nghĩa làm gốc. 

Bạch Liêu nổi tiếng thần đồng từ nhỏ, 6 tuổi biết đọc, 7 tuổi biết 
làm thơ, 8 tuổi làm được văn, đến khi 15 tuổi thì danh tiếng thần đồng 
đã truyền đi khắp nơi. Tương truyền “ëng cê trè nhớ dai chẳng ai bằng, có 
cặp mất lóng lánh, nhãn quan thần lực óọc sách 10 dòng trong nháy mất”. 

Bạch Liæu thi đỗ trạng nguyæn năm 1266. Tuy nhiên, khác với các 
trạng nguyên khác, ông từ chối làm quan, xin được về quæ để phụng 
dưỡng mẹ và giîp đỡ bà con lối xóm. 

Giúp trị quốc, chuẩn bị óánh giặc 
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trạng rồi lại không làm quan mà chỉ muốn làm dân thường, nhưng vẫn 
góp công lớn trị quốc, đánh đuổi giặc ngoại xâm, thì chỉ có trạng 
nguyên Bạch Liêu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

òỗ trạng lại không ra làm quan 

Bạch Liæu sinh năm 1236 tại phủ Diễn Châu (nay thuộc Diễn Châu, 
Nghệ An), trong một gia đçnh nhà nho nghäo. Cha ëng làm nghề dạy 
học bốc thuốc, là người “tích phúc truyền gia”, lấy nhân nghĩa làm gốc. 

Bạch Liêu nổi tiếng thần đồng từ nhỏ, 6 tuổi biết đọc, 7 tuổi biết 
làm thơ, 8 tuổi làm được văn, đến khi 15 tuổi thì danh tiếng thần đồng 
đã truyền đi khắp nơi. Tương truyền “ëng cê trè nhớ dai chẳng ai bằng, có 
cặp mất lóng lánh, nhãn quan thần lực óọc sách 10 dòng trong nháy mất”. 

Bạch Liæu thi đỗ trạng nguyæn năm 1266. Tuy nhiên, khác với các 
trạng nguyên khác, ông từ chối làm quan, xin được về quæ để phụng 
dưỡng mẹ và giîp đỡ bà con lối xóm. 

Giúp trị quốc, chuẩn bị óánh giặc 

Khi ấy Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải được trao trấn thủ 
Nghệ An, quæ hương của Bạch Liêu. Mến trọng tài đức của vị trạng 
nguyên, Trần Quang Khải mời ëng làm mën khách trong nhà, thường 
xướng họa thơ phî, đàm đạo văn chương rất tâm đắc. Dần dần Trần 
Quang Khải coi Bạch Liæu là người thân tèn, để ông tham gia bàn việc 
quân, việc nước. Thời điểm quân Mông Thát dồn dập tiến đánh nhà 
Tống, nhận thấy đất Hoan Diễn thuộc Nghệ An là nơi đất đai trí phî, 
phù hợp để xây dựng thành một hậu phương vững chắc nếu có cuộc 
chiến với quân Mông Thát, nên Bạch Liæu đã viết ra “Biến pháp tam 
chương”, nêu ba việc mà Đại Việt cần làm là: 

● Về tuyển quân: Kiểm tra dân số, ghi hết vào sổ nhân khẩu; Chiêu 
mộ tráng đinh sung vào quân đội đủ mười vạn; Thường xuyên luyện 
tập võ nghệ, phåp đánh trận để khi cần sẽ díng đến; Mặt khác, lập 
các xưởng rän đîc vũ khè để trang bị cho binh lính. 

● Về lương th•c: Khuyến khích các Vương hầu, quan tướng lập điền 
trang rồi chiêu tập dân nghäo, người không có ruộng và đưa gia në 
vào canh tác, khai khẩn để có thêm lương thực, của cải. Từ Thanh 
Hêa vào đến dãy Hoành Sơn, cứ 20 dặm lại lập kho chứa thóc và 
binh khí. 

● Về sách lược óối với phía Nam: Củng cố các đồn binh ở biên giới 
phía Nam Nghệ An, cho dân khai khẩn đất bỏ hoang, vừa lập làng 
vừa mở thêm bờ cõi và cảnh giác với quân địch. 

Trần Quang Khải xem xong “Biến pháp tam chương” thç tấm tắc khen 
và thi hành ngay kế sách. Sau 5 năm (1266 – 1271), Hoan Diễn trở nên 
trí phî và giàu cê, lương thực dư dả, lại có 10 vạn quân dự bị, thành 
hậu phương vững chắc cho một cuộc chiến với quân Mông Thát nếu nó 
xảy ra.  

Hiến kế óánh bại giặc khi giang sơn lâm cảnh “nghìn cân treo sợi tóc” 

Năm 1285, quân Nguyæn Mëng xâm lược Đại Việt lần thứ 2. 
Trong lîc giang sơn lâm vào cảnh nghìn cân treo sợi tóc, vua Trần nhận 
được bản tấu của Bạch Liêu về tçnh hçnh víng đất Hoan Diễn, phân tích 
rì ràng điểm mạnh yếu, từ đê hiến kế đánh quân Nguyæn. Vua Trần 
Nhân Tëng đọc rất vừa ý, liền cử Trần Quang Khải đến Nghệ An để 
cầm cự với giặc. Bạch Liæu đã phân tèch tçnh hçnh, chỉ ra kế sách cho 
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Trần Quang Khải, khiến quân Nguyên Mông bại trận và sa lầy. Nguyên 
Mông tiến đánh trong tçnh trạng thiếu lương, trong khi đê Nghệ An vốn 
là hậu phương rất dồi dào lương thực. Điều đê cho thấy quân Đại Việt 
đã chuẩn bị bảo vệ tốt quân lương, khëng để rơi vào tay quân Nguyên. 

Sau khi òại Việt chiến thắng, trong số nh‡ng người óược ban thưởng 
có Bạch Liæu, nhưng ëng óã t‟ chối mọi tước vị cũng như vật phẩm. 
Bạch Liêu về quê dạy học và bốc thuốc ch‡a bệnh cho người dân.  

Lời bàn: 

Đỗ trạng lại không ra làm quan mà chỉ muốn làm dân thường, 
nhưng khi đất nước nguy nan thì Bạch Liêu vẫn góp công lớn trong việc 
trị quốc, đánh đuổi giặc ngoại xâm. Chè hướng của trạng nguyên Bạch 
Liêu một lần nữa cho thấy rằng, đạo học cao nhất của người xưa khëng 
nằm ở chỗ công danh lợi lộc mà nằm ở việc nỗ lực trở thành bậc Thánh 
hiền, hoặc ít nhất cũng làm người quân tử, chứ không phải là kẻ tiểu 
nhân phàm tục. 
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Trần Quang Khải, khiến quân Nguyên Mông bại trận và sa lầy. Nguyên 
Mông tiến đánh trong tçnh trạng thiếu lương, trong khi đê Nghệ An vốn 
là hậu phương rất dồi dào lương thực. Điều đê cho thấy quân Đại Việt 
đã chuẩn bị bảo vệ tốt quân lương, khëng để rơi vào tay quân Nguyên. 

Sau khi òại Việt chiến thắng, trong số nh‡ng người óược ban thưởng 
có Bạch Liæu, nhưng ëng óã t‟ chối mọi tước vị cũng như vật phẩm. 
Bạch Liêu về quê dạy học và bốc thuốc ch‡a bệnh cho người dân.  

Lời bàn: 

Đỗ trạng lại không ra làm quan mà chỉ muốn làm dân thường, 
nhưng khi đất nước nguy nan thì Bạch Liêu vẫn góp công lớn trong việc 
trị quốc, đánh đuổi giặc ngoại xâm. Chè hướng của trạng nguyên Bạch 
Liêu một lần nữa cho thấy rằng, đạo học cao nhất của người xưa khëng 
nằm ở chỗ công danh lợi lộc mà nằm ở việc nỗ lực trở thành bậc Thánh 
hiền, hoặc ít nhất cũng làm người quân tử, chứ không phải là kẻ tiểu 
nhân phàm tục. 

PHẬT HOÀNG TRÆN NHÂN TÔNG 
Phật tại tâm, không thể có s• cách biệt gi‡a óạo và óời. 

Vua Trần Nhân Tông (1258-1308) tên húy là Khâm, læn ngëi năm 
20 tuổi (1278) con trưởng của của vua Trần Thánh Tông (Trần Hoảng), 
cháu đèch tën của vua Trần Thái Tông (Trần Cảnh). Trần Nhân Tông là 
vị Vua anh minh, quyết đoán, được sử sách ca ngợi là vị vua anh hùng 
cứu nước. Thời gian Vua Trần Nhân Tông trị vç đất nước, Đại Việt đã 
trải qua những thử thách rất gay go và ác liệt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khi Nhà Nguyên ráo riết cho điều động binh mã để chuẩn bị 
sang xâm lược Đại Việt lần thứ ba thì sự an nguy của Tổ quốc đặt lên vai 
Vua Trần Nhân Tông những trách nhiệm lớn. Nhưng sau khi đã hiểu 
được chỗ thâm yếu của tôn chỉ Thiền là "Phật tại tâm, chứ khëng tçm óâu 
khác" dí là người "xuẩt gia hay tại gia" cũng khëng thể tự trói mình trong 
"trì giới và nhẫn nhục". 

Trần Nhân Tông càng thêm tự tin cùng Vua cha, với sự phò tá 
hết lòng của đội ngũ tướng lĩnh kiệt xuất, đứng đầu là Quốc công tiết 
chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, lãnh đạo quân dân cả nước 
đoàn kết một léng, phát huy hơn nữa khí thế "Sát Thát" vốn đã được 
nêu cao từ cuộc kháng chiến lần trước, đánh tan 50 vạn quân Mông 
Nguyæn vào mía xuân năm 1288. 
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Sau thắng lợi huy hoàng đê, Trần Nhân Tông chủ trương "nới 
sức dân", thîc đẩy khôi phục kinh tế, phát triển văn hêa, nhanh chêng 
xây dựng lại đất nước bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh. 

Về ngoại giao, Trần Nhân Tëng đã khåo låo đối ngoại với Chiêm 
Thành để rồi cê được thæm cho đất nước hai châu là Quảng Nam Đà 
Nẵng kåo dài đến Quảng Trị và Huế ngày nay. 

Bấy nhiêu công lao to lớn đã đưa Trần Nhân Tông lên một vị trí 
vẻ vang trong lịch sử dân tộc, được sử gia đánh giá là "bậc Vua hiền của 
nhà Trần", "nhân từ hòa nhã, cố kết lòng dân, sự nghiệp phục hưng làm vẻ 
vang óời trước".  

Mía xuân năm 1293, Trần Nhân Tëng nhường ngôi cho con là 
Trần Anh Tông, tức Trần Thuyæn và læn làm Thượng hoàng như truyền 
thống của nhà Trần. Năm 1295, ëng đã xuất gia ở Vũ Lâm (Hoa Lư, Ninh 
Bình ngày nay), rồi lại trở về kinh sư. 

Cho đến mía thu năm 1299, từ phủ Thiæn Trường, Nhân Tông 
mới chính thức xuất gia, lên núi Yên Tử tu Phật và sáng lập ra phái 
Thiền Trúc Lâm mà ông là tổ thứ nhất. Từ đây, ëng lấy pháp hiệu là 
Hương Vân đại đầu đà hoặc Trîc Lâm đại đầu đà. Người đương thời và 
đời sau tën xưng ëng là Điều Ngự Giác hoàng. 

Lời bàn: 

Phật Hoàng Trần Nhân Tëng được sử sách ghi nhận vì công lao 
to lớn đối với đất nước quốc gia dân tộc, là vị Vua anh minh, quyết 
đoán, được sử sách ca ngợi là vị Vua anh hùng cứu nước. Trần Nhân 
Tông tuy xuất gia nhưng vẫn nặng léng lo nước, lo dân. Đối với ông, 
Phật giáo nói chung và dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử nói riêng phải 
luôn gắn liền với đời sống của đất nước, của dân tộc, không thể có sự 
cách biệt giữa đạo và đời. Ngay việc Trần Nhân Tông chọn Yên Tử làm 
nơi tu thiền cũng hàm chứa nhiều tầng ý nghĩa. Yæn Tử có cảnh vật vừa 
đẹp vừa thanh vắng, rất thích hợp cho việc tu thiền nên các vua Trần đã 
tçm đến núi Yên Tử. Nhưng theo nghiæn cứu của Ngô Thì Nhậm thì Yên 
Tử cén là nơi cê một vị trí quân sự quan trọng, là vọng gác tiền tiêu của 
Tổ quốc. Ngô Thì Nhậm viết: 
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Sau thắng lợi huy hoàng đê, Trần Nhân Tông chủ trương "nới 
sức dân", thîc đẩy khôi phục kinh tế, phát triển văn hêa, nhanh chêng 
xây dựng lại đất nước bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh. 

Về ngoại giao, Trần Nhân Tëng đã khåo låo đối ngoại với Chiêm 
Thành để rồi cê được thæm cho đất nước hai châu là Quảng Nam Đà 
Nẵng kåo dài đến Quảng Trị và Huế ngày nay. 

Bấy nhiêu công lao to lớn đã đưa Trần Nhân Tông lên một vị trí 
vẻ vang trong lịch sử dân tộc, được sử gia đánh giá là "bậc Vua hiền của 
nhà Trần", "nhân từ hòa nhã, cố kết lòng dân, sự nghiệp phục hưng làm vẻ 
vang óời trước".  

Mía xuân năm 1293, Trần Nhân Tëng nhường ngôi cho con là 
Trần Anh Tông, tức Trần Thuyæn và læn làm Thượng hoàng như truyền 
thống của nhà Trần. Năm 1295, ëng đã xuất gia ở Vũ Lâm (Hoa Lư, Ninh 
Bình ngày nay), rồi lại trở về kinh sư. 

Cho đến mía thu năm 1299, từ phủ Thiæn Trường, Nhân Tông 
mới chính thức xuất gia, lên núi Yên Tử tu Phật và sáng lập ra phái 
Thiền Trúc Lâm mà ông là tổ thứ nhất. Từ đây, ëng lấy pháp hiệu là 
Hương Vân đại đầu đà hoặc Trîc Lâm đại đầu đà. Người đương thời và 
đời sau tën xưng ëng là Điều Ngự Giác hoàng. 

Lời bàn: 

Phật Hoàng Trần Nhân Tëng được sử sách ghi nhận vì công lao 
to lớn đối với đất nước quốc gia dân tộc, là vị Vua anh minh, quyết 
đoán, được sử sách ca ngợi là vị Vua anh hùng cứu nước. Trần Nhân 
Tông tuy xuất gia nhưng vẫn nặng léng lo nước, lo dân. Đối với ông, 
Phật giáo nói chung và dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử nói riêng phải 
luôn gắn liền với đời sống của đất nước, của dân tộc, không thể có sự 
cách biệt giữa đạo và đời. Ngay việc Trần Nhân Tông chọn Yên Tử làm 
nơi tu thiền cũng hàm chứa nhiều tầng ý nghĩa. Yæn Tử có cảnh vật vừa 
đẹp vừa thanh vắng, rất thích hợp cho việc tu thiền nên các vua Trần đã 
tçm đến núi Yên Tử. Nhưng theo nghiæn cứu của Ngô Thì Nhậm thì Yên 
Tử cén là nơi cê một vị trí quân sự quan trọng, là vọng gác tiền tiêu của 
Tổ quốc. Ngô Thì Nhậm viết: 

"Mọi người thẩy óức òiều Ngự là tổ thứ nhẩt khi ra ở chùa Hoa Yên 
(tức chùa Yên Tử) thì cho là Ngài xuẩt gia, nhưng cê biết óâu óương lîc bẩy 
giờ óức Tổ ta biết lẩy thiên hạ làm của công. Xét thẩy Yên Tử là một ngọn núi 
cao, phèa òëng cê thể nhòm mặt tỉnh Yên, tỉnh Quảng; phía Bấc có thể trông 
tới Lạng Sơn, Lạng Giang, nên mới dựng tự viện, thường qua lại xem chuyện 
óộng tĩnh, khiến cho quân giặc ở ngoài không thể gây những việc óáng lo ngại. 
òê thực là  ë lượng lực òại Thế Chí Bồ Tát vậy...". 

Xin trích dẫn Bài kệ Cư Trần Lạc Đạo của Phật Hoàng Trần Nhân 
Tông thay cho lời kết về một Vị Minh Quân hoàn thành trách nhiệm 
bổn phận với dân với nước rồi mới an nhiên làm một vị Phật của nước 
Việt Nam thể hiện rõ ràng sự giải thoát, giữa có và không, không chấp 
trước phân biệt giữa đạo và đời. 

     Cư trần lạc óạo phú 

Ở óời vui óạo hãy tùy duyên 

òêi óến thç ñn mệt ngủ liền 

Trong nhà có báu thôi tìm kiếm 

òối cảnh vô tâm chớ hỏi Thiền. 
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VÄN THẾ SƯ BIỂU CHU VĂN AN 
Thất trảm sớ 

Trong lịch sử nước ta có rất nhiều nhà nho yæu nước nhưng nếu 
phải chọn là danh sư tiæu biểu thì các sử gia và nhiều người đời sau đều 
chọn Chu Văn An. Chu Văn An là tấm gương tiæu biểu của người thầy 
vì ông có tài học nhưng khëng màng chuyện làm quan mà chỉ coi việc 
dạy học trò là sứ mệnh cao cả nhất. Là người chính trực, đã từng đỗ Thái 
học sinh nhưng khëng ra làm quan mà mở trường dạy học ở làng 
Huỳnh Cung, bên kia sông Tô Lịch. Do tính tình thanh bạch như tấm 
gương sáng næn các học tré dí làm quan cao cũng rất kính nể thầy. Chu 
Văn An lại là người ghét gian tà nên học trò nào làm gì sai thì ông 
không gặp mặt, rồi mắng mỏ không chút tị hiềm. 

 
 

 

 
 

 

 
 

Chu Văn An la  ngươ i co   ti nh cương nghị, thẳng thắn, sửa mình 
trong sạch, bền giữ tiết tháo, không cầu lợi lộc. Ông ở nhà đọc sách, học 
vấn tinh thông, nổi tiếng gần xa, học tré đầy cửa, thường có kẻ đỗ đại 
khoa, vào chính phủ. Như Phạm Sư Mạnh, Læ Quát đã làm hành khiển 
mà vẫn giữ lễ học tré, khi đến thăm thầy thì lạy hỏi ở dưới giường, được 
nói chuyện với thầy vài câu rồi đi xa thç lấy làm mừng lắm. Ông là 
người trong sạch, thẳng thắn, nghiêm nghị, kẻ nào xấu thì ông nghiêm 
khắc trách mắng, thậm chí la hét không cho vào.  

Vua Trần Dụ Tông chính là học trò nổi tiếng nhất của Chu Văn 
An và cũng là người học trò khiến ông thất vọng nhất. Khi Chu Văn An 
vào Quốc Tử giám dạy học thç ëng cũng không mong cầu gì ngoài việc 
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VÄN THẾ SƯ BIỂU CHU VĂN AN 
Thất trảm sớ 

Trong lịch sử nước ta có rất nhiều nhà nho yæu nước nhưng nếu 
phải chọn là danh sư tiæu biểu thì các sử gia và nhiều người đời sau đều 
chọn Chu Văn An. Chu Văn An là tấm gương tiæu biểu của người thầy 
vì ông có tài học nhưng khëng màng chuyện làm quan mà chỉ coi việc 
dạy học trò là sứ mệnh cao cả nhất. Là người chính trực, đã từng đỗ Thái 
học sinh nhưng khëng ra làm quan mà mở trường dạy học ở làng 
Huỳnh Cung, bên kia sông Tô Lịch. Do tính tình thanh bạch như tấm 
gương sáng næn các học tré dí làm quan cao cũng rất kính nể thầy. Chu 
Văn An lại là người ghét gian tà nên học trò nào làm gì sai thì ông 
không gặp mặt, rồi mắng mỏ không chút tị hiềm. 

 
 

 

 
 

 

 
 

Chu Văn An la  ngươ i co   ti nh cương nghị, thẳng thắn, sửa mình 
trong sạch, bền giữ tiết tháo, không cầu lợi lộc. Ông ở nhà đọc sách, học 
vấn tinh thông, nổi tiếng gần xa, học tré đầy cửa, thường có kẻ đỗ đại 
khoa, vào chính phủ. Như Phạm Sư Mạnh, Læ Quát đã làm hành khiển 
mà vẫn giữ lễ học tré, khi đến thăm thầy thì lạy hỏi ở dưới giường, được 
nói chuyện với thầy vài câu rồi đi xa thç lấy làm mừng lắm. Ông là 
người trong sạch, thẳng thắn, nghiêm nghị, kẻ nào xấu thì ông nghiêm 
khắc trách mắng, thậm chí la hét không cho vào.  

Vua Trần Dụ Tông chính là học trò nổi tiếng nhất của Chu Văn 
An và cũng là người học trò khiến ông thất vọng nhất. Khi Chu Văn An 
vào Quốc Tử giám dạy học thç ëng cũng không mong cầu gì ngoài việc 

có thể đào tạo cho đất nước một minh quân. Nhưng ëng sớm phải thất 
vọng. 

Sau khi Thượng Hoàng Minh Tông mất, Dụ Tëng được toàn 
quyền điều hành đất nước. Lîc đầu, hăng hái về chính sự, nhưng Dụ 
Tông lại thèch hưởng lạc nhiều, xây dựng nhiều cung điện, thèch đánh 
bạc, nuôi chim thú lạ khắp nơi, trong cung lại hiện ra khung cảnh hào 
hoa tráng lệ khác thường. Các học trò của Chu Văn An như Phạm Sư 
Mạnh, Læ Quát tuy cê năng lực nhưng khëng can gián được Dụ Tông 
bớt hưởng lạc mà chú tâm vào chính sự. Trong khi đê, gian thần hoành 
hành. Cận thần nhiều người bất tài, lo bế Vua để lộng hành. Dân tình 
đêi khổ. Nhiều trung thần nghĩa sĩ bị làm hại. 

Với trách nhiệm của người thầy và cũng là một con dân Đại Việt, 
Chu Văn An soạn và dâng “Thẩt trảm sớ” lên Vua Trần Dụ Tëng để đề 
nghị chåm ba y người mà ông cho là nịnh thần, đều là những kẻ có thế 
lực và được cưng chiều. Lòng trung của ông khi ấy gần như cë độc giữa 
triều đçnh và chịu bao áp lực như sấm såt nhưng ëng khëng sợ hãi. Cuë i 
cu  ng Trần Dụ Tông không chuẩn tấu, chính sự nhà Trần vì thế mà suy 
vi. Về phèa Chu Văn An, sớ dâng læn, khëng được trả lời, ông liền treo 
trả mũ áo, trở về điền viên. Yêu phong cảnh nîi Chè Linh, ëng đến ở ẩn 
tại đấy. Những ngày đại triều hội thì vào kinh triều cận. Dụ Tông muốn 
ủy thác công việc chính trị cho ëng, nhưng ông từ chối không nhận. Bà 
Huệ Từ thái hậu nói rằng: "òối với kẻ sĩ thanh tu, thiæn tử còn không bất 
làm bày tëi óược nữa là chực óem chènh sự åp người ta làm!". Mỗi khi nhà 
Vua cê ban thưởng gì, ông lạy tạ xong rồi lại đưa cho người khác. Thiên 
hạ đều khen là người có khí tiết cao. 

Lời bàn: 

Chu Văn An khëng màng danh lợi, không sợ cường quyền, một 
léng vç nước næn đời sau đều ca ngợi. Đối với trách nhiệm của người 
Thầy cũng như người bề tôi, ëng đều làm tròn bổn phận. Không vì học 
tré đã làm quan lớn, thậm chí là Vua mà ông mất đi khè phách của 
người Thầy, của người bề tëi luën vç nước, vì dân, vç nghĩa lớn. Vạn thế 
sư biểu Chu Văn An là người Thầy mẫu mực, là tấm gương cho tinh 
thần Tën Sư Trọng đạo của nước Việt, luën đau đáu để dạy ra những 
học trò giỏi, học không phải để làm quan mà để làm người.   
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ÔNG THÁNH THUỐC NAM TUỆ TÏNH 
Nam dược trị nam nhân 

Tuệ Tĩnh (1330-1400) là danh y nổi tiếng của nước ta dưới thời 
nhà Trần. Ông từng thi đỗ Hoàng giáp nhưng khëng ra làm quan mà 
vào chía đi tu, học nghề thuốc để cứu người, trở thành ông Tổ của nền 
y dược Việt Nam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Những năm ở trong nước, Tuệ Tĩnh đã chăm chî nghề thuốc: 
Trồng cây thuốc, sưu tầm kinh nghiệm chữa bệnh trong dân gian, huấn 
luyện y học cho các tăng đồ. Ông đã tổng hợp y dược dân tộc cổ truyền 
trong bộ sách giá trị là bộ Nam dược thần hiệu. Giới y học Việt Nam và 
nhân dân đều công nhận Tuệ Tĩnh cê cëng lao to lớn trong việc xây 
dựng một quan điểm y học độc lập, tự chủ, sát với thực tế Việt Nam. 
Câu nói của ông: “Thuốc Nam Việt chữa người Nam Việt” biểu hiện sự 
nhận thức sâu sắc về quan hệ giữa con người và sinh cảnh, đồng thời 
cũng tiæu biểu cho ý thức độc lập tự chủ. Ngay trong việc nghiên cứu 
dược liệu, ëng cũng khëng chịu phụ thuộc vào cách sắp xếp của những 
sách nước ngoài. Chẳng hạn, ëng khëng đưa kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 
læn đầu mà xếp các cây cỏ trước tiæn. Ông đã næu ra nhiều phương pháp 
khác nhau để chữa bệnh như: Châm, chèch, chườm, bêp, xoa, ăn, uống, 
hơ, xëng, v.v… 
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ÔNG THÁNH THUỐC NAM TUỆ TÏNH 
Nam dược trị nam nhân 

Tuệ Tĩnh (1330-1400) là danh y nổi tiếng của nước ta dưới thời 
nhà Trần. Ông từng thi đỗ Hoàng giáp nhưng khëng ra làm quan mà 
vào chía đi tu, học nghề thuốc để cứu người, trở thành ông Tổ của nền 
y dược Việt Nam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Những năm ở trong nước, Tuệ Tĩnh đã chăm chî nghề thuốc: 
Trồng cây thuốc, sưu tầm kinh nghiệm chữa bệnh trong dân gian, huấn 
luyện y học cho các tăng đồ. Ông đã tổng hợp y dược dân tộc cổ truyền 
trong bộ sách giá trị là bộ Nam dược thần hiệu. Giới y học Việt Nam và 
nhân dân đều công nhận Tuệ Tĩnh cê cëng lao to lớn trong việc xây 
dựng một quan điểm y học độc lập, tự chủ, sát với thực tế Việt Nam. 
Câu nói của ông: “Thuốc Nam Việt chữa người Nam Việt” biểu hiện sự 
nhận thức sâu sắc về quan hệ giữa con người và sinh cảnh, đồng thời 
cũng tiæu biểu cho ý thức độc lập tự chủ. Ngay trong việc nghiên cứu 
dược liệu, ëng cũng khëng chịu phụ thuộc vào cách sắp xếp của những 
sách nước ngoài. Chẳng hạn, ëng khëng đưa kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 
læn đầu mà xếp các cây cỏ trước tiæn. Ông đã næu ra nhiều phương pháp 
khác nhau để chữa bệnh như: Châm, chèch, chườm, bêp, xoa, ăn, uống, 
hơ, xëng, v.v… 

Tuệ Tĩnh đã khëng dừng lại ở vị trí một thầy thuốc chữa bệnh, 
ông còn tự mình truyền bá phương pháp vệ sinh, tổ chức cơ sở chữa 
bệnh trong nhà chùa và trong làng xóm. Có tài liệu cho biết, trong 30 
năm hoạt động ở nông thôn, Tuệ Tĩnh đã xây dựng 24 ngôi chùa, biến 
các chùa này thành y xá chữa bệnh. Ông tập hợp nhiều y án: 182 chứng 
bệnh được chữa bằng 3.873 phương thuốc. Ông cũng luën luën nhắc 
nhở mọi người chú ý nguyên nhân gây bệnh, tìm biện pháp phòng bệnh 
tích cực. Tuệ Tĩnh nhấn mạnh tác dụng việc rèn luyện thân thể và sinh 
hoạt điều độ.  

Do tài chữa bệnh như thần của ëng næn nhà Minh đã đéi cống 
sang phương Bắc để chữa bệnh cho triều đçnh. Ông đã chữa khỏi bệnh 
cho Thái hậu và được vua Minh rất sủng ái nhưng léng ëng lîc nào 
cũng hướng về Tổ quốc.  

Tuệ Tĩnh xêt thương cho số phận của mçnh và luën đau đáu nỗi 
niềm một ngày được quay lại quæ hương, thoát khỏi cảnh đất khách quê 
người thể hiện qua việc ëng đã khêc trong lễ nhậm chức của mình tại 
triều đçnh nhà Minh.  

Lúc ông mất tại đất khách quæ người có cho khắc vào bia mộ 
mình: "Về sau cê ai bæn nước Nam sang, cho tôi xin về với". Và sau gần 3 
thế kỷ có tiến sỹ Nguyễn Danh Nho (người cùng quê) đi sứ sang Giang 
Nam đã lấy được tấm bia mộ và mang về cho đục bia tưởng niệm và thờ 
tại Hải Dương ngày nay. 

Lời bàn: 

Từ bao đời nay, giới y học nước nhà và nhân dân ta đều công 
nhận Tuệ Tĩnh cê cëng lao to lớn trong việc xây dựng một quan điểm y 
học độc lập, tự chủ, sát với thực tế Việt Nam. Đê là cách chữa bệnh bằng 
thuốc nam theo phương châm: “Nam dược trị Nam nhân”. Và đây là tư 
tưởng thể hiện rì quan điểm đầy biện chứng về mối quan hệ mật thiết 
giữa con người với mëi trường sống xung quanh. Quan điểm ấy dẫn dắt 
ông lên ngôi vị cao nhất của nền y học cổ truyền Việt Nam: Ông Thánh 
thuốc Nam. 

Khi ở phương Bắc, mặc dù có đầy đủ vật chất nhưng ëng luën 
một léng hướng về quê cha đất tổ, nơi chën rau cắt rốn, nơi mà thành 
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toàn cho mçnh cê ngày hëm nay. Đến tận lúc chết, ëng luën đau đáu 
được về quæ cha đất tổ, tư tưởng tri ân báo ân, lá rụng về cội, uống nước 
nhớ nguồn đã thấm sâu vào tâm hồn của người con đất Việt - Ông 
Thánh thuốc Nam Tuệ Tĩnh. 
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toàn cho mçnh cê ngày hëm nay. Đến tận lúc chết, ëng luën đau đáu 
được về quæ cha đất tổ, tư tưởng tri ân báo ân, lá rụng về cội, uống nước 
nhớ nguồn đã thấm sâu vào tâm hồn của người con đất Việt - Ông 
Thánh thuốc Nam Tuệ Tĩnh. 

 

 

THƯỢNG THƯ NGUYỄN TRÃI 
Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân 

Nñm lần vào thành òëng Quan khuyæn quân Minh óầu hàng 

Khi tướng Liễu Thăng của quân Minh tử trận, các cánh quân cứu 
viện đều bị đánh bại, thế giặc yếu, đánh giặc bây giờ rất dễ dàng, nhưng 
với tấm léng nhân nghĩa, Nguyễn Trãi muốn quân Minh đầu hàng để 
bớt hao tổn nhân mạng hai bæn. Ông đã nhiều lần viết thư cho tướng 
nhà Minh mong đầu hàng, thậm chí ông một mình năm lần vào thành 
Đëng Quan khuyæn quân Minh đầu hàng sẽ được tha chết và cấp đầy 
đủ ngựa thuyền cíng lương thực cho về nước. Trước sự kiên nhẫn và 
tấm léng đại nghĩa của Nguyễn Trãi, 10 vạn quân Minh đã đầu hàng và 
được cấp đầy đủ ngựa thuyền cíng lương thực về nước. Quân Minh 
thua trận dù tủi hổ nhưng phải tâm phục khẩu phục, sau này không còn 
nghĩ đến chuyện Nam tiến nữa. Đê là kết quả cê được nhờ dùng nhân 
nghĩa để đối ngoại, là việc làm của bậc Thánh nhân do tư tưởng “việc 
nhân nghĩa cốt ở yæn dân” của Nguyễn Trãi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thượng thư nhà Minh óưa thi hài Nguyễn Phi Khanh về nước 

Một năm sau khi quân Minh đầu hàng thì ở Trung Quốc, 
Nguyễn Phi Khanh cũng qua đời. Ông mất nhưng hẳn rằng cảm thấy 
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hài lòng và tự hào vç đứa con hiếu thảo của mçnh đã làm đîng lời dặn 
dò của mçnh khi xưa, khëng chỉ giành lại được giang sơn xã tắc mà còn 
thể hiện tấm léng đại nghĩa tha chết cho quân địch. Uy danh của việc 
làm đại nghĩa ấy vang xa đến tận Trung Quốc. Khi Nguyễn Phi Khanh 
mất, Thượng thư nhà Minh là Hoàng Phîc tçm cách giîp đưa hài cốt 
Nguyễn Phi Khanh về nước chôn cất tại nîi Đá Bạc. Người đời sau gọi 
nîi đê là nîi Báo Ân hay nîi Báo Đức, hoặc còn gọi là núi Báo Vọng, 
thuộc huyện Chí Linh, Hải Dương ngày nay.  

Sở dĩ Hoàng Phîc làm việc này là vç đại ân đại đức của Nguyễn 
Trãi. Năm 1427 Hoàng Phîc bị bắt và thành tù binh của Nguyễn Trãi, 
nhưng được Nguyễn Trãi đối xử rất tốt, sau đê lại được cấp đầy đủ 
lương thực cùng 10 vạn quân về nước. Không chỉ Hoàng Phúc mà cả 
quân tướng nhà Minh đều rất cảm kèch ơn nghĩa này. Do vậy hài cốt của 
Nguyễn Phi Khanh được đưa về nước mà hầu như khëng gặp trở ngại 
nào.  

Vị tướng thẳng thắn, cương tr•c 

Khi lấy xong thiên hạ, Lê Lợi lên ngôi báu, lấy hiệu là Lê Thái Tổ. 
Một hôm, vua Thái Tổ cho vời Nguyễn Trãi đến hỏi về việc yên dân mở 
nước và xử lï đám quan lại tham ë lười biếng. Nguyễn Trãi tâu: “Héa 
thuận trong nhà nhớ giữ một léng thân ái, thương yæu dân chîng hãy làm 
những việc nhân óức, óừng vç ơn riæng mà thưởng bậy, chớ vì giận mình mà 
phạt bừa; óừng thích tiền của mà xa xỉ bừa bãi, óừng gần thanh sấc mà suồng 
sã hoang dâm, cho óến việc dùng nhân tài nghe can gián, ra một chính sách 
một mệnh lệnh, phát một lời nói, một việc làm óều phải óîng mực, hợp với lẽ 
thường, có thế, trên mới óáp ứng óược ý trời, dưới mới thỏa mãn óược lòng 
dân, quốc gia mới yên ổn bền vững lâu dài. Mến người có nhân là dân, mà như 
con sông chở thuyền và lật óổ thuyền cũng là dân. Giîp người cê óức là trời, 
nhưng khê tin và rẩt hay thay óổi cũng là trời. Dám mong bệ hạ siæng nñng 
giữ gìn những việc kính trời chñm dân, chớ næn xem thường. Phàm người có 
chức vụ coi quân trị dân óều phải dùng phép công bằng, làm việc cần mẫn, hết 
lòng thờ vua, hết sức chñm dân, bỏ thói tham ô, trừ tệ lười biếng, bä óảng riêng 
tây phải bỏ, thái óộ cố phạm phải chừa, coi công việc nước như cëng việc của 
chính mình lẩy óiều lo của dân làm óiều lo cho bản thân. Xin bệ hạ xuống 
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hài lòng và tự hào vç đứa con hiếu thảo của mçnh đã làm đîng lời dặn 
dò của mçnh khi xưa, khëng chỉ giành lại được giang sơn xã tắc mà còn 
thể hiện tấm léng đại nghĩa tha chết cho quân địch. Uy danh của việc 
làm đại nghĩa ấy vang xa đến tận Trung Quốc. Khi Nguyễn Phi Khanh 
mất, Thượng thư nhà Minh là Hoàng Phîc tçm cách giîp đưa hài cốt 
Nguyễn Phi Khanh về nước chôn cất tại nîi Đá Bạc. Người đời sau gọi 
nîi đê là nîi Báo Ân hay nîi Báo Đức, hoặc còn gọi là núi Báo Vọng, 
thuộc huyện Chí Linh, Hải Dương ngày nay.  

Sở dĩ Hoàng Phîc làm việc này là vç đại ân đại đức của Nguyễn 
Trãi. Năm 1427 Hoàng Phîc bị bắt và thành tù binh của Nguyễn Trãi, 
nhưng được Nguyễn Trãi đối xử rất tốt, sau đê lại được cấp đầy đủ 
lương thực cùng 10 vạn quân về nước. Không chỉ Hoàng Phúc mà cả 
quân tướng nhà Minh đều rất cảm kèch ơn nghĩa này. Do vậy hài cốt của 
Nguyễn Phi Khanh được đưa về nước mà hầu như khëng gặp trở ngại 
nào.  

Vị tướng thẳng thắn, cương tr•c 

Khi lấy xong thiên hạ, Lê Lợi lên ngôi báu, lấy hiệu là Lê Thái Tổ. 
Một hôm, vua Thái Tổ cho vời Nguyễn Trãi đến hỏi về việc yên dân mở 
nước và xử lï đám quan lại tham ë lười biếng. Nguyễn Trãi tâu: “Héa 
thuận trong nhà nhớ giữ một léng thân ái, thương yæu dân chîng hãy làm 
những việc nhân óức, óừng vç ơn riæng mà thưởng bậy, chớ vì giận mình mà 
phạt bừa; óừng thích tiền của mà xa xỉ bừa bãi, óừng gần thanh sấc mà suồng 
sã hoang dâm, cho óến việc dùng nhân tài nghe can gián, ra một chính sách 
một mệnh lệnh, phát một lời nói, một việc làm óều phải óîng mực, hợp với lẽ 
thường, có thế, trên mới óáp ứng óược ý trời, dưới mới thỏa mãn óược lòng 
dân, quốc gia mới yên ổn bền vững lâu dài. Mến người có nhân là dân, mà như 
con sông chở thuyền và lật óổ thuyền cũng là dân. Giîp người cê óức là trời, 
nhưng khê tin và rẩt hay thay óổi cũng là trời. Dám mong bệ hạ siæng nñng 
giữ gìn những việc kính trời chñm dân, chớ næn xem thường. Phàm người có 
chức vụ coi quân trị dân óều phải dùng phép công bằng, làm việc cần mẫn, hết 
lòng thờ vua, hết sức chñm dân, bỏ thói tham ô, trừ tệ lười biếng, bä óảng riêng 
tây phải bỏ, thái óộ cố phạm phải chừa, coi công việc nước như cëng việc của 
chính mình lẩy óiều lo của dân làm óiều lo cho bản thân. Xin bệ hạ xuống 

chiếu rñn bảo nghiêm cẩm; nếu ai không nghe không sửa ẩy là kẻ óê tự huỷ diệt 
mçnh”.  

Lê Thái Tổ rất vừa ý, thầm khen Trãi thẳng thắn cương trực. 
Nhưng bấy giờ Vua hay ốm đau mệt mỏi, đám quan tham thâu têm 
quyền hành lập vây cánh kiếm lợi. Nguyễn Trãi biết thế không thể đừng 
được, mới dâng biểu xin cáo quan lui về Cën Sơn (Hải Hưng) sống cuộc 
đời thanh đạm, giản dị.  

Vụ án vườn vải 

Nguyễn Trãi cê người vợ trẻ tên là Nguyễn Thị Lộ, là người có 
nhan sắc, nết na, lại nổi danh về tài văn học nên Nguyễn Trãi đặc biệt 
yêu dấu. Lê Thái Tông – con của Lê Thái Tổ khi đến tuổi trưởng thành 
mến tiếng Nguyễn Thị Lộ nên sai vời vào cung, cho làm Lễ nghi nữ học 
sĩ, luën cho đi theo bæn mçnh và thường đem nhiều việc ra bàn bạc 
cùng. 

Năm Ðại Bảo thứ nhất, hai bà vợ của vua Lê Thái Tông là 
Nguyễn Phi và Ngọc Dao cùng sinh con trai trong một năm, lo sợ con 
mình mất quyền nối ngôi báu nên Nguyễn Phi vu cáo hãm hại Ngọc 
Dao bắt tội đi đày. Nguyễn Trãi và vợ thấy việc oan trái thì tìm cách giải 
bày với Hoàng thượng gỡ oan cho người ngay. Việc ấy đến tai bà 
Nguyễn Phi. Bà này giận lắm nhưng nån léng chờ dịp báo thù.  

Hai năm sau, năm Ðại Bảo thứ ba (1442), Lê Thái Tông rời Ðông 
Kinh ngự giá đi duyệt võ ở Chí Linh (Hải Hưng). Tiện đường, Vua ghé 
lại vãn cảnh Cën Sơn, nhân thể qua thăm vị khai quốc công thần. 
Nguyễn Trãi cung kènh đên rước xa giá theo đîng lễ Vua tôi. Thấy vị 
lão thần đầu tóc bạc phơ mà tinh thần còn quắc thước, Vua ướm hỏi 
xem ông còn muốn ra gánh vác việc triều chính. Nguyễn Trãi tâu: “Chỉ 
sợ Thánh thượng không dùng. Trãi này dẫu chết dám rời léng son”.  Vua Thái 
Tông rất đẹp lòng bèn cho nhận chức cũ. Các trung thần và Lễ nghi nữ 
học sĩ đi theo hộ giá đều đến chúc mừng. Sau đê, Vua rời xa giá lên 
đường. Nguyễn Trãi theo xe loan đưa tiễn mấy dặm. Vua truyền bảo 
mấy lần, mới chịu lui về, sửa soạn lên kinh nhậm chức.  

Dọc đường, Vua dừng xe nghỉ đæm ở Lệ Chi viên, tục gọi là Trại 
Vải, Bắc Giang. Thình lình nửa đæm, Vua bạo bệnh băng hà. Các quan 
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hộ giá và Nguyễn Thị Lộ mật rước thi hài Vua về kinh. Tin dữ ấy loan 
ra. Triều đçnh lập Ðông cung thái tử Bang Cơ læn nối ngôi, tức vua Lê 
Nhân Tông. Bấy giờ, Nhân Tông mới hai tuổi. Bà Nguyễn Phi làm 
Hoàng Thái hậu, trông nom việc nước thay con. Bà vẫn còn nhớ mối thù 
ngày xưa næn cho quyền thần bắt Nguyễn Thị Lộ kết tội giết vua. 
Nguyễn Thị Lộ không chịu nổi nhục hçnh, đành nhận xằng vậy. Thế là 
Thái hậu bèn truyền chỉ cho các lực sĩ hỏa tốc về Cën Sơn trêc nã 
Nguyễn Trãi đêng cũi giải về. Lực sĩ gươm tuốt trần điệu Nguyễn Trãi 
đến trước sân đçnh. Lîc sắp bị chém, Nguyễn Trãi ứa nước mắt, ngửa 
mặt lên trời kêu lớn: “Con xin chấp tay lạy Thày, lạy Cha. Chẳng may con 
mấc oan nên Thày, Cha phải chịu nhục lây, mà con cháu cũng bị tàn hại. Lòng 
này xin trời óẩt soi xét!”. Ðoạn, ung dung chịu chết. Ai nghe thấy đều 
thương xêt khëng cầm được nước mắt. Sau này, con bà Ngô phi Ngọc 
Dao lên làm Vua, tức Vua Lê Thánh Tông, biết rõ tấm léng trung nghĩa 
ngay thẳng của Nguyễn Trãi nên xuống chiếu rửa oan, truy tặng ông 
làm Thái sư Tuệ quốc công và cấp cho con cháu một trăm mẫu ruộng để 
dùng vào việc thờ cúng.  

Lời bàn: 

Cổ nhân có câu “bách thiện hiếu vi tiên”, nghĩa là trăm điều thiện 
thì hiếu là đứng đầu, nếu không có hiếu thç cũng không còn tiêu chuẩn 
làm người nữa. Nguyễn Trãi nổi bật trong sử Việt như một tấm gương 
về chữ “hiếu” khi làm đîng lời dặn dò của cha, không chỉ giành lại được 
giang sơn mà cén thể hiện tấm léng đại nghĩa với quân địch, một lòng 
đêng gêp cëng sức xây đựng đất nước, uy danh vang mãi về sau. 
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hộ giá và Nguyễn Thị Lộ mật rước thi hài Vua về kinh. Tin dữ ấy loan 
ra. Triều đçnh lập Ðông cung thái tử Bang Cơ læn nối ngôi, tức vua Lê 
Nhân Tông. Bấy giờ, Nhân Tông mới hai tuổi. Bà Nguyễn Phi làm 
Hoàng Thái hậu, trông nom việc nước thay con. Bà vẫn còn nhớ mối thù 
ngày xưa næn cho quyền thần bắt Nguyễn Thị Lộ kết tội giết vua. 
Nguyễn Thị Lộ không chịu nổi nhục hçnh, đành nhận xằng vậy. Thế là 
Thái hậu bèn truyền chỉ cho các lực sĩ hỏa tốc về Cën Sơn trêc nã 
Nguyễn Trãi đêng cũi giải về. Lực sĩ gươm tuốt trần điệu Nguyễn Trãi 
đến trước sân đçnh. Lîc sắp bị chém, Nguyễn Trãi ứa nước mắt, ngửa 
mặt lên trời kêu lớn: “Con xin chấp tay lạy Thày, lạy Cha. Chẳng may con 
mấc oan nên Thày, Cha phải chịu nhục lây, mà con cháu cũng bị tàn hại. Lòng 
này xin trời óẩt soi xét!”. Ðoạn, ung dung chịu chết. Ai nghe thấy đều 
thương xêt khëng cầm được nước mắt. Sau này, con bà Ngô phi Ngọc 
Dao lên làm Vua, tức Vua Lê Thánh Tông, biết rõ tấm léng trung nghĩa 
ngay thẳng của Nguyễn Trãi nên xuống chiếu rửa oan, truy tặng ông 
làm Thái sư Tuệ quốc công và cấp cho con cháu một trăm mẫu ruộng để 
dùng vào việc thờ cúng.  

Lời bàn: 

Cổ nhân có câu “bách thiện hiếu vi tiên”, nghĩa là trăm điều thiện 
thì hiếu là đứng đầu, nếu không có hiếu thç cũng không còn tiêu chuẩn 
làm người nữa. Nguyễn Trãi nổi bật trong sử Việt như một tấm gương 
về chữ “hiếu” khi làm đîng lời dặn dò của cha, không chỉ giành lại được 
giang sơn mà cén thể hiện tấm léng đại nghĩa với quân địch, một lòng 
đêng gêp cëng sức xây đựng đất nước, uy danh vang mãi về sau. 

 

VUA LÊ THÁNH TÔNG 
Trống rời canh cén óọc sách, Chiêng xế bóng ch†a thôi chầu. 

Lịch sử từng ghi nhận một số thời thái bình thịnh trị mà ở đê 
“Người mua kẻ bán ói lại tự do mà không sợ giặc cướp, nhà tù bỏ không và dân 
chúng không cần khóa cửa”. Nếu như Trung Hoa cê “Trinh Quán chi trị” 
thì Việt Nam cũng có “Hồng òức thịnh thế” – thời kỳ rực rỡ huy hoàng 
dưới sự trị vì của Vua Lê Thánh Tông. Bên cạnh hệ thống pháp luật 
nghiêm minh, những thời đại này đều có một điểm chung: Đề cao đạo 
đức, díng đạo đức để giáo hoá dân. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vua Lê Thánh Tông: Một tấm gương sáng về óạo ó„c 

“Lo ng vi  thiên ha  lo âu 
Thay viæ c trơ i da m træ   óâu 
Trë ng rơ i canh co n óo c sa ch 
Chiêng xæ  bo ng chư a thôi châ u…” 

Mấy vần thơ tự bạch của Lê Thánh Tông (1442 – 1497) phần nào 
đã nêi læn đức độ của vị Vua hiền minh bậc nhất lịch sử Việt Nam. Vua 
Lê Thánh Tông lên ngôi Vua lu  c 18 tuë i, tri  vi   38 năm vơ i hai niên hiæ u 
la  Quang Thuâ n (1460 – 1469) va  Hë ng Đư c (1470 – 1497). 

Sử thần Vũ Quỳnh ghi: “ ua tự trời cao siêu, anh minh quyết óoán, 
cê híng tài óại lược, võ giỏi, vñn hay, mà Thánh học rẩt chñm, tay khëng lîc 
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nào rời quyển sách. Các sách kinh sử, các sách lịch toán, các việc Thánh thần, 
cái gç cũng tinh thëng”. 

Không chỉ tài năng xuất chúng, Vua Lê Thánh Tông còn là một 
tấm gương sáng về đức hạnh: “Sửa tam óức óể thiện léng người, coi học 
hành óể chẩn hưng vñn hêa… Kènh tën bậc nho cố cựu, lễ phép với bực óại 
thần. Thưởng phạt thì rõ ràng. Chính lệnh thç nghiæm minh… Siæng cần dân 
sự thì lẩy việc làm ruộng, trồng dâu làm gốc… Khëng chuộng châu báu lạ kỳ, 
khëng ưa xa xỉ… Biết các quan là nguồn gốc trị loạn, næn óem liæm giới 
khuyæn rñn. Hết lòng hiếu kính triều trước, mà bỏ luën thî vui phêng tîng”. 

òạo trị nước của vua Læ Thánh Tëng: òề cao lễ nghĩa 

Vua Lê Thánh Tông nhiều lần nhấn mạnh về tầm quan trọng của 
lễ nghĩa trong đạo trị nước an dân. Ông nói: “Lẩy chữ lễ, nghĩa, liæm, sỉ mà 
dạy dân, khiến cho dân hướng về chữ nhân, chữ nhường, bỏ hết lòng gian phi, 
óể cho dân óược an cư, lạc nghiệp, giàu cê và óëng óîc”. 

Khi đổi niên hiệu từ Quang Thuận sang Hồng Đức, nhà Vua nói: 
“Người ta sở dĩ khác với loài cầm thú là vì có Lễ óể làm khuôn phép giữ gçn”. 

Năm 1485, Vua dụ các quan phủ, huyện, châu trong nước rằng: 
“Lễ nghĩa óể sửa tốt léng dân, nëng tang óể cê óủ cơm áo, hai việc cần kèp óê 
của chính sự là chức trách của các thú mục”. 

Thời Hồng Đức, hệ thống pháp luật rất kiện toàn, tuy nhiên pháp 
luật chỉ là biện pháp bổ trợ cho đường lối giáo hoá bằng lễ (óức chủ – 
hình bổ). Tư tưởng “òức trị” được Vua Lê Thánh Tông kế thừa từ Nho 
gia. Sách Luận Ngữ viết: “Díng mệnh lệnh, pháp luật óể dẫn dất chỉ óạo 
dân, dùng hình phạt óể quản lï dân, làm như vậy tuy có giảm óược phạm 
pháp, nhưng người phạm pháp không biết xẩu hổ, sỉ nhục. Díng óạo óức óể 
hướng dẫn chỉ óạo dân, dùng lễ nghĩa óể giáo hêa dân, làm như vậy chẳng 
những dân hiểu óược thế nào là nhục nhã khi phạm tội, mà còn cam tâm tình 
nguyện sửa chữa sai lầm của mình tận gốc từ mặt tư tưởng”. 

Dưới sự trị vì anh minh sáng suốt của Vua Læ Thánh Tëng, Đại 
Việt đã trở thành một cường quốc ở Đëng Nam Á, bờ cõi mở mang, 
kinh tế phồn thịnh, xã hội thái bình. 

Lời bàn: 
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nào rời quyển sách. Các sách kinh sử, các sách lịch toán, các việc Thánh thần, 
cái gç cũng tinh thëng”. 

Không chỉ tài năng xuất chúng, Vua Lê Thánh Tông còn là một 
tấm gương sáng về đức hạnh: “Sửa tam óức óể thiện léng người, coi học 
hành óể chẩn hưng vñn hêa… Kènh tën bậc nho cố cựu, lễ phép với bực óại 
thần. Thưởng phạt thì rõ ràng. Chính lệnh thç nghiæm minh… Siæng cần dân 
sự thì lẩy việc làm ruộng, trồng dâu làm gốc… Khëng chuộng châu báu lạ kỳ, 
khëng ưa xa xỉ… Biết các quan là nguồn gốc trị loạn, næn óem liæm giới 
khuyæn rñn. Hết lòng hiếu kính triều trước, mà bỏ luën thî vui phêng tîng”. 

òạo trị nước của vua Læ Thánh Tëng: òề cao lễ nghĩa 

Vua Lê Thánh Tông nhiều lần nhấn mạnh về tầm quan trọng của 
lễ nghĩa trong đạo trị nước an dân. Ông nói: “Lẩy chữ lễ, nghĩa, liæm, sỉ mà 
dạy dân, khiến cho dân hướng về chữ nhân, chữ nhường, bỏ hết lòng gian phi, 
óể cho dân óược an cư, lạc nghiệp, giàu cê và óëng óîc”. 

Khi đổi niên hiệu từ Quang Thuận sang Hồng Đức, nhà Vua nói: 
“Người ta sở dĩ khác với loài cầm thú là vì có Lễ óể làm khuôn phép giữ gçn”. 

Năm 1485, Vua dụ các quan phủ, huyện, châu trong nước rằng: 
“Lễ nghĩa óể sửa tốt léng dân, nëng tang óể cê óủ cơm áo, hai việc cần kèp óê 
của chính sự là chức trách của các thú mục”. 

Thời Hồng Đức, hệ thống pháp luật rất kiện toàn, tuy nhiên pháp 
luật chỉ là biện pháp bổ trợ cho đường lối giáo hoá bằng lễ (óức chủ – 
hình bổ). Tư tưởng “òức trị” được Vua Lê Thánh Tông kế thừa từ Nho 
gia. Sách Luận Ngữ viết: “Díng mệnh lệnh, pháp luật óể dẫn dất chỉ óạo 
dân, dùng hình phạt óể quản lï dân, làm như vậy tuy có giảm óược phạm 
pháp, nhưng người phạm pháp không biết xẩu hổ, sỉ nhục. Díng óạo óức óể 
hướng dẫn chỉ óạo dân, dùng lễ nghĩa óể giáo hêa dân, làm như vậy chẳng 
những dân hiểu óược thế nào là nhục nhã khi phạm tội, mà còn cam tâm tình 
nguyện sửa chữa sai lầm của mình tận gốc từ mặt tư tưởng”. 

Dưới sự trị vì anh minh sáng suốt của Vua Læ Thánh Tëng, Đại 
Việt đã trở thành một cường quốc ở Đëng Nam Á, bờ cõi mở mang, 
kinh tế phồn thịnh, xã hội thái bình. 

Lời bàn: 

Người xưa dạy: “Díng mệnh lệnh, pháp luật óể dẫn dất chỉ óạo dân, 
dùng hình phạt óể quản lï dân, làm như vậy tuy có giảm óược phạm pháp, 
nhưng người phạm pháp không biết xẩu hổ, sỉ nhục. Díng óạo óức óể hướng 
dẫn chỉ óạo dân, dùng lễ nghĩa óể giáo hêa dân, làm như vậy chẳng những dân 
hiểu óược thế nào là nhục nhã khi phạm tội, mà còn cam tâm tình nguyện sửa 
chữa sai lầm của mình tận gốc từ mặt tư tưởng”.  

Læ Tha nh Tông la  nha  văn ho a kiæ t xuâ t cu a nươ c Viæ t ta. Va  co   
le , træn hæ t ca , bao tru m tâ t ca  la  tâ m lo ng ông, la  y   thư c tra  ch nhiæ m cu  a 
ông trươ c dân të c va  đâ t nươ c.  ơ c vo ng va   hoa i ba o cu  a thiên ta  i Lê 
Tha nh Tông la  “Thiæn Nam va  n cë  sơn ha  ta i”. Đo  la  câu thơ trong ba i thơ 
khă c trên đa  nu i Ba i Thơ, Qua ng Ninh. Thơ viæ t hơn năm trăm năm 
trươ c chă c ma i co n rung đë ng lo ng ngươ i hâ u thæ , bơ i thơ â y mang 
khâ u khi  cu  a më  t bâ c Đæ  Vương hiæ n ta i va  chan chư  a xu c ca m nhân 
văn cu a më  t tâm hë  n lơ n! 

Năm 1942, trong ba i diæ n ca Li ch sư  nươ c ta, Hë   Chu  ti  ch đa  viæ t: 
“ ua hiæ n co  Lê Tha nh Tông...”. Trong òa i Viæ  t sư  ky  toa n thư viết: "Lê 
Thánh Tông la  bâ c Vua anh hu ng, ta  i lươ c, du    u  òæ   nha  Ha  n, Tha i Tông nha   
òươ ng cu ng khëng hơn óươ c”. 
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TRỘM QUÂN SỬ 
ðn trộm cũng cê óạo lý 

Thuở ấy, tại kinh thành Thăng Long cê người múa gậy rất giỏi, 
lại có tài thoắt ẩn thoắt hiện, đi tới đi lui nhanh như giê næn được người 
dân gọi là Quận Gió, là đạo chích chuyên nghiệp, xuất quỷ nhập thần, 
chuyæn träo tường đào gạch vào nhà người khác ăn trộm kể cả những 
chốn được canh phòng cẩn mật. Tuy nhiên, Quận Gió lại được nhiều 
người yêu mến bởi không bao giờ ăn trộm nhà nghäo mà thường lấy của 
nhà giàu, chia cho người nghèo và những người lương thiện khác. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghe tin đồn về Quận Gió, Vua Lê Thánh Tông bèn cải trang tìm 
hiểu sự tçnh. Đæm 30 Tết, nhà Vua đến gặp Quận Gió, giả vờ kể sự 
nghèo khổ, không có tiền để về quê cúng giỗ Tổ tiên nên muốn nhờ 
Quận Gió giúp một ít làm lộ phí.  

Quận Gió nói: “Giîp ai tëi cũng sẵn lòng. Giúp học trò nghèo thì tôi 
càng không tiếc sức. Nhưng tëi khëng cê sẵn tiền. Tëi là óạo chích. Vậy anh 
muốn tôi lẩy của ai?” 

“Trộm của phú ông ở cửa Tây”, chàng thư sinh trẻ đáp.  

Nghe đến đê, Quận Gió gạt ngay: “Khëng óược! Phú ông ở cửa Tây 
giàu có là nhờ cày sâu, cuốc bẫm, lao óộng vẩt vả quanh nñm suốt tháng trên 
các cánh óồng làng Nghi Tàm, Võng Thị. Không nên lẩy của ông ẩy!”. 
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TRỘM QUÂN SỬ 
ðn trộm cũng cê óạo lý 

Thuở ấy, tại kinh thành Thăng Long cê người múa gậy rất giỏi, 
lại có tài thoắt ẩn thoắt hiện, đi tới đi lui nhanh như giê næn được người 
dân gọi là Quận Gió, là đạo chích chuyên nghiệp, xuất quỷ nhập thần, 
chuyæn träo tường đào gạch vào nhà người khác ăn trộm kể cả những 
chốn được canh phòng cẩn mật. Tuy nhiên, Quận Gió lại được nhiều 
người yêu mến bởi không bao giờ ăn trộm nhà nghäo mà thường lấy của 
nhà giàu, chia cho người nghèo và những người lương thiện khác. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghe tin đồn về Quận Gió, Vua Lê Thánh Tông bèn cải trang tìm 
hiểu sự tçnh. Đæm 30 Tết, nhà Vua đến gặp Quận Gió, giả vờ kể sự 
nghèo khổ, không có tiền để về quê cúng giỗ Tổ tiên nên muốn nhờ 
Quận Gió giúp một ít làm lộ phí.  

Quận Gió nói: “Giîp ai tëi cũng sẵn lòng. Giúp học trò nghèo thì tôi 
càng không tiếc sức. Nhưng tëi khëng cê sẵn tiền. Tëi là óạo chích. Vậy anh 
muốn tôi lẩy của ai?” 

“Trộm của phú ông ở cửa Tây”, chàng thư sinh trẻ đáp.  

Nghe đến đê, Quận Gió gạt ngay: “Khëng óược! Phú ông ở cửa Tây 
giàu có là nhờ cày sâu, cuốc bẫm, lao óộng vẩt vả quanh nñm suốt tháng trên 
các cánh óồng làng Nghi Tàm, Võng Thị. Không nên lẩy của ông ẩy!”. 

“Thế trộm của chủ cửa hiệu vàng bạc ở phố cửa òëng óược khëng?”, 
chàng thư sinh ướm lời. 

“Ông chủ cửa hiệu chế tác và bán óồ dùng vàng bạc phố cửa òëng là 
người ngay thẳng. Ông ẩy tèch cêp óược chút của ñn, của óể là nhờ lñn lộn, khó 
nhọc træn thương trường. Không nên lẩy của ông ẩy!", Quận Gió trả lời và 
còn nói thêm: "Cũng như cậu, nếu sau này óỗ óạt làm quan là do sôi kinh 
nẩu sử, không ai nỡ léng cướp óoạt gia sản của cậu. Thôi, óể tëi óến nhà lão 
quan coi kho bạc nhà Vua ở phố cửa Bấc chôm cho ông vài nén. Lão ẩy hay ñn 
trộm bạc trong kho óem về nhà. òê là những thứ không phải của hấn”. 

Nói rồi, ëng ta lao vào màn đæm. Một lát sau, Quận Gió mang về 
hai nén bạc dúi vào tay cậu thư sinh: “Học tré nghäo như cậu thì ta nhẩt 
óịnh phải giúp. Số tiền này óủ óể cậu về quê, còn thừa thì dùng vào việc dùi 
mài kinh sử. Hy vọng sau này, cậu sẽ làm rạng danh Tổ tiæn”. 

Nhà Vua ngạc nhiên, nửa tin nửa ngờ vç khëng nghĩ một viên 
quan thanh liæm mçnh tin tưởng giao trọng trách đê lại là người ăn cắp. 
Ông bèn lật nén bạc læn, soi dưới ánh đän dầu thì thấy bæn dưới đáy cê 
khắc bốn chữ: “Quốc khố chi bảo". Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chènh 
là bạc trong kho của Nhà nước. 

Sáng mùng một Tết, trong buổi khai triều, Vua Lê Thánh Tông 
đem câu chuyện vi hành kể cho các đại quan nghe. Hai nén bạc được 
truyền tới tay các quan để được xem tận mắt. Viên quan coi kho tối sầm 
mặt mũi, khëng thanh minh được lời nào. Ông ta bị cách chức, tịch thu 
gia sản và đày đi biæn ải. Còn Quận Giê được nhận tấm biển vàng đề ba 
chữ vua ban: “Trộm quân sử”. 

Lời bàn: 

Câu chuyện vi hành đæm 30 Tết của Vua nhanh chóng lan ra 
khắp các vùng. Dân chúng thì mừng thầm bởi có vị Vua anh minh. 
Những tên quan lại sâu mọt thì lo sợ khëng dám làm thæm điều sai trái. 
Trong các buổi thiết triều, vua Læ Thánh Tëng thường yêu cầu các quan 
lại phải giữ mình liêm chính, ngay thẳng, trung thực, không vụ lợi cá 
nhân. Chỉ cê như vậy mới được dân tin, dân quý và dân phục. 
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LƯỠNG QUỐC TRÄNG NGUYÊN 
NGUYỄN ĐĂNG ĐÄO 

Không nỡ ngồi nhçn nhân dân ta óêi mà khëng xêt thương 

Nguyễn Đăng Đạo (1651-1719) người thën Hoài Thượng, tỉnh 
Bắc Ninh. Ông sinh ra và lớn lên trong một gia đçnh cê truyền thống 
hiếu học khoa bảng. Cha là Tiến sĩ Nguyễn Đăng Minh, bác ruột là 
Thám hoa Nguyễn Đăng Cảo, em ruột là Tiến sĩ Nguyễn Đăng Tuân. 
Nguyễn Đăng Đạo là người đỗ Trạng nguyæn khoa thi năm Quï Hợi 
(1683) đời vua Læ Hy Tëng. Sau khi đỗ Trạng nguyên, ông vào làm ở tòa 
Đëng Các, vç nổi tiếng thơ văn næn được bổ vào làm ở Hàn Lâm Viện. 
Những năm sau đê, Nguyễn Đăng Đạo tiến nhanh træn con đường quan 
lộ, làm đến chức Tể tướng triều đçnh. Cuộc đời làm quan của ëng đã hết 
léng vç dân vç nước được sử sách lưu danh, dân gian truyền tụng ca 
ngợi và cén để lại nhiều giai thoại nổi tiếng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Truyền rằng, ëng đi sứ sang nhà Thanh, với tài ngoại giao kiệt 
xuất, sự uyên bác về văn chương, thơ phî, khiến triều đçnh nhà Thanh 
phải kính phục tôn vinh là “Lưỡng quốc Trạng nguyæn”. Ông mất ngày 
28-2 năm Kỷ Hợi (1719), được vua Lê Dụ Tông tặng bốn chữ vàng 
“Lưỡng quốc Trạng nguyæn” treo tại đền thờ ëng cách đçnh làng vài trăm 
mét.  
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LƯỠNG QUỐC TRÄNG NGUYÊN 
NGUYỄN ĐĂNG ĐÄO 

Không nỡ ngồi nhçn nhân dân ta óêi mà khëng xêt thương 

Nguyễn Đăng Đạo (1651-1719) người thën Hoài Thượng, tỉnh 
Bắc Ninh. Ông sinh ra và lớn lên trong một gia đçnh cê truyền thống 
hiếu học khoa bảng. Cha là Tiến sĩ Nguyễn Đăng Minh, bác ruột là 
Thám hoa Nguyễn Đăng Cảo, em ruột là Tiến sĩ Nguyễn Đăng Tuân. 
Nguyễn Đăng Đạo là người đỗ Trạng nguyæn khoa thi năm Quï Hợi 
(1683) đời vua Læ Hy Tëng. Sau khi đỗ Trạng nguyên, ông vào làm ở tòa 
Đëng Các, vç nổi tiếng thơ văn næn được bổ vào làm ở Hàn Lâm Viện. 
Những năm sau đê, Nguyễn Đăng Đạo tiến nhanh træn con đường quan 
lộ, làm đến chức Tể tướng triều đçnh. Cuộc đời làm quan của ëng đã hết 
léng vç dân vç nước được sử sách lưu danh, dân gian truyền tụng ca 
ngợi và cén để lại nhiều giai thoại nổi tiếng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Truyền rằng, ëng đi sứ sang nhà Thanh, với tài ngoại giao kiệt 
xuất, sự uyên bác về văn chương, thơ phî, khiến triều đçnh nhà Thanh 
phải kính phục tôn vinh là “Lưỡng quốc Trạng nguyæn”. Ông mất ngày 
28-2 năm Kỷ Hợi (1719), được vua Lê Dụ Tông tặng bốn chữ vàng 
“Lưỡng quốc Trạng nguyæn” treo tại đền thờ ëng cách đçnh làng vài trăm 
mét.  

Với quæ hương, “Lưỡng quốc Trạng nguyên Nguyễn òñng òạo” là 
người có nhiều công lao với làng xã như: Khuyến khích nhân dân phát 
triển kinh tế, làm cầu đường, khuyến học, tríng tu đçnh chía, làm thơ, 
viết chữ treo ở đçnh chía nhằm giáo hêa người dân sống theo thuần 
phong mỹ tục...  

Tuy làm tới chức Tể tướng Thượng thư nhưng ëng thường xuyên 
quan tâm đến đời sống dân chúng. Những dịp từ triều đçnh về quê, ông 
thăm hỏi khuyến khích việc học hành của dân quanh vùng. Nhân dân 
làng Hoài Thượng vẫn còn nhớ câu chuyện chia ruộng Vua ban cho dân 
xưa kia. Ông xin lĩnh khu ruộng bỏ hoang đầy lau lách và cỏ dại, xấu 
nhất gọi là cánh đồng cầu Vực. Sau đê, ëng cho các gia đçnh nghäo khê 
ra đê phát cỏ, cải tạo để làm thành ruộng cày cấy được. Khi trở thành 
khoảng ruộng tốt, ông chia hẳn cho các gia đçnh.  

Nhân dân quanh vùng còn nhớ ơn Nguyễn Đăng Đạo cứu đêi 
cho dân vào một năm trời làm mất mía, dân chîng quæ ëng đêi khổ, 
làng xêm tiæu điều. Thấy vậy ông liền viết thư về khuyên phu nhân 
phát tiền, gạo cứu giîp người nghäo đêi, với lời lẽ cảm động và tình 
thương dân sâu nặng của vị quan đại thần: “Ta thân danh làm quan óại 
thần coi việc triều óçnh khëng nỡ ngồi nhçn nhân dân ta óêi mà khëng xêt 
thương. Phu nhân hãy óem tiền, thóc của nhà ra mà cứu óêi, cẩp thóc cho dân 
gieo mạ cẩy tái giá”. Nhờ đê mà dân địa phương vượt được bước khó 
khăn, làm vụ sau bội thu.  

Lời bàn: 

Hàng năm vào ngày 12 tháng Giæng, dân làng thën Hoài 
Thượng, Bắc Ninh lại tưng bừng tổ chức hội làng nhằm tri ân tới Lưỡng 
Quốc Trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo để gìn giữ, phát huy truyền 
thống văn hêa quæ hương, đồng thời giáo dục cho thế hệ trẻ về sự hiếu 
học của “Lưỡng quốc Trạng nguyên Nguyễn òñng òạo” để giúp ích cho 
dân cho nước.  
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ĐỐC TRÇN NGUYỄN MÄI 
Díng ó„c cảm hoá nhân dân 

Nguyễn Mại (1655-1720) quê ở Hải Dương, làm quan dưới triều 
vua Lê Hy Tông. Sinh thời, Nguyễn Mại có sức khỏe, mưu lược, giỏi bắn 
cung và cưỡi ngựa, trộm cướp phải nèn hơi, xåt kiện sáng suốt, danh 
vọng rất cao. 

 

 

 

 

 

 

 

Phẩm cách thanh cao, chính tr•c 

Một hôm, Lễ Phiæn đang bàn việc, con voi bị xổng, từ ngoài đi 
vào, ai cũng hoảng hốt bỏ chạy. Nguyễn Mại thần sắc khëng thay đổi, 
vẫn đứng trình bày công việc như thường. 

Với phẩm cách thanh cao, chính trực, không sợ cường quyền, 
Nguyễn Mại chỉ trích cả lối sống xa hoa của chúa Trịnh. Chúa Trịnh dù 
có phần phật ý, vẫn kính nể và trọng dụng ông. Chúa Trịnh cũng là 
người giao cho ông trọng trách giữ thủy quân, sau làm Đốc trấn Cao 
Bằng rồi chuyển về trấn thủ Sơn Tây. 

Díng ó„c cảm hóa nhân tâm 

Khi cén là đốc trấn Cao Bằng, Nguyễn Mại phải đối phó với nạn 
cướp từ Trung Quốc tràn sang. Qua tìm hiểu, ông thấy rằng đám giặc 
phỉ này chỉ là những nëng dân nghäo vç quá đêi khổ, túng quẫn cùng 
đường mới phải tràn qua biên giới đến Cao Bằng để cướp. Ông cho 
quân bắt lại rồi thả ra chứ không xét xử, cũng khëng làm cëng văn báo 
với quan lại vùng Quảng Tây, có nhiều lúc còn cung cấp lương thực cho 
họ để họ trở về. Ông cứ cho quân vây bắt rồi thả về nhiều lần như vậy. 
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ĐỐC TRÇN NGUYỄN MÄI 
Díng ó„c cảm hoá nhân dân 

Nguyễn Mại (1655-1720) quê ở Hải Dương, làm quan dưới triều 
vua Lê Hy Tông. Sinh thời, Nguyễn Mại có sức khỏe, mưu lược, giỏi bắn 
cung và cưỡi ngựa, trộm cướp phải nèn hơi, xåt kiện sáng suốt, danh 
vọng rất cao. 

 

 

 

 

 

 

 

Phẩm cách thanh cao, chính tr•c 

Một hôm, Lễ Phiæn đang bàn việc, con voi bị xổng, từ ngoài đi 
vào, ai cũng hoảng hốt bỏ chạy. Nguyễn Mại thần sắc khëng thay đổi, 
vẫn đứng trình bày công việc như thường. 

Với phẩm cách thanh cao, chính trực, không sợ cường quyền, 
Nguyễn Mại chỉ trích cả lối sống xa hoa của chúa Trịnh. Chúa Trịnh dù 
có phần phật ý, vẫn kính nể và trọng dụng ông. Chúa Trịnh cũng là 
người giao cho ông trọng trách giữ thủy quân, sau làm Đốc trấn Cao 
Bằng rồi chuyển về trấn thủ Sơn Tây. 

Díng ó„c cảm hóa nhân tâm 

Khi cén là đốc trấn Cao Bằng, Nguyễn Mại phải đối phó với nạn 
cướp từ Trung Quốc tràn sang. Qua tìm hiểu, ông thấy rằng đám giặc 
phỉ này chỉ là những nëng dân nghäo vç quá đêi khổ, túng quẫn cùng 
đường mới phải tràn qua biên giới đến Cao Bằng để cướp. Ông cho 
quân bắt lại rồi thả ra chứ không xét xử, cũng khëng làm cëng văn báo 
với quan lại vùng Quảng Tây, có nhiều lúc còn cung cấp lương thực cho 
họ để họ trở về. Ông cứ cho quân vây bắt rồi thả về nhiều lần như vậy. 

Cuối cíng đám giặc cướp nơi phương Bắc này cảm động trước ân đức 
của Nguyễn Mại mà không còn sang quấy nhiễu nữa. 

Trong cuộc đời làm quan, nơi ëng gắn bó lâu nhất chính là xứ 
Đoài (tức trẩn Sơn Tây). Một lần phủ làm việc của ông bị cháy, đám cháy 
lan vào nhà tí nơi giam giữ toàn những kẻ đầu trộm đuëi cướp ở xứ 
Đoài. Ông khëng chần chừ sai người mở ngay cổng nhà ngục thả hết các 
tí nhân để đảm bảo an toàn tính mạng cho họ. Lúc này, mặc dí cê cơ 
hội chạy trốn, nhưng các tí nhân như bừng tỉnh ngộ, họ cùng binh lính 
và người trong phủ dập tắt ngọn lửa. Sau đê bọn họ đều bảo nhau cùng 
trở lại trại giam không sót một ai cả. 

Bạo lực, hình phạt, nhà tù chỉ có thể làm người khuất phục vì sợ 
hãi chứ khëng thay đổi được tâm của con người. Nhưng Nguyễn Mại đã 
díng nhân nghĩa để thay đổi léng người, khiến dù giặc cướp ở Cao 
Bằng, hay đầu trộm đuëi cướp ở xứ Đoài đều cảm động mà thay đổi cả. 

Tài nñng x† án 

Cũng tại trấn Sơn Tây, hậu thế ngày nay mới biết đến tài năng xử 
án và xåt đoán như thần của Nguyễn Mại. Nhiều câu chuyện xử án của 
ëng được lưu truyền trong dân gian. Tiêu biểu như khi ëng xử vụ án ăn 
trộm chuối ở làng Đëng Ngạc (Hà Nội ngày nay). Một hôm, Nguyễn Mại 
có việc qua làng Đëng Ngạc, chợt nghe thấy người đàn bà đang lớn 
tiếng chửi mất buồng chuối. Ông cho rằng xưa nay khëng thấy ai để ý 
đến việc điều tra xét xử tội ăn cắp vặt nên tệ nạn này mới cê cơ hoành 
hành. Ông tiến đến hỏi người đàn bà và phát hiện vết chặt trên cây 
chuối còn mới. Đoán biết kẻ trộm chỉ ở quanh đây, ëng liền gọi lý 
trưởng đến, ra lệnh tất cả người làng ra våt ao đçnh. Trong khi mọi 
người đang hç hục làm, ông bảo lï trưởng đi mua trầu cau, phát cho mọi 
người ăn trong lîc nghỉ giải lao. Sau đê, ëng sai mọi người rửa tay thật 
sạch, læn sân đçnh ngồi nghỉ. Trong số các bàn tay đưa ra nhận trầu, 
Nguyễn Mại nhận thấy một người có vết đen dí đã rửa, liền ra lệnh bắt 
ngay người đê. Quả nhiæn, đê là người ăn trộm chuối bởi nhựa dính 
trên tay, ngâm xuống bùn thì dính bẩn và không thể rửa sạch ngay 
được. Chỉ qua vài câu xét hỏi, người này phải cîi đầu nhận tội, trả lại 
buồng chuối đã lấy và chịu nộp phạt trước dân làng. 
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Khi làm quan ở Sơn Tây, Nguyễn Mại hay đi vi hành xuống các 
làng để xem xét cuộc sống của người dân. Một lần ëng đến chợ Bảo 
Khám, tỉnh Bắc Ninh thì thấy một người đàn bà chửi tục, cứ nhè ba họ 
tên trộm nào đê mà chửi. Ông hỏi thì biết người đàn bà này bị mất trộm 
một chiếc màn. Ông cho người đến trói bà này lại trị tội nói tục ồn ào 
chốn đëng người. Ông cho già trẻ gái trai trong làng đều đến để vả vào 
mặt bà này để cho chừa thói chửi tục. Người dân thương kẻ bị mất trộm 
nên chỉ vả nhẹ, riêng một phụ nữ lại ra tay rất mạnh. Nguyễn Mại lập 
tức cho bắt người phụ này nói: “Ngươi chính là kẻ ñn trộm nên mới óánh 
người ta óau như thế”. Sau khi tra xåt người này phải nhận tội đã lấy 
trộm, vç căm tức người đàn bà kia chửi mình nên mới ra tay đánh rất 
mạnh. Nguyễn Mại không chỉ bắt được kẻ trộm mà cũng trị tội cả người 
bị mất trộm vì hay chửi. Từ đê tiếng tăm của Nguyễn Mại bay đi rất xa. 

Lần khác khi đang vi hành ở chợ Sơn Tây, ëng thấy hai người 
đàn bà đang giành nhau một tấm lụa, ai cũng khẳng định tấm lụa là của 
mình. Ông liền vào phân xử. Ông nói rằng ai nêi cũng cê lï næn để công 
bằng thç cho xå đëi tấm lụa chia cho hai người. Sau đê một người cầm 
mảnh lụa vui vẻ rời đi, người còn lại khóc lóc kêu than. Ông lập tức cho 
giữ hai người lại rồi nói: “Phàm chỉ cê người làm ra tẩm lụa mới biết trân 
trọng, tiếc công sức của mình. Còn chỉ biết hưởng công sức người khác thì mới 
hí hửng nhường ẩy”. Sau khi tra xåt người vốn cầm nửa tấm lụa hí hửng 
rời đi phải nhận tội, tấm lụa được đưa lại cho chủ của nê. Người dân nơi 
đây vẫn gọi đây là vụ án “xé óëi tẩm lụa” vô cùng nổi tiếng lîc đê. 

Lời bàn: 

Bạo lực, hình phạt, nhà tù chỉ có thể làm người khuất phục vì sợ 
hãi chứ khëng thay đổi được tâm của con người. Nguyễn Mại đã díng 
nhân nghĩa để thay đổi léng người.  Đó mới là cách mang lại công bằng 
cho xã hội, bảo vệ lợi ích dân nghèo một cách bền vững nhất.  Người 
xưa nói: “Kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên” do vậy muốn xây dựng 
được đất nước và dân chúng ấm no thì việc thay đổi léng người thông 
qua học tập, thông qua sự làm gương của các bậc Vua quan là thượng 
sách. Nguyễn Mại với những chiêu xử án của vị quan thanh liêm dùng 
nhân tâm thu phục léng người được lưu danh sử sách đến muën đời 
sau. 
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Khi làm quan ở Sơn Tây, Nguyễn Mại hay đi vi hành xuống các 
làng để xem xét cuộc sống của người dân. Một lần ëng đến chợ Bảo 
Khám, tỉnh Bắc Ninh thì thấy một người đàn bà chửi tục, cứ nhè ba họ 
tên trộm nào đê mà chửi. Ông hỏi thì biết người đàn bà này bị mất trộm 
một chiếc màn. Ông cho người đến trói bà này lại trị tội nói tục ồn ào 
chốn đëng người. Ông cho già trẻ gái trai trong làng đều đến để vả vào 
mặt bà này để cho chừa thói chửi tục. Người dân thương kẻ bị mất trộm 
nên chỉ vả nhẹ, riêng một phụ nữ lại ra tay rất mạnh. Nguyễn Mại lập 
tức cho bắt người phụ này nói: “Ngươi chính là kẻ ñn trộm nên mới óánh 
người ta óau như thế”. Sau khi tra xåt người này phải nhận tội đã lấy 
trộm, vç căm tức người đàn bà kia chửi mình nên mới ra tay đánh rất 
mạnh. Nguyễn Mại không chỉ bắt được kẻ trộm mà cũng trị tội cả người 
bị mất trộm vì hay chửi. Từ đê tiếng tăm của Nguyễn Mại bay đi rất xa. 

Lần khác khi đang vi hành ở chợ Sơn Tây, ëng thấy hai người 
đàn bà đang giành nhau một tấm lụa, ai cũng khẳng định tấm lụa là của 
mình. Ông liền vào phân xử. Ông nói rằng ai nêi cũng cê lï næn để công 
bằng thç cho xå đëi tấm lụa chia cho hai người. Sau đê một người cầm 
mảnh lụa vui vẻ rời đi, người còn lại khóc lóc kêu than. Ông lập tức cho 
giữ hai người lại rồi nói: “Phàm chỉ cê người làm ra tẩm lụa mới biết trân 
trọng, tiếc công sức của mình. Còn chỉ biết hưởng công sức người khác thì mới 
hí hửng nhường ẩy”. Sau khi tra xåt người vốn cầm nửa tấm lụa hí hửng 
rời đi phải nhận tội, tấm lụa được đưa lại cho chủ của nê. Người dân nơi 
đây vẫn gọi đây là vụ án “xé óëi tẩm lụa” vô cùng nổi tiếng lîc đê. 

Lời bàn: 

Bạo lực, hình phạt, nhà tù chỉ có thể làm người khuất phục vì sợ 
hãi chứ khëng thay đổi được tâm của con người. Nguyễn Mại đã díng 
nhân nghĩa để thay đổi léng người.  Đó mới là cách mang lại công bằng 
cho xã hội, bảo vệ lợi ích dân nghèo một cách bền vững nhất.  Người 
xưa nói: “Kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên” do vậy muốn xây dựng 
được đất nước và dân chúng ấm no thì việc thay đổi léng người thông 
qua học tập, thông qua sự làm gương của các bậc Vua quan là thượng 
sách. Nguyễn Mại với những chiêu xử án của vị quan thanh liêm dùng 
nhân tâm thu phục léng người được lưu danh sử sách đến muën đời 
sau. 
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Nếu như “Kiệm” là gốc để trị gia thç "Liêm" chính là căn bản đức 

hạnh để trị quốc.  
Chữ “Liêm” cê nghĩa là thanh liæm, liæm khiết. Một người liæm khiết 
luôn luôn giữ cho nhân cách mçnh được vẹn toàn, thanh danh mçnh 
được trọn vẹn, khëng lợi dụng địa vị mçnh để chiếm của cëng làm của 
riæng, để bêc lột nhũng nhiễu. 
 

Sách Chu Quan xưa đã díng chữ “Liêm” để bao quát mọi đức 
tènh của một người đứng ra đảm đương cëng vụ. Theo Chu Quan, thì 
một cëng bộc quốc gia liæm chènh phải cê đức, cê tài, biết kènh trọng 
nghề nghiệp, vui vẻ với mọi người, cëng chènh vë tư, biết lễ, biết phåp, 
biết hay dở phải trái. Têm lại, một người liæm chènh là một người tài đức 
xứng với danh vị của mçnh, với chức tước, phận vị của mçnh. Quản Tử 
tiæn sinh cho rằng khëng che đậy điều xấu là đức hạnh vẹn toàn. Vç vậy, 
“Liêm” cê mục đèch bồi dưỡng và kiện toàn nhân cách vậy. 

 
Đức “Liêm” cén là thước đo đạo đức và cũng là thước đo bản 

lĩnh con người, nhất là khi được giao chức vụ, quyền hạn lãnh đạo, quản 
lï. Cê “Liêm” sẽ khëng làm điều gç mờ ám, khuất tất, giấu diếm; “Tâm 
sẽ sáng, trè sẽ thëng”; Biết phân biệt đîng sai, xấu tốt, biết tự răn mçnh 
tránh điều xấu xa; Tạo ra uy tèn và sự kènh trọng đối với mọi người; Tạo 
sức mạnh gêp phần phát triển đất nước. Nếu khëng giữ được “Liêm” thç 
dí cê muốn được léng dân thç cũng khê như “bấc dây leo trời”. 

 
Chủ tịch Hồ Chè Minh đã đîc kết những vấn đề trong tương 

quan với các quy luật của tự nhiæn và xã hội bằng sáu câu thơ trong tác 
phẩm “Cần, kiệm, liêm, chính”: 

 
“Trời cê bốn mía: Xuân, Hạ, Thu, òëng. 

     òẩt cê bốn phương: òëng, Tây, Nam, Bấc. 
     Người cê bốn óức: Cần, kiệm, liæm, chènh. 
     Thiếu một mía thç khëng thành trời.   
     Thiếu một phương thç khëng thành óẩt. 
     Thiếu một óức thç khëng thành người”. 
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Nếu như “Kiệm” là gốc để trị gia thç "Liêm" chính là căn bản đức 

hạnh để trị quốc.  
Chữ “Liêm” cê nghĩa là thanh liæm, liæm khiết. Một người liæm khiết 
luôn luôn giữ cho nhân cách mçnh được vẹn toàn, thanh danh mçnh 
được trọn vẹn, khëng lợi dụng địa vị mçnh để chiếm của cëng làm của 
riæng, để bêc lột nhũng nhiễu. 
 

Sách Chu Quan xưa đã díng chữ “Liêm” để bao quát mọi đức 
tènh của một người đứng ra đảm đương cëng vụ. Theo Chu Quan, thì 
một cëng bộc quốc gia liæm chènh phải cê đức, cê tài, biết kènh trọng 
nghề nghiệp, vui vẻ với mọi người, cëng chènh vë tư, biết lễ, biết phåp, 
biết hay dở phải trái. Têm lại, một người liæm chènh là một người tài đức 
xứng với danh vị của mçnh, với chức tước, phận vị của mçnh. Quản Tử 
tiæn sinh cho rằng khëng che đậy điều xấu là đức hạnh vẹn toàn. Vç vậy, 
“Liêm” cê mục đèch bồi dưỡng và kiện toàn nhân cách vậy. 

 
Đức “Liêm” cén là thước đo đạo đức và cũng là thước đo bản 

lĩnh con người, nhất là khi được giao chức vụ, quyền hạn lãnh đạo, quản 
lï. Cê “Liêm” sẽ khëng làm điều gç mờ ám, khuất tất, giấu diếm; “Tâm 
sẽ sáng, trè sẽ thëng”; Biết phân biệt đîng sai, xấu tốt, biết tự răn mçnh 
tránh điều xấu xa; Tạo ra uy tèn và sự kènh trọng đối với mọi người; Tạo 
sức mạnh gêp phần phát triển đất nước. Nếu khëng giữ được “Liêm” thç 
dí cê muốn được léng dân thç cũng khê như “bấc dây leo trời”. 

 
Chủ tịch Hồ Chè Minh đã đîc kết những vấn đề trong tương 

quan với các quy luật của tự nhiæn và xã hội bằng sáu câu thơ trong tác 
phẩm “Cần, kiệm, liêm, chính”: 

 
“Trời cê bốn mía: Xuân, Hạ, Thu, òëng. 

     òẩt cê bốn phương: òëng, Tây, Nam, Bấc. 
     Người cê bốn óức: Cần, kiệm, liæm, chènh. 
     Thiếu một mía thç khëng thành trời.   
     Thiếu một phương thç khëng thành óẩt. 
     Thiếu một óức thç khëng thành người”. 

 

Theo Chủ tịch Hồ Chè Minh, “Liêm” tức là luën luën tën trọng 
giữ gçn của cëng và của dân, khëng xâm phạm một đồng xu, hạt thêc 
của Nhà nước và của nhân dân: “Phải trong sạch, khëng tham lam. Khëng 
tham óịa vị. Khëng tham tiền tài. Khëng tham sung sướng. Khëng ham người 
tâng bốc mçnh.  ç vậy mà quang minh chènh óại, khëng bao giờ hủ hoá. Chỉ cê 
một thứ ham là ham học, ham làm, ham tiến bộ”.  
 

Người xưa cũng dạy: “Tiết kiệm dưỡng thanh liæm, cần cí bí thëng 
minh”. Trong gia đçnh, cha mẹ tiết kiệm trân quï đồ đạc, đồ ăn thức 
uống mới cê thể trưởng dưỡng tâm liæm khiết của con cái. Trong cëng ty 
hay trong một đoàn thể nào cũng đều phải thật liæm khiết. Bất kỳ một 
đồ vật gç của cëng, chîng ta tuyệt đối khëng lấy, một xu một cắc cũng 
khëng lấy. Một người vë cíng liæm khiết thç họ cê thể khởi læn nếp sống 
thanh liæm cho cả đoàn thể.   
 

Là người Việt, chîng ta hãy lật từng trang sử để càng thæm yæu 
đất nước và con người Việt Nam. Dân tộc ta cê rất nhiều gương Liæm 
Khiết. Đê đều là những tấm gương sáng để con cháu ngàn đời kế thừa 
và tiếp nối.  
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TỂ TƯỚNG TÔ HIẾN THÀNH 
Không vị thân tiến c† hiền tài lúc bệnh nặng 

Không may, khi Vua Lý Cao Tông lên 7 tuổi ta, Tô Hiến Thành 
lâm bệnh nặng. Bấy giờ, trong triều có quan Gián nghị đại phu Trần 
Trung Tá là người đức độ, tài năng, vç mải lo việc công nên không mấy 
khi tới thăm hỏi ëng được. Một vị quan khác là Tham tri chính sự Vũ 
Tán Đường thç ngày đæm tîc trực, phụng dưỡng cơm nước, thuốc thang 
cho ông. Lựa rằng Tô Hiến Thành khó bề qua khỏi, Đỗ Thái hậu (mẹ vua 
Lý Cao Tông) bèn tới thăm, hỏi ông chuyện người có thể thay thế ông 
cầm cương, giữ lái chuyện triều chính: “Nếu có mệnh hệ nào thç ai là người 
có thể thay thế ëng óược?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tô Hiến Thành không cần suy nghĩ, đáp luôn: “Người thay thế thần chỉ có 
thể là Trần Trung Tá!”. 

Thái hậu ngạc nhiên, hỏi: “Tán òường ngày ngày hầu hạ, thuốc thang cho 
ông. Sao ông không tiến cử? Trần Trung Tá luôn thờ ơ với ông. Sao ông lại ưa 
chuộng làm vậy?”. 

Tô Hiến Thành nó rành rẽ: “Nếu Thái hậu hỏi người lo việc óại sự quốc gia, 
thần cử Trần Trung Tá. Nếu cần người phục dịch cơm nước, thuốc thang thì 
ngoài  ì Tán òường, chẳng cén ai hơn óược!”. 
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Tô Hiến Thành không cần suy nghĩ, đáp luôn: “Người thay thế thần chỉ có 
thể là Trần Trung Tá!”. 

Thái hậu ngạc nhiên, hỏi: “Tán òường ngày ngày hầu hạ, thuốc thang cho 
ông. Sao ông không tiến cử? Trần Trung Tá luôn thờ ơ với ông. Sao ông lại ưa 
chuộng làm vậy?”. 

Tô Hiến Thành nó rành rẽ: “Nếu Thái hậu hỏi người lo việc óại sự quốc gia, 
thần cử Trần Trung Tá. Nếu cần người phục dịch cơm nước, thuốc thang thì 
ngoài  ì Tán òường, chẳng cén ai hơn óược!”. 

Thái hậu hết lời ngợi khen Tô Hiến Thành vì tấm léng cương 
trực, không lụy tình riêng mà quên việc đại sự. 

Do bệnh nặng, Tô Hiến Thành không qua khỏi, mất năm Kỷ Hợi 
(1179). Nghe tin ông mất, Lý Cao Tông bãi chầu bảy ngày, ăn chay ba 
ngày để tỏ lòng tiếc thương với ông. 

Lời bàn: 

Người đời sau so sánh Tô Hiến Thành với Gia Cát lượng (180 - 
234) thời Tam Quốc ở Trung Quốc. Đánh giá về Tô Hiến Thành, nhà sử 
học Ngô Sỹ Liæn đã ghi trong Đại Việt Sử Kï Toàn Thư như sau: “Të 
Hiến Thành nhận việc ký thác con côi, hết lòng trung thành, khéo léo xử lý khi 
có biến cố, tuy bị gió lay song dập, mà vẫn óứng vững như óá giữa dòng, khiến 
træn yæu, dưới thuận, không thẹn với phong óộ của óại thần ngày xưa. Huống 
chi óến lúc sấp chết cén vç nước tiến cử người hiền, không hề vç ơn riæng. Thái 
hậu không dùng lời nói này của Tô Hiến Thành là việc không may cho nhà Lý 
vậy”. 

Lời bàn của sử gia Ngô Sỹ Liên quả thực là quá chính xác, bởi vì 
nhà Lý từ đê đã thực sự đi vào suy thoái, khủng hoảng trầm trọng. Chỉ 
một thời gian sau, nhà Lï đã bị nhà Trần thay thế vào năm 1225. 
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THÁI SƯ TRÆN THỦ ĐỘ 
Chặt ngên chân người thân xin ch„c tước 

Trần Thủ Độ (1194-1264), quæ làng Lưu Xá, huyện Ngự Thiên, lộ 
Long Hưng, nay là xã Canh Tân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Tổ 
tiên của ông vốn làm nghề đánh cá, từ Yên Sinh (Quảng Ninh) sau 
chuyển về Nam Định, rồi tới Thái Bçnh. Đến đời thân phụ của Trần Thủ 
Độ và Trần Lý (ông Trần Thái Tông), họ Trần trở nên giàu có, thu nạp 
được rất nhiều người trong vùng. 

Sau khi một tay lập næn cơ nghiệp nhà Trần, trong giai đoạn đầu, 
khi chính quyền còn non trẻ, Trần Thủ Độ góp công quyết định trong 
việc củng cố Vương triều. Ông đã làm mọi thứ, thậm chí hy sinh lợi ích 
của gia đçnh, déng họ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban thưởng cho người tố cáo mình 

Là người cứng rắn, nhưng Trần Thủ Độ cũng sẵn sàng lắng nghe 
ý kiến, kể cả khi đê là những lời tố cáo mình. Ông xem xét kỹ lưỡng để 
đưa ra quyết định chính xác nhất. 

Sách òại Việt sử kï toàn thư chép rằng bấy giờ có kẻ căm tức ông, 
vào gặp Thái Tông, khóc mà nói rằng: “Bệ hạ cén thơ ẩu mà Thủ òộ thì 
quyền át cả Vua. Xã tấc rồi sẽ ra sao!”. Thái Tông lập tức ra lệnh cho xe 
ngựa đến dinh Thủ Độ, bắt cả người tố cáo ấy đem theo và kể hết những 
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ý kiến, kể cả khi đê là những lời tố cáo mình. Ông xem xét kỹ lưỡng để 
đưa ra quyết định chính xác nhất. 

Sách òại Việt sử kï toàn thư chép rằng bấy giờ có kẻ căm tức ông, 
vào gặp Thái Tông, khóc mà nói rằng: “Bệ hạ cén thơ ẩu mà Thủ òộ thì 
quyền át cả Vua. Xã tấc rồi sẽ ra sao!”. Thái Tông lập tức ra lệnh cho xe 
ngựa đến dinh Thủ Độ, bắt cả người tố cáo ấy đem theo và kể hết những 

lời người ấy nói cho Trần Thủ Độ biết. Thủ Độ trả lời rằng: “Quả cê óîng 
như những lời hấn nói thật. Xong, óem tiền lụa mà thưởng cho hấn!”. 

Khëng trách người ở ch„c thấp 

Theo sách Việt sử giai thoại, Linh Từ quốc mẫu Trần Thị Dung (vợ 
Trần Thủ òộ) có lần ngồi kiệu đi qua thềm cấm, bị quân hiệu ngăn lại. 
Bà về dinh khóc bảo với chồng: "Mụ này làm vợ ông mà bị bọn quân hiệu 
khinh nhờn óến thế". 

Trần Thủ Độ tức giận, sai đi bắt người quân hiệu. Người quân 
hiệu ấy nghĩ rằng mình chắc phải chết. Khi đến nơi, Thủ Độ vặn hỏi 
trước mặt, người này cứ theo sự thực trả lời. Trần Thủ Độ nói: "Ngươi ở 
chức thẩp mà giữ óược luật pháp, ta còn trách gì nữa". Ông bảo lấy vàng lụa 
thưởng rồi cho về. 

Chặt ngón chân người xin ch„c tước 

Có lần, Trần Thủ Độ đi duyệt định hộ khẩu. Quốc mẫu xin riêng 
cho một người được làm chức Câu đương (chức quan nhỏ ở xã), Thủ Độ 
gật đầu rồi ghi rõ họ tæn quæ quán người đê. Khi xåt duyệt đến xã ấy, 
liền hỏi tên nọ ở đâu, người đê mừng rỡ chạy đến. 

Đối diện với người xin xỏ, Trần Thủ Độ bảo: “Ngươi vç cê cëng 
chîa xin cho óược làm Câu óương, khëng thể vè như những Câu óương khác 
óược, phải chặt một ngên chân óể phân biệt với người khác!”. Người đê van 
xin mãi mới được tha. Từ đê, khëng ai dám đến xin ông vì việc riêng 
nữa. 

Lợi ích quốc gia óặt trên tất cả 

Có lần, vua Trần Thái Tông muốn cho người anh của ông là An 
Quốc làm Tể tướng. Trần Thủ Độ tâu: “An Quốc là anh thần, nếu cho là 
giỏi hơn thần thì thần xin trè sĩ, cén nếu cho thần giỏi hơn An Quốc thì không 
thể cử An Quốc. Nếu anh em óều làm Tể tướng cả thì việc triều óçnh sẽ ra 
sao?”. Vua bèn thôi. 

Lời bàn: 

Trần Thủ Độ là người thẳng thắn, minh bạch, nhìn thẳng vào sự 
thật, đã làm gç thç chịu trách nhiệm, không chối, dù có làm chuyện tày 
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đçnh như “lẩn át quyền vua”. Tinh thần tôn trọng pháp luật, “pháp bẩt vi 
thân” của ëng cũng khiến nhiều người khâm phục. 

Chuyện đéi chặt chân người xin quan tước cho thấy những biện 
pháp trị “con ëng cháu cha”, chỉ biết bám vào người nhà để tiến thân, 
Trần Thủ Độ chỉ dọa thëi đã cê hiệu quả. Chuyện khëng đồng ï thăng 
chức cho anh trai thể hiện sự tự tin thẳng thắn về sử dụng người tài, 
không “gia óçnh trị”, chứng minh được ý chí của một dân tộc anh hùng. 
Quyền lợi dân tộc là cao hơn hết thảy. 
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LƯỠNG QUỐC TRÄNG NGUYÊN    
MÄC ĐÏNH CHI 

Vị quan liêm khiết 

Lưỡng quốc trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi (1286-1350) tự là Tiết 
Phu, quê ở làng Lũng Động, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, là danh 
nhân nổi tiếng thời Trần. Ông sinh thời không chỉ nổi tiếng bởi tài năng, 
đức độ, tài ứng đối mà còn là vị quan nổi tiếng liêm chính trong sử Việt. 

 

 

 

 

 

 

T‟ cậu bé bán củi thành lưỡng quốc trạng nguyên 

Mạc Đĩnh Chi sinh ra trong gia đçnh nghäo, mồ côi cha từ nhỏ. 
Hàng ngày, hai mẹ con phải vào rừng đốn củi bán. Mẹ ëng đã hy sinh 
tất cả để nuëi con ăn học. Bà chỉ mong con thoát cảnh nghèo, có thể thi 
cử đỗ đạt, giîp èch cho đời. Hiểu được lòng mẹ, Mạc Đĩnh Chi khëng 
ngừng gắng sức học tập. Mạc Đĩnh Chi đọc sách gần như mọi lúc, mọi 
nơi, kể cả lúc kiếm củi. Ông thức dậy từ rất sớm, vào rừng lấy củi xong 
mới về học tiếp. Nhiều lần, Mạc Đĩnh Chi đến lớp muộn, thầy giáo hiểu 
được hoàn cảnh của học trò nên không trách phạt. Nhiều hôm, thầy còn 
bảo Mạc Đĩnh Chi ở lại làm thêm việc, cốt để ëng được ăn bữa no. Mạc 
Đĩnh Chi mượn sách của thầy và bạn để học. Không có tiền mua nến, 
ëng đốt củi, lá cây để đọc sách. 

Mạc Đĩnh Chi thi đỗ trạng nguyên khi mới chỉ 24 tuổi. Ông ra 
làm quan, trải qua ba triều vua, gồm Trần Anh Tông, Trần Minh Tông 
và Trần Hiến Tëng. Ông được vua Trần tin díng, thăng đến chức Tể 
tướng và hai lần được cử sang phương Bắc. Ngay trong chuyến đi đầu 
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tiæn, ëng đã chứng minh tài năng, cốt cách của người Việt, buộc vua 
Nguyên phải phong mình làm trạng nguyên Bắc triều (lưỡng quốc trạng 
nguyên). 

Vị quan liêm khiết 

Bên cạnh đức hiếu học, nåt đáng quï ở Mạc Đĩnh Chi là ëng luën 
giữ được bản tính thật thà, cương trực, thẳng thắn, hết léng vç nước, vì 
dân. Dù nghe tiếng ông liêm khiết đã lâu, Vua Trần Minh Tông vẫn 
muốn thử thách. Nhà Vua sai thị vệ bỏ trước cửa nhà Mạc Đĩnh Chi 10 
quan tiền. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy tiền để trước cửa, ông lập tức 
vào triều tâu lên Vua: “Tâu bệ hạ! Sáng sớm nay, thần bất óược 10 quan tiền 
ở trước cửa nhà, hỏi khấp cả nhà không ai nhận, nay thần xin trao lại óể bệ hạ 
trả cho người óã mẩt!” 

Vua Trần Minh Tông mỉm cười và nói: “Tiền ẩy không ai nhận, cho khanh 
giữ lẩy mà dùng”. 

“Thưa bệ hạ, tiền này khëng èt, người mẩt của chấc xót xa lấm næn tçm người 
trả lại thç hơn”. 

“Khanh yên tâm, cứ giữ lẩy mà dùng, tiền ẩy óể thưởng cho lòng chính trực, 
liêm khiết của khanh óẩy”. 

Bấy giờ, Mạc Đĩnh Chi mới vỡ lẽ là nhà Vua thử lòng ông. Nhận 
tiền xong, ông chào tạ ơn nhà Vua rồi ra về. 

Mạc Đĩnh Chi mất năm 1346, thọ 74 tuổi. Điện thờ và phần mộ 
ëng đặt tại quê nhà. Ngày nay, nhiều tỉnh thành ở nước ta có những con 
đường và ngëi trường mang tên ông. 

Lời bàn: 

Khi làm quan thì ông nổi tiếng là trung thực và thanh liêm, hết 
léng vç dân vç nước. Đến lúc già về hưu, ông chỉ có nếp từ đường (thờ Tổ 
tiên) nhỏ bé mà thôi. Thường ngày, ông vẫn ra ngồi nơi quán lá uống bát 
nước vối, chuyện trò thân mật với dân làng. Ông sống thanh bạch, giản 
dị như những người dân quæ. Ông đã để lại tấm gương cho hậu thế về 
cả đức lẫn tài của một vị quan liêm chính trong lịch sử nước nhà. 
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tiæn, ëng đã chứng minh tài năng, cốt cách của người Việt, buộc vua 
Nguyên phải phong mình làm trạng nguyên Bắc triều (lưỡng quốc trạng 
nguyên). 

Vị quan liêm khiết 

Bên cạnh đức hiếu học, nåt đáng quï ở Mạc Đĩnh Chi là ëng luën 
giữ được bản tính thật thà, cương trực, thẳng thắn, hết léng vç nước, vì 
dân. Dù nghe tiếng ông liêm khiết đã lâu, Vua Trần Minh Tông vẫn 
muốn thử thách. Nhà Vua sai thị vệ bỏ trước cửa nhà Mạc Đĩnh Chi 10 
quan tiền. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy tiền để trước cửa, ông lập tức 
vào triều tâu lên Vua: “Tâu bệ hạ! Sáng sớm nay, thần bất óược 10 quan tiền 
ở trước cửa nhà, hỏi khấp cả nhà không ai nhận, nay thần xin trao lại óể bệ hạ 
trả cho người óã mẩt!” 

Vua Trần Minh Tông mỉm cười và nói: “Tiền ẩy không ai nhận, cho khanh 
giữ lẩy mà dùng”. 

“Thưa bệ hạ, tiền này khëng èt, người mẩt của chấc xót xa lấm næn tçm người 
trả lại thç hơn”. 

“Khanh yên tâm, cứ giữ lẩy mà dùng, tiền ẩy óể thưởng cho lòng chính trực, 
liêm khiết của khanh óẩy”. 

Bấy giờ, Mạc Đĩnh Chi mới vỡ lẽ là nhà Vua thử lòng ông. Nhận 
tiền xong, ông chào tạ ơn nhà Vua rồi ra về. 

Mạc Đĩnh Chi mất năm 1346, thọ 74 tuổi. Điện thờ và phần mộ 
ëng đặt tại quê nhà. Ngày nay, nhiều tỉnh thành ở nước ta có những con 
đường và ngëi trường mang tên ông. 

Lời bàn: 

Khi làm quan thì ông nổi tiếng là trung thực và thanh liêm, hết 
léng vç dân vç nước. Đến lúc già về hưu, ông chỉ có nếp từ đường (thờ Tổ 
tiên) nhỏ bé mà thôi. Thường ngày, ông vẫn ra ngồi nơi quán lá uống bát 
nước vối, chuyện trò thân mật với dân làng. Ông sống thanh bạch, giản 
dị như những người dân quæ. Ông đã để lại tấm gương cho hậu thế về 
cả đức lẫn tài của một vị quan liêm chính trong lịch sử nước nhà. 

 

TIẾN SÏ NGUYỄN QUÁN NHO 
Vị quan nhân ái, thanh liêm 

Tiến sĩ Nguyễn Quán Nho (1637-1708), quê Thanh Hóa, là một vị 
quan đầu triều thời Læ, danh thơm được khắc træn bia đá Văn Miếu, tuy 
giữ cương vị lớn nhưng khëng vç danh lợi mà tham nhũng, hà khắc, 
luôn giữ lòng nhân ái, thanh liêm.  

 

 

 

 

 

Nguyễn Quán Nho mồ côi cha từ thuở cén thơ ấu. Hai mẹ con 
đím bọc lấy nhau, gia cảnh rất bần hàn, phải lấy việc mò cua, bắt ốc, 
đan thừng làm kế mưu sinh. Khi được năm, sáu tuổi cậu đã biết đỡ đần 
mẹ việc nhà. Có lần vào ngày đëng tháng giá, trong nhà không còn hạt 
gạo, mẹ con khëng đi làm được, cậu bé Nguyễn Quán Nho liền sang 
nhà hàng xêm mượn nồi về nấu cơm nhưng kç thực là vét lại những hạt 
cơm cháy thừa dưới đáy nồi, nhờ đê hai mẹ con cầm cự qua cơn đêi. 
Hàng xóm thấy lạ là khi Quán Nho trả nồi bao giờ nồi cũng sạch bong, 
họ dần hiểu chuyện. Nhiều người khi cho mượn nồi cố tçnh để lại nhiều 
cơm cháy cho hai mẹ con. 

Cái ăn đã thiếu thốn, sự học còn vất vả trăm bề. Chàng họ 
Nguyễn thấy bạn bä đi học cũng yæu thèch muốn theo nhưng nhà nghäo 
không có tiền mua bút, sách. Lúc mẹ đi làm thuæ cho nhà giàu cậu đi 
theo, áp tai vào vách nghe thầy giảng bài cho con chủ, lại lấy que củi 
vạch chữ lên nền đất. Nhờ sáng dạ, chăm chỉ, chẳng bao lâu Quán Nho 
đã thuộc mặt các con chữ. Để học được chữ, cậu dùng gai viết lên các 
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khîc thân xương rồng. Xương rồng nhiều gai, lắm mủ lại cồng kềnh khi 
mang theo. Chàng Nho tìm cách viết trên lá chuối đêng thành xếp, lá 
chuối héo, chữ cũng nhăn nheo. Thế là Quán Nho viết lên các tàu lá 
chuối tươi khắp vườn nhà, vườn chuối nhà cậu trở thành những cuốn 
sách sống động. 

Đæm đến đän dầu khëng cê để thắp, Quán Nho học cách của 
Lưỡng quốc trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi lấy đom đêm bỏ vào vỏ trứng 
gà làm đän. Dưới ngọn đän của sự nghèo khó mà cần cù, cậu học trò 
nghèo sôi kinh nấu sử không thôi. 

Rồi người có công, trời chẳng phụ, khoa thi năm Đinh Míi (1667) 
đời vua Lê Huyền Tông, cậu học trò lấy lá chuối làm vở, lấy que củi làm 
bút thuở xưa chiếm ngôi nhất bảng (khoa ẩy không có tam khôi). Khi ấy, 
Nguyễn Quán Nho trén 31 xuân, đîng tuổi “tam thập nhi lập”.  

Hiếu kính với mẹ 

Thêi thường, khi từ nghèo túng mà trở nên phú quý vinh hoa, 
người ta dễ sa vào ăn chơi hưởng lạc. Cê người còn sợ gặp lại người 
thân khi còn hàn vi. Với Nguyễn Quán Nho, ëng đã nhận được những 
bài học quý báu từ chènh người mẹ của mình. Chuyện truyền rằng thân 
mẫu Nguyễn Quán Nho là một người mẹ mẫu mực. Khi con đỗ đầu 
khoa thi, vinh quy về làng, bà cứ thản nhiæn như khëng cê chuyện gì 
xảy ra. Khi mọi người tất bật đên tân khoa thç bà vẫn còn ung dung vớt 
bèo ở ao về nuôi lợn. Lï trưởng sợ bị quở trách chạy ra mời bà về. Bà 
nêi: “Thi óỗ là việc của nó. Sao lại phải óên rước! Tëi óang bận vớt bèo!”. 
Nguyễn Quán Nho nghe kể lại, vội cởi áo mũ, cởi giày, xắn quần ra ao 
làng cầm gậy vớt đầy rổ bäo đem về nhà rồi mời mẹ ra đçnh làng làm lễ. 
Đến nay làng Dương Héa cén lưu truyền câu ca “Vinh quy bái tổ sau rổ 
bäo óầy”. 

Tâm lï thường tình, bà mẹ của vị tân khoa có lẽ rất vui khi con 
đỗ đạt. Nhưng niềm vui không che lấp được lý trí. Bà vớt bäo để giáo 
dục con nhớ tới thuở hàn vi, khi nhà nghäo khëng cê ăn mà bà con láng 
giềng nhường chît cơm cháy vào nồi cho mượn.  

Sau khi làm lễ vinh quy bái tổ, Nguyễn Quán Nho làm quan ở 
Ninh Bình. Vì công việc bận bịu ông không về thăm mẹ được nên gom 
góp tiền bổng lộc sắm cho mẹ già chiếc áo lụa nhân dịp Tết và sai lính 
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khîc thân xương rồng. Xương rồng nhiều gai, lắm mủ lại cồng kềnh khi 
mang theo. Chàng Nho tìm cách viết trên lá chuối đêng thành xếp, lá 
chuối héo, chữ cũng nhăn nheo. Thế là Quán Nho viết lên các tàu lá 
chuối tươi khắp vườn nhà, vườn chuối nhà cậu trở thành những cuốn 
sách sống động. 

Đæm đến đän dầu khëng cê để thắp, Quán Nho học cách của 
Lưỡng quốc trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi lấy đom đêm bỏ vào vỏ trứng 
gà làm đän. Dưới ngọn đän của sự nghèo khó mà cần cù, cậu học trò 
nghèo sôi kinh nấu sử không thôi. 

Rồi người có công, trời chẳng phụ, khoa thi năm Đinh Míi (1667) 
đời vua Lê Huyền Tông, cậu học trò lấy lá chuối làm vở, lấy que củi làm 
bút thuở xưa chiếm ngôi nhất bảng (khoa ẩy không có tam khôi). Khi ấy, 
Nguyễn Quán Nho trén 31 xuân, đîng tuổi “tam thập nhi lập”.  

Hiếu kính với mẹ 

Thêi thường, khi từ nghèo túng mà trở nên phú quý vinh hoa, 
người ta dễ sa vào ăn chơi hưởng lạc. Cê người còn sợ gặp lại người 
thân khi còn hàn vi. Với Nguyễn Quán Nho, ëng đã nhận được những 
bài học quý báu từ chènh người mẹ của mình. Chuyện truyền rằng thân 
mẫu Nguyễn Quán Nho là một người mẹ mẫu mực. Khi con đỗ đầu 
khoa thi, vinh quy về làng, bà cứ thản nhiæn như khëng cê chuyện gì 
xảy ra. Khi mọi người tất bật đên tân khoa thç bà vẫn còn ung dung vớt 
bèo ở ao về nuôi lợn. Lï trưởng sợ bị quở trách chạy ra mời bà về. Bà 
nêi: “Thi óỗ là việc của nó. Sao lại phải óên rước! Tëi óang bận vớt bèo!”. 
Nguyễn Quán Nho nghe kể lại, vội cởi áo mũ, cởi giày, xắn quần ra ao 
làng cầm gậy vớt đầy rổ bäo đem về nhà rồi mời mẹ ra đçnh làng làm lễ. 
Đến nay làng Dương Héa cén lưu truyền câu ca “Vinh quy bái tổ sau rổ 
bäo óầy”. 

Tâm lï thường tình, bà mẹ của vị tân khoa có lẽ rất vui khi con 
đỗ đạt. Nhưng niềm vui không che lấp được lý trí. Bà vớt bäo để giáo 
dục con nhớ tới thuở hàn vi, khi nhà nghäo khëng cê ăn mà bà con láng 
giềng nhường chît cơm cháy vào nồi cho mượn.  

Sau khi làm lễ vinh quy bái tổ, Nguyễn Quán Nho làm quan ở 
Ninh Bình. Vì công việc bận bịu ông không về thăm mẹ được nên gom 
góp tiền bổng lộc sắm cho mẹ già chiếc áo lụa nhân dịp Tết và sai lính 

đem về. Mẹ ông giở ra thấy tấm áo cả đời khó nhọc bà chưa từng được 
mặc, nhưng bà tỏ ra khëng vui vç nghĩ đây là của bất chính. Bà bảo: 
“Bổng lộc của quan là dầu mỡ của dân hay sao”. Nói rồi bà đốt tấm áo, gói 
nắm tro gửi lại cho quan nghè. Mở gói quà chỉ còn nắm tro, Quán Nho 
hiểu thâm ý của mẹ rằng làm quan phải sống thanh liæm, khëng được 
bén rît đục khoét của dân lành. Vốn xuất thân từ nghèo khó, quan họ 
Nguyễn suốt đời thực hiện đîng như lời mẹ dặn, luën vç èch nước, lợi 
dân.  

Vị quan nhân ái, thanh liêm 

Trong cuộc đời 40 năm làm quan, trải qua bốn đời vua Lê Huyền 
Tông, Lê Gia Tông, Lê Hy Tông và Lê Dụ Tông, Nguyễn Quán Nho 
luôn sống giản dị, khoan dung, làm hết chức phận, một lòng phò Vua, 
giîp chîa, chăm lo cëng việc, hết léng yæu thương, gần gũi dân. Ông 
thường xuyæn quan tâm đến cëng tác đæ điều, phòng lụt bão, miễn giảm 
một số thuế khêa cho dân. Dưới sự quản lï, chăm lo của ông, mùa màng 
của nëng dân quanh năm tươi tốt, nhân dân được sống trong cảnh ấm 
no, hạnh phúc. Có lần về quê thấy dân đang làm đường, đắp đæ sëng 
Chu, ông còn cho voi và quân lính ra phụ dân.  

Năm Đinh Hợi (1707), ông về hưu khi tuổi trén 70. Sang năm 
Mậu Tý (1708) ông mất, dân quæ khêc thương mãi khëng thëi.  

Lời bàn: 

“Trung thần xuẩt thân ư hiếu tử chi môn”, người quan thanh liêm 
thường xuất thân từ người con hiếu hạnh. Vốn xuất thân từ nghèo khó, 
quan họ Nguyễn suốt đời thực hiện đîng như lời mẹ dặn, luôn vì ích 
nước, lợi dân. 

Về nơi Cửu tuyền, ëng được nhà Læ phong là Trung Đẳng Thần. 
Đến thời Nguyễn gia phong là Cương Ý Rực Bảo Trung Lương, Thượng 
Đẳng Thần. Năm 1993 ëng được nhà nước ta công nhận là Danh nhân 
văn hêa cấp quốc gia. Đi dân nhớ, ở dân thương, mất dân thờ, kẻ làm 
công bộc của dân ở đời cén gç vinh hơn khi được tưởng thưởng những 
điều tưởng chừng như giản dị mà không dễ gç để đạt được trọn vẹn ấy. 
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THÄCH ĐỨC HÆU ĐẶNG ĐÄI ĐỘ 
Dũng cảm trị tội kẻ càn quấy 

òặng Đại Độ quê ở Quảng Bình, thuộc dòng họ nổi tiếng về văn 
học. Cha của ëng là Đặng Đại Lược (1690-1764) từng làm việc ở Hàn 
Lâm viện trong triều đçnh chîa Nguyễn. 

 

 

 

 

 

 

 

Vị thanh quan 

Đặng Đại Lược là vị quan khí tiết, đức độ, thanh liêm nổi tiếng, 
tuy làm quan to nhưng cảnh nhà vẫn nghèo khó. Khi ông cai trị ở địa 
phương, người dân biếu đồ dân dã thì ông "chỉ lẩy một cái" cho họ vui. 
Khi họ biếu đồ có giá trị, ëng đều khéo léo từ chối để không làm mất 
lòng. 

Đại Độ có tiếng học giỏi, đỗ khoa thi Hương tiến, được bổ Văn 
chức, cùng cha  làm quan một triều. Năm 1748, ëng được thăng Kï lục 
doanh Bình Khang (Khánh Hòa), rồi sau làm Ký lục Quảng Nam. Khi 
làm quan, Đại Độ liêm khiết cén hơn cha, ai đưa cho cái gç nhất thiết 
đều từ chối. Ông được người đời khen là trong sạch, là “bñng thanh ngọc 
khiết”. 

Dũng cảm trị tội càn quấy 

Xuất thân là văn quan nhưng Đại Độ cũng cê tài cầm quân. Năm 
1761, người Man Thạch Bích ở phía tây Quảng Ngãi nổi dậy chống lại 
triều đçnh. Chîa Nguyễn lệnh cho ông từ Bình Khang về cầm quân dẹp 
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THÄCH ĐỨC HÆU ĐẶNG ĐÄI ĐỘ 
Dũng cảm trị tội kẻ càn quấy 

òặng Đại Độ quê ở Quảng Bình, thuộc dòng họ nổi tiếng về văn 
học. Cha của ëng là Đặng Đại Lược (1690-1764) từng làm việc ở Hàn 
Lâm viện trong triều đçnh chîa Nguyễn. 

 

 

 

 

 

 

 

Vị thanh quan 

Đặng Đại Lược là vị quan khí tiết, đức độ, thanh liêm nổi tiếng, 
tuy làm quan to nhưng cảnh nhà vẫn nghèo khó. Khi ông cai trị ở địa 
phương, người dân biếu đồ dân dã thì ông "chỉ lẩy một cái" cho họ vui. 
Khi họ biếu đồ có giá trị, ëng đều khéo léo từ chối để không làm mất 
lòng. 

Đại Độ có tiếng học giỏi, đỗ khoa thi Hương tiến, được bổ Văn 
chức, cùng cha  làm quan một triều. Năm 1748, ëng được thăng Kï lục 
doanh Bình Khang (Khánh Hòa), rồi sau làm Ký lục Quảng Nam. Khi 
làm quan, Đại Độ liêm khiết cén hơn cha, ai đưa cho cái gç nhất thiết 
đều từ chối. Ông được người đời khen là trong sạch, là “bñng thanh ngọc 
khiết”. 

Dũng cảm trị tội càn quấy 

Xuất thân là văn quan nhưng Đại Độ cũng cê tài cầm quân. Năm 
1761, người Man Thạch Bích ở phía tây Quảng Ngãi nổi dậy chống lại 
triều đçnh. Chîa Nguyễn lệnh cho ông từ Bình Khang về cầm quân dẹp 

tan cuộc nổi dậy này. Sau đê, ëng được cai quản Trấn Biên (víng óẩt 
Biên Hòa - òồng Nai ngày nay) mới được chúa Nguyễn mở mang.  

Khi đê, Chîa Nguyễn sai hai người hầu cận đến Trấn Biên tìm 
con hát. Hai người này cậy thế hống hách, làm nhiều điều trái phép, ức 
hiếp nhân dân. Đại Độ biết chuyện liền cho quân bắt lại, cho hành hình 
và treo ở cửa chợ. Sau đê, ëng tự mặc áo đơn, đeo gëng ngắn, đi bộ về 
kinh xin nhận tội. 

Khi đi về kinh, Đại Độ có một đứa cháu đi theo. Người cháu đê 
xin thuæ người vìng cáng cho đỡ mỏi chân. Đại Độ nói: "Lại có hạng tội 
nhân mong óược nhàn hạ ư?", rồi nhất quyết đi bộ. Suốt hơn một tháng, 
ông mới đến kinh đë Phî Xuân, vào trçnh bày tình trạng với Bộ Hình 
xin vào ngục để đợi định tội. Bộ Hçnh đem việc tâu lên, chúa Nguyễn 
cho gọi. Đại Độ vào chầu, vẫn chỉ mang áo ngắn, chúa Nguyễn Phúc 
Khoát thấy vậy thương cảm, sai cấp cho mũ áo triều phục. 

Đại Độ trình bày sự việc, xin chịu tội. Chúa Nguyễn dụ rằng: 
"Khanh có tội gì, mà tự lao khổ như thế? Trước kia, ta sai ói chọn một vài con 
hát óể tiêu khiển lúc rỗi, không ngờ lũ tiểu nhân ói ra, cậy thế hiếp người. 
Khanh giết ói là phải. Có tội gç óâu.  ậy bỏ qua việc ẩy ói". Tự mang gëng đi 
bộ về kinh chịu tội, nhưng Đặng Đại Độ không bị Chúa Nguyễn Phúc 
Khoát xử lï mà cén được thăng chức. 

Đặng Đại Độ mất khi mới 37 tuổi. Thương tiếc ông chết trẻ, chúa 
Nguyễn phong cho ông là Trung Cần và phong tước Thạch Đức hầu. 

Lời bàn: 

Đặng Đại Độ sẵn sàng nghiêm trị bất cứ một ai dám nhũng nhiễu 
dân. Thế ra, phåp nước nghiæm hay khëng nghiæm, trước hết đều do ở 
người thực thi phåp nước. Cổ kim vẫn có không ít những vị quan dũng 
cảm, dám vç cëng lï mà to gan đụng độ với các đấng quan trên, nhưng 
nghiêm với chính mình và tự xử chènh mçnh như Đặng Đại Độ quả thật 
là rất hiếm. Cuộc đời của ëng đã vĩnh viễn khép lại từ lâu, nhưng khè 
khái của ëng thç vĩnh tồn với đất Việt, với tất cả những ai khao khát 
quốc thái dân an.  
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QUAN TRÇN THỦ NGUYỄN VĂN HIẾU 
Không nhận hối lộ khiến óạo tặc t• tránh xa 

Nguyễn Văn Hiếu sinh năm 1746 ở tỉnh Định Tường, nay là tỉnh 
Tiền Giang. Ông làm quan trải bốn đời vua Nguyễn là Gia Long, Minh 
Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quan mà nhà xơ xác 

Gia đçnh rất nghèo, thuở nhỏ ông phải cắt cỏ thuæ để kiếm sống 
qua ngày. Năm 1785, ëng gia nhập đội quân Đëng Sơn dưới quyền của 
Nguyễn Ánh, trải qua nhiều chức vụ khác nhau, rồi được điều ra làm 
trấn thủ Nam Định ngày nay. Ông làm quan thanh liæm, được người 
dân thời đê ca tụng. Nhà quan mà xơ xác, lương bổng năm nào chỉ đủ 
chi díng cho năm đê, chẳng dư dả gç. Ông thường nghiêm cấm người 
nhà khëng được tự ý giao thiệp với người ngoài. Ngày lễ, tết, ai biếu gì 
cũng chối từ. Có lần, người vợ đem chuyện gia cảnh khê khăn nêi với 
chồng, ông cười bảo: "Bà không nhớ lúc cất cỏ thuê sao? Lúc ẩy, mỗi khi ói 
óâu, vợ chồng phải óổi áo mà mặc, chỉ lo óủ cái ñn cho mỗi ngày. Nay sánh với 
xưa, óã hơn gẩp mẩy lần, thế mà còn muốn lẩy của bẩt nghĩa óể làm giàu 
sao?". Từ đê, vợ ëng khëng dám đem chuyện tiền tài thưa với ông nữa. 

Dí là quan vì nhưng ëng lại có cốt cách của một bậc Nho gia, 
khiến nhiều sĩ tử yêu mến tài đức. Một lần, các vị tân khoa đến nhà 



Nhöõng taám göông ñöùc haïnh Vieät Nam

Khoâng giöõ baûn quyeàn, hoan ngheânh phoå bieán 293

QUAN TRÇN THỦ NGUYỄN VĂN HIẾU 
Không nhận hối lộ khiến óạo tặc t• tránh xa 

Nguyễn Văn Hiếu sinh năm 1746 ở tỉnh Định Tường, nay là tỉnh 
Tiền Giang. Ông làm quan trải bốn đời vua Nguyễn là Gia Long, Minh 
Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quan mà nhà xơ xác 

Gia đçnh rất nghèo, thuở nhỏ ông phải cắt cỏ thuæ để kiếm sống 
qua ngày. Năm 1785, ëng gia nhập đội quân Đëng Sơn dưới quyền của 
Nguyễn Ánh, trải qua nhiều chức vụ khác nhau, rồi được điều ra làm 
trấn thủ Nam Định ngày nay. Ông làm quan thanh liæm, được người 
dân thời đê ca tụng. Nhà quan mà xơ xác, lương bổng năm nào chỉ đủ 
chi díng cho năm đê, chẳng dư dả gç. Ông thường nghiêm cấm người 
nhà khëng được tự ý giao thiệp với người ngoài. Ngày lễ, tết, ai biếu gì 
cũng chối từ. Có lần, người vợ đem chuyện gia cảnh khê khăn nêi với 
chồng, ông cười bảo: "Bà không nhớ lúc cất cỏ thuê sao? Lúc ẩy, mỗi khi ói 
óâu, vợ chồng phải óổi áo mà mặc, chỉ lo óủ cái ñn cho mỗi ngày. Nay sánh với 
xưa, óã hơn gẩp mẩy lần, thế mà còn muốn lẩy của bẩt nghĩa óể làm giàu 
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Dí là quan vì nhưng ëng lại có cốt cách của một bậc Nho gia, 
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chào, ông tiếp đãi rất ân cần, rồi nói: "Mười nñm óän sách mới có ngày nay, 
tôi xin mừng cho các thầy. Nhớ ngày sau óược bổ dụng làm quan, cũng næn 
giữ gçn như lîc tận khổ, chớ có xa xỉ quá óể mang tiếng xẩu cho thân danh, 
phụ ý tốt của triều óçnh". 

Khi làm quan, ëng được dân thương mến, lại nghiêm trị thuộc 
lại, nên họ đều sợ. Biết tin ëng đến trị nhậm, bọn trộm bảo nhau rằng: 
“Ông trẩn thủ là người nhân huệ, nên kính cẩn mà lánh ói”. Trước một vị 
thanh quan như Nguyễn Văn Hiếu, những kẻ trộm cướp cũng rất mực 
kính nể. Người xưa nêi: “òạo tặc cũng phải cê óạo”, quả là không hề sai 
lệch. 

Dù nghiêm khắc, Nguyễn Văn Hiếu rất thương dân, khëng hề 
cứng nhắc. Một lần, ëng cíng các đồng liêu xét án. Thấy tên trộm đã thî 
tội rồi vẫn còn bị tra tấn, ông nói rằng: "Chúng vì cùng cực nên phải làm 
việc gian phi, óæm khuya soi tường khoét vách, khó nhọc mới lẩy óược tiền 
người ta. Nay nê óã nhận tội thì cứ chiếu theo luật mà trị, hà tẩt phải vẽ vời 
thêm làm gì? Thử hỏi ở các nha môn, có những kẻ trên nhà cao, ngồi nệm, dựa 
gối, giữa ban ngày, vẫy ngòi bút làm tiền người ta không chút khó nhọc. Các 
người ẩy sánh với bọn ñn trộm kia, tội ai nặng hơn?". 

Năm Ất Tỵ (1835), Nguyễn Văn Hiếu mất. Vì những công lao và 
đêng gêp của ëng cho đất nước næn sau này ëng được thờ ở Hiền Lương 
Từ.  

Lời bàn: 

Lịch sử Việt Nam ghi chép nhiều gương quan thanh liæm được 
nhân dân kính trọng, nhưng tài đức của quan cai trị khiến kẻ cướp bảo 
nhau lánh khỏi địa hạt như Tổng đốc Nguyễn Văn Hiếu thời nhà 
Nguyễn là khá hiếm hoi. Người xưa nêi “Hiếu” cảm động trời thì ngày 
nay ở nước Việt Nam ta có quan Trấn Thủ thanh liêm “cảm óộng giặc 
cướp”. Thật đáng tự hào với lịch sử nước nhà! 
 



Khoâng giöõ baûn quyeàn, hoan ngheânh phoå bieán 

Nhöõng taám göông ñöùc haïnh Vieät Nam

294

VUA MINH MÄNG 
Vç nghĩa diệt thân 

Minh Mạng tên thật là Nguyễn Phîc Đảm (1791-1841), là vị vua 
thứ hai của triều Nguyễn. Có tới 78 hoàng tử và 64 công chúa, Minh 
Mạng là vua nhiều con nhất trong sử Việt. Ông là vị vua làm việc rất 
chăm chỉ. Đại Nam dưới thời trị vì của ông là quốc gia hùng mạnh bậc 
nhất trong khu vực, khiến ngoại bang nể sợ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X† t† bố vợ tham nhũng 

Minh Mạng nổi tiếng là vị vua nghiêm khắc, khắc tinh của tham 
nhũng. Để đối phó nạn sâu mọt hại nước, hại dân, Vua thường xử phạt 
rất nặng quan lại cê hành vi tham nhũng, kể cả Hoàng thân quốc thích. 

Theo sách Đại Nam thực lục, năm 1823, Lï Hữu Diệm làm quan 
tại phủ nội vụ lấy trộm hơn một lạng vàng. Theo luật bị xử tử nhưng vç 
có công trạng, người này được Bộ Hình xử tội bắt đi đày viễn xứ. 

Khi án được tâu lên, Minh Mạng không chấp nhận đề nghị giảm 
án. Ông ra lệnh phải đem can phạm ra trước chợ Đëng Ba chåm đầu làm 
gương. 
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có công trạng, người này được Bộ Hình xử tội bắt đi đày viễn xứ. 

Khi án được tâu lên, Minh Mạng không chấp nhận đề nghị giảm 
án. Ông ra lệnh phải đem can phạm ra trước chợ Đëng Ba chåm đầu làm 
gương. 

Tháng 11/1831, Tư vụ Nội vụ phủ Nguyễn Đức Tuyên lại ăn bớt 
nhựa thơm, rồi lấy mật trộn lẫn vào, để ít hóa nhiều. Gian dối bị phát 
hiện, Vua ra lệnh chặt tay treo ở kho để làm gương cho kẻ khác. 

Năm 1834, mặc dù không có công trình nào lớn xây dựng, Vua 
Minh Mạng thấy gỗ trong Bộ Công hết rất nhanh, liền sai Bộ Hộ và Viện 
Đë sát tra xåt kỹ. Kết quả điều tra cho thấy Quản mộc Hồ Văn Hạ thông 
đồng với thợ thuyền tham ô. Vua lập tức đưa ra xử chém. Không chỉ có 
vậy, liæn đới trách nhiệm, Đốc công Trần Văn Hiệu không quản lý 
khëng sát sao cũng bị nhà Vua cách chức, bắt làm việc chuộc tội. 

Cùng năm, Tuần phủ Trịnh Đường tham ô một nghìn quan tiền 
nhưng lại nói dối bị giặc lấy mất. Đến khi vụ việc bị phát hiện, Vua 
Minh Mạng tức giận, tuyên dụ tội giảo quyết (thất cổ cho chết ngay). 

Trong các vụ tham nhũng thời Minh Mạng, việc ông chuẩn y bản 
án tử hình bố vợ là Phó tổng trấn Gia Định Huỳnh Cëng Lï năm 1821 vç 
tham nhũng tới hơn 30.000 quan tiền gây chấn động thời bấy giờ. Đồng 
thời, nê cũng cho thấy tính nghiêm khắc của Vua Minh Mạng. 

Gi‡ phép nước diệt thân 

Theo Đại Nam thực lục, Hoàng tử Miên Phî được răn dạy cẩn 
thận, nhưng tènh tçnh phêng khoáng, chỉ thèch ăn chơi, hưởng lạc, 
không chịu học hành, không biết noi gương Vua cha để thành người có 
ích. Hoàng tử thường thích kết giao với phường "du thủ du thực", ỷ thế 
làm điều càn bậy. 

Tháng 11/1835 (Ẩt Mùi), Miên Phú cùng các thuộc hạ là Hoàng 
Văn Vân, Bíi Văn Nghị, Bíi Văn Quế tổ chức đua ngựa ở ngoài Hoàng 
thành, gây náo loạn đường phố. Một bà lão không tránh kịp đã bị ngựa 
của Hoàng Văn Vân xåo chết. 

Biết tin, vua Minh Mạng sai một số đại thần điều tra. Khi vụ việc 
sáng tỏ, Vua ra chỉ dụ trách mắng, ra lệnh tước mũ áo của Miên Phú, cắt 
lương bổng hàng năm, giam lỏng ở nhà riæng để tự sửa lỗi, không cho ra 
ngoài một bước, khëng được dự vào hàng các Hoàng tử, chỉ được gọi 
tên là Phú (Miæn là tæn óệm của các Hoàng tử con Minh Mạng), phải bồi 
thường cho người bị hại 200 lạng bạc. 
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Những thuộc hạ của Miên Phú có tội đều bị xử theo các mức độ 
khác nhau. Hoàng Văn Vân bị xử chåm, anh em Bíi Văn Nghị, Bíi Văn 
Quế bị đày đi phát vãng nơi xa, khi tới nơi cén bị đánh 100 gậy. 

Năm 49 tuổi, vua Minh Mạng bắt đầu tçm cho mçnh nơi an nghỉ 
cuối cùng ở núi Cẩm Khê, huyện Hương Trà, Thừa Thiên Huế ngày nay. 
Lăng Minh Mạng gồm một la thành bằng gạch bao quanh, bên trong lại 
có thêm nhiều vòng nữa, gọi là Bảo Thành. 

Một năm sau, Vua lâm bệnh qua đời vào ngày 20/1/1841, hưởng 
thọ 50 tuổi, được an táng tại Hiếu Lăng, phải tới hai năm sau việc xây 
lăng mới hoàn thành. 

Lời bàn: 

Minh Mạng được xem là một vị Vua siæng năng, luën thức khuya 
dậy sớm để xem xét công việc, có khi thắp đän đọc sớ chương ở các nơi 
gởi về đến trống canh ba mới nghỉ. Ông thường bảo với các quan: “Léng 
người, ai chả muốn yên hay vì chuyện sinh sự óể thay óổi luôn, lúc trẻ tuổi còn 
khoẻ mạnh mà không biết sửa sang mọi việc, óến lúc già yếu thì còn mong làm 
gç óược nữa. Bởi thế trẫm khëng dám lười biếng bẩt kỳ lîc nào”. 

Là ông Vua nghiêm khắc bậc nhất của triều Nguyễn, là ông vua 
khắc tinh của quan tham, Minh Mạng thường trị tội rất nặng những kẻ 
tham nhũng, kể cả Hoàng thân quốc thích. 

Vua Minh Mạng còn xử tử cả bố vợ cũng như mạnh tay phế truất 
Thái tử, vç nghĩa diệt thân chứng minh rằng Vua quan, Thái tử mà 
phạm pháp thì tội còn nặng hơn thường dân. Là tấm gương sáng cho 
các bậc Đế vương noi theo. 
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Những thuộc hạ của Miên Phú có tội đều bị xử theo các mức độ 
khác nhau. Hoàng Văn Vân bị xử chåm, anh em Bíi Văn Nghị, Bíi Văn 
Quế bị đày đi phát vãng nơi xa, khi tới nơi cén bị đánh 100 gậy. 

Năm 49 tuổi, vua Minh Mạng bắt đầu tçm cho mçnh nơi an nghỉ 
cuối cùng ở núi Cẩm Khê, huyện Hương Trà, Thừa Thiên Huế ngày nay. 
Lăng Minh Mạng gồm một la thành bằng gạch bao quanh, bên trong lại 
có thêm nhiều vòng nữa, gọi là Bảo Thành. 

Một năm sau, Vua lâm bệnh qua đời vào ngày 20/1/1841, hưởng 
thọ 50 tuổi, được an táng tại Hiếu Lăng, phải tới hai năm sau việc xây 
lăng mới hoàn thành. 

Lời bàn: 

Minh Mạng được xem là một vị Vua siæng năng, luën thức khuya 
dậy sớm để xem xét công việc, có khi thắp đän đọc sớ chương ở các nơi 
gởi về đến trống canh ba mới nghỉ. Ông thường bảo với các quan: “Léng 
người, ai chả muốn yên hay vì chuyện sinh sự óể thay óổi luôn, lúc trẻ tuổi còn 
khoẻ mạnh mà không biết sửa sang mọi việc, óến lúc già yếu thì còn mong làm 
gç óược nữa. Bởi thế trẫm khëng dám lười biếng bẩt kỳ lîc nào”. 

Là ông Vua nghiêm khắc bậc nhất của triều Nguyễn, là ông vua 
khắc tinh của quan tham, Minh Mạng thường trị tội rất nặng những kẻ 
tham nhũng, kể cả Hoàng thân quốc thích. 

Vua Minh Mạng còn xử tử cả bố vợ cũng như mạnh tay phế truất 
Thái tử, vç nghĩa diệt thân chứng minh rằng Vua quan, Thái tử mà 
phạm pháp thì tội còn nặng hơn thường dân. Là tấm gương sáng cho 
các bậc Đế vương noi theo. 

 

 

 

QUAN NGỰ SỰ ĐẶNG HUY TRỨ 
Một mẫu m•c cho người làm quan 

òặng Huy Trứ (1825-1874) quê ở Hương Trà, Thừa Thiên - Huế. 
Ông đỗ tiến sĩ năm 22 tuổi, dạy học 8 năm, rồi ra làm quan, giữ các chức 
Thông phán Ty bố chánh Thanh Hóa, tri huyện Quảng Xương, tri phủ 
Thiæn Trường (Nam òịnh), Bố chánh Quảng Nam, Hàn lâm viện Ngự 
Sử, Biện lý bộ Hộ, phụ trách Ty Bình Chuẩn ở Hà Nội. Ông từng đi 
Hương Cảng, Ma Cao, Quảng Châu… buën bán, lo việc kinh tế cho 
triều đçnh. 15 năm làm quan, cả quan xử án, lẫn quan kinh tế, gia đçnh 
ông vẫn “Cơm vẫn rau dưa, canh chủ chốt”, “tường kẻ vách bung, nhà che 
mái dột”. Làm quan xử án, bọn quan tham mấy lần hối lộ ông, ông vẫn 
“một tẩm léng bñng, chẳng bụi vương”. Hối lộ khëng được, chúng vu cáo 
ông, ông vẫn thanh thản.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Khi làm quan Ngự Sử, có viên quan tham tri bộ binh, cấp trên 
của ông, lại là người trong họ, cíng quæ, cê hành vi tham nhũng, bị ông 
vạch tội: “Cho dù thân thích bút không dung”. Vç việc làm khảng khái này 
mà trong chín tháng, ba lần ông bị giáng chức. Có lẽ chính vì thế mà 
Đặng Huy Trứ thấu hiểu tai họa tày đçnh của nạn tham nhũng, hối lộ 
đang ngày đæm làm ruỗng mọt cái rường cột nước nhà. Vạch tội tham 
nhũng chưa đủ, ông còn làm rất nhiều thơ nêi về đạo đức người làm 
quan:  
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“Dân khëng chñm sêc chớ làm quan” (Cho cháo);  

“Dân miếng ñn chẳng có. Ta ngồi ñn sao óành? (Miếng ñn gian nan); 

 “Dẫu người óời tham lam thành thói. Lòng son này giữ với cao xanh” 
(Dặn bảo óồng sự).  

Lúc ông làm quan tri huyện Quảng Xương, dân bị mất mía, đêi 
kém. Vì thương dân, ëng khëng chịu mộ lính ngay, nên bị phạt một 
năm khëng lương, vợ con trong quæ ra chơi phải đi vay gạo ăn. Ông tâm 
sự: “Ngoài kia kæu khêc bao người óêi. Cám cảnh dân óen những chạnh léng” 
( ay óược ít gạo).  

Quá bức xîc trước họa tham nhũng, hối lộ, về cuối đời, khi đang 
bệnh nặng, ëng đã dốc hết trí tuệ và sinh lực để soạn cuốn sách dày 650 
trang bàn về nạn hối lộ và đức thanh liêm của người làm quan, gọi là 
“Từ thụ yếu quy”, rồi tự bỏ tiền tîi ra in năm 1868, mong để lại cho đời 
sau làm bài học. Đây là cuốn sách có một không hai trong lịch sử nước 
ta, đîc kết 104 kiểu hối lộ, tham nhũng điển hình phổ biến trong xã hội 
như sĩ tử đi thi hối lộ cầu được đỗ, quan lại xảo quyệt hối lộ, cầu được 
tiến cử, quản cơ hối lộ để được ra coi cửa quan, v.v… 

Lời bàn: 

Tìm hiểu cuộc đời và đọc trước tác của Đặng Huy Trứ, ta càng 
thêm kính trọng và cảm phục ông. Tuy là mệnh quan triều đçnh, nhưng 
từ việc làm đến lời nêi đều nhất quán với cái tâm, cái đức của bậc thức 
giả. Ông quan niệm rằng bổn phận của người làm quan trước hết phải 
vì dân: "Dân khëng chñm sêc chớ làm quan" và "Vì dân, bệ ngọc giải oan 
khiæn…”. Không những thế, ông còn cho rằng: 

"Mình thiệt, dân lợi, dân gấn bó 
òẽo dân, mçnh båo, dân cñm hờn 
Hờn cñm, gấn bó tùy ta cả…” 

Nếu như Đời Tống có Bao Công -  Bao Thanh Thiæn được người 
đời ca tụng thì Quan Ngự Sử Đặng Huy Trứ có tinh thần và sự mẫu mực 
không kém. Ông được coi là Bao Thanh Thiên của Việt Nam. 
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“Dân khëng chñm sêc chớ làm quan” (Cho cháo);  

“Dân miếng ñn chẳng có. Ta ngồi ñn sao óành? (Miếng ñn gian nan); 

 “Dẫu người óời tham lam thành thói. Lòng son này giữ với cao xanh” 
(Dặn bảo óồng sự).  

Lúc ông làm quan tri huyện Quảng Xương, dân bị mất mía, đêi 
kém. Vì thương dân, ëng khëng chịu mộ lính ngay, nên bị phạt một 
năm khëng lương, vợ con trong quæ ra chơi phải đi vay gạo ăn. Ông tâm 
sự: “Ngoài kia kæu khêc bao người óêi. Cám cảnh dân óen những chạnh léng” 
( ay óược ít gạo).  

Quá bức xîc trước họa tham nhũng, hối lộ, về cuối đời, khi đang 
bệnh nặng, ëng đã dốc hết trí tuệ và sinh lực để soạn cuốn sách dày 650 
trang bàn về nạn hối lộ và đức thanh liêm của người làm quan, gọi là 
“Từ thụ yếu quy”, rồi tự bỏ tiền tîi ra in năm 1868, mong để lại cho đời 
sau làm bài học. Đây là cuốn sách có một không hai trong lịch sử nước 
ta, đîc kết 104 kiểu hối lộ, tham nhũng điển hình phổ biến trong xã hội 
như sĩ tử đi thi hối lộ cầu được đỗ, quan lại xảo quyệt hối lộ, cầu được 
tiến cử, quản cơ hối lộ để được ra coi cửa quan, v.v… 

Lời bàn: 

Tìm hiểu cuộc đời và đọc trước tác của Đặng Huy Trứ, ta càng 
thêm kính trọng và cảm phục ông. Tuy là mệnh quan triều đçnh, nhưng 
từ việc làm đến lời nêi đều nhất quán với cái tâm, cái đức của bậc thức 
giả. Ông quan niệm rằng bổn phận của người làm quan trước hết phải 
vì dân: "Dân khëng chñm sêc chớ làm quan" và "Vì dân, bệ ngọc giải oan 
khiæn…”. Không những thế, ông còn cho rằng: 

"Mình thiệt, dân lợi, dân gấn bó 
òẽo dân, mçnh båo, dân cñm hờn 
Hờn cñm, gấn bó tùy ta cả…” 

Nếu như Đời Tống có Bao Công -  Bao Thanh Thiæn được người 
đời ca tụng thì Quan Ngự Sử Đặng Huy Trứ có tinh thần và sự mẫu mực 
không kém. Ông được coi là Bao Thanh Thiên của Việt Nam. 

MẸ NGUYỄN KHUYẾN DÄY CON 
Nguyễn Khuyến sau khi đỗ đầu cả ba khoa thi Hương, Hội, Đçnh 

đã được bổ nhiệm Đốc học rồi Bố chánh. Cụ là một văn quan cê tiếng 
hay chữ, có tiếng liêm khiết lại mẫn cán và thao lược. Mẹ Nguyễn 
Khuyến càng khắt khe, nghiêm ngặt cùng ông về sự liêm khiết. Mỗi lần 
thấy ông dâng tặng một chút lễ mọn là bà cụ liền hỏi căn nguyæn lễ vật 
ấy ở đâu mà cê. Nếu không chứng minh được rõ ràng thì mặc dầu con 
có hiếu thảo dâng, bà cũng vẫn từ chối, còn trách mắng nữa là khác. Bà 
cụ thường bảo: “Con lẩy lễ của dân mà tặng cho cha mẹ tức là lẩy của cha mẹ 
mà tặng thç óâu cén léng hiếu thảo nữa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đức hạnh của ëng đã cảm hêa được léng người. Trong việc chấp 
đạo an dân, ëng đã tỏ rõ một bậc khéo khuyên dân chúng cải tà qui 
chánh. Triều đçnh mấy lần cử ông vào những trọng trách lớn hơn, ëng 
đều từ chối vç lîc đê ëng nhận thấy có một số quan lại quá mục nát kéo 
bä kåo cánh làm càn. Can ngăn khëng được, dân tình than oán, ông liền 
dâng sớ về nghỉ nhưng vua Tự Đức không cho và bổ nhiệm ông làm 
Tổng Đốc ba tỉnh Sơn Tây, Hưng Hêa và Tuyæn Quang. Nhưng hồi này, 
ông thấy bọn thực dân Pháp càng ngày càng bành trướng. Một số bọn 
triều thần bán nước đã a dua với ngoại nhân mưu đồ phú quí chẳng 
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nghĩ gç đến dân, đến nước. Nhiều bạn học của ëng như các ëng nghä Du 
Lâm, Nguyễn Kham, Nguyễn Xuân Ôn đều đã từ tiết không chịu theo 
giặc. 

Hết sức buồn phiền, ông liền giả đau mắt từ quan rút lui về chốn 
điền viæn để giữ cho trọn vẹn danh tiết. 

Lời bàn: 

Nguyễn Khuyến là người có phẩm chất trong sạch. Mặc dù ra 
làm quan nhưng ëng nổi tiếng thanh liêm, chính trực. Đê là nhờ người 
mẹ tuyệt vời luôn khắt khe, nghiêm ngặt dạy bảo đối với bất kỳ hành vi 
không rõ ràng của Nguyễn Khuyến. Một lần nữa lịch sử đã chứng minh 
và khẳng định vai trò của người mẹ, người phụ nữ trong gia đçnh trong 
việc giáo dục con cái. Nguyễn Khuyến cén là người có tâm hồn rộng 
mở, giàu cảm xîc trước cuộc sống và gắn bó với thiên nhiên. Ông để lại 
kho tàng thơ ca được coi là thi hào thơ ca làng quæ Việt. 
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nghĩ gç đến dân, đến nước. Nhiều bạn học của ëng như các ëng nghä Du 
Lâm, Nguyễn Kham, Nguyễn Xuân Ôn đều đã từ tiết không chịu theo 
giặc. 

Hết sức buồn phiền, ông liền giả đau mắt từ quan rút lui về chốn 
điền viæn để giữ cho trọn vẹn danh tiết. 

Lời bàn: 

Nguyễn Khuyến là người có phẩm chất trong sạch. Mặc dù ra 
làm quan nhưng ëng nổi tiếng thanh liêm, chính trực. Đê là nhờ người 
mẹ tuyệt vời luôn khắt khe, nghiêm ngặt dạy bảo đối với bất kỳ hành vi 
không rõ ràng của Nguyễn Khuyến. Một lần nữa lịch sử đã chứng minh 
và khẳng định vai trò của người mẹ, người phụ nữ trong gia đçnh trong 
việc giáo dục con cái. Nguyễn Khuyến cén là người có tâm hồn rộng 
mở, giàu cảm xîc trước cuộc sống và gắn bó với thiên nhiên. Ông để lại 
kho tàng thơ ca được coi là thi hào thơ ca làng quæ Việt. 

 

NGUYỄN KHUYẾN DÄY CON 
Nguyễn Khuyến tên thật là Nguyễn Thắng, hiệu Quế Sơn, sinh 

ngày 15-2-1835, tại quê ngoại ở làng Văn Khế, xã Hoàng Xá, huyện Ý 
Yên, tỉnh Hà Nam (nay là huyện Ý Yên, tỉnh Nam òịnh). Quê nội của ông 
ở làng Vị Hạ (tục gọi là làng Và), xã Yæn Đổ, nay là xã Trung Lương, 
huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Ông mất ngày 5-2-1909 tại Yæn Đổ.  

Nguyễn Khuyến nổi tiếng là người thông minh, hiếu học. Năm 
1864, ëng đỗ đầu cử nhân (tức giải nguyên) trường Hà Nội. Đến năm 
1871, ëng thi đỗ Hội nguyæn và đçnh nguyæn (hoàng giáp). Từ đê, 
Nguyễn Khuyến thường được gọi là Tam nguyæn Yæn Đổ. Năm 1873, 
ëng được bổ làm Đốc Học, rồi thăng Án Sát tại tỉnh Thanh Hêa. Năm 
1877, ëng thăng Bố Chính tỉnh Quảng Ngãi. Sang năm sau, ëng bị giáng 
chức và điều về Huế, giữ một chức quan nhỏ với nhiệm vụ toản tu Quốc 
Sử Quán. Nguyễn Khuyến cáo quan về Yæn Đổ vào mía thu năm 1884 
và qua đời tại đây. 

Trong cuộc sống thường nhật, ëng là người cha mẫu mực, một vị 
quan liêm khiết. Tuy đậu cao, làm quan to nhưng từ khi đương chức 
đến lúc về hưu, Nguyễn Khuyến vẫn luôn luôn sống thanh đạm, gần 
gũi, chan héa với nhân dân và ghåt thêi tham nhũng, hách dịch. Lúc con 
trai ông là Nguyễn Hoan làm quan tư phủ, ëng làm thơ dặn dò: 
“...Thuyền chèo bể hoạn lòng nên nhẹ. Lợi bån hơi óồng mất chớ tham...”. 

Có một lần, Nguyễn Hoan về thăm cha vợ ở làng Vĩnh Trụ, 
huyện Thanh Liêm. Khi không thấy hương lï, dân làng ra nghænh tiếp, 
Nguyễn Hoan liền sai lính gọi lï trưởng đến cảnh cáo và đánh cho một 
trận nên thân. Sự việc này đến tai Nguyễn Khuyến, ông lấy làm tức giận 
vì con mình cậy quyền, ỷ thế hống hách, tàn bạo. Cách một tháng sau, 
Nguyễn Hoan về thăm gia đçnh. Được tin, hương lï và dân làng tề tựu 
để nghênh tiếp quan. Cụ Nguyễn Khuyến cũng khăn áo chỉnh tề ra 
chào. Cụ bước tới gần cáng, Nguyễn Hoan trông thấy vội vàng xuống: 
“Thưa cha! Sao cha lại làm thế ạ!, Con rẩt có tội với cha”. Cụ nêi: “Bẩm quan 
lớn! Tôi tuy già yếu nhưng vẫn là một người dân trong làng. Nếu không ra 
chào quan, sợ bị óén óau như lï trưởng làng Vĩnh Trụ thì chịu sao nổi”. 
Nguyễn Hoan sụp lạy: “Con óã khëng làm theo lời cha là: “Làm quan phải 
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biết thương dân, óừng hách dịch, óánh óập dân. Con xin tạ tội trước cha và hứa 
từ nay xin chừa”. 

Lời bàn: 

Cụ Tam nguyæn Yæn Đổ không những “dạy con từ thuở còn thơ” 
mà còn dạy con khi đã khën lớn, uốn nắn kịp thời những thêi hư, tật 
xấu của con một cách nhẹ nhàng nhưng nghiæm khắc, sâu sắc vô cùng. 
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biết thương dân, óừng hách dịch, óánh óập dân. Con xin tạ tội trước cha và hứa 
từ nay xin chừa”. 

Lời bàn: 

Cụ Tam nguyæn Yæn Đổ không những “dạy con từ thuở còn thơ” 
mà còn dạy con khi đã khën lớn, uốn nắn kịp thời những thêi hư, tật 
xấu của con một cách nhẹ nhàng nhưng nghiæm khắc, sâu sắc vô cùng. 

CHỦ TÐCH HỒ CHÍ MINH 
S• liêm khiết của Bác 

1. Người vẫn dùng chiếc gối vá 

Bà Nguyễn Thị Liên, nguyên cán bộ Văn phéng Phủ Chủ tịch, đã cê 
rất nhiều kỷ niệm sâu sắc về Bác Hồ. Khi làm việc ở văn phéng Bác, đëi 
khi bà cén đảm nhận việc khâu vá quần áo, chăn, màn, áo gối cho Bác. 
Công việc này giîp bà cê điều kiện được gần Bác và học tập được rất 
nhiều về đức tính giản dị, tiết kiệm. Áo Bác rách, cê khi vá đi vá lại, Bác 
mới cho thay. Chiếc áo gối màu xanh hoà bình của Bác, được ông Cần 
(người phục vụ Bác) đưa bà vá đi vá lại. Cầm chiếc áo gối của Bác, bà 
rưng rưng nước mắt. Bà nói với ông Cần thay áo gối khác cho Bác dùng 
nhưng Bác chưa đồng ï. Người vẫn dùng chiếc áo gối vá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cô nấu cháo cho Bác bằng cơm nguội 

Ở Việt Bắc, có một buổi Bác đi cëng tác về muộn, về qua văn phéng, 
Bác nghỉ lại một lát vì mệt. Đồng chí Hoàng Hữu Kháng, bảo vệ của Bác 
nói với bà: “Bác mệt khëng ñn óược cơm. Cë nẩu cho Bác bát cháo!”. 

Bác đang nằm nghỉ nghe thấy thế liền bảo bà: “Cë nẩu cháo cho Bác 
bằng cơm nguội ẩy, vừa chóng chín, vừa tiết kiệm óược gạo, khỏi bỏ phè cơm 
thừa”. 
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Câu chuyện bà kể khiến chîng tëi xîc động và thương Bác quá 
chừng. Bác thật giản dị và tiết kiệm, chắt chiu như người cha lo cho một 
gia đçnh lớn, như cảnh nhà đëng con mà cén tîng thiếu. 

Chiếc áo gối vá, bát cháo nấu bằng cơm nguội của vị Chủ tịch nước 
cê tác động lớn đến suy nghĩ của mỗi con người. Nhất là hiện nay, Đảng 
và Nhà nước ta đang mở cuộc vận động: “Học tập và làm theo tẩm gương 
óạo óức Hồ Chè Minh”. Câu chuyện nhỏ træn đây chènh là một nåt đẹp về 
đạo đức Bác Hồ để chúng ta học tập. 

Chiến sĩ cén óêi khổ, tëi ñn ngon sao óược! Chiến sĩ cén rách rưới, 
mình mặc thế này cũng là óầy óủ lắm rồi! 

Đối với chiến sĩ là những người hy sinh nhiều nhất cho dân tộc, Bác 
Hồ thường dành cho anh em sự chăm lo, săn sêc ân tçnh, chu đáo nhất. 

3. Tấm áo mía óëng 

Mía đëng, thương anh em chiến sĩ råt mướt ở rừng nîi hay bưng 
biền, Bác đem tấm áo lụa của mçnh được đồng bào tặng, bán đấu giá để 
lấy tiền mua áo ấm gửi cho các chiến sĩ. Bác thường nói: “Chiến sĩ cén óêi 
khổ, tëi ñn ngon sao óược!”, “Chiến sĩ cén rách rưới, mình mặc thế này cũng là 
óầy óủ lấm rồi!”. 

Mía hä năm ấy (1967), trời Hà Nội rất nóng. Sức khỏe Bác Hồ đã 
kém, thần kinh tuổi già cũng suy nhược, dễ bị ra mồ hôi, có ngày phải 
thay mấy lần quần áo, có khi hong tại chỗ, rồi lại thay ngay. Bác không 
cho díng máy điều hòa nhiệt độ. Bác bảo: “Míi nê hëi lấm, Bác không 
chịu óược!”. Bác tiết kiệm không dùng nên nói vậy chứ thực ra máy đã 
nút xả thơm. 

4. Nước uống mùa hè 

Thấy trời oi bức quá, Bác nói với đồng chè Vũ Kỳ: “Nấng nóng thế 
này, các chú bộ óội trực phòng không trên nóc hội trường Ba òçnh thç chịu sao 
óược! Các chú ẩy cê óủ nước uống không? Chú thử lên tìm hiểu xem thế nào, 
về cho Bác biết”. 

Đồng chè Vũ Kỳ læn, được biết træn đê cê một tổ súng máy 14 ly 5. Ụ 
cát sơ sài, nếu địch bắn vào thì chỉ có hy sinh, rất nguy hiểm. Trời nắng 
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gia đçnh lớn, như cảnh nhà đëng con mà cén tîng thiếu. 

Chiếc áo gối vá, bát cháo nấu bằng cơm nguội của vị Chủ tịch nước 
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Mía đëng, thương anh em chiến sĩ råt mướt ở rừng nîi hay bưng 
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Mía hä năm ấy (1967), trời Hà Nội rất nóng. Sức khỏe Bác Hồ đã 
kém, thần kinh tuổi già cũng suy nhược, dễ bị ra mồ hôi, có ngày phải 
thay mấy lần quần áo, có khi hong tại chỗ, rồi lại thay ngay. Bác không 
cho díng máy điều hòa nhiệt độ. Bác bảo: “Míi nê hëi lấm, Bác không 
chịu óược!”. Bác tiết kiệm không dùng nên nói vậy chứ thực ra máy đã 
nút xả thơm. 

4. Nước uống mùa hè 

Thấy trời oi bức quá, Bác nói với đồng chè Vũ Kỳ: “Nấng nóng thế 
này, các chú bộ óội trực phòng không trên nóc hội trường Ba òçnh thç chịu sao 
óược! Các chú ẩy cê óủ nước uống không? Chú thử lên tìm hiểu xem thế nào, 
về cho Bác biết”. 

Đồng chè Vũ Kỳ læn, được biết træn đê cê một tổ súng máy 14 ly 5. Ụ 
cát sơ sài, nếu địch bắn vào thì chỉ có hy sinh, rất nguy hiểm. Trời nắng 

chêi, đứng một lúc mà hoa cả mắt. Đồng chè Vũ Kỳ hỏi: “Các óồng chí có 
nước ngọt uống không?” 

“Nước chä thường cén chưa cê, lẩy óâu ra nước ngọt!” 

Đồng chè Vũ Kỳ về nói lại với Bác, Bác gọi điện ngay cho đồng 
chè Văn Tiến Dũng: “Sao các chî khëng lo óủ nước uống cho các chiến sĩ trực 
phòng không? Nghe nói ụ súng trên nóc hội trường Ba òçnh rẩt sơ sài, chî 
phải lo sửa ngay óể óảm bảo an toàn cho chiến sĩ trong chiến óẩu!”. 

Sau đê Bác bảo đồng chè Vũ Kỳ đi lấy sổ tiết kiệm của Bác, xem 
tiền tiết kiệm của Bác cén bao nhiæu. Lương Bác cao nhất nước, nhưng 
hàng tháng cũng chỉ đủ tiêu. Mọi chi phí cho sinh hoạt của Bác, từ cái 
chổi lëng gà, đều ghi vào lương cả. Tiền tiết kiệm của Bác là do các báo 
trả nhuận bút cho Bác. Bác viết báo nhiều, cê năm hàng trăm bài. Các 
báo gửi đến bao nhiæu, văn phéng đều gửi vào sổ tiết kiệm của Bác. 
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Bác cũng đã cê tiền tiết kiệm. 
Đến dịp tết Nguyæn đán, Bác lại đem chia cho cán bộ các cơ quan chung 
quanh Bác, mua lợn để đên xuân. 

Đồng chè Vũ Kỳ xem sổ và báo cáo là Bác còn tất cả hơn 25.000 
đồng, tương đương với khoảng 60 lạng vàng thời đê. Bác bảo: “Chú 
chuyển ngay số tiền óê cho Bộ Tổng tham mưu. òó là quà của Bác tặng óể mua 
nước ngọt cho anh em chiến sĩ trực phòng không uống, không phải chỉ cho 
những chiến sĩ ở Ba òçnh, mà cho tẩt cả các chiến sĩ óang trực chiến trên mâm 
pháo ở khấp miền Bấc. Nếu số tiền óê khëng óủ thì yêu cầu óịa phương nào cê 
bộ óội phòng không trực chiến góp sức vào cíng lo!” 

Về sau, Bộ Tư lệnh Phòng không Không quân báo cáo lại cho Văn 
phòng Phủ Chủ tịch biết số tiền của Bác đủ mua nước uống cho bộ đội 
phéng khëng, khëng quân được một tuần! 

5. Mười một nñm Bác vẫn ói óëi dåp ấy 

òôi dép của Bác “ra óời” vào năm 1947, được chế tạo từ một chiếc 
lốp ô tô quân sự của thực dân Pháp bị bộ đội ta phục kích tại Việt Bắc. 
Đëi dåp đo cắt không dày lắm, quai trước to bản, quai sau nhỏ rất vừa 
chân Bác. 
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Træn đường công tác, Bác nói vui với anh em cán bộ đi cíng: “òây là 
óëi hài vạn dặm trong truyện cổ tích ngày xưa. òëi hài thần óẩt, ói óến óâu mà 
chẳng óược”. 

Chẳng những khi hành quân mà cả mía đëng, Bác đi thæm đëi tất 
cho ấm chân, tiếp khách trong nước, khách quốc tế vẫn thường thấy Bác 
đi đëi dåp ấy. Gặp suối hoặc trời mưa trơn, bín nước vào dåp khê đi, 
Bác tụt dåp xách tay. Đi thăm bà con nëng dân, sải chân trên các cánh 
đồng đang cấy, đang vụ gặt, Bác lại xắn quần cao lội ruộng, tay xách 
hoặc nách kẹp đëi dåp. 

Mười một năm rồi Bác vẫn đi đëi dåp cao su ấy. Các đồng chí cảnh 
vệ cũng đã đëi ba lần “xin” Bác đổi dåp nhưng Bác bảo: “Vẫn cén ói 
óược!”. Cho đến lần đi thăm Ấn Độ, khi Bác lên máy bay, ngồi trong 
buồng riêng thì anh em lập mẹo dấu dåp đi, để sẵn một đëi giầy mới. 
Máy bay hạ cánh xuống Niu Đæ-li. Bác tçm dåp. Anh em thưa: “Cê lẽ óã 
cẩt xuống khoang hàng của máy bay rồi, thưa Bác”. Bác ôn tồn nói: “Bác biết 
các chú cẩt dép của Bác ói chứ gç. Nước ta cén chưa óược óộc lập hoàn toàn. 
Nhân dân ta cén khê khñn. Bác ói dåp cao su nhưng bæn trong lại cê óëi tẩt mới 
thế là óủ lấm mà vẫn lịch sự”.  

Thế là các cán bộ phải trả lại dåp để Bác đi vç dưới đất chủ nhà đang 
nóng lòng chờ đợi. Trong suốt thời gian ở Ấn Độ, các chính khách, nhà 
báo, quay phim, chụp ảnh lại rất quan tâm đến đëi dåp của Bác. Họ cúi 
xuống sờ nắn quai dép, thi nhau bấm máy từ nhiều góc độ, ghi ghi chép 
chép làm anh em cảnh vệ lại phải một phen xem chừng và bảo vệ “óëi 
hài thần kỳ” ấy. 

Năm 1960, Bác đến thăm một đơn vị Hải quân Nhân dân Việt Nam. 
Vẫn với đëi dåp “thâm niæn ẩy”, Bác đi thăm nơi ăn, chốn ở, trại chăn 
nuôi của đơn vị. Cán bộ và chiến sĩ rồng rắn kåo theo, ai cũng muốn 
chen chân, vượt læn để được gần Bác. Bác vui cười nắm tay chiến sĩ này, 
vỗ vai chiến sĩ khác. Bỗng Bác đứng lại do dép bị tụt thì có một anh cán 
bộ xung phong đêng lại đinh để sửa dép cho Bác. Các chiến sĩ bảo bác 
næn thay dåp vç nê đã quá cũ. Bác nhçn các chiến sĩ nêi: “Các cháu nêi 
óîng nhưng chỉ cê óîng một phần. òëi dåp của Bác cũ nhưng nê chỉ mới tụt 
quai. Cháu óã chữa lại chấc chấn cho Bác thế này thç cén “thọ” lấm! Mua óëi 
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vệ cũng đã đëi ba lần “xin” Bác đổi dåp nhưng Bác bảo: “Vẫn cén ói 
óược!”. Cho đến lần đi thăm Ấn Độ, khi Bác lên máy bay, ngồi trong 
buồng riêng thì anh em lập mẹo dấu dåp đi, để sẵn một đëi giầy mới. 
Máy bay hạ cánh xuống Niu Đæ-li. Bác tçm dåp. Anh em thưa: “Cê lẽ óã 
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Thế là các cán bộ phải trả lại dåp để Bác đi vç dưới đất chủ nhà đang 
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Năm 1960, Bác đến thăm một đơn vị Hải quân Nhân dân Việt Nam. 
Vẫn với đëi dåp “thâm niæn ẩy”, Bác đi thăm nơi ăn, chốn ở, trại chăn 
nuôi của đơn vị. Cán bộ và chiến sĩ rồng rắn kåo theo, ai cũng muốn 
chen chân, vượt læn để được gần Bác. Bác vui cười nắm tay chiến sĩ này, 
vỗ vai chiến sĩ khác. Bỗng Bác đứng lại do dép bị tụt thì có một anh cán 
bộ xung phong đêng lại đinh để sửa dép cho Bác. Các chiến sĩ bảo bác 
næn thay dåp vç nê đã quá cũ. Bác nhçn các chiến sĩ nêi: “Các cháu nêi 
óîng nhưng chỉ cê óîng một phần. òëi dåp của Bác cũ nhưng nê chỉ mới tụt 
quai. Cháu óã chữa lại chấc chấn cho Bác thế này thç cén “thọ” lấm! Mua óëi 

dép khác chẳng óáng là bao, nhưng khi chưa cần thiết cũng chưa næn. Ta phải 
tiết kiệm vç óẩt nước ta cén nghäo”. 

Đëi dåp cá nhân đã vậy, còn ô tô của Bác cũng thế. Chiếc xe ô tô sản 
xuất tại Liên Xô Bác vẫn đi, đã cũ, Văn phéng xin đổi xe khác, đời mới 
hơn, tốt hơn, nhưng Bác khëng chịu: “Xe của Bác hỏng rồi à?”. 

Anh em thưa rằng chưa hỏng, nhưng muốn thay xe để Bác đi nhanh 
hơn, æm hơn. Bác nêi: “Ai thèch nhanh, thèch æm thç óổi”. 

Hëm sau đến giờ đi làm, khëng biết là xe hỏng thật hay “ai” xui mà 
Bác đứng đợi bên xe mà xe cứ ì ra. Bác cười bảo đồng chí lái xe: “Máy 
móc có trục trặc, chú cứ bçnh tĩnh sửa. Sửa xong Bác cháu ta ói cũng kịp”. 

Vài phút sau, xe nổ máy. Bác lại cười nói với đồng chí lái xe, cảnh vệ: 
“Thế là xe vẫn còn tốt!”. 

Lời bàn: 

Hồ Chí Minh thực hành triệt để tất cả những gç Người quan 
niệm, thậm chè Người còn làm nhiều hơn những gç Người nói. 

Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về thực hành tiết kiệm trong ăn, 
mặc, ở, đi lại... Mọi cái ở Người được sử dụng một cách hợp lý. Ở Hồ 
Chí Minh, tiết kiệm đã trở thành nếp sống, sinh hoạt, thành giá trị văn 
hoá, triết lý nhân sinh, biểu trưng của lối sống văn minh, hiện đại làm 
cơ sở cho việc thực hiện tinh thần nhân văn cao cả trong thế giới còn 
nghäo đêi, khê khăn, vật lộn để sinh tồn và phát triển. 

Giữ mình liêm khiết, trong sạch, Hồ Chí Minh sống trung thực, 
chân thành với chính mình và với người khác, luôn tôn trọng nhân cách 
người khác. Người biết nâng con người lên, khuyến khèch, động viæn để 
con người thấy rõ giá trị đèch thực của cuộc sống, có khát vọng sống. 

Hồ Chí Minh là một tấm gương đấu tranh không mệt mỏi chống 
lại cái ác, cái xấu trong xã hội, trong mỗi con người, những biểu hiện 
tiêu cực, nhất là căn bệnh tham ô, lãng phí, quan liêu trong bộ máy tổ 
chức của Đảng, Nhà nước. Hồ Chè Minh cê thái độ rõ ràng, công minh 
trước công và tội. Người viết nhiều bài báo giáo dục, cảnh tỉnh cán bộ, 
đảng viæn khëng được phép làm “quan cách mạng”, phòng tránh những 
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cám dỗ đời thường để không bị ngã gục trước những “viæn óạn bọc 
óường”. Người đã trực tiếp chỉ đạo xét xử những vụ án lớn, phân tích 
thấu tçnh đạt lý những nguyên nhân dẫn đến lỗi lầm của cán bộ, đảng 
viæn, trong đê cê đảng viên có chức có quyền, củng cố niềm tin của 
nhân dân vào cán cân công lý của luật pháp, vào sự lãnh đạo sáng suốt 
của Đảng và bản chất tốt đẹp của chế độ ta. 
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“Sỉ” là xấu hổ. Người biết “Sỉ” là một điều đáng quï. Tâm hổ 

thẹn đối với việc tu dưỡng đạo đức, gây dựng sự nghiệp của một người 
là rất quan trọng. Người xưa thường đề cao chữ “Sỉ”. Nhưng đối với 
người xưa, xấu hổ khëng phải là vç tiền bạc thua người, áo xống kåm 
người, mà xấu hổ vç đã khëng làm trén bổn phận, xấu hổ vç những điều 
xằng bậy mçnh đã nêi và làm, xấu hổ vç đã khëng theo được đến cíng lï 
tưởng đã vạch ra. 

Trong Lễ Kï, Khổng Phu Tử cho rằng người quân tử khi cầm 
quyền, cê 5 điều xấu hổ: 
1. Cê óịa vị mà lời ñn tiếng nêi khëng xứng óáng. 
2. Lời ñn tiếng nêi xứng óáng mà hành óộng khëng xứng óáng. 
3. òã cê óức óộ rồi lại làm mẩt óức óộ. 
4. Trị dân mà dân bỏ ra ói. 
5. Người khác trị dân cũng cê phương tiện như mçnh mà lại thâu lượm óược 

kết quả gẩp óëi. 
Người xưa dạy: “Tri sỉ cận hồ dũng” (Người biết hổ thẹn là óã gần 

với dũng). Trong quá trçnh học tập nâng cao đức hạnh, chîng ta phải 
cê dũng khè để học tập, sửa lỗi, cần dũng cảm sửa sai. Thật sự cê thể 
nhận ra được lỗi lầm của mçnh đã là một bước tiến lớn trong nhận thức 
rồi. Bước tiếp theo là điều chỉnh lỗi lầm, cê thể khắc chế được phiền 
não, thêi quen xấu của mçnh, đây mới là người dũng đèch thực. Nếu 
lỗi lầm của mçnh cũng khëng sửa đổi, thç cũng giống như lấy thíng bị 
thủng đáy để đựng nước vậy. Cho næn, phải sửa lỗi lầm thç mới cê thể 
khiến đạo đức của chîng ta được nâng cao. “Người khëng phải Thánh, ai 
chẳng lỗi lầm. Lỗi mà biết sửa, cén gç tốt hơn”. Cê tâm hổ thẹn thç cê thể 
thành Thánh, thành Hiền. Khëng cê tâm hổ thẹn thç cê thể cả đời cũng 
khëng thể thành tựu được đức hạnh của chènh mçnh. 

Là người Việt, chîng ta hãy lật từng trang sử để càng thæm yæu 
đất nước và con người Việt Nam. Dân tộc ta cê rất nhiều gương Sỉ (hổ 
thẹn), đê đều là những tấm gương sáng để con cháu ngàn đời kế thừa và 
tiếp nối.  
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não, thêi quen xấu của mçnh, đây mới là người dũng đèch thực. Nếu 
lỗi lầm của mçnh cũng khëng sửa đổi, thç cũng giống như lấy thíng bị 
thủng đáy để đựng nước vậy. Cho næn, phải sửa lỗi lầm thç mới cê thể 
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Là người Việt, chîng ta hãy lật từng trang sử để càng thæm yæu 
đất nước và con người Việt Nam. Dân tộc ta cê rất nhiều gương Sỉ (hổ 
thẹn), đê đều là những tấm gương sáng để con cháu ngàn đời kế thừa và 
tiếp nối.  

VUA LÝ THÁNH TÔNG 
Nỗi thẹn không bằng Nguyên Phi Ỷ Lan 

Sử cũ chåp rằng, bấy giờ Lï Thánh Tëng đã 40 tuổi mà chưa cê 
con trai nối ngôi, lòng lấy làm lo lắng, bän đi cầu tự ở khắp nơi. Mía 
xuân năm 1063, vua Lï Thánh Tëng đi cầu tự ở chùa Dâu (Thuận Thành, 
Bấc Ninh). Khi đi qua hương Thổ Lỗi, Ngài vén rèm nhìn ra, thấy dân 
làng nô nức đến xem, quỳ lạy từ xa, riæng cê người con gái 19 tuổi vẫn 
thản nhiên hái dâu bên cạnh gốc lan cất tiếng hát trong trẻo: 

“Tay cầm bán nguyệt xênh xang, 

Một trñm ngọn cỏ lai hàng tay ta.” 

 

 

 

 

 

 

Lý Thánh Tông lấy làm lạ, sai quân lènh đưa cë đến trước xe hỏi 
chuyện. Vua hỏi vì sao không nghênh giá, nàng trả lời: "Thiếp là con nhà 
nghèo hèn, phải làm lụng óầu tất mặt tối, phụng dưỡng cha mẹ, óâu cê dám 
mong ói xem rước mà nhìn mặt rồng". Thấy cô gái bội phần xinh đẹp, lại 
đối đáp lưu loát, thëng minh dịu dàng, Vua liền truyền đưa về kinh 
thành Thăng Long, phong làm Ỷ Lan phu nhân (chữ "ỷ lan" nghĩa là tựa 
gốc cây lan). 

Vua cho xây dựng một cung điện riêng (nay là óçnh Yên Thái, 
phường Hàng Gai, Hà Nội) đặt tên là cung Ỷ Lan. 
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Vào cung, Ỷ Lan miệt mài đọc sách, học hỏi, lại được vua cử 
người kèm cặp, giảng dạy nên tiến bộ rất nhanh. Chỉ trong thời gian 
ngắn, bà đã hiểu biết uyên thâm về nhiều lĩnh vực khiến mọi người kinh 
ngạc và bái phục. 

Năm 1069, khi vua Lï Thánh Tëng cíng Lï Thường Kiệt đem 
quân đi đánh Chiæm Thành ở phía Nam, dù trong triều có Tể tướng Lý 
Đạo Thành và Hoàng hậu Thượng Dương, nhưng Vua chỉ tin tưởng giao 
quyền nhiếp chính cho Ỷ Lan. Bà được toàn quyền quyết định việc triều 
chính khi Vua vắng mặt. 

Đại Việt sử kï toàn thư nhắc chuyện khi Vua đánh Chiæm Thành 
mãi khëng được, đem quân về đến châu Cư Liæn thç nghe tin nguyæn 
phi Ỷ Lan trị nước rất giỏi. Lòng dân cảm hóa vui vẻ, trong cìi yæn tĩnh, 
tôn sùng Phật giáo, nhân dân gọi bà là Quan Âm. Lúc này Vua nói: 
“Nguyæn phi là óàn bà cén làm óược như thế, ta là óàn ëng thç óược việc gç”. 
Nói rồi, Vua cho quân quay lại đánh tiếp và giành thắng lợi. 

Sau lần nhiếp chính khi Vua đi đánh giặc, bà Ỷ Lan còn buông 
rèm nhiếp chính ở đời vua Lý Nhân Tông (con trai bà). Năm 1072, Lï 
Thánh Tông mất, thái tử Càn Đức mới 6 tuổi lên ngôi. Triều Lý không 
tránh khỏi rối ren. Nhưng khi Ỷ Lan trở thành Hoàng thái hậu nhiếp 
chènh thç đất nước lại nhanh chóng ổn định. Bà vừa dạy nhà vua lớn 
khôn thành tài, vừa cíng Lï Thường Kiệt và Lï Đạo Thành trông coi 
việc nước đạt được nhiều thành tựu.  

Năm 1077, khi nhà Tống đem quân xâm lược, Ỷ Lan đã huy động 
toàn dân đoàn kết, giành chiến thắng oanh liệt trước kẻ thù. 

Lời bàn: 

Người xưa quan niệm rằng phụ nữ có “tam tòng tứ óức”. Là người 
luën luën đối nội và giữ lửa, thờ chồng nuëi con để chồng làm việc lớn. 
Nhưng Nguyæn Phi Ỷ Lan lại cho thấy tinh thần “giặc óến nhà óàn bà 
cũng óánh" khi đất nước lâm nguy, khi đất nước cần thì Nữ nhi cũng có 
thể thay chồng, thay người nam làm những việc lớn. Nhưng cũng chènh 
vì thế mà lại làm cho Vua Lý Thánh Tông có một nỗi thẹn là không bằng 
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chính khi Vua vắng mặt. 

Đại Việt sử kï toàn thư nhắc chuyện khi Vua đánh Chiæm Thành 
mãi khëng được, đem quân về đến châu Cư Liæn thç nghe tin nguyæn 
phi Ỷ Lan trị nước rất giỏi. Lòng dân cảm hóa vui vẻ, trong cìi yæn tĩnh, 
tôn sùng Phật giáo, nhân dân gọi bà là Quan Âm. Lúc này Vua nói: 
“Nguyæn phi là óàn bà cén làm óược như thế, ta là óàn ëng thç óược việc gç”. 
Nói rồi, Vua cho quân quay lại đánh tiếp và giành thắng lợi. 

Sau lần nhiếp chính khi Vua đi đánh giặc, bà Ỷ Lan còn buông 
rèm nhiếp chính ở đời vua Lý Nhân Tông (con trai bà). Năm 1072, Lï 
Thánh Tông mất, thái tử Càn Đức mới 6 tuổi lên ngôi. Triều Lý không 
tránh khỏi rối ren. Nhưng khi Ỷ Lan trở thành Hoàng thái hậu nhiếp 
chènh thç đất nước lại nhanh chóng ổn định. Bà vừa dạy nhà vua lớn 
khôn thành tài, vừa cíng Lï Thường Kiệt và Lï Đạo Thành trông coi 
việc nước đạt được nhiều thành tựu.  

Năm 1077, khi nhà Tống đem quân xâm lược, Ỷ Lan đã huy động 
toàn dân đoàn kết, giành chiến thắng oanh liệt trước kẻ thù. 

Lời bàn: 

Người xưa quan niệm rằng phụ nữ có “tam tòng tứ óức”. Là người 
luën luën đối nội và giữ lửa, thờ chồng nuëi con để chồng làm việc lớn. 
Nhưng Nguyæn Phi Ỷ Lan lại cho thấy tinh thần “giặc óến nhà óàn bà 
cũng óánh" khi đất nước lâm nguy, khi đất nước cần thì Nữ nhi cũng có 
thể thay chồng, thay người nam làm những việc lớn. Nhưng cũng chènh 
vì thế mà lại làm cho Vua Lý Thánh Tông có một nỗi thẹn là không bằng 

vợ hay không bằng người nữ. Nỗi thẹn này càng được tăng cao khi 
chính mình là một vị Vua đứng đầu đất nước. Nỗi thẹn của vị Vua đã 
biến thành động lực và sức mạnh để tiếp thêm tinh thần quay lại đánh 
đuổi giặc ngoại xâm đem lại ấm no cho nhân dân. Thật là nỗi thẹn cao 
quý! 
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VUA LÝ CAO TÔNG 
Ban Chiếu cáo lỗi với  dân 

Lý Cao Tông (1173-1210) là vị vua thứ bảy của triều đại nhà Lý, 
lên ngôi khi mới ba tuổi. Trong giai đoạn đầu trị vì, nhờ có Thái phó Tô 
Hiến Thành ra sức phé tá næn đất nước giữ được sự yên ổn. Nhưng sau 
khi Thái phó họ Të qua đời, Vua Lï Cao Tëng như con thuyền mất lái. 

 

 

 

 

 

 

Trẻ người non dạ, lại không cê người thẳng thắn can gián, Lý 
Cao Tëng ngày càng sa vào thêi ăn chơi. Đất nước suy kiệt, giặc cướp 
nổi læn. Trước thực trạng đau léng, Lï Cao Tëng cuối cíng cũng nhận ra 
sai lầm của mình. 

Năm 1207, Vua xuống chiếu cáo lỗi với nhân dân: "Trẫm còn bé 
mà phải gánh vác việc lớn, ở tận nơi cửu trùng, không biết óược cảnh khê khñn 
của dân chúng, nghe lời bọn tiểu nhân mà gây nên oán với kẻ dưới. Dân óã oán 
thì trẫm còn biết dựa vào ai? Nay trẫm sẽ sửa lỗi, cíng dân óổi mới. Ai có 
ruộng óẩt, sản nghiệp bị sung công sẽ óược hoàn lại". 

Lời bàn: 

Với bản chiếu này, Lý Cao Tông trở thành vị Vua đầu tiên trong 
sử Việt công khai xin lỗi nhân dân. Tiếc rằng, sau khi nhận ra lỗi lầm 
của mình, ông chỉ làm Vua được thæm ba năm thç qua đời. Sự nghiệp 
nhà Lý tiếp tục suy vong dưới thời vua Lý Huệ Tëng, đến năm 1225 thç 
sụp đổ. 
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ruộng óẩt, sản nghiệp bị sung công sẽ óược hoàn lại". 

Lời bàn: 

Với bản chiếu này, Lý Cao Tông trở thành vị Vua đầu tiên trong 
sử Việt công khai xin lỗi nhân dân. Tiếc rằng, sau khi nhận ra lỗi lầm 
của mình, ông chỉ làm Vua được thæm ba năm thç qua đời. Sự nghiệp 
nhà Lý tiếp tục suy vong dưới thời vua Lý Huệ Tëng, đến năm 1225 thç 
sụp đổ. 

TƯỚNG QUÂN PHÄM NGŨ LÃO 
Luống thẹn khi nghe chuyện Vũ Hầu 

Phạm Ngũ Lão (1255 - 1320) là một vị tướng xuất thân từ nông 
dân, đánh trận bách chiến bách thắng. Theo sử sách, cuộc đời của ông có 
nhiều câu chuyện thú vị. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuộc gặp gỡ óịnh mệnh gi‡a chàng óan sọt và Hưng òạo Vương 

Theo cuốn “Danh nhân Việt Nam”, Phạm Ngũ Lão sinh năm 1255 
trong một gia đçnh nëng dân nghäo ở làng Phù Ủng, huyện Đường Hào, 
Hải Dương (nay là thuộc huyện Ân Thi, Hưng Yên) đîng vào lîc Vương 
triều Trần đang động viên sức dân chuẩn bị cho cuộc kháng chiến 
chống quân Nguyên Mông lần thứ hai. 

Từ nhỏ, Phạm Ngũ Lão nổi tiếng vç chè khè khác thường. Ở làng 
cê người tên Bùi Công Tiến đỗ tiến sĩ, tổ chức ăn khao, cả làng kåo đến, 
riêng Phạm Ngũ Lão thç khëng. Người mẹ hỏi con sao khëng đến thì 
Ngũ Lão thưa: "Chí làm trai phải lập công danh rạng rỡ non sông mà con 
chưa lập óược bằng người, ói mừng người ta nhục lấm". 

Cùng thời gian đê, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đưa quân 
đi tập trận qua làng Phù Ủng. Quân lènh nườm nượp kåo đi, tiếng thét 
tránh đường vang lên ồn ã, nhưng Ngũ Lão vẫn điềm nhiên ngồi đan 
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sọt bæn đường như khëng hề biết. Một người lính bực tức, lấy giáo đâm 
vào đíi nhưng ëng khëng phản ứng gì. 

Nghe tiếng ầm ĩ, Hưng Đạo Vương định sai một viên quan hầu 
cận lên xem việc gç thç tướng Nguyễn Chế Nghĩa tiến lại trước mặt ông, 
cîi đầu thưa rì sự việc. Trần Hưng Đạo thấy lạ liền đến trước mặt 
chàng trai. Thấy người này ước chừng hai mươi tuổi, đầu trần, áo rách, 
khuôn mặt khôi ngô, một bæn đíi bị giáo đâm chảy máu, nhưng vẫn 
ngồi đan sọt, Hưng Đạo Vương cất giọng hỏi: "Ngươi quæ ở óâu, bị giáo 
óâm thế không biết óau hay sao mà ngồi im thế"? 

Phạm Ngũ Lão ngước lên, thấy vị tướng dáng uy nghi nhưng 
vẫn lộ rõ vẻ hiền từ, liền kính cẩn thưa: "Thưa òức ông! Thần họ Phạm, tên 
Ngũ Lão, quæ ở làng Phù Ủng, châu Thượng Hồng. Nhà nghèo, ruộng không 
có, phải làm nghề óan sọt nuôi mẹ già. Thần mải nghĩ mẩy câu trong binh thư 
nên không biết có quân của òức ëng qua óây. Xin òức ông xá tội!". 

Thấy dáng vẻ và khẩu khí của Phạm Ngũ Lão đường hoàng, 
Trần Hưng Đạo sai người lấy thuốc đắp vết thương cho ëng rồi dò hỏi 
xem cê quan tâm đến việc quân Nguyên Mông sắp tiến vào Đại Việt 
không. Phạm Ngũ Lão thưa: "Thần tuy ở nơi thën dã song cũng biết giặc 
Nguyæn Mëng lñm le tiến vào næn óã cíng trai tráng trong víng luyện tập võ 
nghệ, chờ thời cơ óầu quân". 

Hưng Đạo Vương nhìn thấy trong một chiếc sọt có quyển sách 
liền hỏi sách gç, Ngũ Lão kènh cẩn dâng læn. Vương hỏi về binh thư, 
không ngờ ông trả lời rành rọt mọi vấn đề về cách dùng binh, binh chỉ 
cần tinh chứ không cần nhiều. Hưng Đạo Vương mừng rỡ nói: “Ngươi cê 
chí lớn, ta rẩt mừng. Hiện ta chiêu mộ quân lính, kén chọn tướng tài. Ta muốn 
ngươi về Vạn Kiếp giúp ta huẩn luyện quân lính. Ngươi thẩy thế nào?”. 

Phạm Ngũ Lão vui mừng song khëng đi ngay mà xin phåp về 
thưa lại với mẹ khiến Hưng Đạo Vương xîc động. Sau một thời gian, 
Ngũ Lão đến quân doanh của Trần Hưng Đạo huấn luyện quân sĩ. Ông 
cén được Hưng Đạo Vương gả con gái cho. Điều này rất hiếm xảy ra 
trong Vương triều Trần và để làm điều đê một cách thuận tçnh đạt lý, 
Trần Quốc Tuấn đã phải giáng con gái Anh Nguyên xuống làm con 
nuôi. 
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vào đíi nhưng ëng khëng phản ứng gì. 

Nghe tiếng ầm ĩ, Hưng Đạo Vương định sai một viên quan hầu 
cận lên xem việc gç thç tướng Nguyễn Chế Nghĩa tiến lại trước mặt ông, 
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khuôn mặt khôi ngô, một bæn đíi bị giáo đâm chảy máu, nhưng vẫn 
ngồi đan sọt, Hưng Đạo Vương cất giọng hỏi: "Ngươi quæ ở óâu, bị giáo 
óâm thế không biết óau hay sao mà ngồi im thế"? 

Phạm Ngũ Lão ngước lên, thấy vị tướng dáng uy nghi nhưng 
vẫn lộ rõ vẻ hiền từ, liền kính cẩn thưa: "Thưa òức ông! Thần họ Phạm, tên 
Ngũ Lão, quæ ở làng Phù Ủng, châu Thượng Hồng. Nhà nghèo, ruộng không 
có, phải làm nghề óan sọt nuôi mẹ già. Thần mải nghĩ mẩy câu trong binh thư 
nên không biết có quân của òức ëng qua óây. Xin òức ông xá tội!". 

Thấy dáng vẻ và khẩu khí của Phạm Ngũ Lão đường hoàng, 
Trần Hưng Đạo sai người lấy thuốc đắp vết thương cho ëng rồi dò hỏi 
xem cê quan tâm đến việc quân Nguyên Mông sắp tiến vào Đại Việt 
không. Phạm Ngũ Lão thưa: "Thần tuy ở nơi thën dã song cũng biết giặc 
Nguyæn Mëng lñm le tiến vào næn óã cíng trai tráng trong víng luyện tập võ 
nghệ, chờ thời cơ óầu quân". 

Hưng Đạo Vương nhìn thấy trong một chiếc sọt có quyển sách 
liền hỏi sách gç, Ngũ Lão kènh cẩn dâng læn. Vương hỏi về binh thư, 
không ngờ ông trả lời rành rọt mọi vấn đề về cách dùng binh, binh chỉ 
cần tinh chứ không cần nhiều. Hưng Đạo Vương mừng rỡ nói: “Ngươi cê 
chí lớn, ta rẩt mừng. Hiện ta chiêu mộ quân lính, kén chọn tướng tài. Ta muốn 
ngươi về Vạn Kiếp giúp ta huẩn luyện quân lính. Ngươi thẩy thế nào?”. 

Phạm Ngũ Lão vui mừng song khëng đi ngay mà xin phåp về 
thưa lại với mẹ khiến Hưng Đạo Vương xîc động. Sau một thời gian, 
Ngũ Lão đến quân doanh của Trần Hưng Đạo huấn luyện quân sĩ. Ông 
cén được Hưng Đạo Vương gả con gái cho. Điều này rất hiếm xảy ra 
trong Vương triều Trần và để làm điều đê một cách thuận tçnh đạt lý, 
Trần Quốc Tuấn đã phải giáng con gái Anh Nguyên xuống làm con 
nuôi. 

Hai lần óánh thắng giặc Nguyên Mông 

Được rèn cặp dưới trướng Hưng Đạo Vương, Phạm Ngũ Lão 
trưởng thành, phát huy được những sở trường để trở thành vị tướng tài 
năng kiệt xuất, lập được nhiều chiến công. 

Phạm Ngũ Lão, viæn hổ tướng mà giặc Nguyên Mông phải khiếp 
sợ. Ông nhiều lần dẫn quân trừng phạt sự xâm chiếm của Ai Lao và 
Chiêm Thành. Trận đánh nào ëng cũng giành chiến thắng næn được gọi 
là vị tướng bách chiến bách thắng. 

Sử gia Phan Huy Chú trong Lịch triều hiến chương loại chí, phần 
ghi chép và bàn về các vị tướng tài giỏi đã tën vinh 16 vị tướng từ thời 
Lý tới thời Læ sơ, riæng triều Trần có bốn người là Trần Quốc Tuấn, Trần 
Nhật Duật, Trần Khánh Dư và Phạm Ngũ Lão. 

Nỗi thẹn có giá trị nhân cách 

Không chỉ là tướng giỏi khi ra trận, Phạm Ngũ Lão cén rất tài 
tçnh trong làm thơ. Trong “òại Việt sử kï toàn thư”, Ngë Sĩ Liæn viết: 
"Phạm Ngũ Lão thèch óọc sách ngâm thơ, là người phóng khoáng, có chí làm 
việc lớn". 

Năm 1320, Phạm Ngũ Lão mất ở Thăng Long. Thơ văn của ông 
đến nay chỉ còn hai bài: Văn Hưng Đạo Đại vương (Viếng Hưng òạo òại 
vương) và Thuật hoài (Tỏ lòng). Trong đê, bài “Viếng Hưng òạo òại 
vương” được ëng sáng tác để khóc Trần Quốc Tuấn. Bài thơ đánh giá 
Hưng Đạo Vương là "muôn dặm thành dài" của nhà Trần và không quên 
nhắc đến sự nghiệp bất hủ của ông. Tỏ lòng được nhiều người biết đến 
hơn.  

Bài thơ được dịch nghĩa:  

"Múa giáo non sông trải mẩy thu 

 Ba quân như hổ nuốt trôi trâu 

Công danh nam tử cén vương nợ 

 Luống thẹn khi nghe chuyện  ũ Hầu".  

Bài thơ này được truyền tụng trong ba quân, kích thích binh lính 
quyết lập chiến cëng, đánh thắng giặc Nguyên Mông. Trong bài Thuật 
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hoài (Tỏ lòng), Phạm Ngũ Lão thẹn vç chưa trả xong nợ nước. Vì từ một 
chàng trai thën dã bçnh thường ở làng Phù ủng ëng đã trở thành một vị 
tướng tài, tham gia trực tiếp vào cuộc kháng chiến chống Nguyên - 
Mông lần 2, lần 3, nổi tiếng là người đánh đâu thắng đấy. Cho tới khi 63 
tuổi, ông vẫn hăng hái xung phong cầm quân, dẹp tan bọn xâm lược 
quấy rối biên giới phía Tây Tổ quốc. Được phong chức: “òiện súy 
Thượng Tướng Quân” nên thẹn với Vũ hầu không phải là so sánh mình 
với Vũ hầu mà là soi vào tấm gương ấy để nỗ lực phấn đấu, khát khao 
cê được tài mưu lược giúp nhà Trần trừ giặc, cứu nước. 

Lời bàn: 

Phạm Ngũ Lão thẹn vç chưa trả xong nợ nước. Đê là nỗi thẹn có 
giá trị nhân cách. Nỗi thẹn ấy khëng làm cho con người trở nên nhỏ bé 
mà trái lại nâng cao phẩm giá con người. Đê là cái thẹn của một con 
người cê lï tưởng, hoài bão vừa lớn lao, vừa khiæm nhường. Nỗi thẹn 
của một con người luôn dành trọn cái tâm cho đất nước, cho dân chúng, 
nỗi thẹn của người Quân Tử nước Nam. 
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hoài (Tỏ lòng), Phạm Ngũ Lão thẹn vç chưa trả xong nợ nước. Vì từ một 
chàng trai thën dã bçnh thường ở làng Phù ủng ëng đã trở thành một vị 
tướng tài, tham gia trực tiếp vào cuộc kháng chiến chống Nguyên - 
Mông lần 2, lần 3, nổi tiếng là người đánh đâu thắng đấy. Cho tới khi 63 
tuổi, ông vẫn hăng hái xung phong cầm quân, dẹp tan bọn xâm lược 
quấy rối biên giới phía Tây Tổ quốc. Được phong chức: “òiện súy 
Thượng Tướng Quân” nên thẹn với Vũ hầu không phải là so sánh mình 
với Vũ hầu mà là soi vào tấm gương ấy để nỗ lực phấn đấu, khát khao 
cê được tài mưu lược giúp nhà Trần trừ giặc, cứu nước. 

Lời bàn: 

Phạm Ngũ Lão thẹn vç chưa trả xong nợ nước. Đê là nỗi thẹn có 
giá trị nhân cách. Nỗi thẹn ấy khëng làm cho con người trở nên nhỏ bé 
mà trái lại nâng cao phẩm giá con người. Đê là cái thẹn của một con 
người cê lï tưởng, hoài bão vừa lớn lao, vừa khiæm nhường. Nỗi thẹn 
của một con người luôn dành trọn cái tâm cho đất nước, cho dân chúng, 
nỗi thẹn của người Quân Tử nước Nam. 

HOÀI VĂN HÆU TRÆN QUỐC TOÂN 
Bóp nát quả cam 

Trần Quốc Toản sinh năm 1267, được phong Hoài Văn hầu khi 
mới 15 tuổi. Thuộc dòng dõi Hoàng tộc, Trần Quốc Toản lớn lên trong 
cảnh đất nước chuẩn bị chống quân Nguyæn sang cướp phá và xâm lược 
nước ta lần thứ hai. Hoài Văn hầu, Trần Quốc Toản là con của Vũ Uy 
vương Trần Nhật Duy và bà Trần Ý Ninh. Trần Quốc Toản là cháu nội 
của Vua Trần Thái Tông. 

 

 

 

 

 

 

Tương truyền thuở nhỏ, Trần Quốc Toản rất ham mê cung kiếm, 
thao luyện võ nghệ, học tập binh thư và được Hưng Đạo vương rất khen 
ngợi. Khi mới 15 tuổi, thiếu niæn này đã hừng hực chí lớn muốn diệt 
giặc, bảo vệ sự toàn vẹn cho non sëng đất nước. 

Trước khi Hoài Văn hầu chào đời 10 năm, quân dân Đại Việt đã 
khiến giặc Nguyên Mông thua tan tác. Biết rằng giặc Nguyên Mông 
không bao giờ từ bỏ giấc mộng thën tènh Đại Việt, triều đçnh nhà Trần 
một mặt giảng hòa với nhà Nguyên, một mặt tích cực chuẩn bị lực 
lượng sẵn sàng ứng phó. 

Suốt từ năm 1258 trở đi, trong khoảng 1/4 thế kỷ, nhà Trần áp 
dụng phương sách đối ngoại mềm dẻo, linh hoạt nhưng cũng khëng 
kém phần cương quyết. Không ít lần vua Trần khéo léo từ chối những 
yêu sách quá quắt của Hốt Tất Liệt, Hoàng đế Nguyên Mông. 
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Tuy nhiæn, khi chîng ta càng nhân nhượng, nhà Nguyên càng tỏ 
rì ï đồ và chuẩn bị cho cuộc tấn công xuống nước ta. Trước nguy cơ đê, 
tháng 10/1282, vua Trần Nhân Tông triệu tập Hội nghị Bçnh Than để 
bàn phương hướng kháng chiến và quyết định lực lượng. 

Do mới 16 tuổi, Hoài Vương hầu khëng được mời dự hội nghị. Chàng 
thiếu niên này vẫn tới bến Bçnh Than, đéi được vào. Bị lính canh chặn 
cửa, Quốc Toản vặn hỏi: “Ta là Hoài  ñn hầu, quan gia truyền gọi tẩt cả 
vương, hầu tới họp. Ta là hầu, cớ sao khëng cho vào?”. Thấy chuyện ầm ĩ bæn 
ngoài, Trần Nhân Tông hỏi ra mới biết chuyện, bän cho người mang ban 
cho Hoài Văn hầu một quả cam và khuyæn lui bước vç chưa đến tuổi 
bàn việc nước. 

Trần Quốc Toản và câu chuyện bóp nát quả cam 

“òại Việt sử kï toàn thư” chép: “ ua thẩy Hoài  ñn hầu Trần Quốc 
Toản, Hoài Nhân  ương Kiện óều còn trẻ tuổi, không cho dự bàn. Quốc Toản 
trong lòng hổ thẹn, tay cầm quả cam, bóp nát lúc nào không biết”. “Sau óê, 
Quốc Toản lui về, huy óộng hơn nghçn gia në và người dân, sấm vũ khè, óêng 
chiến thuyền, thêu lên cờ sáu chữ: Phá cường óịch, báo Hoàng ân (phá giặc 
mạnh, báo ơn vua)”. 

Năm 1285, Vua Trần Nhân Tëng sai Chiæu Thành Vương, Hoài 
Văn hầu Trần Quốc Toản và tướng quân Nguyễn Khoái đem một nhóm 
binh lènh đên đánh quân Nguyæn ở bến Tây Kết. Sách “òại Việt sử ký 
toàn thư” chåp: “Khi vào trận với giặc, (Hoài  ñn hầu) tự mình xông lên 
trước quân sĩ, giặc trông thẩy phải lui tránh, khëng dám óối óịch”. 
Lời bàn: 

Hình ảnh thẹn vç mçnh chưa đủ tuổi bàn việc nước, quả cam bị 
bóp nát lúc nào không hay thể hiện léng yæu nước nồng nàn, căm thí 
giặc sâu sắc đã ăn sâu vào tâm trè của Hoài Văn Hầu từ khi còn nhỏ. 

Trần Quốc Toản đã chiến đấu dũng cảm, hiến dâng cuộc đời cho 
Tổ quốc thiêng liêng. Tấm gương của vị Hoài Văn Hầu trẻ tuổi với tấm 
lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ sẽ mãi mãi soi sáng, nối tiếp truyền thống 
cho thế hệ trẻ nước nhà và là niềm tự hào vô hạn của lớp lớp thanh 
thiếu niên vùng quê Bắc Ninh - Kinh Bắc và nước Việt Nam ta. 
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Tuy nhiæn, khi chîng ta càng nhân nhượng, nhà Nguyên càng tỏ 
rì ï đồ và chuẩn bị cho cuộc tấn công xuống nước ta. Trước nguy cơ đê, 
tháng 10/1282, vua Trần Nhân Tông triệu tập Hội nghị Bçnh Than để 
bàn phương hướng kháng chiến và quyết định lực lượng. 

Do mới 16 tuổi, Hoài Vương hầu khëng được mời dự hội nghị. Chàng 
thiếu niên này vẫn tới bến Bçnh Than, đéi được vào. Bị lính canh chặn 
cửa, Quốc Toản vặn hỏi: “Ta là Hoài  ñn hầu, quan gia truyền gọi tẩt cả 
vương, hầu tới họp. Ta là hầu, cớ sao khëng cho vào?”. Thấy chuyện ầm ĩ bæn 
ngoài, Trần Nhân Tông hỏi ra mới biết chuyện, bän cho người mang ban 
cho Hoài Văn hầu một quả cam và khuyæn lui bước vç chưa đến tuổi 
bàn việc nước. 

Trần Quốc Toản và câu chuyện bóp nát quả cam 

“òại Việt sử kï toàn thư” chép: “ ua thẩy Hoài  ñn hầu Trần Quốc 
Toản, Hoài Nhân  ương Kiện óều còn trẻ tuổi, không cho dự bàn. Quốc Toản 
trong lòng hổ thẹn, tay cầm quả cam, bóp nát lúc nào không biết”. “Sau óê, 
Quốc Toản lui về, huy óộng hơn nghçn gia në và người dân, sấm vũ khè, óêng 
chiến thuyền, thêu lên cờ sáu chữ: Phá cường óịch, báo Hoàng ân (phá giặc 
mạnh, báo ơn vua)”. 

Năm 1285, Vua Trần Nhân Tëng sai Chiæu Thành Vương, Hoài 
Văn hầu Trần Quốc Toản và tướng quân Nguyễn Khoái đem một nhóm 
binh lènh đên đánh quân Nguyæn ở bến Tây Kết. Sách “òại Việt sử ký 
toàn thư” chåp: “Khi vào trận với giặc, (Hoài  ñn hầu) tự mình xông lên 
trước quân sĩ, giặc trông thẩy phải lui tránh, khëng dám óối óịch”. 
Lời bàn: 

Hình ảnh thẹn vç mçnh chưa đủ tuổi bàn việc nước, quả cam bị 
bóp nát lúc nào không hay thể hiện léng yæu nước nồng nàn, căm thí 
giặc sâu sắc đã ăn sâu vào tâm trè của Hoài Văn Hầu từ khi còn nhỏ. 

Trần Quốc Toản đã chiến đấu dũng cảm, hiến dâng cuộc đời cho 
Tổ quốc thiêng liêng. Tấm gương của vị Hoài Văn Hầu trẻ tuổi với tấm 
lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ sẽ mãi mãi soi sáng, nối tiếp truyền thống 
cho thế hệ trẻ nước nhà và là niềm tự hào vô hạn của lớp lớp thanh 
thiếu niên vùng quê Bắc Ninh - Kinh Bắc và nước Việt Nam ta. 

Người sau cê thơ rằng: 

Cờ thêu sáu chữ vẹn câu tình 
Tuổi trẻ màng chi chữ tử sinh 
Phá óịch báo Hoàng, dân Việt phục 
Quên thân cứu nước, giặc Nguyên kinh! 
Tình cho gia tộc luôn xem nặng 
Nghĩa với óồng bào dễ dám khinh! 
Sức mạnh non sông là thế óê 
Muën óời sử sách vẫn phân minh. 
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VUA LÊ THÁI TÔNG 
Xuống chiếu t• trách mình 

 
Ngày 27 tháng 5 năm Mậu Ngọ (1438) vì có nhiều thiên tai, vua 

Læ Thái Tëng đã xuống chiếu tự trách tội. Bài chiếu viết: 
 

“Mẩy nñm nay hạn hán, sâu bệnh liên tiếp xảy ra, tai dị luôn luôn xuẩt 
hiện. Khoảng tháng 4, tháng 5 nñm nay, nhiều lần såt óánh vào vườn cây trước 
cửa Thái miếu ở Lam Kinh. Cứ nghiệm xét việc xảy ra tai họa, nhẩt óịnh là có 
duyæn do trong óê. Cê phải do trẫm không lo sửa óức óể mọi việc bê trễ hay là 
do quản tể phụ bẩt tài xếp óặt khëng óiều héa? Hay là díng người khëng óîng, 
óể người tốt kẻ xẩu lẫn lộn? Hay là hối lộ công khai mà việc hình ngục có nhiều 
oan trái? Hay là làm nhiều công trình thổ mộc óể sức dân mỏi mệt? Hay là 
thuế khóa nặng nề mà dân túng thiếu? Trẫm tự trách tội mçnh, óại xá cho thiên 
hạ. Tẩt cả các óại thần, các quan vñn vì các ngươi næn chỉ ra những lầm lỗi kể 
trên, cứ thẳng thấn nói hết, óừng kiêng nể gì. Nếu cê óiều gì tiếp thu óược, 
nhẩt óịnh sẽ khen thưởng cẩt nhấc, dẫu có ngu dần vu khoát, cũng khëng bất 
tội. Ngõ hầu có thể lay chuyển lòng trời, chẩm dứt óược tai biến óể nước nhà 
mãi mãi hưởng phúc lớn vô cùng vậy” (òại Việt sử kï toàn thư) 

 

 

 

 

 

 

Lời bàn: 

Xưa cê câu chuyện về việc cê người hỏi Khổng Từ quan niệm về 
chính trị là gì? Ông trả lời: “Chữ chính trị (cai trị) từ chữ chính (ngay thẳng) 
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VUA LÊ THÁI TÔNG 
Xuống chiếu t• trách mình 

 
Ngày 27 tháng 5 năm Mậu Ngọ (1438) vì có nhiều thiên tai, vua 

Læ Thái Tëng đã xuống chiếu tự trách tội. Bài chiếu viết: 
 

“Mẩy nñm nay hạn hán, sâu bệnh liên tiếp xảy ra, tai dị luôn luôn xuẩt 
hiện. Khoảng tháng 4, tháng 5 nñm nay, nhiều lần såt óánh vào vườn cây trước 
cửa Thái miếu ở Lam Kinh. Cứ nghiệm xét việc xảy ra tai họa, nhẩt óịnh là có 
duyæn do trong óê. Cê phải do trẫm không lo sửa óức óể mọi việc bê trễ hay là 
do quản tể phụ bẩt tài xếp óặt khëng óiều héa? Hay là díng người khëng óîng, 
óể người tốt kẻ xẩu lẫn lộn? Hay là hối lộ công khai mà việc hình ngục có nhiều 
oan trái? Hay là làm nhiều công trình thổ mộc óể sức dân mỏi mệt? Hay là 
thuế khóa nặng nề mà dân túng thiếu? Trẫm tự trách tội mçnh, óại xá cho thiên 
hạ. Tẩt cả các óại thần, các quan vñn vì các ngươi næn chỉ ra những lầm lỗi kể 
trên, cứ thẳng thấn nói hết, óừng kiêng nể gì. Nếu cê óiều gì tiếp thu óược, 
nhẩt óịnh sẽ khen thưởng cẩt nhấc, dẫu có ngu dần vu khoát, cũng khëng bất 
tội. Ngõ hầu có thể lay chuyển lòng trời, chẩm dứt óược tai biến óể nước nhà 
mãi mãi hưởng phúc lớn vô cùng vậy” (òại Việt sử kï toàn thư) 

 

 

 

 

 

 

Lời bàn: 

Xưa cê câu chuyện về việc cê người hỏi Khổng Từ quan niệm về 
chính trị là gì? Ông trả lời: “Chữ chính trị (cai trị) từ chữ chính (ngay thẳng) 

mà cê, nghĩa là cai trị, chènh là chñm lo cho dân trở nên ngay thẳng, chính 
óáng. Nay óại phu là bậc dẫn óầu trong dân chúng mà tự mình ngay thẳng, 
chènh óáng thç cén ai dám ñn ở bẩt chènh?”. 

Bậc quân vương xưa luën kiểm điểm, hướng vào trong mà tìm ra 
cái sai từ mình, sẵn sàng nhận lỗi trước mỗi tai ương, biến cố bất thường 
của Đất Trời. Bởi Thiên Nhân hợp nhất, léng người có oán, uất thì mới 
cê thiæn tai. Người ở trên vạn người vë đức thì Trời mới giáng họa cảnh 
báo. Nếu là việc loạn lạc trong xã hội, dân đêi nghäo, lầm than, đời sống 
không thuận, lợi ích bị đe dọa thì chắc chắn người làm vua, làm quan 
phải biết nhận lỗi và sửa sai ngay tức thç. Đê đều có xuất phát điểm từ 
quan niệm làm quan thç để làm gì và phải làm gì. 
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VUA LÊ NHÂN TÔNG 
Xuống chiếu t• trách mình 

 
Lê Nhân Tông (1441 – 1459) tên húy là Lê Bang Cơ, là vị Hoàng 

đế thứ ba của Hoàng triều Lê nước Đại Việt, trị vç trong véng 17 năm. 
Lê Nhân Tông lên ngôi báu khi tuổi còn rất trẻ nhưng là người sớm hiểu 
trọng trách nặng nề của mình. Ngày mồng 2 tháng 2 năm Quï Hợi 
(1443) vua xuống chiếu rằng: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Mới rồi trời hiện óiềm tai biến như sao sa, óộng óẩt. Trẫm rẩt lo sợ, 

suy nghĩ nguyæn nhân tai biến, không biết bởi óâu. Cê phải vì trẫm mới cầm 
quyền, chưa biết giảm nhẹ lao dịch thuế khêa, cê óiều không lợi cho dân không? 
Hay là do phụ thuộc óại thần óiều hòa trái lẽ næn khè âm dương khëng hài héa 
mà óến thế chñng? Hay là việc ngục tụng không công bằng, hối lộ công khai, 
xử án còn nhiều oan uổng mà óến nỗi thế chñng? Hay là chức thú lệnh chưa 
óược người giỏi, làm vừa trái phép, nhiễu hại dân chîng mà óến nỗi thế chñng? 
Hay là bọn cung nữ oán hờn chưa thả chúng ra nên hại tới héa khè mà óến nỗi 
thế chñng? Cê phải là bọn giäm pha âm mưa xảo quyệt, óể công thần chịu oan 
khuẩt chưa óược rửa oan mà óến nỗi thế chñng? Hay là vç bày việc thổ mộc, 
xây dựng cung óiện chñng? Kẻ tiểu nhân óược tiến díng, cén người quân tử 
phải lui ẩn chñng? òường nêi nñng bịt kèn mà ơn træn bị che lẩp chñng. Bọn 
phi tần lộng hành mà cửa sau bỏ ngỏ chñng. Lệnh cho khấp quan lại, quân dân, 
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VUA LÊ NHÂN TÔNG 
Xuống chiếu t• trách mình 

 
Lê Nhân Tông (1441 – 1459) tên húy là Lê Bang Cơ, là vị Hoàng 

đế thứ ba của Hoàng triều Lê nước Đại Việt, trị vç trong véng 17 năm. 
Lê Nhân Tông lên ngôi báu khi tuổi còn rất trẻ nhưng là người sớm hiểu 
trọng trách nặng nề của mình. Ngày mồng 2 tháng 2 năm Quï Hợi 
(1443) vua xuống chiếu rằng: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Mới rồi trời hiện óiềm tai biến như sao sa, óộng óẩt. Trẫm rẩt lo sợ, 

suy nghĩ nguyæn nhân tai biến, không biết bởi óâu. Cê phải vì trẫm mới cầm 
quyền, chưa biết giảm nhẹ lao dịch thuế khêa, cê óiều không lợi cho dân không? 
Hay là do phụ thuộc óại thần óiều hòa trái lẽ næn khè âm dương khëng hài héa 
mà óến thế chñng? Hay là việc ngục tụng không công bằng, hối lộ công khai, 
xử án còn nhiều oan uổng mà óến nỗi thế chñng? Hay là chức thú lệnh chưa 
óược người giỏi, làm vừa trái phép, nhiễu hại dân chîng mà óến nỗi thế chñng? 
Hay là bọn cung nữ oán hờn chưa thả chúng ra nên hại tới héa khè mà óến nỗi 
thế chñng? Cê phải là bọn giäm pha âm mưa xảo quyệt, óể công thần chịu oan 
khuẩt chưa óược rửa oan mà óến nỗi thế chñng? Hay là vç bày việc thổ mộc, 
xây dựng cung óiện chñng? Kẻ tiểu nhân óược tiến díng, cén người quân tử 
phải lui ẩn chñng? òường nêi nñng bịt kèn mà ơn træn bị che lẩp chñng. Bọn 
phi tần lộng hành mà cửa sau bỏ ngỏ chñng. Lệnh cho khấp quan lại, quân dân, 

óều phải hết lòng bày tỏ những óiều có thể xoay óược lòng trời, dập hết tai 
biến, hãy thẳng thấn nói ra, chớ nên ẩn dẩu, óể giúp trẫm sửa những óiều 
thiếu sêt” (òại Việt sử kï toàn thư) 
Tháng 4 nñm Kỷ Tị (1449) Lê Nhân Tông xuống chiếu t• trách mình. 
Tờ chiếu viết: 
 

“Trẫm gặp phải gia biến, bên trong thì mẫu hậu coi chầu, bên ngoài thì 
óại thần giúp việc, mà liền nñm óại hạn, lúa má mẩt mùa, dân chúng buồn 
than. Nghĩ kỹ tội ẩy, hẳn có nguyên do. Có phải trẫm không biết dốc niềm 
thành kènh óể óược hưởng lòng trời, không biết lo trén óạo hiếu óể thờ phụng 
tông miếu, không ban ân huệ cho khấp muën dân næn óến nỗi thế chñng? Cê 
phải trẫm không biết sử dụng nhân tài, những kẻ óược díng óều là loại hèn 
kåm mà óến nỗi thế chñng? Cê phải do nạn hối lộ công khai, tệ phi tần lộng 
hành mà óến nỗi thế chñng? Hay là do trẫm không dè dặt tiæu díng, thường 
lạm tiêu bừa, óể hại của dân mà óến nỗi thế chñng? Hay là các óại thần giúp 
việc chưa trọn óạo óiều héa âm dương mà óến nỗi thế chñng? Hay là các tướng 
soái phiên thần không biết yæu thương quân dân, quen thêi óục khoåt mà óến 
nỗi thế chñng? Cê phải vì các thú lệnh không biết vỗ nuôi nhân dân, chỉ lo bòn 
våt mà óến nỗi thế chñng? Hay là quan coi hçnh ngục không giữ công bằng, chỉ 
lo xử nặng, kẻ nào óît lêt thç tha, óể oán khí bốc læn mà óến nỗi thế chñng? Cê 
phải các quan thừa hành chỉ chuộng hư vñn, óể ân trạch của Vua bị tấc lại ở 
trên, tình của kẻ dưới không thẩu læn træn óược mà óến nỗi thế chñng? Hay là 
các nhà quyền quý cậy thế ra oai óể dân mọn bị hại mà óến nỗi thế chñng? Cê 
phải vì chọn lựa người hiền, cẩt nhấc người sêt chưa óược thi hành, óể thói cầu 
cạnh chạy chọt ngày một tệ hại mà óến nỗi thế chñng? Hay là do chủ tướng, 
óảo lộn quân công, láy không làm có, làm hại óạo cëng mà óến nỗi thế chñng? 
Có phải vç chưa thi hành óầy óủ nhân chènh, óể dân chúng vẫn còn nhiều 
người thẩt nghiệp mà óến nỗi thế chñng? Hay là do óầm cá hoang khô, ngạch 
thuế chưa giảm dân phải nộp nhiều mà óến nỗi thế chñng? Cê phải vì con cháu 
các bậc công thần cố cựu chưa óược bổ dùng hết óể óền óáp cëng lao họ mà óến 
nỗi thế chñng? Tẩt cả tội lỗi trên chồng chẩt lại, óã làm tổn thương héa khè, nếu 
không xét lời dạy sửa lỗi lầm, làm trén óạo tu dưỡng mình thì làm sao trên có 
thể lay chuyển óược lòng trời, dưới có thể cứu vớt óược nạn dân?” (òại Việt sử 
kï toàn thư) 

Sử sách chép rằng sau khi tờ chiếu ban xuống, đæm hëm ấy có 
mưa. 
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Lời bàn: 
Trong những điều các bậc minh quân xưa tự kiểm điểm, luôn có 

phần tự vấn rằng có phải do mçnh díng người chưa đîng. Nghĩa là việc 
cấp dưới làm sai cũng là lỗi của bề trên. Còn kẻ tiểu nhân thì lại khác, 
luôn luôn chỉ lo bảo hộ bản thân, trốn trách nhiệm, thậm chí sẵn sàng đổ 
vấy cho cấp dưới và coi như sai lầm của cấp dưới thì không có một phần 
trách nhiệm của mçnh trong đê. 

Từ quan điểm khác nhau chắc chắn sẽ dẫn tới cách hành xử khác 
nhau. Nếu như những bậc “cha mẹ của dân” thời nay có thể nhớ và lưu 
giữ được cái ï nghĩa thực sự của việc làm cha làm mẹ dân là thế nào, thì 
chắc chắn nhà nước không còn phải lo đi chống tham nhũng, làm trong 
sạch bộ máy. Người dân không còn phải cảm thấy quá chật vật và áp 
lực khi tự lo đời sống cho mçnh, cũng chẳng còn những bức xúc, mất 
niềm tin dẫn tới quá khích và bịa đặt vô lý. Bởi đại phu là bậc dẫn đầu 
trong dân chúng mà tự mình ngay thẳng, chènh đáng thç cén ai dám ăn 
ở bất chènh đây! 
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Lời bàn: 
Trong những điều các bậc minh quân xưa tự kiểm điểm, luôn có 

phần tự vấn rằng có phải do mçnh díng người chưa đîng. Nghĩa là việc 
cấp dưới làm sai cũng là lỗi của bề trên. Còn kẻ tiểu nhân thì lại khác, 
luôn luôn chỉ lo bảo hộ bản thân, trốn trách nhiệm, thậm chí sẵn sàng đổ 
vấy cho cấp dưới và coi như sai lầm của cấp dưới thì không có một phần 
trách nhiệm của mçnh trong đê. 

Từ quan điểm khác nhau chắc chắn sẽ dẫn tới cách hành xử khác 
nhau. Nếu như những bậc “cha mẹ của dân” thời nay có thể nhớ và lưu 
giữ được cái ï nghĩa thực sự của việc làm cha làm mẹ dân là thế nào, thì 
chắc chắn nhà nước không còn phải lo đi chống tham nhũng, làm trong 
sạch bộ máy. Người dân không còn phải cảm thấy quá chật vật và áp 
lực khi tự lo đời sống cho mçnh, cũng chẳng còn những bức xúc, mất 
niềm tin dẫn tới quá khích và bịa đặt vô lý. Bởi đại phu là bậc dẫn đầu 
trong dân chúng mà tự mình ngay thẳng, chènh đáng thç cén ai dám ăn 
ở bất chènh đây! 
 

VUA LÊ THÁNH TÔNG 
Xin lỗi bề tôi 

Lê Thánh Tông (1442-1497) là Vua thứ năm của nhà Hậu Lê. Ông 
được hậu thế đánh giá là vị Vua kiệt xuất. Chế độ phong kiến Đại Việt 
dưới thời trị vì của ëng đạt đến đỉnh cao. Ngoài tư chất thông minh, 
tinh thần ham học, Vua Lê Thánh Tông còn rất cầu thị. Ông không ngại 
xin lỗi ngay cả bề tôi của mình. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo “òại Việt sử kï toàn thư”, có lần, Quốc Tử Giám Tế tửu 

Nguyễn Bá Ký dâng sớ trách vua làm văn chỉ chuộng lối học phù hoa, 
vô dụng mà không chú ý kinh, sử. Trái với lẽ thường, nhận được sớ, 
Vua Lê Thánh Tông không hề giận, trả lời rằng: 

“Nếu ta chuộng vñn hoa, khëng lẩy gốc kinh, sử thì còn sách nào nữa? Ta tự 
xét mình, xét lời ngươi nêi thç trong bốn chữ 'phù hoa vô dụng' kia, thực óã 
gồm cả lòng trung rồi. Thế mà ta lại làm vñn mà biện lại, thì ta thực có lỗi. Lúc 
ẩy, người óã kịp thời can ngñn, chẳng vì thế mà giữ ï”. Từ đê, Vua Lê Thánh 
Tông rất quý trọng tài đức Nguyễn Bá Ký. 
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Năm 1467, víng Đëng Bắc có loạn, tổng binh Lê Hối dẹp mãi 
khëng được. Triều đçnh sai Khuất Đả đem quân tương trợ nhưng cả hai 
đều bại trận. Khi pháp ti đem hai quan ra xåt xử, quan Hình bộ thượng 
thư viện dẫn đến lệ bát nghị có ý tha bổng cho hai người này. Đë ngự sử 
Trần Xác cũng tán thành cho rằng: "Xưa nay chỉ có tội óại ác và phản 
nghịch là khëng óược hưởng lệ bát nghị, chưa từng thẩy quan phạm tội thường 
mà khëng cho hưởng lệ này". 

Sau khi biết tin, Vua dụ rằng: "Quân pháp chỉ có một chứ không có 
hai. Nêi như lời của Xác chỉ là biện bác, mê hoặc người mà thôi, phải nên trị 
Xác về tội này mới óược". Nhưng chẳng bao lâu sau, nhận ra lỗi lầm của 
mình, Vua lại ra chỉ dụ: "Ta vu oan cho ngươi là kẻ biện bác óể mê hoặc 
người, óê là ta lỡ lời. Nay, người cê mưu kế gì hãy cứ nói với ta, ẩy cũng như 
cơn mưa ngọt óến khi trời nấng hạn, như cê con thuyền óến lúc ta cần qua 
sông. Người hãy kính nhớ lẩy". 

Trần Xác là người cương trực, nắm luật lệ rất chắc. Ông đã dám 
nói những lời thẳng thắn, đîng với nhiệm vụ can gián nhà Vua của 
mçnh. Hành động nhận lỗi trước đại thần của Vua được đời sau đánh 
giá rất cao. 
Tháng 1 nñm òinh Hợi (1467) vua Lê Thánh Tông ban chiếu óại xá 
thiên hạ, chiếu viết: 

“Trẫm là kẻ khëng cê óức, làm chủ muôn dân. Muốn cho mọi người 
óều giàu óủ, yæn vui óể tiến tới thịnh trị. Nñm ngoái, từ mùa thu óến mùa 
óëng, trời mãi khëng mưa, người mẩt hy vọng óược mùa, dân lo khê khñn óêi 
kém. Trẫm là cha mẹ dân, chỉ biết óau xêt trong léng. Nếu khëng ban ơn rộng 
khoan tha thì sao thẩy huệ thực tới dân óược?” (òại Việt sử kï toàn thư) 

Tháng 8 năm Tân Hợi (1491) trời mưa nhiều ngày gây ngập úng 
nặng, Lê Thánh Tông sai quan các địa phương chỉ huy việc khơi thëng 
nước để cứu lúa mạ. Vua còn họp bàn với triều thần và nói với họ rằng: 
“ ç chènh trị thiếu sót nên trời làm tai biến, óê là lỗi của trẫm mà thành ra thế, 
chứ nhân dân có tội gç óâu. Cê phải vì trẫm óức tèn chưa khấp óến dân, lòng 
thành chưa thẩu óến trời mà óến thế chñng?”. Sau óê, ông cảnh cáo những việc 
làm khëng óîng phận sự, chức trách của các quan rằng: “Từ nay về sau, kẻ nào 
cén quen thêi nhơ bẩn như cũ, theo người ta mà tiến lui, mưu giữ bền quyền vị 
thì trẫm vì các khanh mà giết ói. Hoặc kẻ nào theo lời dạy bảo mà bỏ lỗi ói 
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Năm 1467, víng Đëng Bắc có loạn, tổng binh Lê Hối dẹp mãi 
khëng được. Triều đçnh sai Khuất Đả đem quân tương trợ nhưng cả hai 
đều bại trận. Khi pháp ti đem hai quan ra xåt xử, quan Hình bộ thượng 
thư viện dẫn đến lệ bát nghị có ý tha bổng cho hai người này. Đë ngự sử 
Trần Xác cũng tán thành cho rằng: "Xưa nay chỉ có tội óại ác và phản 
nghịch là khëng óược hưởng lệ bát nghị, chưa từng thẩy quan phạm tội thường 
mà khëng cho hưởng lệ này". 

Sau khi biết tin, Vua dụ rằng: "Quân pháp chỉ có một chứ không có 
hai. Nêi như lời của Xác chỉ là biện bác, mê hoặc người mà thôi, phải nên trị 
Xác về tội này mới óược". Nhưng chẳng bao lâu sau, nhận ra lỗi lầm của 
mình, Vua lại ra chỉ dụ: "Ta vu oan cho ngươi là kẻ biện bác óể mê hoặc 
người, óê là ta lỡ lời. Nay, người cê mưu kế gì hãy cứ nói với ta, ẩy cũng như 
cơn mưa ngọt óến khi trời nấng hạn, như cê con thuyền óến lúc ta cần qua 
sông. Người hãy kính nhớ lẩy". 

Trần Xác là người cương trực, nắm luật lệ rất chắc. Ông đã dám 
nói những lời thẳng thắn, đîng với nhiệm vụ can gián nhà Vua của 
mçnh. Hành động nhận lỗi trước đại thần của Vua được đời sau đánh 
giá rất cao. 
Tháng 1 nñm òinh Hợi (1467) vua Lê Thánh Tông ban chiếu óại xá 
thiên hạ, chiếu viết: 

“Trẫm là kẻ khëng cê óức, làm chủ muôn dân. Muốn cho mọi người 
óều giàu óủ, yæn vui óể tiến tới thịnh trị. Nñm ngoái, từ mùa thu óến mùa 
óëng, trời mãi khëng mưa, người mẩt hy vọng óược mùa, dân lo khê khñn óêi 
kém. Trẫm là cha mẹ dân, chỉ biết óau xêt trong léng. Nếu khëng ban ơn rộng 
khoan tha thì sao thẩy huệ thực tới dân óược?” (òại Việt sử kï toàn thư) 

Tháng 8 năm Tân Hợi (1491) trời mưa nhiều ngày gây ngập úng 
nặng, Lê Thánh Tông sai quan các địa phương chỉ huy việc khơi thëng 
nước để cứu lúa mạ. Vua còn họp bàn với triều thần và nói với họ rằng: 
“ ç chènh trị thiếu sót nên trời làm tai biến, óê là lỗi của trẫm mà thành ra thế, 
chứ nhân dân có tội gç óâu. Cê phải vì trẫm óức tèn chưa khấp óến dân, lòng 
thành chưa thẩu óến trời mà óến thế chñng?”. Sau óê, ông cảnh cáo những việc 
làm khëng óîng phận sự, chức trách của các quan rằng: “Từ nay về sau, kẻ nào 
cén quen thêi nhơ bẩn như cũ, theo người ta mà tiến lui, mưu giữ bền quyền vị 
thì trẫm vì các khanh mà giết ói. Hoặc kẻ nào theo lời dạy bảo mà bỏ lỗi ói 

trước, dốc lòng trung tín, hết sức hết trí, trẫm cũng vç các khanh mà hậu 
thưởng. Các khanh nên cố gấng óẩy” (òại Việt sử kï toàn thư) 

Lời bàn: 

Quan điểm của người xưa về việc làm quan, làm vua, cai trị dân 
chúng chính là gánh vác trọng trách chăm lo đời sống nhân dân, dẫn 
dắt, đưa người dân tới chỗ ngay thẳng, chènh đáng. Thế nên tự người 
làm Vua, làm quan phải ngay chính, luôn tu sửa bản thân, díng đức để 
cai trị thì mới mong dân chúng ôn hòa, ngay chính, Trời Đất yên ổn, thái 
héa, khëng cê thiæn tai địch hoạ. 

Tuy nhiên, Vua là “thiên tử”, đấng tối thượng, có quyền cao hơn 
hết thảy. Ta thường nghe chuyện quan lại xin lỗi nhà Vua chứ hiếm khi 
có chuyện Vua xin lỗi bề tôi. Thế nhưng, thực tế vẫn có những vị Vua 
sẵn sàng nhìn nhận sai lầm của mình, xin lỗi đại thần, bá tánh như Vua 
Lê Thánh Tông thì thật là xưa nay hiếm. 
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VUA QUANG TRUNG 
T• nhận sai 

Sau cuộc tấn cëng đánh bại quân Thanh xâm lược ở Thăng Long 
vào tết Kỷ Dậu 1789, Vua Quang Trung nhận được “óơn kiện” của người 
dân nơi đây về việc bia Văn Miếu bị đánh đổ ngổn ngang, thông qua 
một bài thơ: 

 "Bia Tiến sĩ vë can vë tội  
 Mà vạ lây vì nỗi cháy thành  
 Bia thç óạp óổ tung hoành  
 Nhà bia thç óốt tan tành ra tro  
 Một nền vñn hiến lâu dài  
Tiếc thay chưa óược óên Ngài ngự thñm". 

 

 

 

 

 

 

 

Sau khi đọc được tờ sớ, Vua Quang Trung không hề giận dữ 
những người đã læn tiếng chỉ trèch mçnh, cũng khëng bắt tội người viết 
bài thơ. Ngược lại, Vua thẳng thắn nhận lỗi và phê rằng:    

“Ta khëng trách nëng phu   
Ta chỉ gờm thầy Nho   
Cả gan to mật, dám kêu Vua bằng Ngài!  
Thầy Nho là ai?  
Sấc cho Bộ hỏi, dân khai”. 
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vào tết Kỷ Dậu 1789, Vua Quang Trung nhận được “óơn kiện” của người 
dân nơi đây về việc bia Văn Miếu bị đánh đổ ngổn ngang, thông qua 
một bài thơ: 

 "Bia Tiến sĩ vë can vë tội  
 Mà vạ lây vì nỗi cháy thành  
 Bia thç óạp óổ tung hoành  
 Nhà bia thç óốt tan tành ra tro  
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Tiếc thay chưa óược óên Ngài ngự thñm". 

 

 

 

 

 

 

 

Sau khi đọc được tờ sớ, Vua Quang Trung không hề giận dữ 
những người đã læn tiếng chỉ trèch mçnh, cũng khëng bắt tội người viết 
bài thơ. Ngược lại, Vua thẳng thắn nhận lỗi và phê rằng:    

“Ta khëng trách nëng phu   
Ta chỉ gờm thầy Nho   
Cả gan to mật, dám kêu Vua bằng Ngài!  
Thầy Nho là ai?  
Sấc cho Bộ hỏi, dân khai”. 

Vua Quang Trung đã khëng hạch hỏi tiếp mà đi ngay vào điều 
cốt yếu cần giải quyết, cụ thể là cho ngay Thánh chỉ cùng châu khuyên 
(khoanh dấu son chuẩn thuận) vào tờ đơn Nëm đê:  

"Thôi! Thôi! Thôi! Việc óã rồi   
Trñm óiều hãy cứ trách bồi vào ta!  
Nay mai dọn lại nước nhà  
 Bia Nghè lại dựng trên tòa muôn gian 
 Cơ óồ họ Trịnh óã tan?  
 Chớ óổ Trịnh Khải mà oan muën óời". 

Lời bàn: 

Vua, quan xưa thường nhận mình là bậc cha mẹ của dân, với ý là 
phải chăm lo đời sống cho dân được no ấm, yæu thương dân chîng như 
con, chứ không phải chỉ là bậc bề trên có quyền sinh quyền sát, áp đặt 
vô lối. Thế nên tự trách mình, sửa mçnh, là điều đương nhiæn phải làm 
của đấng quân Vương. Trong nghçn năm văn hiến của nước Nam, đã cê 
rất nhiều những tấm gương như vậy. Cái khó khi ở trên vạn người là 
biết nhìn lại mình, chỉnh được mình thì mới chỉnh được người, cái khó 
đê nhưng chènh lại là cái khën. Hành động tự nhận lỗi, không trách 
người khác của Vua Quang Trung được các nhà sử học đánh giá cao, thể 
hiện cái tâm, tầm của bậc minh quân. 
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ĐÄI THI HÀO NGUYỄN DU 
Chẳng biết ba trñm nñm lẻ n‡a, người óời ai khêc Tố Như chñng? 

Nguyễn Du (1765 - 1820), tæn chữ là Tố Như, hiệu là Thanh Hiæn, 
sinh tại kinh thành Thăng Long (Hà Nội). Cha là Hoàng giáp Nguyễn 
Nghiễm quæ ở xã Tiæn Điền, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, làm quan đến 
chức Tham tụng (Tể tướng) dưới triều Læ. Mẹ là bà Trần Thị Tần quæ ở 
Kinh Bắc - Bắc Ninh. Nguyễn Du ra đời trong một gia đçnh đại quï tộc, 
cê thế lực vào bậc nhất đương thời. Thuở nhỏ Nguyễn Du sống trong 
nhung lụa, nhưng cuộc sống này kåo dài khëng quá mười năm. Vç 10 
tuổi đã mồ cëi cha, năm 13 tuổi, mồ cëi mẹ, ëng và các anh em ruột phải 
đến sống với người anh cả khác mẹ là Nguyễn Khản (khi ẩy ëng Khản óã 
hơn Nguyễn Du 31 tuổi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mía thu năm 1802, khi chîa Nguyễn Ánh læn ngëi lấy niæn hiệu 
Gia Long thç ëng được gọi ra làm quan cho nhà Nguyễn. Năm 1820, Vua 
Gia Long mất, Vua Minh Mạng (1791 - 1840) læn ngëi, Nguyễn Du lại 
được cử làm Chánh sứ đi Trung Quốc, nhưng chưa kịp læn đường thç 
mất đột ngột ở kinh đë Huế vào ngày 10 tháng 8 năm Canh Thçn tức 18 
tháng 9 năm 1820.  

Các tác phẩm của Nguyễn Du 
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tuổi đã mồ cëi cha, năm 13 tuổi, mồ cëi mẹ, ëng và các anh em ruột phải 
đến sống với người anh cả khác mẹ là Nguyễn Khản (khi ẩy ëng Khản óã 
hơn Nguyễn Du 31 tuổi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mía thu năm 1802, khi chîa Nguyễn Ánh læn ngëi lấy niæn hiệu 
Gia Long thç ëng được gọi ra làm quan cho nhà Nguyễn. Năm 1820, Vua 
Gia Long mất, Vua Minh Mạng (1791 - 1840) læn ngëi, Nguyễn Du lại 
được cử làm Chánh sứ đi Trung Quốc, nhưng chưa kịp læn đường thç 
mất đột ngột ở kinh đë Huế vào ngày 10 tháng 8 năm Canh Thçn tức 18 
tháng 9 năm 1820.  

Các tác phẩm của Nguyễn Du 

Nguyễn Du là nhà thơ cê học vấn uyæn bác, nắm vững nhiều thể 
thơ của Trung Quốc, như: Ngũ ngën cổ thi, ngũ ngën luật, thất ngën 
luật, ca, hành... næn ở thể thơ nào, ëng cũng cê bài xuất sắc. Đặc biệt hơn 
cả là tài làm thơ bằng chữ Nëm của ëng, mà đỉnh cao là Truyện Kiều, đã 
cho thấy thể thơ lục bát cê khả năng chuyển tải nội dung tự sự và trữ 
tçnh to lớn trong thể loại truyện thơ. 

Sáng tác của Nguyễn Du được lưu hành ngay từ lîc ëng cén 
sống. Tương truyền Truyện Kiều được Phạm Quï Thèch nhuận sắc và 
cho in ở phố Hàng Gai - Hà Nội lîc ấy. Sau khi Nguyễn Du mất chỉ vài 
chục năm, vua Tự Đức từng cê sớ cho quan tỉnh Nghệ An thu thập tất 
cả di cảo của Nguyễn Du để đưa về kinh. Từ đê đến nay, việc sưu tập, 
nghiæn cứu phổ biến di sản văn học của Nguyễn Du vẫn cén tiếp tục.  

Truyện Kiều 

“òoạn trường tân thanh” (Tên phổ biến là “Truyện Kiều”), được viết 
bằng chữ Nëm, gồm 3.254 câu thơ theo thể lục bát. Truyện Kiều của 
Nguyễn Du đã gêp phần đưa văn học Việt Nam vượt khỏi bờ cìi của 
một quốc gia, trở thành một phần tinh hoa của văn hêa nhân loại, ghi 
dấu ấn văn học Việt Nam træn thi đàn quốc tế. Đến nay, truyện Kiều đã 
được dịch ra hơn 30 thứ tiếng træn thế giới, trong đê cê tiếng Pháp, Anh, 
Nga, Hàn, Nhật… 

òộc tiểu thanh kï. 

Độc Tiểu Thanh kï là một trong những sáng tác của Nguyễn Du 
đưọc nhiều người biết đến. Tư tưởng tác phẩm làm người đọc xîc động 
vç tçnh cảm nhân đạo cao cả của nhà thơ. Độc Tiểu Thanh kï cê nghĩa là 
"óọc tập Tiểu Thanh" của nàng Tiểu Thanh. Đê là người con gái cê thật, 
sống cách Nguyễn Du ba trăm năm trước ở đời Minh (Trung Hoa). 
Tương truyền Phíng Tiểu Thanh là một cë gái Trung Quốc sống 
khoảng đầu thời Minh. Nhiều ï kiến cho rằng nàng là người Dương 
Châu, con nhà gia thế, tæn chữ là Phíng Huyền Huyền. Vốn thëng minh 
næn từ nhỏ nàng đã thëng hiểu các mën nghệ thuật cầm kç thi hoạ, lại cê 
phong tư lộng lẫy hơn người. Năm 16 tuổi, nàng được gả làm vợ lẽ cho 
Phíng Sinh, một cëng tử nhà gia thế. Vợ cả tçnh hay ghen lại cay độc, 
bắt nàng ra sống riæng træn Cë Sơn, gần Tây Hồ. Vç đau buồn, nàng sinh 
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bệnh rồi qua đời khi mới trén mười tám xuân xanh. Nhưng đau khổ 
muộn phiền được gửi gắm vào thơ nhưng phần lớn bị vợ cả đem đốt 
hết, may mắn cén một số bài sêt lại. Người ta cho khắc in số thơ đê, đặt 
là Phần Dư. Thương xêt, đồng cảm với số phận của người con gái tài 
tçnh mà bạc mệnh, Nguyễn Du viết ra bài thơ này. Những người phụ nữ 
cê tài cê sắc nhưng đường đời truân chuyæn bất hạnh cũng là cảm hứng 
lớn trong sáng tác của Nguyễn Du. 

“…Bẩt tri tam bách dư niæn hậu, 
                Thiên hạ hà nhân khẩp tố như” 

dịch thơ: 

“…Chẳng biết ba trñm nñm lẻ nữa, 
Người óời ai khêc Tố Như chñng?” 

Lời bàn: 

Đức Khổng Tử nêi rằng: “Chớ lo mçnh khëng cê chức vị; chỉ lo mçnh 
chẳng óủ tài óức óể lãnh lẩy chức vị mà thëi. Chớ lo người ta chẳng biết mçnh; 
chỉ cầu cho mçnh trở næn giỏi giấn và cê óạo hạnh óặng óáng cho người ta biết 
vậy thëi”. Đức Khổng Tử cũng dạy: “Người quân tử buồn vç mçnh khëng óủ 
tài óức; chớ chẳng buồn vç người ta chẳng biết mçnh”. Nguyễn Du là một 
người déng dìi nhà Quan đã từng “díi mài kinh sử” như bất cứ ai theo 
nghiệp “lều chìng”. Ông thuộc léng “Tứ thư, Ngũ kinh”, thëng suốt 
những lời dạy của đức thánh Khổng. Với câu hỏi mở trong bài thơ được 
sáng tác trước khi ëng mất: “Chẳng biết ba trñm nñm lẻ nữa, Người óời ai 
khêc Tố Như chñng?” cê lẽ đê là lời tự sự với thế hệ sau về cuộc đời và tư 
tưởng của mçnh. 

Nguyễn Du tự thể hiện mçnh bằng tæn chữ "Tố Như" khëng phải 
mong "lưu danh thiæn cổ" mà chỉ là tâm sự của một nỗi léng tha thiết với 
cuộc đời. Con người ai mà khëng chết, nhưng làm thế nào để “lưu lại 
léng này với sử xanh”. Vậy ëng muốn nhắn nhủ với thế hệ sau rằng cho 
dí cuộc đời cê thế nào, xã hội cê ra sao thç mçnh vẫn phải sống thật tốt, 
phải lấy đức để hoá giải hận thí, lấy ân báo oán, trung quân ái quốc. 
Đây là lời cảnh tỉnh cho người thời sau hãy khêc cho chènh bản thân 
mçnh, bằng giọt nước mắt của sự hổ thẹn, sự quán chiếu, vç rằng đức 
hạnh của mçnh chưa được như người xưa, vç rằng sự cống hiến cho xã 
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Đức Khổng Tử nêi rằng: “Chớ lo mçnh khëng cê chức vị; chỉ lo mçnh 
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người déng dìi nhà Quan đã từng “díi mài kinh sử” như bất cứ ai theo 
nghiệp “lều chìng”. Ông thuộc léng “Tứ thư, Ngũ kinh”, thëng suốt 
những lời dạy của đức thánh Khổng. Với câu hỏi mở trong bài thơ được 
sáng tác trước khi ëng mất: “Chẳng biết ba trñm nñm lẻ nữa, Người óời ai 
khêc Tố Như chñng?” cê lẽ đê là lời tự sự với thế hệ sau về cuộc đời và tư 
tưởng của mçnh. 

Nguyễn Du tự thể hiện mçnh bằng tæn chữ "Tố Như" khëng phải 
mong "lưu danh thiæn cổ" mà chỉ là tâm sự của một nỗi léng tha thiết với 
cuộc đời. Con người ai mà khëng chết, nhưng làm thế nào để “lưu lại 
léng này với sử xanh”. Vậy ëng muốn nhắn nhủ với thế hệ sau rằng cho 
dí cuộc đời cê thế nào, xã hội cê ra sao thç mçnh vẫn phải sống thật tốt, 
phải lấy đức để hoá giải hận thí, lấy ân báo oán, trung quân ái quốc. 
Đây là lời cảnh tỉnh cho người thời sau hãy khêc cho chènh bản thân 
mçnh, bằng giọt nước mắt của sự hổ thẹn, sự quán chiếu, vç rằng đức 
hạnh của mçnh chưa được như người xưa, vç rằng sự cống hiến cho xã 

hội cho nước nhà chưa được nhiều và rằng mçnh cần phải nỗ lực nhiều 
hơn nữa… 

Đã hơn ba trăm năm trëi qua, bài thơ của Nguyễn Du vẫn cén 
lưu giữ tấm léng sâu sắc, chân thành của một người luën mong mỏi 
được cống hiến cho Tổ quốc. Đê là tçnh cảm khëng biæn giới, vượt thời 
gian, xuất phát từ gốc rễ yæu nước thương dân của mçnh. 

Với những cống hiến của Đại thi hào Nguyễn Du cho nền văn 
học nước nhà và sự phát triển văn hêa của nhân loại, tháng 12/1964, tại 
Berlin (Đức), Hội đồng Héa bçnh thế giới quyết nghị tổ chức kỷ niệm 
200 năm ngày sinh Nguyễn Du (1675-1965). Ngày 25/10/2013, tại kỳ 
họp lần thứ 37 của Đại Hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn 
hêa của Liæn hiệp quốc (UNESCO) họp ở Paris đã chènh thức vinh danh 
Đại thi hào Nguyễn Du là danh nhân văn hêa thế giới. 
 
 



Khoâng giöõ baûn quyeàn, hoan ngheânh phoå bieán 

Nhöõng taám göông ñöùc haïnh Vieät Nam

336

THƯỢNG THƯ TRƯƠNG ĐĂNG QUẾ 
Cáo quan về quæ óể nhường cho lớp trẻ 

Trương Đăng Quế (1793-1865) được xem là một trong những vị 
quan thanh liêm của nhà Nguyễn, góp công rất lớn trong việc xây dựng 
triều đại này. Ông sinh ra và lớn lên ở tỉnh Quảng Ngãi, làm quan 43 
năm qua bốn đời Vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, hai lần 
nhận di chiếu tôn phò Vua mới. Ông cén là nhà thơ, nhà sử học, và là 
thầy của Vua Thiệu Trị, các Hoàng tử cùng một số quý tộc nổi tiếng 
khác. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuở nhỏ, Trương Đăng Quế đã nổi tiếng là văn hay. Năm 1819, 
ëng đỗ Hương tiến - học vị cao nhất thời bấy giờ, được bổ nhiệm làm 
quan. Năm 1830 dưới thời Vua Minh Mạng, Trương Đăng Quế làm ở 
Nội các, hàng ngày gần gũi Vua, cíng tham gia bàn bạc các vấn đề của 
đất nước. Năm 1832, ëng được phong làm Thượng thư bộ Binh. Tuy 
nhiæn để tận dụng hết tài năng của Trương Đăng Quế, Vua Minh Mạng 
đã cử ông làm chủ sát hạch giáo chức các tỉnh, độc quyển điện thí, chủ 
khảo trường thi Hội và Độc quyển kỳ thi Đçnh. Các việc này đều được 
làm tốt đến nỗi Vua Minh Mạng phải khen Trương Đăng Quế rằng: 
“Nhìn việc thẩu triệt, nêi óược rõ ràng, có thể ói óến chỗ thành công. Nói thì 
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THƯỢNG THƯ TRƯƠNG ĐĂNG QUẾ 
Cáo quan về quæ óể nhường cho lớp trẻ 

Trương Đăng Quế (1793-1865) được xem là một trong những vị 
quan thanh liêm của nhà Nguyễn, góp công rất lớn trong việc xây dựng 
triều đại này. Ông sinh ra và lớn lên ở tỉnh Quảng Ngãi, làm quan 43 
năm qua bốn đời Vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, hai lần 
nhận di chiếu tôn phò Vua mới. Ông cén là nhà thơ, nhà sử học, và là 
thầy của Vua Thiệu Trị, các Hoàng tử cùng một số quý tộc nổi tiếng 
khác. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuở nhỏ, Trương Đăng Quế đã nổi tiếng là văn hay. Năm 1819, 
ëng đỗ Hương tiến - học vị cao nhất thời bấy giờ, được bổ nhiệm làm 
quan. Năm 1830 dưới thời Vua Minh Mạng, Trương Đăng Quế làm ở 
Nội các, hàng ngày gần gũi Vua, cíng tham gia bàn bạc các vấn đề của 
đất nước. Năm 1832, ëng được phong làm Thượng thư bộ Binh. Tuy 
nhiæn để tận dụng hết tài năng của Trương Đăng Quế, Vua Minh Mạng 
đã cử ông làm chủ sát hạch giáo chức các tỉnh, độc quyển điện thí, chủ 
khảo trường thi Hội và Độc quyển kỳ thi Đçnh. Các việc này đều được 
làm tốt đến nỗi Vua Minh Mạng phải khen Trương Đăng Quế rằng: 
“Nhìn việc thẩu triệt, nêi óược rõ ràng, có thể ói óến chỗ thành công. Nói thì 

chính trực vë tư, làm thì quả quyết óược việc, chặn óược manh lưới kẻ gian, 
dứt óược việc lừa dối trước óây”. 

Khi quân Pháp đánh chiếm thành Gia Định (1859), thấy mçnh đã 
già nua, không có kế sách chống xâm lăng cứu nước, ông viết sớ xin từ 
chức: “Từ khi Tây dương óến óây óã ba nñm nay, mà ngồi trơ mặt ở triều ban, 
không vạch ra óược một mưu chước gç óể óánh lại óược giặc Tây dương. Tội ẩy 
chối sao óược! Lại bóng chiều óã xế, bệnh tật luôn luôn, gần tới cõi chết mà cố 
giữ óịa vị, thực óáng hổ thẹn. Vậy xin cho về quæ óể nhường chỗ cho lớp trẻ”. 

Nhận sớ xong, Vua vẫn quyết ý không cho từ quan. Trương 
Đăng Quế lại dâng sớ khác xin tự giáng chức, bỏ hẳn tước Quận công, 
xin giảm nửa lương. Trong ba năm đã dâng sớ sáu lần, mãi đến tờ sớ 
cuối (khoảng 1863) Vua mới ưng thuận. Khi về hưu, ëng khëng ở lại kinh 
thành mà xin về quê nghèo. 

Trương Đăng Quế một lòng trung trinh với nước. Truyện kể rằng 
khi ëng và đoàn tíy tíng trong một đợt đi giải quyết công việc quốc 
gia, đi bằng đường biển, thuyền của ëng đi sát dọc theo Quảng Ngãi 
quê hương ëng. Nhưng vç mệnh Vua và là một người có trách nhiệm với 
công vụ, không thể dừng lại thăm quæ nhà, đứng ở đầu thuyền, nhìn về 
quæ nhà, Trương Đăng Quế xîc động viết thành thơ với tấm lòng dạt 
dào thương nhớ quæ hương. Tháng 2 năm Ất Sửu (1865), Trương Đăng 
Quế lâm bệnh nặng, mất ở tuổi 72. 
Lời bàn: 

Ông là bề tëi lương đống (người tài năng, trụ cột) của nhà 
Nguyễn. Lúc còn sống, ông được phong tước Tuy Thạnh quận công, 
khắc tên vào cỗ súng lớn Bảo Đại định công. Khi qua đời, ông được truy 
phong Thái sư, ban tæn thụy là Văn Lượng, cho khắc vào bia mộ dòng 
chữ Lưỡng triều cố mệnh lương thần Trương Văn Lương chi mộ (Mộ của 
bề tôi giỏi chịu mệnh Tiæn óế phó thác qua hai triều là Trương  ñn Lương). 
Năm 1876 (Tự òức thứ 28) nhà Vua cho phối thờ ông trong Thế miếu, 
nơi thờ phụng các Vua nhà Nguyễn và phối thờ các đại công thần. 
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CAO BÁ QUÁT 
Dí vñn hay óến óâu mà ch‡ xấu cũng chẳng ích gì 

Cao Bá Quát (1809 - 1854) tự là Chu Thần, hiệu Cîc Đường, biệt 
hiệu Mẫn Thiæn, là người làng Phú Thị, huyện Gia Lâm, tỉnh Bắc Ninh, 
nay thuộc xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Ông là văn tài xuất 
chúng của nước ta vào thế kỷ XIX. Ngay từ thuở nhỏ, Bá Quát đã nổi 
tiếng học giỏi næn được mọi người coi như thần đồng. 

Là người thông minh từ nhỏ, năm 12 tuổi, Cao Bá Quát đã theo 
các bậc đàn anh lều chìng đi thi. Khi cén đi học ở Bắc Ninh, Cao Bá 
Quát nổi tiếng về tài văn thơ đối đáp thông minh và tài họa, nhưng lại 
viết chữ rất xấu. Tính khí tuy ngông ngạo, nghịch ngợm, nhưng bí lại 
ông rất chịu khê đọc sách, học hỏi và kiên nhẫn trong học tập. Học cũng 
như làm, bất kỳ khi nào ëng cũng phải làm cho đến nơi đến chốn. 

 

 

 

 

 

 

 

Ân hận với bà cụ hàng xóm 

Một hôm có bà cụ hàng xóm sang khẩn khoản: “Gia óçnh già cê 
một việc oan uổng muốn kêu lên quan, nhờ cậu viết giîp cho lá óơn cê óược 
không?”. 
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CAO BÁ QUÁT 
Dí vñn hay óến óâu mà ch‡ xấu cũng chẳng ích gì 

Cao Bá Quát (1809 - 1854) tự là Chu Thần, hiệu Cîc Đường, biệt 
hiệu Mẫn Thiæn, là người làng Phú Thị, huyện Gia Lâm, tỉnh Bắc Ninh, 
nay thuộc xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Ông là văn tài xuất 
chúng của nước ta vào thế kỷ XIX. Ngay từ thuở nhỏ, Bá Quát đã nổi 
tiếng học giỏi næn được mọi người coi như thần đồng. 

Là người thông minh từ nhỏ, năm 12 tuổi, Cao Bá Quát đã theo 
các bậc đàn anh lều chìng đi thi. Khi cén đi học ở Bắc Ninh, Cao Bá 
Quát nổi tiếng về tài văn thơ đối đáp thông minh và tài họa, nhưng lại 
viết chữ rất xấu. Tính khí tuy ngông ngạo, nghịch ngợm, nhưng bí lại 
ông rất chịu khê đọc sách, học hỏi và kiên nhẫn trong học tập. Học cũng 
như làm, bất kỳ khi nào ëng cũng phải làm cho đến nơi đến chốn. 

 

 

 

 

 

 

 

Ân hận với bà cụ hàng xóm 

Một hôm có bà cụ hàng xóm sang khẩn khoản: “Gia óçnh già cê 
một việc oan uổng muốn kêu lên quan, nhờ cậu viết giîp cho lá óơn cê óược 
không?”. 

Cao Bá Quát vui vẻ trả lời: “Tưởng việc gì khó, chứ việc óê cháu xin 
sẵn lòng ạ!”. 

Lá đơn viết lý lẽ rõ ràng, yên trí quan trên sẽ xét nỗi oan cho bà 
cụ. Nào ngờ, chữ của ông xấu quá, quan đọc khëng được nên thét lính 
đuổi bà cụ ra khỏi huyện đường. Về nhà, bà cụ kể lại chuyện ấy khiến 
Cao Bá Quát vô cùng ân hận. Ông biết rằng dí văn hay đến đâu mà chữ 
xấu cũng chẳng ích gì. Từ đê, ëng dốc sức luyện viết chữ sao cho đẹp. 

Cột tóc lên trần nhà luyện viết ch‡ óẹp 

Xấu hổ với chữ viết như gà bới, đæm đến, ëng thường thức khuya 
miệt mài tập viết chữ. Buồn ngủ quá, ông tự buộc tóc mình lên mái nhà 
để mỗi lần ngủ gật bị giật têc đau, phải tỉnh lại. 

Buộc chân vào cạnh bàn óể không chạy ói chơi. 

Ông còn buộc chân vào các cạnh bàn để không thể “chạy ói chơi”. 
Nhờ sự quyết tâm, kiên nhẫn, một thời gian sau, từ viết chữ xấu, Cao Bá 
Quát nổi tiếng khắp vùng về biệt tài viết chữ đẹp. Tương truyền, chữ 
viết của ëng như “rồng bay phượng múa”, bît tèch cén lại hiện nay được 
lưu lại trong bài đề tựa cuối cùng của Mai Am thi tập của công chúa Lại 
Đức, con gái Vua Minh Mạng. Thời gian ở quê nhà, tài viết chữ đẹp của 
Cao Bá Quát vang xa khắp víng. Người dân thường tới nhà ông xin câu 
đối về treo, nhất là vào các dịp tết. Không những viết chữ đẹp, Cao Bá 
Quát còn nổi tiếng về tài văn thơ. Ông cê thể "xuẩt khẩu thành thơ", làm 
vế đối mọi lúc, mọi nơi, ï tứ rất chuẩn mực, sắc sảo.  

Lời bàn: 

Người xưa nêi: “Có chí thì nên”. Tấm gương luyện viết chữ của Ngài Cao 
Bá Quát là một minh chứng cho chúng ta thấy được:  

“Khëng cê việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền  

òào núi và lẩp biển, quyết chí ất làm nên”.  

Ý chè này cén được người sau ghi nhớ sâu sắc  bởi ông còn cột tóc lên 
trần để chống ngủ gật, buộc chân vào bàn để không chạy đi chơi. Việc 
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luyện chữ đã như vậy thç cũng dễ hiểu khi tài năng văn chương của ông 
khiến ngay cả Vua cũng phải thán phục. Vua trực tiếp ca ngợi ông và 
người bạn Nguyễn Văn Siæu rằng: “ ñn như Siæu, Quát vë Tiền Hán”, 
nghĩa là văn như Nguyễn Văn Siæu và Cao Bá Quát, đời Tiền Hán 
không có ai bằng. 
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luyện chữ đã như vậy thç cũng dễ hiểu khi tài năng văn chương của ông 
khiến ngay cả Vua cũng phải thán phục. Vua trực tiếp ca ngợi ông và 
người bạn Nguyễn Văn Siæu rằng: “ ñn như Siæu, Quát vë Tiền Hán”, 
nghĩa là văn như Nguyễn Văn Siæu và Cao Bá Quát, đời Tiền Hán 
không có ai bằng. 

VUA TỰ ĐỨC 
Dâng roi mây lên chịu óén 

Vua Tự Đức (1829-1883) tên thật là Nguyễn Phîc  ng Thç. Ông 
là con của Vua Thiệu Trị và Thái hậu Từ Dũ. Ngay từ khi còn nhỏ, ông 
đã tỏ ra là người cực kỳ hiếu thảo, ham học, được Vua cha rất yếu quý.  

Theo các tư liệu lịch sử, trong suốt 36 năm làm Vua của mình, dù 
rất bận với công việc triều chènh, nhưng cứ ngày lẻ Vua thiết triều, còn 
ngày chẵn vào chầu cung thăm nom mẹ, không khi nào chểnh mảng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhờ được mẹ (Thái hậu Từ Dũ) dạy dỗ nghiêm khắc ngay từ nhỏ, 
nên vua Tự Đức khëng vướng vào lối ăn chơi xa xỉ như nhiều Hoàng tử 
khác. Sử sách kể lại rằng một hôm rảnh việc nước, Vua đi săn tại rừng 
Thuận Trực, gặp phải khi nước lụt không về được, trong khi chỉ còn hai 
ngày nữa có kị vua Thiệu Trị. Thấy Vua chưa về, Đức Từ Dũ nêng ruột, 
phải sai quan đại thần Nguyễn Tri Phương đi rước.   

Biết làm Thái hậu lo lắng nên sau khi về đến cung lúc nửa đæm, 
nhà Vua vội vàng lên kiệu trần đi thẳng sang cung, lạy xin chịu tội. Đức 
Từ Dũ ngồi xoay mặt vào màn, chẳng nói chẳng rằng. Vua Tự Đức bèn 
lấy một cây roi mây, dâng læn để trên ghế trát kỷ rồi Ngài nằm xuống 
xin chịu đén. Cách một hồi lâu, Đức Từ Dũ xoay mặt ra lấy tay hất cái 
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roi mà ban rằng: “Thëi! Tha cho! òi chơi óể cho quan quân cực khổ thì phải 
ban thưởng cho người ta, rồi sớm mai ói hầu kị”. 

Sau khi rời cung Gia Thọ, ngay trong đæm ấy, Vua đã thức rất 
khuya tại điện Cần Thành để thực hiện những điều mẹ dạy. Dù thể chất 
yếu đuối từ nhỏ, nhưng vua Tự Đức luën siæng năng, cần mẫn, rất chăm 
lo triều chènh. Thường Vua thiết triều rất sớm, từ canh Năm đã ngự trên 
ngai vàng nghe quần thần tâu sớ. 

Vua Tự Đức là người đam mæ văn chương từ nhỏ. Chính vì vậy, 
thời Tự Đức văn học rất phát triển, xuất hiện nhiều nhà thơ lớn. Bản 
thân Tự Đức cũng là một nhà thơ lớn. Theo thống kæ, đương thời, Vua 
Tự Đức đã để lại tới 4000 tác phẩm văn học, qua đê, giîp ëng trở thành 
vị Vua có nhiều sáng tác văn học nhất trong lịch sử. 

Lời bàn: 

Người xưa dạy, từ Thiên Tử đến thường dân đều lấy tu thân làm 
gốc. Mà hiếu thảo chính là nguồn gốc của đức hạnh, của sự tu thân. 
Thân là thiên tử, mỗi hành động và oai nghi cử chỉ đều làm gương cho 
thiên hạ cho dân chúng. Vua Tự Đức đã cê sự cảnh tỉnh sám hối lỗi lầm 
để dâng roi xin Thái Hậu dạy dỗ. Đê cũng chènh là lời nhắc nhở cho các 
thế hệ sau rằng làm người ai cũng cê thể mắc sai lầm (kể cả là Vua) 
nhưng biết sai và sửa thç đê mới là điều đáng quï. 
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TAM NGUYÊN YÊN ĐỔ           
NGUYỄN KHUYẾN 

Cô hồn cũng cén biết liêm sỉ 

Hồi còn trẻ, Nguyễn Khuyến (1835-1909) cùng với đám đồng 
môn ra sông tắm gặp đoàn thuyền giấy trên có voi, ngựa và hình nhân 
của dân cư cîng cë hồn và lễ quan ôn cầu mát, lễ xong bỏ sông trôi vào 
chỗ anh em tắm. Cê người gạt ra thuyền giấy lại trôi vào. Nguyễn 
Khuyến liền nêi đía: “Thuyền bè lính tráng, voi ngựa oai hùng thế kia sao 
khëng vượt sông ra bể phí dân giîp nước trong lúc quốc gia hữu sự này, lại 
luẩn quẩn óây cầu ñn con gà, nấm xëi”. 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Khuyến vừa nêi xong thç đoàn thuyền giấy đê dạt ngay 
sang phía sông bên kia. Sau đê dân làng bị ốm đau như bị ma quỉ quấy 
næn người ta phái người sang cầu cứu cụ Nghè. 

Cụ Nghè liền gọi Nguyễn Khuyến và bọn học trò tắm sông hôm 
đê hỏi đầu đuëi câu chuyện và bảo phải ra khấn khứa cho đoàn thuyền 
trëi đi. Ông Nguyễn Khuyến liền tới bờ sông hô to yêu cầu đoàn thuyền 
trëi đi nơi khác. Sau đấy dân cư đều khỏi ốm đau và được bçnh an như 
thường”. 
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Lời bàn: 

Con người chết đi vất vưởng mà thành lũ cë hồn còn biết liêm sỉ, 
cảm thấy đau khổ khi cê người nêi đến cái thân phận vô dụng của 
mình, huống nữa là con người lîc đang sống ở trong trời đất. 
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Lời bàn: 

Con người chết đi vất vưởng mà thành lũ cë hồn còn biết liêm sỉ, 
cảm thấy đau khổ khi cê người nêi đến cái thân phận vô dụng của 
mình, huống nữa là con người lîc đang sống ở trong trời đất. 
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